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Lời đầu cho Quyền 6 


Sử cũ đem đọc lại, sẽ không tránh khỏi việc nhìn thấy những nhân vật lịch sử cũ trong những 
diện mạo mới. Đó là 1 thực tế rất thông thường và khách quan. 


Chưa kê là không đọc sử mà chỉ tiếp nhận 1 thứ sử đã được chuẩn bị sẵn, rót vào đầu óc, với 
những sự kiện và nhân vật lịch sử đã bị nhào nặn theo 1 cách đầy dụng ý, chỉ còn là tốt hoặc 
xấu, chính diện hoặc phản diện, “ta” và “địch” 2 phe rõ rệt, trong 1 thời gian đủ dài dé hän 
sâu vào tâm trí của nhiều thé hệ. 


Việc nhìn thấy những nhân vật lịch sử cũ trong diện mạo mới, do đó, không phải là 1 việc dễ 
dàng, cả về lý trí và tình cảm. 
Nhưng, cũng không nên, không thẻ, dé bi lång tránh lâu hơn nữa. Những năm 20s này của thé 


kỷ XXI, thế giới sẽ chứng kiến nhiều biến đổi nhanh chóng đến không ngờ. 


Quyền 6 ĐLSC bao gồm các bài đăng trên Facebook được đánh số từ 326 đến 371, được chia 
thành 4 phần nhỏ để tiện theo dõi. 


CƠ HỘI MỚI 


“Những hòa ước bât bình đăng” và “thế kỷ 
quốc nhục”, HF FAC, là những điều mà về 
sau này người China, người Việt học theo, 
thường sử dụng dé nói về sự giao tiếp thời kỳ 
đầu của họ với phương Tây. 


Kê ra thì nói như vậy cũng được, nhưng vân 
đề là ở chỗ, thế nào là “bình đăng” giữa 2 bên 
vốn đang chênh lệch nhau về thế và lực, và vì 
đâu nên nỗi “quốc nhục”. 


326 — Văn Thân 


“Văn Thân”, dải thắt lưng của nho sĩ, là 1 chương bi thảm mới đây trong sử Việt, rất nên 
được làm rõ. 


Quay lại với ĐNTL đệ tứ kỷ quyền XXXIV, vào tháng Ba âl năm 1866, ĐNTL kê: “Năm 
ngoái [tức là năm 1865] bọn bang biện là Trần Tân, phó tổng là Phan Điểm, nghe tin linh 
mục là Chu đến truyền giáo ở những thôn Bàn Thạch, Mạc Vĩnh [giáo xứ Bàn Thạch nay 
thuộc xã Thanh Thủy huyện Thanh Chương, chưa tìm thấy tung tích của linh mục Chu], bèn 
xướng suất dân phu đến đốt phá nhà đạo, ngăn giữ việc truyền giáo; việc phát ra, tỉnh thần 
điều đình chưa xong, đến bấy giờ [tháng Ba năm 1866] linh mục Chu đầu đơn tô cáo ở bộ 
Lê”. Đây là khoảng thời gian mà Nguyễn Trường Tô và giám mục Gauthier Hậu đang được 
triều đình trọng thị [xem lại ĐLSC số 302], cho nên mới có chuyện “linh mục Chu [dám] đầu 
đơn tố cáo ở bộ LỄ”. Đoạn văn này, DNTL dùng chữ “xướng suất” [lỗi chính tả của người 
dịch, đúng ra phải là “xướng xuất” hoặc “xưng xuất”] 1 cách tài tình, làm người đọc liên 
tưởng ngay tới “thằng bán tơ” trong truyện Kiều của Nguyễn Du. 


2.» 


Triều đình, trong bối cảnh đang còn khó xử với 2 bên “lương dân đữu dân”, dù sao thì “lương 
dân” vẫn nặng ký hơn “düu” [sau sửa lại là] “giáo dân”, đã phải cử nhiều người nhiều lần ra 
vào tra đi xét lại, cuối cùng mới “chuẩn cho tên thủ xướng là Phan Điểm phải trượng và phát 
lưu, bọn 7 tên tòng phạm đều phải truong đồ, còn Trần Tân bị phạt 80 truong, thu văn bằng 
bang biện; tỉnh thần là Hoàng Kế Viêm, Nguy Khắc Đản và Trần Văn Thiều, đều giáng 4 cấp 
lưu, thương biện là Phan Đình Thực giáng 2 cấp đổi đi, tri huyện Thanh Chương và Quỳnh 
Lưu đều phải giáng lưu”. Có thể tin rằng Phan Điểm và Trần Tân không hè, hay không thẻ, bị 
xử ép trong bói cảnh đó. Sau lưng Trần Tân, nhiều lần có thé thấy bàn tay bao che của Hoàng 
Kế Viêm, Nguy Khắc Dän và nhiều quan chức khác. 


Nhà Nho thì phải lấy tư tưởng “trung quân” làm đầu mới đúng thực là “nho”, nhưng Trần 
Tán chắc là vì đi thi hương mây khoa liền mât cả chục năm mà đến bằng cử nhân vẫn không 
đỗ, cho nên khỏi cần “trung quân” làm gi. Có thể tin rằng Tân chưa từng nhìn thấy 1 tên lính 
Pháp nào cả, và có lë cũng chưa từng gặp 1 thừa sai Pháp nào cả, chẳng phải yêu nước Việt 
hay chuộng đạo Nho gi. Sau khi bị nhà vua trách phạt, lòng Tấn càng chất thêm oán thù, cùng 
với học trò là Đặng Như Mai, 1 tay nữa cũng chăng đỗ dat gì, rủ nhau đi “đốt phá đạo đường 
đạo quán và nhà của dân đi đạo”. Tình trạng cướp phá kéo dài đến tận tháng Tư âl năm 1868 
và có nguy cơ lan rộng, vua Tự Đức phải “sai hiệp biện đại học sĩ lĩnh thượng thư bộ Lại [cấp 
cao chăng kém gì Nguyễn Tri Phương] là Vũ Trọng Bình đi đến hữu trực kỳ [tức là 4 tỉnh 
phía Bắc kinh đô, bao gồm Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An] xử lý”. 


“Vũ Trọng Bình tâu nói, vâng lệnh đến các hạt Trị, Bình, Hà Tĩnh hiểu thị được yên lặng; 
việc đốt phá ở Nghệ Tĩnh, chỉ là lũ Trần Tán mang lòng oán thù giả làm công nghị [thêm 1 
lần nữa ĐNTL, hoặc có thé là Vũ Trọng Bình, đã dùng chữ rất tài tình, mang lòng oán thù giả 
làm công nghị], nên nhiều người theo nhằm; nay hiểu thị và xếp đặt, lòng người ôn thoả; về 
lũ Trần Tân xin bắt để xét trị, còn thì xin bỏ đi, để khỏi phản trắc, vua nghe theo; sau án dâng 
lên, lũ Tấn và Như Mai đều xử tội phải chém, nhưng dé đợi xét [vì vẫn chưa bắt được], thủ 


phạm là lũ Hoàng Đức Đề, Nguyễn Mỹ Nghi và Nguyễn Văn Vinh xử tội trảm giam hậu, còn 
thì xử tội lưu, đồ, trượng có bậc”. 


50. Trường thi - Champ de concour: journal 1895) 


Hình 2: Trưởng thi 


Đến tháng Giêng năm 1874, tức là thêm 6 năm sau nữa, ĐNTL lại ghi: “Sai quan tỉnh Nghệ 
An tìm cách treo thưởng, cần bắt được giặc Mai, giặc Tán kết án trị tội (bắt được hoặc giết 
chết đem nộp hoặc dẫn ra thú, đều thưởng bạc 400 lạng và cho chức quan chánh thất phẩm); 
còn những người bị bắt hiếp phải theo, cho đều giải tán về yên nghiệp làm ăn, nếu vẫn nghe 
lầm, phụ theo giúp giặc, tức thì đem đại đội quan quân đến đánh giết rất ác liệt”. Chắc là tội 
ác của đám giặc này đã vượt xa ra khỏi cái giới hạn “đạo đường đạo quán và nhà của dân đi 
đạo” từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn được bao che, chưa bị bắt. 


Sang tháng Hai, “bọn giặc ở Nghệ An dät nhà giết người ngày càng quá lắm, giết dân đạo 
đến hơn 1 ngàn người, đốt không biết bao nhiêu nhà, quan tỉnh và quan ở quân thứ làm việc 
chậm chưa dẹp yên”. Nhớ lại hồi “loạn chày vôi” năm 1866, quân chày vôi đã xâm nhập kinh 
thành thì có 1 “chưởng vệ quyền chưởng dinh Long võ là Hồ Uy chống cự”, mặc dù bị Đoàn 
Trực chém cụt tai bên phải nhưng rút cục “Ủy sắn đến đâm giặc Trực”, chuyển bại thành 
thắng. Nhiều năm sau, mặc dù không có công trạng gi cụ thê nhưng Hồ Uy đã được thăng lên 
đến “tiền quân đô thống”, được sung là "tông thống” quân thứ Nghệ An, chuẩn bị đối phó với 
Francis Garnier. Quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đã phục kích giết chết Garnier, Hồ Uy bèn 
được giao cho hơn 1 ngàn lính “đi về tinh Nghệ dé trân áp, tìm cách đánh bắt” bọn Trần Tân. 
DNTL nói “quân thứ làm việc chậm chưa đẹp yên” là đang nói về Hồ Uy này, có lẽ cũng 
thuộc danh sách những người bao che cho Văn Thân. 


Có vẻ như tác giả Louvet, trong sách về giám mục Puginier, có lý khi nghi ngờ rằng, những 
nỗ lực đánh đẹp Văn Thân của vua Tự Đức chỉ là giả vờ dê làm yên lòng người Pháp mà thôi, 
vì cả tháng trời sau chẳng thấy kết quả gì cả. ĐNTK kê, “vua xuống dụ khiển trách rằng, 
trước đây tên Mai, tên Tân làm giặc, đã phái Hồ Uy, Chu Đình Kế đem quân chuyền về đánh 
bắt, và chuẩn cho Đặng Văn Kiều tuyên bảo đức ý của triều đình, khiến cho giải tán và chóng 
được cùng yên với nhau; nay đã gần 1 tháng, chưa thấy đánh ác liệt 1 phen nào, nên 2 tên 
giặc ấy vân đốt nhà, giết người làm hại quá lắm; bọn Hồ Uy các ngươi cầm quân ngồi nhìn, 
thường khi nói là tình hình hơi yên, hầu dối ai chăng, Đặng Văn Kiều ngươi vâng mệnh sai đi 
chức phận làm việc gi, thế mà sần đây công việc hiện làm, không đem tâu lên, sự lo của triều 
đình không biết đến bao giờ cho hết”. Hồ Uy vì việc này mà bị giáng chức, quay về làm 
chưởng vệ như cũ. Cuối cùng, hư hư thực thực “bọn giặc ở Nghệ An đã bị quan quân đánh 
tan, tướng giặc là Trần Tân, Đặng Như Mai trốn ở Man rừng núi, vua sai quan tỉnh và quan ở 
quân thứ đuôi bắt; lại sai đem việc ấy đưa thư cho tướng nước Pháp và bảo bọn giám mục, 
linh mục, đạo trưởng biết để chúng khỏi nghi ngờ”. 


Nhưng câu chuyện Văn Thân không phải đến đó là đã hết, nó lây lan và liên kết với nhiều 
đám phản loạn khác. ĐNTL kê chỉ tiết: 


Tháng Ba âl năm 1874, “tướng giặc ở Nghệ An là Trần Quang Cán sinh sự ở các huyện 
Hương Khê, (Quang Cán tức là tên đội Lựu, người huyện Hương Sơn, năm trước lĩnh giây 
mộ người khai khẩn ở phận rừng huyện Hương Khê, giáp cuôi địa giới tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh 
Quảng Bình); trước đây Quang Cán mượn tiếng là người khai khẩn, ngầm có chí khác, giao 
thông với bọn Tấn và Mai mưu phản nghịch; sau Tân và Mai nổi lên trước, mà Cán chưa kịp 
phát ra, quan tỉnh ấy phái người đến dụ dỗ, Cán đưa con làm con tin, dé lấp chỗ nghi ngờ, 
nhưng còn lần lữa trông ngóng có hân rồi nổi lên”. [Có tài liệu về sau gán cho Cán là học trò 
cưng của Vũ Trọng Bình, đưa con cho Bình dê làm con tin]. DNTL thừa nhận Cán là có vẻ 
có mưu đồ sâu xa hơn là so với Tân và Mai, nhưng khác hắn với Tân và Mai, không thấy có 
yếu tô tôn giáo nào trong mưu đồ của Cán cả. 


“Tới khi Tân và Mai bị thua, lân vào Man rừng núi, thu lại bọn quân tàn, thông nhau với Cán, 
thường giục Cán luôn, Cán mời họp bè lũ đến vài ngàn người, cùng bọn Tân, Mai đều nổi lên 
cả, chia đường quấy nhiễu bừa, chiếm cứ phủ huyện, (bọn Tắn, Mai chiếm giữ các phủ, 
huyện Trương Dương, Quỳ Châu, Anh Sơn, Thanh Chương, Diễn Châu [tức ở Nghệ An], bọn 
Cán chiếm giữ các phủ, huyện Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ [tức ở Hà Tĩnh]) ngăn chặn 
đường trạm, thé rất hung hăng, hiện tình so với trước lại càng khẩn cấp”. 


Vẫn chưa hết: “Dao Hà Tĩnh có tên Nguyễn Huy Điền (tức gọi là tú Khanh, người huyện 
Thạch Hà, trước can án đốt phá bị cách) vẫn cùng với tù trưởng người Man ở tỉnh Quảng 
Bình là Trương Quang Thủ (tức gọi là đội Ngọc, từ ông cha tên ấy đến tên ấy đời đời kế tiếp 
cai quản các sách Thanh Lãng, Kim Lü), di lại giao kết, ngầm mưu làm trái phép, cô động 
dân Man a dua đi theo rất nhiều; quan đạo ấy dò biết tình trạng, gặp lúc Điền hiện ở quê nhà, 
nhân dụ đến bắt trói lây; Điển ngầm thông với Quang Thủ hòng mong giải thoát”. 


“Quang Thủ liền họp bè lũ vài trăm người, làm đồn đặt Súng, cướp lây thuyèn cüa dân sinh sw 
ở cửa Ve; vua đã chuẩn cho quan tỉnh ây đem quân đến thượng du dê hiểu dụ, Quang Thủ 


thác ốm dê từ chối, xảo trá nghĩ làm càn, nghe tin giặc Cán đem bè lũ tràn xuống, mới từ cửa 
Ve tìm đường lên đến huyện Hương Khê thông nhau làm ngạch trở, mưu muốn đánh quấy 
tỉnh Hà Tĩnh để cho Điền được thoát”. 


“Tướng giặc là Trần Quang Cán ủy bè lũ của hắn là Nguyễn Vĩnh Khanh hợp với giặc Man là 
Trương Quang Thủ đánh vây thành đạo Hà Tĩnh, nhân thế Nguyễn Huy Điền thoát ra được, 
cùng nhau chiếm giữ thành ấy; khâm phái là Đinh Văn Khoa, quản đạo là Mạnh Tuyền, lãnh 
binh là Lê Văn Thất bị chết, phó quản đạo là Tô Huân bị bắt”. 


Đến tháng Năm âl năm 1874, “vua cho là tướng giặc ở Nghệ An mờ tối ngoan cô, kẻ ùa theo 
lại phần nhiều bị mê hoặc; nhân xuống dụ rằng, triều đình làm việc, châm trước việc đời, sĩ 
dân chưa mât hết lương tâm, nên phải hối cải ngay, chớ theo làm việc trái phép, nếu bắt sống 
được tên Tân, tên Cán, tức thì được trọng thưởng (bạc 1 ngàn lạng, cho quan tứ phẩm), quan 
quân đi đến đâu phàm kẻ cầm khí giới chống cự lại quan thì giết không tha, néu đã đem giáo 
mác đầu hàng, thì không hỏi tội”. 


Cũng chỉ đến vậy mà thôi, được vỏn vẹn vài tháng. Tháng Tám, “tướng giặc là Trần Quang 
Cán bị giết; trước đây Cán cùng với Trần Tân, bè lũ đã tan, chỉ mang được vài tên thủ hạ trồn 
vào địa phận hạt Cam Môn [thực ra là Khammuane, bên đất Lào |, lánh mình cầu sống tạm, 
sau Tần bị bệnh chết; về sau bắt được con tên phạm ấy là Hướng, bắt phải đem đầu Tân đến 
nộp, việc xem ở năm 28 [tức là năm 1875]; Cán chỉ còn 1 mình lén trôn ở chùa Na Hương 
thuộc huyện Cam Môn, quan quân đuôi bắt, sức cho thổ binh hướng dẫn, bắt được giải tỉnh 
chém ngay”. 


“Tướng giặc Đặng Như Mai đem bè lũ lén đến chiếm giữ phủ Quy Châu, bọn quyên lãnh 
binh Ngô Đạt, bang biện Đào Trọng Kỳ đem quân đánh phá, Như Mai trốn chạy, bọn tú tài 
Phan Dư đem dân dõng bắt sống được; việc ấy tâu lên, chuẩn cho chém ngay”. 


Coi như xong việc, vua “triệu bọn thống đốc Lê Bá Thận, hiệp đốc Vũ Lã về kinh; dụ rằng, 
sự thế ở Quảng Bình, Hà Tĩnh được ít việc, tướng giặc bọn Như Mai đã bị giết, duy còn 2 tên 
phạm là Thủ [tù trưởng người Man Trương Quang Thủ, còn gọi là đội Ngọc] và Khanh 
[Nguyễn Huy Điền, còn gọi là tú Khanh], phải bắt ngay cho tro tàn lại cháy, đại binh ở lâu, 
chỉ thêm khó nhọc phí tôn, bọn ngươi phải đi ngay về châu, dé đỡ lo nghĩ khó nhọc, còn đạo 
Hà Tĩnh giao cho quan quân thứ và quan tỉnh Nghệ An là bọn Nguyễn Chính, Vũ Trọng 
Bình, cửa tuần ở Quảng Bình giao cho tán lý Trần Văn Chuẩn, quan tỉnh Quảng Bình Trần 
Hy Tăng, đều hết lòng trông coi cả, đốc suất làm việc cho được chu đáo ôn thỏa”. 


Đến tháng Mười, “bắt được tướng giặc là Nguyễn Huy Điển ở huyện Cam Cát, giết ngay; 
trước giặc Điền từ khi nghe quan quân tiên đánh, bỏ thành đạo Hà Tĩnh lên đến huyện Cam 
Cát ở thượng du, ân náp ở chỗ giáp nước Xiêm; đến nay bang biện Lê Kinh Hợp (cử nhân, 
nguyên lĩnh tư vụ sung chức bang biện huyện Hương Sơn) dụ người Kinh, người Thổ hợp 
sức vây bắt”. Trương Quang Thủ thì trồn mãi, đến tháng Sáu âl năm sau, 1875, mới ra đầu 
thú. Vì là người sắc tộc thiêu số, cho nên được “giao cho tỉnh Nghệ An kiềm thúc phái đi làm 
việc chuộc tội”. 


Lưu ý rằng “bang biện” và “tú tài” là những văn bằng Nho học mà bọn Trần Tân Đặng Như 
Mai vốn cũng có, nay các “bang biện” và “tú tài” đánh phá lẫn nhau, chứng tỏ cái gọi là “Vän 
Thân” cũng chẳng thu hút được mây nhà nho. Và có lẽ cũng chính vì cái loạn Văn Thân này 
mà nhà vua “sắc rằng, đặt khoa thi chọn lấy học trò, vốn cầu dé cung giúp việc nhà nước, về 
hạng tú tài, 1 khi lấy rộng quá, rồi chỉ để đấy không dùng cũng là vô ích, trừ người nào đã bô 
quan không kê, còn tú tài các khoa từ trước đến nay hết thảy bỏ tên ở số, từ nay về sau thi 
Hương chuẩn cho lây hạng cử nhân thôi, việc lấy đỗ tú tài đình bãi cả, bắt đầu từ 2 trường Hà 
Nội, Nam Định năm nay”. 


A E 


Trên đây là câu chuyện “Văn Thân” theo nghĩa hẹp, tức là 1 phong trào cụ thể được đặt tên là 
“Văn Thân”, có lãnh đạo là Trần Tắn, diễn ra trong phạm vi tỉnh Nghệ An và phần nào đó 
liên quan đến những băng nhóm khác ở Hà Tĩnh, thậm chí Quảng Bình Quảng Trị. Không cụ 
thể như “Văn Thân” này là nhiều những “văn thân” khác, có lẽ là tự phát lẻ tẻ trong phạm vi 
cả nước, chăng có liên hệ gì với nhau nhưng tính chất thì tương tự nhau. Có thê do “Văn 
Thân” mang tính chất đối đầu với triều đình nhiều hơn cho nên bị chỉ mặt đặt tên, còn ở 
những nơi khác, nơi mà quan lại cũng là “văn thân” thì câu chuyện tuy không nổi đình đám 
bằng, nhưng sô lượng nạn nhân thi lai nhiều hơn nhiều. Nhắc lại số liệu thống kê của Louvet 
rằng ở sứ bộ miền Tây Bắc Kỳ, tức là hữu ngạn sông Hồng, chỉ trong vòng 10 ngày sau khi 
quân lính của Garnier triệt thoái, gọi là để trả thù cho việc cộng tác với Garnier, 3 linh mục, 
25 thầy giảng và chủng sinh, cùng hàng ngàn, không có con số cụ thể, hàng ngàn giáo dân bị 
tàn sát, 107 họ đạo bị tàn phá. Ở miền Nam Bắc Kỳ, tức là có thể trong địa bàn của “Văn 
Thân” nhưng muộn hơn, khi mà Trần Quang Cán đã vào cuộc, con số là 4 ngàn rưỡi giáo dân 
và 300 họ đạo. 


Vĩ thanh: 


Ngày nay, Văn Thân và Trần Tân vẫn còn được đặt làm tên đường tên trường ở đâu đó vài 
nơi, tât nhiên được mô tả 1 cách tích cực như là “chông thực dân và phong kiên”. 


Đặc biệt, không có tên đường tên trường nhưng ở quê nhà của Trần Quang Cán lại có câu 
chuyện rất kiếm hiệp về 1 cuộc “khởi nghĩa cờ vàng” nào đó, tất nhiên là không phải cờ vàng 
cờ đen của đám Hoàng Sùng Anh Lưu Vĩnh Phúc. Có vẻ như các quê nhà của Trần Quang 
Cán và Trần Tân từng chạy đua với nhau dé vinh danh những “người anh hùng” của họ. 
Trong câu chuyện quê nhà đó, cuộc khởi nghĩa thắm đượm tinh thần “dân tộc” và “giai cấp” 
do Trần Quang Cán tức đội Lựu văn hay võ giỏi làm lãnh tụ, “bình Tây sát tả”, “đánh cả triều 
[đình] lẫn Tây”, “phò Nguyễn diệt Trương” [đường như là ám chỉ Trương Đăng Quế] được 
mô tả hòng huc “truyền thống quê hương”, làm cho “Văn Thân” của Tân của Mai chỉ còn là 
những bộ phận, những thành viên cấp dưới của “lãnh tụ” Cán mà thôi. 


327 - Hòa ước Giáp Tuất 1874 


ĐNTL đệ tứ kỷ quyền L, vua Tự Đức khen ngợi Paul-Louis-Félix Philastre: “Thống sát nước 
Pháp là Hoắc Đạo Sinh cùng khâm sai Nguyễn Văn Tường từ Bắc Kỳ về đến sứ quán; vua 
cho là Đạo Sinh đi chuyến này rất là có lòng vì mình (cứ lời Văn Tường nói) sai quan viện 
bạc đến hỏi thăm, đặc cách cho 1 đạo dụ để nêu công lao tài năng”, tặng khánh vàng kim tiền 
này nọ. Trang Britannica viết như sau về Philastre Hoắc Đạo Sinh: “Briefly discredited 
because of his counter-coup in the Dupuis-Garnier affair, which delayed French expansion 
into the north of Indochina for a decade, Philastre won the acclaim of later French writers for 
his honesty and for the respect he showed for the people and traditions of Vietnam”. Bi mât 
uy tín 1 thời gian ngắn vì cuộc phản đảo chính của ông trong vụ Dupuis-Garnier, làm trì hoãn 
sự bành trướng của Pháp về phía Bắc Đông Dương trong 1 thập kỷ, Philastre lại giành được 
sự hoan nghênh của các nhà nghiên cứu người Pháp sau này vì sự trung thực của ông và sự 
tôn trọng mà ông đã thé hiện đối với nhân dân và truyền thống của Việt Nam. Các nhà nghiên 
cứu về sau thậm chí đề cập đến Philastre như là 1 phần của “lý tưởng khai sáng của cách 
mạng Pháp”, đối kháng với “chủ nghĩa dân tộc Pháp” đang khao khát thuộc địa. 


Tiếp theo, “Nguyễn Văn Tường lại đến Gia Định (cùng đi với Hoắc Đạo Sinh) cùng Lê Tuấn 
và tướng nước Pháp định điều ước”, không lâu sau đó “hòa ước mới định (tất cả 22 khoản) đã 
làm xong”, được ĐNTL đăng nguyên văn. Cũng không lạ khi thấy triều đình nhà Nguyễn có 
vẻ hê hả với những gì đã đạt được, và ngược lại phía Pháp thì khá hậm hực. 


Sau đây là nguyên văn hòa ước nói trên trong ĐNTL, đối chiếu với bản tiếng Pháp tìm được 
trên trang mạng belleindochine dot free dot fr: 


Nay vua nước Đại Nam và vua nước Đại Pháp [lưu ý rằng lúc này ở nước Pháp đang là thời 
kỳ của đệ tam cộng hòa, với Marie Joseph Louis Adolphe Thiers làm tông thống], cần muốn 
kết lời thề hòa hiểu hòa thuận bền chặt để cho 2 nước được giao thiệp với nhau lâu dài, nhân 
đó cùng bàn nên định ước mới kết giao, dé thay thé điều ước đã định tại ngày mồng 9 tháng 
Năm năm Nhâm Tuất, Tự Đức thứ 15, tức là ngày 05/06/1862, cho nên đặc cách phái toàn 
quyền đại thần đề tiện làm việc. 


Son Excellence le Président de la République Française et S. M. le Roi de l'Annam, voulant 
unir leurs deux pays par les liens d'une amitié durable, ont résolu de conclure un traité de paix 
et d'alliance remplaçant celui du 5 juin 1862, et ils ont, en conséquence, nommé leurs 
plénipotentiaires à cet effet, savoir. 


Vua nước Dai Nam đặc cách phái Hình bộ thượng thư khâm sung định ước chánh sứ toàn 
quyên đại thần Lê Tuần, Lê bộ tả tham tri khâm sung định ước phó sứ toàn quyên đại thần là 
Nguyễn Văn Tường; vua nước Đại Pháp đặc cách phái tổng thống Nam Kỳ thủy lục quân dân 
đại nguyên soái, ngự tứ đệ nhất đăng thưởng công đại bội tinh, tuyên giáo bội tinh, khâm 
sung định ước toàn quyền đại thần là Du Bi Lê; 2 bên đã chiếu sắc khâm sai toàn quyền công 
đồng so sánh xét duyệt, đều là thỏa đáng, sẽ đem điều ước lập ra kê khai như sau. 


Bản tiếng Pháp đưa phía Pháp lên trước: Son Excellence le Président de la République 
Française: Le contre-amiral Dupré, gouverneur et commandant en chef de la basse 
Cochinchine, grand officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, officier de l'instruction 
publique, etc. Et S. M. le Roi d'Annam: Lê Tuân, ministre de la Justice, premier 
ambassadeur, et Nguyen Van Tuong, premier conseiller du ministre des Rites, deuxième 
ambassadeur, qui, après communication de leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et duc 
forme, sont convenus des articles suivants. 


Khoản thứ I: Từ nay về sau, nước Đại Nam cùng với nước Đại Pháp đời đời kết giao hòa 
hiểu, tình bạn thực thà. 


ARTICLE PREMIER — Il y aura paix, amitié et alliance perpétuelles entre la France et le 
royaume d'Annam. 


Khoản thứ II: Vua nước Đại Pháp biết rõ vua nước Đại Nam là giữ quyền tự chủ, không theo 
phục nước nào, nên vua nước Đại Pháp tự hứa giúp đỡ, lại ước định như hoặc nước Dai Nam 
nếu có giặc và nước ngoài đến xâm nhiễu, mà vua nước Đại Nam có tư xin giúp cho, thì vua 
nước Đại Pháp tức thì phải tùy cơ giúp đỡ, cốt cho dep yên, cũng muốn đánh hết giặc biên 
quấy nhiễu cướp bóc ở phận biển nước Đại Nam, các phí tôn đều do nước Đại Pháp tự chịu 
và không đòi trả lại. 


ART. 2 — Son Excellence le Président de la République Française, reconnaissant la 
souveraineté du Roi de l'Annam et son entière indépendance vis-à-vis de toute puissance 
étrangère quelle qu'elle soit, lui promet aide et assistance et s'engage à lui donner, sur sa 
demande, et gratuitement, l'appui nécessaire pour maintenir dans ses Etats l'ordre et la 
tranquillité, pour le défendre contre toute attaque et pour détruire la piraterie qui désole une 
partie des côtes du royaume. 


Khoản thứ III: Vua nước Đại Nam nên đền đáp tình hứa giúp ấy, ước định nếu có giao thông 
với các nước ngoài thì phải góp ý với nước Đại Pháp, nếu từ trước có giao thiệp đi lại thông 
sứ với nước ngoài nào, nay nên theo như cũ, không nên đổi khác. Duy nước Đại Nam muốn 
giao thông buôn bán, bàn định thương ước với nước nào đều được tùy tiện; nhưng thương 
ước ấy, không nên trái với thương ước của nước Đại Nam cùng với nước Đại Pháp hiện đã 
định. Lại khi nào cùng với nước nào định thương ước ây, thi báo trước cho triều đình nước 
Đại Pháp biết. 


ART. 3 — En reconnaissance de cette protection, S. M. le Roi de l'Annam s'engage à 
conformer sa politique extérieure à celle de la France et à ne rien changer à ses relations 
diplomatiques actuelles. Cet engagement politique ne s'étend pas aux traités de commerce. 
Mais, dans aucun cas. S. M. le Roi de l'Annam ne pourra faire avec une nation, quelle qu'elle 
soit, de traité de commerce en désaccord avec celui conclu entre la France et le royaume 
d'Annam et sans en avoir préalablement informé le gouvernement, français. 


Phần quà tặng sau đây, thuộc Article 3, lại được gộp vào trong Khoản thứ IV: 


Son Excellence le Président de la République Française s'engage à faire à S. M. le Roi de 
l'Annam, don gratuit: 


1. De cinq bâtiments à vapeur d'une force réunie de cinq cents chevaux en parfait état, 
ainsi que les chaudières et machines, armés et équipés conformément aux 
prescriptions du règlement d'armement; 

2. De cent canons de sept à seize centimètres de diamètre approvisionnés à deux cents 
coups par pièce; 

3. De mille fusils à tabatière et de cinq mille cartouches. 


Ces bâtiments et armes seront rendus en Cochinchine et livrés dans le délai maximum d'un 
an, à partir de la date de l'échange des ratifications. 


Khoản thứ IV: Vua nước Đại Pháp ước định cho thêm vua nước Dai Nam các thứ đồ dùng 
mà không đòi tiền, kê ra sau này: 


1. 5 chiếc tàu chiến (tàu ấy chiều dài, chiều ngang bao nhiêu, lớn hay nhỏ, sẽ có giấy 
biên để làm bằng), sức máy 5 tàu ấy thông tính ngang với sức ngựa ước 500, máy 
móc, gô ván và nồi dẫn nước ở 5 chiếc tàu ây dèu là bèn chät và tốt hết cả. Lai các 
hạng súng ống vật liệu kèm theo tàu đầy đủ y như lệ đồ dùng ở tàu chiến của nước 
Đại Pháp. 

2. Về súng lớn 1 trăm cỗ, lòng súng ấy đường kính từ 7 phân đến 1 tác 6 phân (đều dùng 
thuốc của nước Đại Pháp), mỗi cỗ thuốc đạn đều 200 viên. 

3. Về súng điều sang mở ở bụng 1 ngàn cây, thuốc đạn 5 trăm ngàn [bản tiếng Pháp chi 
có cinq mille, 5 ngàn] viên. 


Các đồ vật trên này, đợi sau khi hòa ước cùng giao cho nhau, hạn trong 1 năm đưa đến Gia 
Định giao cho nước Đại Nam nhận dùng. Lại như nước Đại Nam có muốn mượn người nước 
Đại Pháp dạy lính thủy, lính bộ và các thợ thuyền làm giúp máy móc cùng người am hiểu 
thuế lệ, thu giúp thuế buôn bán ở các cửa biển và các người am hiểu tiếng, chữ, kỹ nghệ làm 
trường dë dạy, mua thêm tàu chiến, thuốc đạn đề đủ dùng về việc quân, các khoản ấy thì 
nước Đại Pháp đều phải làm giúp cho. Còn như tiền công mượn các người ấy và giá tiền mua 
thêm tàu và súng, tới khi ấy 2 nước cùng định, cần phải thỏa đáng với nhau. 


ART. 4 — Son Excellence le Président de la République Française promet, en outre, de 
mettre à la disposition du roi: des instructeurs militaires et marins en nombre suffisant pour 
reconstituer son armée et sa flotte; des ingénieurs et chefs d'ateliers capables de diriger les 
travaux qu'il plaira à Sa Majesté de faire entreprendre; des hommes experts en matière de 
finances pour organiser le service des impôts et des douanes dans le royaume; des professeurs 
pour fonder un collègue à Hué. Il promet, en outre, de fournir au Roi les bâtiments de guerre, 
les armes et les munitions que Sa Majesté jugera nécessaire à son service. La rémunération 
équitable des services ainsi rendus sera fixée d'un commun accord entre les hautes parties 
contractantes. 


Khoản thứ V: Vua nước Dai Nam biết rõ dia hạt nước Đại Pháp hiện được cai tri, tức là 6 
tỉnh: Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, phía Đông giáp biển 
và địa đầu phía Tây tỉnh Bình Thuận nước Đại Nam, phía Tây phía Nam đều giáp biên, phía 
Bắc giáp nước Cao Miên và địa đầu phía Nam tỉnh Bình Thuận nước Đại Nam, đều về quản 
hạt của nước Đại Pháp, riêng giữ quyền tự hữu. Duy nước Đại Nam có phần mộ quê ngoại về 
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ho Phạm, ho Hò cộng 14 sở, trong đó họ Pham 11 sở, ở thôn Tân Niên Đông và thôn Tân 
Quan Đông thuộc tỉnh Gia Định, họ Hò 3 sở ở thôn Linh Chiều Tây và xã Tân Mai thuộc tỉnh 
Biên Hòa, các mộ ấy nghiêm cấm các hạng người đều không được xâm phạm. Nước Đại 
Pháp lại xin trích 200 mẫu ruộng đất gần mộ, trong số đó giao cho họ Phạm 100 mẫu, họ Hò 
100 mẫu, đề làm nhu phí vâng giữ các phần mộ. Còn như ruộng đất ấy và nhân đinh ho 
Phạm, họ Hò, nước Đại Pháp đều miễn trừ đi lính, đi phu và các thuế đinh, thuế điền. 


ART. 5— S. M. le Roi de l'Annam reconnaît la pleine et entière souveraineté de la France 
sur tout le territoire actuellement occupé par elle et compris entre les frontières suivantes: 


- À l'est, la mer de Chine et le royaume de l'Annam (province de Binh Thuan); 

- À l'ouest, le golfe de Siam; 

- ` Au sud, la mer de Chine; 

- Au nord, le royaume de Cambodge et le royaume d'Annam (province de Binh Thuan). 


Les onze tombeaux de la famille Pham, situés sur le territoire des villages de Tan Nien Dong 
et de Tan Quan Dong (province de Saïgon) et les trois tombes de la famille Hô, situées sur les 
territoires des villages de Linh Chun Tay et Tan May (province de Bien Hoa) ne pourront être 
ouverts, creusés, violés ni détruits. Il sera assigné un lot de terrain de cent maus d'étendue aux 
tombes de la famille Pham et un lot d'égale étendue à celles de la famille Hô. Les revenus de 
ces terres seront consacrés à l'entretien des tombes et à la subsistance des familles chargées 
de leur conservation. Les terres seront exemptes d'impôt et les hommes de ces familles seront 
également exempts des impôts personnels, du service militaire et des corvées. 


Khoản thứ VI: Chiều theo điều ước cũ năm Nhâm Tuất [1862], nước Đại Nam còn thiếu tiền 
bồi thường cho nước Đại Pháp 100 vạn đồng bạc (mỗi đồng bạc nặng 7 đồng cân 2 phân), 
nay được bỏ hết, không đòi hỏi nữa. 


ART. 6 — Il est fait remise au Roi, par la France, de tout ce qui lui reste dû de l'ancienne 
indemnité de guerre. 


Khoản thứ VII: Nguyên điều ước cũ năm Nhâm Tuất, nước Đại Nam còn thiếu tiền bồi 
thường cho nước Y Pha Nho 100 vạn đồng bạc (mỗi đồng bạc nặng 7 đồng cân 2 phân), vua 
nước Đại Nam ước định trả cho triều đình nước Đại Pháp dê chuyên giao cho nước Y Pha 
Nho, phải đợi ngày nào nước Đại Nam chiều thu thuế quan các cửa biên đã mở cho các nước 
Tây dương và Tân thé giới thông thương, mỗi năm thu được bao nhiêu, trừ số chi phí trong 1 
năm ra, hiện còn bao nhiêu chia làm 2 thành, trích lấy 1 thành bồi vào số tiền bạc thiếu ấy. 
Mỗi năm bồi bao nhiêu giao cho nguyên soái nước Đại Pháp ở tỉnh Gia Định biên nhận, 
chuyền giao cho nước Y Pha Nho, lẫy giấy biên của nước ấy, giao cho nước Đại Nam giữ 
làm bằng, nhưng không kê là mấy năm, năm nào bòi xong thì thôi. 


ART. 7 — Sa Majesté s'engage formellement à rembourser, par l'entremise du Gouvernement 
français, le restant de l'indemnité due à l'Espagne, s'élevant à 1 million de dollars (à 0,62 du 
taël le dollar), et à affecter à ce remboursement la moitié du revenu net des douanes des ports 
ouverts au commerce européen et américain quel qu'en soit d'ailleurs le produit. Le montant 
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en sera versé chaque année au Trésor public de Saigon, chargé d'en faire la remise au 
Gouvernement espagnol, d'en tirer reçu et de transmettre ce reçu au gouvernement annamite. 


Khoản thứ VIII: Người nước Dai Nam có giúp nước Đại Pháp việc gì hoặc nước Đại Pháp có 
giúp nước Đại Nam việc gi, tự phản bội nước mình mà có can phạm pháp luật của nước, phải 
tịch biên gia sản thì từ khi đã định hòa ước trở về trước; vua nước Đại Pháp và vua nước Đại 
Nam đều khoan tha, cho trả lại gia sản, duy gia sản ấy đã từng bán đi, không còn ở Nhà nước 
nữa, không phải trả về. 


ART. 8 — Son Excellence le Président de la République Française et Sa Majesté le Roi 
accordent une amnistie générale, pleine et entière, avec levée de tous séquestres mis sur les 
biens, à ceux de leurs sujets respectifs qui, jusqu'à la conclusion du traité et auparavant, se 
sont compromis pour le service de l'autre partie contractante. 


Khoản thứ IX: Vua nước Đại Nam biết rõ đạo Thiên Chúa nguyên đề khuyên người làm điều 
lành, nay đem các giấy tờ cắm đạo Thiên Chúa từ trước bỏ hết đi; lại cho phép người nước 
Đại Nam có muốn theo đạo và giữ đạo, đều được thong dong tự tiện, vì thế người theo giáo 
trong nước đều được tùy tiện các việc hội nhau đọc kinh lễ bái, không kê số nguòi, người 
ngoài không được vin cớ bức bách dân theo đạo Thiên Chúa làm việc gì trái phép đạo và 
không bắt giáo dân khai riêng số sách. Từ nay về sau giáo dân ấy đều được đi thi ra làm quan 
mà chớ bắt phải trái phép đạo. Vua nước Đại Nam ước định: đem số riêng từ trước bỏ đi tất 
cả, còn số sách binh dao, thuế khóa phàm các việc đều cùng giống như nhân dân và cắm từ 
nay về sau nói năng, giấy tờ không nên lại dùng chữ nào, câu nào có làm nhục đến đạo Thiên 
Chúa cùng là trong 10 điều, nếu có những chữ, những câu như thế cũng đều chữa lại. Giám 
mục, linh mục nước Đại Pháp đến ở nước Đại Nam dé giảng đạo, người nào hè trình có giây 
thông hành của nguyên soái nước Đại Pháp ở Gia Định cấp cho, có đủ bộ Lễ hoặc quan tỉnh 
của nước Đại Nam đóng ân phê chữ “dĩ trình” mới được vào nước Dai Nam và tùy tiện di lại 
ở trong địa phận thuộc về giám mục ấy, tự do giảng đạo, chớ nên phân biệt bắt phải quản 
thúc, còn hoặc có ra đi không trở lại, sức cho các xã thôn sở tại khai báo như trước. Linh mục 
nước Đại Nam giảng kinh truyền giáo cũng như linh mục nước Đại Pháp. Nếu linh mục nước 
Đại Nam có phạm tội phải phạt đánh roi, đánh trượng thì nên chiều lệ cho lây tièn chuôc 
thay, không nên thực hành đánh roi, đánh truong. Giám mục, linh mục nước Dai Pháp và linh 
mục nước Đại Nam đều được thuê mua ruộng đất làm đạo đường, đạo quán, nhà dục anh, nhà 
dưỡng bệnh và các nhà thuộc về truyền giáo. Giáo dân ấy trước can phải giam, đi an trí, gia 
sản đã bị tịch biên, nay nếu hãy còn ở Nhà nước, thì nên giao trả cho giáo dân ấy nhận lấy; 
nếu đã bán mắt rồi, không còn ở Nhà nước nữa thì thôi. Các khoản trên đây thì giám mục, 
linh mục nước Y Pha Nho cũng đều được nhờ ơn như thế cả. Sau khi hòa ước này cũng giao 
cho nhau, nên ban sắc Dụ xuống báo cáo cả nước cho dän xã đều biết vua nước Đại Nam đã 
rộng ban ơn huệ, chuẩn cho giáo dân được tự do theo đạo như thế. 


ART. 9 — Sa Majesté le Roi de l'Annam, reconnaissant que la religion catholique enseigne 
aux hommes à faire le bien, révoque et annule toutes les prohibitions portées contre cette 
religion et accorde à tous ses sujets la permission de l'embrasser et de la pratiquer librement. 
En conséquence, les chrétiens du royaume d'Annam pourront se réunir dans les églises en 
nombre illimité pour les exercices de leur culte. Ils ne seront plus obligés, sous 
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aucun prétexte, à des actes contraires à leur religion, ni soumis à des recensements 
particuliers. Us seront admis à tous les concours et aux emplois publics sans être tenus pour 
cela à aucun acte prohibé par la religion. Sa Majesté s'engage à faire détruire les registres de 
dénombrement des chrétiens faits depuis quinze ans et à les traiter, quant aux recensements et 
impôts, exactement comme tous ses autres sujets. Elle s'engage en outre à renouveler la 
défense, si sagement portée par elle, d'employer dans le langage ou dans les écrits des termes 
injurieux pour la religion et à faire corriger les articles du Thâp Dièu dans lesquels de 
semblables termes sont employés. Les évêques et missionnaires pourront librement entrer 
dans le royaume et circuler dans leurs diocèses avec un pas- seport du gouverneur de la 
Cochinchine visé par le Ministre des Rites ou par le gouverneur de la province. Ils pourront 
prêcher en tous lieux la doctrine catholique. Ils ne seront soumis à aucune surveillance 
particulière, et les villages ne seront plus tenus de déclarer aux mandarins ni leur arrivée, ni 
leur présence, ni leur départ. Les prêtres annamites exerceront librement, comme les 
missionnaires, leur ministère. Si leur conduite est répréhensible, et si, aux termes de la loi, la 
faute par eux commise est passible de la peine du bâton ou du rotin, cette peine sera 
commuée en une punition équivalente. Les évêques, les missionnaires et les prêtres annamites 
auront le droit d'acheter et de louer des terres et des maisons, de bâtir des églises, hôpitaux, 
écoles, orphelinats et. tous autres édifices destinés au service de leur culte. Les biens enlevés 
aux chrétiens pour fait de religion, qui se trouvent encore sous séquestre, leur seront restitués. 
Toutes les dispositions précédentes, sans exception, s'appliquent aux missionnaires espagnols 
aussi bien qu'aux Français. Un édit royal, publié aussitôt après l'échange des ratifications, 
proclamera dans toutes les communes la liberté accordée par Sa Majesté aux chrétiens de son 
royaume. 


Khoản thứ X: Nước Đại Nam đều có làm trường học ở thành Gia Định để tiện dạy học trò, thì 
có quan bộ Lại của nước Đại Pháp ở Gia Định trông nom giúp cho. Trong trường học ấy 
không được giảng dạy việc gì có trái phong hóa và trái quyền của nước Đại Pháp, như có làm 
đền miéu tế tự việc gì đều cho tùy tiện. Nếu giáo sư ấy có trái khoản ấy thì phải trao trả nước 
ta, hoặc có làm việc gì nặng hơn việc ấy, thì trường ấy cũng phải thôi không đặt nữa. 


ART. 10 — Le Gouvernement annamite aura la faculté d'ouvrir à Saigon un collège placé 
sous la surveillance du directeur de l'intérieur, et dans lequel rien de contraire à la morale et à 
l'exercice de l'autorité française ne pourra être enseigné. Le culte y sera entièrement libre. En 
cas de contravention, le professeur qui aura enfreint ces prescriptions sera renvoyé dans son 
pays, et même, si la gravité du cas l'exige, le collège pourra être fermé. 


Khoản thứ XI: Cửa biên Thi Nai tỉnh Bình Định cùng cửa biển Ninh Hải tỉnh Hải Dương của 
nước Đại Nam và từ cửa biển ấy ngược lên 1 giải sông Nhị Hà suốt đến địa phận tỉnh Vân 
Nam nước Đại Thanh và phó Hà Nội thì triều đình nước Đại Nam nên dê cho người Tây 
dương và các người Tân thế giới thông thương buôn bán, sẽ định thương ước kèm với hòa 
ước này, về điều khoản thông thương với bàn định cũng chiều điều ước này tuân theo 1 thé. 
Trong đó cửa biển Ninh Hải cùng phố Hà Nội và theo sông Nhị Hà suốt đến địa phận tỉnh 
Vân Nam nước Đại Thanh, thì nên đợi khi điều ước này cùng giao cho nhau hoặc trước khi 
chưa giao cho nhau nên định ngày nào khai thương làm tiện, tới khi ấy do 2 nước bàn định. 
Duy cửa biên Thi Nai tỉnh Bình Định, phải đợi sau khi cùng giao cho nhau 1 năm thì dem 
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khai thương. Còn như các cửa biên, các sông, đợi sau này buôn bán nêu có phôn thịnh ích lợi, 
nên mở ra buôn bán mà có lợi thì sẽ cho nước Đại Nam nghĩ định làm việc. 


ART. 11 — Le gouvernement annamite s'engage à ouvrir au commerce les ports de Thị Naï 
dans la province de Binh Dinh, de Ninh Hai dans la province de Hai Duong, la ville de 
Hanoï, et le passage par le fleuve du Nhi Hâ, depuis la mer jusqu'au Yun Nan. Une 
convention additionnelle au traité, ayant même force que lui, fixera les conditions auxquelles 
ce commerce pourra être exercé. Le port de Ninh Haï, celui de Hanoï et le transit par le fleuve 
seront ouverts aussitôt après l'échange des ratifica- tions, et même plus tôt si faire se peut; 
celui de Thị Naï un an après. D'autres ports ou rivières pourront être ultérieurement ouverts 
au commerce, si le nombre et l'importance des re- lations établies montrent l'utilité de cette 
mesure. 


Khoản thứ XII: Các người nước Đại Pháp và thuộc địa cùng các nước Tây dương và Tân thế 
giới, người nào hễ tuân theo luật lệ nước Đại Nam, phải được ước định khai thương ở các cửa 
biển, mua đất làm nhà, tùy ý buôn bán và đặt làm máy móc kỹ nghệ ở nước Đại Nam, nhưng 
phải nhờ quan nước Đại Nam chỉ định xứ sở, không được lẫn lộn. Trong đó chỗ đất ở hoặc 
đất công hoặc dät tư chiêu giá thuận mua và cả nhà ở, thuế lệ phải nộp là bao nhiêu, thì chiều 
lệ định, đưa nộp cho quan nước Đại Nam. Các người đi buôn cho phép được thông hành buôn 
bán từ cửa biển Ninh Hải suốt lên sông Nhị Hà cho đến tỉnh Vân Nam; về thuế lệ thuyền và 
thuế hàng hóa là bao nhiêu, cũng chiều lệ đưa nộp cho quan nước Đại Nam. Còn như từ cửa 
biên Ninh Hải theo sông Nhị Hà đến Hà Nội, lại từ Hà Nội suốt đến Vân Nam các chỗ cạn ở 
ven sông, người Tây đều được buôn bán. Người các nước trên đây đều được tùy tiện thuê 
mượn người nước Nam làm giúp các hạng tài phó, thông ngôn, thư ký, thợ thuyền, phu chèo 
thuyền, làm công việc trong nhà. 


ART. 12 — Les sujets français ou annamites de la France et les étrangers en général 
pourront, en respectant les lois du pays, s'établir, posséder et se livrer librement à toutes 
opérations commerciales et industrielles dans les villes ci- dessus désignées. Le 
Gouvernement do Sa Majesté mettra à leur disposition les terrains nécessaires à leur 
établissement. Ils pourront de même naviguer et commercer entre la mer et la province de 
Yun Nan, par la voie du Nhi Hâ, moyen- nant l'acquittement des droits fixés, et à la condition 
de s'interdire tout trafic sur les rives du fleuve, entre la mer et Hanoï et entre Hanoï et la 
frontière de Chine. Ils pourront librement choisir et engager à leur service des compradors, 
interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques. 


Khoản thứ XIII: Nước Đại Pháp được liệu đặt lãnh sự hoặc 1 viên chuyên làm việc ở các cửa 
biển đã khai thương ở nước Đại Nam, mỗi sở mang theo quân cốt đủ để sai phái, nhưng 
không được quá số 100 tên, dé tiện tự vệ và tuần phòng canh giữ, cho khỏi người các nước 
sinh sự, đợi khi nào yên ôn không ngại gì, thì lãnh sự ở lại làm việc, quân lính mang theo rút 
vê hêt cả. 


ART. 13 — La France nommera dans chacun des ports ouverts au commerce un consul ou 
agent assisté d'une force suffisante, dont le chiffre no devra pas dépasser le nombre de cent 
hommes, pour assurer sa sécurité et faire respecter son autorité, pour faire la police des 
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étrangers jusqu'à ce que toute crainte à ce sujet soit dissipée par l'établissement des bons 
rapports que ne peut manquer de faire naître la loyale exécution du traité. 


Khoản thứ XIV: Người nước Dai Nam cũng được các khoản di lại để buôn bán và mua đất 
làm nhà ở nước Đại Pháp và các thuộc địa. Duy phải tuân theo luật lệ nước Đại Pháp. Nếu 

vua nước Dai Nam muốn đặt lãnh sự ở các cửa biên, các phố ở nước Đại Pháp và các thuộc 
dia dé tiện coi giữ người nước mình, đều được tùy tiện. 


ART. 14 — Les sujets du roi pourront, de leur côté, libre- ment voyager, résider, posséder et 
commercer en France et dans les colonies françaises en se conformant aux lois. Pour assurer 
leur protection, Sa Majesté aura la faculté de faire résider des agents dans les ports ou villes 
dont elle fera choix. 


Khoản thứ XV: Người di buôn của nước Đại Pháp và các thuộc dia cùng các nước khác, 
muốn đến nước Đại Nam khai thương ở các cửa biển, ở để buôn bán phải kê khai tên và quê 
quán trình nộp ở quan nước Đại Pháp, quan nước Đại Pháp lại chuyên tư cho quan nước Đại 
Nam biết. Dân nước Đại Nam muốn đến nước Đại Pháp và các thuộc địa ở để buôn bán cũng 
chiều theo như thế mà làm. Nếu người đi buôn của nước Đại Pháp và các nước khác muốn đi 
lại xứ khác trong nước Đại Nam có việc gì, phải có giấy thông hành của quan nước Đại Pháp 
cấp cho và quan nước Đại Nam thuận phê chữ “di trình” mới được thông hành, nhưng cắm 
không được buôn bán vật hạng ở dọc đường, nếu trái lệnh cám thì hàng hóa của người buôn 
ây do quan sở tại nước Đại Nam tịch thu hết. Nhưng hiện nay sĩ dân trong nước Đại Nam còn 
giữ lòng nọ kia, chưa yên lặng hết, thì người nước ngoài chưa tiện thông hành nên đợi ngày 
nào quan nước Đại Nam cùng quan khâm sứ nước Đại Pháp, bàn xét hiện tình, quả đã yên ôn, 
mới có thê cấp giây cho đi. Và người nước Đại Pháp muốn đến xứ nào trong nước Đại Nam 
tìm học bác vật, cũng phải tư cho quan nước Đại Nam biết; vì người ấy có ý du học, tất phải 
giữ gìn cho và cấp giấy tờ đầy đủ giúp cho người ấy được tiện đi lại thông hành tìm học. 


ART. 15 — Lorsque des sujets français, européens ou cochinchinoIs, ou d'autres étrangers 
désireront s'établir dans un des lieux ci-dessus spécifiés, ils devront se faire inscrire chez le 
résident français, qui avisera l'autorité locale. Les sujets annamites voulant s'établir en 
territoire français seront soumis aux mêmes dispositions. Les français ou étrangers qui 
voudront voyager dans l'intérieur du pays ne pourront le faire que s'ils sont munis d'un 
passeport délivré par un agent français et avec le consentement et le visa des autorités 
annamites. Tout commerce leur sera interdit sous peine de confiscation de leurs 
marchandises. Cette faculté de voyager pouvant présenter des dangers dans l'état actuel du 
pays, les étrangers n'en jouiront qu'après que le gouvernement annamite, d'accord avec le 
représentant de la France à Hué, jugera le pays suffisamment calmé. Si des voyageurs 
français doivent parcourir le pays en qualité de savants, déclaration en sera également faite; 
ils jouiront à ce titre de la protection du gouvernement, qui leur délivrera les passeports 
nécessaires, les aidera dans l'accomplissement de leur mission et facilitera leurs études. 


Khoản thứ XVI: Người nước Dai Pháp kiện nhau hoặc kiện với người nước khác, đêu do 
quan lãnh sự nước Đại Pháp xét xử. Người nước Đại Pháp và người nước khác kiện nhau với 
người nước Dai Nam, hoặc xin bày tỏ việc gì, phải trước hêt do quan lãnh sự nước Đại Pháp 
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hết sức công bằng phân xử, cốt cho ôn thỏa. Nếu có khoản gi trở ngại, quan nước Đại Pháp 
thế khó xử đoán 1 mình được, tức phải tư xin quan nước Đại Nam hội đồng làm giúp. Quan 2 
nước xét xử đã được công bằng, thì 2 bên đều phải tuân theo. Người nước Đại Nam kiện 
nhau với người nước Đại Pháp hoặc người nước khác phải trước hết do quan nước Đại Nam 
hết sức công bằng phân xử, cốt được ôn thỏa, nếu có khoản gi trở ngại, quan nước Đại Nam 
thế khó xử đoán 1 mình được, thì phải tư xin quan nước Đại Pháp hội đồng làm giúp, quan 2 
nước xét xử đã được công bằng thì 2 bên đều phải tuân theo. Còn người nước Đại Pháp kiện 
nhau, hoặc kiện với người nước khác, thì chuyên do nước Đại Pháp xét xử. 


ART. 16 — Toutes contestations entre Français ou entre Français ou étrangers seront jugées 
par le résident français. Lorsque des sujets français ou étrangers auront quelque contestation 
avec des Annamites ou quelque plainte ou récla- mation à formuler, ils devront d'abord 
exposer l'affaire au résident, qui s'efforcera de l'arranger à l'amiable. Si l'arrangement est 
impossible, le résident requerra l'assistance d'un juge annamite commissionné à cet effet, et 
tous deux, après avoir examiné l'affaire conjointement, statueront d'après les règles de 
l'équité. Il en sera de même en cas de contestation d'un Annamite avec un Français ou un 
étranger; le premier s'adressera au magistrat qui, s'il ne peut concilier les parties, requerra 
l'assistance du résident français et jugera avec lui. Mais toutes les contestations entre Français 
ou entre Français et étrangers seront jugées par le résident Français seul. 


Khoản thứ XVII: Người nước Dai Pháp và người nước khác đến địa hạt nước Đại Nam mà 
phạm tội thì phải giao về các tòa ở Gia Định xét xử; nếu người phạm tội ấy trôn tránh ở địa 
phận nước Đại Nam, phải tư cho quan nước Đại Nam nã bắt, thì quan nước Đại Nam cũng 
phải hết sức đò bắt giao cho quan nước Đại Pháp nhận đề làm việc. Nếu người nước Đại Nam 
đến ở địa phận nước Đại Pháp mà phạm tội, thì quan nước Đại Pháp chiều luật lệ nước ây xét 
xü, nhung tu cho quan lânh su nuóc Dai Nam biết dê theo lệ tra xét. 


ART. 17 — Les crimes et délits commis par des Français ou des étrangers sur le territoire de 
l'Annam seront connus et jugés à Saïgon par les tribunaux compétents. Sur la réquisition du 
résident français, les autorités locales feront tous leurs efforts pour arrêter le ou les coupables 
et les lu livrer. Si un crime ou délit est commis sur le territoire français par un sujet de Sa 
Majesté, le consul ou agent de Sa Majesté devra être officiellement informé des poursuites 
dirigées contre l'accusé et mis en mesure de s'assurer que toutes les formes légales sont bien 
observées. 


Khoản thứ XVIII: Phàm có giác ở địa phận nước Dai Pháp, như có pham các tội làm loan và 
trộm cướp, mà trồn ở địa hạt nước Đại Nam, được quan nước Đại Pháp tư cho quan nước Đại 
Nam biết, thì quan nước Đại Nam tức phải hết sức dò bắt, giao cho quan nước Đại Pháp xét 
xử. Nước Đại Nam có giặc phạm các tội làm loạn và trộm cướp, mà trồn đến địa hạt nước 
Đại Pháp, được quan nước Đại Nam tư cho quan nước Đại Pháp biết, quan nước Đại Pháp 
cũng phải hết sức đò bắt, giao cho quan nước Đại Nam xét xử. 


ART. 18 — Si quelque malfaiteur coupable de désordres ou brigandage sur le territoire 
français se réfugie sur le territoire annamite, l'autorité locale s'efforcera, dès qu'il lui en aura 
été donné avis, de s'emparer du fugitif et de le rendre aux autorités françaises. Il en sera de 
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même si des voleurs, pirates ou criminels quelconques, sujets du roi, se réfugient sur le 
territoire français; ils devront être poursuivis aussitôt qu'avis en sera donné, et, si faire se 
peut, arrêtés et livrés aux autorités de leur pays. 


Khoản thứ XIX: Người nước Đại Pháp và người nước khác có chết ở địa hat nước Đại Nam, 
người nước Đại Nam có chết ở địa hạt nước Đại Pháp, gia sản của người chết ấy phải giao 
cho con cháu người ấy người đáng được hưởng, nếu hiện tại không có người đáng được 
hưởng, thì gia sản của người chết ấy đều phải giao cho quan nước ấy chuyền giao cho thân 
thuộc của người chết ấy ở trong nước nhận lấy. 


ART. 19 — En cas de décès d'un sujet français ou étranger sur le territoire annamite, ou d'un 
sujet annamite sur le territoire français, les biens du décédé seront remis à ses héritiers; en 
leur absence ou à leur défaut, au résident qui sera chargé de les faire parvenir aux ayants 
droit. 


Khoản thứ XX: Từ ngày quan đại thần 2 nước định hòa ước đã ký tên đóng ấn trở về sau, đợi 
đủ 1 năm vua nước Đại Pháp đặc cách phái 1 người được sung làm quan khâm sứ hạng nhì 
đến kinh đô nước Đại Nam để tiện theo giữ các khoản đã định trong hòa ước, chức trách phải 
làm của quan khâm sứ ấy là khiến cho 2 nước tình giao hiếu thường hòa, nghĩa bạn càng hậu. 
Vua nước Đại Nam nếu muốn đặt quan khâm sứ đến ở kinh đô nước Đại Pháp, cũng theo như 
thế mà làm việc. Duy phẩm trật nghi chế của quan khâm sứ ấy, phải đợi 2 nước bàn định, cốt 
được tương đương. Còn bồng lệ của quan khâm sứ ấy và các hạng chỉ phí, phải do các nước 
ây chiều cấp. 


ART. 20 — Pour assurer et faciliter l'exécution des clauses et stipulations du présent traité, 
un an après sa signature, Son Excellence le Président de la République française nommera un 
résident ayant rang de ministre auprès de S. M. le Roi de l'Annam. Le résident sera chargé de 
main- tenir les relations amicales entres les hautes parties con- tractantes et de veiller à la 
consciencieuse exécution des articles du traité. Le rang de cet envoyé, les honneurs et 
prérogatives auxquels 1l aura droit, seront ultérieurement réglés d'un commun accord et sur le 
pied d'une parfaite réciprocité entre les hautes parties contractantes. S. M. le roi de l'Annam 
aura la faculté de nommer des résidents à Paris et à Saïgon. Les dépenses de toute espèce 
occasionnées par le séjour de ces résidents auprès du gouvernement allié seront sup- portées 
par le gouvernement de chacun d'eux. 


Khoản thứ XXI: Nay ước mới này được đem thay thé điều ước cũ năm Nhâm Tuất trước. 
Nước Đại Pháp lại muốn chuyền nói với nước Y Pha Nho cùng theo giữ ước mới này mà bỏ 
ước cũ đi, nếu hoặc nước Y Pha Nho không chiu thay đổi các khoản ước cũ, thì ước mới ây 
nước Dai Pháp và nước Đại Nam đều cùng theo giữ, mà khoản nào ở ước cü là thuộc nước Y 
Pha Nho cùng nước Đại Nam đã định, đều phải theo như cũ. Duy khoản nước Đại Nam còn 
thiếu tiền bồi thường cho nước Y Pha Nho, thì nước Đại Pháp tự nhận bồi thay, nước Đại 
Nam lại chiêu khoản thứ 7 trong điều ước mới trả dần nợ bạc ây cho nước Dai Pháp đủ SỐ. 


ART. 21. — Ce traité remplace le traité de 1862, et le gouvernement français se charge 
d'obtenir l'assentiment du gouvernement espagnol. Dans le cas où l'Espagne n'accepterait par 
ces modifications au traité de 1862, le présent traité n'aurait d'effet qu'entre la France et 
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l'Annam, et les anciennes stipulations concernant l'Espagne continueraient à être exécutoires. 
La France, dans ce cas, se chargerait du remboursement de l'indemnité espagnole et se 
substituerait à l'Espagne comme créancière de l'Annam, pour être remboursée conformément 
aux dispositions de l'article 7 du présent traité. 


Khoản thứ XXII: Nay ước mới đã định, thì 2 nước cùng nhau cùng giữ ước ấy, đời đời chớ 
trái, đủ 1 năm hoặc chưa tới 1 năm, đợi được vua 2 nước phê chuẩn, thì đem đến kinh thành 
nước Đại Nam cùng giao cho nhau để lưu chiêu. Khi việc đã xong, lại đem hòa ước ây dèu 
tuyên bô 6 trong nuóc, khiên cho dèu biét câ. 


ART. 22 — Le présent traité est fait à perpétuité. Il sera ratifié et les ratifications en seront 
échangées à Hué, dans le délai d'un an et moins, si faire se peut. Il sera publié et mis en 
vigueur aussitôt que cet échange aura eu lieu. 


Và ước mới ấy đã làm 4 bản, toàn quyền đại thần 2 nước cùng nhau so sánh phù hợp phải ký 
tên đóng ấn vào. Hòa ước trên này bàn định ôn thỏa ở phủ nguyên soái thành Gia Định, niên 
hiệu biên ngày ta là ngày 27 tháng Giêng năm Tự Đức 27. Lịch dương lịch là ngày 
15/03/1874. 


En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs 
cachets. Fait à Saïgon, au palais du gouvernement de la Cochin- chine française, en quatre 
expéditions, le dimanche, quinzième jour du mois de mars de l'an de grâce 1874, 
correspondant au vingt-septième jour du premier mois de la vingt- septième année de Tu 
Duc. 


Nếu đây là những điều làm cho Tự Đức hài lòng thì rõ ràng là, nhà vua có thể hài lòng hơn 
rất nhiều từ ít nhất 15 năm trước. Ngôn từ của bản tiếng Việt, đúng hơn là của bản gốc chữ 
Hán, rõ là chưa được trưởng thành cho thê loại văn bản này, nghe giống như đang giảng giải 
cho nhà vua nghe nhiều hơn. Lưu ý rằng chỉ có bên phía Pháp mới dùng từ “Saïgon”, là tên 
gọi mà họ nghe biết được từ cư dân bản địa, bên phía Việt chỉ dùng từ “Gia Định”. 
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328 - Các khái niệm phương Tây versus Nho giáo 


Mặc dù vua Tự Đức và triều thần có vẻ hề hả với những gì đã đạt được trong hòa ước Giáp 
Tuất 1874, nhưng như trong các sách giáo khoa lịch sử hiện thời thì hòa ước này vẫn bị đời 
sau kết tội rất nặng lời, nào là đã làm nước ta “mât thêm chủ quyền”, nào là đã “biến nước ta 
thành 1 nước nửa phong kiến nửa thuộc địa [?!]” v.v và v.v. 


Đối với triều đình nhà Nguyễn, như đã được thê hiện trong ngôn từ của DNTL, đây là lần đầu 
tiên từ vua tới quan có được 1 nhận thức tương đối đầy đủ về 1 văn bản hòa ước. Trong bồi 
cảnh thù trong giặc ngoài đương thời, đất nước đã không còn những Trương Định hay 
Nguyễn Trung Trực nữa mà chỉ toàn mọc ra những Trần Tân và Đặng Như Mai, thì hòa ước 
Giáp Tuất ở 1 góc độ nào đó, phải được coi là 1 thành công: 


- ` Việc công nhận 6 tỉnh bi mât chäng qua chỉ là xác nhận 1 việc đã rồi từ vài năm trước, 
có vớt vát được 14 sở mộ họ ngoại nhà vua và bãi được 1 triệu đồng số tiền nợ Pháp 
[theo các khoản thứ V và thứ VI của hòa ước]; 

- _ Số nợ Tây Ban Nha cũng 1 triệu đồng nữa, sẽ được trả dần bằng việc thu thuế quan ở 
các cửa biên mới mở, mà chi là 1 nửa của số thu thuế quan đó thôi, trả dân trong bao 
lâu cũng được [khoản thứ VII], nghĩa là ngoài việc coi như đã trả xong, lại có thêm 
được 1 khoản thu mới mà trước đó cả nước chưa từng biết tới; 

- ` Các điều khoản khác thì về nguyên tắc đều là bình đẳng cả, theo kiểu dù là người 
Pháp đi qua nước Việt “để buôn bán và mua đất làm nhà ở” hay người Việt di qua 
nước Pháp “đề mua đất làm nhà ở và buôn bán” cũng đều được đối xử như nhau cả, 
[các khoản từ thứ X đến thứ XIX], các hòa ước trước đó, Nhâm Tuất và Giáp Tý, nói 
chung cũng tương tự như vậy. 


[Không chắc rằng cần bao nhiêu Trương Định bao nhiêu Nguyễn Trung Trực thì có thê thành 
công đánh đuôi được quân Pháp đi, cũng như không chắc rằng nếu quân Pháp bị đánh đuôi đi 
rồi thì nước Nam sẽ được tốt đẹp hơn như thế nào. Có phần chắc là người anh hùng đánh 
đuôi quân Pháp sẽ tiện đà dẹp luôn triều đình nhà Nguyễn đi để mà lên làm vua]. 


Quay lại với hòa ước Giáp Tuất, duy có khoản thứ III, S. M. le Roi de l'Annam s'engage à 
conformer sa politique extérieure à celle de la France, Vua An Nam cam kết làm cho chính 
sách đối ngoại của mình phù hợp với chính sách của Pháp, mà ĐNTL giảng giải chỉ là “Vua 
nước Đại Nam nên đền đáp tình hứa giúp ấy [giúp đánh giặc], ước định nếu có giao thông với 
các nước ngoài thì phải góp ý với nước Đại Pháp”, thì có thê gây ra nhiều tranh cãi. Đây là 1 
khoảng xám trong ngôn từ của hòa ước, mập mờ và mâu thuẫn với khoản thứ II, 
“reconnaissant la souveraineté et entière indépendance”, [công nhận chủ quyên và sự độc lập 
hoàn toàn] của Vua An Nam. Về sau, các nghiên cứu của phương Tây, nhất quyết phải tìm ra 
bằng được 1 “dã tâm” gì của ai đó, cũng sinh ra được 1 thuyết âm mưu rằng, Dupré đã “giao 
riêng cho Philastre 1 sứ mệnh bí mật”, là đàm phán “1 hiệp định bảo hộ nhưng không được 
có chữ bảo hộ”. Chäng lẽ Dupré rất thường xuyên có những “chỉ đạo bí mật” đối với thuộc 
cấp như vậy, kê cả với 2 người có tính cách đối ngược nhau như Garnier và Philastre. 
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Thực ra, điều khoản quan trọng nhất của hòa ước mới này là khoản thứ IX nói về vấn đề tự 
do tôn giáo, cái vân đề côt lõi từ nhiều thập kỷ trước đã khiến cho Montigny rồi Genouilly 
phải lần lượt lên đường Đông du. Mặc dù bị đây xuống thành thứ 9 trong khi ở hòa ước 
Nhâm Tuất nó nằm ở khoản thứ 2, hòa ước Giáp Tuất lần này bằng cách nào đó, đã đạt được 
1 sự thừa nhận rõ ràng, “Sa Majesté le Roi de l'Annam, reconnaissant que la religion 
catholique enseigne aux hommes à faire le bien, révoque et annule toutes les prohibitions 
portées contre cette religion”, Vua An Nam, nhận thấy đạo Công giáo day con người làm 
điều tốt, thu hồi và hủy bỏ mọi điều cắm đối với tôn giáo này. Hay giảng giải như ngôn từ 
của ĐNTL cũng được: Vua nước Đại Nam biết rõ đạo Thiên Chúa nguyên dé khuyên người 
làm điều lành, nay đem các giấy tờ cắm đạo Thiên Chúa từ trước bỏ hết đi; lại cho phép 
người nước Đại Nam có muốn theo đạo và giữ đạo, đều được thong dong tự tiện. Chỉ có thé 
mơ ước, giá như nhà vua “biết rõ” điều này sớm hơn, hoặc vua cha vua ông của nhà vua “biết 
rõ” sớm hơn nữa, thì lịch sử đã đổi khác. 


Sở di ĐLSC số 327 đã phải tốn nhiều giấy mực dê đăng song song bản tiếng Pháp và bản 
ĐNTL của hòa ước Giáp Tuất 1874, vì trang Wiki tiếng Anh, trong mục từ “Treaty of Saigon 
[1874]” đã kỳ công giới thiệu 1 tài liệu phát hành năm 2018 của 2 tác giả Anna Irene Baka và 
Qi Fei, nói về “mất mát trong chuyên ngữ” từ luật quốc tế của phương Tây sang ngữ nghĩa 
Nho giáo, lost in translation from Western International Law to Confucian Semantics. Theo 
câc tâc già này thi: 


- The Chinese had not realized the profound incompatibility between their Confucian 
worldview, their traditional reading of interstate relations and the Western 
international law system “in which all sovereign States are legally equal”, người 
China [đương thời] đã không nhận ra sự không tương thích sâu sắc giữa thé giới quan 
Nho giáo của họ, cách đọc truyền thống của họ về quan hệ giữa các nhà nước với hệ 
thống luật pháp quốc tế của phương Tây “trong đó tất cả các quốc gia có chủ quyền 
đều bình đăng về mặt pháp ly”. 

- ` Tương tự, the Vietnamese were also in the dark; they did not consider that the Eastern 
tradition of vassalage, as well as the Confucian tributary system applying to their 
relations to China, had been replaced by the Treaty of Saigon, người Viêt [đương 
thời] cũng chìm trong bóng tối; họ không cho rằng truyền thông phương Đông về chư 
hầu, cũng như hệ thống triều cống của Nho giáo áp dụng cho các mối quan hệ của họ 
với China, đã được thay thế bằng hòa ước Giáp Tuất. 


Theo đúng những ngôn từ đã thấy từ ĐNTL, có thể khẳng định thêm rằng, không những 
không nhận ra, hay không cho rằng cái hòa ước Giáp Tuất có ảnh hưởng gì đó tới “vị thế con 
trời” của mình, triều đình nhà Nguyễn tuy mắt đi 1 phần lãnh thổ nhưng vẫn rất khệnh khạng 
ngôn từ đối với nước Pháp. 


Về nguồn gốc của những cơn sóng gió vừa qua, ĐNTL kê tháng Chap năm 1874: “Đoàn 
thuyền của Phố Nghĩa [Jean Dupuis] nhân ở lâu bị quân bách, tổng lý thương chính Phạm 
Phú Thứ đem việc ấy tâu lên; vua chuân cho tạm cho chở thuê hàng hóa nước Thanh 1 lần lấy 
lợi, dê giúp lộ phí nhưng phải chiều lệ nộp thuế”. Chăng đi đến đâu hết, Dupuis đã bị hòa ước 
Giáp Tuất và nước Pháp loại ra ria, phá sản. Và đường như sau Dupuis, không thấy có thương 
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nhân nước ngoài nào tiêp bước, mặn mà với con đường thông thương theo sông Hông từ vịnh 
Bắc Kỳ lên Vân Nam cả. 


Ở 1 khía cạnh khác, có lẽ nên tạm dừng lại 1 chút ở đây để bàn về 1 vài mục từ tiếng Việt: 
Thứ nhất là mục từ “phong kiến”. 


f 
A 


Bắt nguồn từ chữ Hán #†#Ÿ, fẽngjiàn, nghĩa là “phong” tước hiệu và “kiến” đất đai, 2 động 


thái “có thể” do các vua chúa thực hiện cho các chư hầu. Sở di phải nói là “có thé”, bởi vì đất 
đai không phải là vô hạn. Dê minh họa cho hệ thông “phong kiến” từng tồn tại ở China, sách 
vở thường phải dẫn ngược về tận thời nhà Chu, 1 thời kỳ rất xa xôi mơ hồ có lẽ còn nhiều đất 
chưa có chủ quyền, và qui mô “kiến” đất nghe nói chỉ ở mức ngàn hay vạn nóc nhà. Và cho 
dù huyền sử về nhà Chu là thực tế đến mức nào đi chăng nữa, thì rốt cục tất cả đất đai cũng sẽ 


` 
A 


lần lượt thuộc hết về “liệt quốc”, dé rồi theo nguyên tắc cha truyền con nói, nhà Chu không 
còn gì nữa và sẽ suy tàn. “Liệt quốc” đến lượt mình cũng phải hết đất, không còn có thé tiếp 
tục động thái đó được nữa, trừ phi đi thôn tính các đất đai khác. [Hoặc có thé sẽ chia nhỏ, dë 
rồi lại tranh giành thôn tính lẫn nhau, “thiên hạ hợp rồi lại tan”]. 


Trường hợp “kiến đất” nổi tiếng nhất ở đất Việt được DVSKTT kê lại là trường hợp của Lê 
Phụng Hiểu: “Trong khoảng niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ [1044 -1048] theo Thái Tông đi 
đánh ở miền Nam, làm tiên phong, phá tan quân giặc, danh tiếng rung động nước Phiên; khi 
thắng trận trở về định công, Phụng Hiểu nói, thần không muốn thưởng tước [vốn đang tước 
hầu rôi], xin cho đứng trên núi Băng Sơn ném đao lớn đi xa, đao rơi xuống chỗ nào trong đất 
công [Phụng Hiểu cũng hiểu rất rõ giới hạn của đất dai] thì xin ban cho làm sản nghiệp, vua 
nghe theo; Phụng Hiểu lên núi, ném đao xa hơn đến ngàn dặm, đao rơi xuống hương Đa Mi, 
vua bèn láy số ruộng ấy ban cho, tha thóc thuế cho ruộng ném đao ấy; vì vậy người Châu Ái 
gọi [ruộng] thưởng công là [ruộng] ném đao”. 


Vua Minh Mạng thì phong tước cho các hoàng nam của mình theo tên huyện khắp cả nước, 
Thọ Xuân Ninh Thuận Hàm Thuận Sơn Định Tân Bình Quí Châu Sơn Tịnh Kiến Tường Tuy 
An Tây Ninh Quảng Trạch Trấn Biên Quê Sơn Hoài Đức Duy Xuyên Nam Sách Tân An Hậu 
Lộc Kiến Hòa Phù Cát v.v., nhưng không có nghĩa là “kiến” cho họ những huyện đó. 

Câu chuyện “féodalité” của châu Âu, mà tiếng Việt cũng coi là “phong kiến”, thì khác hắn, 
theo chiều ngược lại: các lãnh chúa nhỏ, có đất đai của riêng mình nhưng phải thần phục 1 
lãnh chúa lớn nhất để được bảo trợ. Lưu ý rằng, tiếng Anh và các thứ tiếng châu Âu khác có 
sự phân biệt rõ ràng giữa “fengjian”, tức là “phong kiến” ở China với “féodalité” hay 
“feudalism”, thực ra không phải là “phong kiến”, ở châu Âu. 


Có 1 thuật ngữ khác, có khả năng mô tả tốt hơn, áp dụng được cho cả các hệ thống của châu 
Âu và China, là “quân chủ”, monarchy trong tiếng Anh hay monarchie trong tiếng Pháp. 
Theo Wiki tiếng Anh, mục từ “fengjian” thì người làm lẫn lộn giữa fengjian và feudalism 
chính là Guo Moruo, Quách Mạt Nhược, 1892-1978, viện trưởng viện khoa học xã hội China. 


Thứ hai là mục từ “thuộc địa”, trong môi liên hệ của nó với “thực dân”. 
< v D 3 
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Thoạt đầu, “thực dân” là 1 khái niệm khá hiền lành, dùng dé chỉ những “người ra nước ngoài 
để làm ăn sinh lợi” [Hán — Việt tân từ điển Nguyễn Quốc Hùng]. Dần dà, trong 1 sự phát 
triển có tính cực đoan và phân biệt đối xử, hành vi “thực dân” trở thành 1 “chủ nghĩa”, và 
những “colons” ban đầu bỗng biến thành những “colonialists”, những “người ra nước ngoài 
dé làm ăn sinh lợi” bỗng trở thành những “người theo chủ nghĩa thực dân” hoặc “người thực 
hành chủ nghĩa thực dân”, 1 khái niệm về sau này sẽ bị giản lược theo 1 cách hết sức xấu xa 
là “bọn thực dân ”. [Có thể nói, “dé quốc” thực sự là 1 chủ nghĩa vì nó được chủ trương và 
thực hành ở cấp nhà nước, còn “thực dân” thì không phải. Những phản ứng trái chiều ở vài 
nơi trên thế giới vừa rồi, không nhiều, nhân việc qua đời của QE II, có vẻ như cũng là do lẫn 
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lộn giữa “thực dân” và “đê quôc” mà ra]. 


Mie 2 


+ NEW ROVALERA Y Ze À 
M AFRICA REACTS TO THE PASSING OF QUEEN ELIZABETH lI 


Some ; eet say her death i is reminder of colonialism, slavery ly: 
€ MENT JUSTICE DEPARTMENT LAWYERS TOLD THEM 


Hình 3: CNN đưa tin phản ứng của châu Phi đối với việc QE II qua đời 


Những mièn đất mà “bọn thực dân” chiếm cứ đúng ra phải gọi là “thực dân địa”, 7É FE Hb, 


zhímíndì. “Thuộc địa”, trong tiếng Hán, jä#h, shüdi, lại chỉ đơn giản là “lãnh thô”, territory, 
mà thôi, chữ “thuộc” với hàm ý lãnh thổ phải “thuộc về” 1 chủ quyền nào đó, chứ không phải 
hiểu theo nghĩa “phụ thuộc”, từ chủ quyền này mà lại “phụ thuộc” vào 1 chủ quyền khác. 


Với khoản thứ V của hòa ước Giáp Tuất, “S. M. le Roi de l'Annam reconnaît la pleine et 
entière souveraineté de la France sur tout le territoire actuellement occupé par elle”, vua An 
Nam công nhận chủ quyền dây đủ và trọn ven của Pháp trên tất cả các lãnh thô hiện đang bị 
chiếm đóng, hay nói đơn giản như ĐNTL, “Vua nước Đại Nam biết rõ địa hạt nước Đại Pháp 
hiện được cai trị”, xứ Nam Ky chính thức trở thành “thực dân địa” của Pháp, la colonie 
française. 


Từ hồi năm 1864, lúc đó tất nhiên là vua quan nước Viêt còn chưa hiểu gì hết về ngữ nghĩa, 
nội bộ nước Pháp đã chia rẽ về cách thức đối xử với Nam Kỳ, la colonie hay là le protectorat, 
“thực dân địa” theo hòa ước Nhâm Tuất 1862 hay là “bảo hộ quốc” theo hòa ước Giáp Tý 
1864 của Aubaret. Cuối cùng, phe bằng lòng với 1 thực dân địa nho nhỏ đã thắng thế, so với 
phe mong muốn 1 qui chế bảo hộ trên địa bàn rộng lớn hơn. Sự khác biệt giữa “thực dân địa”, 
chỉ là “địa” thôi, với “bảo hộ quốc” là ở chỗ “bảo hộ quốc” vẫn còn là 1 “quốc” có chủ 
quyên, chỉ là nhờ “bảo hộ” thôi, thông thường là để chống lại sự xâm lược từ bên ngoài. 
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Thời kỳ năm 1874 này, có lẽ không phải theo “thuyết âm mưu” cho rằng Dupré muốn 
Philastre đàm phán “1 hiệp định bảo hộ không có chữ bảo hộ”, mà chỉ đơn giản là, như chính 
lời văn của ĐNTL, “nếu có giặc và nước ngoài đến xâm nhiễu, mà vua nước Đại Nam có tư 
xin giúp cho, thì vua nước Đại Pháp tức thì phải tùy cơ giúp đỡ, cốt cho dẹp yên, cũng muốn 
đánh hết giặc biên quấy nhiễu cướp bóc ở phận biển nước Đại Nam, các phí tổn đều do nước 
Đại Pháp tự chiu và không đòi trả lại”, tức là chính vua nước Đại Nam muốn “vua nước Đại 
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Pháp tức thì phải tùy cơ giúp đỡ”, nói 1 cách khác là muốn được “bảo hộ” ngay lập tức. 
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329 — Sau hòa ước Giáp Tuất là cương lĩnh Gotha 


Về hòa ước Giáp Tuất, việc trao đổi phê chuẩn có vẻ diễn ra suôn sẻ. DNTL kê mùa Thu 
tháng Chín âl năm 1874, “ban cấp 2 bản hòa ước, thương ước cho các địa phương; khi ấy 2 
bản ước cùng với người nước Pháp đã bàn định xong, đình thần lo về lòng người ngờ vực, 
xin ban mệnh lệnh trước”. Đây có lẽ là lần đầu tiên 1 văn bản không phải của nhà vua được 
nhà vua truyền đạt xuống cho dân chúng. Cũng có kèm theo vài lời giải thích, rào đón: 


“Vua mới dụ rằng, năm ngoái Bắc Kỳ có việc, dân cũng khó nhọc, trầm không nỡ dé cho dân 
khốn khổ nữa, y theo lời xin của Du-bi-lê là tướng nước Pháp [khênh khang ngôn từ] định lại 
hòa hiểu sau rồi lây lai duoc 4 tinh, chôn miéu đường đỡ lo về trông coi miền Bắc, nhân dân 
có lòng mong được nghỉ ngơi, từ xưa vẫn không phải cậy hòa dê dựng nước, mà chưa từng 
không giảng hòa dê cho quân nghỉ ngơi, tạm thời làm việc phải đều là tính cho dân”. 


“Hòa ước đã định, bắt đầu thi hành từ năm nay, mùa Xuân sang năm sau khi giao bản hòa 
ước cho nhau, thì thương ước cũng sẽ cử hành vào lúc ấy; về phố Hà Nội và cửa Ninh Hải đã 
chuẩn cho quan Tây đặt lãnh sự dé coi những thuyền buôn các nước, ta cũng mở cửa quan 
sang thu thuế các tàu biển, làm nhà ở buôn, việc tuy mới làm, nhưng tài hóa lưu thông, nước 
được đầy đủ, 2 bên đều có lợi, thương ước thành mà hòa hiếu có thể lâu dài, cùng yên với 
nhau không xảy ra việc gì ở cả chỗ ấy”. 


“Vả lại định ước khai thương, tất phải theo lệnh mà làm, ai trái lệnh đã tự có pháp luật, đợi gì 
phải nói nhiều; duy nghĩ, thường tình người ta, quen ở thói thường, tình thé trong ngoài, 
không trông thấy rõ, thì ý kiến này khác, hoặc chưa bỏ hết nên phải không sợ phiền, hiểu bảo 
cặn kẽ trước khi có việc, đều đặt lẽ phải ở lòng mình, nên lây việc nước làm trọng, chớ láy kế 
riêng làm đầu, chớ đem bàn ngang khác nhau ở đường ngõ, chớ cho lời răn bảo của triều đình 
làm tờ giấy suông”. 


“Xưa Lê Thái Tổ cùng triều đình nhà Minh gây chiến, sau khi giảng hòa, cho dân buôn China 
đến nhiều đất nước ta, đến nay hơn 400 năm, quen mà ở yên, gần đây triều đình China cùng 4 
nước ở biển Tây giảng hòa, cũng cho đặt khâm sứ, lãnh sự và các người buôn nước Tây buôn 
bán ở cửa biên China, đây đều là việc dĩ nhiên, ai cũng tai nghe mắt thấy, không phải mới ở 
ngày nay, cũng không phải 1 mình nước ta, phải nên nghĩ kỹ trước sau, trên dưới cùng lòng, 
dê giữ toàn cục, trẫm có lòng mong lắm”. 


“Còn như người buôn ở các cửa biên, các phố Hà Nội, Nam Định có muốn làm nhà buôn bán 
ở cửa biên Ninh Hải cho được do quan chọn đất, nhận cửa hàng, đánh thu thuế lệ; hòa ước, 
thương ước sẽ chuẩn cho in cấp cho tỉnh, đạo, phủ đều 1 bản để niêm yết và thông sức cho 
các phủ huyện đều biết ra, đặc cách giáng dụ này bảo cho biết cho đều tuân theo chớ quên”. 


Đến tháng Bảy âl năm 1875, “sai thương bạc đại thần Nguyễn Văn Tường cùng với khâm sứ 
nước Pháp là Lê Na [tức là Pierre Paul Rheinart, lần đầu tiên có 1 “résident supérieur” ở kinh 
đô Huế] giao thương ước cho nhau ở đinh nha Thương bạc”. 
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Hình 4: Tòa Khâm sứ tại kinh đô Huế, xây dựng năm 1876 — 1878, nay không còn 


Cũng trong khoảng thời gian này ở nước Đức, bên thắng cuộc trong chiến tranh Pháp - Phỏ, 
có 2 tô chức, 1 là Allgemeine Deutsche Arbeiterverein - tổng hiệp hội công nhân Đức thành 
lập năm 1863, và 1 là Sozialdemokratische Arbeiterpartei - đảng lao động dân chủ xã hội 
thành lập năm 1869, 2 tô chức đã tiến hành đại hội vào năm 1875 ở Gotha đề hợp nhất với 
nhau thành Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, đảng công nhân xã hội chủ nghĩa Đức. 
Đại hội này đã thông qua 1 văn bản gọi là cương lĩnh Gotha, Das Gothaer Programm. không 
có tên tác giả nhưng nói chung được thừa nhận là đượm màu sắc Ferdinand Lassalle. Oái ăm 
là ở chỗ, về sau này cái cương lĩnh được thông qua đó lại có vẻ khá bị lu mờ trước cái phản 
đề của nó, tức là 1 văn bản khác, Kritik des Gothaer Programm mà sách tiếng Việt thường gọi 
là “phê phán cương lĩnh Gô-ta” của Karl Marx. 


Thực tế, sự lu mờ của Das Gothaer Programm trước “phê phán cương lĩnh Gô-ta” chỉ là có vẻ 
mà thôi, bởi vì đương thời “phê phán cương lĩnh Gô-ta” hầu như chẳng được ai biết tới. Phải 
đến 16 năm sau, năm 1891, khi tác giả đã qua đời được 8 năm rồi, văn bản đó mới được 
người “bạn chiến đấu” của tác giả là Friedrich Engels công bố, không có tiếng vang nào. Và 
chính việc công bố này đã bộc lộ nhiều vấn đề. 


Vấn đề thứ nhất là Wilhelm Bracke, đối tác trẻ tuổi thân thiết mà tác giả đã tin tưởng gửi gäm 
tác phẩm của mình: Dear Bracke, will you be so kind, after you have read the following 
marginal notes on the unity programme, to pass them on for Geib and Auer, Bebel and 
Liebknecht to see. “Bracke thân mến, sau khi đọc xong những ghi chú bên lề sau đây về 
cương lĩnh hợp nhất, mong bạn vui lòng chuyên chúng cho Geib và Auer, Bebel và 
Liebknecht xem”. Có lẽ Bracke đã vứt nó vào sọt rác mà không 1 lời bình luận. 


Cũng không rõ là Bracke có đủ “so kind” để chuyên thứ mà mình không đọc cho những Geib 
Auer Bebel Liebknecht xem hay không. Có thể là “không” mà cũng có thể là “có”. Và trong 
trường hợp là “có” thì 1 lần nữa, có lẽ những August Geib, Ignaz Auer, August Bebel và 
Wilhelm Liebknecht đó đã có cùng 1 thái độ với Wilhelm Bracke. 


Vấn đề thứ 2, nói chung thay đối hay cập nhật cương lĩnh là 1 việc hết sức bình thường đối 
với bất kỳ tổ chức nào. Vào năm 1890 tức là 15 năm sau, chính Wilhelm Liebknecht, 1 trong 
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4 người có tên trên đây và có thé đã nhận được bản thảo “phê phán cương lĩnh Gô-ta” 15 năm 
trước, đã đề nghị 1 cương lĩnh mới cần được soạn thảo và đệ trình ở kỳ đại hội tiếp theo, dự 
kiến ở Erfurt, mà không thèm đề cập gì đến bản “phê phán cương lĩnh Gô-ta” được gửi gắm. 
Friedrich, mặc dù cùng với Karl chỉ sống ở Anh suốt từ năm 1849 cho đến hết đời, bằng cách 
nào đó biết được tình hình này cho nên vội vàng, 1 lần nữa nhai lại, tung ra “tác phẩm” của 
bạn mình mà anh ta cho là “quan trọng nhất”: Since the Halle party congress has put the 
discussion of the Gotha Programme on the agenda of the party, I think I would be guilty of 
suppression if I any longer withheld from publicity this important — perhaps the most 
important — document relevant to this discussion, “vì đại hội đảng ở Halle đã đưa cuộc thảo 
luận về cương lĩnh Gotha vào chương trình nghị sự của đảng, tôi nghĩ tôi sẽ có tội kìm nén 
nếu tôi từ chối công khai tài liệu quan trọng này - có lẽ là quan trọng nhất [sic!] - liên quan 
đến cuộc thảo luận này”. Đáng tiếc là nỗ lực này, đăng trên Die Neue Zeit tháng 01/1891, 
cũng chẳng đi đến đâu hay có tiếng vang nào cả. 


Đến tháng 10/1891 ở Erfurt, Das Gothaer Programm bị thay thế bằng 1 cương lĩnh khác, Das 
Erfurt Programm, nhưng không phải vì những lý do như “phê phán cương lĩnh Gô-ta” 15 năm 
trước đã đề cập. Lý do chính của cương lĩnh mới là luật chống lại những “nỗ lực công khai 
nguy hiểm” của trào lưu “dân chủ xã hội” đã được dỡ bỏ, nay đảng đã có thể lấy tên mới là 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands, tức đảng dân chủ xã hội Đức SPD hiện nay, 
turning into a mass organisation of the working class under conditions of legality, trở thành 
một tô chức quần chúng của tầng lớp làm công ăn lương trong điều kiện hợp pháp. Cho đến 
nay, SPD là 1 chính đảng lớn bậc nhất ở Đức, hiện [tháng 10/2022] đang cầm quyên. 


Vân đề thứ 3, cũng nên nói trước luôn ở đây răng, rồi ra cương lĩnh Erfurt cũng chia sẻ số 
phận với cương lĩnh Gotha, sẽ tiếp tục bị “phê phán tơi bời” bởi thoạt đầu là Friedrich và sau 
đó là những người tự nhận là “kế tục sự nghiệp” của đôi bạn tự kỷ này. Tất nhiên những sự 
phê phán tơi bời đó chăng ảnh hưởng gì đến sức sống của SPD, với những thăng trầm cho 
đến tận bây giờ. Học đòi bạn mình, Friedrich cũng cạy cục viết 1 văn bản tên là Critique of 
the Draft Social-Democratic Program of 1891, phê phán dự thảo cương lĩnh dân chủ - xã hội 
1891, chăng để làm gì và đã bị vứt xó ở đâu đó nhiều năm. Cho đến tận năm 1936, bằng cách 
nào đó được ai đó lượm ra, đưa vào “toàn tập”, mà ở Moskva chứ không phải ở Đức. Việc 
Das Gothaer Programm bị lu mờ trước “phê phán cương lĩnh Gô-ta” đại khái cũng từ khoảng 
thời gian đó. 


Có thê Karl, người lớn tuổi hơn trong đôi bạn tự kỷ, đã có tầm nhìn xa hơn bạn của mình 1 
chút khi tuyên bố sớm rằng, “after the Unity Congress has been held, Engels and I will 
publish a short statement to the effect that our position 1s altogether remote from the said 
programme of principle and that we have nothing to do with it”, sau khi đại hội thông nhât 
được tô chức, Engels và tôi sẽ công bố 1 tuyên bố ngắn với hiệu lực rằng lập trường của 
chúng tôi hoàn toàn khác xa với chương trình nguyên tắc đã nói và chúng tôi không liên quan 
gì đến nó”. Không rõ về sau có cái tuyên bố ngắn đó ở đâu không, nhưng thực ra thì cũng 
khỏi cần. Điều đáng nói ở đây là, kê từ “phê phán cương lĩnh Gô-ta” trở đi, “phê phán tơi 
bời” tất cả những gi không đúng với ý mình sẽ trở thành 1 đặc tính “cách mạng”, ngày càng 
sắt đá. 
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Vân đê thứ 4 là cái “quan trọng nhât trong phê phán cương lĩnh Gô-ta” mà Friedrich ra sức cô 
súy, hóa ra là cái công thức nổi tiếng hấp dẫn sau đây, lần dâu tiên xuất hiện: 


In a higher phase of communist society, after the enslaving subordination of the individual to 
the division of labor, and therewith also the antithesis between mental and physical labor, has 
vanished; after labor has become not only a means of life but life's prime want; after the 
productive forces have also increased with the all-around development of the individual, and 
all the springs of co-operative wealth flow more abundantly — only then can the narrow 
horizon of bourgeois right be crossed in its entirety and society inscribe on its banners: from 
each according to his ability, to each according to his needs! 


“Trong 1 giai đoạn cao hơn của xã hội cscn, sau khi sự phục tùng có tính chất nô lệ của cá 
nhân vào sự phân công lao động, và cùng với đó là sự đối lập giữa lao động tinh thần và thể 
chất [hoặc “lao động trí óc và chân tay” cũng được], đã biến mất; sau khi lao động không chỉ 
trở thành phương tiện sống mà còn là mong muốn chính của cuộc sống; sau khi lực lượng sản 
xuất cũng tăng lên cùng với sự phát triển toàn diện của cá nhân, và tất cả các suối nguồn của 
cải của sự hợp tác chảy ra đồi dào hơn - chỉ khi đó, chân trời hẹp hi của quyền lợi tư sản mới 
có thể bị vượt qua 1 cách trọn vẹn, và xã hội khắc ghi trên các bièu ngữ của mình: từ mỗi 
người theo năng lực của mình, đến mỗi người theo nhu cầu của mình!”, không biết ai đó đã 
dịch ra tiếng Viêt 1 cách ngắn gọn là, “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Ké ra thì 
dịch như vậy cũng là khúc chiết và đăng đối, chỉ có điều dùng chữ “làm” thì vẫn mang hơi 
hướng “lao động khổ cực”, chưa xứng lắm với việc “lao động” đã trở thành “mong muốn 
chính của cuộc sông”, và tương tự chữ “hưởng” cũng chưa được thanh tao cho lắm, chưa có 
dáng dåp của “phong cách con người mới cscn”. 


Lưu ý rằng, khi chưa đến được lúc đó thì xã hội chi có thể, và cần phải, khắc ghi trên biểu 
ngữ rằng, from each according to his ability, to each according to his contribution, “từ mỗi 
người theo năng lực của mình, đến mỗi người theo đóng góp của mình”. [Dịch là “làm theo 
năng lực, hưởng theo lao động” không ôn lắm, vì “lao động” nhiều ít còn cần phải có “hiệu 
quả” của nó nữa, trong trường hợp này chữ “contribution” là rất hàm ý]. 


Bây giờ chäng còn ai mât công đi bàn luận về mấy cái công thức này. Kết luận cuối cùng có 
lẽ đã thuộc về Karl, cũng 1 người tên Karl, Karl Raymund Popper, với The Poverty of 
Historicism và The Open Society and Its Enemies trong những năm 1944-1945 [xem DLSC 
số 209 và số 220]. 


Cùng với việc bộ “Das Kapital” đồ sô và bí hiểm [tên đầy đủ là Das Kapital - Kritik der 
politischen Ökonomie], được phát hành mà không ai thèm đọc, đôi bạn tự kỷ này kẻ trước 
người sau, lẽ ra đã có thê lặng lë mà chìm vào quên lãng... 
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330 - Hòa ước Giáp Tuất và Trương Vĩnh Ký 


Lội ngược dòng nhưng cũng phải công bằng mà nói, hòa ước Giáp Tuất 1874 và cùng với nó 
là thương ước 29 điều được hoàn tất vài tháng sau đó, đã phần nào làm tan băng mối quan hệ 
Việt — Pháp, đem lại hòa bình và mở ra các cơ hội cho nước Việt. Cùng với mối quan hệ giữa 
2 nhà nước Việt và Pháp, các môi quan hệ khác như là quan hệ giữa người dân Việt bình 
thường với các Kitô hữu, quan hệ giữa người dân Nam Kỳ với người dân Bắc Kỳ..., cũng 
phần nào được cải thiện. 


ĐNTL cũng khách quan, 1 mặt ghi nhận, khi mà các loại giặc trên bờ đưới biên đang quấy 
nhiễu, quan quân không đủ sức đánh đẹp thì “tướng nước Pháp từng muốn đánh giúp, dë tiện 
mở đường thông thương, [quan nha thương bạc] xin tư cho sứ thần đem việc ấy bàn với 
tướng Pháp phân xử, ngõ hầu mong được chóng xong việc, vua nghe theo”; mặt khác đánh 
giá, quân Pháp “gọi là đi tuần bắt giặc, nhưng thực thì đi xem xét mỏ than”, hoặc vượt quá 
giới hạn lặn lội đi khảo sát đo vẽ các tuyến đường sông đây đó. Dù sao chăng nữa, kết quả 
của sự hợp tác là có thực, ví dụ: “giặc biển ở Hải Yên được quan nước Pháp đánh giúp, rút lui 
dần”, và “lãnh sự nước Pháp ở Hải Dương xin đến Đông Triều (Quảng Yên) tìm lấy mỏ than, 
vua y cho”, danh tiếng của than Quảng Ninh bắt đầu từ đó. 
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Hình 5: Mo than lộ thiên ở Hà Tu, khoảng năm 1901 


Các Kitô hữu có công được tặng thưởng: “lại cho là Nguyễn Hoằng và bọn giám mục Bình 
[giám mục Joseph Hyacinthe Sohier Bình, 1818-1876, đại diện tông tòa Bắc Đàng Trong], 
linh mục Đăng đi chuyến ấy [đi Bắc Kỳ tham gia giải quyết vụ Garnier] có bô ích nhiều, đều 
hậu thưởng dé đền công khó nhọc”, hoặc được trọng dụng: “cho linh mục Nguyễn Hữu Cư 
làm tham biện ty Thương chính Hải Dương, bấy giờ lại lây Nguyễn Hoằng coi ty Hành nhân 
làm việc thương bạc”. Các thừa sai Pháp được phép đi lại dê dàng hơn: “Các cô đạo nước 
Pháp ở giảng đạo hạt này muốn đến hạt khác, người nào hễ đi tắt, không đến tỉnh, đạo nguyên 
ở trước lĩnh giấy và hạt xin đến, xét ra không phải là tướng nước ấy cấp giây cho đến hạt ấy 
(như tướng cấp giấy cho đến Quảng Trị, Quảng Bình mà xin đến Thanh Hoá, Nghệ An) thì 
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vẫn chiều lệ tâu bày; còn như theo lệ đến tỉnh, đạo lĩnh giấy và xét hợp lệ, tướng nước ấy cấp 
cho đến trong hạt ấy, thì do quan tỉnh, đạo cấp giấy, nhưng tư cho bộ Lễ dê biết, còn lệ trước 
đều phải tâu bày thì bãi bỏ”. 


Có ý nghĩa quan trọng bậc nhất là việc tháng Ba âl năm 1876: “Bỏ lệ cắm xuống biên đi buôn 
[hiểu là châm dứt bé quan tỏa cảng]; khi ấy đình thần theo nghị cho là khoảng năm Gia Long 
Minh Mạng, xuống biên đi buôn đều có điều cấm, thuyền và hàng sung công, kẻ buôn gian 
phạt 100 trượng, lưu 3 ngàn dặm, vì buổi đầu đặt ra pháp luật sợ là có kẻ buôn gian vượt 
biển, hoặc nhân đây mà tiết lộ sự cơ, phòng sự bât ngò có nhiên càng phái cân thân”. 


“Duy thời thế mỗi khác, cũng nên thông biến; hiện nay, việc buôn mở mang thi hành, chính 
là lúc trăm mối lợi phải thịnh, huống chi núi rừng nước ta sản xuất nhiều của quý lạ (như loại 
tơ, bông, vải, lụa, kỳ nam, quế, đồng, sắt, gỗ lim và nâu, cũng là vật ở các nước tất phải mua; 
từ trước đến nay, dân ta chỉ buôn bán ở trong nước, lợi thu vè có han, mà thuyền buôn nước 
Thanh, nước Tây vào cửa biển nước ta thu mua hàng hóa bán cho nước ngoài, được rất nhiều 
lợi, thế là đồ vật của cải sinh ra ở nước ta, bị chúng cướp lấy lợi, dân ta bó buộc về pháp luật 
ngăn cắm, lại không được nắm lây lợi quyên, của cải càng quân thiếu”. 


“Nay xin chuẩn cho tha cắm đi buôn để mở đường lợi, cũng là 1 việc làm lợi cho dân; từ sau 
xin cho dân đều tùy theo vốn liếng, hoặc góp vốn lĩnh thẻ bài thuyền đến nước ngoài đi buôn, 
các thuyên buôn ấy bắt đầu chở hàng từ tỉnh nào, do tỉnh ấy cho giấy, rồi chiều giá hàng hóa 
thu thuế 100 phần lây 5 phần; thuyền buôn nước ta từ nước ngoài chở hàng về cửa biên tỉnh 
nào, chiều số hàng hóa nộp thuế, 100 phần lấy 5 phần; nếu có chở vật cấm ra biên đi buôn, 
như quân khí, súng đạn và các người đàn bà con gái nước ta, và trón thuế sinh sự thì chiêu 
theo nghị định Minh Mạng năm thứ 9 xử tội; vua nghe theo”. 


Đặc biệt đến tháng Tám âl năm 1876, “nước Pháp đệ giao các thứ tàu, súng, thuốc đạn do 
lòng tốt tặng cho, theo như hòa ước; bộ Binh tâu, nước Pháp tặng cho súng điều thương mở ở 
bụng, mài dũa đã xong, xin cho bắn thử ở trường bắn ở cửa Thuận An; vua sai bọn thống 
chuông quân Thần cơ Tôn Thât Phê, biện lý bộ Binh Hà Văn Quan chọn 18 người quân Thần 
cơ, đeo 10 cây súng, đến cửa biển Thuận An hội đồng với tham biện hải phòng bắn thử; lại 
sai quan bộ Binh và Nguyễn Văn Tường thương thuyết với sứ Pháp là Lê-na [Rheinart] cho 
đốc công nước ấy hoặc 1 người lính súng nước Pháp am hiểu nghề súng đi đến chỉ bảo 
phương pháp bắn, sứ Pháp phái lính tên là Nê-cô đi theo cùng đến trường bắn chỉ bảo phương 
pháp”. Đoạn này ĐNTL mô tả việc bắn súng khá kỹ lưỡng, đứng bắn và quỳ bắn. “Việc bắn 
thử xong, bọn Phê, Văn Quan tâu, lính Pháp là Nê-cô đến trường bắn chỉ bảo rất cần thận có 
lòng, vua sai thưởng cho sứ Pháp 1 chiếc khay vuông bằng gỗ đỏ khám xà cù, 1 đồng ngân 
tiền lớn song long, thưởng cho Nê-cô 20 quan tiền kẽm”. 


Theo hòa ước Giáp Tuất, số lượng súng này là 1000 cây. Sau khi bắn thử xong, “nhân sai giải 
200 cây súng và thuốc đạn giao cho quân thứ Thái | Nguyên”. Không thấy đề cập gì thêm đến 
hiệu quả của số súng đó, cũng như tung tích của số súng còn lại. 


Nên kê ra ở đây chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi 1876 của Trương Vĩnh Ký, do chính ông viết 
lại thành sách và phát hành năm 1881, như 1 vi dụ sinh động về các mối quan hệ giữa người 
Việt với người Pháp, giữa “lương dân” với “giáo dân”, và khá tinh tế, giữa người Nam Kỳ 
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với người Bắc Kỳ sau hòa ước. Danh tiếng và địa vị của Trương Vĩnh Ký cho phép ông thực 
hiện chuyến đi đó và ở vào vị trí trung tâm của các mối quan hệ đương thời. [Cũng lưu ý dù 
chăng dé làm gi, rằng đâu đó cũng có những kẻ nhiều thuyết âm mưu, coi chuyến đi này là 
Trương Vĩnh Ký “làm gián điệp” cho Pháp, trang Wiki thậm chí còn ghi rằng “năm 1876, 
thống đốc Nam Kỳ Duperré cử ông ra Bắc Kỳ...”]. 


“Năm Ất Hợi (1876), bái trưởng tham biện vừa xong [có lẽ là đề cập việc Trương Vĩnh Ký 
khi vừa được bô làm chánh đốc học, ra mắt hiệu trưởng trường Cao đẳng Tham biện, Collège 
des administrateurs stagiaires, có thê là Jean Baptiste Éliacin Luro người làm hiệu trưởng từ 
năm 1873], vùng tính đi ra Bắc chơi 1 chuyến cho biết. Trong bụng muốn cũng đã lâu; nên 
xin với quan trên, nhơn địp chiếc tàu Duchaffaud đi mà đi. Về sắm hòm rương áo quần. Rủ 
thầy Ba Hớn với ông Sáu Thìn, nguyên 1 người ở tỉnh Bắc Ninh, 1 người ở Sơn Tây mà vào 
trong Nam Kỳ đã lâu, đi theo trước là cho có bạn, sau nữa là cho họ về thăm quê quán. Qua 
ngày 18 tháng Chap đề huề xuống tàu. Som mai giờ thứ 9 rudi nhô neo. Vợ con đi đưa, ngồi 
xe đi rào trên bờ cho đến tàu quày trở rồi ríu ríu chạy xuống đồn Cá Trê, mới về. Xế giờ thứ 
hai ra cửa Cần Giờ, chỉ mũi chạy ra mũi Né”. [Không rõ đoạn này Trương Vĩnh Ký có nhằm 
lẫn đồn Cá Trê với đồn Vàm Cỏ hay không, vì đồn Cá Trê tức fort du Nord nằm bên phía An 
Lợi Đông, chắc không có đường cho xe “ríu ríu chạy”. Đồn Vàm Cỏ thì hợp lý hơn]. 


Vai về của Trương Vĩnh Ký làm cho ông được đón tiếp trọng thị bởi nhiều đối tượng khác 
nhau [không thích hợp lắm dé làm gián điệp]. Ra đến đất Bắc đúng dịp Tết Nguyên Đán Bính 
Tí năm 1877, từ ngày 25 tháng Chap cho tới mồng 6 tháng Giêng, Trương Vĩnh Ký đã thăm 
gặp và được đón tiếp bởi lãnh sự Pháp ở Hải Phòng tên là Ture [chưa rõ lai lich], thương 
chính đại thần kiêm tổng đốc Hải Dương và Quảng Yên là Phạm Phú Thứ người mà ông từng 
quen biết khi đi cùng sứ đoàn Phan Thanh Giản, và tuần phủ Hải Dương là Nguyễn Doãn. 
“Mông 6 Tết, chiều giờ thứ nhứt mới lên võng lên cáng mà đi đường bộ lên thành Hà Nội”. 
Đến Hà Nội “sáng ngày ra [tức là mồng 7 Tết] đi thăm ông de Kergaradec làm lãnh sự Lang 
Sa tại Hà Nội, còn ở đỡ trong trường thi của An Nam. Ra gặp ông điều lộ Lang Sa tên là 
Jardon cầm ở lại ăn cơm sớm mai đó”. 


Kê từ ngày Francis Garnier đại điện Pháp đầu tiên ra Hà Nội thì cho đến lúc này, Pháp vẫn 
chưa hề có cơ ngơi nào đáng kè ở ngoài này, ngoại trừ nơi trường thi, sau này thành tên phố 
Tràng Thi, do Nguyễn Tri Phương bồ trí cho ở tạm. ĐNTL cũng có 1 câu chuyện khác về 
viên lãnh sự Pháp này như sau: tháng Chín âl năm 1876, “viết thư cho tuần phủ Quảng Tây 
nước Thanh; khi ây lãnh sự nước Pháp Kê-la-đích [tức là de Kergaradec] ở Hà Nội, hẹn ngày 
(trước, sau ngày 15 tháng ấy) đến sông Thao xét xem đường sông thông thương; sợ hắn hoặc 
vượt biên giới (thượng du Hưng Hóa tiếp giáp với tỉnh Vân Nam nước Thanh), sai viết thư 
đến Quảng Tây biết trước, đề định liệu”. Dù sao thì vẫn thể hiện 1 thái độ gắn bó không phải 
lối với nước Thanh hơn là nước Pháp. 


Do mối quan hệ tôn giáo, người mà Trương Vĩnh Ký gắn bó nhất trong thời gian ở Hà Nội là 
giám mục Puginier, hơn nữa giám mục Puginier là người đã thể hiện tình cảm đó ra trước: 

Trong khi Trương Vĩnh Ký “đi coi cảnh chùa ông Nguyễn Đăng Giai lập 1 bên mép hồ Hoàn 
Gươm” [tức là chùa Báo Ân nằm ở khoảng phố Đinh Lễ bây giờ, nay chỉ còn lại 1 di tích duy 
nhất là tháp Hòa Phong bên mép hồ Hoàn Kiếm, mà Trương Vĩnh Ký gọi là Hoàn Gươm], thì 
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“đức thầy Phước (Mgr. Puginier) thật đã có lòng; cầm ông Sáu Thin với thầy Ba Hớn lại ở đó 
nói chuyện mà chờ khuya lơ khuya lắc. Té ra qua sáng bữa sau mới đi thăm đức thầy được. 
Người mừng rỡ, hỏi thăm hỏi lom đủ. Rồi cầm ở lại dùng cơm với người, có cô Mĩ (P. 
Landais) là thầy chính sở Hà Nội và cô Phước (P. Bonfils) là ký lục người đồng bàn trò 
chuyện vui vẻ lắm”. Từ đó về sau trong thời gian ở Hà Nội, Trương Vĩnh Ký hầu như tối nào 
cũng “lại hầu đức thầy”. 


DNTL cũng có chuyện về giám mục Puginier như sau: tháng Bảy âl năm 1876, “giám mục 
nước Pháp là Phu-chi-nhi ở Hà Nội đi đến Thanh Hóa, vì giáo dân tỉnh Thanh kêu xin ủy bâm 
đơn quốc ngữ, tổng đốc Tôn Thất Tư sức dịch ra chữ Hán [đại khái về việc công bằng đinh 
điền thuế lệ cho dân đạo], đem việc ấy Gu lên; vua khién trách rằng, lương giáo đều là dân ta, 
triều đình vốn không chia rẽ, giám mục ấy là ở hạt khác, giữ chức giảng đạo giáo mà thôi, sao 
được dự việc của nhân dân”. Nhà vua không biết rằng phạm vi “hạt tông tòa Tây Đàng 
Ngoài”, tức là giáo phận của giám mục Puginier, là bao gồm cả Thanh Hóa, rộng hơn nhiều 
so với “hạt” hành chính của triều đình, và đây là giám mục đang thực hiện sứ mệnh của mình, 
chăm lo cho đời sống của giáo dân. 


“Quan tổng đốc Hà Nội Trần Đình Túc ở trong thành ra, đi tiền hô hậu hủng (củng), tới tại 
nhà Công ty tìm mà thăm. Bit khăn mặc áo tiêm tất rước người vô. Ngồi nói chuyện với 
người cho tới giờ thứ 3, người mới về thành. Ông tổng đốc này là người trong Quảng, con 
nhà trâm anh, làm quan đã nhiều đời, đâu cũng bảy tám đời. Người đã lớn tuổi ngoài 70, mà 
còn sôi lắm”. 


Ngày 23 tháng Giêng “giờ thứ 4 rưỡi chiều”, Trương Vĩnh Ký xuống tới Hải Phòng nhưng 
lúc đó “mới hay chiếc tàu về Gia-định đã lấy neo chạy hồi trưa đi rồi”, ông ở lại chơi thêm 10 
ngày nữa tới ngày 3 tháng Hai thì quyết định đi thăm tiếp Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa 
và Hưng Yên. 


Hình 6: Nhà thờ đá - phù điêu, chạm lộng và chân song cũng hoàn toàn bằng đá 
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Tại Nam Định, quan tổng đốc Nguyễn Trọng Hiệp đi vắng, ông được đón tiếp với quan bố 
chánh Nguyễn Đức Trạch và quan án sát Nguyễn Tải, được cấp quan cấp lính theo hầu [1 đội 
1 thông phán và 10 lính]. Ô Ninh Bình, ngày 15 tháng Hai âl tức 10/03/1877, “quan tuần phủ 
tên là Đặng Xuân Toán cho ông lãnh binh ra mời vô thành chơi..., thiên hạ nghe tiếng người 
Gia Định rùng rùng kéo nhau đi theo coi [!?], lớp kia lớp nọ đông nức. Vào thành rồi, nó còn 
làm hỗn leo trèo mà coi, thì quan lãnh binh phải đóng cửa thành lại. Thăm ông tuần rồi có 
quan án đó (Đồng Sĩ Vịnh) lại mời luôn về dinh. Khi từ giã ra về, người có đem tiễn chơn 2 
bình trà với 20 quan tiền”. ĐNTL gọi tuần phủ Ninh Bình là Đặng Toán, năm 1880 được 
thăng tổng đốc An — Tĩnh, Đồng Sĩ Vịnh được thăng bố chính nhưng mắc tội làm thất thoát 
gạo tiền [chắc là do thói quen tiễn khách bằng tiền], về sau cũng phòng thủ thành Ninh Bình 
chống Pháp. 


Khá nhiều nơi Trương Vĩnh Ký đã ghé thăm và có những mô tả khá hấp dẫn theo kiểu của 
người mới biêt đên lân đâu. Trong sô đó có 2 câu chuyện cân nêu lại ở đây: 


Chuyện cụ Sáu và nhà thờ trái tim: “Cụ Sáu chính tên người Trần Triêm, triều đình đặt là 
Trần Lục; người là người đắc lực với triều đình; người tài trí, thông minh, lanh lợi việc ăn ở 
xử trí theo phận đời lắm; mưu mô gan dạ cũng hung, dân sự phục tình, quan quyền cũng yêu 
đương trọng đãi. Nhờ cụ mưu mô trí biến mà xử trí yên với Văn Thân lúc khốn khó giao hòa 
trả tỉnh lại. Nói qua vậy cho biết người là người anh danh đất Bắc, là chỗ nhờ cậy của nhà 
chung địa phận Nam”. Nhà thờ trái tim, phải đến năm 1883 mới hoàn thành, gọi là Nhà 
nguyện Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria, The Chapel of Immaculate Heart of 
Mary, là 1 công trình kiến trúc kiểu kết cấu gỗ nhưng lại là bằng đá, 1 kỳ quan trong quân thê 
nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Đến thăm khi chưa hoàn thành cho nên Trương Vĩnh Ký chỉ mô 
tả ván tắt: “nhỏ mà tốt, bàn thờ, giáng ngự, bàn dâm, hết thảy đều làm bằng đá Thanh [Thanh 
Hóa] chạm cả”. 


Chuyện bắt được bọn buôn người: “Lúc ở đó [ở Hải Phòng chờ tàu về Gia Định] có làm việc 
quan thế cho ông tham biện Cư, khi ông đi bắn 5 7 bữa, khi đi cắm phòng, đôi 3 bữa, có bữa 
cụ Thông là cụ địa phận Iphanho [hạt tông tòa Đông Đàng Ngoài, do dòng Da Minh Tây Ban 
Nha coi sóc] đi qua đò vắng nghe tiếng con gái nhỏ ở sau bồng lái tàu kêu cứu. Cụ biết nó là 
quân bị Ngô [người Tàu] bắt, chạy qua tham biện báo. Ta liền chạy lại thương chánh nói với 
quan Võ Túc cho triệt chiếc tàu ấy lại. Nó không muốn ghé, cho theo bắt. Cho lính xuống 
soát, nó cự không cho, gặp Tây làm chưởng đình đính kêu cậy xuồng với lính mà đem 3 đứa 
con gái lên. Nó khai rõ ràng Ngô bỏ thuốc bắt nó, còn 1 đứa nhỏ còn mê thuốc chưa rã. Dạy 
núm co các chú Ngô đem lên đóng gông lại, tịch tàu nó đi. Mượn 2 tên lính Tây canh tàu. Sau 
giải về tỉnh Hải Dương trị tội”. 
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331 — Tiếp tục Sài Gòn version 6 


Nhắc lại 1 lần nữa về cách DLSC phân chia các giai đoạn của Sài Gòn: Sài Gòn v1 là thời kỳ 
Mô Xoài, Sài Gòn v2 là dinh Phiên Trấn, Sài Gòn v3 là dinh Điều Khiên, Sài Gòn v4 là thành 
Qui, Sài Gòn vŠ là thành Phụng, và Sài Gòn v6 là thời Pháp cai tri. 


Từ năm 1867 dưới quyền của đô đốc de la Grandière, và sau đó là đô đốc Ohier năm 1869, 
Sài Gòn đã bắt đầu tô chức được 1 conseil municipal de la ville, “hội đồng thành phố” theo 
kiểu Pháp, mặc dù tất nhiên vẫn còn hơi hướng “quân quản”. Với Grandière thì thành phố sẽ 
có 1 commissaire và 12 conseillers, 1 ủy viên và 12 có vấn, nhưng với Ohier thì mặc dù vẫn 
giữ bác sĩ hải quân L. Turc làm người đứng đầu nhưng đã đôi chức danh từ commissaire 
thành maire, thị trưởng, và số thành viên 13 người với nhiệm kỳ 2 năm sẽ được chia làm 2 
loại: 7 do bầu cử và 6 do bô nhiệm. Trong số những người được bô nhiệm đầu tiên có Trương 
Vĩnh Ký và Tang King Ho, có lẽ là 1 người Hoa nào đó chưa rõ tung tích. Người dân Nam 
Kỳ bắt đầu được làm quen với thể chế dân chủ, quyền bầu cử và ứng cử, commune de Saigon 
cũng giống như là commune de Paris vậy, nhưng tất nhiên không phải là những communes 
đẫm máu của Paris những năm 1792 hay 1871. 


Bối cảnh cuộc chiến tranh Pháp — Phổ có làm cho quyền bầu cử và ứng cử của những người 
châu Âu không-phải-Pháp bị tước bỏ ít lâu, nhưng sau đó, cùng với đệ tam Cộng hòa Pháp, 
sắc lệnh ngày 17/12/1872 của tướng Charles Joseph Basher d’Arbaud, những quyền đó đã 
được trả lại cho cả người châu Âu cư trú ở Việt từ 2 năm trở lên, lẫn người Việt bản địa, điều 
kiện tuổi từ 25 và tài sản từ 3000 francs trở lên [trong khi người Pháp chỉ cần 21 tuổi, 6 tháng 
cư trú, không vướng nghĩa vụ quân sự và không cần điều kiện về tài sản]. Cũng đáng chú ý là 
tướng d’Arbaud chỉ làm quyền thống đốc từ ngày 16/03 đến ngày 16/12/1872 trong thời gian 
thống đốc Dupré về Pháp, nhưng lại ký sắc lệnh đúng 1 ngày sau khi Dupré đã trở lại, chưa rõ 
điều đó có ý nghĩa gì. [ Vài tài liệu Pháp có vẻ đã nhâm lẫn giữa Cornulier-Lucinièrs và 
Dupré khi đề cập đến sắc lệnh này]. 


Cũng còn vài sắc lệnh khác nữa do các đô đốc — thống đốc ban hành thời kỳ đầu, đến sau hòa 
ước Giáp Tuất sẽ có thêm những sắc lệnh ngày 03/11/1874 và ngày 05/11/1876 để kiện toàn 
thành phó về mặt hành chính, nhưng được nhắc tới nhiều nhất có lẽ là sắc lệnh của tổng 
thống Pháp Patrice de MacMahon ngày 08/01/1877, Décret concernant l'organisation 
municipale de la Ville de Saigon, [nhiều tài liệu còn nhằm lẫn đây là việc “thành lập thành 
phố Sài Gòn”]. Theo sắc lệnh này thì đô thị Sài Gòn sẽ có 1 thị trưởng do thống đốc bô 
nhiệm và 1 hội đồng 12 thành viên được bầu theo nhiệm kỳ 3 năm, bao gồm 8 người Pháp, 2 
người Viêt, 1 người Âu khác Pháp và 1 người À khác Việt [thường là người Hoa]. Phó thị 
trưởng, adjoints, 2 người cũng do thống đốc bô nhiệm nhưng lấy trong danh sách 12 thành 
viên hội đồng nói trên. Trong danh sách ban đầu cũng vẫn có tên Pétrus Trương Vĩnh Ký, 
thêm tên Paulus Huình Tịnh Của và 1 Simon Lao nào đó có thê là người Hoa, có 1 người tên 
là Doressamyneiker có thể là người Âu khác Pháp. 


Dường như là, vấn đề quốc tịch Pháp cho người Nam Kỳ còn chưa đặt ra, nhưng người ta đã 
thấy không phù hợp khi mà “un jour venant, la Cochinchine pourrait être représentée au 
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Sénat et qu'il était inadmissible que des Étrangers pussent être électeurs pour désigner un 
membre du parlement métropolitain”, 1 ngày nào đó Nam Kỳ có thể có đại diện ở Thượng 
nghị viện và không thê chấp nhận 1 người nước ngoài [kê cả là người Âu khác Pháp như nói 
trên], là cử tri áê có thể bầu các thành viên của quốc hội. Về sau, sắc lệnh ngày 29/04/1881 sẽ 
ra đời dé loại trừ quyền đại diện của các thành viên người nước ngoài đó, [tháng 10/1882, hội 
đồng thành phố sẽ được đổi mới hoàn toàn với 11 người Pháp và 4 người Việt, bao gồm 
Truong Minh Ky, Le Van Van, Le Van Thong et Nguyen Van Binh]. 


Chuyên sang 1 lĩnh vực khác, nối tiếp vai trò của giám mục Dansara Jean-Claude Miche 
Mịch [qua đời năm 1874 và được an táng tại Lăng Cha Cả], cái tên quen biết từ thời 
Montigny và Nặc Ong Giun, làm đại diện tông tòa Tây Đàng Trong từ năm 1874 tới năm 
1894 là giám mục Samosata Isidore-François Colombert Mỹ. Được hưởng hòa bình của hòa 
ước Giáp Tuất cho nên ở Nam Kỳ lúc này, rất nhiều nhà thờ được xây dựng được coi như 
công tích của giám mục Colombert Mỹ, tuy không có thống kê cụ thể nhưng người ta thường 
đưa ra con số “gần 200”. 


Đáng kê trước hết trong số những nhà thờ được xây dựng thời kỳ này là nhà thờ Sài Gòn. 
Đây là công trình được nhà cẦm quyền tài trợ cho nên có khá nhiều lựa chọn về địa điểm: 


- _ Vị trí của nhà thờ ban đầu ở bên bờ Kinh Lớn tức vị trí tòa nhà Sunwah bây giờ, con 
đường trước mặt đương thời vẫn đang được gọi là rue de l’Église, phố Nhà Thờ, 
nhưng con đường này hơi ngắn, và hướng nhìn của nhà thờ chưa trang trọng theo 
nghĩa nhìn ra bờ sông theo hướng của các thành Qui và thành Phụng cũ; 

- _ Vị trí của trường thi liền kề với thành Phụng tức vị trí các tòa lãnh sự Pháp và Hoa Kỳ 
bây giờ, vuông ván đẹp áë nhưng thiếu mât con đường trước mặt, có con đường phía 
sau dẫn tới cimetière Europien [Francis Garnier đã được đưa về đây an táng], con 
đường đã được đặt tên theo giám mục tiền nhiệm, rue Miche, nhưng đó không phải là 
hướng nhìn của nhà thờ. 

- ` Rốt cục, vị trí được chọn là ở ngay trước mặt, nhưng không chắn đường của dinh 
Norodom, án ngữ đường Catinat nhìn xuống sông Sài Gòn, song song với hướng nhìn 
của các thành Qui và thành Phụng cũ. Nhắc lại rằng đây là hướng nhìn ra “công”, mà 
2 trụ công chính là 2 đồn binh, đồn Vàm Có fort du Sud và đồn Cá Trê fort du Nord ở 
khúc Tân Thuận sông Sài Gòn. 


Các thông tin khác về nhà thờ Sài Gòn, tên chính thức từ năm 1959 là Vương cung thánh 
đường chính tòa Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Notre Dame trong tiếng Pháp, thì có sẵn 
nhiều trên mạng, chỉ lưu ý thêm rằng giám mục Colombert Mỹ, người đặt viên đá khởi công 
nhà thờ năm 1877, đến khi qua đời năm 1894 sẽ được an táng tại đây, trong lòng tòa nhà. 


[Basilique, tiếng Việt gọi là “vương cung thánh đường”, là 1 danh hiệu được phong cho 1 nhà 
thờ dựa trên quy mô và ý nghĩa, ngoài 4 “đại vương cung thánh đường” ở Roma, trên toàn thế 
giới chỉ có chừng gần 2 ngàn “vương cung thánh đường”]. 


Đáng kê thứ 2 sau nhà thờ Sài Gòn [nhưng được xây dựng trước], là nhà thờ Tân Định, tên 
chính thức là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Sacré- Cœur trong tiếng Pháp, xây dựng 1874- 
1876, dưới sự chủ trì của thừa sai Donatien Évaillard, người qua đời năm 1883 và cũng được 
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an táng tại đây, trong lòng tòa nhà. Điều đặc biệt của nhà thờ Tân Định còn là ở chỗ, nơi đây 
cũng bao gồm cô nhi viện và trường nội trú, và đặc biệt nhất là bao gòm cả nhà in và nhà xuất 
bản đầu tiên của nước Việt, nhà in Thừa Sai, imprimerie de la Mission, cũng không biết đã 
không còn nữa từ bao giờ. Kế nhiệm thừa sai Donatien Évaillard là thừa sai Louis-Eugène 
Louvet, tên Việt là Ngôn, là người viết tiêu sử của giám mục Puginier mà ĐLSC đã nhiều lần 
trích dẫn. 


So sánh những bản đồ Sài Gòn trong khoảng những năm từ 1860 tới 1878, 18 năm, thì thấy 
rằng vẫn cơ bản trên những đường nét mà thành Quy và thành Phụng đã tạo ra từ ban đầu, 
hướng nhìn ra 2 trụ công Vàm Cỏ và Cá Trê mà chúa Nguyễn Phúc Ánh đã lựa chọn, người 
Pháp đã nắn nót tạo ra 1 đô thị với phố phường ngang bàng số tháng, vuông ván. Trục đường 
Catinat và “cathédrale projetée” [nhà thờ Sài Gòn còn mới đang được dự kiến] và thắng lên 
tới château d’eau nay là hò Con Rùa ở phía sau, có 1 vị trí hết sức trang trọng, [Nhà thờ Tân 
Định rất tiếc năm ngoài phạm vi của Ville de Saigon đương thời, và sẽ không có được 1 con 
đường trải dài trước mặt]. Kênh rạch về cơ bản, kê cả kênh Cầu Sấu, kênh Nhỏ và các nhánh 
kênh chäng chịt khác đã trở thành phố phường, ngoại trừ đoạn cuối của kênh Lớn, nhưng 
cũng là 1 đoạn kênh đẹp de mở ra sông Sài Gòn, với 1 cái chợ rất lớn tiền thân của chợ Bến 
Thành, nay thường được gọi là “chợ cũ”. 
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Hình 7: Sài Gòn năm 1860 
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Trên bản đồ Sài Gòn năm 1878 có 1 con đường, nay là đường Đông Du, trên bản đồ ghi là 
Rue de Thu-Duc, có thể khiến người ta lầm tưởng là đường Thủ Đức. Địa danh Thủ Đức thì 
thời đó chắc là chưa có, mà cho dù đã có rồi thì cũng chẳng đến mức được lấy dé đặt tên 
đường. Căn cứ vào các tài liệu tiếng Pháp đương thời, ví dụ sách Les premieres années de la 
colonie Française của Paulin Vial chăng hạn, ghi “Après Thiêu-tri, ils proclamèrent empereur 
Thu-duc” thì hóa ra đó là cách mà người Pháp viết về vua Tự Đức, và đem đặt tên cho 1 con 
đường, nhỏ thôi nhưng ở ngay trung tâm của Sài Gòn. 


Cũng bản đồ Sài Gòn năm 1878 đó đã có 3 công trình dàn hàng ngang trên đường 
Lagrandière, đánh số 13, 14 và 15 từ trái sang phải, là Prison Central, Palais de Justice và 
Hotel du Procureur Général. Có lẽ những thông tin hiện thời cho rằng Khám lớn và Tòa Đại 
hình Sài Gòn mãi đến năm 1881 mới khởi công là không chính xác, hoặc chỉ chính xác cho 
Tribunal de Saigon sẽ được xây dựng mới vào thời gian đó bên hông dinh Norodom mà thôi. 
Luật của Pháp sớm được áp dụng cho Nam Kỳ, nhưng quá trình chuyên dëi công năng của 
Palais de Justice thành “bảo tàng thương mại” [có gì đó không hợp lý], rồi thành “dinh Phó 
soái”, rồi “dinh Khâm sai”, rồi “trụ sở phái bộ Đồng Minh”, rồi “phủ Cao ủy”, rồi “dinh Thủ 
hiến”, rồi “Tối cao Pháp viện”, quả là 1 quá trình dài nhiều biến động. 
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Hình 8: Sài Gòn năm 1878 


Cüng theo sách nói trên cúa Paulin Vial thì cùng trong khoäng thòi gian dičn ra vu dôt cháy 
tàu l’Espérance trên sông Nhựt Tảo, ngày 10/12/1861, đô đốc Bonard đã cử Lespès chi huy 
tàu Norzagaray ngày 09/12/1861 ra chiếm giữ Côn Đảo và biến nơi này thành nhà tù để giam 
giữ những người nổi dậy bị bắt. Triều đình nhà Nguyễn có biết chuyện, và ĐNTL kê vào 
tháng Năm âl năm 1876, “trước người trong Nam khởi nghĩa, bị nước Pháp bắt được, phát 
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giam làm việc ở Côn Luân, lén trôn 24 người, tướng Pháp bắt phải nã bắt; đến nay bọn Trần 
Ngọc Trúc 7 người trôn về Bình Thuận, quan tỉnh là Trương Gia Hội đem việc tâu lên, sai 
bảo phải lánh xa; sau vì tiếng tăm khó che, sai giam ngay giải giao cho tướng Pháp”. 


Mặc dù “a été demandé bien souvent depuis par les navigateurs”, đã được yêu câu thường 
xuyên bởi các nhà hàng hải, ngọn hải đăng ở Côn Đảo phải mãi đên năm 1883 mới được xây 
dựng. 


Cũng trong bối cảnh thanh bình của hòa ước Giáp Tuất, DNTL kê chuyện tháng Một âl năm 
1876, “sứ nước Pháp là Hoắc Đạo Sinh [tức Philastre], muốn học sách nho, đưa thư cho quan 
Thương bạc, nhờ mời thầy làm bạn giảng dạy; quan Thương bạc tâu lên, vua chuẩn cho thuộc 
viên nha Thương bạc Cao Hữu Trung (cử nhân xuất thân) đến sứ quán ở làm bạn cho tiện học 
hỏi, lại ban cấp của quý cần dùng ở án sách (các thứ lọ nước, giá bút, nghiên đá, chặn giấy, 
ống bút) dê khuyến khích; sứ ấy cúi đầu nhận lĩnh cảm tạ, xin chăm hơn dê xứng ý vua”. 


Không biết đúng sai như thế nào, nhưng cũng có thông tin rằng thầy dạy chữ nho đầu tiên 
cho Philastre từ năm 1864 khi Philastre còn đang làm tham biện Mỹ Tho là Trần Bá Lộc, 
nhân vật mà DLSC số 288 đã đề cập. Cũng có thể, năm 1864 Philastre mới chỉ bắt đầu “học 
chữ” thôi, đến năm 1876 thì đã “học sách” tức là ở mức cao hơn rất nhiều. 


Nhân tiện đang đề cập đến tông đốc Trần Bá Lộc, 1 nhân vật vì theo Pháp từ sớm mà vinh 
thân phì gia, cho nên mặc dù có công lớn trong việc đào kênh mương cải tạo vùng Đồng 
Tháp Mười vẫn bị các sách sử từ chính thống tới dân gian mạt sát thậm tệ, có lẽ cũng nên biết 
rằng nền tư pháp Nam Kỳ thuộc địa đã xử lý không nương tay những trường hợp phạm tội 
của [cũng] tổng đốc Trần Bá Thọ, con trai của Trần Bá Lộc, không chê vào đâu được. 
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332 — Hòa ước Giáp Tuất chuẩn bị được thi hành 


ĐNTL vào tháng Ba âl năm 1877 kê 1 câu chuyện dài: 


“Lúc trước, việc buôn [ý nói hòa ước và thương ước Việt - Pháp năm Giáp Tuất, “lúc trước” 
chắc là khoảng năm 1875] sắp thi hành, đình thần đem dời đoàn quân của Lưu Vĩnh Phúc 
tránh xa đường thông thương (đoàn quân của Lưu Vĩnh Phúc hiện ở Bảo Thắng [Lào Cai, 
đúng “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”], mà đường thông thương của người Pháp tất 
phải qua Bảo Thắng đến Vân Nam, cho nên xin dời di); vua cho là Hoàng Tá Viêm kết nạp 
được ở lúc trước, tất nghĩ được lúc sau, mới sai trù tính việc ấy”. 


Đoàn quân của bât kỳ tướng lĩnh nào, Hoàng Tá Viêm chăng hạn, khi hành quân hoặc đóng 
quân dù là ở đâu, dễ hiểu là sẽ gây xáo trộn và tạo thêm những “nghĩa vụ” cho dân cư ở đó, 
nhưng việc đó cũng là bình thường. Còn đoàn quân của Lưu Vĩnh Phúc, nửa chính quy nửa 
thảo khấu và đặc biệt là không phải là người Việt, thì DNTL và các sách sử khác có vẻ lảng 
tránh những hệ lụy chính trị và dân sinh của nó. 


“Tá Viêm tâu nói, Vĩnh Phúc ở Bảo Thắng, bị người Pháp ghét, Phúc đã tự biết, đã đến tôi 
cầu xin 1 chức ở Hải Ninh [phủ Hải Ninh châu Tiên Yên, Quảng Yên tức Quảng Ninh bây 
giờ], để làm nơi nương ở, tôi nhân đem việc đánh giặc Hoàng Sùng Anh nước Thanh, nêu có 
hậu thưởng, dê hiểu thị, tên áy đã hết lòng đánh dep nhưng núi khe xa xôi, hiểm trở, còn phải 
hàng tuần hàng tháng, mà việc buôn sang năm đã thi hành, xin sắc cho quan nha Thương 
chính, thương thuyết với phái viên nước Pháp là La-đăng, hãy thông thương với các tỉnh phố 
ở hạ du, nếu đi đường thuỷ đến Vân Nam, còn có giặc chiếm cứ, phải đợi dẹp xong, rồi sau 
thông thương mới là ôn thoả”. 


Không hiểu, theo “sáng kiến” của 1 quan chức tầm cỡ như Tá Viêm thì ông ta quan tâm tới 
lợi ích của ai, của nước Việt hay của quân cờ đen, và theo ông ta thì người Pháp đi “thông 
thương” loanh quanh dưới hạ du dé làm gi, trong khi phải chừa lại cái đoạn sông quan trọng 
nói liền Việt và China cho đám thảo khấu của ông ta. 


Ở một góc độ khác, đến khoảng năm 1898, Francis Garnier sẽ được nước Pháp vinh danh, với 
1 tượng đồng có những nữ thủy thần vây quanh ở đại lộ l'Observatoire, ngay cực Nam của 
công viên Luxembourg Paris, [đến năm 1987, tro cốt cũng sẽ được cải táng từ nghĩa trang 
Mạc Đĩnh Chi Sài Gòn đưa về đây], và 1 tượng đồng trên quảng trường Francis Garnier ngay 
trước mặt Nhà hát Lớn Sài Gòn, nhưng đó là 1 quá trình dài với nhiều tranh cãi. Hơn nữa, 
như ngụ ý từ hình tượng của các nữ thủy thần, Garnier được nước Pháp vinh danh chủ yếu 
bởi thành tích thám hiểm sông Mê Kông chứ không phải bởi việc đánh chiếm thành Hà Nội. 
Ngay sau khi Garnier bị quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc giết chết ở Cầu Giấy, cả Garnier và 
Dupuis đều đã coi như bị nước Pháp bỏ rơi, và nhiều tài liệu về sau đồ tội việc này như là hậu 
quả của thái độ của thống đốc Dupre và đặc sứ Philastre. Nói chung không thấy ai chối bỏ 
thành công của hòa ước và thương ước Giáp Tuất, cũng như không thấy có ghi nhận gì về 1 
“sự thù ghét” nào đó nếu có của người Pháp đối với Vĩnh Phúc. Nhưng tất nhiên sẽ là chuyện 
khác, nếu 1 đám thảo khấu nào đó hoành hành, đòi tiền mãi lộ trên sông Hồng. 
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“Còn ở Vĩnh Phúc nếu quả làm được thành công, xin theo như lời y xin, cho đến Hải Ninh để 
làm phên giậu; còn như Bảo Thắng, nguyên có đặt đồn, mấy năm nay nhiều việc chưa có thì 
giờ tính đến, nay nên chỉnh lý lại, chọn viên làm được việc sung làm phòng ngự sứ (phái 
quân khoảng độ 300 quân, cứ 6 tháng 1 lần đổi, đợi vài năm sau đông đúc, cho chiêu mộ dân 
thô trước 100 - 200 sung vào đóng ở đó, quân phái đến thì rút về) cùng với viên châu ở đấy 
gọi dân về mà vỗ vên, dé đem lại sự phôn thịnh như năm trước”. 


Hình 9: Tượng Garnier ở đại lộ l'Observatoire Paris, phía sau là vườn Luxembourg 


Cứ theo như lời tâu này của chính Hoàng Tá Viêm thì “thành công” của đám cờ đen Lưu 
Vĩnh Phúc trong việc đánh dẹp Hoàng Sùng Anh chỉ như là may rủi, “nếu quả làm được”. Tệ 
hơn nữa là, dân tình ở đây đã vì sự đóng quân của đám cờ đen này mà đã mât đi “sự phôn 
thịnh như năm trước”. Khả năng quân sự và tính chính danh của Lưu Vĩnh Phúc, nếu có thì 
cũng chỉ tương đương với Hoàng Sùng Anh người mà Phúc mặc dù có quân Việt hỗ trợ vẫn 
đánh hoài không được, có chăng là Phúc chỉ hơn được chính Hoàng Tá Viêm mà thôi. Điều 
này đến vua Tự Đức hồi đó cũng biết: “Việc ấy [vụ Cầu Giấy] tâu lên, vua cho là đoàn quan 
của họ Lưu dü giết được An Nghiệp, chỉ do mưu kế nhất thời, nếu đường đường chính chính 
cùng nhau chọi được, tưởng cũng khó giữ được lâu”. 


“Vua bảo rằng, Vĩnh Phúc cầu xin 1 chức ở Hải Ninh thì lòng hắn đã hơi biết thu liễm lại mà 
tránh đi, duy có ta để Vĩnh Phúc ở đấy, không phải là không giúp cho ta, nhưng Hải Ninh 
thuộc về phận biên tỉnh Quảng Yên, tiếp giáp với tỉnh [Quảng] Đông, dời Vĩnh Phúc đến dây 
sao cho im hơi lặng tiếng được cũng chưa ôn thoả”. Việc bố trí sử dụng quân cờ đen không 
những lo đụng chạm với quân Pháp mà còn phải lo đụng chạm với quân nhà Thanh nữa, mà 
ĐNTL đã lång tránh, vì dù sao chăng nữa đây vẫn là đám tàn quân thô phi từ bên đó lánh qua. 
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Phải thừa nhận rằng những tướng lĩnh của vua Tự Đức như Hoàng Tá Viêm, đã thành công di 
dây được giữa Phùng Tử Tài và Lưu Vĩnh Phúc trong 1 thời gian rất dài. 


“Chuẩn cho Viêm hãy tư cho quan Thương chính, đến phái viên nước Pháp thử nói, nếu họ 
nghe cho thì tốt [!?], Hoàng Tá Viêm ngươi cũng phải hỏi rõ ngay Vĩnh Phúc: 


- tu liệu có thé bỏ được sự thù hàn với người Pháp, vẫn ở Bảo Thắng sinh lý mà không 
ngại øì thì cho, 

- _ hoặc đời ở nơi nào hơi xa đường thông thương, như 2 hạt Hưng Hoá, Thái Nguyên dê 
khai mỏ doanh sinh mà đối với ta có ích, đối với nước Pháp không hại gì thì cũng cho, 


cần phải cám trâp bè lũ đừng làm ngăn trở việc thông thương là được rồi, néu cho ở quá xa 
thì hoặc có sinh lòng khác khó chế ngự, cũng không phải là kế hoàn toàn, còn Bảo Thắng nên 
đặt đồn chuẩn y cho thi hành, ngươi nên xét kỹ cho hoàn toàn mà trù tính ngay”. 


Nhà vua không sức cho quan Thương chính đi nói chuyện với phái viên nước Pháp thì thôi, 
lại “chuân cho Viêm hãy tư cho” thì nó chăng theo 1 cái giao thức nào cả, rôi nhà vua lại đưa 
cho Viêm cả mó “nêu nêu thì thì” đê cho quân cờ đen lựa chọn, mà vua cũng đã tự biêt chăng 


có “kê 
thương”, nghe ra khó bè duoc thuc hiên. 


LEI 


nào là “kê hoàn toàn”. Nguyện vọng của nhà vua, “đừng làm ngăn trở việc thôn 
yen VC › 


“Tá Viêm lại tâu rằng, người Pháp chi ở thông sang Vân Nam, đường đi tất phải đi qua Bảo 
Thắng, mà Vĩnh Phúc ở Bảo Thắng, thì mối thù mối lợi công kích nhau, bảo rằng cắm trấp bè 
lũ không làm ngăn trở việc thông thương, tội không thê liệu trước được; cần cho đối với ta có 
ích, đối với người Pháp không hại, thì như lời tôi xin trước (đợi khi có công cho được 1 chức 
ở Hải Ninh), đã hết 1 chút nghĩ ngu, xin giao đình nghị dé cho được thoả đáng”. Đối chiếu 
câu này với câu cũng của Tá Viêm trước đó thì rõ ràng, 1 mặt Tá Viêm hiểu rất rõ tình thế 
theo hòa ước, nhưng mặt khác, Tá Viêm chỉ coi việc của quân cờ đen là trọng, còn thì mặc kệ 
việc của người Pháp với triều đình. 


“Sau đình thần nghị tâu lại rằng, phủ Hải Ninh tiếp giáp với 2 châu Khâm Liêm, Vĩnh Phúc 
đến đó thông với côn đồ nước Thanh, khó mà kiềm chế được, duy chỉ 1 hạt Thái Nguyên sản 
xuất ra loài ngũ kim, nên cho y sung làm đề đốc Thái Nguyên, nhưng lĩnh 1 phủ hoặc 1 
huyện, chọn quân dê khai mỏ, cũng là 1 kế làm cho biên giới được đầy đủ; hoặc sung thực 
nơi biên cương, nên cho đến Hải Ninh, xin tư cho quan 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Yên bàn 
định trả lời thi hành”. Không nói rõ “đình thần” ở đây là những ai, nhưng ngoài việc ngâm 
thừa nhận quân cờ đen là khúc xương mắc trong cổ không khạc ra được, ý kiến nói chung còn 
có thé coi là tạm được. 


“Đến khi tư trả lời, thì quan 2 tỉnh (đề đốc Hải Dương Phạm Phú Thứ, tuần phủ Quảng Yên 
Hò Trọng Đĩnh) đều cho là không tiện (1 đẳng thì dân lưu tán chưa được yên đề cho thông 
nhau và cô động làm loạn, 1 đằng thì bọn giặc biên khi ân khi hiện, sợ người Pháp ngờ là 
đoàn quân ấy [của Lưu Vĩnh Phúc] làm”. Rõ ràng là các địa phương cũng ngán đám giặc cờ 
đen này lắm rồi, chỉ tìm cớ đề từ chối. 


“Vua bảo rằng cho ở Hải Ninh không bằng cho ở Thái Nguyên, chuẩn giao cho Tá Viêm tuân 
hành; Tá Viêm tuân theo chỉ chuẩn, hiểu thị cho Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc nói, đoàn quân của y 
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đến hơn 1 ngàn người, nếu đến ở Thái Nguyên, không lấy gì mưu sinh, mà khai mỏ thì nghề 
đã không quen, lại không có vôn, thực khó gió tay, trở đi trở lại 2 - 3 lần, y nhất vị cố xin ở 
Hải Ninh; Tá Viêm lại tâu xin gia ơn cho đời đời được kế tiếp ở phủ Hải Ninh, khiến cho dời 
đến ở ngay mới có thê bớt việc được”. 


Lưu Vĩnh Phúc có lẽ hiểu rõ vị thế của mình cho nên chẳng việc gì phải thay dëi ý kiến. “Y 
nhất VỊ”, tại sao lại phải khổ cực đi khai mỏ, như dưới đây sẽ thấy là làm ruộng y còn từ chối, 
còn chữ “có xin” chỉ là cách nói của Tá Viêm và của sử quan, thêm vào đề ra vẻ mà thôi. Vua 
Tự Đức cũng đành phải chịu thua, “bảo rằng, nếu xuất lược như thế, làm không được, lại trở 
ngại về sau, nêu cho ở Thái mà y còn kêu, thì cho ở chỗ giáp Bắc Ninh, Thái Nguyên, hoặc 
cho ở Hưng Hoá chỗ giáp với Ninh Bình, Thanh Hoá [vua đưa thêm các địa điểm dé lựa 
chọn], chỗ nào có thể giúp được, cũng dễ kiềm chế dễ gọi, nếu cho ở Bảo Thắng, tất phải liệu 
nói thế nào cho hợp ý cả 2 bên mới được, cho hết lòng trù tính kỹ tâu lên đợi chuẩn y”. 


“Tá Viêm lại hỏi Vĩnh Phúc, thì Vĩnh Phúc nói y không biết chỗ nào có thé đi được, y cũng 
không có ý tưởng gì khác, xin vẫn ở lại Bảo Thắng, dê cố gắng giữ việc phòng ngự, cho biên 
giới vững vàng; rồi Tá Viêm lại cứ tình thực tâu lên nói rằng, Vĩnh Phúc trước xin ở Hải 
Ninh không được toại nguyện, nay lại xin ở lại Bảo Thắng, tâm tích hắn cô nhiên không thể 
biết được, duy có người Pháp chú trọng khí mà Vĩnh Phúc lại không phải là người chịu kém 
khí, ở lại đây sợ không chịu kém nhau, lại sinh khó về sau, néu dé cho mang khí để cầu thoả 
chí là nguy và khó, sao bằng khiến cho bỏ nguy đến yên là thuận và dê, phủ Hải Ninh ở lệch 
về 1 góc, cùng với Hải Phòng cách nhau hơi xa, đem cho đã tỏ được tín nghĩa, khu xử lại xa 
thanh tích, tôi ngu tối tưởng như thé hơi ôn, xin lưu ý nghĩ đi nghĩ lại”. Đoạn văn dài dòng 
của ĐNTL đến đây chăng còn gì ngoài “nghĩ đi nghĩ lại”, hoàn toàn bê tắc. 


“Vua lại giao xuống cho đình thần nghị lại, đình nghị cho là việc xử trí đoản quân họ Lưu, 
quan thông đốc [Hoàng Tá Viêm] hình như tất ở Hải Ninh làm đắc sách, mà chúng tôi và 
quan các tỉnh Hải Yên rất lây làm ngại; xin theo chỉ chuẩn cho trước, dời đến ở Hưng Hoá 
hoặc Thái Nguyên, dê giữ cho không có ngại gì, nhưng do quan thống đốc nói thắng với Vĩnh 
Phúc và phỏng chọn chỗ ở để bảo cho, cốt y nghe lời mà nhận lấy (như các nơi Điện Biên, Đà 
Bắc, Thuận Châu, cho chọn lấy 1 nơi dê khai khẩn, quả lập thành được 1 phủ, 1 huyện, theo 
chỉ chuẩn cho đời đời được tập tước, đội ơn lâu đài); lại hội đồng với quan tuần phủ Hưng 
Hoá (Nguyễn Huy Kỷ) khám thực định giới hạn và trù tính việc chiêu tập khai khẩn, cùng 
công việc nên cho thế tập cho chu thoả, để cho y sợ uy mến đức mãi mãi, không sinh lòng 
khác, thì làm tập tâu vẽ thành đồ bản đệ tâu lên; vua cho là phải, chuẩn cho theo như nghị lục 
sức cho thi hành”. Vẫn không rõ “đình thần” là cụ thê những ai, đình nghị lần này đã quyết 
đoán hơn, trách nhiệm của Tá Viêm là phải “nói thắng” với Vĩnh Phúc, “để cho y sợ uy mén 
đức” mà nghe lời, hưởng lợi ich “đời đời được tập tước”, tưởng không còn gì bằng. Khổ 1 
nỗi, mọi nỗ lực giao dịch của triều đình với Lưu Vĩnh Phúc thông qua trung gian Hoàng Tá 
Viêm đều không mang lại kết quả gì, có chăng là có thêm được 1 lời hứa suông: 


“Đến nay Tá Viêm tuân theo nói với Vĩnh Phúc, y lại kêu rằng đoàn dinh của y đều không 
phải nghề làm ruộng, y là người nước Thanh, nêu muốn mộ dân lập ấp, sợ không ai tin theo, 
huống chi y vốn không có tư sản, nay được thu dùng, cho ký ngụ ở Bảo Thắng, chiêu tập 
thuyền buôn đi lại, nhờ lấy của những người có, để giúp cho sự cấp dưỡng [y đã nói rõ “nghề 
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nghiệp” của đội quân của y rồi, 1 bọn cướp], nay néu bỏ chỗ ấy đi chỗ khác, hơn ngàn người 
không lấy gì độ sống, xin vẫn ở lại đấy, làm tôi tớ vĩnh viễn, kính theo mệnh lệnh, người 
Pháp nếu có đi đến Vân Nam, dê cho họ đi lại tự do, không dám trở ngại; Tá Viêm xét tình ý 
và lời lẽ ân cần, lại xin hãy cho ở lại Bảo Thắng, đợi sau có nên giúp cho phí tôn để dời đi ở 
nơi khác thế nào, sẽ tuỳ cơ châm chước thi hành; vua ưng cho”. 


Cũng trong tháng Ba này, “1 chiếc tàu thuỷ của nước Xích Mao (tàu Đan Lò) chạy vào cửa 
biên tỉnh Hải Dương, khi bây giờ nha Thương chính đã làm, thuyền buôn các nước đều đến 
buôn bán, theo hàng hoá kiểm xét đánh thuế như trong điều ước”. Không rõ mua gì bán gì, 
nhưng đường như thực tế cũng ít có nhu cầu thông thương đi Vân Nam. 


Đời sau cũng có những tài liệu tìm cách kê lễ công trạng cho Tá Viêm này nọ, thậm chí vo 
hết cả 2 vụ Cầu Giấy của Phúc vào cho Viêm, đặt tên đường [lấy chữ Kế chứ không lây chữ 
Tá]. Dựa vào vài dòng nghèo nàn trong Đại Nam liệt truyện, những tài liệu này cho rằng Tá 
Viêm là con trai của hiệp biện đại học sĩ Hoàng Kim Xán, và là phò mã đô úy của vua Minh 
Mạng, tức là vai “đượng” của vua Tự Đức. Nhưng theo ĐNTL, tháng Giêng năm 1832 “tổng 
đốc Định Yên [Bình Định Phú Yên] là Hoàng Kim Xán chết; vua [Minh Mang] bảo bộ Lai, 
Hoàng Kim Xán từng trải làm việc ở trong kinh và ngoài trân, khó nhọc đã lâu, nay được tin 
Xán mất, lòng ta cảm động rớt nước mắt, rất thương tiếc, vậy gia tặng cho Xán làm hiệp biện 
đại học sĩ, thưởng cho bạc 100 lạng, sắm Tống 3 cây, vải và lụa 10 tâm, té 1 tuần, con là tư 
vụ Hoàng Kim Thảng được gia ơn tập ấm cho làm viên ngoại lang”, không thấy có Tá Viêm 
Kế Viêm nào hết. Đến tháng Ba âl năm 1846 dưới thời vua Thiệu Trị thì lại có chuyện “phò 
mã đô úy trước phải giáng 1 trật [không rõ vì lý do gì] là Hoàng Kế Viêm được đổi bô lang 
trung nội vụ phủ”. 


Tháng Hai âl năm 1878, “thống đốc Hoàng Tá Viêm gần đây được thăng thự đông các đại 
học sĩ, Tá Viêm tâu xin truy trả lại ân mệnh tặng phong cho cha, là Hoàng Kim Sän thượng 
thư bộ Binh, tổng đốc Định Yên, khi mất tặng hiệp biện đại học sĩ; vua cho là thịnh điển của 
nhà nước phải kính cân theo giữ, không chuẩn cho”. 
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333 — Ngoại giao tấp nập sau hòa ước Giáp Tuất 


ĐNTL kê tháng Chạp năm 1874, “khi ây sứ bộ là bọn Phan Sĩ Thục trở vè [đi cống nhà 
Thanh, cùng Hà Văn Quan và Nguyễn Tu ra đi từ tháng Hai âl năm 1873], đã về quê nhà 
trước, vật hạng mua về phần nhiều không thích dụng, bộ Lại xét nghĩ làm tập tâu lên, nội các 
xét nghĩ xin cách chức”. Đại khái vua trách móc nhưng rồi cũng thể tắt, chỉ giáng chức 3 
người chút đỉnh. Điều quan trọng hơn là, “đến khi bọn Sĩ Thục vào tạ, vua nhân hỏi rằng, 
nước Thanh xử trí với nước Tây thế nào, và chính Sự của vua Đồng Trị, quan lại được hay 
hỏng thế nào, thế nước có thịnh hay không”. 


Cũng lạ là từ ngày Nam Kỳ về tay người Pháp, bản thân Nam Kỳ đã có vài loại báo chí, và 
nhiều loại báo chí khác từ Singapore và Hồng Kông cũng đã được nhập về, nhiều báo Hoa 
ngữ. Việc vua hỏi han này nhằm ra vẻ vua có quan tâm, nhưng hóa ra lại chứng tỏ rằng vua 
quan tâm không phải lối, chỉ là quan tâm kiểu “ếch ngòi đáy giếng” mà thôi. Từ tháng Mười 
âl năm 1866, ĐNTL đã kê chuyện, “quan viện cơ mật tâu nói, các nước ở phương Tây đều 
lập nhà công luận, phàm việc không cứ công hay tư đều in vào giấy dê truyền báo, người Anh 
gọi là báo Tân văn [chắc là từ chữ News mà ra], người Pháp gọi là Nhật báo [chắc là từ chữ 
Journal mà ra]; nay sĩ dân ở trong Nam Kỳ nhiều người mang lòng giận làm loạn mà tướng 
nước Pháp lại báo về nước ấy là yên tĩnh đề lây tiếng khen, xin cho những người mộ nghĩa ở 
các tỉnh Gia Định, Định Tường đem những việc tướng Pháp mới làm gần đây, dân tình không 
thuận, dân không chịu nôi, đưa khắp các nhà công luận ở các nước Lạc Mã, Lãng Sa, Y Pha 
Nho, Anh Cát Lợi và Quảng Đông, Hương Cảng để tuyên bố, cho khỏi ôm ấp giúp nhau, 
cũng dê cho tướng nước Pháp hoặc sợ công nghị bỏ mưu ấy đi; vua nghe theo”. Không rõ 
việc đó về sau thế nào, chắc đã chìm xuồng. 


Quay lại với Phan Sĩ Thục, “Thục thưa rằng, nước Thanh đối với người Tây, chia đất cho ở 
(trân Hán Dương, chỗ người nước ngoài có lập bia đá, khắc chữ Đại Anh quảng long địa giới) 
làm nhà dé ở, chỗ ở đều dựng hiệu cờ dê phân biệt; tông đốc Hò Bắc là Lý Hàn Chương làm 
thông thương đại thần, đề thông đi lại, phủ thành Chính Định có nhà thờ đạo ở trong thành, 
Yên Kinh cũng vậy, sĩ phu không nghe có lời bàn ngang [ý này có vẻ quan trọng]”. 


Hán Dương, đúng hơn là Hàn Dương, vì nằm ở ngã 3 nơi sông Hàn chảy vào sông Dương 
Tử, [“Dương” ở đây theo nghĩa âm — dương, 1 qui ước cô xưa gọi bờ Bắc là “đương”, bờ 
Nam là “âm”, chứ không phải đề cập đến sông Dương Tử], là 1 thị trân nay thuộc Vũ Hán, 
Hô Bắc, chừng 700km từ Thượng Hải ngược sông Dương Tử đi lên, nghĩa là đã rất sâu trong 
lục địa China, còn thành Chính Định thuộc Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc, cùng Yên Kinh, 
tức Bắc Kinh đều là những nơi trên đường sứ đoàn đi qua. 


“Người có kiến thức hoặc có người bảo rằng, vua Đồng Trị tuổi còn ít, lại thêm vài mươi năm 
nay, quân mỏi mệt, của sút kém, tạm hãy chịu đề hồi hộ; gần đây đã sắc xuống cho quân cơ 
sửa soạn phương lược dẹp yên ở Giang Tô, lại mở cục kỹ xảo, các tỉnh sai tập súng của Tây, 
lúc nào cũng tự cô găng, còn như xử trí với người Tây ấy, ở chỗ quân cơ bọn thần không 
nghe thấy”. 
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Dông Trị, hoàng dé thứ 10 của nhà Thanh, 1856-1875, là con trai duy nhất của vua Hàm 
Phong với quý phi Hạnh Trinh, chính là Từ Hi thái hậu sau này, lên ngôi khi mới có 5 tuổi. 
Đáng lẽ theo di chiếu thì Đồng Trị sẽ có 8 vị đại thần phụ chính, nhưng Từ Hi [là mẹ đẻ 
nhưng đo chỉ là quý phi cho nên địa vị thấp hơn “mẹ đích” là chính cung hoàng hậu Từ An], 
đã bàn với Từ An làm cuộc chính biến Tân Dậu 1861, 8 vị đại thần bị giết 3 nhốt 5, lưỡng 
cung thái hậu trở thành lưỡng cung “thính chính”, ngòi sau rèm nghe chuyện chính sự. Bản 
thân Đồng Trị vốn yêu kém cả về tư cách lẫn thể chất, những điểm sáng như mô tả nói trên 
của Phan Sĩ Thục là thuộc về công lao của Từ An thái hậu. 


Những mô tả tiếp theo sau đây phù hợp hơn với Đồng Trị: “Vua Đồng Trị từ khi thân coi việc 
nước đến giờ, chính sự thì hết thảy tuân theo điền lệ trước, chuyên dùng bây tôi cũ; quan lại 
thì từ năm Hàm Phong đến giờ, đường làm quan phức tạp, tham nhũng nhiều mà đời sống của 
dân ngày càng quân bách, quyên nộp sinh ra tệ”. 


“Hỏi về tổng đốc các tỉnh, thì Lý Hồng Chương ở Trực Lệ, Tôn Thất Đường ở Thiểm Cam, 
đều là tướng có nho học; Lý Hàn Chương ở Hồ Quảng thì là người trầm tĩnh có mưu cơ; Lưu 
Trường Hyu là tuần phủ Quảng Tây thì nghiêm trọng mà am hiểu việc hàng trận, cùng Đan 
Mậu Khiêm ở bộ Binh, Vạn Thanh Lê ở bộ Lễ, đều là bè tôi có danh tiếng”. 


Có lẽ khi sứ bộ đến Hồ Quảng, Huguang bao gồm Hồ Nam và Hồ Bắc, thì “văn kỳ thanh” 
loáng thoáng tổng đốc Lý Hàn Chương, đi tiếp đến Trực Lệ, Zhili tức là vùng phụ cận Bắc 
Kinh, thì “văn kỳ thanh” loáng thoáng tông đốc Lý Hồng Chương, không có “kiến kỳ hình” 
lần nào cả, lại thêm loáng thoáng “nghe chữ tác ra chữ tộ” cho nên lầm tưởng Hồng Chương 
Hàn Chương 2 người, thực ra chi có 1 Lý Hồng Chương, 2Š 2 Li Hongzhang, được điều 
qua điều lại mà thôi. Không có ai là Tôn Thất Đường, mà chỉ có Tả Tôn Đường tổng đốc 
Thiểm Cam, tức là Thiểm Tây và Cam Túc, đây chắc là lỗi của bản dịch tiếng Việt chứ không 
phải của ĐNTL hay của sứ bộ. Những cái tên còn lại chi là những viên chức cấp thấp, chắc là 
có tiếp xúc trực tiếp với sự bộ mà thôi, chăng phải là “bề tôi có danh tiếng” gì cả. 


“Lại nghe nói giặc ở Cam Túc làm hại đã hơn 10 năm, chuyên do Tả Tôn Đường trù tính, 
mùa Đông năm ngoái [tức năm 1873] đã dẹp yên, hiện nay 4 phương không xảy ra việc gì, và 
dọc đường bọn thần đi, xem về đại thể, đến khi ở Yên Kinh, xem các nhật báo, đại khái của 
dùng trong nước hơi thiếu, nhưng sức quân vẫn mạnh, còn như việc ở nơi quân cơ, bọn thần 
không thé biết được”. 


Người Hồi giáo ở Cam Túc nổi dậy từ khoảng năm 1862, đến năm 1866 thì bị Tả Tôn 
Đường, lúc đó được phong làm tông đốc Thiêm Cam, đàn áp đẫm máu, Cuộc nỗi dậy kết thúc 
vào năm 1873 với trận vây hãm thành Túc Châu, hàng vạn chiến binh người Hồi bị tàn sát, 
hàng triệu người Hồi ở Cam Túc bị dän khỏi xứ sở. Tả Tôn Đường còn được coi là người đã 
đương đầu thành công với người Nga, dành được vùng Tân Cương về cho nhà Thanh. 


Đối với các triều đình Việt, “đi sứ” chỉ là đi sứ phương Bắc dé triều cống và văn chương đối 
đáp này nọ, việc đi sứ châu Âu sau này mới có. Những điều mắt thấy tai nghe hoặc ghi chép 
này nọ của các sứ đoàn Việt, chưa bao giờ có 1 giá trị hiểu biết gì đáng kê về quốc tế bang 
giao. Đối với sứ bộ Phan Sĩ Thục, thời điểm lúc đó đang là “Đồng Trị trung hưng”, nhà 
Thanh đã nếm đủ mùi điêu đứng với phương Tây và ký hầu hết các “hiệp ước bất bình đăng” 
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từ thời vua Hàm Phong trở về trước rồi. Từ An thái hậu đang còn sống và Từ Hi thái hậu 
chưa thể tác yêu tác quái, nhiều người Hán đã được triều đình nhà Thanh trọng dụng dé tiên 
hành nhiều cải cách, điển hình là “vãn Thanh tứ đại danh thần” Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng 
Chương, Tả Tôn Đường và Trương Chi Động. Đã từng nghe qua Lý Hồng Chương và Tả 
Tôn Đường [bỏ qua Tăng Quốc Phiên là 1 thiếu sót lớn], lë ra sứ bộ có thể tìm hiểu và thu 
thập được nhiều thông tin bô ích hơn cho nước Việt. 


Về quan hệ ngoại giao với phương Tây, hòa ước Giáp Tuất có riêng khoản thứ XX về việc 
vua nước Đại Pháp “đặc cách phái 1 phái 1 người sung làm quan khâm sứ hạng nhì đến kinh 
đô nước Đại Nam”, và vua nước Đại Nam nếu muốn thì “cũng theo như thế mà làm việc”, 
kinh phí của nước nào “phải do các nước ấy chiêu cấp”. Đến khi bàn việc thực hiện, tháng 
Tám âl năm 1874, “Nguyễn Văn Tường tâu nói, khâm sứ và lãnh sự cùng đặt ở với nhau 
(khoản 1 ở ước trước, ta đặt khâm sứ ở kinh đô nước Pháp, đặt lãnh sự ở Gia Định, nước 
Pháp cũng có khâm sứ và lãnh sự ở kinh đô nước ta) là để bàn việc công, thông tình hiếu, 
nhưng xem các nước Tây phiên đi lại hòa hợp, tiếng nói, chữ viết cùng thông, lại có điện báo 
dé thông tin tức [Morse ở Mỹ từ năm 1844 và ở châu Âu từ năm 1851], nếu ta giao thiệp với 
nước ấy, chỉ dựa vào giấy tờ, 1 khi phiên dịch sai đi, lại sinh không hợp, thì đặt khâm sứ ở 
kinh đô nước Pháp không có ích gì”. Nói 1 cách khác, không có tiền và phương tiện thì đặt 
người ở tuốt tận Paris đúng thật là không có ích gì, chỉ dụ gửi đi sớ tâu gửi về, mỗi lượt cũng 
phải mât cả tháng mới tới nơi. 


“Nếu đặt sứ ở Gia Định, là ngang hàng với kinh đô, chưa là thỏa đáng, hoặc chỉ đặt lãnh sự 
thì phẩm trật danh vọng thấp kém, theo tục nước Tây không được dự bàn việc công, nghị đặt 
1 viên khâm phái kiêm sung lãnh sự ở Gia Định, lại đặt thêm 1 viên phó lãnh sự dê giúp ủy 
làm việc; thần trước phụng mạng đi sứ, đã từng thương thuyết với tướng ấy ý hợp, nếu được 
chuẩn cho, xin giao cho đình thần dự chọn và nghĩ làm công việc; vua theo lời”. 


“Cho Nguyễn Thành Ý sung Gia Định kiêm khâm phái lãnh sự, Phan Kiêm Ích sung phó lãnh 
sự”. So với những sứ bộ kiểu Phan Sĩ Thực và kê cả Phan Thanh Giản đi Paris mang theo gạo 
ăn, thì Nguyễn Thành Y lần đầu tiên mới bắt đầu có dáng vẻ diplomat. 


Đến tháng Tám âl năm 1877, DNTL kê, “vua cho là năm trước (năm thứ 28 tức năm 1875), 
nước Pháp sai sứ đưa các hạng (tàu và súng) tiễn tặng, nước ta chưa có đáp lễ lại, mới sai 
chọn cử sứ thần sang Tây”. Thoạt đầu sứ bộ được cử là chánh sứ Trần Hy Tăng, phó sứ Trần 
Nhượng, và bồi sứ Hoàng Văn Vận. Đồng thời cũng “sai khâm phái kiêm lãnh sự tỉnh Gia 
Định là Nguyễn Thành Y cùng với bọn tham biện Vũ Văn Phú đem các hàng hóa thô ngơi 
sang nước Pháp đấu xảo, hàng hóa đem di là “các loại ghế dựa, hòm tủ khám xà cù”. Trần Hy 
Tăng chưa kịp đi thì ốm chết, đến tháng Mười âl năm 1877, “cho tuần phủ Hải Dương 
Nguyễn Tăng Doãn đổi bô tả tham tri bộ Lại, sung là chánh sứ sang Tây”, cũng lấy Tôn Thất 
Phan làm phó sứ thay cho Trần Nhượng nhưng giữ nguyên Hoàng Văn Vận làm bồi sứ. Có 
vẻ như 2 đoàn của Tăng Doãn và Thành Ý khởi hành cùng nhau. 


Đến tháng Tám âl sang năm, 1878, “sứ bộ sang Tây về (tháng 10 năm ngoái đi đến tháng này 
vè), theo lệ phải lần lượt từng ngày làm biên bản, chiêu khoản làm số biên số tổng cộng dâng 
lên; đến ở nước Y Pha Nho 28 ngày, nước Y cung ứng khoản tiền 8.960 quan (sứ bộ 8 người, 
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thuê hoả xa đi về, 2 cỗ xe song mã chực hâu và thuê sứ quán để ở, cả tiền cơm, cũng vào số 
tiền ấy), còn thì nước Pháp cung ứng (sứ bộ và khâm phái đi đâu xảo là Nguyễn Thành Ý, lúc 
đi 22 người, lúc vê, Thành Y còn ở lại, sứ bộ 14 người về trước) khoảng tiên 32.938 quan”. 


Tháng Chạp năm 1878, “vua lần lượt hỏi Nguyễn Tăng Doãn và Nguyễn Thành Ý về việc 
sang Tây, Tăng Doãn, Thành Ý tâu trả lời”. 


PANORAMA DES PALAIS 


DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878 


Hình 10: Đầu xảo Paris 1878, Champ de Mars bây giờ. Nguồn alamydotcom 


“Tăng Doãn đệ nộp thư đáp lại của nước Pháp, nước Y Pha Nho và tâu trả lời nói, nước ấy 
hiện nay đặt ra quân đội, làm ra tiền tài, mong cùng với nước Phổ Lỗ Sĩ cho hả da 1 phen, 
còn đối với nước ta thì chưa có ý gì khác; duy tính họ hay ngờ và có chấp, thấy việc của ta 
làm phần nhiều bồi hồi, lại thêm bọn lau nhau ở bên điêu toa thêu dệt vào, nên lòng ngờ ta, đề 
phòng ta, vẫn còn chưa bỏ hết; vả lại, những nơi bến tàu buôn bán của nước ây có 15 sở, Tân 
thé giới 3 sở, A Phi Lợi Gia Châu 8 sở, 5 xứ ân Dô 1 sở, Áo Đại Loi Á 2 sở, Nam Ky 1 sở, 
mà Nam Kỳ tôn là bậc nhất, nước ấy sẽ lấy nơi ấy làm chỗ dừng chân cốt yếu sang phương 
Đông, việc ây liên quan đến lợi hại rất lớn, thực không thé lây lòi nói mà tranh luân duoc; 
hơn nữa, nước ấy hiện lập làm nước dân chủ, công hội [chắc là phiên bản tiếng Việt đầu tiên 
của chữ République, sau này mới là “cộng hòa”], quyền dân trọng mà quyền nước khinh, 
phàm việc lớn phải qua thượng hạ nghị viện, 2 viện cùng chuẩn y, mới được thi hành, không 
phải như trước kia, việc gì chỉ lo 1 lời nói của quốc trưởng mà định được; đương tình thế ấy, 
chưa có cơ hội mưu tính lây lại được, nếu tìm được lối khác, thì các nước phương Tây hiện 
đương cùng nước ấy kết hợp với nhau, các khâm sứ cũng là nòi giống nước ấy, cho nên việc 
rất mật chưa dê nói được, nên chỉ chiêu theo làm việc thường thăm hỏi đáp lễ mà thôi”. 


“Lại tập tâu khác [cũng của Tăng Doãn] nói về việc phương Tây 7 khoản: 
- ` đặt xe lửa ở giữa biển nói ở đáy biên tầng thứ nhất và thứ hai tuy là bùn cát, mà tầng 
thứ 3 đều là chất đá, tầng thứ tư đều là đất dày, ở giữa đá đào làm đường xe, hoặc ở 


chỗ đất đá lẫn lộn, tuỳ thế mà làm, cho nên không đỗ [đỗ? đây có lẽ đang nói về tàu 
điện ngầm, vốn có ở London từ năm 1863 nhưng ở Paris thì còn đang tranh cãi]; 
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tàu chạy bằng hơi, nói là chia bô khí âm đi mà chuyên lấy khí dương, thử cho chạy tàu 
thuỷ nhỏ, thì nhanh chóng cũng như đốt than mỏ, lời nói của người biên chép nói thé, 
cùng việc tàu chạy bằng hơi, do người Tân thế giới làm ra, chưa biết phép làm; 

các nước phương Tây mạnh hay yếu, nói hiện nay các nước chỉ nước Nga La Tư là 
mạnh nhất [không rõ Tăng Doãn lấy thông tin từ đâu, chắc là từ những dòn đại về cải 
cách của Alexander II, chứ không lẽ từ sự ra đời của Volodia Lenin!?], lòng người 
suy phục thì nước Anh Cát Lợi hơi hơn, vì nước Anh là 1 nước lớn ở phương Tây quy 
mô rộng lớn, trên đưới cùng yên, thé nước ngày 1 lên, nơi bến tàu buôn bán hơn 30 
sở, nay 5 xứ ấn Độ lại muốn cùng tôn vua nước Anh làm quốc trưởng dé giao thiệp 
buôn bán với nước ngoài, lại còn hơi giü đạo công, cho nên suy phục; 

về việc vợ chồng, nói phàm đã kết tóc với nhau, người vợ nếu có tư thông với ai theo 
lệ cũng không được bỏ và tục nước ấy 1 chồng 1 vợ, nếu không có con trai con gái 
cũng không được lấy vợ lẽ, vợ chết có thê lây vợ kế, chồng chết có thê lại đi lấy 
chồng, trên dưới đều thé; 

quan Tây phần nhiều tuôi cao chưa lây vợ, hoặc sợ vợ có thê khống chế chồng, hoặc 
sợ vợ con làm đà luy, không thể đi xa được; 

phong tục kính trọng giáo chủ, phàm giáo chủ chết, 3 ngày làm lễ đại liệm, 9 ngày doi 
quan tải đến đền Phê-rô ở đô thành Rô-ma dé dây, doi ngày, tháng, nám nào, vi giáo 
chủ mới kế tiếp ra đời, mới đem quan tài vị giáo chủ cũ đi chôn, để tỏ ra khác với 
người thường; 

lại nói, phong tục phương Tây khi đi chơi, vợ chồng cùng 1 xe, hoặc cha con anh em 
chị em cùng 1 xe, không thì đi xe 1 mình, duy có yến hội nhảy đầm thì không cứ thân 
hay sơ, 1 người đàn ông 1 người đàn bà cầm tay nhau đứng múa đi vòng quanh trông 
rất không nhã, duy chưa thấy có mượn vợ ngồi cùng xe, lại nói phàm sau khi chết, 
được 1 ngày đêm thì liệm chôn ngay, nhà giàu sang chẳng qua vài ba ngày mà thôi; 
nhà giàu sang phần nhiều làm sẵn quan tài bằng đá, nhà nghèo hèn phần nhiều làm 
quan tài bằng gỗ; chỗ chôn thì mỗi xứ làm 1 - 2 thành, hoặc vài ba thành, xa hơn với 
dân cư, giữa chia ra đường chữ thập, trồng từng hàng cây tùng; không kể người hạng 
nào, chỗ chôn đều chiều dài 5 thước, chiều ngang 3 thước, người giàu sang cũng chôn 
ở bên thành, đều đầu hướng vào thành, chân hướng vào giữa; người nghèo hèn chôn ở 
khoảng giữa chia từng hàng mà chôn, cũng đầu hướng vào thành, chân hướng vào 
giữa; trong đó người giàu sang phần nhiều mua thêm đất chôn, rộng 6 - 7 thước, hoặc 
trên đưới 10 thước, trong huyệt đều xây bằng đá, mà để trống ở giữa (cũng phần nhiều 
làm sẵn) dé đủ cất đặt quan quách (cũng có người không có quách), trên huyệt có xây 
nhà đá, hoặc tháp đá, cột đá, hoặc chỉ dựng 1 tắm đá lớn, tuỳ thế khắc họ tên quan 
tước, năm tháng ngày giờ sinh và chết của người chôn ấy, cũng đôi khi có chế khắc 
hình người chôn ấy nằm ngồi ở chỗ đó, 4 mặt đều vây lan can bằng sắt, trước huyệt 
chỉ trồng 1 vài chậu hoa, còn người nghèo hèn thì ngăn lan can bằng gỗ, trước huyệt 
chỉ trồng 2 -3 cây lặt vặt để cho nhớ; việc chôn trên đây, đều có thứ tự, người chôn 
sau kế tiếp ở bên người chôn trước, không được kén chọn; còn như việc để tang cha 
mẹ, vợ chồng đều 1 năm, ngoài ra theo thứ bậc giảm dần; lại quốc trưởng nước này 
hoặc có con chết, thì quốc trưởng nước khác và cả con, cũng có phân biệt đề tang bao 
nhiêu ngày, gián hoặc cũng có tuỳ tình mà hội tang; lại như người đứng đầu 1 toán 
quân mà chết, thì binh đỉnh trong dinh hoặc trong đội, cũng đều có phân biệt dë tang 
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bao nhiêu ngày; còn phép đề chở thì dùng sắc đen, duy đều không có té tự, đại khái 
các nước ở phương Tây đều thế”. 


“Thành Ý tâu lên đại khái cũng giống thế và nói muốn đến nước Anh nhưng ý người Pháp 
không muốn cho thuê thuyền, nên hãy đình chỉ”. 


“Vua cho là lần này phái di sứ, 1 là dé sửa sang hoà hiếu, 1 là để rộng đường giao thiệp, mọi 
người cùng cử người hiểu biết, muốn cần cho làm được việc, nếu việc chính không làm được, 
cũng phải hỏi tìm người có nghè hoặc dò vật tinh xảo, dê học tập ngày 1 tiễn lên, mới có chút 
bô ích, thế mà không được 1 việc gì, Gu bày lại phần nhiều nói hão, giao xuống cho đình thần 
bàn, cho là không làm nổi chức phận, nghĩ xử cách mà ly chức; vua đặc ân chuẩn cho Tăng 
Doãn giáng về hàm cũ tả tham tri, vẫn lĩnh thượng thư, Thành Ý bị cách lưu”. So với những 
lời tâu trí trá của Phan Sĩ Thục thì những lời tâu chân thành của Nguyễn Tăng Doãn và 
Nguyễn Thành Ý lại hóa ra chỉ là “phần nhiều nói hão”. 


Hình 11: La Liberté ở Đầu xảo Paris 1878 trước khi di New York. Nguồn alamydotcom 


Không rõ là có ở chỗ nào Tăng Doãn hay Thành Ý đề cập đến tượng Nữ Thần Tự Do, lúc đó 
đang được trưng bày ở Paris trước khi đi New York, hay không. Đến năm 1902 sẽ có 1 phiên 
bản nhỏ, cao 2.85m, gọi là Bà Đầm Xòe, sang dự Đấu xảo Hà Nội. Có khá nhiều hình ảnh về 
“pavillon chinois et pavillon japonais” tại Paris 1878 nhưng chưa tìm thấy “pavillon 
annamItes”. 


Cùng thời ở bên nước Thanh có Quách Sùng Đào, Guo Songtao, cũng được coi là nhà ngoại 
giao đầu tiên của nước Thanh ở Anh và Pháp từ năm 1877 đến 1879. Dường như Quách Sùng 
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Đảo cũng có nhiều mô tả tốt đẹp về phương Tây, nhất là hệ thống đường sắt của nước Anh, 
và từ đó có nhiều đề xuất cải cách. Mặc dù được Tăng Quốc Phiên, 1 trong “tứ đại danh thần” 
vừa là bạn bè vừa là thông gia, ủng hộ nhưng rốt cục Quách Sùng Đào cũng bị thất sủng, nhà 
Thanh cũng không tin nổi và không chấp nhận những đề xuất canh tân của ông. 
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334 - Tắm gương Xiêm La 


Múi quan hệ Việt - Xiêm có thể coi như đã tạm ngưng vào khoảng năm 1847 - 1848, cuối 
triều Thiệu Tri, khi mà Nặc Ong Giun đã yên ồn, với su chấp thuận của cả Việt và Xiêm mà 
lên ngôi vua Cao Miên. Trước đó là chiến tranh Việt — Xiêm, mặc dù cũng khốc liệt nhưng 
nói chung chỉ lấy việc Cao Miên làm nguyên nhân và đất Cao Miên làm chiến trường, cho 
nên khi việc Cao Miên yên ôn thì cả 2 bên, Việt và Xiêm, đều coi đây như là thắng lợi của 
bên mình. Tháng Hai âl năm 1847, vua Thiệu Trị “sai bố chính tỉnh Gia Định là Lê Khắc 
Nhượng, lang trung bộ Binh là Nguyễn Tiến Hội sung làm chánh, phó sứ, bồ chính tỉnh An 
Giang là Hoàng Thu sung làm khâm sứ, làm hiệu cờ “tích phong”, sứ bộ đi thì giương cờ lên”, 
đến thành Udon làm lễ tuyên phong cho Nặc Ong Giun làm Cao Miên quốc vương, và cho 
Ang Mei Ngọc Vân làm Mỹ Lâm quận chúa. Đến tháng Giêng năm 1848 tức là gần 1 năm 
sau, ĐNTL cũng kê, “đầu mục nước Xiêm là Phi Nhã Bích Vị Sai dẫn đem hơn 100 người 
Xiêm tới Ô Đông phong cho Xá [Nặc] Ong Giun làm vua nước Cao Miên”, nhắc lại đầu đuôi 
câu chuyện Ong Giun và Ang Mei rồi nói thêm răng, “nhưng vì tình người Miên hoảng hốt, 
còn bị người Xiêm làm mê hoặc lại chịu chức phong của Xiêm; triều đình cũng chỉ ràng buộc 
qua thôi, nên không hỏi đến nữa”. [Lưu ý rằng ở đâu đó cũng có những thông tin sai lệch 
rằng đã có 1 buổi lễ đăng quang của Nặc Ong Giun với sự chứng kiến chung của cả 2 bên 
Việt và Xiêm]. Trị vì đất nước Xiêm La lúc đó là Rama III Nangklao, người ủng hộ Anh 
trong chiến tranh với Miến Điện và thậm chí đã ký được 1 hòa ước, chưa hoàn chỉnh lắm, với 
công ty Đông Ấn đại diện cho nước Anh, gọi là Burney treaty 1826. Trong khi vua Tự Đức 
lên ngôi 1 cách đáng ngờ trước người anh hoàn toàn chính danh của mình là hoàng trưởng tử 
Nguyễn Phúc Hồng Bảo, thì Rama III, hơn tuổi nhưng kém danh phận vì chỉ là con của thứ 
phi, đã đàng hoàng lên ngôi, trị vì được 27 năm rồi mới băng hà, trả lại ngôi vị cho người em 
đúng danh phận Rama IV Mongkut. 


Bẵng di 1 thời gian không có diễn biến gì đáng kê trong bang giao 2 nước, vua Cao Miên Nặc 
Ong Giun thì cử sứ thần sang cống nạp này nọ, coi như đu dây thành công giữa Việt và Xiêm. 
Thế rồi người Pháp đến, đánh lây Gia Định, nghiêm nhiên thay thé hoàn toàn triều đình nhà 
Nguyễn trong mối quan hệ với Cao Miên và Xiêm La, trong bối cảnh Nặc Ong Giun qua đời 
và con là Norodom I lên nối ngôi [xem lại ĐLSC só 275]. 


Đột nhiên đến tháng Hai âl năm 1866, ĐNTL kê, mào đầu trước, “đầu mục nước Xiêm là A 
La Hàm [?!] đưa thư, do tỉnh Hà Tiên dâng trình”, rồi sau mới giải thích đầu đuôi câu 
chuyện: “Trước đây sai viện Cơ mật viết thư, do tuần phủ Hà Tiên là Trần Hoán uỷ người 
phái đệ đi và đưa đồ thổ sản tới Xiêm nhân dé thăm dò, đến bây giờ đầu mục nước Xiêm 
phục thư lại, trong có nói, 1 là nước Đại Nam tự tôn quá lắm, 2 là đều có lòng ngờ vực, 3 là 
tin nghe lời gièm pha, 4 là ngăn giữ đường sá quá nghiêm ngặt, dé đến nỗi cắt đứt không 
thông đồng đường sứ thần đi lại, thành ra gây việc binh đao”. 


Hóa ra là phía Việt chủ động cho người liên hệ trước. Không rõ “A La Hàm” là ai và “trước 
đây” là từ bao giờ, nhưng đến tháng Mười âl năm 1864, Trần Hoán mới đi lĩnh tuần phủ Hà 
Tiên, 1 tỉnh miền Tây trong bối cảnh 3 tỉnh miền Đông đã về tay người Pháp. Việc “ủy người 
phái đệ di” như vậy là khoảng trong năm 1865, nhưng nếu những lời lẽ trong thư là đúng như 
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nói trên thì có vẻ như là bức thư đang nói về những gi đã diễn ra trong những năm 1842-1845 
thời trước chiến tranh, hoặc đại để chỉ là những lời qua quýt vì chăng có gì thực chất dé nói. 
Tê hơn nữa thì cũng có thê do Trần Hoán, vốn chăng đúng vai về danh phận gì trong việc 
bang giao này, có phái người đi thật không hay chỉ nhân thời buổi nhá nhem mà bia đại ra 1 
câu chuyện cho xong việc. 


“Cơ mật viện đại thần tâu nói, bức thư ấy bày tỏ tình hình, hãy còn nghi ngờ ta, tình ý chưa 
được phu thoả, xin phái người đi lại để tỏ tình ý thân thiện, và thuyền nước ấy nếu có đến 
thông thương thì khoan cho cấm ước, để tỏ ra không có sự nghi ngờ; vua y theo, sai sao lục ra 
cho tỉnh thần Hà Tiên theo đó mà làm, để thông việc giao hiểu với nước láng giềng”. Việc 
đến đây là chìm xuồng. 


Cuối năm 1868, xét công tội để mât 3 tỉnh miền Tây, ngoại trừ Phan Thanh Giản và Lâm Duy 
Thiếp đã quá cô, trong những người còn sống thì Trương Văn Uyên tội nặng nhất, Trần Hoán 
cùng vài người khác tội nặng nhì, bị phạt 100 trượng, đồ 3 năm. Trượng thì chắc là phải nhận 
đủ, nhưng đồ thì chỉ 1 hoặc 2 tháng, đầu năm 1869, “tha tội đồ cho những người làm quan 
phạm tội”, trong đó có tên Trần Hoán, nhưng lại bị “giao đi 2 quân thứ Lạng - Thái và các 
đồn phòng giữ cửa biển dé làm việc chuộc tội”, cũng vậy. 


Hình 12: Wat Cheng Bangkok, theo sách của John Bowring năm 1857, nay không còn 


Nhiều năm sau nữa, đến tháng Giêng năm 1877, “tổng đốc An - Tĩnh là Nguyễn Chính, dâng 
sé xin sai sứ sang Xiêm, trong só nói, gần đây phái viên quyên tri phủ Trấn Ninh là Cao Binh 
Trâm đi dò thám bọn giặc Hoàng Lâm, bị quân Xiêm bắt được, rồi biết là phái viên của tỉnh 
Nghệ, hậu đãi cho về, có cả thư của viên tướng nước Xiêm, xin sai quan đem thô sản đến 
tặng, nhân dò thám cả tình hình ở biên giới; vua cho là nước Xiêm vốn có tình cũ với ta, lại ở 
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rất gần nhau, cũng nên giao thiệp rộng, chuẩn cho các quan trong viện nghĩ định làm việc”. 
Bị quân Pháp đóng chặn ở Nam Kỳ, “mối quan hệ Việt-Xiêm” đành chuyền ra phía Bắc, 
nhưng vẫn là kiêu quan hệ giữa những quan lại địa phương cấp thấp, 1 “phái viên” của cấp 
“quyền tri phủ”, với 1 tướng lĩnh biên thùy nào đó của Xiêm đang đóng quân trên đất Lào. 
May có Nguyễn Chính, năm 1874 đang là kinh lược sứ Bắc Kỳ được sung tông đốc Nghệ An 
— Hà Tĩnh, là người có trách nhiệm, nắm được tình hình và có đề xuất kịp thời. 


Gần 2 năm sau, đến tháng Một năm 1878, DNTL lại nói kiểu mào đầu, trước là “sai sứ sang 
nước Xiêm, lây biện lý bộ Công là Nguyễn Hiệp, nguyên trước là Trọng Biện sau mới đồi, 
sung làm chánh sứ, lang trung bộ Lại Dinh Văn Giản làm phó sứ”, rồi sau mới kê lại chuyện 
cũ nói trên: “Nước ta gần đây có phái người đến phủ Trán Ninh, bị quân nước Xiêm bắt 
nhằm; nước ấy đều khoản đãi cho đưa về, phái viên quyền phủ Trấn Ninh là bọn Cao Binh 
Tâm [hoặc Trâm, chưa rõ lỗi bản chính hay bản dịch], đến nay lại đưa thư muốn tìm giao 
hiểu nhu cü [không rõ là thư của triều đình Xiêm mà đi theo đường nào, hay vẫn là thư cũ 
của “viên tướng nước Xiêm” nói trên], cho nên sai bọn Nguyễn Hiệp đi”. Nếu quả thật có thư 
từ triều đình Xiêm thì phải giả định là viên tướng biên thùy của Xiêm đã có trình báo về triều 
đình và sau đó vua Xiêm Rama IV Mongkut đã viết thư giao hiếu, nhưng cũng không rõ 
trong thư đã viết những gì. Giả thuyết khác đơn giản hơn, là vua Xiêm, vì lý do nào đó đã 
viết thư giao hiếu mà không liên quan gì đến vụ việc Cao Binh Tâm [hoặc Trâm]. 


“Lại sai bọn trẻ tuôi đi học là Hồ Khắc Hài theo phái viên sang Xiêm để học chữ và tiếng nói, 
lần này đưa thư cho tướng Pháp biết, cho đi bằng tàu thuỷ”. Có lẽ vua Tự Đức muốn tuân thủ 
khoản III của hòa ước Giáp Tuất, “nếu có giao thông với các nước ngoài thì phải góp ý với 
nước Đại Pháp”, còn việc “cho đi bằng tàu thủy” thì không rõ là tàu ta hay tàu Pháp, đã có 
tàu thương mại chở khách hay là nói người Pháp cho đi nhờ bằng tàu chiến. Có vẻ như Hồ 
Khắc Hài này là hậu duệ của Hò [Khắc] Uy, quan chưởng vệ có công cứu giá hồi loạn chày 
vôi năm 1866. Không thấy Hò Khắc Hài này xuất hiện về sau. 


Nửa năm hành trình, đến tháng Năm 1879, “sứ bộ sang nước Xiêm là bọn Nguyễn Hiệp về 
trả lại mệnh lệnh; khi trước thuyền của sứ đến cửa biên Bắc Nom nước Xiêm [có vẻ như di 
bằng tàu của ta], vua nước ấy ủy ngay quan nước ấy 6 - 7 viên [lẽ ra phải tên tên và cấp bậc 
chức vụ cụ thế], và thuyền quân đi hộ vệ đến sứ quán, dẫn sứ giả đi thăm hỏi các hoàng thân, 
đại thần [tên và cấp bậc chức vụ], sau yết kiến Quốc vương”. 


“Việc đem mệnh lệnh của vua xong cáo từ ra về, vua nước ấy bảo nước ấy cùng với nước ta 
có tình hiếu cũ, trước vì việc ở phủ Trấn Ninh [vậy quả thật là viên tướng ở Trán Ninh có báo 
vè], lâu nay lỗi cách, nay được tìm đến tình hiếu cũ, thực là trời xui nên; vả lại 2 nước địa 
giới tiếp giáp nhau, chỉ mong từ nay về sau giao hảo với nhau lâu dài, hoặc có kẻ côn đồ 
không tuân pháp độ 2 nước, cũng châm chước với nhau dé trừ trị đi, để cho nhân dân di lại 
buôn bán đều được yên ôn, đó là điều mong muốn, phiền về tâu với Hoàng thượng ta biết”. 
Cũng nên thấy răng, thâm ý của vua Xiêm là các đất cũ Luang Prabang Vientiane Champasak 
nay đã thông thuộc về Xiêm cả, “2 nước địa giới tiếp giáp nhau”. 


“Rồi đưa thư đáp tạ và phẩm vật chúc mừng Hoàng thái hậu thọ thất tuần [“lâu nay lỗi cách” 
mà sao lại biết được việc này?], gửi sứ giả đem về dâng lên, rồi hẹn đến tháng 5 năm sau, sai 
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sứ sang ta; từ trước đến sau, yết kiên công hoặc yết kiến tư, vua tôi khoản tiếp, tình lễ thân 
hậu có nghĩa không quên như môi với răng”. 


Điều quan trọng hơn, cũng giống như đối với Tăng Doãn và Thành Ý, vua Tự Đức hỏi 
Nguyễn Hiệp về tình hình nước Xiêm: “Đến nay sứ về, vua hỏi về tình thế nước ấy, bọn Hiệp 
tâu trả lời, hỏi ra nước ấy trước có người nước Bút Tu Kê [Portugal] đó thông thương, đối với 
phương Tây tình thế đã biết được đại khái; đến khi người nước Anh bắt đầu đến, chỉ cầu dê 
thông thương, nước ấy mới cùng nước Anh lập hòa ước [chắc là đề cập đến Bowring treaty 
1855], người Anh không gây hân vào đâu được, nên không mất đất, mà nước ây lai goi duoc 
lãnh sự 9 nước nghi hòa, Phú Lãng Sa, Y Pha Nho, Phố Lỗ Sÿ, Mỹ Loi Kiên, Bút Tu Kê, Ý 
Đại Lý, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Y Ta Ly [chưa rõ từ bản dịch hay từ bản chính mà lại có cả 
Bút Tu Kê và Bồ Đào Nha, Ý Đại Lý và Y Ta Ly, tên nước thì sứ thần khó nhớ nhưng số 9 
thì chắc là dễ, vậy có nhằm sót mắt 2 tên nước nữa, có thể là Nga và chính nước Anh], lây 
nước Anh làm đầu, sau đến các nước, trong đó, di lại giao tiếp sự thê dê dàng, không bó buộc 
quan ngại chút nào”. 


“Vua nước Phật Lăng nếu có yến hội, cũng triệu lãnh sự các nước đến dự, ngồi cùng 1 bàn 
thù tiếp uống rượu”. Điều này tất nhiên chỉ là nghe các quan Xiêm La kê lại, nhưng thông tin 
về việc sứ thần Xiêm La nào đã từng đi châu Âu trong thế kỷ XIX lại khá là mơ hồ. Vả lại, 
nếu muốn thì vua Tự Đức đã có thé nghe được những điều tương tự như trên từ Phan Thanh 
Giản, người đã gặp vua Pháp Napoléon III, hay Tăng Doãn và Thành Ý, những người có thể 
đã gặp tổng thống Pháp Patrice de Mac Mahon, [tất nhiên vua phải tin lời, chứ đừng cho rằng 
người ta “phần nhiều nói hão”], chưa kể là vua có thé hỏi tháng người Pháp, chäng hạn như 
Philastre mà vua đã rất nhiều lần khen thưởng. 


“Ngày thường các lãnh sự cũng được bắt thần vào châu [nghe như vua Xiêm làm việc hàng 
ngày vậy; đến năm 1889 dưới thời vua Rama V, người Xiêm sẽ áp dụng Dương lịch], quan 
viên lớn nhỏ nước Xiêm dèu được đi lại giao tiếp riêng với lãnh sự các nước ấy như người 1 
nước, mà nước ây riêng giü được quyên, nước Xiêm dùng 1 viên quan người nước Anh giữ 
việc xem hoa tiêu ở biển, 1 người giữ việc điện báo, còn thì các lãnh sự ây chi chü viêc thông 
thương, không được dự việc nước của nước ấy”. 


“Thuyên các nước đên buôn, thì thuê lệ xuât cảng, nhập cảng cũng do nước Xiêm chiêu thu, 
còn như các lãnh sự ấy có chỗ không phải, thì quan nước Xiêm hội đồng với các lãnh sự nói 
lẽ phải trái, việt thư vê cho nước Tây ây xử đoán”. 


“Sản vật bởi đất sinh ra, thì thóc gạo và gỗ là nhiều, ngoài ra như tô mộc, dầu, đường, hồ tiêu, 
đậu khấu các thứ ấy cũng đều có; binh dinh thì dé đủ canh giữ các công sở, còn thì cho về; 
làm việc thì thuê người nước Thanh, nước Tây làm”. Câu chuyện Anna Leonowens người 
Anh được vua Rama IV Mongkut tuyến về làm gia sư cho 39 người vợ và 82 người con của 
mình, bao gồm cả hoàng tử kế vị Chulalongkorn từ năm 1862 đến năm 1867, mà chắc là 
Nguyễn Hiệp có được nghe kẻ, về sau đã bị hư câu quá nhiều bởi điện ảnh Holywood, nhưng 
những ảnh hưởng phương Tây đối với Chulalongkorn, người về sau trở thành vua Rama V, 
thì không thé bác bỏ. 
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“Khi có việc thì triệu tập binh lương ở các trân, tình thế hình như không có phòng bi gì, 
nhưng bên trong thì có các nước đồng minh chủ trì hòa cục, bên ngoài có các thuộc quốc 
chống giữ, cho nên không bị người hiếp chế”. Nên nói thêm rằng, trong nước ấy cũng không 
có các loại giặc kiêu như Song Anh Vĩnh Phúc. 


“Vå lại, người nước ấy toàn không biết chữ Hán, tiếng nói người Kinh, người nước Thanh, 
người nước Nam làm quan ở nước Xiêm, đối với chữ Hán mà lời và ý ân mật thì không thông 
hiểu cho lắm, lại nhà các quan đại thần đều có người Tây làm thuê [trào lưu?] và có lãnh sự 
Pháp ở đấy, xét tình viên lãnh sự ấy không muốn cho ta giao thiệp rộng, nên trong khi ứng 
đối, chỉ nói về việc thông hiếu, không tiện nói đến việc khác chút nào”. 


“Vua cho là việc đi sứ ây hơi có lặn lội khó nhọc nên ban thưởng có thứ bậc, chánh sứ 
Nguyễn Hiệp, phó sứ Đinh Văn Giản thưởng gia 1 cấp, tùy phái lục thất phẩm thưởng kỷ lục 
2 thứ, bát cửu phẩm thưởng 3 tháng tiền lương, lại chuân cho về bộ, nha cũ làm việc”. So với 
Tăng Doãn và Thành Y thì Hiệp và Giản này sướng hơn hẳn. 
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335 — “Cái nước mình nó thế” 


DLSC số 333 vừa nói là vua Tự Đức không chịu đọc báo chí hồi tháng Chạp năm 1874, thì 
đến tháng Mười năm 1878, ĐNTL kê “vua xem nhật báo Hương Cảng tân văn, bàn về việc 
cốt yếu làm cho nước được mạnh, có các khoản thông thương và chống kẻ dám khinh, (1 - 
đóng tàu, 2 - đúc súng, 3 - học tiếng [ngoại quốc], 4 - luyện tập quân), ý muốn thi hành, sai 
quan viện Cơ mật xét nghĩ, rồi đem các lễ nghi định tâu lên”. Không rõ nhật báo này từ đâu 
ra mà nhà vua có, đặt mua dài hạn hay chỉ có mỗi 1 tờ do ai đó đem từ đâu về cho nên chắc 
chắn là đã quá ngày. 


“Thông thương là việc rất cần kíp duy chỉ nước khác làm thì dễ, mà ta làm thì khó, vì các dân 
châu Âu phần nhiều theo nghề buôn, lại khéo đi biển; những nơi biển rộng đảo xa, không chỗ 
nào là không đi đến, đi đến đâu lẫy mới lạ làm thân thiết, cho nên kéo cả bọn đến được; nước 
ta từ trước cắm ra nước ngoài, dân không đi buôn xa, trong nước không có bọn buôn, mà 
muốn dắt người buôn nước ngoài đến, thế chưa thể vội được; huống chỉ tục pháp cả phương 
Tây đều cắm quan buôn, ta néu đặt cửa hàng ở Hương Cảng, không những người được phái 
đi thực, sinh ra nhiều chi tiết, mà các nước nghe thấy, lại sợ là có liên quan đến sự thé”. 
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Não trạng “cái nước minh nó thế” [hoặc “nó như vậy”, “nó buôn cười lắm”, là cách nói thuộc 
bản quyền của nhà nghiên cứu và giảng dạy văn học Hoàng Ngọc Hiến, được sử dụng những 
8 lần trong bài trả lời phỏng vân với Talawas từ năm 2004], não trạng “cái nước mình nó thế” 
hóa ra đã được hình thành từ lâu đời. Không rõ các “quan viện Cơ mật” ở đây là những ai, - 
trong ĐNTL đệ tứ kỷ chỗ này chỗ khác có kê tên những Nguyễn Văn Tường, Lê Bá Thận, 
Phạm Phú Thứ, Nguyễn Tư Giản, Trần Bình, Hoàng Văn Tuyên, Nguyễn Tăng Doãn... 
“được sung Cơ mật viện đại thần”. Nhưng cũng phải công bằng mà nói, các Cơ mật viện đại 
thần như vậy cũng tạm được coi là xứng đáng, bởi vì không chỉ càm ràm “cái nước mình nó 
thế”, các vị cũng đã chỉ ra khá chính xác và chỉ tiết cái nguyên nhân của não trạng đó: yếu 
kém nghề đi biển và nghề buôn bán. 


Về nghề đi biển, tiếng là tự hào có hơn 3 ngàn km bờ biển nhưng hơn 1/3 trong số đó, ở phía 
Bắc nơi người Việt cư trú từ lâu đời, bị khuất sâu trong vịnh Bắc Bộ và là loại biển dữ, chừng 
1/4 khác ở phía Nam lại vốn thuộc về Thủy Chân Lạp, hoang vu sình lầy chưa có người ở, chỉ 
còn lại chừng 2/5, hơn 1 ngàn km bờ biển miền Trung là có lợi thế biển thực sự. Và chỉ trong 
phạm vi hơn 1 ngàn km đó, chỉ có người Chăm là thực sự có truyền thống đi biển trong thời 
kỳ thịnh trị của họ, khoảng từ thế kỷ I đến thế kỷ VI [xem ĐLSC số 051]. Sang thế kỷ VII, 
nhà Tùy và sau đó là nhà Đường thống nhất xong đồng bằng Hoa Bắc, bành trướng dần 
xuống phía Nam: đồng bằng sông Châu, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Mã, rồi các 
rẻo đồng bằng nhỏ miền Trung. Đất nước của người Chăm mỗi ngày mỗi nhỏ lại, cho đến khi 
không còn nữa. Truyền thống đi biển cũng theo đó mà mai môt. 


Về nghề buôn bán, khác với người Chăm, và đúng là cũng khác với hầu hết những người 
khác ở các nơi khác, biển vịnh Bắc Bộ thì dü, nhiều bão tố và bờ biên thì sình lầy, những con 
sông đồng bằng Bắc Bộ thì thường gây lụt lội, người Việt coi Thủy Tinh, đại diện cho cả 
sông cả biển, thậm chí cả ao cả hồ, là nguồn gốc của tai ương và từ đó chỉ sống khép kín 
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trong làng xã, nơi mọi người hầu hết là họ hàng và rất có “tình làng nghĩa xóm”. Việc buôn 
bán kiếm lời nếu có, hầu như chỉ xảy ra trong phạm vi làng xã, và vì vậy sẽ bị coi là thiếu đạo 
đức. Nghè chài lưới, nghề đò doc và cả các bến đò ngang, đều bị coi là những nghề thấp kém 
vốn chỉ dành cho những người “không có tắc đất cắm dùi”. 


Hình 13: Phạm vi hoạt động trên biển của người Nam Đảo (Austronesians) 


[Nói ngoài lề về truyện Sơn Tinh — Thủy Tinh. Trong các văn bản cô như Việt điện u linh 
tập, Lĩnh Nam chích quái, hay cả trong ngoại kỷ của DVSKTT, hoàn toàn không có những 
chỉ tiết “đầu thầu không lành mạnh”, “vua Hùng” cô tình ưu đãi Sơn Tỉnh bằng 1 danh mục 
những sản vật miền núi, voi 9 ngà gà 9 cựa ngựa 9 hồng mao, như những phiên bản về sau 
này. Chưa rõ những voi gà ngựa đó được đưa vào truyện từ bao giờ và nhằm mục đích gì, 
nhưng dù sao chăng nữa, Thủy Tinh cũng chỉ xuất hiện dë đóng vai phản diện cho Sơn Tinh 
mà thôi, đại diện cho tất cả những gi liên quan đến nước như là 1 tai họa mà cư dân không có 
cách gì tránh được]. 


[Nói thêm về 1 tình trạng buôn bán rất đặc thù của người Việt. Hoa cây cảnh ngày Tết là 1 
loại sản phẩm bắt buộc phải theo thời vụ 1 cách sit sao đối với cả người bán lẫn người mua. 
Người bán phải chăm sóc sản phẩm của mình từ nhiều tháng trước Tết và kỳ vọng đưa ra thị 
trường sớm với 1 mức giá rất cao. Trong khi đó thì người mua hầu như có lợi thé và cũng có 
đủ kiên nhẫn, kiềm chế nhu cầu dé chờ cho đến khi giá hạ. Tất nhiên là phải có 1 điểm cân 
bằng ở đâu đó, khi mà người bán có được lợi nhuận hợp lý và người mua có được sản phẩm 
kịp thời, nhưng dường như cả 2 bên đều không muốn tìm ra điểm cân bằng đó. Họ chỉ khăng 
khăng tối đa hóa lợi nhuận của mình. Đến 1 thời điểm gây ức chế, không phải là win-win mà 
là lost-lost, người bán có thé thắng tay phá hủy sản phẩm của mình, chịu mắt trắng, như 1 
cách trả thù đối với người mua đề cả đôi bên đều phải chịu thiệt thòi. Điều này được lặp đi 
lặp lại từ năm này qua năm khác mà không có ai, hay 1 cơ chế nào, tìm cách giải quyết]. 


Quay trở lại với các Cơ mật viện đại thần: “Nhưng nay cửa ngõ đã mở ra, họ đến mà mình 
không đi, thì tình tục không thông, các việc thường khó nghĩ định, xin do các địa phương đều 
thông sức cho trong hạt, không cứ người nước Thanh hay người Kinh, người nào có vật lực, 
tình nguyện đóng tàu đi đến Hương Cảng lập công ty dê buôn bán thì đều cho trình quan 
chuẩn cho, có người buôn nước ta ở đấy, thì thuyền công của ta có thể mượn cớ đến đóng mà 
lây việc đóng tàu, đúc súng, học tiếng, luyện tập quân dèu là việc cốt yêu”. 
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Lễ ra các quan chỉ có trách nhiệm lo cho dân mình thôi, nhưng trong 1 bối cảnh lộn xộn, 
những Tá Viêm lân lộn với những Vĩnh Phúc, “không cứ người nước Thanh hay người Kinh” 
các quan đều phải lo cho cả. Chưa có vấn đề “quốc tịch” và như vậy cũng có nghĩa là, chưa 
có vấn đề “quốc gia”. Cũng may, giải pháp của các quan đưa ra ở đây chỉ là “ai đi được thì 
cho đi” mà thôi, không tốn kém gì từ ngân sách cả. Nhưng cái viễn cảnh mà các quan vẽ ra 
tiếp theo, “có người buôn nước ta ở đấy, thì thuyền công của ta có thê mượn cớ đến đóng”, là 
không hợp lý, bởi vì chính các quan không hề có ý niệm gì về việc đi ra nước ngoài làm ăn 
buôn bán, cũng như không hè phân biệt gì tài sản của cá nhân hay của triều đình. 


“Duy mưu tính trước thì khó, mà dëi phong tục tất phải dần dần, nước ta được yên lâu ngày 
người muốn tạm yên, lòng mở mang thì ít, ý trốn tránh thì nhiều, nay thay đổi hết, thực khó 
được như ý, tức như chọn người phái sung làm việc ở thuyền, người thường sợ khó, một khi 
đã xuống thuyền, không nói là thuyền hỏng, thì nói là máy liệt, dê cầu đỗ lâu, tài liệu trong 
thuyền không chịu sửa sang, muốn cho chóng hỏng, may được dòi đi chỗ khác, súng đạn tặng 
giao cho không có thời thường luyện tập, liền sửa sang lại sợ cũng sẽ bị rỉ hỏng, súng điều 
sang mở đăng bụng, chia giao cho các tỉnh cũng muốn trả về, tình hình ấy đã thấy có”. 


Y chính trong đoạn văn dài dòng này là 1 đánh giá, tuy chung chung nhưng phải thừa nhận là 
rất thực tế và chính xác về con người Việt, đương thời và vẫn còn mãi về sau này: “lòng mở 
mang thì ít, ý trốn tránh thì nhiều”. 


Vân đề ở đây là, chỉ có những người đã từng đi biển rồi bị cắm không được đi biên nữa, hay 
đã từng buôn bán rồi bị cắm không được buôn bán nữa, đến khi không còn bị cám nữa thì họ 
sẽ cảm thấy như được sô lồng tung cánh, lòng thì thấy được mở mang, ý thì muốn vươn lên 
đương đầu với thử thách. Điều đó chỉ áp dụng cho những người đã từng biết thế nào là đi 
biển và thế nào là buôn bán. Trái lại, đối với những người mà từ thuở khai thiên lập địa đến 
giờ, sông biên chỉ là tai họa và buôn bán chỉ là xấu xa, thì thực sự là nan giải để người ta có 
thé dän thân vào việc “đóng tàu” và “buôn bán”. Họ có thé không so 1 cuộc chiến nhưng lại 
chùn lòng trước cái mênh mông bắt trắc của thiên nhiên, không sợ kẻ thù nhưng lại e đè khi 
phải giao tiếp với người lạ. 


[Tất nhiên những đất nước không tiếp giáp với biên, gọi là landlocked countries, rõ ràng là có 
thiệt thòi, nhưng cũng phải lưu ý rằng hình ảnh “đóng tàu đi biển” cũng chỉ có ý nghĩa tương 
đối mà thôi, người ta vẫn có thê trên lưng ngựa cùng với đoàn lạc đà mà tung hoành trên sa 
mạc, không kém phần mở mang và thử thách so với vượt đại dương. Đội quân trên lưng ngựa 
của Thành Cát Tư Hãn đã vô địch thế giới từ rất lâu, trước khi những hạm đội Tây Ban Nha 
hay Anh Cát Lợi ra dòi]. 


“Còn học chữ và tiếng nói, ta đã thi hành, vẫn chưa thấy có công hiệu, hay là cũng do sự kén 
chọn khinh thường mà học thì ít”. Việc này người Pháp đã thực hiện khá tốt ở Sài Gòn từ 
chừng 12 năm về trước, và nhớ là triều đình có gửi người theo học. Có lẽ những người đã 
theo học không muốn quay về phục vụ triều đình, hoặc việc gửi người theo học chỉ là đầu voi 
đuôi chuột. Còn việc “ta đã thi hành” thì hắn nhiên là chỉ “thi hành” theo cái lối duy nhất mà 
“ta” có, tức là theo lỗi học chữ nho, thì đúng là, đúng luôn cho tới tận bây giờ, 150 năm sau, 
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là “chưa thấy có công hiệu”. Cũng có thê có rất phô biến cái tâm lý “kén chọn khinh thường”, 
người học chữ nho thì khinh thường người học chữ Pháp, và ngược lại. 


“Xin thông sức cho các địa phương hết lòng hiểu dụ để mộ lấy người, không cứ là cử nhân, tú 
tài, học trò thí sinh, khoá sinh và con em các quan viên, trên dưới 20 tuổi, người nào thông 
nghĩa sách, biết chữ mà tình nguyện di học thì đều chiêu lệ đi Hương Cảng, đi sang Tây, cấp 
cho tiền lệ phí, nhưng han cho 5 năm về sát hạch nếu thành tài, thì chiêu lệ cử tu bô làm quan 
bô dung (nêu hoc duoc chü, tiéng 1 nước và 1 nghề như đóng tàu, đúc súng, các đồ binh khí, 
khai mỏ, luyện tập quân, thì chiêu lệ tú tài hạch trúng bô cửu phẩm; học được chữ, tiếng 2 
nước và 2 nghề, chiêu lệ cử nhân không phân số; học được chữ, tiếng 3 nước và 3 nghề, chiêu 
lệ cử nhân có phân số, đều bô làm quan ngay) nhưng đều cho làm quan theo nghề của mình, 
dé cho được thạo việc; sau có cố gäng làm được việc, thì thăng lên cũng giống lệ các nha 
nhiều việc, ít việc; ngõ hầu hoặc có nhiều người muốn đi học mà có thé đủ dùng được”. Rõ 
ràng các quan chỉ hình dung được các “nghề” như là những nghề thủ công trong làng, chỉ cần 
thợ cả thợ phụ là có thé cùng nhau làm ra sản phẩm, như kiểu rèn dao đúc kiếm, “người giô1” 
có thể hoc lây 2-3 nghè. .. Con tàu được thiết ké như thé nào, bao gòm bao nhiêu bô phân 
bao nhiêu chi tiêt..., là những điều mà các quan chưa thê hinh dung ra được. 


Cũng cần nhớ lại là, khỏi cần phải “đi Hương Cảng, đi sang Tây” xa xôi tốn kém, người Pháp 
đã thành lập “Arsenal de Saigon”, hậu thân của “thủy sư xưởng”, tiền thân của Ba Son 
shipyard, từ năm 1864. Hơn 1 thế kỷ sau, sau khi “quả dâm thép” vinashin đâm tan tành giấc 
mộng đóng tàu đi biển của người Việt thì Ba Son shipyard cũng được “đổi đời” thành 1 nơi 


“phôn hoa đô hội”. 


“Lại các khoản ây xin hãy hoãn lại, đợi kỳ sang công nước Thanh, nên làm thê nào, sẽ tâu 
lên, tiện cho sứ thân tuy cơ liệu làm; vua cho là phải, nhưng chuân cho việc học chữ và tiêng 
thì lục sức cho thi hành ngay”. Cái nước mình nó thê! 


Trong 1 diễn biến khác, “người buôn nước Thanh và nước Tây xin lĩnh trưng thuế các mỏ 
than (người buôn nước Thanh là Ngô Nguyên Thành xin trưng ở địa phận châu Tiên Yên, 
người buôn nước Tây là Bô-đi xin trưng chỗ chân núi xứ Hợp Khê, tỉnh Quảng Yên, người 
buôn nước Thanh là Trần Mục Thân và người buôn nước Phô là Li-di xin trưng ở phận núi 
Đông Triều và hạt tỉnh Quảng Yên); quan ở viện Cơ mật và nha Thương bạc cho là mỏ than 
ta không phải am hiểu hết, việc khai dê lây, nếu gặp những chỗ có vàng, bạc, đồng, thiếc, chì, 
sắt, không có nghĩ định khoán ước gia thêm thuế, thì chúng được chiếm lợi to, xin phàm 
người lĩnh trưng, khi đào được thì phải báo quan ngay, để khám thực, không được ân lậu; vua 
y theo”. Dường như là những Thành và Thân và Bô-đi và Li-di này chẳng đi đến đâu, vì chưa 
gì đã bị dọa “nếu gặp những chỗ có vàng bạc...” thì phải thế này thế nọ. Phải đến sau khi 
quân Pháp ra Bắc Kỳ lần thứ 2, có 2 cuộc khảo sát, - năm 1881 của kỹ sư Fuchs và năm 1885 
của kỹ sư Sarran, - thì người ta mới chính thức biết về sự giàu có của than Quảng Ninh. Đến 
năm 1888 thì la Société Française des Charbonnages du Tonkin SECT, công ty Pháp khai 
thác Than ở Bắc Kỳ ra đời. 
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336 — Hòa ước Giáp Tuất rồi sẽ ra sao? 


ĐNTL kê tháng Ba âl năm 1878, “đoàn thuộc của phó đề đốc quân thứ Tam Tuyên Lưu Vĩnh 
Phúc [cách gọi rất chính quy] là Hoàng Tài Gia đến Hà Nội, đi đường gặp phái binh nước 
Pháp, 2 bên khích bác nhau; lãnh sự Pháp nói, Tài Gia rút dao chực đâm, rồi lại trón thoát; 
bấy giờ lĩnh tổng đốc tỉnh Hà Nội là Trần Đình Túc ngăn lại ngay, tìm bắt để giải không 
được, tra chúng không rõ, nhưng tuỳ cơ nói cho viên lãnh sự biết”. Điều này là có thê đoán 
được từ trước, từ cái cách thức mà triều đình sử dụng Hoàng Tá Viêm đề dung túng cho đám 
cờ đen Lưu Vĩnh Phúc, bây giờ đã đàng hoàng là “phó đề đốc quân thứ' của triều đình. Chữ 
“tùy cơ” trong đoạn văn trên rõ ràng đã tô cáo việc tra bắt trước đó của tông đốc Trần Đình 
Túc chỉ là trò giả đò chiếu lệ nhằm qua mắt quân Pháp, kết quả chăn chắn chỉ là “không 
được” và “không rõ” mà thôi, quân Pháp cũng chẳng ngờ nghệch gì điều này. Còn đám giặc 
phi này, đang đóng quân tuốt trên Lào Cai, có việc gì mà phải mò về tận Hà Nội thì thôi bỏ 
qua, không bàn tới. 


“Việc ây tâu lên, quan viên Cơ mât và Thương bac tâu lại nói, Luu Vĩnh Phúc đối với người 
Pháp, 2 bên vẫn thù nhau, đoàn thuộc của viên ây nôi giân [nôi giận vì việc gi và với ai? dưới 
đây ghi là “thói quen ngang ngược thì hợp lý hơn], nỗi giận thì nhiều, xin sai tỉnh Hà Nội 
mật tư cho thống đốc Hoàng Tá Viêm chuyên tư cho Lưu Vĩnh Phúc biết, nghiêm cắm quân 
trong đoàn, sau này còn có thói quen ngang ngược dê sinh ra trở ngại, chỉ trách cứ ở viên ấy, 
vua nghe theo”. Không hiểu sẽ “trách cứ” tới mức nào. Nhớ lại việc của nguyên đốc học Lê 
Đình Diên [xem DLSC số 322], năm 1873 cũng ở Hà Nội bị người của Dupuis đánh trọng 
thương. So với Hoàng Tài Gia chỉ là hạng “đoàn thuộc” của Lưu Vĩnh Phúc thì có vẻ triều 
đình đối xử hơi bạc với bậc nguyên đốc học. 


Đến tháng Mười âl năm 1878, “vua làm sớ tâu đệ lên vua nước Thanh xin sai quan kinh lý 
biên giới; tháng trước giặc Tài lan tràn, giặc khác đi theo, đường Lạng Sơn trở ngại đã đưa 
thư cho tỉnh Quảng Tây, sợ có khi chưa đến; gần đây, báo cho Triệu Ốc, cũng nói rằng quân 
ít không thê chia ra, còn đợi mộ thêm”. Điều này chỉ nên được coi là bình thường dưới thời 
nhà Chu nhiều ngàn năm trước ở Hoa Bắc mà thôi, khi mà các nước chư hầu còn cần đến sự 
bảo vệ của “thiên tử”, nhưng thời nay vua Tự Đức rất điềm nhiên thực hiện. [Dé cho công 
bằng thì cũng phải thấy rằng không chỉ 1 mình vua Tự Đức; trong lịch sử của mối quan hệ 
nhiều ân oán giữa Việt và China, vua Tự Đức không phải là người đầu tiên, cũng không phải 
là người cuối cùng, điềm nhiên thực hiện việc cầu cứu thiên triều này]. 


“Vua nghĩ biên giới Bắc Kỳ, giặc nước Thanh đẹp đi rồi lại đến, trải hơn 10 năm, quân dân 
khó nhọc đã lâu, lấy nước Thanh đánh giặc nước Thanh cũng là việc cần [sic!], cho nên giãi 
bày hiện trạng; nguyên lệ gửi cho tỉnh Quảng Tây đổi làm gửi cho tổng đốc tỉnh Quảng Đông 
là Lưu Trường Huu, tuần phủ là Trương Thụ Thanh, 1 mặt dâng sớ xin chọn quan đại thần 
trung cần, tài lược đến ngay đóng quân ở chỗ tiếp giáp biên giới, kinh lý to tát 1 phen để cho 
nhân dân đều yên sinh nghiệp, quan lại đều chăm chức phận, đồn ải đều nghiêm canh phòng, 
kẻ đã đến thì bắt trừ cho hết, kẻ chưa đến thì lâu dài không trái vượt, lại 1 mặt tư ngay cho 
tuần phủ tỉnh Quảng Tây là Dương Trọng Nhã, lại thêm quân cứu viện ngay dê khỏi cái lo 
nước xa khó cứu được lửa gần”. DNTL cô gắng mô tả vua Tự Đức sao cho có vẻ hành xử 1 
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cách “mưu lược”, trước kia thường gửi cho tỉnh Quảng Tây thì nay đổi sang gửi cho tỉnh 
Quảng Đông, những đồng thời lại vẫn gửi cho tỉnh Quảng Tây [?!], rắc rôi mà chẳng hiểu để 


làm gì. Dù gì chăng nữa, “dâng sớ” với người này, “gửi”, “tư” với người khác, vua Tự Đức tự 
biệt vi thê của mình chỉ ngang hàng với quan tỉnh của nước Thanh. 


Không phải là nhà vua không biết về việc dân tình khốn khô như thế nào, 1 mặt vì đám giặc 
phi, và đặc biệt thêm 1 mặt khác vì đám quan quân nhà Thanh. ĐNTL từng viết, “các dinh 
quân nước Thanh, gân đây phần nhiều bắt phu đi chuyên vận, dân rất nhọc khốn, có người bị 
đánh mà chết [sic!]; vua bảo rằng, hung ác ngang ngược như thế, dân đã khó nhọc lại bị hại, 
chịu sao nổi”, nghe có vẻ rất tình lý. Nhưng câu tiếp theo lại là, “phải thương thuyết với đề 
đốc họ Phùng [Phùng Tử Tài] nghiêm sức cho các đạo từ sau không được như thế nữa [?!]”. 
Với quân cờ den mà nhà vua cũng chỉ dám “trách cứ” thì hiển nhiên với quân thiên triều, nhà 
vua chỉ còn cách duy nhất là năn nỉ, nói chữ là “thương thuyết”, mà thôi. 


“Thống đốc Hoàng Tá Viêm mới đến Bắc Ninh, đánh được bọn giặc Tài ở đồn Bắc Cần; giặc 
Tài trước bị Đảng Mẫn Tuyên, phó tướng của Triệu Ốc, chia quân vây đánh, đem cả bọn 6, 7 
ngàn lan xuống trạm Lạng Nhân; quản cơ tác vi lãnh binh là Nguyễn Văn Huë đem 500 quân 
cứu viện cho trạm Lạng Nhân, giữa đường gặp nhau cùng đánh, bị thua trở về, bọn giặc tràn 
sang đồn Lạng Quang úp đánh đồn Bắc Lệ thuộc Bắc Ninh, quyền quản cơ là Nguyễn Văn 
Mưu, Lê Văn Vy tan chạy; Huë, Muu và Vy đều bị cách cho làm việc chuộc tội; bọn giặc 
quấy nhiên đến đồn Bắc Cần, thé rất dü ton”. Có thé lo ngại 1 cách chính đáng rằng, néu 
không mât nước vào tay bọn “thực dân Pháp xâm lược”, thì chắng mấy chốc vua quan triều 
đình nhà Nguyễn cũng sẽ mât nước vào tay bọn giặc phi này mà thôi. Cũng may là thời điểm 
này hầu như không có nguy cơ mât nước vào tay nước Thanh, vì nước Thanh đang khốn khổ 
chăng còn mây lòng dạ nào nữa. 


“Hộ đốc Bắc Ninh là bọn Lê Hữu Tá tư ngay cho 4 tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Sơn Tây, Nam 
Định phái viện binh đến, lại tư cho lĩnh đốc Hải - Yên là Phạm Phú Thứ thương thuyết với 
lãnh sự Pháp phái quân bộ 40 - 50 tên và 1 chiếc tàu đến giúp, sau sai bàn việc tuần tập 
đường sông Hải Dương, Hà Nội đề hộ việc buôn, đem việc tâu lên; vua giáng dụ sai 4 tỉnh ây 
goi hét quân vè nghi ra diên tâp dê sai phái, lai sai các tinh biên giói Thái Nguyên, Hung Hoá 
phải chặn giü nghiêm ngặt, chớ để cho tràn vào, lại sinh ra việc khó và lục sức cho Tá Viêm 
biết mà làm”. Lê Hữu Tá vôn là hữu tham tri bộ Binh mới được đổi bô làm hộ lý tổng đốc 
Bắc Ninh — Thái Nguyên, ngoài việc được vua tin cân sai di “mật đảo” ở đền Kiếp Bạc, cầu 
cho vua có được con trai, thì cũng không thấy có thành tựu gì, xin nghỉ mà vua không cho, 
điều về làm tả tham tri bộ Lại 1 thời gian rồi lại tả tham tri bộ Binh, thăng thự thượng thư bộ 
Binh 1 thời gian rồi đổi sang bộ Công..., cũng bị “luân chuyên cán bộ” 1 cách linh tỉnh tạm 
bợ. Việc “tư ngay cho 4 tỉnh” cùng Phạm Phú Thứ này có vẻ là đáng mặt “thứ trưởng bộ 
quốc phòng” nhất, nhưng lại không trúng ý vua, may mà không bị nhà vua bắt tội. Còn vì lý 
do gì mà nhà vua giải tán hết viện binh, “ra diễn tập dê sai phái”, cho Phạm Phú Thứ và quân 
Pháp ra ria để 1 mình Tá Viêm giải quyết sự vụ, thì chỉ có 1 mình nhà vua hiểu. 


“Bây giờ Tá Viêm ở đường đi, đã hội với Lưu Vĩnh Phúc chọn mộ hơn 1 ngàn quân người 
nước Thanh đợi đê điêu khiên, tiêp được lục sức ây, mới tâu lên nói, tôi cùng Lưu đoàn đôi 
với phái viên nước Pháp vôn không hợp nhau, nêu rút phái viên nước Pháp về thì sợ mât 
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lòng, và chuyên uỷ cho Lưu đoàn, thì binh dông cũng ít, nghĩ xin chuyên làm việc ở Tam 
Tuyên chọn lây 1 viên đại thần coi việc quân đồng nhung, điều khiến việc quân ở Lạng - 
Bằng, Ninh - Thái, Hà - Nam, Hải - Yên cho hợp tình thế; vua không nghe, dụ sai đi ngay tuỳ 
tiện làm việc, lại sai chọn cử viên làm việc giỏi cùng giúp việc, cho nên Tá Viêm đem bọn 
Trương Quang Dän, Lâ Xuân Oai và Lê Thanh Thận dé xin”. Có vẻ như chính Tá Viêm cũng 
muốn thoái thác, mà không được. 


Sang tháng Hai âl năm sau 1879, Lê Hữu Tá có thêm 1 nỗ lực nữa trước khi bị rút về làm 
tham tri bộ Lại. ĐNTK kẻ, “tổng đốc Ninh - Thái là Lê Hữu Tá tâu lên nói, quân nước Thanh 
và quan quân tiên đánh hạt Thái Nguyên, số ấy so với trước hơn gấp 5 lần, phải dùng nhiều 
lương, hạt ây trừ 7 huyện về hạ du hiện đang đắp đê, các huyện Lục Ngạn, Hữu Lũng, Yên 
Dũng ở thượng du đều đã điêu tàn, chỉ cung được sự bắt goi tàm thuòng, còn dén nhu viêc 
vận giải, chỉ trách cứ vào 8 huyện ở thượng du, tuy anh di em về, thế không cung cấp được; 
hiện nay các tỉnh Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, việc phòng g1ữ hơi thư, cũng là 
vô sự, xin lượng bắt dân phu dé phụ giải, mới mong tiếp tế được”, cũng là điều hợp lý hợp 
thức. Vậy mà “vua cho là điều động xa, khó nhọc nhiều, sai bộ nghĩ số phu phải phần thụ (Hà 
Nội 2500, Hải Dương, Nam Định đều 1000, tỉnh Hưng Yên 600) nhưng chuẩn cho người xin 
đi vận giải thì cho, hoặc xin nộp tiền thay cho mỗi tháng mỗi suất 6 quan, giao cho tỉnh Bắc 
thuê người làm”. Sau vụ này, Lê Hữu Tá “dâng sớ xin chọn người thay” [dê về nghỉ], nhưng 
nhà vua không cho. Đến tháng Giêng năm 1880 bị “đôi bô làm tả tham tri bộ Lại” là vậy. 


Không chỉ có quân cờ đen mới có vân đề với quân Pháp. Trong khi dường như người Việt và 
quân Việt không có vấn đề gì với quân Pháp, ĐNTL kê chuyện tháng Hai âl năm 1879, “quân 
nước Thanh vào chỗ người nước Pháp đóng (ở phố Hà Nội), bị người Pháp bắt được [do 
thám hay trộm cắp?], quan tỉnh Hà Nội là Trần Đình Túc giảng giải trả cho về”. Cho dù là vô 
tình hay cô ý, chỗ người Pháp đóng mà quân nước Thanh còn ngông nghênh ngang ngược 
như vậy thì có thê hình dung, quân nước Thanh đối xử như thé nào đối với quan quân, và 
nhất là với đân nước Việt. Điều lạ là đường như không có sử sách nào so sánh hành động đưa 
quân nước Thanh vào cõi của vua Tự Đức này là rước voi hay công rån gì cả. “Vua sắc cho 
quan tỉnh và sở Thương chính từ sau phải bảo thuộc hạ canh phòng xem xét, chớ dé cho lại 
vào sinh sự”, vậy thôi. 
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Hình 14: Chiến lũy của quân cờ den ở Hưng Hóa năm 1884 (hình của Hocquard) 


Tháng Bảy âl năm 1879, ĐNTL kê “lãnh sự người Pháp đóng ở Hà Nội dò la nghe nói thống 
đốc là Hoàng Tá Viêm, đề đốc là Phùng Tử Tài chuyên về Sơn Tây, Bắc Ninh, sinh ngờ, hỏi 
về việc ấy; quan tỉnh ấy là Trần Đình Túc, Nguyễn Hữu Độ chuyền tư cho tỉnh Sơn Tây, Bắc 
Ninh xét và phúc tư cho biết, lại tư cho các tỉnh tiếp gần (gần Sơn Tây thì Hưng Hóa, gần 
Bắc Ninh thì Thái Nguyên, Lạng Sơn) biết, phàm việc gi có quan hệ đến sự thể, thì dự tư cho 
tỉnh ấy trước để tỉnh ấy trình cho viên lãnh sự ấy biết, cho khỏi nghi ngờ”. 


“Việc ấy đến tai vua, vua quở rằng, Túc và Độ phàm việc gì cũng hoang mang nhút nhát, các 
tỉnh ở gần đấy, phàm việc gì há không nghe biết, hắn có hỏi, thì lấy sự thực trả lời, còn những 
việc không quan hệ gì đến họ, sao có thé việc gi cũng tư báo hết thảy, rất không hợp, không 
phải”. Cũng không có gì là “không hợp không phải”, Trần Đình Túc và Nguyễn Hữu Độ chỉ 
đang thiết lập 1 quy trình làm việc minh bạch giữa các bên có liên quan mà thôi. 

Hòa ước Giáp Tuất vốn được ký kết giữa 2 bên Việt và Pháp với những điều khoản nói chung 
là khá ôn thỏa, nhưng do chính sách của vua Tự Đức, lẫn lộn giữa quan hệ theo chiều dọc và 


quan hệ theo chiều ngang, mà 2 thé lực ngoại bang khác, là giặc phi nước Thanh và quan 
quân nước Thanh, đã nghiễm nhiên xuất hiện ở Bắc Kỳ. Việc thực thi hòa ước bị đe dọa. 
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CO HOI BI BO LÔ 


Co-hôi không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa 
tích cực, những điều tốt đẹp chỉ đến khi người 
ta nắm bắt được Cơ-hội. 


Mặt khác, Cơ-hội luôn đi cùng với Rüi-ro, 
Cơ-hội càng cao thì Rủi-ro càng lớn. 
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337 — Lưu Vĩnh Phúc nhìn từ bên ngoài 


Henry McAleavy, 1912-1968, là 1 sinologist người Anh. Sách “Black Flags in Vietnam: the 
story of a Chinese intervention” của ông phát hành năm 1968, có thể tìm thấy trên trang 
archivedotorg, mà văn phong có hơi nhuốm màu kiếm hiệp và châm biếm, kiểu thái độ mà 
người Anh thường có với nước Pháp, đã đưa ra nhiều chỉ tiết từ 1 góc nhìn thú vị về 1 giai 
đoạn quan trọng có nhiều biến có trong sử Việt. Khi đề cập đến quân cờ đen và thủ lĩnh Lưu 
Vĩnh Phúc, ĐLSC số 319 đã có trích dẫn sách này. Trên trang gio-o, nhà nghiên cứu Ngô Bắc 
đã chuyên ngữ 4 (bao gồm 4, 6, 14 và 19) trong số 19 chương của cuốn sách lý thú này. Cũng 
nên lưu ý trước rằng, mặc dù coi Francis Garnier là “who is to play an important, and tragic, 
part in our story”, người đóng vai trò quan trọng và bi thảm trong câu chuyện, có vẻ như 
McAleavy đã rất sơ sài về thành tựu thám hiểm sông Mê Kông của người này. Đối với 
McAleavy, Garnier chỉ đơn giản là “took part in the Anglo-French expedition against North 
China, and ever afterwards the memory of that wonderful country enchanted his 
imagination”, và “and to him Vietnam was chiefly important as a gateway to the southern and 
western provinces of its vast neighbour”, mà thôi, trong chương 4. Henry McAleavy đại diện 
cho 1 góc nhìn từ bên ngoài, rất phổ biến, đáng để xem xét mặc dù sẽ phải trích dẫn dài dòng. 


Hình 15: Trang sách của Henry McAleavy 


Chương 6 có đoạn như sau, cùng với bản dịch của Ngô Bắc: 


“The victory marked a decisive turning point in Liu Yung-fU”s career. Already allied to the 
Vietnamese, he now found his help solicited by the government of his own country to whom 
so far he had been known, if at all, meryly as an unimportant bandid”. Chiến thắng này [chiến 
thắng của Lưu Vĩnh Phúc trước Hoàng Sùng Anh tại Lào Cai năm 1869] đã mang lại 1 bước 
ngoặt có tính cách quyết định trong sự nghiệp của Lưu Vĩnh Phúc. Vốn đã liên minh với 
chính quyền Việt Nam, giờ đây ông nhận thấy sự trợ lực của ông lại được cầu đến bởi chính 
quyền China, mặc dù từ trước đến giờ, họ chỉ biết đến ông, néu quả thực họ có hay biết, như 
là 1 tên thô phi tầm thường. 
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Quả là 1 bước biến đổi kỳ cục, nhưng dù sao thì cũng dê hiêu. 


“We have seen that his old commander ‘Prince’ Wu had fled south into Vietnam pursued by 
the Kwangsi authorities. These latter had decided, with the agreement of the Vietnamese, to 
hunt out their quarry across the border, and a Chinese army under a certain General Feng was 
now operating on Tongking soil...”. Chúng ta đã thấy vị chỉ huy cũ của ông, Ngô “Vương” đã 
chạy trốn xuống phương Nam vào đất Việt Nam vì bị truy kích bởi nhà chức trách tỉnh 
Quảng Tây. Với sự chấp thuận của chính quyền Việt Nam, họ [nhà chức trách Quảng Tây] đã 
quyết định thực hiện các cuộc truy kích xuyên biên giới, và 1 đội quân China dưới quyền của 
1 Tướng quân họ Phùng nào đó đang hoạt động trên đất Bắc Kỳ... 


Thực ra thì chỗ này, Henry chưa hiểu rõ nội tình cho lăm: Phùng Tử Tài không cần đến “sự 
châp thuận” của phía Việt, bởi vì chính triêu đình Tự Đức đã phải năn nỉ y đem quân sang, 
nhiêu lân, từ trước rôi. 


“In other words Feng, representative of Peking, Liu the freebooter, and the civil and military 
mandarins who symbolized the Hue government’s claim to authority in Tongking, discovered 
they had a common enemy, for the Yellow Flags, who were still a power to be reckoned with 
in the densely wooded mountains between the upper reaches of the Red River and the 
Kwangsi border, were closely associated with the montagnard tribesmen”. Nói cách khác, họ 
Phùng, đại diện của Bắc Kinh, họ Lưu, một tên khấu tặc, và các quan văn võ tượng trưng cho 
sự xác nhận chủ quyền trên phần đất Bắc Kỳ của chính quyền tại Huế, nhận thấy họ có cùng 
1 kẻ thù chung, bởi quân Cờ Vàng, vẫn còn là 1 lực lượng cần phải canh chừng trong vùng 
núi rừng rậm rạp nằm giữa thượng nguồn của sông Hồng và biên giới Quảng Tây, vốn có sự 
liên kết chặt chẽ với các bộ lạc miền núi. 


“Nói cách khác”, đây là 1 câu văn mà Henry chủ ý nhân mạnh, gom hết nước Việt nước 
Thanh về 1 bên, có cả quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc trong đó, bên kia là quân cờ vàng của 
Hoàng Sùng Anh, dé rồi những chương tiếp theo quân Pháp sẽ hết sức tự nhiên được đặt vào, 
cùng bên với quân cờ vàng. Không rõ là khi nói dài dòng "các quan văn võ tượng trưng 
cho...", Henry có ám chỉ gì việc Hoàng Tá Viêm thường đại diện cho lợi ích của Lưu Vĩnh 
Phúc hay không. 


“In recognition of this state of affaires, Feng sent envoys to Laokay offering to Liu an 
honorary commission 1n the Chinese army on more or less the same terms he had accepted 
from the Vietnamese. Any antipathy still felt by Liu towards the Manchu Dynasty — and it is 
unlikely in the first place to have been founded on serious principles — was immediately 
thawed by the cordiality of the message”. Nhận thức được thực trạng này, ho Phùng đã phái 
các sứ giả đến Lào Cai đề nghị ban cấp cho họ Lưu 1 quân hàm danh dự trong quân đội 
China với các điều kiện gần như tương đồng với các điều kiện mà ông ta đã chấp nhận đối 
với chính quyền Việt Nam. Bât kỳ ác cảm nào còn lại trong họ Lưu đối với Triều Đình Mãn 
Châu (ác cảm này có lẽ ngay từ đầu đã không dựa trên các nguyên tắc nghiêm chỉnh) đã tức 
thời tan giá bởi sự ân cần trong lời nhắn nhủ. 


Điều này không thấy ĐNTL nhắc tới, có thể quan tướng triều dfinh Tự Đức cũng không biết. 
Cũng không biết, liệu quan tướng triều đình Tự Đức mà biết được điều này thì sẽ có phản 
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ứng như thế nào, không chấp nhận sự hiện diện của họ Lưu nữa hay ví dụ như Hoàng Tá 
Viêm chẳng hạn, có thể cũng sẽ muốn được như vậy chăng, điều có thê làm khó tướng quân 
họ Phùng vì bên Việt thì họ Lưu [danh nghĩa là] dưới quyền họ Hoàng nhưng bên China thì 
có lẽ nên ngược lại. Hóa ra họ Lưu là trường hợp “lưỡng quốc tướng quân” sớm hơn nhiều so 
với Nguyễn Sơn sau này. 


“The truth 1s that the more the Black Flags saw of the Vietnamese, the greater their pride in 
their own nationality. ‘Prince’ Wu, in claiming to give allegiance to the TaIpings, must have 
ordered his men to let their hair grow in the ancient Chinese mode, and we may imagine that 
until now, if only for reasons of convenience, the Black Flags had continued the style. 
Henceforward, they changed back to the Manchu pigtail, more troublesome because, apart 
from the complicated ribboning and plaiting, the front of the head needed the constant 
application of a razor. The bother, however, was more than compensated by the pride of 
flaunting the badge of the suzerain power In the face of the satellite population”. Sự thực là 
càng nhìn thấy phía Việt Nam bao nhiêu, quân Cờ Den càng cảm thấy hãnh diện hơn về 
chủng tộc của chính họ. Ngô “Vương”, khi tuyên thệ trung thành với Thái Bình Thiên Quốc, 
hän đã phải ra lệnh cho quân sĩ của mình dé tóc dài theo kiểu Trung Hoa cô truyền, và chúng 
ta có thể tưởng tượng rằng đến giờ này, nếu chỉ vì các lý do thuận tiện, quân Cờ Đen vẫn còn 
dê tóc như thế. Từ nay trở đi, họ thay đổi quay trở lại việc tết bím tóc kiêu Mãn Châu, và cảm 
thấy rắc rối hơn bởi ngoài việc buộc và tết tóc, phần trán trên đầu lúc nào cũng cần đến dao 
cạo. Tuy nhiên, sự bực bội được đền bù nhiều hơn bằng lòng kiêu hãnh của việc khoa trương 
huy hiệu của nước chủ tê đối với đám dân chư hầu. 


v32 


Tất nhiên chi tiết này, “sự hãnh diện về chủng tộc” của đám quân cờ đen này qua văn phong 
của Henry, không phải là 1 sự kiện lịch sử để có thé kiểm chứng, nhưng nó đáng được suy 
nghĩ, vì nó hợp lý và từ đó có thê góp phần làm rõ những nhàng nhàng trong các mối quan hệ 
nhiều bên đương thời, làm rõ cả những mối quan hệ cá nhân của Lưu với nhiều người Việt về 
sau này. 


Đoạn cuối của chương 6, cũng với phần dịch thuật của Ngô Bắc: 


“The chronology of these transactions 1s confused in the extreme, but they may with some 
confidence be assigned to the years 1869-1870. When Dupuis first sailed on the river in 1871, 
Liu was firmly in control of Laokay while Yellow Flags were active further downstream. 
That much at least 1s clear, but in some details Dupuis contradicts himself. Thus in one place 
he would have us believe that he spoke to Liu Yung-fu at Laokay, while elsewhere he 1s 
positive that Liu absented himself on purpose to avoid meeting a European. In Lie own 
memoirs there is no mention of any interview of the kind”. Niên biểu của các Sự VU này cực 
kỳ lộn xôn, nhưng khả năng cao là chúng đã diễn ra trong thời khoảng từ 1869 đến 1870. Khi 
Dupuis lần đầu tiên đi thuyền trên sông này vào năm 1871, họ Lưu đã nắm quyền kiểm soát 
vững chắc thị trân Lào Cai trong khi quân Cờ Vàng hoạt động xa hơn phía hạ nguồn. Ít nhất 
tình tiết đó là rõ ràng, nhưng trong nhiều chỉ tiết, Dupuis cũng mâu thuẫn với chính mình. 
Chính vì thế, có chỗ ông ta khiến chúng ta tin rằng ông đã nói chuyện với Lưu Vĩnh Phúc ở 
Lào Cai, trong khi ở chỗ khác, ông ta lại quả quyết rằng Lưu đã cô tình vắng mặt vì muốn 
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tránh gặp gỡ với một người Âu Châu. Hỏi ký của chính họ Lưu cũng không đề cập đến bất kỳ 
cuộc nói chuyện nào thuộc loại này. 


Suy đoán hợp lý nhất là, Dupuis coi cờ đen hay cờ vàng chăng khác gì nhau, chỉ là những 
đám thảo khẩu doc theo sông Hồng, có lẫn lộn cũng là bình thường. Đoàn thuyền của Dupuis 
đã có bao gồm 2 pháo hạm, “Lâo-Kay” và “Hong-Kiang” rồi cho nên không có gì đáng ngại. 
Chưa kê, Dupuis dường như cũng có liên hệ với cả Phùng Tử Tài và cấp dưới của y nữa, “le 
colonel Tsaï” nào đó. 


Henry viết thêm: “It should be remarked too that Dupuis was correctly informed of the 
friendship between the Yellow Flags and the montagnards, but had not apparently been told 
of the fact that Liu, in contradistinction to his rival, was strictly speaking no longer a bandit 
but an acknowledged servant of the Vietnamese and Chinese governments”. Chúng ta cũng 
cần lưu ý rằng Dupuis đã có hiểu biết chính xác về tình thân hữu giữa nhóm quân Cờ Vàng 
với dân vùng núi, nhưng có vẻ chưa được biết rằng họ Lưu, trái với nhóm đối địch với ông ta, 
đúng ra không còn là 1 tay thổ phi mà đã trở thành 1 bây tôi được thừa nhận bởi các chính 
phủ Việt Nam và China. 


Chương 10 có đoạn như sau: 


“The Franco-Vietnamese Treaty of March 1874, declaring Vietnam's independence of all 
foreign powers was designed, in French eyes at any rate, to put an end to Chinese suzerainty, 
and the clauses stipulating that in return for French assistance against attack Vietnam would 
conform its foreign policy to that of France were intended to creat a French protectorate”. 
Hòa ước Pháp- Việt tháng 3 năm 1874 [hòa ước Giáp Tuất], tuyên bố nền độc lập của Việt 
Nam đối với mọi thế lực ngoại bang, được thiết kế, dưới con mắt của Pháp, ở bât kỳ mức độ 
nào, nhằm chấm dứt quyền thống trị của China, và các điều khoản quy định rằng đề đổi láy 
sự hỗ trợ của Pháp chống lại cuộc tấn công, Việt Nam sẽ thay đổi chính sách đối ngoại của 
mình theo chính sách đối ngoại của Pháp nhằm tạo ra một chế độ bảo hộ của Pháp. 


Quay lại với bản gốc tiếng Pháp của hòa ước này thì việc thiếu hắn chữ “protectorate” sau 
này sẽ được coi là 1 sự lập lờ cô tình của Dupré và Philastre, “đàm phán 1 hiệp định bảo hộ 
không có chữ bảo hộ”. Cung cách làm việc khập khièng của ngoại giao Pháp thì đã thấy từ sứ 
mệnh Montigny, [xem DLSC từ số 254], nhưng thực cũng không nên tạo ra thuyết âm mưu 
để gán cho Dupré và Philastre làm gì. 


Suy đoán hợp lý nhất, 1 lần nữa, là, trong khi phía Pháp lấy việc bảo hộ Cao Miên thành công 
ra để làm dẫn chứng, thì phía Việt, với 1 não trạng “ngoại giao theo chiều doc” thâm căn cô 
đế, dứt khoát không chịu. Đối với vua quan nước Việt, 1 mặt mối quan hệ theo chiều dọc của 
họ với thiên triều là “bất khả kháng nghị”, nhưng mặt khác, khi để mối quan hệ nói trên sang 
1 bên thì nước Việt lại là 1 nước lớn trong mối quan hệ với tất cả các nước khác. Trong cả 2 
trường hợp, không có trường hợp nào nước Việt được, hay bị, coi là “bảo hộ”, 1 khái niêm 
còn chưa có trong vốn từ vựng của họ. Khoản thứ III của hòa ước, nếu bản tiếng Pháp ghi là 
“để ghi nhận sự bảo vệ này, vua nước An Nam cam kết thay đổi chính sách đối ngoại của 
mình theo chính sách của Pháp”, thì bản tiếng Việt, mục đích là để trình lên cho vua Tự Đức 
hiểu, lại chỉ là “vua nước Đại Nam nên đền đáp tình hứa giúp ây [giúp bảo vê], ước định nếu 
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có giao thông với các nước ngoài thì phải góp ý [đúng ra là hội ý] với nước Đại Pháp..., báo 
trước cho triều đình nước Đại Pháp biết”, mà thôi. Hòa ước thực ra đã phản ánh cái tâm thế 
“yêu nước Việt? của nhà đàm phán Pháp Paul-Louis-Félix Philastre, người nhiều lần được 
vua Tự Đức ban khen vì “rất có lòng vì mình” và “chăm học”. 


“International courtesy required that China should be notified of this disposal of her interests, 
yet Paris showed marked reluctance to raise the matter. Indeed 1t seems that the French 
pressed Hue to break the news to Peking on their behalf, but the suggestion was not taken up 
and neither then nor for years to come was there any perceptible modification of the 
relationship between Vietnamese vassal and Chinese overlord. Meanwhile, as far as 
Tongking was concerned, the agreement remained a dead letter. So far from being opened to 
French commerce, the Red River was firmly in the hands of the Black Flags, whose prestige, 
after the killing of Garnier, had grown prodigiously throughtout the northern provinces”. 
Thông lệ quốc tế đòi hỏi rằng China phải được thông báo về việc xử lý này vi lợi ích của nó, 
tuy nhiên Paris tỏ ra miễn cưỡng rõ rệt khi nêu vấn đề. Thật vậy, có vẻ như người Pháp đã áp 
lực Huế thay mặt họ báo tin cho Bắc Kinh, nhưng lời đề nghị đã không được chấp nhận và 
sau đó cũng như trong nhiều năm tới không có bât kỳ sự thay đổi rõ rệt nào về mối quan hệ 
giữa chư hầu Việt Nam và chúa tế China. Trong khi đó, đối với Bắc Kỳ, thỏa thuận vẫn là 
một lá thư chết. Cho đến nay, từ khi mở cửa cho thương mại của Pháp, sông Hồng đã nằm 
chắc trong tay quân Cờ Den, những kẻ mà sau khi giết Garnier, uy tín của họ đã tăng lên 1 
cách phi thường khắp các tỉnh phía Bắc. 


Đoạn này Henry hoàn toàn có lý theo “thông lệ quốc tế”, nghĩa là giả sử giữa Việt và Thanh 
có 1 “hiệp định” giấy trắng mực đen nào đó, bảo hộ hay kiểu quan hệ được đặt tên nào đó 
cũng được, thì nay Việt hoặc Pháp sẽ thông báo với nhà Thanh rằng cái hiệp định đó đã mất 
hiệu lực và được thay thé bởi hòa ước Giáp Tuất v.v. Nhưng rõ ràng rằng không có cái 
“thông lệ quốc tế” nào như vậy ở đây cả. 


Theo thông tin mà Henry có được thì phải đến tháng 05/1875, tức là đã 14 tháng kê từ ngày 
hòa ước được ký kết, 1 French Chargé d’Affaires in Peking nào đó mà dường như Henry 
không biết tên, “he thought it better, in his covering letter, to ‘slide over” (the phrase is his 
own) that particular problem”, ông ta nghĩ rằng tốt hơn là, trong thư giới thiệu của mình, nên 
'trượt qua' (cụm từ của chính ông ta) vấn đề cụ thé đó. Chưa xác định được tên của vị Chargé 
d’Affaires này [The French minister to China, Frédéric Bourée chăng? Theo Tsuboi thì là De 
Rochechouart], còn bức thư là gửi cho Cung thân vương Dịch Hân của nhà Thanh, người lúc 
đó đang là “chief grand councillor”, mà có vẻ như Henry có được bản sao, viết đại lược rằng 
từ giờ trở đi, nước Pháp sẽ chăm lo cho an ninh và độc lập của triều đình Tự Đức, yêu cầu 
nhà Thanh ngăn chặn và triệu hồi các băng nhóm người China xâm nhập vào nước Việt, đồng 
thời vì sông Hồng đã được mở cửa cho giao thông thương mại, nhà Thanh cần mở 1 điểm 
giao dịch phù hợp ở Vân Nam v.v. và v.v.. 


Cũng theo Henry thì Dịch Hân đã đáp lại, có đóng mở ngoặc hắn hoi nhưng rõ là văn của 
Henry, hoặc của bản sao tiếng Anh tiếng Pháp nào đó chứ không phải nguyên bản, rằng: 
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“Vietnam has for a long time been a tributary of China. The Vietnamese Government has on 
numerous occasions asked for help from China. China was unable to refuse help and 
protection to a vassal, and therefore sent troops to drive away the brigands who were 
infesting Vietnam”. Việt Nam từ lâu đã là chư hầu của China. Chính phủ Việt Nam đã nhiều 
lần cầu cứu China. China không thể từ chối sự giúp đỡ và bảo vệ của 1 chư hầu, và do đó đã 
gửi quân đội dê đánh đuổi những kẻ cướp bóc đang tàn phá Việt Nam, và không quên thêm 
rằng những kẻ cướp bóc đó chính là Hoàng Sùng Anh và quân cờ vàng. 


O đây, theo ám chỉ của Dịch Hân, và có thé là theo chính cái thuyết âm mưu của Henry nữa, 
đã có 1 liên minh nào đó giữa “nước Pháp”, không hiệu là được đại diện bởi Dupuis hay bởi 
Garnier, với quân cờ vàng. 


“Indeed during that year of 1875, Paris, and more particularly Saigon, were compelled to 
watch helplessly while their potentially most effective allies in Tongking, namely the Yellow 
Flags, were being progressively annihilated”. Thật vậy, trong năm 1875 đó, Paris [tức nước 
Pháp], và đặc biệt hơn là Sài Gòn [tức Nam Kỳ thuộc Pháp, có 1 “sự phân biệt tinh té” ó 
đây], bị buộc phải bât lực nhìn đồng minh tiềm năng hữu hiệu nhất của họ ở Bắc Kỳ, cụ thể là 
quân cờ vàng, dần dän bị tiêu diệt. 


Nêu mới chỉ là “tiêm năng” thì sao có thê đánh giá là “hữu hiệu nhât” được. 
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338 - Thị trường Bắc Kỳ 


ĐNTL kể, tháng Tư âl năm 1879 vua Tự Đức “định lại điều cắm gao Ở Bắc Kỳ, dụ rằng, trầm 
1 lòng lo cho dân, thương dân không đủ ăn, chở gạo ra nước ngoài, đã từng cắm hän, thế mà 
người buôn thì muốn lấy lợi nhiều, quan tỉnh thì lỗi ở dung túng, hang tham khó lấp, chén rò 
khó hàn”. Tất nhiên là khó có thể nói phải trái với nhà vua về cơ chế hoạt động của thị trường 
tự do, nhưng vấn đề là ở chỗ, nó sẽ có liên quan đến việc mở cửa sông Hồng cho giao thông 
thương mại. Có thể dẫn ra 1 đoạn văn sau đây của Henry McAleavy [chương 2 sdd], khá 
chính xác và cô đọng về bối cảnh xã hội dưới triều Nguyễn: 


“As in China, there was no caste of hereditary nobility, since titles of honour diminished by 
descent, and vanished altogether in a maximum period of five generations”. Giống như ở 
China, [ở Việt] không có tầng lớp quý tộc cha truyền con nối, vì các tước hiệu bị giảm dần 
đối với hậu duệ và biến mắt hoàn toàn trong khoảng thời gian tối đa là 5 thế hệ. 


“In some respect the social primacy of Confucian learning was even more assured in Vietnam 
than in China, for the former lacked altogether the wealthy merchant class which In the latter 
was more and more buying its way into the mandarinate”. Ở 1 vài khía cạnh, tính ưu việt 
trong xã hội của việc học Nho giáo thậm chí còn được đảm bảo ở Việt Nam hơn ở China, vì 
Việt Nam thiếu hoàn toàn tầng lớp thương gia giàu có mà ở China ngày càng có nhiều cơ hội 
được vào làm quan. 


“Trade whether internal or foreign was poorly developed, and whenever it approached 
sizeable dimensions was in the hands of Chinese”. Thương mại dù với bên trong hay bên 
ngoài nước đều kém phát triển và bất cứ khi nào nó đạt đến quy mô đáng kê đều nằm trong 
tay người China. 


Không cần phải tinh tế lắm đề nhận ra rằng nước Việt là “Nho hơn cả Tàu”. Tiếp tục với 
ĐNTL: “Gần đây nghe thấy những thuyền buôn cứ đỗ không dé đợi đến mùa Hạ lúa chín rất 
nhiều, vậy quan các tỉnh có cửa biển phải phái ngay án sát hoặc lãnh binh, chia nhau đi mà 
kiểm xét; nơi nào thóc có nhiều muốn bán mà không đắt, thì do quan chiều giá chợ trả tiền 
ngay mà thu trữ lấy, không được làm khó dễ sách nhiễu; nếu dám bán ngầm cho thuyền buôn, 
chở trộm ra khỏi cửa biển và người buôn vơ vét cất chứa, thì lập tức bắt ngay, gia đăng trị tội 
nặng, tài sản trong thuyền tịch thu hết, phủ, huyện, người giữ cửa biên và tông lý đều xử trị 
nghiêm ngặt, quan tỉnh không biết xét và đem tâu lên, tội cũng thé”. Kế ra mà hệ thống “mậu 


dịch quốc doanh” [đúng ra phải gọi là “quốc doanh mậu dịch”, HA Z 4] mà hoạt động có 
hiệu quả được như kỳ vọng thì khỏi phải bàn. 


Cũng trong tháng Tư này và liên quan đến đề tài này, “tông đốc tỉnh Hải Dương là Phạm Phú 
Thứ gần đây đem việc người buôn nước Tây, nước Thanh muốn cùng bọn Hán gian ngầm 
mưu gây việc mật tâu lên, nói cứ tham biện sở Thương chính là Nguyễn Cư trình bày, người 
buôn trước đây là Mô-răng Đi-ni báo rằng người buôn nước Tây và nước Thanh cho là nước 
ta cắm buôn nghiêm mật, không được thung dung tự tiện, đều đem lòng oán giận”. Đây là 1 
cáo buộc nghiêm trọng, bỏ chung “người buôn nước Tây”, “người buôn nước Thanh”, cùng 
“bọn Hán gian” vào chung 1 ro phản loạn. Không rõ “bọn Hán gian” đề cập ở đây là bọn nào, 
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rất có thê là đám quân cờ vàng của Hoàng Sùng Anh. Cũng chưa tìm thấy tung tích gì của 
“Mô-răng Đi-ni” người tố cáo. 


Theo Phạm Phú Thứ nói theo Nguyễn Cư nói, thì Mô-răng Di-ni này nói rằng, “có người 
nước này [tức người Việt] tự xưng là con cháu nhà Lê, nay hiện chiêu dụ người các tỉnh ở 
Bắc Kỳ phò hắn làm minh chủ, ngầm hẹn với các nhà buôn, nếu giúp được nên việc, đều cho 
thung dung buôn bán, các người buôn có nhiều hưởng ứng, đã góp lại được hơn 100 ngàn 
đồng bạc ngầm về Hương Cảng đặt mua các cỗ súng, hẹn trong 3 tháng thì khởi sự, từng dụ 
hắn [tức Mô-răng Di-ni] vào bọn; các lời như thé, tỉnh ấy đã hỏi ở dân gian cũng có truyền 
ngôn ây; lai bàn với lãnh sự nước Tây; xét ý hắn [vẫn Mô-răng Di-ni], cũng lây viêc câm gạo, 
rất mang lòng bắt bình”. 


Sau 1 chuỗi những lời truyền miệng đó, chính lời của Phạm Phú Thứ thì chỉ có, “xin châm 
chước bỏ việc cấp [chắc là “cắm”, lỗi của ĐNTL bản tiếng Viêt] gạo độ 2 - 3 tháng để yên 
lòng người phương xa mà hết thù hän bên ngoài”. Có lẽ xin bỏ hắn thì không dám vi đường 
đột quá, cho nên đành nói loanh quanh vậy thôi, chứ ai cũng hiểu rằng thời hạn 2 — 3 tháng 
thì không giải quyết được vấn đề gì. 


“Vua bảo rằng, nước ta cùng với nước Pháp, trước kia thương ước đã thỏa thuận, cũng không 
có nghiêm khắc gì dé đến người buôn phải oán, con cháu nhà Lê từ trước đến nay cũng 
không thấy có tình trạng gì, nếu quả là có, thì chăng qua như loại tên Uän, tên Phương năm 
trước, giả mạo danh hiệu, lừa đối dân ngu, tự chóng phải giết mà thôi, còn như việc cắm gạo, 
bỏ hay không là tự ta châm chước cho thích hợp, ước trước đã định, đâu được khinh thường 
nghe cho”. Nhớ lại rằng ngay từ những ngày đầu Nam Kỳ thuộc Pháp, đầu những năm 1860 
cảng Sài Gòn được xây dựng và chỉ trong 4 tháng, 100 chiếc xe tải và 66 con tàu đã chở đi 
Hong Kong và Singapore được 60 ngàn tấn gạo. Lợi nhuận thì tất nhiên là chỉ thuộc về đâu 
đó nhưng có thê tin rằng người nông dân cũng được nhờ, và nhất là không bao giờ vì điều đó 
mà dân chúng “không đủ ăn”. 


“Tinh ấy từ trước đến nay, phần nhiều dë cho hạt gạo lọt ra ngoài, nếu nay lệnh cắm gạo ban 
xuống, người buôn gian giảo mưu lợi, xướng lên lời nói không căn cứ, toàn do lúc ngày 
thường làm việc, không khéo che giấu dung túng nên mới đến thé, 1 khi sợ tội, lại nói thác ra, 
dê trút trách nhiệm, tội áy đã không nói xiết, mới chuân cho Phú Thứ vẫn ở lại làm việc để 
chuộc tội trước”. Trong đoạn văn này rõ ràng là nhà vua đã tự mâu thuẫn, “giơ cao đánh khẽ” 
đối với Phạm Phú Thứ, tạo tiền đề cho những “xé rào, đôi mới” này nọ tuốt 100 năm sau này. 


Cách xử lý của nhà vua đối với Phú Thứ tất nhiên sẽ làm cho người khác ghen ghét: “bỗng 
khâm phái là ngự sử Dương Quán lại đem các khoản việc hạt ấy có nhiều người buôn nước 
Thanh chở trộm gạo và giám đốc hải phòng là Lương Văn Tiến, anh em ngoại của Phú Thứ, 
nhiều lần cậy thế tải gạo ra nước ngoài [cáo buộc nghiêm trọng], tâu lên hặc tội, mới chuẩn 
cho Lê Điều đổi sung chức khâm sai, phái thêm chuông ấn là Trần Văn Úc đi theo làm việc, 
lĩnh ngay cờ, bài đi đến giao cho Lê Điều, hội đồng đem cả các khoản tra rõ nghiêm nghĩ”. 


“Sau Phú Thứ lần lượt đem các việc đò xét nghe nói lãnh sự nước Tây ở Hà Nội mưu tính láy 
tỉnh thành, lại phái viên nước Tây là Công Tăng Tỉnh [chắc là Constantine, chưa tìm thấy 
tung tích] tập họp các người buôn mua súng ống, khí giới muốn sinh sự ở Bắc Kỳ, lại các 
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người buôn nước Tây thường viết thư kêu với tướng nước Pháp sớm muộn định lai thương 
ước, tư cho viện Cơ mật biết; vua cho là Phú Thứ trước thì vội nghe hoang bảo, sau thì nhân 
lỗi đem nhiều khoản dé dọa triều đình, giáng ngay dụ quở trách, nhưng bảo cho biết, giả sử 
có việc ấy cũng phải làm việc cho được ôn thỏa, nếu hơi có quá thắng dê tỏ lời nói của mình 
là thực, thì phải xử tội theo luật khích biến”. Cũng vẫn vậy thôi, không có chuyền biến gì. 


en TT en A kat 
D 71. 7 TA gë" "ang 
` ` 


Hình 16: Cánh Hà Nội và sông Hông, theo Le Monde Illustré năm 1891 


Đến tháng Tám âl cùng năm, tức là 4 tháng sau, “sai viện Cơ mật và Thương bạc đại thần viết 
thư đưa cho chủ súy Pháp; khi ấy vì lời nói vu vơ của Mô-răng, đã tư cho chủ súy Pháp để trị 
tội, lâu chưa thấy trả lời”. Vì lời nói vu vơ cho nên thư đã viết cũng thành ra vu vơ mà thôi, 
vả lại nước Pháp không còn kiểu “trị tôi” dê đãi như nước Việt từ lâu rồi. 


“Lại vì các việc lãnh sự Kê [có lẽ là bá tước Kergaradec] đóng ở Hà thành từng gửi thư cho 
chủ súy, bảo nước ta cắm bán gạo, người buôn rất oán, phải xử trí ngay thế nào, không thì 
không khỏi có trở ngại, và có nhật báo nói bậy không đúng, bảo nước ta không cho xuất khâu 
thóc gạo, việc buôn bán không được phát đạt được, nước Pháp nhiều lần có lời bàn tán, nước 
Pháp làm thuyền chiến, làm 9 chiếc thuyền thủy lôi, đem đến nước ta, cho nên đưa thư dé 
hỏi”. Những việc thuộc về nội bộ của phía Pháp, như việc lãnh sự báo cáo cho chủ súy hay 
việc điều động của hải quân, và cả những nội dung trên báo chí mà giờ đây, vua Tự Đức cũng 
đã biết được, có lẽ có gián điệp. Chưa tìm thấy chi tiết và bối cảnh của “9 chiếc thuyền thủy 
lôi” này. 


“Quan ở viện Cơ mật và Thương bạc đại thần tâu rằng, tổng đốc Hải Dương là Phạm Phú 
Thứ với lãnh sự Pháp, tình không ưa nhau, đến nỗi có lời oán trách, [phía Pháp] bảo rằng gạo 
bán ra, đối với người buôn phương Tây thì nghiêm cấm, mà đối với người buôn nước Thanh 
thì bỏ cắm; ở cửa Ninh Hải thì nghiêm cắm, mà ở cửa Trà Lý thì cho riêng, phàm có việc ây 
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đều do tổng đốc tỉnh Đông [tức Phú Thứ] làm ra; xin nên chọn phái người khác để thay; vua 
cho là lời nói 1 mặt, không chuẩn cho đổi, nhưng mật dụ nghiêm trách Phú Thứ, dê đổi lỗi có 
làm, cho yên lòng người buôn, dập tắt lời vu vơ, không thế thì khép vào tội khiêu khích sinh 
ra biến mà xử trị”. Phạm Phú Thứ từng đi sứ, giao thiệp với người Pháp nhiều và có đầu óc 
canh tân. Nói rằng Phú Thứ với người Pháp “không ưa nhau” rõ là lối nói dèm pha dựng 
chuyện, cũng như chuyện về Lương Văn Tiến người “anh em ngoại” nào đó nói trên. 


Cũng trong tháng Tám này, “phái viên người Pháp [không rõ có phải Constantine nói trên 
hay không] cho là đoàn quân của Lưu Vĩnh Phúc đóng giữ ở Bảo Thắng, hại cho người đi 
buôn, xin bãi các tuần ty”. Hiểu rằng các “tuần ty” là bộ máy thu thuế của địa phương, chồng 
chéo với bộ máy của triều đình và thường gây sách nhiễu. 


“Các quan tỉnh, quan ở quân thứ Bác Kỳ cũng tâu bàn vê công việc tuân ty và xử trí với đoàn 
quân Lưu Vĩnh Phúc: 


- ` tuần phủ Hà Nội là Nguyễn Hữu Độ xin bãi tuần ty 13 tỉnh, chuyên do sở Thương 
chính thu thuế, 

- _ tông đốc Hải Dương là Phạm Phú Thứ xin mỗi tỉnh đều đặt quan thu thuế [chịu sự 
quản lý từ triều đình, không phải tuần ty của tỉnh], lại nghiêm cắm đoàn quân Vĩnh 
Phúc đi tống tiền nhà giàu, do quan thống đốc [chỉ Hoàng Tá Viêm] nghĩ dời đến nơi 
khác, cấp phí tôn cho khai mỏ ở Bảo Hà, Bảo Thắng, Hà Dương; nói với Pháp phái 
lính Tây đến đóng [?!], để đường buôn bán được nghiêm, cửa Trà Lý ở Nam Định thì 
đặt đồn lớn, phái nhiều quan quân làm việc thu thuế, 

- _ tuần phủ Hưng Hóa là Nguyễn Huy Kỷ nói triệt bỏ tuần ty, thì đoàn quân của Lưu 
Vĩnh Phúc không khỏi thất vọng, [nghe vậy thì có thể tin rằng, quân cờ đen trong vai 
tuần ty, đi thu thuế về ăn chia với Huy Kỷ và Tá Viêm], 

- ` quan ở quân thứ là Hoàng Tá Viêm tâu xin đổi bô Vĩnh Phúc làm đề đốc Cao - Lạng, 
dời đến đóng ở biên trân ấy, nhưng lấy đất sở tại Ngân Sơn thuộc tỉnh Cao Bằng cho 
làm đất được ăn lộc, lại cấp vôn cho sự sống dé giành dê dùng làm việc”. 


“Việc ây giao xuông đình thân xét bàn, rôi nghị dâng lên: 


- ` Đặt ra tuần ty, phương Nam, phương Bắc có cả, điển lệ nước ta ban hành đã lâu, 
không can gi đến hiệp ước buôn bán, họ [người Pháp] không nói thế nào dé chia lợi 
được, cho nên mượn cớ là người đi buôn ở Bảo Thắng kêu khô, tìm mối yêu cầu ta 
bãi đi, để thỏa cái ý lúc mới đến xin bỏ tuần ty; 

- ` Lưu Vĩnh Phúc tuy chưa thuần thục hẳn, nhưng từ khi chịu ta vỗ yên đến gIỜ, hết sức 
lập công, đều vì thân mình không nghĩ gì về sau; hắn đóng ở thượng du, người khác 
vướng mắc, ta khéo vô về, có thể giúp sức được 1 cánh tay, hắn đang lúc tiên thoái 
cùng đường, chưa dám làm bậy; 

- ` Nay các tỉnh dâng só tâu, hoặc đem chức giữ của mình mà nói thiên 1 mặt, như tổng 
đốc Hải Dương và tuần phủ Hà Nội, hoặc khó giải quyết mà hư ứng, như tuần phủ 
Hưng Hóa, hoặc theo lời của tay buôn lão luyện mưu lợi, như Nguyễn Hữu Độ, tưởng 
đều là chưa định được toàn cục; 
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- ` Duy có viên thông đốc xin cho đoàn quân Lưu Vĩnh Phúc dời đóng chỗ khác giành 
đây dê dùng sau này, tuy đối với khoản tuần ty nên dê hay bỏ chưa có bàn nghĩ đến, 
nhưng về việc xử trí cho đoàn quân Lưu Vĩnh Phúc, hơi có đầu mối; xin do quan viên 
thống đốc lấy tình mà hiểu bảo Vĩnh Phúc, nếu muốn đến Ngân Sơn khai mỏ mưu sự 
sống, thì theo lời xin nghĩ ấy, lấy đất phong cho và cấp vốn cho dé kịp thời bắt đầu 
làm, nếu hoặc chưa tiện, thì ở Bảo Thắng, Bảo Hà do quan phái người ngồi thu, mà 
cho 1 vài người ở đoàn ấy theo làm việc, như thuê người tài phú, dê tỏ là ta không 
thiên tư; mỗi tháng thu được bao nhiêu, hoặc nên châm chước chia cho hắn, nhận cấp 
cho bọn lũ, bắt phải giải tán, vừa để yên lòng đoàn quân Lưu Vĩnh Phúc, vừa để cho 
lãnh sự người Tây khỏi nói đến [sic!]; 

- Do khi nào giặc ngoài biên yên ồn, có nên xếp đặt cách khác thế nào, sẽ tùy tiện bàn 
định mà làm, còn tuần ty các tỉnh xin hãy theo như cũ, không nên bãi bỏ, cố giữ phép 
thường của nước mình, để tiêu tán lòng nhòm ngó của người ngoài”. 


“Vua bảo rằng, lời bàn đều chính đáng, nhưng chưa được chu đáo lắm, cho chép ra tất cả, 
giao cho Tá Viêm mật xét, nghĩ cho toàn cục được chu đáo ôn thỏa; rồi sau Tá Viêm tâu, theo 
lời bàn định của đình thần, xin cho tuần ty vẫn theo như cũ thu thuế, nhưng các sở thì phái 
quan ngồi thu; duy ở Bảo Hà, Bảo Thắng vẫn cho đoàn quân Lưu Vĩnh Phúc lĩnh trưng”. 
Tóm lại theo Tá Viêm thì y như cũ, chỉ có thêm “phái quan” xen vào với tuần ty, mà chỉ có 
phái quan ở các tỉnh khác không có quân cờ đen mà thôi. 


“Đình thần lại cho là phái quan không tiện, xin cho lĩnh trưng, còn như Bảo Thắng tiếp giáp 
địa giới tỉnh Vân Nam, viên thống đốc ở cõi biên đã lâu, tình thế đã biết rõ, do viên thống đốc 
thân đến khám xét, hoặc nên chọn phái người địa phương ấy, hoặc phái quan quân đóng luôn 
làm việc thu thuế, do viên thống đốc ấy tính liệu, phúc tâu lại cho được tường tất; vua cho là 
phải”. Cách thức nhà vua và đình thần đối xử với Tá Viêm và quân cờ đen vẫn vậy. 


Câu hỏi đặt ra là, chưa kê khó khăn do sự hiện diện của quân cờ đen đang án ngữ sông Hồng, 
Bắc Kỳ sau khi đã cắm gạo, [thời kỳ của các mỏ than còn chưa tới], thì còn có nguồn lợi gì 
dë thu hút thương nhân nước ngoài? Nhớ lại rằng trước đó nhiều thập kỷ, người Anh đã bị 
thâm hụt thương mại với thị trường China, vì có quá nhiều thứ ở China dê họ mua đem về, 
đến mức phải tìm đến thuốc phiện như 1 giải pháp để cân bằng. Giọng văn châm biếm của 
Henry McAleavy [chương 3 sdd], lại 1 lần nữa khá thích hợp dê mô tả tình trạng này: 


“As the eighteenth century drew to its close, Britain, then at the peak of the Industrial 
Revolution, chafed more and more at the restrictions which prevented her from finding in 
China a market for her manufactures. In 1793 and again 1816, British envoys were 
dispatched to Peking to ask that China should be opened to commercial and diplomatic 
intercourse. Each time the request was refused. China, said the Son of Heaven, had no need 
of foreign trade, since she produced within her own borders everything essential to her 
sustenance...”. Khi thế kỷ 18 sắp kết thúc, nước Anh, khi đó đang ở đỉnh cao của Cách mạng 
Công nghiệp, ngày càng bực bội hơn trước những hạn chế khiến nước này không thé tìm thấy 
ở China 1 thị trường cho các sản phẩm của mình. Vào năm 1793 và 1 lần nữa vào năm 1816, 
các phái viên của Anh đã được cử đến Bắc Kinh đề yêu cầu China mở cửa cho các giao dịch 
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thương mại và ngoại giao. Lân nào yêu câu cũng bị từ chôi. Thiên tử nói, China không cân 
ngoại thương, vì nó đã sản xuât trong biên giới của mình mọi thứ cân thiệt đê nuôi sông nó... 


“The snub was influriating, but in the mid-eighteenth century the resourceful foreigners had 
discovered one commodity for which there was a ready market in China. Opium, culvated 
with special intensity in British-ruled Bengal, could find customers anywhere, and by the 
beginning of the nineteenth century the effect of the importation of narcotics was visible not 
only in the growing addiction to opium — chiefly among rich merchants and officials, though 
extending gradually to humbler sections of the population — but in the fact that for the first 
time in history China had an adverse balance of trade, since she was paying out more for the 
drug than her own exports were earning”. Sự hợm hĩnh đang lan tràn, nhưng vào giữa thế kỷ 
18, những người nước ngoài tháo vát đã phát hiện ra 1 mặt hàng có thị trường sẵn sàng ở 
China. Thuốc phiện, được trồng với cường độ đặc biệt ở vùng Bengal do Anh cai tri, có thé 
tìm thấy khách hàng ở bât cứ đâu, và vào đầu thé kỷ 19, tác động của việc nhập khâu chất gây 
nghiện không chỉ thê hiện ở việc nghiện thuốc phiện ngày càng tăng - chủ yếu là ở các 
thương nhân và quan chức giàu có, mặc dù mở rộng dần dần đến các bộ phận dân số khiêm 
tốn hơn - nhưng trên thực tế, lần đầu tiên trong lịch sử, China có cán cân thương mại bất lợi, 
vì nước này đã phải trả nhiều tiền hơn cho thuốc mà nước này kiếm được từ xuất khâu của 
chính mình. 


Người Việt mặc dù cũng có thể nói gần như thiên tử China, cũng đủ tự cung tự cấp mặc dù 
một cách chật vật, và tầng lớp thượng lưu nếu cần gì thêm thì qua China mà mua về. Chắc là 
không tránh khỏi việc người Việt cũng dùng thuốc phiện, nhưng không có “cán cân thương 
mại” nào với ai để có thê lệch về bên này hay bên kia. 


Nhớ lại rằng, mối quan tâm của người Pháp là 1 con đường để đi lên Vân Nam, và câu trả lời 
của sông Hông cũng chỉ đên sau khi sông Mê Kông đã từ chôi. 


74 


339 - Chuyện Lý Dương Tài 


Mặc dù vẫn chưa tìm ra tung tích gì của “người buôn trước đây là Mô-răng Đi-ni” [xem 
ĐLSC số 338], nhưng những điều mà “Phạm Phú Thứ nghe Nguyễn Cư nghe” Mô-răng Di-ni 
này nói về 1 người “tự xưng là con cháu nhà Lê” có lẽ là có thật. 


DNTL kê chuyện tháng Năm âl năm 1878, “các tỉnh Bắc Kỳ, gần đây có nhiều người nước 
Thanh tự xưng là phái đi việc công vượt qua biên giới sang, giấy tờ nhiều nơi cấp, khó phân 
biệt được thật hay giả; đến nay lại có quản đới là Lưu Tưởng Hoa tự xưng là hiệp trần Tầm 
Châu Lý Dương Tài uỷ đến hỏi việc cơ mật [cán bộ huyện phái người đi ngoại giao việc cơ 
mật?! |, di kän các tỉnh Hà Nội, Sơn Tây, Bắc Ninh, Hưng Hoá, rồi lai về tháng; vua cho là 
việc làm ấy đã là trái lệ, mà toán giặc chưa dẹp yên, càng phải canh phòng nghiêm ngặt, mới 
sai đưa thư cho tổng đốc Lưỡng Quảng và tuần phủ Quảng Tây tra xét và yêu cầu tìm cách 
cho giặc còn sót lại rút về, cho việc đóng giữ biên giới được yên”. Bỏ qua là thư dài dòng, 


“đốc phủ tỉnh ấy, tông đốc Lưu Trường Huu và tuần phủ Dương Trọng Nhã, sau trả lời nói 
Lý Dương Tài đã phải hặc tội cách chức”. Đó là phần mở đầu của câu chuyện về tên giặc 
khách Lý Dương Tài. 


Tìm ngược lại thì hóa ra là từ tháng Tám âl năm 1873, 5 năm về trước Lý Dương Tài đã xuất 
hiện trong ĐNTL rồi, có mặt trong đoàn quân của Phùng Tử Tài loanh quanh bên nước Việt: 


“Bọn giặc ở miền thượng du tỉnh Thái Nguyên quấy nhiễu bừa bãi, hộ phủ Lạng Sơn, Cao 
Bằng là Lương Quy Chính đã bâm với thống lĩnh nước Thanh là Lưu Ngọc Thành [đang 
đóng quân đâu đó Cao Bằng Lạng Sơn] phái quân đến đánh, sau viên thống lĩnh ấy đưa giấy 
đến nói, đề đốc họ Phùng sức bảo chỉ đánh đẹp ở trong địa phận tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, 
không cho tién đi; quan hộ phủ ấy đem việc tâu lên, vua phê bảo rằng, cho Nguyễn Uy bẩm 
khéo [!?] với Lưu Ngọc Thành phái ngay quân vài dinh đến ngay tỉnh Thái Nguyên đánh gấp 
dé dẹp yên ngay, rồi sau về đóng ở Cao Bằng, Lạng Sơn cũng được; cũng cứ nói thực là Lạng 
Sơn, Cao Bằng không có giặc, duy ở tỉnh Thái Nguyên là khẩn cấp, không nên coi là bề 
ngoài, chớ để cho chúng được tự tiện là được”. Thái độ của Phùng Tử Tài và quân nước 
Thanh rõ là có vẻ chừng mực quy củ, trong khi vua Tự Đức lại hết sức tùy tiện. 


“Rồi tiếp được thống lĩnh Lý Dương Tài hội bàn, điệu các dinh chữ Anh, chữ Dũng, chữ Lập 
và thân đem dinh quân Thường thắng, đến ngay Cao Bằng Lạng Sơn điều khiến riêng biệt; 
quan tuần phủ tỉnh ấy tư cho bộ Binh tiến trình, vua chuân cho quan tuần phủ tỉnh ấy tuân lời 
phê bảo trước mà làm việc”. Như vậy là Lý Dương Tài đã biết được sự tùy tiện của vua quan 
và điểm yêu của binh lính nước Việt ngay từ lúc này, năm 1873. Nếu y có ý định khởi loạn 
thì suy nghĩ về địa bàn nước Việt chắc chắn là sẽ đến ngay lập tức trong đầu óc của y, như 
những cờ đen cờ vàng hơn là đi theo vết xe đồ của Thái Bình thiên quốc. 


Quay lại với câu chuyện của năm 1879, đến tháng Chín, “tướng làm phản nước Thanh là Lý 
Dương Tài đánh quấy tỉnh thành Lạng Sơn, quan quân đánh cho thua bại”. Kê đến đây thì 
ĐNTL mở ngoặc về lai lịch của Lý Dương Tài như sau: “Dương Tài người huyện Linh Sơn, 
tỉnh Quảng Đông, thuộc dưới quyền chỉ huy của đề đốc Phùng Tử Tài, thự hiệp trân Tầm 
Châu, tỉnh Quảng Tây, trước tự tiện cho bọn Chung Vạn Tân, Trần Tá Bang [không thấy tên 
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của Lưu Tưởng Hoa như nói trên, chứng tỏ đã rất nhiều lần] di đường tắt sang nước ta, bị 
nước ta tư xét; Dương Tài phải hặc tội cách chức, mới mạo ra là Lưỡng Quảng uỷ cho mộ vài 
nghìn quân gọi những giặc còn trón trở về, đổi tên là Lý Đạt Đình, chia từng bọn ra làm hơn 
10 doanh, ngày 29 tháng Tám chia 2 đường ra cửa quan quấy rối”. Lưu ý là Dương Tài đã bị 
hặc tội cách chức từ trước rồi, tội gì chưa rõ, mới tìm đường sang nước Việt đề quấy rối, chứ 
không phải vì “bị nước ta tư xét” mà bị hặc tội như cách nói của ĐNTL. Nhà nghiên cứu Hồ 
Bạch Thảo, khi tìm hiểu về giặc khách Lý Dương Tài đã trích dẫn nhiều tài liệu từ Thanh 
thực lục dé chỉ ra rằng, vua Quang Tự nhà Thanh biết rất rõ về “1 viên quan võ tại nhiệm, mộ 
quân đến Việt Nam gây chuyện”, rằng y “xưng càn rằng nước Việt Nam là cơ nghiệp của tô 
tiên, nên y muốn phục hồi cơ nghiệp”, thậm chí Quang Tự còn lo rằng “vùng đất Việt Nam 
điêu tàn, không chịu nỗi sự dày xéo thêm”, nên sai quan tướng lưỡng Quảng và Phùng Tử Tài 
phải cấp tốc xử lý, theo dụ ngày mùng 6 tháng Mười năm Quang Tự thứ 4, tức 31/10/1878, 
được chuyền “theo độ khân 600 däm 1 ngày”. Chỉ đạo từ Bắc Kinh sát sao hiệu quả hơn hắn 
so với chỉ đạo từ Huế. Lưu ý rằng nhà Thanh lúc này không phải đang thịnh vượng gì, nếu 
không muốn nói là đang thê thảm, các cuộc chiến tranh nha phiến mới đi qua và Từ Hi thái 
hậu đang ngồi đó. Có lẽ người phương Tây, đương thời và cả về sau này, theo những gì mà 
họ nghe biết được từ China dé ghi lai ràng, Lý Dương Tài “tự xưng là con cháu nhà Lê”, 
trong khi quan tướng Việt, kê cả DNTL, dường như không biết. Cũng dễ dé suy đoán rằng, 
việc tự xưng này chắc đã manh nha từ năm 1873, khi y đương chức thống lĩnh dưới quyền 
Phùng Tử Tài đi dẹp giặc ở Thái Nguyên. 


ĐNTL ghi là “quan quân đánh cho thua bại” nghe hay ho vậy thôi. Thực tế là giặc vượt biên 
giới đánh thành Lạng Sơn, còn quan quân chỉ cô thủ trong thành, “vừa đâm vừa bắn, bọn giặc 
chết rất nhiều, giặc ấy bỏ thang tre hơn 20 chiếc, thang xếp hơn 100 chiếc, búa sắt 6 chiếc [là 
các dụng cụ để đánh thành], trôn về phố Đồng Bộc”, ở đâu đó thuộc huyện Lộc Bình bây giờ, 
tức là đã bỏ qua thành mà tiến sâu hơn vào đất Việt. 


Đến tháng Tư âl sang năm, 1879, có vẻ như Dương Tài lai bị đánh cho đại bại 1 lần nữa: 
“Khi ấy [tức là trước tháng Tư] Lý Dương Tài giữ Đông Viên, đắp lũy chống đánh, đề đốc 
nước Thanh là Phùng Tử Tài phái phó tướng là Ngô Thiên Hưng, tham tướng là Lưu Kính 
đến ngay 2 xã Tả Loan, Đinh Đại vây đánh dê phân chia thế giặc, thống lĩnh Trần Triều 
Cương bức thắng Đông Viên, giặc trón đến các xứ Suối Lôi, Đèo Bông, thống đốc Hoàng Tá 
Viêm đem ngay quân các đạo đóng chặn các đường hiểm yêu ở thượng du, tham tán Trương 
Quang Đản phái đề đốc quân thứ Tuyên Quang là Ngô Tất Ninh, Trần Mậu, phó đề đốc là 
Lưu Vĩnh Phúc đều đem quân thủy lục, cùng với quân các dinh tiên đánh”. Chưa rõ “Đông 
Viên” này là ở đâu, nhưng có vẻ như giặc này, vừa năm trước ở Đồng Đăng Lạng Sơn đến 
năm nay đã tiến sâu hơn về phía Thái Nguyên Tuyên Quang rồi. Đây là miền đất quen thuộc 
của y từ hồi năm 1873 như đã nói trên. 


Bị quan quân 2 nước vây đánh giữ quá, “giặc đốt sào huyệt, đêm lẻn trôn vào Tam Hải, tức 
hồ Ba Bề thuộc Thái Nguyên; đến nay [tức là đến tháng Tư âl năm 1879] đề đốc quân thứ 
Thái Nguyên là Lê Văn Điếm, phó đề đốc là Nguyễn Thừa Duyệt, cùng với 2 thông lĩnh họ 
Trần, họ Mã [quan nước Thanh] chia đường tiễn đánh Giả Nham [tên đất, chưa rõ ở đâu] phá 
được, bắt được tỳ thiếp, người, ngựa của giặc họ Lý không biết bao nhiêu mà kê”. Giặc trốn 
đi rồi mới tién vào dê bắt tỳ thiếp, chưa bắt được giặc họ Lý. 
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Có thê thêm 1 lân nữa, so sánh sự chỉ đạo của Bäc Kinh và sự chỉ đạo của Huê: 


Từ Huế, theo DNTL thì từ tháng Sáu vua Tự Đức đã đặt câu hỏi, “thế mà tập tâu trước của 
[Trương] Quang Đản, hoặc nhận là chúng đã ở trong đám xác chết, hoặc ngờ là chúng đã tự 
tận, [Hoàng] Tá Viêm nghe thấy đề đốc họ Phùng hẹn ngày chuyên về quân thứ Bắc Ninh, 
sức ngay sắm sẵn phẩm vật đề tặng, ý muốn đề đốc ấy về ngay, cùng câu thả cho xong việc 
cả, tướng soái như thế, còn có thể vì nước cứu dân được không?”. Viêm và Dàn này chắc đã 
bất chấp thực tế, chỉ chực sớm “đại công cáo thành” tâu về triều đình. Còn từ Bắc Kinh, dụ 
ngày 9 tháng Chín năm Quang Tự thứ 5, 1879, với “độ khẩn 500 dám 1 ngày” thì ghi rõ, “nếu 
dé cho tên nghịch trón thoát, gây nên mối lo về sau, thì cứ đưa Phùng Tử Tài ra mà xét hỏi”, 
vì Tử Tài vôn là cấp trên của Dương Tài. 


Hình 17: Phùng Tử Tài, hình trong sách của Henry McAleavy 


Có vẻ như nhờ áp lực của vua Quang Tự lên Phùng Tử Tài mà ngay trong tháng Chín vừa 
nói, ĐNTL kê “quan quân ta cùng với bièn binh ở dinh quân nước Thanh bắt sống được tên 
đầu sỏ của giặc là Lý Dương Tài ở núi Hậu Sơn xứ Giả Nham, thuộc Thái Nguyên, áp giải 
đưa về nước Thanh”. Đến đây là hết câu chuyện Lý Dương Tài trong sử Việt, nhưng trong dụ 
ngày mùng 6 tháng Một cùng năm của vua Quang Tự có nói thêm 1 chỉ tiết, “lệnh xử tử tại 
tỉnh thành Quảng Tây, rồi mang đầu đến Việt Nam treo trên sào tre cho công chúng biết, 
nhắm răn đe rõ ràng”. Mang đến Việt Nam thì giống như để báo tin đã xong việc hơn là răn 
đe, vì giặc này đâu phải có nguồn gốc từ Việt Nam. Đoạn này trong ĐNTL không có. 


Cũng trong bối cảnh vua Tự Đức quở trách Trương Quang Đán và Hoàng Ké Viêm về việc 
Lý Dương Tài, ĐNTL kể 1 câu chuyện khác: 


“Trước [trước tháng Sáu năm 1879], tuần phủ Hà Nội là Nguyễn Hữu Độ tâu bày công việc 
xếp đặt về sau ở biên giới, đại khái nói: 
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- ` Bon giặc Lý Dương Tài không giống như giặc Ngô Côn, mà truy nguyên về việc phải 
lo ngày nay, cũng bởi trước thì mượn quân, sau thì vỗ về an trí, cho chúng mộ phu 
khai mỏ, nên mới đến thế, nếu không nghĩ cách tự cường, tự tri, mà khư khư vào võ 
về an trí mộ phu khai mo, viện binh đánh giúp, tưởng cũng đều không phải là ké hay, 
[đoạn này Nguyễn Hữu Độ phê phán triều đình trực diện quá]; 

- _ Huống chỉ việc ngày nay, có 4 điều tệ, trước kia doc biên giới dùng thổ quan, nay đổi 
thô quan, dùng quan bô đến, mà phên giậu ngày 1 mỏng, là 1 điều tệ; quân trước kia 
lây châu Hoan châu Ái là ưu binh, đem ra đánh tất được, từ khi đổi làm giản binh, 
trong đó phần nhiều là con em nhà phú hào, đến lượt ra lính, bỏ tiền ra thuê mướn, 
nên gặp giặc liền chạy, đó là 2 điều tê; từ trước đến nay, Bắc Kỳ có cấp báo gọi bắt 
quân Kinh [quân của kinh thành], mũi tên hòn đạn theo nhau, tát có nạn chết chóc, 
từng trải lam chướng, không khỏi phải lo về thủy thổ, gọi bắt luôn luôn, trốn chết, ra 
thú, thay thế, không ngày nào không, mà quân Kinh càng yếu, đó là 3 điều tệ; đời xưa 
nói quân giản binh vài nghìn, không bằng quân triệu mộ 300, gần đây lĩnh mộ chỉ số 
hư trương, số quân ứng mà chưa chắc đều đã khỏe mạnh, gián hoặc có 1 - 2 người 
thực có sức khỏe, quan ở bộ cũng dé dây, không hỏi đến, như thé ai chắng nản lòng, 
lính mộ toại thành vô dụng, đó là 4 điều té; 

- ` Hiện nay, bọn giặc họ Lý dựa vào rừng núi giữ chỗ hiểm, quân ta cùng các dinh quân 
nước Thanh đi hội lại cùng đánh, lâu ngày cung cấp khô dân, xin tư cho tông đốc 
Lưỡng Quảng rút hết quân các dinh về, còn 1 - 2 tên giặc trốn, lại xin chọn phái 2 
quan đại thần cai quản đem quân tinh nhuệ đến thượng du các tỉnh (các hạt Phú Bình, 
Lạng Giang, Da Phước, thuộc Bắc Ninh, Thái Nguyên; 2 huyện Tam Nông, Hạ Hòa 
thuộc Sơn Tây, Hưng Hóa) chọn chỗ đặt đồn đề trấn áp [nói thăng ra là dùng quân 
Việt, không mượn quân Thanh nữa]; 

- ` Còn quân giản binh [tức quân chính quy], chỉ cả toàn kỳ mà nói, thì lấy 1 nửa mà 
chọn kỹ những người khỏe mạnh, 1 nửa thì cho về mà cho nộp tiền (mỗi tháng mỗi 
người đều 5 quan, dê cấp thêm cho binh dëng), quân mộ [tức quân địa phương] thì lấy 
người hăng hái đữ tợn cấp thêm cho tiền gạo, chọn quan võ người nào có võ nghệ 
thao lược thì cai quản, huấn luyện, khiến cho cô gắng lập công, lúc không việc thì cấp 
cho trâu cày và đồ làm ruộng, khai khẩn những ruộng bỏ hoang dé đủ dùng cho quân, 
các thô dân ở thượng du có muốn theo đi khai khẩn cũng cho; 

- La xét các man trưởng người nào chăm việc công, thích việc nghĩa, được thô dân tin 
phục thì xin cho phẩm hàm, khiến cho chiêu tập dân lưu tán đều về làm ăn sinh sông, 
mà các mỏ ở Tuyên Cao Thái Lạng lần lượt khai Ta, các tỉnh ở hạ du gặp có cấp báo, 
cũng nhờ đó dê nương tựa nhau, còn như VIỆC vỗ về an trí, chưa khỏi có lo ngại về 
sau; xin các tỉnh dọc biên giới có việc, gấp đôi số quân đóng lên, quan tỉnh đều mộ lấy 
1 đội quân khỏe mạnh mà được việc, dë giúp vào canh phòng; 2 bên tả hữu đã có 2 
đồn to làm nồi thanh thé, thì các đồn linh tinh ở nơi lam chướng xin đều đình bãi, binh 
lực đã hợp tốn phí vô ích cũng bớt, không nói đến đánh mà chúng tự khuất phục như 
đánh, không nói dé vỗ yên mà chúng tự đến xin vỗ yên, những sự đề phòng bất ngờ 
có thể tự tiêu ngầm, mà công hiệu kinh lý tuần tuyên, tưởng cũng dần dần đến được”. 


Cho tới nay Nguyễn Hữu Độ là người để lại nhiều tai tiếng, nào là thân Pháp, theo đạo Thiên 
Chúa phá hủy 1 ngôi chùa vốn là “An Nam tứ đại khí” [mà nghe đâu quân Minh đã phá hủy 
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từ thé ky XV rồi], để “láy đất giao cho người Pháp xây dựng Nhà thờ Lớn Hà Nội”, nào là 
“lập sinh từ” dé thờ sống chính mình [chẳng lẽ người theo đạo Thiên Chúa có thờ cùng gì 
khác?], thành phố Sinh Từ tức phố Nguyễn Khuyến Hà Nội bây giờ v.v. Dù tai tiếng tới cỡ 
nào, cũng phải thừa nhận rằng Nguyễn Hữu Độ có tâm và có tầm trong những tâu bày nói 
trên. 


“Vua bảo ràng, nói thì dê làm thì khó, người tự tính liệu có thê ra sức làm được việc tất phải 
xin đương lấy, trm đang thử xem có làm được không: sau [Hữu Độ] lại bày tỏ nghĩ định 
trước, cho là quả làm được kế sách ấy, thì tuy có chậm đến hàng năm, mới có thê hết được 
giặc, nhưng các tỉnh trung châu quân dân hơi được yên nghị, tài lực không khó nhọc phí tôn 
lắm, tưởng cũng là việc cần cho yên biên giới”. 


Hình 18: Hữu Độ cùng bô chánh và án sát, trú sw Pháp Parreau đứng bên cạnh 


“Vua răn hãy cô gắng thêm, không nên khoe khoang quá; đến nay [Hữu Độ] lại theo chỉ dụ 
xin tự đương chức kinh lý tuần tuyên và nói tỉnh Sơn Tây, tỉnh Bắc Ninh, trên tiếp giáp các 
tỉnh Hưng Tuyên Cao Thái Lạng, dưới tiếp giáp các tỉnh Hà Ninh Định Yên suốt đến Thanh 
Hóa, làm nơi che giữ cho trung châu, phải hình thế vững mạnh đề chế ngự các sự bạo động: 
xin ở 2 tỉnh ấy, chọn nơi hình thế tiện đặt 3 đồn lớn, chọn quan trọng thần kiêm quản cả công 
việc ở quân thứ và ở tỉnh, cho việc phòng giữ được nghiêm”. 


“Vua bảo gần đây chưa thấy người nào dân mình đảm đương được, nên theo lời xin, để xem 
thành hiệu, rồi đem tập tâu của Nguyễn Hữu Độ lần lượt tâu lên, giao đình thần và Hoàng Tá 
Viêm xét tâu trả lời để thi hành”. 


“Tinh Sơn và tỉnh Bắc nên phải kinh lý, quan nội các là Bùi Ân Niên trước đã tâu xin; các 
việc làm đồn đóng quân và huấn luyện mộ dân khai khẩn nói rất rõ, vua rất lây làm phải, 
nhưng khó có người, đến nay Hữu Độ lại đem ra nói, sự tình đại khái giống nhau, lại xin tự 
đảm đương, cho nên có chỉ [dụ] chuẩn cho này”. 


Xong, “vua rước Từ giá [tức Từ Dụ thái hậu, vua vốn có tiếng là có hiếu] ra chơi cửa biên 
Thuận An nghỉ mát mùa hè và xem bờ biên, 6 ngày về cung”. Mấy tháng sau, đến tháng Chín 
âl thì chuyện Lý Dương Tài cũng kết thúc. Nhưng vẫn còn 1 điều chưa rõ là, liệu y có thật 
“ngầm hẹn với các nhà buôn” phương Tây, “được hơn 100 ngàn đồng bạc ngầm về Hương 
Cảng đặt mua các cỗ súng”, hay không. 
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340 - Đồng văn đồng chủng 


Kê ra thì câu chuyện Lý Dương Tài, ĐLSC số 339, chỉ là 1 câu chuyện nhỏ không đáng kể. 
Nhưng, hóa ra là nó lại có 1 ý nghĩa khác ở 1 góc độ hoàn toàn khác. 


ĐLSC số 337, và trước đó số 328, đã đề cập đến sự khác biệt về cách nhìn giữa Pháp và 
Thanh, và tất nhiên cả Việt, về hòa ước Giáp Tuất: phía Pháp thì mặc nhiên cho răng với thỏa 
thuận như vậy, [reconnaissant la souveraineté du Roi de l'Annam et son entière indépendance 
vis-à-vis de toute puissance étrangère quelle qu'elle soit, công nhận chủ quyền của Vua An 
Nam và nên độc lập hoàn toàn của ông ta trước bất kỳ thế lực ngoại bang nào], mặc nhiên 
nhà Thanh đã ra rìa, chăng còn vai trò gi với nước Việt nữa cả; trong khi nhà Thanh, với sự 
đồng tình của phía Việt, do cùng chung 1 quan niệm về quan hệ ngoại giao theo chiều đọc, 
“đồng văn đồng chủng”, thì cho rằng chẳng có gì thay đổi trong cái tình cảm “răng môi” này 
cả [kê cả khi ngôn từ của hòa ước đã được giảng giải sang tiếng Việt, như cách viết trong 
ĐNTL, là “giữ quyền tự chủ, không theo phục nước nảo”]. 


Với cách nhìn của Pháp, trong khi những đám thổ phi cờ vàng cờ đen này nọ là việc đã rồi, từ 
trước hòa ước Giáp Tuất, thì câu chuyện về đám thô phi Lý Dương Tài, xuất hiện về sau, là 
thuộc phạm vi hiệu lực của hòa ước. Phản ứng đầu tiên là của các thương gia Pháp, kiểu như 
Mô-răng Di-ni nào đó, có lẽ số lượng không nhiều nhưng đang lặn lội khắp nơi dê tìm kiếm 
cơ hội kinh doanh ở Bắc Kỳ, rồi tiếp theo tới phản ứng, có lẽ là hơi thái quá, của các lãnh sự 
Pháp, cũng đã có mặt ở vài tỉnh, đã báo cáo về cho Sài Gòn và Paris 1 bức tranh khá kích 
động rằng Bắc Kỳ đang trên bờ vực nỗi loạn. Rất tự nhiên, người Pháp cho rằng, hoặc hy 
vọng ràng, triều đình Huế sắp, nên hoặc phải, yêu cầu sự trợ giúp từ Pháp. 


Cũng cần nói thêm ở đây là nỗi khô của người dân Bắc Kỳ đã từ lâu, bên cạnh những nghĩa 
vu nặng nề đối với triều đình là những nỗi khô trâm trọng bị cướp bóc sát hại bắt cóc..., hoàn 
toàn là do các đám giặc phi người nước Thanh gây ra, kê cả cờ đen và cờ vàng, kê cả Lý 
Dương Tài và hàng loạt những băng nhóm khác. Báo chí Pháp đương thời có nói về tình 
trạng buôn người của giặc phi, và có thê tin rằng người Pháp muốn can thiệp chống lại việc 
này. 


Trong bối cảnh đó, đúng là triều đình Hué phải yêu cầu trợ giúp thật, nhưng không phải yêu 
cầu người Pháp. Trong 1 diễn biến hiêm hoi, DNTL đã tiết lộ tổng đốc Hải Dương Phạm Phú 
Thứ, 1 thành viên đàm phán với Pháp từ những ngày đầu tiên, đồng thời là phó của Phan 
Thanh Giản trong sứ đoàn đầu tiên đí Pháp, từng đề nghị, “nói với Pháp phái lính Tây đến 
đóng”. Nhưng như có thể hình dung, nhận thức phô biến của vua quan, từ triều đình đến các 
địa phương, là yêu cầu trợ giúp từ nhà Thanh, và chỉ nhà Thanh mà thôi. Nhận thức của 
Phạm Phú Thứ chỉ là 1 cái gì đó trái chiều, và do đó đã được ĐNTL nêu lên, không phải như 
1 lời khen ngợi hay tán đồng. 


Tuy nhiên, vẫn có những mặc cảm sâu kín nào đó, để ngòi bút của sử quan trong ĐNTL cũng 
phải tránh đề cập quá thắng thắn đến việc cầu viện nhà Thanh, chỉ nói lướt qua làm như là 
nhân tiện, “ở gần ngay đấy tư cho Triệu Ôc nước Thanh (đóng ở Long Chấn) và tỉnh Bắc 
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Ninh phái thêm quân đánh giúp”... Nhưng sự can dự của Phùng Từ Tài trong toàn bộ diễn 
biến thì không dấu đi đâu được. 


về phía cách nhìn của nhà Thanh, DI SC số 339 đã kê rõ sự chỉ đạo sát sao của triều đình 
Bắc Kinh đối với Phùng Từ Tài, mà ĐNTL hoặc là không biết hoặc là có biết mà cố tình lờ 
đi. Dù đáp án đúng là gì đi chăng nữa thì cũng là 1 thế đứng chẳng ra gì của ĐNTL và triều 
đình Việt. Giả sử nêu ĐNTL biết và đề cập, có thể sẽ nảy ra có 1 câu hỏi thú vị, ràng kết quả 
nhanh chóng đánh dẹp thành công Lý Dương Tài, về phần Phùng Tử Tài là do sự nhờ cậy của 
triều đình Huế hay do áp lực từ triều đình Bắc Kinh? 


Vài so sánh đại cương giữa 2 triều đình “đồng văn đồng chủng” đương thời: 


Ở Việt, “nhị giai thành phi” Phạm Thị Hàng chi don gián nhe nhàng thé nào dó, không dé lai 
chút điều tiếng nào, sau khi “tam giai quý tần” Đinh Thị Hạnh qua đời thì hoàng trưởng Hồng 
Bảo của Dinh Thị Hạnh cũng theo đó mà bi phế truất, dé hoàng thứ Hồng Nhậm của Phạm 
Thị Hàng lên ngôi vua Tự Đức, Phạm Thi Hàng cũng theo đó mà thành Từ Du thái hậu, việc 
triều chính được coi là suôn sẻ. Ở China, nhỏ hơn Từ Dụ 23 tuổi nhưng Hạnh Trinh quý phi 
về sau trở thành Từ Hi thái hậu thì đề lại điều tiếng rất nhiều: nào là “Tân Dậu chính biến”, 
nào là *Giáp Thân dịch xu”, nào là “Mậu Tuất chính biến” v.v., nhất là khi con ruột của 
mình, vua Đồng Trị mât sớm, bà đã không ngần ngại bức tử luôn người con dâu đang mang 
bầu cháu nội của mình dé chuyền ngôi sang cho con của người em gái, tức vua Quang Tự, đề 
dễ bề khống chế. Cả 2 thái hậu đáng kính đều có chữ “Từ”, 34, nghĩa là “lòng tốt”, trong bói 
cảnh cả 2 ngai vàng đã mât tính chính đáng. 


Ở Việt có Francis Garnier người Pháp, tự tung tự tác, đến nỗi bị quân cờ đen phục kích, bỏ 
mạng ở Cầu Giấy năm 1873, dẫn đến hòa ước Giáp Tuất 1874. Ở China có Augustus 
Margary người Anh, thô lỗ và hông hách, cũng bị quân Hồi giáo phục kích, bỏ mạng ở Vân 
Nam năm 1875, dẫn đến hòa ước Yên Däi năm 1876 [Chefoo convention, thực ra Chefoo chỉ 
là 1 quận của thành phố Yên Đài Yantai]. Vân Nam thì quả thật là xa xôi đối với Bắc Kinh, 
nhưng Bắc Kỳ cũng là nơi mà cánh tay bât lực của Huế với không tới. 


Thế nhưng, từ năm 1860 vua Hàm Phong và triều đình nhà Thanh đã phải tháo chạy khỏi Bắc 
Kinh bị đốt phá, trong khi Hué chưa từng bị đe dọa. Ngược lại, các cuộc chiến tranh nha 
phiến lại có ý nghĩa tích cực, đã làm cho Bắc Kinh phải quen dần với sự hiện diện của các 
phái đoàn ngoại giao thường trực, “the permanent diplomatique legations”, của các cường 
quốc, và nhà Thanh cũng phải thành lập “tổng lý các quốc sự vụ nha môn” tương ứng, 1 dang 
tiền thân của bộ ngoại giao mà đương thời ngôn từ phương Tây gọi là “foreign office”, buổi 
đầu do Cung thân vương Dịch Hân đứng đầu. [Trong lĩnh vực này phải thừa nhận người Thái 
rõ ràng là thức thời hơn và đi trước, kromma tha đã được thành lập từ năm 1840]. Và từ năm 
1877, China bắt đầu có đại sứ ở Anh và Pháp, đầu tiên là Quách Song Đào [Guo Songtao], 
tiếp sau là Tăng Kỷ Trạch [Zeng Jize]. 


Trong khi những Kitô hữu có đầu óc canh tân như Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký 
không được trọng dụng, thì những người Hán như Tăng Quốc Phiên [Zeng Guofan, cha của 
Tăng Kỷ Trạch] và Lý Hồng Chương [Li Hongzhang], cũng chỉ là công dân hạng 2 dưới triều 
đại Mãn Thanh nhưng đã nhanh chóng trưởng thành với tầm cỡ chính khách quốc tế trong tất 
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cả các lĩnh vực quân sự ngoại giao và cai trị. Các xưởng đóng tàu đưới quyền của Lý Hồng 
Chương thậm chí đã gây án tượng với phương Tây thời bấy giờ rằng China sắp bắt kịp Nhật 
Bản, trong khi việc đóng tàu của nước Việt, vốn dĩ phát đạt từ thời vua Gia Long đến thời vua 
Minh Mạng đã là chỉ còn quá khứ. Gâ không lồ hiện nay China Merchants Group, #8 rëi J 
Hl, vẫn tự nhận là hậu thân của China Merchants Steam Navigation Company do Lý Hồng 
Chương thành lập ngày 16/12/1872. Sở dĩ China không bắt kịp Nhật Bản, theo cách diễn đạt 
của Henry McAleavy, bởi vì China nghĩ rằng họ vốn di đã là “the perfect embodiment of 
human wisdom”, hiện thân hoàn hảo của trí tuệ con người rồi, chỉ cần vài người học thêm 
chút ít “kỹ thuật”, kiểu như đóng tàu đúc súng này nọ nữa thôi. Riêng về thái độ này thì chắc 
chắn có thê tin rằng người Việt “nho hơn cả tàu”. 
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Hinh 19: Công chính “Tông lý các quốc sự vụ nha môn”, ghi "trung ngoại dê phúc ” 


[Về mặt võ công hay tầm ảnh hưởng trong triều đình, tưởng cũng nên có những so sánh giữa 
những Tăng Quốc Phiên và Lý Hồng Chương với những Nguyễn Tri Phương và Hoàng Kế 
Viêm chăng hạn, nhưng có lẽ điều đó đã không còn cần thiết nữa]. 


Trong khi triều đình Việt bỏ phí từ rất sớm những người Pháp thực lòng muốn phụng sự, ví 
dụ như chú cháu nhà Chaigneau, thì Halliday Macartney, 1 người Anh mà về sau bị chính 
quyền Pháp coi như “kẻ thù truyền kiếp” [inveterate enemy, chữ của McAleavy], lại là 1 ví 
dụ rất thành công khi phụng sự nhà Thanh, và nếu tin vào những gì McAleavy nói, thì chính 
Macartney đã tư vấn cho hầu tước Tăng Kỷ Trạch dé bác bỏ quyền bảo hộ của Pháp đối với 
nước Việt theo hòa ước Giáp Tuất. 


Thêm 1 khía cạnh cũng liên quan đến cách hiểu về hiệu lực của hòa ước Giáp Tuất là việc 
triều cống của triều đình Việt với nhà Thanh. Với cách nhìn của Pháp thì đây rõ ràng là việc 
mà triều đình Việt không cần phải, không nên làm nữa, nhưng dường như thoạt đầu, Pháp 
cũng không coi việc này là quan trọng lắm. Năm 1876, khi sứ đoàn của Bùi Ân Niên, Lâm 
Hoàng và Lê Cát cứ hồn nhiên lên đường đi cống, có vẻ như đại diện Pháp tại Huế có gợi ý 
sứ đoàn nên ghé thăm ngoại giao đoàn của Pháp tại Paris, “whether they would pay a call on 
the French Legation in Peking”. Cũng chăng có bằng chứng gi, chắc chỉ là nói miệng giữa ai 
đó với ai đó, sứ đoàn trả lời lại là “có thể nếu China cho phép”, rồi thôi, không có bât kỳ 1 
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gặp gỡ nào. [Theo Tsuboi thì Kergaradec ngày 27/09/1876 đã báo cáo về Sài Gòn rằng đó là 
“trong khi nói chuyện với Bùi Văn Kỷ” (Ân Niên?), và “ông ta không dấu tôi mà rằng đã 
nhận được chỉ thị về vấn đề này và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông phải đến thăm đại sứ 
Pháp, nhưng ông chỉ đến khi được sự đồng ý của các quan chức China được giao việc tiếp 
ông”]. Năm 1880 lại đến kỳ nộp công tiếp theo, sứ đoàn của Nguyễn Thuật, Trần Khánh Tiến 
và Nguyễn Hoan lên đường thì bằng cách nào đó, Paris biết tin và đã yêu cầu Sài Gòn tìm 
cách ngăn chặn, nhưng khi tin đến Sài Gòn sứ đoàn đã hồn nhiên đi qua biên giới rồi. 


Những cách nhìn khác nhau về hòa ước Giáp Tuất này đã dây các mối quan hệ giữa Việt và 
Pháp và China vào 1 tình trạng kỳ cục chưa từng có ở đâu khác. Các “phụ quốc” và “mẫu 
quốc” như China và Pháp thì 1 mặt, không những không ở trên cùng 1 trang sách mà thậm 
chí còn đang ở trong 2 cuốn sách khác nhau, mặt khác cả 2 nước lớn đều đang phải chật vật 
đối phó với những vấn đề nội bộ của mình. Tê hơn, dường như nèn ngoại giao Pháp, yếu thé 
trước bộ hải quân, chỉ đề cập vấn đề với nhà Thanh 1 cách thiếu nhất quán, bởi những viên 
chức ngoại giao bị thay đổi xoành xoạch, còn nhà Thanh, mặc dù nhận thức cũng mù mờ 
nhưng lại có sự xúi giục bài bản từ phía sau của người Anh. 


Hình 20: Thây trò trường Đồng Văn nhà Thanh ở Paris từ năm 1866 [Le Monde illustré] 


Điều dễ hiểu là kết cục của chiến tranh Pháp — Phố năm 1870 đã đưa vị thế của nước Pháp di 
xuống, nhưng chỉ trong khoảng 10 năm là nó lại đi lên, và tình cờ, 1 nhân vật cũ của Sài Gòn, 
người mà năm 1859 ở lại giữ đồn Vàm Cỏ đề Genouilly quay ra Đà Nẵng [ĐLSC số 272], 
bây giờ đã trở thành bộ trưởng hải quân Pháp: đô đốc Jean Bernard Jauréguiberry. Từng trải 
qua gian khổ ở Sài Gòn cho nên rất không bằng lòng với hiện trạng ở Bắc Kỳ và cả với cách 
làm việc của bộ ngoại giao Pháp, Jauréguiberry đưa ra 1 kế hoạch dùng 6 ngàn quân can 
thiệp vào Bắc Kỳ, làm khuấy động chính trường. [Có thê nói kế hoạch của Jauréguiberry dựa 
trên 2 nhận định sai lầm, 1 là dân chúng Bắc Kỳ thù nghịch với quân Pháp, không có, và 2 là 
các giáo dân sẽ ủng hộ quân Pháp, cũng không có luôn. Cũng may lần này Jauréguiberry chỉ 
làm bộ trưởng có 1 năm]. Tăng Kỷ Trạch, con trai của Tăng Quốc Phiên, lúc này đang là 1 
đại sứ của nhà Thanh ở châu Âu biết được điều đó, đã có được 1 hành động ngoại giao đáng 
nề là gửi 1 văn bản tới chất vấn bộ trưởng ngoại giao Pháp, [dẫn lại theo sách của 
McAleavy]: 
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“According to more recent information, it would appear that France intends to send, or has 
already sent, troops to Tongking. I therefore have the honour to ask your Excellency to be so 
kind as to let me know whether this information is correct and whether since my interview 
with your predecessor the intentions of the French Government have undergone a change. I 
need not tell Your Excellency that the Chinese Government could not look with indifference 
on operations which would tend to alter the political situation of a country on its frontier, like 
the Kingdom of Tongking, whose ruler down to the present day has received his investiture 
from the Emperor of China”. Theo nhiều thông tin gần đây, có vẻ như nước Pháp dự định 
gửi, hoặc đã gửi, quân lính đến Bắc Kỳ. Vì vậy tôi trân trọng yêu cầu Ngài vui lòng cho tôi 
biết liệu thông tin này có chính xác hay không, và liệu rằng, kè từ cuộc phỏng vấn của tôi với 
người tiền nhiệm của Ngài, ý định của Chính phủ Pháp có thay dëi. Tôi không cần phải nói 
với Ngài rằng Chính phủ China không thể thờ o với các hoạt động có xu hướng làm thay đổi 
tình hình chính trị của 1 đất nước ở biên giới của nó, như Vương quốc Bắc Kỳ, mà người cai 
trị đất nước đó cho đến nay đã nhận được sự tân phong cho mình từ Hoàng dé China. [Không 
rõ thuật ngữ “kingdom of Tongking” là đến từ Tăng Kỷ Trạch hay từ bản dịch tiếng Anh]. 


Có vẻ như bộ ngoại giao Pháp lại 1 lần nữa luộm thuộm, để 1 tháng sau mới trả lời với những 
lời lẽ chung chung về việc tuân thủ hòa ước Giáp Tuất 1874. Nhưng dù sao, phần đáng tiếc 
nhất vẫn là thuộc về nước Việt, nhân vật trung tâm, với thân phận của mình lẽ ra đã có thé tự 
lựa chọn cho mình 1 cách chủ động, không những phương án 1 theo China hay phương án 2 
theo Pháp, mà cả các phương án 3 dê đổi đời cũng đang rộng mở. Nhưng những câu hỏi dù 
đơn giản nhất, như là phụ thuộc vào đâu thì là tốt hơn, hay 1 hòa ước có nghĩa là gì..., hoàn 
toàn không được ai đặt ra. Ám ảnh “đồng chủng đồng văn” đã che mờ hết lý trí. 


Tóm lại, quay lại từ thời điểm cuối năm 1872, 1 chuỗi những biến cô không đáng gì, bản thân 
việc kinh doanh của Jean Dupuis vốn không có gì là bất hợp pháp, chẳng hạn so với sự tôn tại 
của giặc cờ đen, đã lần lượt láy mạng của Nguyễn Tri Phương rồi Garnier, biến Bắc Kỳ thành 
sân đấu giữa Pháp và Thanh. 
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341 - Vẫn chuyện giặc phi nước Thanh 


Cân phải dừng lại ở Bác Kỳ, thời diêm sau Francis Garnier trước Henri Rivière, đê tìm hiêu 
thêm vê vô sô những bọn “giặc phi nước Thanh” khác. 


Từ tháng Bảy âl năm 1876, ĐNTL kê “giặc nước Thanh, bọn Lục Chi Bình, Trương Thập 
Nhị, Lý Quảng Long, Chu Thành Quang, Đường Vän đến quân thứ Thái Nguyên xin hàng; 
hiệp đốc Tôn Thất Thuyết đem việc tâu lên, vua chuẩn cho quân thứ ấy phái đi làm việc”. 
Xin là được, nghe rất đơn giản mặc dù trong 1 bối cảnh không thê nói là đơn giản. Theo liệt 
kê của ĐNTL thì có rất nhiều “bọn”, được đại diện bởi tên của thủ lĩnh. Danh sách này không 
có định mà đôi khi được thêm vào hay bớt ra, có thé do những “bọn” nào đó mới xuất hiện 
hay đã bị loại trừ, nhưng cũng có thể do nội bộ thay thủ lĩnh. 


Chỉ đến tháng Mười âl cùng năm, “giặc nước Thanh là bọn Lục Chi Bình, Đàm Tứ Tỷ cùng 
với Đường Văn, La Tú thông đồng quấy rối, Hoàng Tá Viêm xin do Hà Nội chọn quân và 
phái, vua sai phái 300 quân đến quân thứ Tuyên Quang cùng đánh”. Có lẽ 300 quân này còn 
chưa kịp đi, thì “giặc Long Châu nước Thanh là bọn Lý Lục, Vương Sĩ Lâm thông đồng với 
các giặc ở Thái Nguyên, Ông Thất, Đường Vãn giữ đồn Ngân Sơn (tên đồn), Lục Chi Bình, 
Đàm Tứ Tỷ giữ Kim Mã (tên đất), đầu sỏ giặc Mã Vương Bá, Hoàng Xuân Ký đến chiếm 2 
tông Quảng Khê, Nhu Viễn, chia đi quấy nhiễu Lüng Kim, quan tỉnh và quân thứ đem việc ấy 
tâu lên”. Giặc nhiều quá, quan quân triều đình đối phó không nổi, “vua sai viết quốc thư đưa 
cho tuần phủ Quảng Tây xin phái đạo viên họ Triệu, đem cả binh dõng vài bốn dinh [chứ 
không phải vài ba] đến ngay Thái Nguyên hội đánh, lại sai quan tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn 
nghiêm sức các viên phủ, huyện, châu đem quân đến chỗ tiếp giáp ngăn chặn nơi ách yếu cho 
vững chắc, chớ dë giặc trốn lan tràn vào, lại sinh khó khăn trở ngạt”. Sao-cho-[tốt]-chớ-đề- 
[xấu]-lại-sinh-[xấu hơn] là 1 logic hằng đúng nhưng vì vậy mà hóa ra hằng vô nghĩa. 


Cuối năm tháng Chạp, “thống lĩnh nước Thanh Tô Nguyên Chương đưa giấy báo cho tỉnh 
Lạng trù lương trước đề đợi quân đến, quan tỉnh ấy đem việc tâu lên, gặp lúc thống đốc 
Hoàng Tá Viêm, hiệp đốc Tôn Thất Thuyết đem hiện tình tâu nói, Đàm Tứ, Ông Thất, Đường 
Văn đem bè lũ đến Nhan Môn, Bộc Bô cướp bóc, [còn] Lục Chi Bình, Trương Thập Nhị ở 
An Mã chờ xin vỗ nuôi”. Như vậy có nghĩa là, giặc tuy gồm nhiều “bọn” khác nhau, nhớ 
được tên đã khó, nhưng tựu trung có 2 nhóm chính, nhóm này đánh phá cướp bóc thì nhóm 
kia đầu hàng xin vỗ nuôi, rồi sau tùy tình hình sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. Điều này là khác 
với trường hợp của 2 bọn cờ vàng cờ đen không hoán đổi, và cũng khác với trường hợp của 
bọn Lý Dương Tài chỉ đánh chứ không hàng [có khi là do không có đối tác]. 


“Vua phê bảo rằng, cầu quân Thanh xa xôi, là tai bọn ngươi chậm lâu, không biết cùng lòng, 
hết sức làm xong, nên bât đắc dï phải dùng kế cuối ấy, nếu quân ấy đến nhiều, lại thêm nhọc 
tốn; vậy cho xét tính ngay đánh và phủ dụ 2 việc ấy làm thế nào cho chóng xong việc, nên 
hoãn nên đình, tâu lên rõ ràng và làm việc; sau tâu lại thì Tá Viêm chủ chiêu phủ, Thuyết chủ 
đánh, vẫn chưa có định cục”. Có thể chính sự khác biệt của quan tướng triều đình là điều có 
trước, mà cũng chỉ là sự khác biệt “chủ chiêu phủ” hết sức đặt biệt của Hoàng Tá Viêm mà 
thôi, để dẫn tới sự khác biệt trong đám giặc phi: nếu gặp phải tướng “chủ chiêu phủ” thì xin 
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vô nuôi, còn nêu gặp phải tướng “chủ đánh” thì tât nhiên phải đánh, nêu muôn hoán đôi thì 
hoán đôi cả địa bàn hoạt động luôn. 


“Lại sai xét rõ tình thế có nên đánh mà được hoàn toàn, biên giới yên hắn, có chỗ nên chiêu 
phủ mà không lo ngại về sau và hợp thời nghi, lập tức đều trù tính ngay, không được để nhọc 
quân, tốn lương, chuyền thành khó khăn nhiều”. Đây lại là 1 logic hằng đúng nữa: nếu thấy 
tốt thì làm ngay, không dé khó khăn về sau. Không hiểu do chính vua nói ra hay do sử quan 


về sau thêm vào. 


“Quan quân thứ ấy hiện đương trù nghĩ, bỗng tiếp được quan tuần phủ Tuyên Quang Mai 
Quý tư nói, bọn họ Đàm, họ Lục, họ Trương, thực lòng đến xin vỗ nuôi, xin cấp lương ăn 12 
tháng, cung kết rõ ràng, còn Ông Thất, Đường Vän chờ hiểu thị lại, sẽ định sau”. Tất nhiên là 
giặc nào đến xin vỗ nuôi cũng đều là thực lòng cả, thực lòng cho đến khi thôi không thực 
lòng nữa, không nhất thiết phải đủ 12 tháng ăn hết lương. Tuần phủ Tuyên Quang Mai Quý 
cũng là 1 nhân vật chiếm nhiều chỗ trong ĐNTL, chủ yếu vì vấn đề khai man lý lịch [dấu 1 


` 
À 66.7 


người chú ruột từng bị xử chém vì làm giặc], nhưng cũng có vân dê “ở lâu vê việc ngoài biên, 


khó nhọc thì có khó nhọc, nhưng chưa thấy có thực hiệu”, tức là chăng được công tích gì. 
“Bộ Binh làm phiếu dâng, vua bèn chuẩn cho bọn Tá Viêm, Thuyết tư cho quan tuần phủ 
Tuyên Quang phải làm cho ôn ngay, còn giặc ấy xin cấp lương ăn, hãy liệu cho ít nhiều 
trước, để tỏ lòng tin cho được nhờ sống, nhưng bắt bọn ây báo ho Ông, ho Duòng dèu theo 
hàng cả, dê tó lòng thực, hoặc cùng mưu tính như Diệp Thành Lâm đuổi bè lũ họ Bạch, càng 
thấy báo hiệu, rồi sau mới cấp cả, không dé chúng lừa dối được, thế mới được”. Vẫn những 
lời lẽ hoàn toàn vô nghĩa. Từ Tuyên Quang bâm báo về đến Huế dé nhà vua nói được những 
lời có cánh này thì bọn lừa dối chuyên nghiệp này đã lừa dối xong từ lâu rồi. 


Hơn 1 năm sau, đến tháng Ba âl năm 1878, “Đàm Chí Thành, Lục Chi Bình năm trước ra thú 
và sắp xếp cho ở 1 nơi, xin đem đề đốc Nguyễn Văn Hùng, tiễu phủ sứ Vũ Huy Thuy (trước 
bị giặc bắt) nộp giúp bọn giặc Ông Thất dé lĩnh bạc rồi đợi sắp xếp cho chỗ ở; thông đốc 
Hoàng Tá Viêm hứa là [nếu] đem nộp giúp 2 viên Văn Hùng, Huy Thuy, thì thưởng trước 
cho 1 ngàn lạng bạc; sau Ông Thất uỷ đem nộp hộ 1 viên Huy Thuy, xin cấp cho vài trăm 
lạng bạc, đem về chia cấp cho quân, rồi sau mới theo lệnh, Chí Thành và Chi Bình cũng xin 
bảo đảm số bạc cấp áy”. Vậy là ngoài việc chia làm 2 nhóm dé hoán đổi cho nhau, hoặc đánh 
phá hoặc đầu hàng, những đám giặc phi này còn giúp nhau làm môi giới dê trao dëi con tin, 
tống tiền triều đình bằng những quan tướng chúng bắt được. Đây thực sự là 1 công việc kinh 
doanh hấp dẫn, nhất là đưới sự bảo kê của Hoàng Tá Viêm. 


“Hoàng Tá Viêm theo thế cấp cho [sic!], rồi đem việc tâu lên; vua bảo Tá Viêm rằng, bọn họ 
Đàm, họ Lục và Ông Thất tham lam, xảo quyệt khó uốn cho quen, phải chỉnh bị phô trương 
thanh thế, hội báo với quan nước Thanh cùng đánh, lấy oai làm cho sợ, mới có thé lây ơn mà 
vô về, khiến cho chóng thực lòng hàng phục, không thì đánh giết hết; sau rồi Ông Thất dem 
nộp Văn Hùng, dẫn cả đoàn ra thú và xin vỗ yên; vua lại bảo Tá Viêm rằng, phải trù tính việc 
về sau cho ôn thoả, chớ dé sự lo ở nơi biên giới [lại những lời vô nghĩa]; Văn Hùng và Huy 
Thuy đều cách chức cho làm việc chuộc tội”. Đáng chú ý là ngay lập tức, DNTL cũng phải 
ghi câu tiếp là, “bọn họ Đàm, họ Lục rồi lại làm phản” [!?]. 
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Làng nhàng mãi đến tháng Hai âl năm 1880, “tổng đốc lưỡng Quảng nước Thanh đưa thư đến 
nói về công việc dẹp bắt giặc trốn: 


- ` Nói về phải theo hạn phải tra cho đích thực nơi trôn tránh của giặc họ Lục, rồi ước hội 
với quân dinh họ Phùng dê phái quan ở dinh đến cùng bắt; 

- ` Nói về trát phái cho tham tướng là Ngô Dich Văn, đi tàu thủy định ngày đến Đông 
Kinh, Tây Cống dê dò thám tình hình việc quân xác thực, báo ngay; 

- ` Nói về toán giặc bọn Ông [Thất] Đàm [Chí Thành] nguyên trước ngụ ở nước Nam, 
nên đo nước Nam tự làm việc, không phải như giặc họ Lý [Dương Tài] mạnh dữ, tát 
phải sức quân China mới trị phục được; nay giặc họ Lục [Chi Binh] hiện trón, đã theo 
thưởng cầu bắt, nên đều nghiêm ngặt xét hỏi”. 


Theo như lời lẽ trên đây thì rõ ràng tông đốc lưỡng Quảng [chắc là Trương Thụ Thanh mới 
lên chức, thay cho Lưu Trường Huu] cũng chăng có cao kiến gì ngoài sự hách dịch. Lưu ý 
rằng, vì những lý do chính trị, quân sự và văn hóa mà chức vụ “tổng đốc lưỡng Quảng” đã 
được các triều đại China đặt ra từ lâu đời. Đây là vùng đồng bằng của sông Châu, được tách 
biệt với đồng bằng Hoa Bắc của 2 con sông Hoàng Hà và Dương Tử bởi rặng Ngũ Lĩnh mà 
từ thời nhà Hán, Triệu Đà đã nhờ vào đó mà cát cứ. Chức vụ “tổng đốc lưỡng Quảng” trong 
cách sách vở phương Tây thường được gọi là viceroy, phó vương, rất quyền thế. Trước sự 
hách dịch của phó vương thiên triều, vua Tự Đức bèn “sai đình thần khéo viết thư trả lời”. 


“Đại khái nói: giặc họ Lý mới bị bắt, giặc họ Lục lại quấy rôi, bon giäc Ông Đàm lúc ra mặt 
đem bọn lũ đi theo, lúc thì ngắm ngầm câu kết, mà viên phủ bộ Quảng Tây Trương đại nhân 
[đường như là Dương Trọng Nhã, chứ không phải họ Trương], đề đốc Phùng đại nhân tâu 
cho đem quân thắng trận về, nỡ để cái trách nhiệm chưa làm xong ấy giao cho nước tôi, nước 
tôi thế khó làm được 1 mình; vả lại, nhờ ngài chiếu có, thường phái người đến dò thám, như 
Ngô Địch Văn sang lần này, tưởng cũng là muốn thấy rõ tình thế trong ngoài, để rộng mưu 
giúp kẻ yếu, yêu nước nhỏ, chứ không những vì dân ngoài biên mà thôi; không thé, thì việc gì 
phải ngay ngáy khó nhọc làm gi; xin ngài lượng xét cho, làm thế nào mà có thê dep được sự 
lo lâu năm của nước tôi, hết mối lo ngày sau cho 2 bên, để yên dân ngoài biên, mà hợp được 
nghĩa như cái bình, cái chén [kinh Thi, binh chi khánh hï, duy lôi chi xi, nghĩa là cái bình hết 
rượu, thì cái chén xấu hồ, ý nói nước lớn có việc lo nghĩ, thì nước nhỏ cũng xấu hồ lây], thì 
nước tôi thực lấy làm mong lắm”. Thư của phó vương hách dịch và thư của những người 
“khéo trả lời” chỉ được ĐNTL kê lại “đại khái”, vì dù sao, cũng chẳng có kế hoạch gì hay sự 
phối hợp thực tế nào ngoài 1 mối quan hệ theo chiều doc kỳ cục. 


Đến tháng Năm âl năm 1880, “vua cho là việc quân ở biên giới phía Bắc lâu ngày chưa xong, 
dụ cho quan ở quân thứ rằng, biên giới phía Bắc, từ khi có việc quân đã vài chục năm nay, 
quân thì khô về khí độc, dân thì nhọc về tải lương, mong được hơi yên dê giải cái khô cho 
quân dân ta, không ngờ giặc ấy chưa yên, giặc khác lại nổi lên, trầm đã nghĩ đến tro tàn còn 
sót, lại cháy bùng lên, chỉ bảo kế sách trước khi việc xảy ra, không biết quan ở biên trân làm 
việc thế nào, cứ như tờ tâu thì Lục Chi Bình ở ngay Bắc Cạn, Lý Tổng Gia thì chia đóng lũy 
liền nhau, còn bè lũ như bọn Lý Á Sinh, Lý Thất Danh, Hoàng Đại Tài, Triệu Tam, Tô Nhi 
quấy rôi tràn ở Bắc Ninh, Lạng Sơn, bọn Đảm Tứ Tỷ, Phan Như Lâm, Hoàng Nhị, Tạ Phước 
Thiện, Phan Lục, Lý Đại, cướp bừa ở hạt tỉnh Tuyên, tình hình như thế, rất đáng lây làm la và 
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đáng giận”. Cũng rât đáng thán phục nhà vua ở chỗ, nhà vua biết và nhớ được nhiêu họ tên 
của nhiêu giặc quá. 


“Thống đốc Hoàng Tá Viêm trước đây cho là giặc cũ ở Tuyên Quang, Thái Nguyên tât phải 
đoàn quân của Lưu Vĩnh Phúc chuyên làm việc, mới có thể bắt hết được giặc, dâng sớ xin 
thưởng nhiều lương hậu, trầm cũng chiều theo, thế mà Lưu Vĩnh Phúc trước đã kháng khái 
xin đi, nay lại thác bệnh quanh co, lòng hắn thực khó đoán trước được; Tĩnh biên phó sứ 
Trương Quang Đản cũng từng xin tự đương 1 đạo Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao 
Bằng, thế mà từ khi đồn Bắc Cạn không giữ được đến nay, chịu để cho chúng ngông nghênh, 
chỉ những cô giữ 1 chỗ; trẫm nghĩ các ngươi, tình thì liền với nhà vua, dòng dõi là quan đời 
đời, phận nghĩa rất trọng, cho nên giao cho việc ngoài biên, tuy công nghị chê trách, cũng 
không thé lay được; các ngươi đều nên xếp đặt thé nào, cho việc ngoài biên chóng xong, tram 
cũng không che được công ấy, nếu lại nhùng nhằng, không theo lời trước, sẽ tất đem bọn 
ngươi giao cho bộ Lại bàn tội”. Giá như lúc đó có người biết chuyện đời sau để khuyên bảo 
nhà vua, “kỷ luật hết thì lây cán bộ đâu ra mà làm việc”. 


Tháng Giêng 1881, “đầu sỏ giặc người nước Thanh là bọn Lục [Chi Bình], Ông [Thất], 
Hoàng [Dai], Lý [Á Sinh và Lý Lục] chia nhau đến quấy nhiễu bừa bãi các hạt Tuyên Quang, 
Thái Nguyên, Lạng Sơn; vua sai Tĩnh biên chánh, phó sứ nghiêm đốc Lưu Vĩnh Phúc đi ngay 
đánh dep, [nhưng] Vĩnh Phúc thoái thác là ôm, hơn 1 tháng chưa đến”. ĐNTL dùng chức vụ 
để lång tránh tên thật, Tĩnh biên chánh sứ cả 2 đạo Lạng Giang và Đoan Hùng không ai khác 
là Hoàng Tá Viêm, còn phó sứ Lạng Giang là Trương Quang Đản, Đoan Hùng là Nguyễn 
Hữu Độ. 


“Giặc liền tràn đến các xứ Yên Bình, Bắt Bạt, lại sai kíp thúc Vĩnh Phúc dù 6m cüng có 
gượng đến đẹp [sic!], khỏi đến nước lụt mùa hè thêm khó; Hoàng Tá Viêm dâng sớ nói Lưu 
Vĩnh Phúc đã hẹn ngày đến quân thứ và trình bày tình trạng khó làm; vua cho là Vĩnh Phúc 
làm sẵn tường đất dê trút bỏ công việc, xuống du quo trách”. 
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"`... sl DUMANET AU TONKIN mer Derma w 431 


Hình 21: Truyện tranh của Pháp, Dumanet au Tonkin, mô tả về quân cờ den 
Ô 1 diễn biên khác, “sứ nước Pháp xin đặt nhà điện báo ở Băc Kỳ, từ Hà Nội đi qua Hải 
Dương và Ninh Hải thăng đên Đô Sơn, sai viên ngoại lang bộ Công là Lê Văn Xuân đê cùng 
phái viên các tỉnh khám xét làm việc”. Không rõ có triêu đình và dân sinh có được hưởng lợi 
từ việc này hay không. 


“Tháng Ba âl năm 1880, “thuyền quân phái đi tuần của nước Pháp bắt được giặc nước Thanh 
là bọn Trương Ba Phước, Chu Nghĩa Hợp, hơn 10 người vừa đàn ông vừa đàn bà, ở địa phận 
biển thuộc tỉnh Hải Dương, sai đem chém cả, thưởng cho ngân tiền đồ vật có thứ bậc khác 
nhau”. Những cái tên xuất hiện lần đầu, và cũng là lần cuối, không rõ là từ đám giặc nào tan 
rã chạy xuống biên, hay chỉ là những di dân mà thuyền vừa cập bến. 


Tháng Tư âl năm 1880, “nước Xiêm đúng kỳ hạn tháng Năm năm ấy, sai sứ sang đáp lễ bị 
chủ súy Pháp nghi ngờ ngăn trở, đưa thư đến nói nước ta phải báo trước cho chủ súy Pháp 
biết, mới có thê cho sứ đến được; vua sai quan ở viện chiều tờ hòa ước, khoản thứ 3 nói nước 
Đại Nam từ trước có giao thiệp với nước ngoài nào, cho sứ đi lại, nay được theo như cũ, 
không nên đổi khác, đem điều tín phân tích cho biết và đưa trả lời nước Xiêm, cho biết tình 
lý, không bị người làm mê hoặc; nhưng chủ súy Pháp vẫn bia ra việc dé ngăn trở, cho nên sứ 
nước Xiêm không đến được”. Lẽ ra mặt trận ngoại giao cần có những người hiểu biết và 
mạnh mẽ hơn. Không rõ những diễn biến tiếp theo như thế nào, mãi đến tháng Hai âl năm 
1882, sứ nước Xiêm mới đi tàu Pháp mà đến được Hué, “dâng thư và tién phương vật”. 
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342 - Nước Nga 


Tạm gác lại những câu chuyện về giặc phi nước Thanh ở Bắc Kỳ, còn phức tạp kéo dài, dê 
theo dõi bên châu Âu đương thời cũng đang có nhiều diễn biến mới. 


Cái “bóng ma đã trở lại” năm 1864 mà đôi bạn tự kỷ Marx và Engels từng khéo léo trong vai 
Lý Thông, biến công sức của người khác thành thành tích của mình [xem DL SC số 287], cái 
QTI vốn đã oặt oẹo ngay từ đầu, đến khoảng năm 1877 thì chính thức bị khai tử. 


Cũng nên nói rõ thêm 1 lần nữa rằng, các sách vở được biên tập lại về sau này hay dè cao vai 
trò của đôi bạn tự kỷ, nhưng thực ra, ngoài việc Marx chơi trò Lý Thông, cái gọi là QT1 đó 
đã được dẫn dắt và in dấu ấn bởi nhiều bàn tay khác nhau, thoạt đầu là Pierre-Joseph 
Proudhon (1809-1865) người Pháp, rồi đến Mikhail Alexandrovich Bakunin (1814-1876) 
người Nga. Trong những nỗ lực làm ra vẻ khách quan, sách vở về sau đôi khi cũng thừa nhận 
tình trạng “có 2 QTT” kê từ thời điểm 1872, 1 OTT được gọi là “chủ nghĩa xã hội”, socialism, 
của Marx và 1 QT1 khác bị gán cho cái tên xấu xa là “vô chính phủ”, anarchism, của 
Bakunin, để rồi hê hả cho rằng phe Bakunin và “các đồng chí” đã bị “loại trừ”. 


Khổ 1 nỗi, thực tế chính Marx và “các đồng chí” mới là phe bị loại trừ, và bởi vì những nỗ 
lực viết lách cuối đời của Marx chỉ còn được duy nhất mỗi tờ New York Daily Tribune ở bên 
kia bờ Đại Tây Dương thỉnh thoảng chấp nhận cho đăng, cho nên cái nỗ lực của “các đồng 
chí thực sự bị loại trừ” này, nỗ lực khôi phục QT1 đã phải diễn ra ở Philadelphia chứ không 
phải ở châu Âu, vào năm 1876, nhưng cũng thất bại không kèn không trống. Câu chuyện về 
OTT đến đây là hết. 


Điều đáng lẽ nên được ngạc nhiên là nước Anh, “cái nôi của chủ nghĩa tư bản”, “dé quốc mặt 
trời không bao giờ lặn”, đại bản doanh của đôi bạn tự ky nơi họ sinh sống, quan sát, và từ đó 
viết ra những điều có cánh, lại có vẻ như hoàn toàn miễn nhiễm với những điều có cánh đó. 
Trí thức Anh có thê nói là đã khá trưởng thành và điềm tĩnh, trong khi những trí thức Pháp trí 
thức Đức..., thì vẫn còn khá là quá khích với những ý tưởng “cách mạng” này nọ, hoặc 
revolution versus evolution như Engels từng thừa nhận. Và đặc biệt là sự góp mặt mới mẻ 
của trí thức Nga. 


Đã đề cập đến Bakunin người Nga ở QTI, thì cũng nên nhìn lại lịch sử nước Nga 1 chút. 


Pyotr đại đề chỉ trị vì được có 4 năm ngắn nout, từ 1721 đến 1725, rồi triều đại phải trải qua 1 
số thăng trầm, ngôi vua được truyền sang cho vợ là Yekaterina I rồi xuống cháu nội là Pyotr 
II yêu mệnh. 


Người cô của Pyotr II, vốn là con của người từng đồng trị vì với Pyotr đại dé tức Ivan V, lên 
nối ngôi là nữ hoàng Anna, truyền ngôi lai cho đứa cháu gọi mình bằng dì ruột, tức cháu 
ngoại của Ivan V, lên làm Ivan VI khi mới có 2 tháng tuổi, với mục tiêu là duy trì ngai vàng 
cho dòng dõi của Ivan V. [Ivan V và Pyotr đại đế vốn là anh em cùng cha khác mẹ; có lẽ sẽ 
dễ dàng phân biệt 2 người này theo dòng họ của 2 người mẹ, với Ivan V thì mẹ là 
Miloslavskaya, với Pyotr đại đề thì mẹ là Naryshkina]. 
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Dòng họ Naryshkina không thé chấp nhận điều đó cho nên 1 người con gái của Pyotr đại dé 
đã làm đảo chính, lên làm nữ hoàng Yelizaveta. Thời gian tri vì 21 năm của Yelizaveta là thời 
gian mà nước Nga đã đóng góp được Mikhail Lomonosov cho thế giới, nhưng cũng làm nước 
Nga kiệt quệ vì các cuộc chiến tranh. 


Yelizaveta qua đời vào năm 1762, truyền ngôi lại cho Pyotr III, người vốn gọi Yelizaveta là 
dì ruột, tức là ở vai cháu ngoại của Pyotr đại dê. Pyotr III vốn mang ho Ulrich của quý tộc 
Thụy Điền, và với cái gốc gác hoàng gia châu Âu đó nhà vua này không thích nước Nga, 
nhưng người vợ mang ho August của quý tộc Phổ lại nhìn thấy ở Nga nhiều cơ hội. Chỉ 5 
tháng sau khi người chồng lên ngôi, người vợ soán luôn ngôi và thậm chí bức tử người 
chồng, lên làm Yekaterina II, tức Yekaterina đại đế, trị vì 34 năm. 


Hình 22: Di sản của Thành Cát Tư Hàn: 4 hàn quốc cho 4 người con 


Dưới thời của Yekaterina II này vào năm 1783, 1 di sản của Thành Cát Tư Hän là hãn quốc 
Kim Trướng, Golden Horde khanate, mà Thành Cát Tư Hãn giao cho dòng dõi người con trai 
trưởng Truật Xích [Jochi, xem DLSC số 054], lúc này được gọi là Crimea khanate, hân quốc 
Krym, bao gồm bán đảo Krym và khoảng nửa phía Đông của Ukraine bây giờ, đã bị nước 
Nga thôn tính. Mänh đất Alaska băng giá cũng trở thành thuộc địa của Nga thời kỳ này. 


Trái ngược với Pyotr ôm yêu bất lực, Yekaterina II tính cách mạnh mě, có nhiều mối quan hệ 
phức tạp và nhiều con từ các mối quan hệ đó. Chính Yekaterina II về sau còn tuyên bô rằng 
chồng của mình là vô sinh, nhưng bởi vì cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã được nữ hoàng 
Yelizaveta sắp đặt và giám sát, cho nên người con trai tên là Pavel được coi là con chính thức 
và sẽ lên nối ngôi mẹ thành Pavel I. 


Từ Pyotr đại đê xuông dën Pavel I, câu chuyện hoàn toàn mang màu sắc mẫu hệ. 


Những môi liên hệ huyết thống và tình cảm với các hoàng gia châu Âu đã gây ra những hậu 
quả lâu dài. Pavel I có vẻ hướng về châu Âu hơn là lợi ích quốc gia Nga, và do đó gây ra làn 
sóng bất mãn đề cuối cùng bi ám sát vào năm 1801, với, nếu không phải là sự can dự trực 
tiếp thì cũng là việc bật đèn xanh của chính con trai mình, người sẽ lên nối ngôi là Aleksandr 
I. 


Aleksandr I trở mặt liên tục trong mối quan hệ với Napoléon, rốt cuộc Napoléon tấn công 
nước Nga, đánh bại quân Nga tại Borodino và tiên vào Moskva. Mặc dù bi dät hơn nhiều so 
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với việc Thoát Hoan tiên vào Thăng Long năm 1285 khi không có những Quang Khải, Nhật 
Duật và Quốc Tuần, nhưng “mùa Đông nước Nga” đã đem lại cho Aleksandr I cái gọi là 
“chiến thắng huy hoàng” năm 1812 trước Napoléon. Các cuộc chiến tranh Napoléon kết thúc 
sau đó không lâu, nước Nga trở thành 1 cường quốc, nhưng ròi 1 tình thé đối đầu chính tri 
giữa Đông Âu và Tây Âu đã dần hình thành. 

Hơn 100 năm sau những cuộc chiến tranh nha phiến và những hòa ước tát nhiên là bất bình 
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đẳng vì được ký kết giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc, người China rất thích nói về “trăm 
năm quốc nhục”, A # DD. a century of humiliation, trong mối quan hệ với phương Tây. 
Mặc dù không bị ai xâm lược hay đàn áp gì nhưng giống như người China, người Nga cũng 
rất thích nhắn mạnh sự khác biệt, đôi khi nói vống lên là “sự đối đầu” giữa phương Tây và 
phương Đông, chỉ dê che đậy cái mặc cảm thua kém của mình. Tắt nhiên sự khác biệt này là 
có thật nhưng với 1 nguyên nhân rất dê hiêu, ở bên này thì mối quan hệ giữa con người với 
con người đã trở nên bình đẳng và cởi mở, cho dù là mới chỉ trên danh nghĩa nhưng đã giải 
phóng được bao nhiêu nguồn lực, còn ở bên kia thì xã hội vẫn còn đang bị đóng kín dưới 1 
quyền lực chuyên ché. 


Do Aleksandr I không có con cái gì, cho nên lên nối ngôi là người em trai lây tên Nikolai I. 
Nối ngôi Nikolai I là người con trai láy tên Aleksandr II, 1818-1881, người quyết định bán 
Alaska cho Hoa Kỳ với giá 7.2 triệu dollars. 


Phải mât 6 năm từ lúc lên ngôi, cũng là nửa thé kỷ từ khi các binh đoàn của Napoléon phải 
thất bại ở Moskva mà rút quân về, Aleksandr II mới tién hành được 1 cuộc cải cách “long trời 
lở đất” cho nước Nga, KpecrssHckas pebopma 1861 rona, xóa bỏ chế độ nông nô. Sống cùng 
thời với Aleksandr II chính là Dostoyevsky, 1821-1881, đầy trăn trở dàn vặt, và muộn hơn 1 
chút là Tchaikovsky, 1840-1893, cũng đầy dẫn vặt trăn trở. 


Tất nhiên việc xóa bỏ chế độ nông nô là 1 bước đi đúng đắn, nhưng 1 bản tuyên ngôn và 17 
đạo luật của Tsar mới chỉ là những bước đi đầu tiên từ trên thượng tầng. Xã hội Nga và đặc 
biệt là những người nông dân Nga có lẽ đã bối rối vì được tự do 1 cách bất ngờ, đã phát sinh 
nhiều bạo loạn và đặc biệt là nhiều âm mưu ám sát nhà vua đưới danh nghĩa “ý chí của nhân 
dân”, Hapoxmas Bong. [Thói quen ám sát nhà vua rõ ràng là đã được hình thành từ việc ám sát 
thành công Pavel I]. Sau nhiều lần ám sát hụt, rốt cuộc 1 vu ám sát cũng thành công năm 
1881. Con trai của Aleksandr II lên nói ngôi, là Aleksandr II. 


Lối tư duy dựa trên suy đoán về những “quy luật tất yếu của lịch sử” dê tiên đoán 1 mô hình 
tương lai sẽ luôn bị bối rối mỗi khi có những nhân tố mới xuất hiện. Sự tham gia của nước 
Nga vẫn còn đang mông muội nông nô vào bản đồ chính trị châu Âu là 1 nhân tố mới như 
vậy, đã làm đôi bạn tự kỷ khá là hoang mang và đao động cho mớ lý thuyết của họ. Đáng lẽ 
câu chuyện về đôi bạn này nên kết thúc cùng với câu chuyện về OT) từ năm 1876 rồi, nhưng 
họ vẫn cô gắng vớt vát cho những điều họ mới nhìn thấy từ nước Nga, 1 đất nước rộng lớn và 
đang ngày càng trở nên nặng cân trên bàn cờ chính trị nhưng lại rất lạc hậu. 


Ngày 16/02/1881, có 1 “nữ cách mạng” người Nga tên là Vera Ivanovna Zasulich, Bepa 
Wpanosna 3acyauu, 1849-1919, thoat đầu có lẽ là “vô chính phủ” nhưng về sau chuyên sang 
“chủ nghĩa xã hội”, tức là chuyên từ Bakunin sang Marx, có viết 1 bức thư cho tác giả của bộ 
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Tư bản, bộ sách mà đường như cô ấy đang được tổ chức giao nhiệm vụ dịch sang tiếng Nga. 
Sau khi mô tả những bối rối của những người “chủ nghĩa xã hội” Nga trước thực tế công xã 
nông thôn ở Nga, sự thiếu vắng “giai cấp làm công ăn lương” để đảm nhiệm “si mệnh lịch 
sử”, trong thư có đoạn: 


“So you will understand, Citizen, how interested we are in Your opinion. You would be 
doing us a very great favour if you were to set forth Your ideas on the possible fate of our 
rural commune, and on the theory that it is historically necessary for every country in the 
world to pass through all the phases of capitalist production”. Vì vậy, thưa Công-dân, ban sẽ 
hiểu chúng tôi quan tâm đến ý kiến của Bạn như thé nào. Bạn sẽ giúp chúng tôi rất nhiều nếu 
bạn đưa ra Ý-tưởng-của-mình về số phận có thé có của công xã nông thôn của chúng tôi, và 
về lý thuyết ràng mọi quốc gia trên thế giới đều cần phải trải qua tất cả các giai đoạn của nền 
sản xuất tư bản chủ nghĩa trong lịch sử. [Nghe nói thư được viết bằng tiếng Pháp, nhưng có lẽ 
bản chính đã thất lạc. Dễ thấy thái độ của người viết thư đối với thần tượng của mình]. 


Tài liệu lưu trữ cho thấy thần tượng có tới 4 phác thảo trả lời, phác thảo đầu tiên dài khoảng 
4500 từ, 2 phác thảo tiếp theo giảm xuống còn khoảng 2000 từ, nói chung loanh quanh luân 
quần lực bât tòng tâm. Phác thảo thứ 4 giảm đột ngột xuống chỉ còn có 300 từ, để bức thư 
cuối cùng được gửi đi ngày 08/03 cùng năm với khoảng 350 từ, trong đó có đoạn: 


"The ‘historical inevitability? of this course is therefore expressly restricted to the countries of 
Western Europe... The analysis in Capital therefore provides no reasons either for or against 
the vitality of the Russian commune. But the special study I have made of it, including a 
search for original source material, has convinced me that the commune is the fulcrum for 
social regeneration in Russia. But in order that it might function as such, the harmful 
influences assailing it on all sides must first be eliminated, and it must then be assured the 
normal conditions for spontaneous development". “Tính 'tất yếu lịch sử' của những nghiên 
cứu được giới hạn rõ ràng ở các quốc gia Tây Âu... Do đó, phân tích trong bộ Tư bản không 
đưa ra bât kỳ lý do nào ủng hộ hoặc chống lại sức sống của công xã Nga. Nhưng nghiên cứu 
đặc biệt mà tôi đã thực hiện về nó, bao gồm cả việc tìm kiếm tài liệu gốc ban đầu, đã thuyết 
phục tôi rằng công xã là điểm tựa cho sự tái tạo xã hội ở Nga [?!]. Nhưng dë nó có thể hoạt 
động như vậy, trước tiên phải loại bỏ những ảnh hưởng có hại đang tân công nó từ mọi phía, 
và sau đó phải đảm bảo cho nó những điều kiện bình thường dê phát triển tự phát”. Mặc dù 
tác giả viết hơi nhiều "nhưng", nhưng về sau người ta coi đây là Marx đã bật đèn xanh cho 
khả năng nước Nga, hoặc bất kỳ nước nào khác, có thé “bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN”, 
hoặc bât kỳ giai đoạn phát triển nào cũng được, dê “xây dựng CNCS” 1 cách thoải mái. Câu 
chuyện về người lớn méi hơn trong đôi ban tự kỷ đến đây cũng là hết, mặc dù anh ta còn 
sông thêm được 2 năm nữa. 


Quay lại với Bakunin, 1 trí thức Nga nổi tiếng với 1 câu cách ngôn rất quá khích từ thời tuổi 
trẻ: “the passion for destruction 1s also a creative passion”, đam mê hủy diệt cũng là đam mê 
sáng tạo. Đến bây giờ, khá khó dé tìm đọc những gì Bakunin từng viết, nhưng, thiên tài đôi 
khi không cần phải là thiên tài mà chỉ cần là tình cờ, Bakunin được công nhận 1 cách rộng rãi 
là người đầu tiên đưa ra dự báo chính xác: 
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“Marxist regimes would be one-party dictatorships ruling over the proletariat, not rule by the 
proletariat”, câc ché độ theo lý thuyết của Mác sẽ là các chế độ độc tài độc đảng “cai tri 
những người làm công ăn lương”, chứ không phải là chế độ trong đó “những người làm công 
ăn lương cai tri”. 


Dường như câu nói nguyên văn của Bakunin là như sau: ec B34TR CaMOTO IIIAM€HHOTO 
peBomonnonepa H HaTb CMN 8ÕCOJIIOTHY!O BJIACTb, TO €D€3 TON OH ÕY/I€T XYXKE, eM CAM 
laps, néu ban chọn nhà cách mang hăng hái nhát và trao cho anh ta quyèn luc tuyêt đối, thì 
chỉ sau 1 năm, anh ta sẽ còn tệ hơn cả chính Sa hoàng. 


GOD 122: 


STATE 
Michaci Bakun 
God and the Statism and The Bakunin on 


State Anarchy Revolutionary... Anarchy 


82 73 972 


< ANARCHIST 
Mikhail Bakunin CLASSICS 
BAKUNIN 


MARXISM 


FREEDOM 
& THE STATE 


IMMA GOLOMAN 


MIKHAIL RARUMIN 
FRLEOOM PRESS EXRICO MALATESTA 


Marxism Bakunin's Le socialisme Anarchist 
Freedom and... writings libertaire Classics: The.. 


Hinh 23: Cüng không khó dé tim doc Bakunin 


Thực ra, mục đích của cái dự báo này là đê kêu gọi xóa bỏ mọi hình thức nhà nước, cho nên 
Bakunin mới bị găn nhãn “vô chính phủ”. Tính thiên tài của nó chỉ là ngẫu nhiên mà có. 
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343 - Thăng trầm của Lưu Vĩnh Phúc 


Không rõ do sự thay đổi của vua Tự Đức hay là của sử quan chấp bút, từ đệ tứ kỷ quyền 64 
trở đi, tức là từ thời điểm giữa năm 1880, trong ĐNTL bắt đầu xuất hiện những ngôn từ khác 
lạ khi đề cập đến thủ lĩnh quân cờ đen Lưu Vĩnh Phúc. 


Tháng Mười âl năm 1880, 1 mặt thì vẫn có vẻ bình thường, “phó đề đốc đạo Thái Nguyên là 
Lưu Vĩnh Phúc đánh hạ được sào huyệt của giặc ở An Hân, quản đới đạo Tuyên Quang là 
bọn Hoàng Thủ Trung đánh úp phá được đồn giặc ở Đông Viên; thưởng cho Vĩnh Phúc quân 
công gia 1 cấp và bài vàng tía, tiền vàng, bọn Thủ Trung được thưởng tiền bằng vàng, bac có 
thứ bậc, thống đốc Hoàng Tá Viêm, tham tán là Trương Quang Đản cũng đều thưởng gia cấp, 
kỷ lục”. Nhưng ngay sau đó, mặt khác “lại dụ rằng, trận đi này, nói là đồn giặc ở An Hân rất 
hiểm vững, đánh hạ được rất khó, thì chúng dựa vào chỗ hiểm bắn đánh, chủ khách thế khác 
nhau, sao quân dõng đoàn luyện bị thương chỉ vài chục người, cướp được tang vật của giặc 
cũng ít; [còn] đồn Đông Viên thì tâu chém được đến hơn 60 thủ cấp giặc, lại không thu được 
tang vật; [các] ngươi sẽ bắt chước Phùng Tử Tài khuếch khoác dê dối trá che bịt chăng [?!]; 
cửa vua tuy xa muôn dặm, nhưng oai nghiêm gần chỉ gang thước, lòng người bè tôi không 
nên còn chút yêu ghét giả đối ở chỗ đó; bộ cũng chäng xét, cứ theo thế mà tâu lên đúng như 
thế, trâm không phải là khắc nghiệt đâu, lý rất rõ ràng, nhân bảo cho biết”. Đây cũng là lần 
đầu tiên nhà vua có lời đánh giá thắng thùng về người mà trước nay ĐNTL vẫn gọi 1 cách 
kính cần là “đề đốc họ Phùng”. 


Thắng thắng thưởng thưởng, giặc giã như rươi, tin chiến trận vẫn được tâu về liên tiếp. Bỗng, 
“rồi thì Vĩnh Phúc nói phao lên là tiền hoa hồng các trận không lấy vào đâu được [!?] và 
muốn xin về làm ruộng, vua nghiêm quở Vĩnh Phúc, mà sai ngay Tá Viêm đi ngay thương 
lượng châm chước, dê khỏi bất mãn, và sai cần đốc tiến quân ngay, để dep yên sào huyệt giặc 
ở Ba Bê (Lục Chi Bình lên trốn ở đấy), và các giặc ân trốn”. Chưa rõ nguyên bản là chữ gì 
mà được dịch thành “tiền hoa hồng” ở đây, [chẳng lẽ là fc vả lại quan hệ giữa nhà vua 
với quân cờ đen không giống kiểu quan hệ môi giới thương mại cho lắm. 


[Nhân tiện, cũng nên chèn vào đây 1 đoạn rất lý thú, mô tả thái độ của nhà vua và triều thần 
đối với thương mại: Tháng Tư âl năm 1881, “sai hữu thị lang bộ Lễ là Phạm Bính sung làm 
khâm phái đến Hương Cảng; trước đây, vua cho việc đi này là quan yếu, (bán 2 thuyền Lợi 
Tải, Thuận Tiệp, đặt đóng tàu thuỷ hạng vừa) sai đình thần chọn người phái đi; đình thần đem 
biện lý bộ Hộ là Lê Tiến Thông tiến cử; Thông vì mới phải giáng đổi sang chức khác, đến xin 
đình thần chọn người khác, và tâu rằng, đến nước người hỏi bán, có hại đến quốc thể, xin từ 
chối (?!)”. Cần gì thì có thể đi mua, nhưng đem đồ đi bán thì “có hại đến quốc thể”. Có thể 
suy ra là “nhục nhã” cho bản thân những người nông dân đem gà vịt khoai lúa, hay những 
người thợ dệt thợ thủ công đem sản phẩm của mình, ra chợ bán; trong “tứ dân” thì “thương” 
là tầng lớp hạ tiện nhất. Liệu có thê chăng, vua Tự Đức muốn ngầm tỏ thái độ khinh bỉ với 
Lưu Vĩnh Phúc thông qua 1 hình ảnh thương mại? Kết cục của câu chuyện đi bán thuyền trên 
đây, Phạm Bính vẫn bị phái đi, vì, “vua bảo rằng, người ta bảo Bính là không liêm chính lại 
xảo quyệt, quả có thế không? đình thần tâu, Bính lâu nay ở Kinh, hình như cân thận, còn như 
trong bụng, chưa được biết rõ; vua bảo rằng, phàm người có từng thử qua mới rõ, bèn cho 
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Bính đi”. Dé đi bán thuyền, phải là người xảo quyệt, không liêm chính mới được, có lẽ số 
phận đã an bài như vậy cho đến tận những vina shin lines này nọ sau này]. 


Tiếp tục với thái độ khác lạ của nhà vua dành cho Lưu Vĩnh Phúc, có những nội dung chi tiết 
hơn được ĐNTL đưa ra vào thời điểm cuối năm, tháng Chap năm 1880 tức là đã đầu năm 
1881 dương lịch: 


“Sai thống đốc là Hoàng Tá Viêm đến ngay đóng ở thành tỉnh Thái Nguyên; khi ấy, Trương 
Quang Đản lại dâng sớ nói, Lưu Vĩnh Phúc cho là nhiều lần làm việc khó nhọc, chưa được 
nghị thưởng, nghỉ là có người ngoài gièm pha, làm hại, nên phẩm tước, bông lộc chưa được 
dự, quân đoàn luyện áo quần chưa được cấp, mà đến cha mẹ cũng chưa được dự phong, xin 
đề tâu giúp, nếu không cho về làm ruộng, thì chờ được ân chuân đến mùa Đông sang năm 
cho nghỉ phép về thăm nhà thăm mộ”. Dường như là Trương Quang Dän đã phát hiện ra điều 
gì đó, có thê là trong mối quan hệ Tá Viêm — Vĩnh Phúc, nên mới dâng sớ nói như vậy. 


“Quan ở bộ Binh là Trần Tiễn Thành cho là Vĩnh Phúc là Tá Viêm thu phục điều khiến, tình 
ý tin nhau đã lâu, xin cho Tá Viêm đến Thái Nguyên, đề được đến gần, thúc thêm quân đi bắt 
giặc, nhân đem ý triều đình hiểu bảo, cho Vĩnh Phúc cảm biết, yên tâm đánh giặc, vua nghe 
theo”. Cũng giống như chuyện chuyền đơn tô cáo về cho chính người bị tố cáo giải quyết 
vậy, không hiểu là Tiên Thành quan liêu hay muốn hại Quang Dân. Nhưng dù sao đi chăng 
nữa, vốn là con trai của Trương Đăng Quê cho nên Quang Dän yên ôn. Không những chỉ yên 
ôn mà về sau, chính Trương Quang Dän còn lên làm phó rồi lên làm chánh tông tài Quốc sử 
quán, chủ trì chính bộ ĐNTL đệ tứ kỷ này. 


“Truéc đây, các trận đánh ở An Hân, Gốc Dũng, Na Hựu, Suối Tin, Bắc Quán, viên phó đề 
đốc ấy theo thưởng đến hơn 5500 lạng bạc, Tá Viêm cho là quá lệ, chỉ cáp 2500 lạng [3 ngàn 
lạng chênh lệch phải còn ở đâu đó]; đến nay vua cho là hắn là quan võ, chưa hiểu điền lệ, 
chuẩn cho như số cấp cho, lại cho cha mẹ viên phó đề đốc ấy cũng được theo lệ chiêu hàm 
truy tặng thị độc học sĩ, và viên phó đề đốc ây càng các thuôc viên dèu chiêu phâm chi bông 
để tỏ ra như nhau 1 loạt”. Theo sách của McAleavy thì cha mẹ của Vĩnh Phúc, were the 
poorest of the poor, without settled home or occupation, and he remained all his life totally 
illiterate, “là những người nghèo nhất trong những người nghèo, không có nhà ở hay nghề 
nghiệp ôn định, và ông ta [Lưu Vĩnh Phúc] suốt đời hoàn toàn mù chữ”. Những người nghèo 
thất học này lại được nhà vua truy tặng “thị độc học sĩ”, FREE, học giả chuyên đọc sách 
cho vua nghe, 1 tước vị tuy không cao nhưng rất có tính hàn lâm. Số tiền thưởng mà giảm 
xuống tăng lên 1 cách tùy tiện, cho dù không thất thoát đi chăng nữa, không những ý nghĩa 
của việc thưởng đã mât hết, mà còn làm vẫn đục các mối quan hệ giữa người thưởng, cấp 
trung gian, và người được thưởng. 


“Lưu Vĩnh Phúc từ khi Nguyễn Hữu Độ đến quân thứ, liền cáo ốm, ở lại Chợ Mới, ủy riêng 
thuộc viên là bọn Hoàng Thủ Trung, Ngô Phượng Điển đem quân đi dë sai phái; Lục Chi 
Bình nghe thấy quan quân tiến đánh, lại giả dối ủy người đến xin quy phục, để hòng hoãn 
quân, Hữu Độ tin lòng y cho, thé rồi không đến, bèn ủy bọn Thủ Trung tiến đánh, đến nơi thì 
giặc đã bỏ sào huyệt đi rồi; Hữu Độ vừa được thống déc tư rút về tỉnh Sơn, Vĩnh Phúc mới 
đem việc phá yên sào huyệt giặc phi báo về quân thứ Thái Nguyên và chọn quân dõng phái 
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thuộc viên là Ngô Phượng Dièn, Dương Trý Ân về Thái Nguyên dé chờ sai phái, hắn thì 
chuyền về Bảo Thắng”. Nghĩa là: Vĩnh Phúc thì cáo ốm, giặc thì trá hàng để được yên ôn rút 
đi, nhưng rồi Vĩnh Phúc lại nhân đó báo tin thắng trận, rất rõ chỉ tiết của 1 vụ lừa đảo, trong 
khi đó Nguyễn Hữu Độ thì cả tin, không biết gì. “Quang Dän [cũng cả tin không kém] vẫn cứ 
nguyên tin báo của Vĩnh Phúc đem việc ây tâu lên; vua cho là Vĩnh Phúc tự ý bỏ di, tự ý ở 
lại, rất là ngang trái, liền giao cho Tá Viêm xét xem tình ý thế nào”. Quanh đi quần lại, nhà 
vua bắt lực, cái gì cũng đành giao cả cho 1 tay Tá Viêm. 


“Tá Viêm tâu lại rằng, Vĩnh Phúc ốm là tình thực, xin chữa cho chóng khỏi, đến ngay Thái 
Nguyên làm việc bắt giặc, vốn không có ý gì khác; vua bèn chuẩn cho Vĩnh Phúc phải giáng 
2 cấp, được lưu lại, Tá Viêm điều khiển không nghiêm, Quang Dân Hữu Độ không biết bắt 
bẻ, đều phải giáng 1 cấp được lưu lại”. 


“Lại cho [hỗ] Ba BÊ vốn gọi là hiểm yếu, mà đoàn dëng đánh phá dep yên rất là dê dàng, đầu 
sỏ và bọn lũ của giặc, cùng tang vật khí giới không bắt chém, thu hoạch được gì, không khỏi 
là không nói dối ân giấu, lại giao cho Tá Viêm xét tâu lên; còn như Tá Viêm trước đã xin cho 
Hữu Độ làm việc ở Thái Nguyên sau lại rút về Sơn Tây, lệnh của tướng có phân bât nhất; sai 
Hữu Độ đi ngay điều đốc quân đoàn luyện theo chân giặc đánh đẹp cho được yên, để xứng 
với sự giao phó; rồi vì Vĩnh Phúc ốm, được lùi hạn lại, chuân cho Hữu Độ vẫn ở Sơn Tây làm 
việc bắt giặc, việc tỉnh Thái Nguyên lại chuyên do Quang Đản điều khiển”. Đoạn văn này 
chắc là chi đề nói lên rằng, các trò lừa đảo này nhà vua biết cả, chăng qua là nhà vua không 
muốn, hoặc không thể xuống tay mà thôi. 


Sang tháng Sáu âl năm 1881, DNTL đệ tứ kỷ quyền 65 kê chuyện, “đoàn quân Lưu Vĩnh 
Phúc đánh phá toán giặc ở Lũng Uy”, đại khái giặc thua chạy, vua gật gù “chưa bắt được bọn 
đầu sỏ, nhưng phá chỗ ấy dé thông đường sau, cũng hợp cơ nghi”, cho thăng thưởng này nọ. 
Vậy mà liền theo đó, “vua mật bảo Hoàng Tá Viêm, Trương Quang Dän, Nguyễn Hữu Độ 
rằng, dưới chỗ mòi thơm, tất có cá mắc, đoàn quân ấy quả là thực lòng giết hết giặc, 1 trận 
giết được hết thì cho đến muôn lạng vàng cũng không phải là không đáng; [nhưng] tại sao lại 
cho giặc được rỗi, bề ngoài thì đánh bề trong thì tha ngầm, từ trước đến giờ chưa từng bắt 
được 1 kẻ đầu só nào cho hết mầm mông giặc, mà bọn ngươi cũng không từng nghiêm đốc, 
trách rõ, để ngăn sự gian, nuôi giặc để lo, chỉ tốn hão không chán, lại sợ khó tiếp tục, thì bảo 
không giữ giặc lại để mà nhờ, đóng quân lại dé tự trọng, có được không? huống chi quân 
nước Thanh đương chia đường hội đánh, cốt dë dẹp hết các bọn giặc, nếu không nhân đó tính 
gấp, còn đợi ngày nào? thì giờ không thể trở lại, giặc không thể tha được, bọn ngươi sao 
không nghĩ mà nỡ đề cho đoàn quân ấy lần lữa không tiến”. 


“Ngươi là Hoàng Tá Viêm tuy có lòng đảm đương công việc, nhưng lòng thiên tư che lấp, 
lười biếng quá lắm, việc ở Hưng Hoá, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thường thường câu thả, 
không được 1 việc gì, ngươi tự hỏi lòng đã được yên chăng?”. 


“Vå lại, chánh, phó sứ bọn ngươi 3 viên đều là thé thần, cùng với nước cùng hưởng phước, 
nghĩa là phận không thê bỏ được chút nào, không làm xong việc, hầu đùn cho ai? huống chi 
trâm đãi không bạc, tin dùng rất chuyên, thì bọn ngươi phải ngày đêm nên nghĩ làm thế nào 
để sớm hả lòng trầm, không dám câu thả, dé lo về sau, có như thế mới yên được lòng, hết 
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được đạo, há đợi gói gươm, tước áo, mới biết sợ biết cô hay sao? còn như viên phó đề ây 
[Lưu Vĩnh Phúc], tuy là người mới phụ thuộc, chưa quen pháp độ, nhưng hắn có thể hơn hắn 
cả bọn, sai khiến được người, cũng là nhờ ơn huệ của triều đình, anh linh của tôn xã, mới 
được có danh tiếng ấy, không thì cũng là 1 tên giặc cỏ thôi, dà mạnh mà làm gì? hắn không 
nghĩ sớm cô sức báo hiệu, để giữ vững ân vinh, mà ngươi là Hoàng Tá Viêm cũng không 
nghĩ cái quyền bắt hay tha, do ở mình cả, day cho quen dần, dê được tiếng khen mãi, đó đều 
là rất cần không thé bỏ được, bảo cho thế, không còn gì hơn nữa, bọn ngươi đều phải để bụng 
chớ quên, chóng sớm báo công, chớ hoặc lại lầm mới được”. 


Những câu hỏi tu từ, không có ai cần phải trả lời. 


NÓ (uy Dane men sobre Dee 
thực dän Pháp, Luu-vinh-Phüc cũng đầu 
hàng kể thù của ông là Triều đình Män- 
Thanh, và vàng lệnh triều đình Män-Thanh 
mang quân, Cờ đen trở về Trung-quốc đề phục 
vụ Triều đình Mãn-Thanh trong việc dàn 
ắp nhân dân Trung-quốc. Việc [Lưu-vĩnh-Phúc 
nhận quan chức của Triều đình Mãn-Thanh 
biểu thị rằng Linh thần nông dän khởi nghĩa 
ở ông đã hiu hắt quá lắm rồi, nếu không 
nôi là không còn nữa. Khi Lưu-vĩnh-Phúc 
trở về Trung-quốc rồi, thì một số tướng lĩnh 
quân Cờ đen như bọn Lirong-tam-Kÿ chẳng 
han vẫn ở lại Việt-nam, Bọn này từ chỗ 
chống Pháp quay trở lại làm tay sai đắc lực 
cho Pháp, Pháp đã dung dưỡng họ, cho họ 
chiếm lĩnh vùng chợ Chu. Tại đây họ đã 
quấy nhiễu nhân dân, đàn áp và giết hại 
những người đánh Pháp. 


Nói như trên khỏng có nghĩa là chúng ta 
phủ nhận cống hiến của Lưu- vĩnh - Phúc 
khi ông cầm đầu quân Cờ đen đánh Pháp 
ở Việt-nam. Chúng ta người Việt-nam, chủng 
ta khẳng định công lao của Lưu-oĩnh-Phúc 
và quản Cờ đen trong cuộc chiến đấu chống 
Pháp ở Việt-nam vào năm 1873 và năm 1882. 
Chúng ta khẳng định cảm tình của Lưu-0ĩnh- 
Phúc đối v&i các nhà ái quốc Việt-nam. 
Chúng ta cũng khẳng định tỉnh thần chống 
đế quốc của Lưu -0ĩnh- Phúc. Nhưng một 
mặt khác, chúng ta không được phép quên 
rằng trong thời gian ở Việt-nam, Lưu-ĩnh- 
Phúc và quân Cờ đen đã có nhiều hành 
động lưu manh như cướp của, đốt nhà, giết 
người ở nhiều làng mac và thành thị Việt- 


nam, Trong quyền Luu-vinh-Phüc tưởng Cờ. 


den ông Trần-vàn-Giáp cũng nhận như thế, 
khi ông viết : « Việc đần gian bị cướp phá, 
giết tróc tàn tệ hồi đó, mà các phụ lão còn 
kề lại, không phải không có. Chúng ta không 


Tóm lại, khi nghiên cứu về Lưu -vĩnh - 
Phúc và quân Cờ đeo, clrúng ta chớ có lầm 


quân Cờ đen với một cánh tàn quân nào dé 


của Thái-bình Thiên-quốc. Quàn Cờ đen 
của Lưu:vĩnh-Phúc từ nông dän lưu vong 
và khởi nghĩa mà ra, họ khâm phục quân 
Thái- bình Thiên - quốc, nhưng ‘ho không 
phải quân Thäi-binh Thiên-quốc. Việc họ 
chống Triều đình Mãn-Thanh cũng như họ 
đánh Pháp rắt đũng cẩm, và việc họ cướp 
bóc, giết tróc nhân dän không có gl mâu 
thuẫn nhau, và cũng không có gì làm cho 
chúng ta phải ngạc nhiên, mà đều là những 
hiện tượng thường thấy trong những đoàn 
quân nông dân lưu vong, khởi nghĩa, nhất 
là vào lúc thoái trào. 

Chỉ có quân đội đo giai cấp công nhân lãnh 


đạo khi vì lợi ích của cách mạng phải ra 
chiến đấu ở nước ngoài như trường hợp 


quän chỉ nguyện Trung-quốc chiến đấu: 


chống Mỹ ở Triều-tiên nắm 1950—1953, mới 
có thể tiêu biều cho mối đồng minh chiến 
đấu của hai hay nhiều dân tộc. Còn quàn 
nông dân khởi nghĩa fự phải, nhất là quân 
nông dân khởi nghĩa bại trận phải chạy ra 
nước ngoài, mục tiêu đấu tranh đã mất, 
đối tượng đấu tranh đã thay đồi, họ càng 
không thề tiêu bièu cho một mối đồng minh 
chiến đấu nào. 


Điều này hoàn toàn đúng với quân Cờ 
đen của Lưu-vĩnh-Phúc. Quân Cờ đen của 
Lưu-vĩnh-Phúc không những cướp bóc của 
nhân dän Việt-nam, mà thật ra họ cũng 
không wa gì Triều, đình nhà Nguyễn nữa. 
Việc Hoàng-thủ-Trung bắt tuần phủ nhà 


Nguyễn ở Tuyên-quang là IIoàng-tương-Hiệp ` 


và giết thông phán Nguyễn-trung-Hội là một 
thí dụ rô ràng. 


Tháng 11-1961 


Hình 24: Sử sách Việt và Cò-đen paradox 


Tiếp theo, đến tháng Chín âl năm 1881, “người buôn nước Tây (lũ Cô, Ra, Tinh 3 người) 
theo đường Hưng Hoá đi Vân Nam, đến đồn Lũng Lỗ, cùng khiêu khích với đoàn quân Lưu 
Vĩnh Phước rồi trở về; lãnh sự Pháp đem việc ngăn trở việc buôn trách ta, quan tỉnh Sơn Tây, 
Hưng Hoá đem việc tâu lên; vua sai quan tỉnh Hà Nội, Hải Dương hỏi nguyên uỷ việc ấy biện 
bạch với họ, cốt cho phải nghe”. Hà Nội và Hải Dương là những tỉnh có lãnh sự, còn Hưng 
Hóa và Sơn Tây thì không có. 


Tháng Mười cùng năm, “bọn giặc họ Lục họ Đàm [bọn trá hàng nói trên] lại chiếm cứ hô Ba 
Bề; quan quân thứ Tam Tuyên là Hoàng Tá Viêm Gu nói, bọn giặc ấy nương tựa vào núi và 
biển, mà binh phu thuốc đạn còn thiếu, chưa thê hẹn ngày thu được thành công, xin lùi hạn 
đến tháng Ba năm sau dep yên”. Có lẽ Tá Viêm muốn nói dé hồ Ba Bê, chứ nơi đó cách biển 
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Đông xa lắm. “Vua cho là bon Tá Viêm thường thường khát lần, xuống du quo trách, cho tạm 
hạn đến sang năm, nếu không dep yên, sẽ nghị tội nghiêm ngặt”. 


Việc giặc phi họ Lục họ Đàm đã được cho lui lại rồi thì cần đưa việc khác lên trước, không lẽ 
ngồi không. Sang tháng Một, “sắc cho thống đốc Tam Tuyên là Hoàng Tá Viêm xử trí đoàn 
quân Lưu Vĩnh Phúc; trước đây, việc ngăn trở thông thương, quan tỉnh Hải Dương, Hà Nội 
biện thuyết với lãnh sự nước Pháp, mà thư trả lời trước sau khác nhau; đến nay, sứ nước Pháp 
đến nói với quan Thương bạc rằng, thư của tướng Pháp nói đoàn quân Lưu Vĩnh Phúc trái lời 
ước, ngăn trở việc thông thương, yêu cầu nước ta đuổi quân Lưu Vĩnh Phúc đi mới ôn, không 
thì xin đến mồng Một tháng Giêng Tây [01/01/1882], nước ấy tất có xử trf”. 

“Quan viện Cơ mật và nha Thương bạc cho là đã thương thuyết nhiều lần, tưởng hắn [sứ 
nước Pháp] sẽ không chịu thôi, nếu ta không xử trí làm sớm, sợ lại quan ngại về sau; xin sai 
Hoàng Tá Viêm chiều hiện tình phải xử trí ngay, (cần để cho đoàn quân Lưu Vĩnh Phước dời 
đến ở hồ Ba Bề, hoặc chỗ khác, cũng không ngoài địa phương Lạng - Bằng - Tuyên - Thái 
phải di cư ngay, khỏi sinh điều tiếng); vua nghe theo”. Tức là việc “xử trí” này không phải là 
xử trí thật sự, chỉ là cho khuất mắt người Pháp, “khỏi sinh điều tiếng” mà thôi. Nhớ rằng 
quân Pháp chỉ có vấn đề với quân cờ đen mà thôi, không có vấn đề gì với quân triều đình hay 
người dân Việt. Không rõ Tá Viêm “xử trí” như thế nào, đến cuối tháng, “phó đề đốc quân 
thứ Thái Nguyên là Lưu Vĩnh Phúc xin về Khâm Châu thăm mò må, vua y cho”. 


Sách của McAleavy mô tả việc “thăm mồ mả” này như sau: Today, the ex-bandit was an 
official of the Vietnamese state and, what was even more surprising, held a commission from 
the Chinese authorities. The Black Flags and their chieftain were a household word 
throughout Tongking, but now he owed it to the memory of his parents to let them share in 
his glory. He must go and sweep their graves, as the Chinese phrase expresses it. Once across 
the frontier it was a triumphal progress: the Kwangsi peasantry flocked from far and wide to 
gape at the hero, while the mandarins vied with one another in the lavishness of their 
entertainment. “Ngày nay, cựu tướng cướp đã là 1 quan chức của nhà nước Việt Nam và điều 
đáng ngạc nhiên hơn nữa là đã nhận được 1 sứ mệnh từ chính quyền China. Cờ Den và thủ 
lĩnh của họ là 1 từ quen thuộc ở khắp Bắc Kỳ, nhưng giờ đây ông mắc nợ cha mẹ mình để 
cho họ chia sẻ vinh quang của mình. Anh ta phải đi tảo mộ cho họ, như cụm từ China diễn 
đạt điều đó. Khi đã qua biên giới, đó là 1 bước tiến khải hoàn: tầng lớp nông dân Quảng Tây 
từ khắp nơi kéo đến đề trô mắt nhìn người anh hùng, trong khi các quan lại ganh đua với 
nhau trong sự tiêu khiển xa hoa của họ”. 


Dường như là Vĩnh Phúc đãi tiệc cho cả ngàn người, ăn uống múa hát suốt 2 ngày đêm. Thế 
nhưng: “The festivities were at their height when a messenger arrived from the Vietnamese 
frontier town of Langson. Liu’s presence was urgently needed in Tongking, for after more 
than eight years the French were invading again. It was the month of April 1882”. Các lễ hội 
đang ở đỉnh cao khi 1 sứ giả đến từ thị trân biên giới Lạng Sơn của Việt Nam. Sự hiện diện 
của họ Lưu là rất cần thiết ở Bắc Kỳ, vì sau hơn 8 năm, người Pháp lại xâm lược. Lúc đó là 
tháng 04/1882. 
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344 - Quan hệ tay 3 Việt - Pháp - Trung 


ĐNTL kê chuyện tháng Một âl năm 1880, “sai quan tỉnh Hải Dương làm đồ vật thưởng cấp 
phái viên nước Pháp, (tráp chữ nhật bằng gỗ khảm xà cừ và khay chè, quan 5 thì tráp khay 
mỗi thứ 1 chiếc, quan 2 thì 1 tráp, có công thì thưởng thêm khánh vàng, tiền bằng vàng hay 
bạc, quân lính thì cấp cho đồ ăn và ngân tiền, vì cớ trước đây bắt được thuyền nước Thanh, 
có lòng làm việc giúp), lại cho là việc ấy ở khi Sam-bô [chắc là Louis de Champeaux, cùng 
với Pierre Rheinart dëi qua đổi lại từ năm 1879 đến năm 1883] còn làm lãnh sự, cũng sai 
quan Thương bạc trích lây tráp, khay mỗi thứ 1 chiếc đề thưởng tặng”. Không rõ là thưởng 
cho những ai nhưng rõ là nhiều người ở nhiều cấp khác nhau. Nhớ lại Hoắc Đạo Sinh tức 
Philastre người đàm pháp hòa ước Giáp Tuất, từng được vua khen ngợi nhiều lần. 


Sang tháng Năm âl năm 1881, “chức hành nhân là Nguyễn Hoàng phải cách, sai luân lưu giải 
giao về tỉnh Hà Tĩnh nghiêm ngặt quản thúc”. Nguyễn Hoằng đây vôn là đồng đạo của 
Nguyễn Trường T6, đã được nhà vua tin dùng từ khoảng năm 1866, nhưng 15 năm sau bỗng 
nhiên có vấn đề. “Khi ấy, sứ nước Pháp xin vào tâu tận nơi, không cho, Hoằng đặt điều để 
doa hão; (sứ nước Pháp là Sam-bô nhiều lần qua nha Thương bạc xin vào châu tâu việc, quan 
viện Cơ mật và Thương bạc bàn là cho vào tận nơi tâu việc, không phải thé lệ, chi cho vào 
triều yết thôi, viên sứ ấy lại nói chỉ được vào triều yết thì xin thôi; Hoằng nhân đó bẩm kín 
với quan viện Cơ mật và Thương bạc rằng chủ suý nước ấy đưa thư đều nói ta không cho 
viên sứ ấy vào châu tâu việc, tất dem tàu binh đến ức hiếp, quan Thương bạc cho riêng người 
thông ngôn khác đến viên sứ ấy hỏi kín, thì không có chuyện ấy); vua ghét là tráo trở, xảo 
quyệt, nên cho bắt tội”. Không thấy nói tên “người thông ngôn khác” là người nào. Điều 
Nguyễn Hoàng nói là có lý, nhưng có lẽ quan Thương bạc và người thông ngôn, có thể là cả 
quan viện Cơ mật nữa, câu nê cái “thể lệ” cô hủ mà ngăn cản việc vào chầu tâu việc, không 
cho nhà vua tiếp xúc với thực tế, mới đáng bị coi là bọn “tráo trở” và “xảo quyệt”. 


Đến tháng Sáu, “khi ấy, việc giao thiệp nhiều, sứ Pháp thường bảo là chậm trễ”. Câu nệ 
những thứ “thé lệ”, cái gì cũng phải “tâu lên” rồi đợi “dụ xuống” thì tất nhiên là không thể 
nào nhanh chóng được. “Nguyễn Trọng Hợp tâu rằng, các việc giao thiệp, đã do quan đại 
thần ở viện Cơ mật hội đồng xét tâu cho thi hành, chức tôi giảng thuyết với viên sứ ấy, việc 
gi quan trọng, đối với lý tất không thể theo được, tôi xin từ chối, không dám có chịu khuất 
chút nào, nếu các khoản tầm thường không quản ngại gì lắm, xin sắc cho viện Cơ mật và 
Thương bạc tôi, trong khi theo lệnh bàn bạc, châm chước tình lý cốt theo rộng rãi qua loa, 
không có tính cách kéo dài để chậm; lại xin chuẩn định, cứ mỗi tháng 2 lần, (trừ khi có hội 
thương, nên lượng chước giảm) cùng với viên tham biện đi lại thăm hỏi đều được tuỳ tiện; 
vua bảo rằng, biết nói tất biết làm, làm thế nào có hiệu quả, cho ngươi cứ việc làm, các quan 
đại thần cũng thể tất cho, có ngăn trở gì”. 


Lúc này, nước Pháp dù sao cũng đã có 1 thể chế dân chủ và đang thực hiện dự án Nữ Thần 
Tự Do soi sáng thế giới, La Liberté éclairant le monde, dê tặng cho Hợp chúng quốc châu 

Mỹ. Từ Paris đến Sài Gòn và Hué và Hà Nội, người Pháp cứ 5 người thì 10 ý, và bên cạnh 
những người có “dã tâm xâm lược” thì cũng không thiếu người có thiện cảm với triều đình 
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Huê. Chỉ vi những thê lệ và cung cách cô hủ như vậy, việc tiêp xúc 1 cách tử tê đê có thê đem 
lại sự hiểu biết hữu ích cho cả 2 bên đã không thể nào diễn ra được. 


NGUYEN RW THÁNH 
KỆ "ARA CAO 


A nh e v ` WEST 
HHNOI — Monument de la Justice 


Hình 25: Phiên bản Nữ Thân Tự Do từng hiện diện soi sáng cho Hà Nội từ năm 1902 


ĐLSC số 337 đã đề cập đến chuyện đối đáp giữa Cung thân vương Dịch Hân, prince Kung 
trong tiếng Anh, với 1 French Chargé d'Affaires nào đó ở Bắc Kinh, suy đoán là Frédéric 
Bourée nhưng theo Tsuboi thì là De Rochechouart. Hóa ra đó là 1 câu chuyện ngoại giao hy 
hữu, trong đó 2 bên hiểu lầm nhau suốt 7 năm trời vì 1 lỗi dịch thuật. 


Hòa ước Giáp Tuất ký ngày 15/03/1874 thì hơn 1 năm sau, chắc là cũng lúng túng vì không 
tìm ra 1 giao thức phù hợp, tháng 05/1875 viên đại biện Pháp mới đến nhậm chức ở Bắc Kinh 
mới “nhân tiện” chèn vào trong bức thư giới thiệu của mình vài dòng. Chưa tìm thấy nguyên 


văn của bức thư, tạm dùng phần trích bằng tiếng Anh trong sách của MeALeavy như sau: 


Your Imperial Highness will see that from now on it is the business of France to look after 
the security and independence of His Majesty Tu Duc, and I have no doubt that the Chinese 
Government will understand how necessary it 1f for the maintenance of the good relations 
that exist between France and China to give the strictest orders to the Yunnan authorities not 
only to stop fresh bands of Chinese from entering Vietnam, but even to recall those who are 
at present committing violence of every kind in that kingdom. The French Government is 
determined to fulfil the engagement it has undertaken towards King Tu Duc and to secure 
peace and quiet in the dominions of this monarch. Its first task will consequently be to 
disperse and destroy these bands who are fomenting unrest and civil war. “Hoàng thân sẽ 
thấy rằng từ giờ trở đi, nhiệm vụ của Pháp là chăm sóc cho an ninh và độc lập của Hoàng 
thượng Tự Đức, và tôi chắc chắn răng Chính phủ China sẽ hiểu tầm quan trọng của việc duy 
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trì các mối quan hệ tôt đẹp. tồn tai giữa Pháp và Trung Quốc dé đưa ra những mệnh lệnh 
nghiêm ngặt nhất cho chính quyền Vân Nam không chỉ ngăn chặn các nhóm người China 
mới vào Việt Nam, mà thậm chí còn triệu tập những người hiện đang thực hiện mọi hình thức 
bạo lực trong vương quốc đó. Chính phủ Pháp quyết tâm thực hiện lời hứa đã cam kết với 
vua Tự Đức và bảo đảm hòa bình và yên tĩnh trong lãnh thổ của vị vua này. Do đó, nhiệm vụ 
đầu tiên của nó sẽ là giải tán và tiêu diệt những băng nhóm đang kích động tình trạng bất ôn 
và nội chiến”. 


There is a second point to which I should equally like to call Your Imperial Highness”s 
attention, I mean the opening to shipping of the Red River from its mouth to the Chinese 
frontier. In the Treaties of Tientsin and Peking there 1s no clause dealing with this 
eventuality, which could not have been foreseen at that time, but now that it has arisen it 
ought to be settled at once so as to avoid complications. The French Government concluded 
this Treaty with Vietnam after long consideration of the burdens and of the benefits to itself 
thereby created and 1s determined both to honour its obligations and to take advantage of its 
privileges. I have therefore been instructed to reach an understanding with Your Imperial 
Highness on these two question: (1) the suppression of the Chinese bands who are ravaging 
Vietnam and (2) the opening of a point in Yunnan where our ships could land and carry 
regular commercial transactions. I have no doubt that Your Imperial Highness will also 
understand the necessity of a practical solution of these two problems and will prefer the 
establishment of regular relations to a condition of disorder which, by forcing the King of 
Vietnam to take energetic measures to protect the security and the commercial prosperity of 
his dominions, could have the gravest consequences. “Có 1 điểm thứ 2 mà tôi cũng muốn kêu 
gọi sự chú ý của Hoàng thân, ý tôi là việc mở cửa cho việc vận chuyên trên sông Hồng từ cửa 
sông đến biên giới của China. Trong các Hiệp ước Thiên Tân và Bắc Kinh không có điều 
khoản nào đề cập đến tình huống này, điều không thé lường trước được vào thời điểm đó, 
nhưng bây giờ khi nó đã phát sinh thì nên giải quyết ngay đề tránh phức tạp. Chính phủ Pháp 
đã ký kết Hiệp ước này với Việt Nam sau 1 thời gian dài cân nhắc các gánh nặng và lợi ích 
do chính mình tạo ra và quyết tâm thực hiện các nghĩa vụ của mình cũng như tận dụng các 
đặc quyền của mình. Do đó, tôi đã được chỉ thị phải đạt được sự hiểu biết với Hoàng thân về 
2 vấn đề sau: (1) việc đàn áp các băng đảng China đang tàn phá Việt Nam và (2) việc mở 1 
điểm ở Vân Nam, nơi các tàu của chúng tôi có thé cập bến và thực hiện các giao dịch thương 
mại thường xuyên. Tôi tin chắc rằng Hoàng thân cũng sẽ hiểu sự cần thiết của 1 giải pháp 
thiết thực cho 2 vấn đề này và sẽ thích thiết lập quan hệ bình thường hơn là tình trạng rôi 
loạn, bằng cách buộc nhà vua Việt Nam thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ an ninh 
và sự thịnh vượng thương mại của các quốc gia thống trị của mình, có thể gây ra những hậu 
quả nghiêm trọng nhất”. 


Bằng đi đến 7 năm sau, dường như là tại vì Tăng Kỷ Trạch, đại sứ của nhà Thanh tại châu 
Âu, trong 1 bối cảnh nào đó đã phủ nhận việc nhà Thanh công nhận hòa ước Giáp Tuất, bộ 
trưởng ngoại giao Pháp đương thời là Léon Gambetta [chỉ từ 14/11/1881 đến 30/01/1882] đã, 
1 cách đắc thắng, trưng ra câu trả lời của Dịch Hân từ 7 năm trước, mà phía Pháp cho là Dịch 
Hân đã công nhận. Sách của Tsuboi bằng cách nào đó đã có được nguyên bản chữ Hán, theo 
đó thì Dịch Hân đã trả lời như sau: EZ HE BU GER Rj, 218 F BEF, chí giao chỉ tức việt nam, 
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bản hệ trung quốc thuộc quốc. “Bán hệ” có thé được hiểu là “vốn [dâ] là phụ thuộc”, như ngữ 
pháp châu Âu thì nên được hiểu theo “thì hiện tại hoàn thành”, tức 1 tình trạng đã hình thành 
rồi từ trong quá khứ và vẫn còn đang tồn tại, nhưng không đề cập đến việc tiếp theo sẽ như 
thế nào, kê cả trong tương lai gần hoặc xa, [nếu có thì nên là “hiện tại hoàn thành tiếp diễn, 
present perfect continuous]. Khô 1 nỗi, cái thứ chữ vốn có tiếng là súc tích và đa nghĩa lại 
không thé rành mạch đến mức như vậy, và 1 phiên dịch viên nào đó của ngoại giao đoàn 
Pháp đã dịch câu trả lời nói trên, 1 cách không phải là không có lý, thành ra là “Vietnam was 
formerly a Chinese dependency” [chưa rõ thực ra nguyên văn tiếng Pháp là như thế nào], nhẹ 
nhàng đặt cái tình trạng phụ thuộc đó của nước Việt vào thời quá khứ. Không có tranh cãi 
nào tiếp theo nữa cả, Pháp thì cho rằng nhà Thanh không phản đối, còn nhà Thanh [lưu ý 
rằng không phải Dịch Hân cho dù ông ta sống tới năm 1895] thì cho rằng [Dịch Hân] đã phản 
đối rồi. Không sao cả, tài liệu tiếng Anh về sau này thường dịch câu này dưới dạng “Vietnam 
has been for a long time a Chinese dependency”, cũng vậy thôi. 


Biểu hiện tôn trọng hòa ước Giáp Tuất của vua Tự Đức là “tạm bỏ cám mua gạo (từ tháng 
Bảy nhuận đến cuối tháng Tám thôi) cho thuyền buôn các tỉnh (Nam Định, Hải Dương, Ninh 
Bình, Hà Nội); khi ấy, giá gạo các tỉnh giảm sút bình thường, chủ suý và sứ Pháp nói về việc 
ây, cho nên đặc cách tạm bỏ, để hậu tình đối với nước ban; sau vì lời của sứ Pháp, lại bỏ cám 
thêm 1 tháng [nữa, là tháng Chín âl năm 1881]; vua nhân đó bảo quan viện Cơ mật và 
Thương bạc rằng, sau không được theo lời xin gia hạn đình cắm mãi, bảo cho người coi 
thường”. Như vậy được coi là chu đáo. 


Cũng trong bối cảnh thực thi hòa ước: 


“Nước Y Pha Nho đưa thư cho quan Thương bạc đại thần nước ta, trong thư nói [vẻ] số tiền 
phải bồi và thương ước mới định, vua nước ây đợi bộ “Bách tính công đồng” nghị định lại, sẽ 
trả lời”. Lúc này Tây Ban Nha đang là thời kỳ Phục hưng, Restauración borbónica, đưới triều 
vua Alfonso XII, quân chủ lập hiến. “Bách tính công đồng? chắc là hạ viện, theo tiếng Tây 
Ban Nha là Congreso de los Diputados. 


“Sứ nước Pháp là Lê Na [Rheinart] đến cửa Thuận An, (Sam-bô [Champeaux] đổi làm lãnh 
sự ở Ninh Hải), vua sai quan đến tiếp; Lê Na đã đến sứ quán, dâng thư chúc mừng: vua sai 
viên ở làm ban [tức chủ sự nha Thương bạc là Nguyễn Vỹ] đến thăm dê đáp lại; lai cho là 
viên sứ ây năm trước đã từng sung làm khâm sứ, đến nay lại đến, sai quan Thương bạc là 
Nguyễn Trọng Hợp đến thăm”. 


“Vua bảo rằng, đời xưa có câu “vì người tri kỷ mà chết, lấy quốc sĩ mà đối đãi thì lại lấy quốc 
sĩ mà đáp lại”, ta với hắn phương trời xa cách, không dám gọi là tri kỷ dê cầu báo đáp, duy 
cùng ở với nhau rất lâu, xét đến tâm tích cũng thực là người tốt, hơi có biết nhau cho nên lấy 
sự thực bảo nhau, giúp hay không giúp há dám chắc đâu; nhưng nghĩ Hoắc sứ [Philastre Hoắc 
Đạo Sinh] ở đây không lâu, còn biết nhân cơ hội lập công, để lại tiếng khen chung là danh 
thần 2 nước; huống chi, hän ở lâu nhiều hơn, há không làm được 1 việc tốt đề tiếng lại mãi 
mãi hay sao, còn như đã không chịu giúp, lại theo mà lân bức, tưởng không phải bậc quân tử, 
hay người có nhân lại dụng tâm thé, thì đã phụ 1 lời tri kỷ, chăng cũng nhiều lắm ư; nên đem 
ý ấy bảo cho hắn biết”. 
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Cũng có những việc phức tạp về mặt lãnh sự: 


“Sai tả thị lang bộ Hình là Đặng Đức Địch sung làm khâm sai đến tỉnh Phú Yên xét lại việc 
bố chính là Đinh Nho Quang can việc kiện; trước đây Đinh Nho Quang được uỷ phái đi bắt 
kẻ can phạm, sinh sự với người Pháp; (dân trong hạt là Lê Văn Lợi năm trước tải lậu tiền 
đồng dị dạng, quan tỉnh ấy chiều lệ tịch thu số tiền ấy và giam xét, tên ấy vượt nhà giam trốn 
đến cửa biển Thi Nại ở Bình Định nương nhờ viên lãnh sự Pháp, viên ấy cho khai liều là quê 
ở Gia Định, rồi nhận là người dân Tây, phải do viên lãnh sự ấy xét xử”. Nghe có vẻ như Văn 
Lợi là người dân Tây ở Gia Định thật, thì mới rành rẽ đường đi nước bước như vậy. Tiền giả 
thường được làm từ bên China, đem về Sài Gòn rồi tải lậu lên Bình Thuận Khánh Hòa. 


“Đã chuẩn tư cho chủ suý nước Pháp, đợi chủ suý ấy xét định; Nho Quang không theo đợi, 
lại uỷ phái người đến cửa Thi Nại dé bắt [chắc là xâm phạm lãnh sự quán], lãnh sự Pháp giải 
thoát cho Văn Lợi, đem đánh trói người được phái đi bắt ấy, rồi tư cho quan tỉnh Bình Định 
phải trả lại số tiền đã tịch thu và phạt Nho Quang 20 đồng bạc; tổng đốc Bình Định là Hồ 
Đăng Phong đem việc làm không hợp của Nho Quang tâu hặc, xin giải chức, do tỉnh ấy xét cả 
án trước (chép ở tháng Một năm ngoái); vua y cho”. 


“Thế rồi người nhà Nho Quang cho là tra xét không thăng, đánh trống kêu lên; vua chuẩn cho 
các hội đồng ấy tâu lại rõ ràng, nhưng tập tâu phần nhiều là hồi hộ, bèn cho Đức Địch đi tra 
xét lại và đem khoản sau xét cả 1 thể; sau đó án xử chuẩn cho Nho Quang, khoản trước bị vu 
[là vụ việc gì đó hồi tháng Một năm ngoái | được miễn nghị, khoản sau không khéo làm việc, 
phải giáng 3 cấp được lưu lại; tổng đốc là Hồ Đăng Phong, khâm phái là Đỗ Huy Điền cũng 
đều phải giáng 3 cấp lưu lại”. Không rõ liệu có trao đổi gì thêm với chủ súy và lãnh sự Pháp 
hay không. 
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345 — Thành Hà Nội bị ha lần thứ 2 


Tháng Bảy nhuận năm 1881, “vua sai tỉnh Hải Dương khắc in 4 bộ sách Tây, (Vạn quốc công 
pháp, Hàng hải kim trâm, Bác vật tân biên, Khai môi yếu pháp) cấp phát cho các trường học 
trong kinh và tỉnh ngoài để dùng học tập”. Chưa rõ những sách này từ đâu mà nhà vua có, 
nhưng đã xuất hiện lần đầu trong ĐNTL từ thời điểm tháng Ba âl năm 1879 rồi, cũng đã “sai 
quan tỉnh Hải Dương cho in nhiều bản rộng, dë quan lại và học trò học tập cho biết để dùng” 
rồi, nhưng có lẽ chẳng ai nghe chăng ai dùng cho nên nay nhắc lại. Thời điểm năm 1879 cũng 
đã giải thích “Bác vật tân biên nói về thiên văn địa khí liên quan đến phép làm lịch và các 
sách Vạn quốc công pháp, Hàng hải kim châm [hay trâm?] (tàu đi biển phải có địa bàn, địa 
bàn có kim chỉ nam dé chỉ phương hướng) Khai môi yếu pháp (phương pháp cốt yếu về khai 
mỏ than)”, cũng chưa rõ tên nguyên bản là gì tác giả là ai xuất bản năm nào, nhưng địa bàn 
Hải Dương thì hắn là có liên quan đến Phạm Phú Thứ. 


Tháng Tám âl cùng năm, “lúc bấy giờ, sứ nước Pháp là Lê Na [Pierre Paul Rheinart] đã sang 
thay nói với quan Thương bạc [rằng] trong hoà ước có nói, nước ta có việc, nước ấy phải 
giúp, tuy không có nói rõ là bảo hộ, nhưng ý nghĩa đã bao hàm ở trong, nay khoản ấy triều 
đình nước ấy đã định làm, mà làm như thé, nước ây không lân quyèn nuóc ta, chi bát nuóc ta 
không được giao thiêp với nước khác thôi, ta néu không nghe, nước ây cüng bát phäi làm cho 
được; triều đình rất lấy làm lo”. Có lë diễn biến này là hậu quả trực tiếp của câu chuyện giữa 
Gambetta và Tăng Kỷ Trạch, xem ĐLSC số 344, vừa diễn ra bên trời Tây. Cũng cần lưu ý 
rằng, kê từ tháng 07/1879, chức vụ thống đốc Nam Kỳ không còn do các đô đốc hải quân 
Pháp đảm nhiệm nữa, Charles Le Myre de Vilers là thống đốc dân sự đầu tiên. 


“Quan viện Cơ mật và Thương bạc tâu nói, tướng và sứ nước ấy đề ý đã lâu, nay sẽ tính làm, 
mưu đã sắp thành, tưởng cũng khó tranh luận khúc chiết với nước ấy, tất phải phái người 
sang nước ây hoặc có thể làm việc được”. Hóa ra là suốt 7 năm nay, từ năm ký hòa ước 1874 
đến năm 1881, cả 2 bên chỉ “đề ý nhau” mà thôi. Đã biết vậy mà các quan không lo “tranh 
luận khúc chiết” từ sớm, để bây giờ việc mưu tính của người Pháp “đã sắp thành” thì làm gi 
còn cơ hội nào nữa. 


“Khâm phái Nguyễn Thành Ý là người tài giỏi sáng suốt am hiểu, xin phái biện lý Nguyễn 
Lập thay là lãnh sự, dé cho Nguyễn Thành Ý về kinh, rồi bàn hỏi tình trạng gần đây cử động 
nước ấy thế nào, có nên phái người sang nước ấy đem tình ý của ta cùng sự lý biện bạch, 
khiến cho công lý rõ ràng, hoặc có thể bài giải được, việc đi ấy nghĩ nên tư trước cho tướng 
và sứ nước ấy nói 2 khoản ta đã nói về đặt sứ và sai sứ đi, thì việc đặt sứ hiện nay đợi làm, 
còn như sai sứ đi là tình nghĩa hỏi thăm nên như thế, nước ta nhất định phải đi, nếu nước ấy 
có thuyền công cho tiện đáp đi cũng tốt, không được thế cũng nhân tiện đáp thuyền khác là 
ôn; như thế nước ấy khỏi ngờ, mà nước ấy không nói vào đâu dê ngăn cản được, việc ấy nghĩ 
nên làm ngay khỏi lỡ việc sau”. Tát cả các câu hỏi đặt ra, có nên đi hay không, đi để làm gì, 
và kê cả đi bằng gì, đều không có câu trả lời thỏa đáng, nhưng vẫn “nên làm ngay”. 


“Vua bảo răng, việc ây trọng đại, tưởng nước ây chưa dám [!?] trái lời ước yêu câu ngay, 
nhưng bọn ngươi ở ngoài giao tiêp với nước ây và kiên văn hăn rộng, tính việc trước cho khỏi 
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2299. 


lo, nên theo đê cho làm hêt chức phận”. Giá mà nhà vua biệt dẹp đi những cái “thê lệ” cô hủ 
đê cho người Pháp được “vào châu tâu việc” thì có lẽ nhà vua cũng sẽ có được kiên “văn 
rộng rãi” đê mà quyêt định được vận mệnh của triêu đại mình. 


“Quan viện Cơ mật và Thương bạc lại tâu nói, nước ấy đã mưu, không phải 1 ngày, nay tuy 
chưa phát ngay, nhưng cũng không thôi hắn; nay nếu ta chỉ đến nước ấy, nói phân trần, sợ 
chưa chắc đã có cơ hội, mà ngăn ngừa ta giao thông với nước ngoài là chỗ giảo quyệt của 
nước ấy; duy trong ước có 1 điều “nước ta muốn định thương ước với nước nào đều được tuỳ 
tiện” thì nước ấy đâu có thể trái lời ước được”. Nhắc lại Điều 3 của hòa ước Giáp Tuất, bằng 
ngôn từ của ĐNTL và tiếng Pháp, như sau: 


Khoản thứ III: Vua nước Đại Nam nên đền đáp tình hứa giúp ấy, ước định nếu có giao thông 
với các nước ngoài thì phải góp ý với nước Đại Pháp, nếu từ trước có giao thiệp đi lại thông 
sứ với nước ngoài nào, nay nên theo như cũ, không nên đổi khác. Duy nước Đại Nam muốn 
giao thông buôn bán, bàn định thương ước với nước nào đều được tùy tiện; nhưng thương 
ước ấy, không nên trái với thương ước của nước Đại Nam cùng với nước Đại Pháp hiện đã 
định. Lại khi nào cùng với nước nào định thương ước ây, thì báo trước cho triều đình nước 
Đại Pháp biết. 


ART. 3 — En reconnaissance de cette protection, S. M. le Roi de l'Annam s'engage à 
conformer sa politique extérieure à celle de la France et à ne rien changer à ses relations 
diplomatiques actuelles. Cet engagement politique ne s'étend pas aux traités de commerce. 
Mais, dans aucun cas. S. M. le Roi de l'Annam ne pourra faire avec une nation, quelle qu'elle 
soit, de traité de commerce en désaccord avec celui conclu entre la France et le royaume 
d'Annam et sans en avoir préalablement informé le gouvernement, français. [Nên duoc dich 
là: “Đề công nhận sự bảo vệ này (theo Điều 2), Vua An Nam cam kết thay đổi chính sách đối 
ngoại của mình theo chính sách của Pháp và không thay đổi bất cứ điều gì trong quan hệ 
ngoại giao hiện tại của mình. Cam kết chính trị này không mở rộng cho các hiệp ước thương 
mại. Nhưng, trong mọi trường hợp. Quốc vương An Nam không được ký kết một hiệp ước 
thương mại với bất kỳ quốc gia nào bât đồng với hiệp ước đã được ký kết giữa Pháp và 
Vương quốc An Nam mà không thông báo trước cho chính phủ Pháp”. Cũng không lấy gi 
làm rõ ràng cho lắm]. 


“Nhưng ta từ trước đến giờ chưa giao thông với các nước mà nước ấy lại không khỏi giữ 
ngầm ở trong, nên 6 - 7 năm nay, các nước chưa nước nào đến định thương ước với ta; gần 
đây, ta cùng với nước Y Pha Nho định ước [chuyện vừa mới tháng trước, xem ĐLSC số 344], 
giao ước với nhau đã lâu, mà nước ấy cũng chưa có đến, thì tình có đáng ngờ, cũng là tình 
của ta chưa thông với các nước, cho nên nước ấy được mưu làm tự chuyên”. 


“Vả lại, giao thiệp với nước ngoài thực khó, ta chỉ sợ khích nước ây, lòng mưu tính ta vi đó 
lại phát ra; nay mưu của nước ây sáp thành, ta há nên không giải quyết sóm, huông chi ta 
cũng cứ lý mà làm, làm sáng cho chúng biết, có trái ước gì đâu mà chúng vin cớ dé nói được 
[lời lẽ rất loanh quanh luân quân, vô nghĩa]; Nguyễn Thành Y bắt nhật cũng về, xin chờ chỉ 
phái đến nước ấy hỏi thăm và đem việc ấy biện thuyết, nhân đến ngay các nước cũng tiện; 
nhưng từ trước đến giờ thường bị nước ấy ngăn trở, vì ta không có tàu, chỉ đáp tàu với nước 
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ấy, tuỳ theo nước ấy đi hay đứng mà phải thé; nay xin sửa soạn tàu của ta, chọn người ở triều 
đình có lòng đảm đương công việc lấy 2 - 3 người, lấy cớ đi tìm học về bác vật, như nước 
Thanh cho người đi học các nước, tư rõ trước cho nước ấy biết; đến lúc đi thì đến nước ấy 
trước, nhận chuyên đi các nước Y, Anh, Phổ, Mỹ, khiến cho các nước biết ta là tự chủ, nhân 
đó mà thông suốt tình ý; tục Thái Tây thích giao thiệp chơi bời với nước xa, ta đến, tự khắc 
không nước nào không nhận, tưởng cũng có nước muốn giao thiệp thông thương với nước ta, 
thực khiến cho tình của ta thông suốt các nước, thì nước ấy không thể tự ý làm càn được; nếu 
nước ấy có lòng nào bắt ức ta, ta cũng có thể cùng các nước điều đình giúp bàn lại, tưởng 
cũng là 1 mưu kế đây”. Đúng là 1 mưu kế đây, nhưng đáng ra thực hiện từ thời vua Thiệu Trị 
thì tôt hơn nhiều. 


“Lại xét đến tàu máy hơi nước, hiện có tàu Lợi Đạt và tàu mới đóng ở Hương Cảng cũng có 
thể đi được, duy người ngắm hoa tiêu và máy tàu tất phải thuê người Tây, mới có thể quen 
biết đường biên đi sang Tây; người nước ấy ra nước ngoài làm công là thói thường của nước 
Tây, tàu thuỷ, tàu binh của nước Thanh đều thuê người Tây làm ngắm hoa tiêu và máy tàu, 
tức như những tàu buôn của nước ta cũng đều thuê người Tây, không có trở ngại gì; xin tư 
trước cho khâm phái ở Hương Cảng là Phạm Bính, Hà Văn Trung thuê sẵn người Tây ngắm 
hoa tiêu và máy tàu đều 1 người, đợi quả quyết đi sẽ làm việc; còn tàu đi cũng nên đáp tải ít 
nhiều hàng hoá vừa đủ tiền phí tôn nhỏ [bất đắc dĩ thôi chứ việc buôn bán vẫn bị coi là xấu 
xa]; việc ấy nếu được chuẩn y thì công việc nên làm sẽ do quan có trách nhiệm chiều từng 
khoản bàn định trước”. 


“Lại việc đi này còn xa, nay gần mà có thể giao thông được thì ở Yên Kinh, sứ các nước đều 
ở dây, nhiều lần sứ bộ ta sang Yên Kinh chưa biết bàn đến việc ấy, vì sự thê giao tế khác 
nhau, cho nên khó làm; nay có cục Chiêu thương [của nước Thanh] chở hàng thuê, do quan ở 
cục ấy giới thiệu, tưởng cũng là 1 cơ hội; gần đây, tiếp được tin báo Đường Đình Canh [quan 
cục Chiêu thương nước Thanh, thầu chở gạo] tháng này cũng đến, xin do bọn tôi thương 
thuyết, nhờ viên ấy ngỏ ý với tông đốc Lý Hồng Chương nhờ mật dò ý sứ các nước Anh, Mỹ, 
Phổ đề nắm được cốt yếu, thông thuyết giúp cho; còn sứ nước Y Pha Nho ở đấy, nước ấy đã 
định ước với ta, thì nên bàn với họ; nước Thanh gần đây tranh nước Lưu Cầu [Ryukyu 
kingdom, nay là tỉnh Okinawa] với nước Nhật Bản mà không được, nay nước ây làm viêc cho 
ta, cũng là làm việc cho nước ây [!?], tưởng cùng nồi giống [?!] với ta cũng lo, tất hết lòng 
mưu thực mà việc chóng xong, việc áy năm trước có 1 nhật báo cũng có ý như thế, cũng có 
thể biết là lẽ ấy ai cũng đều biết; nay xin cùng với các khoản trước xin chọn phái, đều phải 
cùng làm, may ra dep tan được, đề giữ toàn cục”. Vẫn những điều lẽ ra đã có thể làm từ thời 
vua Thiệu Trị, hơn 3 chục năm về trước. 


“Vua bảo răng, hiện nay đang mưa lụt, đợi Thành Y vê hỏi rõ và tàu bè đủ, mới có thê nói 
dën việc đi”. 


Đến tháng Một cùng năm, tức là 3 tháng sau [chắc là đã hết mưa lụt], “quan viện Cơ mật và 
Thương bạc [lại] đem công việc vâng phái sang Tây dâng lên; vua bảo rằng Nguyễn Trọng 
Hợp có học thức, thi văn cũng hay và có tiết tháo, có quyết đoán, từ trước trầm chưa biết, nay 
tiếc là muộn rồi, nay nếu phái cho đi, đã thoả lòng ngày thường của viên ấy, ngõ hầu có ích 
cho nước, (Trọng Hợp trước có sớ xin đi Tây); bèn sai Trọng Hợp sung chức chánh phái, 
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Nguyễn Thành Ý làm phó, Vũ Ngọc Tuân, Phạm Như Xương làm tham biện; rồi lại vi nhiều 
việc không quả quyết đi”. Máy lần trước, ĐNTL chỉ ghi quan Thương bạc đề nghị cho 
Nguyễn Thành Ý đi, mà quan Thương bạc lại chính là Nguyễn Trọng Hop, hóa ra là Trọng 
Hợp này áp dụng chiến thuật “muốn ăn gắp bỏ cho người”, tiếc rằng không thành công. 


Sang tháng Hai âl năm 1882, “tướng nước Pháp phái tàu binh đến Bắc Kỳ [khởi hành ngày 
26/03/1882], nói phao là để đuổi quân Lưu Vĩnh Phúc và bảo vệ việc thông thương, Nguyễn 
Lập mật đem việc ấy Gu lên; vua cho là phái viên nước Pháp muốn lây Bắc Kỳ, chỉ mượn 
tiếng là đuôi quân Lưu Vĩnh Phúc, ý sâu xa thực không thé lường trước được, về ta cũng nên 
phòng bị trước; vua sai mật sao tờ tư của Nguyễn Lập phát giao cho các tỉnh (Ninh Bình, Hà 
Nội, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Yên, Sơn Tây, Hưng Hoá, Tuyên Quang, Bắc 
Ninh, Thái Nguyên) đều biết”. Nguyễn Lập đang là lãnh sự ở Sài Gòn cùng với Nguyễn 
Thành Ý, những điều Nguyễn Lập biết mà báo về chắc cũng chỉ là những điều mà mọi người 
dân Sài Gòn đều có thê nhìn thấy, ví dụ như quân lính xuống tàu và những lời đồn đại. Tin 
báo về cũng không thê đi nhanh hơn tàu binh của Pháp, có chăng là đến Huế thì gần hơn đến 
Hải Phòng mà thôi. Rồi lại còn “thể lệ” trình trình tấu tấu qua vài cấp mới tới tai nhà vua. 
Tấu trình của Nguyễn Lập cũng đầy đủ nội dung rồi, nhà vua cứ lặp lại nguyên văn như vậy 
mà thành ra “vua cho là”, thêm phần kết luận 1 cách hết sức “sáng suốt” rằng “ta cũng nên 
phòng bị trước”. Việc tiếp theo có vẻ như chỉ cần có photocopier màu tốc độ cao và dịch vụ 
phát chuyên nhanh tới các tỉnh nữa mà thôi. 


Cũng cân thận, “nhân sắc ràng, phàm việc cân phải làm cho khéo, chớ nên làm có thành tích, 
nêu có thê ngâm tiêu lặng đôi được cô nhiên là tôt; nêu chúng dám ngang trái việc đên nơi, 
bât đặc dï, cho đêu tuỳ việc nên làm, đê hêt trách nhiệm giữ dät đai [của vua]”. 


“Sai thống đốc Hoàng Tá Viêm, Tĩnh Biên phó sứ Trương Quang Đản, Nguyễn Hữu Độ xử 
trí đoàn quân Lưu Vĩnh Phúc; sắc rằng, xử trí đoàn quân họ Lưu, Tá Viêm phải chịu trách 
nhiệm, Quang Đản Hữu Độ cũng phải giúp vào đấy, nay nên khu xử sớm, khỏi để cho chúng 
[quân Pháp] vin cớ để nói, mà đoàn quân ấy [quân cờ đen] cũng không đến nỗi không nơi 
nương tựa, còn gia quyến Lưu đoàn hiện ở Bảo Thắng bao nhiêu, cho chọn chỗ tiện lợi 
(Hưng Hoá hoặc Tuyên Quang, Thái Nguyên) và hiểu bảo cho đoàn ấy đều phải dời đi, để 
yên ở sinh nhai, nếu có thiếu thốn sẽ xin liệu cấp; và chọn phái người đến ngay đồn ấy đóng 
thay theo lệ trước thu thuế lấy của người thừa để cấp cho đoàn ấy; việc đoàn ấy di cư xong, 
lập tức tư cho Hà Nội, Hải Dương, thông thuyết cho phái viên nước ấy biết”. Giá mà người 
dân Bắc Kỳ, vốn khổ sở vì giặc giã lụt lội, lại thêm phục dịch các đoàn quân nước Thanh, 
được nhà vua quan tâm bằng 1 phần nào đó như vậy. Nhớ lại rằng đối với Nam Kỳ, băn 
khoăn của nhà vua cũng chỉ nằm ở trong mây phần mộ của dòng họ bên mẹ. Khác với quan 
niệm của phương Tây, “politics” là “việc nước”, phương Đông coi “chính trị” chỉ là cai tri, 
cũng khác với phương Tây nơi quyền sở hữu của các dòng họ được duy trì bất chấp những 
biến động lịch sử, phương Đông coi tất cả những gì dưới gầm trời đều là của nhà vua hết, do 
triều đại mới thâu tóm được, cho nên cách nhà vua lo “việc nước” cũng chỉ đến thế mà thôi. 


“Lại phái người báo ngay cho Lưu Vĩnh Phúc về sớm [đang tảo mộ 1 cách hoành tráng ở 
Khâm Châu, xem DL SC số 344] dé liệu thu xếp công việc; và sức cho bọn Thủ Trung [đàn 
em của Vĩnh Phúc] đang ở Hưng Hoá, Tuyên Quang, Thái Nguyên yên tâm đánh giặc; lại 
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nghiêm cắm quân đoàn ấy [nhiều lần rồi] không cho đi riêng đến các tỉnh hạ du gặp nhau sinh 
sự, vả lại, làm như thế thông thuyết cho nước ấy [Pháp] rút lui yên ôn thì thôi, nêu vượt qua 
có ý sinh sự, thì cho 2 bên đều tự làm việc, về ta chiều địa phận tự giữ, không nên can thiệp, 
đợi khi việc đến nơi, sự thể thế nào, có nên làm thì sẽ làm [không giống “tọa sơn quan hô 
dâu” mà giống “ếch ngồi đáy giếng quan hô đấu” hơn], nhưng đó cũng là việc bất đắc dï, nếu 
làm cho 2 bên đều bằng lòng ít việc thì hơn”. 


“Lúc bấy giờ nước Pháp phái tàu binh đến Hà Nội, lòng người kinh hãi náo động, thống đốc 
Hoàng Tá Viêm xin chọn lây 1 viên đại thần có uy vọng đem lính kinh sung làm kinh lược 
đến đóng ở Sơn Tây, đốc sức quân Tĩnh Biên khẩn cấp đánh giặc khách dê trân áp, vua theo 
lời xin ấy, nên có lệnh ấy”. Tưởng gi, néu chỉ gọi Vĩnh Phúc và điều động đám đàn em của y 
thì chắc chắn Tá Viêm biết làm rôi, cần gì đến lệnh của nhà vua. 


“Nhân mật dụ quan quân thứ các tỉnh rằng, nêu nước ấy [Pháp] chỉ bảo vệ việc thông thương, 
thì đối xử cho khéo, chớ gây hân trước, hoặc muốn báo thù với đoàn quân họ Lưu thì thống 
đốc [Viêm] khiến cho trách [chắc là khiến cho quân cờ đen tránh di, lỗi chính tả]; néu nước 
ây cậy sức mạnh đến ngay phận núi để tranh, thì tuỳ nghi làm cho ôn thoả, ta chỉ khuyên can, 
cốt được công bằng, chớ nên thiên vị bên nào, may mà vô sự thì thôi; vạn bât đắc di có phải 
lây quân vận lương [cho quân Pháp] thì đều phải làm ngay, chớ dé lỡ việc chút nào”. Đoạn 
mật dụ này có vẻ hợp lý. 


“Lại phái tả thị lang bộ Hộ là Nguyễn Thành Ý đến Gia Định đem nguyên uỷ việc phải trái 
của đoàn quân họ Lưu và lợi hại ở Bắc Kỳ biện thuyết với tướng nước Pháp; dụ rằng, phàm 
làm kẻ sĩ được quý, tất phải trừ được hoạn nạn, gỡ được rôi ren, người đời còn thế, huống chi 
là nghĩa giao làm con tin, hiến thân cho triều đình, sao nỡ làm ngơ, ngươi nên cố gắng, cho 
yên lòng mong của trẫm”. Không rõ lúc này Thành Y đang ở Sài Gòn hay đã về Hué, dù sao 
thì 2 lãnh sự Nguyễn Thành Ý và Nguyễn Lập ở Sài Gòn chắc cũng đã từng biện thuyết chứ 
không phải là không. 


Hình 26: Dấu tích nổi tiếng trên cửa Bắc thành Hà Nội ngày 25/04/1882 


Tháng Ba âl năm 1882, DNTL kê tiếp, “người Pháp hạ thành Hà Nội, tổng đốc là Hoàng 
Diệu tự tử”. Theo dương lịch, đó là ngày 25/04/1882. 
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346 — Bi kịch lặp lại 


ĐNTL ké chi tiết việc thành Hà Nội thất thủ lần thứ 2 như sau, tuần tự: 


“Lúc bây giờ người Pháp phái tàu binh đến thêm ở Cơ Xá và hằng ngày khiêu khích, phái 
viên nước Pháp, hằng ngày đem quân đeo khí giới đi lại ở ngoài thành, nói phao là vào đóng 
trong thành, Diệu phải phòng bị nghiêm ngặt, phái viên nước Pháp tất muốn đều triệt bỏ cả, 
Diệu không nghe”. Có 1 sự gián đoạn thế nào đó, giữa việc triều đình đã biết việc quân Pháp 
phái tàu binh ra Bắc Kỳ và đã có chỉ đạo cụ thé xuống các tỉnh, với việc Hoàng Diệu đối diện 
với những binh lính và phái viên Pháp vô danh. 


Sách của McAleavy nói có đầu có đuôi hơn, và cũng tiêu thuyết hóa hơn, 1 chút: 


The Treaty of 1874 had restricted the number of the French garrison to one hundred men, and 
the apparition of this flotilla was inexplicable to the local mandarins except as the spearhead 
of a fresh invasion, for no matter what the excuse, the newcomers were by their presence 
plainly violating the agreement. “Hòa ước năm 1874 đã han ché số lượng quân đồn trú của 
Pháp ở mức 1 trăm người, và sự xuất hiện của đội tàu này [2 tàu với 230 lính] là điều không 
thê giải thích được đối với các quan lại địa phương, ngoại trừ đó là mũi nhọn của 1 cuộc xâm 
lược mới, vì bất kê lý do gì, những người mới đến rõ ràng là đã vi phạm thỏa thuận bằng sự 
hiện diện của họ”. Đúng ra thì sự xuất hiện của đội tàu với 230 lính này là có thé giải thích 
được, như tất cả các bên đều đã biết từ đầu, là “đề đuổi quân Lưu Vĩnh Phúc và bảo vệ việc 
thông thương”. Cho dù đó chỉ là điều người Pháp “nói phao” lên để che đậy 1 “dã tâm xâm 
lược” nào đó thì vẫn cần dựa vào điều “nói phao” đó đề có đối sách phù hợp. 


A visit of courtesy which Rivière paid to the Vietnamese governor at the citadel did nothing 
to ease the tension: throughout the interview the captain was watching out of the corner of his 
eye a couple of herculean servants who would, he was convinced, have strangled him on the 
spot at a word from their master. “Chuyên thăm xã giao mà Rivière dành cho tông đốc Viêt 
Nam [Hoàng Diệu] tại tòa thành đã không làm giảm bớt căng thẳng: trong suốt cuộc đàm 
đạo, viên thuyền trưởng đã liếc nhìn qua khóe mắt của mình thấy 1 vài người hầu không lô, 
những người mà anh ta tin rằng sẽ bóp cô anh ta ngay lập tức với 1 hiệu lệnh từ chủ nhân của 
họ”. Nếu đoạn văn này là đáng tin cậy thì có lẽ Rivière đã bị hoang tưởng, [McAleavy như 
thường lệ, đưa ra 1 suy đoán về cái gọi là the fiery spirit of his predecessor, tinh thần rực lửa 
của người tiền nhiệm, ám chi Garnier, đã làm cho Rivière bị như vậy]. Người Việt thì chưa 
bao giờ là không lồ, nhất là trước mắt “a tall, massively-built Norman”, 1 người Norman cao 
lớn vạm vỡ như Rivière, và quan lại người Việt cũng không có thói quen sử dụng người hầu 
hay vệ sĩ từ các chủng tộc khác. 


There were war-elephants, too, in the courtyard, which had been trained to trample men to 
death. Altogether he breathed more freely when he was back within his own lines, but soon 
he had another cause for complaint. The governor refused to venture out of the citadel to 
return his call. Still worse, the defences of the place were being reinforced by the summoning 
of troops from the countryside and the renovation of those parts of the fortification which 
showed signs of dilapidation. “Còn có những con voi chiến trong sân, chúng đã được huấn 
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luyện dê giẫm chết người ta. Nhìn chung, anh ấy thở dé dàng hơn khi trở lại hàng ngũ của 
mình, nhưng chăng mấy chốc anh ấy lại có lý do khác đề phàn nàn. Tổng đốc từ chối mạo 
hiểm ra khỏi thành dê đáp lại lời mời của anh ta. Tê hơn nữa, hệ thống phòng thủ của nơi này 
đang được củng cô bằng việc triệu tập quân đội từ vùng quê và việc cải tạo những phần công 
sự có dấu hiệu đồ nát”. Vậy là cũng đã có những nỗ lực tạm gọi là “ngoại giao” về phía người 
Pháp. Về phần mình, có lẽ tông đốc Hoàng Diệu cũng bị căng thăng quá mức, cho nên đã xử 
sự không đúng với chỉ dụ của nhà vua, “đối xử cho khéo, chớ gây hân trước”, thậm chí “có 
phải lây quân vận lương thì đều phải làm ngay”. 


ĐNTL kê tiếp: “Sáng sớm ngày mông 8 [âl], người Pháp cho đưa chiến thư, Diệu uỷ án sát 
Tôn Thất Bá ra ngoài thành dé thương thuyết, Bá vừa ra khỏi thành, quân Pháp đã bắn ngay 
[vào thành], Diệu cùng tuần phủ Hoàng Hữu Xứng chia đường đốc thúc quân lính chống 
đánh rất lâu, quân ta và quân Pháp dèu bị thương và chết [thực ra quân Pháp chi bị thương có 
4 người]; chợt thấy kho thuốc súng [bị] phá, quân ta rối loạn, quân Pháp bắc thang lên thành, 
thành bèn bị mất (chống nhau từ giờ Mão đến giờ Mùi mới mắt)”. 


Đối chiếu với McAleavy: On April 25th, heartened by the arrival the day before of another 
two hundred and fifty French troops, Rivière served an ultimatum on the governor, requiring 
the immediate surrender of the citadel. When this remained unanswered, the French ships 
opened fire under cover of which a storming column moved up for the assault, carrying 
scaling ladders with them. “Ngày 25/04, phân khởi trước sự xuất hiện 1 ngày trước đó của 
250 quân Pháp khác [ĐNTL không biết chi tiết này], Rivière đã đưa ra 1 tối hậu thư cho tông 
đốc, yêu cầu tòa thành đầu hàng ngay lập tức. Khi thư vẫn chưa được hồi đáp, các tàu Pháp 
đã nỗ súng [khớp với mô tả nói trên của DNTL] đề hỗ trợ cho 1 cuộc tân công, đem theo cả 
thang leo”. 


Cửa Bắc thánh Hà Nội - thập niên 1880 Ánh: Emde Gseë & Hippolyte Arnoux 


Hình 27: Cửa Bắc thành Hà Nội, Émile Gsell khoảng năm 1877 


“Diệu đi lẫn vào trong đám quân hỗn loạn, 1 mình đến trước đền Quan Công (ở ngoài tường 
ngăn trong thành), thắt cô ở dưới gốc cây to”. Nhớ lại rằng chỉ vừa mới trước đó, Hoàng Diệu 


111 


còn “mật bày kế sách” với nhà vua rằng “tự ta nên biết kinh lý, tất cho thượng du mạnh mẽ 
dê giữ trung châu, chúng [quân Pháp] tiện ở đường sông, không tiện ở đường núi, thì cũng 
biết là khó mà không dám động”, 1 kế sách khá hợp lý, không có định đối đầu trực tiếp. 


Không như Nguyễn Tri Phương đã cao tuôi, là đệ nhất công thần, từng đối đầu nhiều lần và 
từng bị thương rút chạy, có oán thù trực tiếp với quân Pháp dé mà xử sự cứng rắn với 
Garnier, Hoàng Diệu rất có thể có 1 đối sách mềm mỏng hơn với Rivière và nhất là sẽ phù 
hợp hơn với chỉ đạo của nhà vua. Nhưng có lẽ số phận của những Võ Duy Ninh và Phan 
Thanh Giản khi thành Gia Định và 3 tỉnh miền Tây bị mât 2 chục năm về trước đã ảnh hưởng 
đến suy nghĩ và quyết định của Hoàng Diệu. [Khi thành bị vỡ, Võ Duy Ninh “chạy ra huyện 
Phước Lộc, thắt cô chết ở thôn Phước Lý”, nhưng vẫn bị vua Tự Đức cho ràng “có trách 
nhiệm giữ đất đai, đã không biết phòng bị trước, lại không hay có giữ lây thành dê đợi quân 
cứu viện; trên để triều đình phải lo, đưới làm cho nhân dân lầm than, làm hỏng việc nước như 
thế chết cũng chưa che hết tội”, bị truy tước hết quan hàm. Tương tự Phan Thanh Giản cũng 
bị “truy đoạt lại chức hàm và đẽo bỏ tên ở bia tiến sĩ, để mãi cái án trảm giam hậu”]. Hay 
cũng có thể, giống như Rivière bị ám ảnh bởi Garnier, Hoàng Diệu bị ám ảnh bởi Nguyễn Tri 
Phương và tòa thành cô, từng là kinh đô nhưng đã bị truất ngôi. 


ĐNTL kê tiếp: “đề đốc Lê Văn Trinh, bố chính Phan Văn Tuyền, lãnh binh Lê Trực, phó lãnh 
binh Hồ Văn Phong, Nguyễn Đình Đường đều chạy cả; ngay lúc ấy [Hoàng] Hữu Xứng đi 
tìm hỏi Diệu, không biết Diệu ở đâu, bèn vào thềm bên tả hành cung, bỗng bị phái viên nước 
Pháp bắt giữ (phái viên nước Pháp muốn lấy lễ độ dụ Xứng, Xứng không chịu khuất phụ, 
chửi mắng hắn, cũng không bị giết, rồi sai đem Xứng về dinh Tuần phủ cũ giam lại), sau rồi 
phái viên nước Pháp đón [Tôn Thất] Bá về (Bá chạy đến xã Nhân Mục) giao tỉnh thành cho, 
Bá vào thành cùng với Hữu Xứng, Xứng có bàn tạm nhận. (Lúc ấy Hữu Xứng đã nhịn ăn 
thành ốm, Bá mời vào, Hữu Xứng chối ngay, Bá 2 lần khóc nói sự lợi hại. Hữu Xứng lại nghĩ 
không tạm nhận sợ thêm khó, nhân cũng gượng dậy nghe theo, nhưng bản do Bá nhận 1 
mình, mà cùng ký tên tư cho Hoàng Tá Viêm, Nguyễn Chính cùng các tỉnh láng giềng xem 
thế có thể thừa cơ được, nên làm ngay thì làm, chớ lây nhân thành làm ngai và dem viêc ây 
nhận tội tâu lên) nhung quân Pháp vẫn đóng giữ ở hành cung”. Sở dï có đoạn văn dài dòng 
này là vì ngay sau đó, tháng Năm âl năm 1882, “vua sai bắt trói quan tỉnh Hà Nội”, những 
người có tên trên, trừ Hoàng Diệu, thảy đều bị cách chức cả. Sự bất lực của nhà vua trước 
người Pháp biến thành đòn thù nhà vua giáng xuống các quan tướng. Mặt khác, đoạn văn này 
cũng đã làm rõ về ý định của người Pháp, sau khi đánh hạ xong, quân Pháp gần như ngay lập 
tức giao trả, tuy nhiên “vẫn đóng giữ ở hành cung”, và có phá hủy 1 số hạng mục phòng thủ. 
Biết rõ sự câu kết giữa quan tướng triều đình với quân cờ đen, giải pháp dê đánh đuôi quân 
cờ đen và bảo vệ việc thông thương bắt buộc phải được bắt đầu từ Hà Nội. 


ĐNTL kê tiếp: “Vua cho là Hà Thành đã xảy ra việc, Nguyễn Chính nếu cùng Tá Viêm cùng 
đóng quân 1 nơi, thì ứng cứu điều khiến đều chưa tiện, [cho nên] sai Nguyễn Chính lập tức về 
Mỹ Đức hoặc Nho Quan chọn chỗ đóng quân đề có thê trông coi việc đánh và phòng thủ, 
phàm việc tư bàn với nhau, [đồng thời] vua cho là Bình Thuận là chỗ địa đầu quan yếu, dụ sai 
quan cùng với điển nông chánh phó sứ trù tính mật làm phòng giữ”. Theo đoạn văn này thì 
vua Tự Đức đã coi như đã mắt Bắc Kỳ, và Nam Kỳ trước đó, cho nên tính phòng thủ phần 
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vương quốc còn lai của mình ở 2 điểm địa đầu, Bình Thuận phía Nam và Ninh Bình phía 
Bắc, chuẩn bị cho tình huống chiến tranh. 


Thế nhưng, mặt khác nhà vua “lại sai đem đại khái việc Hà Nội hiện nay mật tư cho các tỉnh 
từ Quảng Nam trở vào Nam đến Bình Thuận, Quảng Tri trở ra Bắc đến Ninh Bình biết [tức là 
trong phạm vi phòng thủ nói trên], đều biết để bụng đề phòng, [nhưng phải] vẫn nhàn tĩnh 
yên ôn, đối xử như thường cho dân được yên nghiệp làm ăn”. Chỉ đạo hết sức mâu thuẫn này 
dường như xuất phát từ 1 thực tế rằng, chi có quân Pháp và quân cờ den là thực sự có lý do 
dê đối đầu với nhau, trong khi triều đình Huế vì “đồng văn đồng chủng” mà láp lửng có 
mong muốn câu kết với quân cờ đen, nhưng cũng không hắn là dé “đánh đuổi thực dân Pháp 
xâm lược”, còn người dân bình thường thì lại rất bàng quan, nếu không muốn nói là chỉ thực 
sự khốn khổ vì vấn nạn quân cờ đen chứ không có vấn đề gì với quân Pháp. 


“Cho tổng déc Hà - Ninh cũ đã hưu trí [tiền nhiệm của Hoàng Diệu] là Trần Đình Túc sung 
chức khâm sai đại thân, di tàu thuỷ nước Pháp đến Hà Nội bàn việc nhân tỉnh thành, Tĩnh 
Biên phó sứ Nguyễn Hữu Độ làm phó; trước đây, Lê Na [Rheinart] nói với quan Thương bạc 
rằng quan tỉnh Hà Nội nghi ngờ thì tất sinh sự, tưởng nên có người điều đình là ôn thoả; vua 
cho là Hữu Độ đã từng giao thiệp với Pháp, cho sung chức khâm sai đi để bàn bạc, Hữu Độ 
chưa đến nơi mà thành đã mắt, Lê Na lại đưa thư cho quan Thương bạc nói rằng nước Pháp 
muốn chóng thành hoà hảo, xin phái tổng đốc mới đi tàu thuỷ của nước ấy đến ngay đề giao 
nhận tỉnh thành, quan Thương bạc đem việc tâu lên; vua cho là Đình Túc am hiểu lão luyện 
cho làm khâm sai, mà cho Hữu Độ làm phó, nhưng đều quyền chức tông đốc, tuần phủ Hà 
Nội, đi đến tuỳ nghi chiêu nhận”. Nếu như Hoàng Diệu và Rivière có thé ngồi với nhau 1 
cách bình tĩnh thì những việc này không cần phải xảy ra, thành Hà Nội không cần phải bị 
đánh chiếm dé rồi lại được trả lại. 


Sách của McAleavy thì viết: Still, he was well aware that the news of his achievement would 
be an unpleasant shock to the man who had entrusted him with his mission. He was quite 
right. Le Myre de Vilers seethed with anger and for a moment toyed with the notion of 
recalling him. “Tuy nhiên, anh ta [Rivière] biết rõ rằng tin tức về thành tích của mình sẽ là 
một cú sốc khó chịu đối với người đã giao nhiệm vụ cho anh ta. Anh ta đã hoàn toàn đúng. 
Le Myre de Vilers sôi sục giận dữ và trong giây lát đã có ý định triệu hồi anh ta”. Dupré cũng 
đã từng sôi sục giận dữ với Garnier, người vốn nên được biết tới như 1 nhà thám hiểm, và 
bây giờ tới lượt de Vilers lại phải sôi sục giận dữ với Rivière, người vốn nên được biết tới 
như 1 nhà văn, nước Pháp quả thật là kỳ cục. 


However, the ill feeling at Saigon was somewhat appeased by the information that less than a 
week after seizing the citadel Rivière had returned most of it to Vietnamese occupation, and 
had pulled down the tricolour in favour of the flag of Hue. The French kept the heart of the 
fortress, called the ‘Royal Pavilion’, in their own hands, in their own hands, and ensured that 
the Vietnamese should be so lightly armed as not to pose a threat to their security. “Tuy 
nhiên, cảm giác khó chịu ở Sài Gòn phần nào được xoa dịu bởi thông tin rằng chưa đầy 1 
tuần sau khi chiếm được tòa thành cổ, Rivière đã trao trả phần lớn thành cho người Việt Nam, 
và đã hạ cờ tam tài [của Pháp] dê thay thế bằng cờ của Huế. Người Pháp giữ lại phần lõi của 
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pháo đài, được gọi là 'hành cung', trong tay họ, và đảm bảo rằng người Viêt Nam chi được 
trang bị vũ khí nhẹ để không gây ra mối đe doa cho an ninh của họ”. 


Sử sách về sau hay nói về việc “bi kịch lặp lại”, nhưng trước mắt, bi kịch chỉ mới lặp lại với 
tòa thành Hà Nội và 2 người giữ thành mà thôi. Việc lặp lại với 2 kẻ đánh thành, mặc dù nó 
lặp lại 1 cách đáng sợ tới từng chỉ tiết, sẽ diễn ra chậm hơn 1 chút. 
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347 - Bức thư của Trương Thụ Thanh 


Quay lại thời điểm vài tháng trước khi Rivière hạ thành Hà Nội, ĐNTL kê tháng Chap năm 
1881, “Đình Canh [họ Đường, vốn là quan tam phẩm thuộc cục Chiêu thương của nước 
Thanh, được cử sang nước Việt làm nhà thầu chở gạo, và có vẻ như còn những sứ mệnh 
khác] đưa 1 thư của tổng đốc Quảng Đông [là Trương Thụ Thanh] giao cho quan Thương bạc 
tiễn trình, thư ây đại khái nói, việc vân tải lương, bắt đầu làm trước, nên cho đạo viên ây di 
đến kinh lý và có việc quan yêu phải bàn thì cho đạo viên ấy trình bày tai trước mặt, nhân thê 
xin vào yết kiến vua; vua cho là quan nước Thanh vào yết kiến, sợ [người Pháp] sinh ngờ, 
bèn cho Nguyễn Văn Tường bàn kín với Đình Canh”. Vụ xin yết kiến chỉ thành công 1 nửa 
này kỳ cục ở chỗ, 1 cấp quan trung bình, chỉ là phái viên của quan tỉnh nước Thanh, mà lại 
đòi bàn chuyện đại sự với vua nước Việt. So sánh với việc sứ nước Pháp là Champeaux “xin 
vào châu tâu việc” bị từ chối, chỉ cho “triều yết”, đến nỗi đến lượt mình Champeaux phải nói 
“chỉ được vào triều yết thì xin thôi”. 


“Đình Canh nói, tháng Mười năm nay [1881, khớp với câu chuyện Kỷ Trạch - Gambetta 
trong ĐLSC số 344], khâm sai nước Thanh đóng ở nước Anh là Tăng Kỷ Trạch báo tin rằng, 
nghị viện nước Pháp bàn kín [mà không hiểu tại làm sao Kỷ Trạch lại biết], Bắc Kỳ nước ta 
đất cát màu mỡ, núi sông lại nhiều, có mỏ vàng, bạc, đồng, sắt, than đá, [bài ca rừng vàng 
biển bạc], xét ra tình thé, chỉ giở bàn tay là xong; lãnh sự nước Pháp là Thoát Lãng [chưa biết 
là ai, làm lãnh sự ở dâu] lại đã xin đem 1-2 ngàn quân đánh lấy Bắc Kỳ, nghị viện nước Pháp 
đã chuẩn y, chäng bao lâu tất đem quân nước ấy cùng các đạo quân của Tây Cống [tên chữ 
Hán của Sài Gòn] khẩn cấp cùng phát đi, còn nói là đuổi Lưu Vĩnh Phúc chỉ là nói thác ra mà 
thôi; vua nước Thanh giao cho các nha môn quân cơ bàn cho thoả đáng, cho nên tổng đốc 
tỉnh ấy phái đạo viên ấy báo tin cho nước ta, phải mưu tính ngay để mong giữ được”. 
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Hình 28: Tranh châm biém Tăng Kỷ Trạch, tạp chí Punch, London ngày 06/10/1883 


“Vua cho là thư của tổng đốc ấy đã hồn nhiên, ta cũng không nên lộ; sai Văn Tường mật dặn 
Đình Canh 3 việc: 


1. Nước ta triều cống nước Thanh, các nước đều biết; nước Thanh đặt tông lý nha môn, 
công luận ở đấy, nếu họ sinh lòng trái lời ước thì nước Thanh nhận làm thuộc quốc 
của nước Thanh, cùng với các nước tranh luận, thì họ cũng không dám trái công luận, 
dé làm theo ý riêng, nhưng cho nước ta đặt quan đón, đón chờ ở Kinh đô nước Thanh, 
nếu có việc gì được tô cáo ở tổng lý nha môn, [từ trước tới giờ không thấy triều đình 
Tự Đức sử dụng ngôn từ kiểu này, có vẻ như đây là gợi ý từ bức thư của tông đốc 
Quảng Đông mà ra]; 

2. Ở Quảng Đông biện nghe lãnh sự các nước phần nhiều đóng ở đấy, muốn nhờ quan 
tổng đốc Quảng Đông tâu xin chuẩn cho nước ta đặt 1 lãnh sự ở đây để tiện đi lại 
buôn bán, thông báo tin tức, nhận cùng giao du với các nước đề thông hiểu tình ý. 

3. Nước ta muốn phái người đi khắp các nước như các nước Anh, Nga, Phổ, Pháp, Mỹ, 
Áo, Nhật Bản xem xét và học, chưa được thuận tiện; nước Thanh có tàu thường đi lại 
các nước ấy, muốn nhờ đáp đi không trở ngại”. 


“Đến khi Đình Canh về, vua sai viết thư trả lời tông đốc Quảng Đông (đại khái nói, đầu mối 
việc ây đã hiểu qua cả, nay nên làm thế nào mà có thé được tiện, đã như đạo viên ho Đường 
trình bày ở trước mặt tất cả); và gửi thư cho thự lý thông thương khâm sai đại thần nước 
Thanh là Lý Hồng Chương: lại đều đem đồ vật gửi tặng, tặng Trương Thu Thanh Lý Hồng 
Chương mỗi người 1 đôi ngà voi hạng nhất, 1 cái sừng tê hạng nhất, sau tổng đốc họ Trương 
đem đồ vật ấy trả lại nói rằng nhận sợ nước Pháp ngờ, có việc gì khó giảng thuyết, tổng đốc 
họ Lý cũng láy thơ và tờ khái đưa cho để tỏ tình cùng khuyên về ý đều phải tự cường)”. 
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“Đã hiểu qua cả nhưng vẫn chưa biết nên làm thế nào” thì Rivière đã ra đến nơi và thành Hà 
Nội thất thủ lần thứ 2. 


Việc thành Hà Nội thất thủ lần này tuy nghiêm trọng nhưng vì quân Pháp đã trao trả thành 
ngay sau đó, cho nên dường như đối với vua Tự Đức, vân đề còn lại chi là vân đề quân cờ 
đen. Tháng Năm âl năm 1882, “chuẩn cho kinh lược Nguyễn Chính liệu đem bièn binh di 
ngay đến gần chỗ Hoàng Tá Viêm đóng chọn đất đóng đồn đi lại, bàn bạc với Tá Viêm cho 
xác đáng, lập tức theo chỉ chuẩn cho gần đấy và đem ngay đoàn quân họ Lưu dòi đi cho 
xong, để tiện bàn bạc cho được việc”. Lưu ý rằng ý định của nhà vua ở đây chỉ là dời đi cho 
khuất mắt người Pháp thôi, chứ không phải dẹp đi hắn. 


“Tá Viêm lại tâu, người Pháp đến lần này, lòng dối trá, không thé lường được, mà thành Son 
Tây là nơi trọng yếu cho cả Bắc Kỳ, nêu thành Sơn Tây bị vấp, không những toàn kỳ dao 
động, mà chợt đến dụng binh không có chỗ đứng chân; nay việc dời đoàn quân Ấy, xIn theo 
chỉ chuẩn làm ngay, còn như tỉnh Sơn Tây xin cho quan kinh lược [Nguyễn Chính] đóng và 
trông coi để giữ cho không lo ngại”. Cũng không thể so sánh được, Tá Viêm và người Pháp, 
lòng nào dối trá nhiều hơn, đến vua Tự Đức cũng thừa biết điều đó: “Vua bảo rằng, đời đoàn 
quân ấy là việc cần, không dời không được, nhưng cũng đến Thái Nguyên, Tuyên Quang, 
hoặc về Thục Luyện dẹp giặc như trước mà thôi, hãy tạm tránh xa, xem chúng [chỉ quân 
Pháp] còn làm trò trống gì, sẽ theo mà đối phó, cũng không là muộn, mà lỗi ấy đã không thê 
đồ cho ta được; xét đến lợi hại, hoãn cấp không làm thế không xong; nếu đánh không đánh, 
hoà không hoà, lưỡng lự giữ nhau sẽ không bao giờ xong, mà lỗi về ta cả, ngươi nói thế nào 
dê giải được; còn việc ngầm giữ Sơn [Tây] Hưng [Hóa] là trách nhiệm của ngươi, nay lại 
muốn dàn đầy cho kinh lược có được không; quan đại thần dụng tâm, đâu nên như thế, nhưng 
2 tỉnh ấy có 1 người [chắc là 'ngươi'] là tội đầu, kinh lược là thứ, rất không thé chối được; 
nhưng chỉ cô giữ 1 thành, sao bằng tiến lui, không phương hướng, ai còn nhòm được, chỉ có 
khéo đối phó mà thôi”. 


“Hoàng Tá Viêm điệu quân đoàn ấy chia đi các hạt Tuyên Quang, Thái Nguyên và Đà Giang 
(thượng du tỉnh Sơn Tây), mà tự về đóng đồn ở Thục Luyện; Lưu Vĩnh Phúc xin về Bảo 
Thắng sửa soạn việc nhà; vua bảo Tá Viêm rằng, ở Bảo Thắng ngươi cũng nên hết sức bàn 
bạc yên ủi, chọn đất dòi đi ôn thoả, cho chóng được ở yên sinh sống, chớ đề bận về sau”. Thế 
rồi thong thả, “vua rước Từ giá ra chơi cửa biển Thuận An, nghỉ mát mùa hè và [nhân tiện] 
xem việc phòng giữ bờ biên, 3 ngày về cung, chánh phó sứ hải phòng trở xuống đều thưởng 
cho tiền lương 1 tháng”, vẫn là lòng tốt hiếu thảo với mẹ, nhưng lần này có mở rộng thêm ra 
cho đám quan quân phòng giữ bờ biển Thuận An. 


Sách của McAleavy, hiểu là lấy thông tin từ hồi ký của Lưu Vĩnh Phúc, kê lại câu chuyện 
“Vĩnh Phúc xin về Bảo Thắng sửa soạn việc nhà”, có khác đi đôi chút: 


Liu obeyed the summons at once, but when in a matter of days he appeared all travel-stained 
in the Prince”s presence, the interview was less than agreeable. It was quite true, he said, that 
as the holder of a commission from King Tu Duc he was under an obligation of loyalty. But 
he had a duty to his men, too, who were grumbling that the Court of Hue, and for that matter 
the Prince himself, seemed unconscious of their existence until an emergency made their 
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service necessary. As regards money and supplies they had been more or less abandoned to 
their own devised. It was really not good enough. “Ho Lưu [khi đang về tảo mộ ở Quảng 
Tây] tuân theo lệnh triệu tập [của Tá Viêm] ngay lập tức, nhưng khi chỉ trong vài ngày, ông 
xuất hiện trước mặt ông Hoàng [Tá Viêm] trong bộ dạng còn nhuốm bụi đường, cuộc däm 
thoại không mấy dễ chịu. Ông [Vĩnh Phúc] nói, hoàn toàn đúng là với tư cách là người được 
vua Tự Đức ủy thác, ông có nghĩa vụ phải trung thành. Nhưng ông cũng có nghĩa vụ đối với 
người của mình, những người đang càu nhàu rằng Triều đình Huế, mà thực ra là chính ông 
Hoàng, dường như không biết gì về sự tồn tại của họ ngoại trừ khi có trường hợp khân cấp 
buộc phải cần đến sự phục vụ của họ. Về tiền bạc và vật dụng, ít nhiều họ đã bị bỏ rơi để tự 
buon chải. Nó thực sự không đủ tốt”. [Có lẽ câu chuyện ngày xưa giữa vua Tự Đức, Tá Viêm 
và Vĩnh Phúc, ngày nay đã được lặp lại giữa Putin, Shoigu và Prigozhin rồi]. 


The Prince was unaccustomed to being addressed in these terms and had difficulty in 
containing his resentment. All he could think of answering was that he had a mass of things 
to attend to, and that in consequence it was inevitable that certain problems should have been 
overlooked — and excuse so fatuous that Liu, who was probably inflamed by his own 
eloquence, curtly took his leave, and shortly afterwards set off up river to his stronghold of 
Laokay from where, in morose silence, he watched the situation develop. “Ông Hoàng không 
quen nghe những lời [phàn nàn] này và khó khăn đề kiềm chế sự phân nộ của mình. Tất cả 
những gì ông ấy có thê nghĩ dê trả lời là ông ấy có rất nhiều việc phải giải quyết, và do đó, 
không thé tránh khỏi việc bỏ qua 1 số việc nhất định — và lời bào chữa quá ngu ngốc đến nỗi 
họ Lưu, người có lẽ đã bị kích động bởi tài hùng biện của mình, dứt khoát bỏ đi, và ngay sau 
đó lên đường ngược dòng sông đến thành trì Lào Cai của mình, từ đó, trong sự im lặng buồn 
bã, ông theo dõi tình hình phát triển”. Vĩnh Phúc vì bất hòa với Tá Viêm mà bỏ đi chứ không 
phải “xin về sửa soạn việc nhà” như Tá Viêm nói. Prigozhin sau khi rút khỏi Bakhmut ngày 
05/06/2023 đã tuyên bô sẽ chỉ trở lại sau 2 tháng nữa, và sẽ không ký bất kỳ hợp đồng nào 
với Shoigu. 


Khi không thê dôi trá thêm được nữa với quân cờ đen, Tá Viêm lại quay về tiệp tục dôi trá 
với nhà vua, tìm cách đô gánh nặng lên vai các đông liêu của mình: 


“Lúc bấy giờ [tháng Sáu âl năm 1882], thống đốc Hoàng Tá Viêm nghĩ việc dời đoàn quân 
họ Lưu là việc khó khăn, tâu xin giao việc ấy cho quyền tuần phủ Hà Nội là Nguyễn Hữu Độ 
khu xử, [Viêm] nói Nguyễn Hữu Độ đi lại với Lưu Vĩnh Phúc rất là chu đáo và tháng trước, 
Hữu Độ đã hứa cấp cho bạc tiền, viên ấy lấy lời nói của Hữu Độ làm xứng ý [?!]”. 


“Vua [chắc cũng choáng vì cú quay đầu này của Viêm] sai sức hỏi Hữu Độ xem có quả thế 
hay không, nay nên trù nghĩ thế nào, tâu trả lời ngay; Nguyễn Hữu Độ tâu rằng, Lưu đoàn 
tính vốn hung ác, trước đã tuân lệnh đến bảo đoàn ấy nên dời đến Thái Nguyên đánh đẹp bọn 
giặc khách, đoàn ấy nói phàm việc đi hay ở, chỉ theo hiệu lệnh của thống đốc [Viêm], khiến 
cho đời đến Thái Nguyên đã khó, huống chỉ dời ra Bảo Thắng lại càng khó”. [Cũng nên mở 
ngoặc ở đây dë ghi nhận rằng, “sự hung ác của Lưu đoàn” được ghi lại không ít ở nơi này nơi 
khác, việc cướp phá hãm hiếp giết chóc thường là trên qui mô cả làng, nhưng những điều đó 
lại không có trong DNTL]. 
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“Đang lúc sự thé cùng bách này, nếu trước hiểu bảo về nghĩa phận mà hắn cô chấp không 
theo, cũng nên dụ bằng hậu lợi hoặc có thể nghe theo rút đi, cũng được bớt việc; tôi đến bàn 
kín với thống đốc Hoàng Tá Viêm về việc ấy, thống đốc trả lời rằng, chỉ nên bảo cho chúng 
biết đức ý của triều đình, cũng là hiện nay hòa hiếu như trước, quan quân theo lời dụ đều giải 
tán, yên lặng đợi lệnh, còn như dời khỏi Bảo Thắng, ý ây chớ vội hở ra, thì việc xử trí đoàn 
quân họ Lưu, trong bụng thống đốc đã có kế hoạch sẵn rồi, tôi đâu đám khinh thường nói đến 
việc cấp cho tiền bạc”. Không rõ là Tá Viêm có kế hoạch gì mà lại dấu, không cho quân cờ 
đen biết ý chỉ của nhà vua muốn chúng phải dời khỏi Bảo Thắng. Thực chất, Tá Viêm chỉ 
muốn đứng giữa, dùng quân cờ đen đề thao túng nhà vua và dùng nhà vua để thao túng quân 
cờ đen mà thôi. 


“Vå lại, thống đốc danh vọng to, chức quyền trọng, Vĩnh Phúc theo liền ở trại quân đã 10 
năm nay, còn nói là không có ân ý có thé tin được, tôi là kẻ tân tiễn danh vọng ít, đi lại với 
hắn chưa dày 1 tháng, có ân ý gì mà cảm động được họ; việc xử trí đoàn quân của họ Lưu xin 
giao cho quan thống đốc theo dụ chuẩn cho làm cho ôn thoả, để làm việc từ trước đến sau 
được trọn vẹn”. 


“Vua dụ rằng, Nguyễn Hữu Độ trước cùng Trương Quang Dän đều sung Tĩnh Biên phó sứ, 
cùng với thống đốc Hoàng Tá Viêm cùng làm việc, gần đây vì việc ở Hà Thành khẩn cấp, 
chuẩn cho chuyền về quyền tuần phủ Hà Nội, nay lập tức điệu về chức phó sứ trước, cùng 
đóng với Tá Viêm, bắt 3 viên chánh phó sứ ấy đều hết lòng xử trí cho khéo, phải làm việc 
cho xong việc, quyết nhiên không thê đồ cho ai được”. Vua vẫn bênh Tá Viêm mà ép Hữu 
Độ cùng Quang Đản quá lắm. 


Trong khi đó thì McAleavy viết tiếp: 


About this time there were rumours in Chinese circles that the French entertained the idea of 
bribing Liu to change sides, and it is not unlikely that he himself had conquered his 
instinctive aversion to Europeans sufficiently to contemplate such an eventuality. By now, 
also, it must have been clear to him that the Vietnamese government was powerless to 
retrieve the situation. If he had any hopes of being invited to turn his coat, however, he was 
disappointed, for there is no evidence that any offer of the sort was made and indeed French 
sources suggest that a feeler from Liu was refused. Still, whatever the cause, there was during 
the summer and autumn of 1882 and unnatural calm in Tongking. “Vào khoảng thời gian này 
[khoảng thời gian mà Lưu Vĩnh Phúc bỏ về Lào Cai], người China có tin đồn rằng người 
Pháp có ý định hối lộ họ Lưu dé đổi phe, và không có khả năng là bản thân Lưu đã chế ngự 
được ác cảm bản năng của mình đối với người châu Âu đủ đề dự tính 1 tình huống như vậy. 
Đến bây giờ, ông cũng đã rõ ràng rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã bât lực trong việc giải 
quyết tình hình. Tuy nhiên, nếu ông có bât kỳ hy vọng nào được mời đổi áo khoác, thì ông đã 
thất vọng, vì không có bằng chứng nào cho thấy bât kỳ lời đề nghị nào như vậy đã được đưa 
ra và thực vậy, các nguồn tin của Pháp cho rằng 1 thăm dò từ phía Lưu đã bị từ chối. Tuy 
nhiên, bât kê nguyên nhân là gì, trong suốt mùa Hè và mùa Thu năm 1882, ở Bắc Kỳ vẫn có 
sự yên tĩnh bất thường”. 
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Cũng trong tháng Sáu âl này, “phái viên nước Pháp xin đặt đồn ở sông Bạch Hạc, tỉnh Son 
Tây, (thuộc huyện Bạch Hạc), vua không nghe”. 


Sang tháng Bảy âl cùng năm 1882, “lúc bấy giờ nước Thanh nghe biết Hà Thành ta có việc, 2 
tỉnh Quảng và tỉnh Vân Nam đều phái nhiều quân đến đóng ở ven biên giới China, (2 phủ 
Lâm An, Khai Hoá giáp tỉnh Hưng Hoá, các châu Quy Thuận giáp tỉnh Cao Bàng, Long Châu 
giáp tỉnh Lạng Sơn, Liêm Châu, Quỳnh Châu giáp tỉnh Quảng Yên), sai quan tỉnh Vân Nam 
là Tạ Kính Bưu đem trước 3 dinh đến Quán Ty thuộc huyện Trấn Yên tỉnh Hưng Hoá [tức là 
đã xâm phạm vào Bắc Kỳ] mà các đạo cùng báo nhau lần lượt ra cửa quan đóng dê trân áp, 
dân gian ở Bắc Kỳ đồn bây ràng, người nước Thanh đến tranh lấy Bắc Kỳ làm kế tự giữ”. Rõ 
ràng là dân gian ở Bắc Kỳ dòn đại có lý chứ không “đồn bây” 1 chút nào. 


“Tuần phủ Hưng Hoá là Nguyễn Quang Bích đem việc ấy tâu lên, vua bảo rằng, lây lòng kẻ 
tiêu nhân đo bụng người quân tử, người nước Thanh đâu có làm việc bất nghĩa như thé [?!], 
nhân đem thư của tổng đốc Quảng Đông đưa đến bảo cho quan các tỉnh biết, sai đều gia tâm 
khuyên bảo sĩ dân, chớ đem lời đồn phi lý mà làm mê hoặc nhau”. Đây chính là bức thư của 
Trương Thụ Thanh mà Đường Đình Canh đã đem đến từ 7 tháng trước. 


“Trong thư nói, việc quân Pháp xâm chiếm Hà Nội, đã do quan tông lý các quốc sự vụ là 
Vương đại thần [Dịch Hân] tâu lên, đại hoàng dé xuống chiếu cho các đốc phủ Vân Nam, 
Lưỡng Quảng gia tâm phòng giữ và cho Vương đại thần đến tận nơi hỏi sứ thần Pháp đóng ở 
China bảo về nước Việt Nam thuộc China [chứ không phải như câu chuyện lỗi dịch thuật 
năm 1875, xem DLSC số 344], nay nghe quân Pháp đánh giữ thành nước Việt, có ngại đến 
nghĩa giao hiếu của 2 nước, nếu do sứ thần nước Pháp đem nghĩa ấy chuyên bảo cho Bộ 
Ngoại giao Pháp, cốt cho trọn nghĩa bang giao; lại cho Tăng đại thần [Kỷ Trạch] sang sứ 
nước Pháp giục, Bộ Ngoại giao nước Pháp ra lệnh cho quân Pháp ở Việt Nam rút ra hỏi thành 
trì Hà Nội dë giữ vững tình hữu nghị [có vẻ như câu chuyện của Kỷ Trạch vốn diễn ra từ 
trước, giờ lại được sửa lại để có vẻ như diễn ra sau khi quân Pháp đánh thành], đó đều là 
thiên triều yêu mến thuộc quốc không lúc nào ngơi [?!], trừ ra tuỳ thời đến nước Pháp bàn 
bạc và đợi nước Pháp trả lời chước lượng làm việc không kê, cùng nên tư cho biết để tra xét”. 


“Vua lại cho là quân nước Thanh nếu sang, ta là chủ nên tuỳ nghi khoản tiếp, dò xét cốt cho 
đắc thể, chớ dê mât lòng”. Vua chỉ biết về thời cuộc nhờ sự khai sáng của quan tỉnh Quảng 
Đông, không muốn dê mât lòng quân cờ đen, không muốn dê mât lòng quân Pháp, và bây giờ 
cũng không muốn đề mât lòng quân nước Thanh. 


Tiếp theo, nhà vua giảng giải, vẫn dựa vào bức thư: “Lúc trước Hà Thành thất thủ, vua nước 
Thanh dụ ngay cho các nha môn quân cơ trù tính việc phòng bị ngoài biên cho chu đáo; tổng 
đốc Trực Lệ kiêm biện thông thương sự vụ đại thần là Trương Thụ Thanh (trước làm tổng 
đốc Lưỡng Quảng) tâu rằng, theo độc ác ngầm của nước Pháp, Nam Kỳ của Việt Nam đã bị 
bỏ mât, Bắc Kỳ đâu dễ giữ được, mà nước Pháp còn lần chân nghĩ kỹ, chưa dám thôn tính 
ngay, có nhiên là bởi Bắc Kỳ hiểm trở, sức hoặc không thé lây ngay được, cũng ngại vô cớ 
nổi lên chiến tranh, sợ China hỏi đến [?!], cho nên buộc nước Việt Nam ngay vào trong điều 
ước thông thương, nhân lúc sơ hở làm ra trái ước, bắt làm ước lại, tức bề trong thu được lợi 
đất đai mà bề ngoài chối cái tiếng cướp nước, nước ấy không có thế đến phạm China, ta [tức 
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China, lời của Thụ Thanh] cũng không có lẽ sinh sự với nước ấy trước, đây là mưu xảo trá 
của nước Pháp, mà China mưu tính nước Việt càng không thể hoãn được; tổng lý nha môn 
Vương đại thần [Dịch Hân] nghĩ nước Việt Nam bị nạn, nước Pháp ngày càng lắn, mà tính 
đến thêm quân cứu viện chưa kip, lo vì mât hết rào giậu; tôi [Trương Thụ Thanh] nghĩ các 
tỉnh ở Bắc Kỳ thực nước ấy vẫn nhòm ngó, thực là phên che của tỉnh Vân Nam và Lưỡng 
Quãng, trong 3 tháng quân Pháp đánh phá Bắc Kỳ, sự cơ ngày càng gấp, sau người Pháp lại 
đem thành trì giao trả cho quan Nam, quy quyệt biến đổi luôn, ý không thể lường biết được, 
thực sợ lại dùng mưu cũ chiếm giữ 6 tỉnh ở Nam Kỳ, làm hoà ước mới, thu Bắc Kỳ ở trong 
tay, bắt nước Việt Nam phải theo, việc quả đến thế, nhân đấy đối phó càng khó; cách phòng 
giữ biên giới của Trung Quốc ngày nay chỉ có sai quân đóng giữ của tỉnh Vân Nam, Quảng 
Đông giữ ở ngoài biên giới vẫn lấy tiếng là đánh thổ phi nước Việt Nam dé mưu tiến lên, tức 
làm chỗ cho quân ta đóng giữ, hoặc khỏi sự lo người Pháp lân dần”. 


Vẫn theo bức thư đó thì Trương Thụ Thanh kết luận, “tóm lại, Hồng Hà [sông Hồng] là Pháp 
vẫn chú ý, Bắc Kỳ là ta [China] tất phải tránh, giữ ở 4 bên, phòng bị trước khi có việc; nước 
Việt Nam khó mong tự tính được, nước China tất không nên tự để lỡ việc”. [Vua Tự Đức có 
vẻ bằng lòng với việc quan nhà Thanh đánh giá rằng nhà vua không tự lo được]. 


“Vua nước Thanh mới giáng dụ cho bọn quyền tổng đốc Quảng Đông là Du Khoan, tuần phủ 
Quảng Tây là Nghê Văn Uôt, tông đốc Vân [Nam] Quý [Châu] là Lưu Trường Hyu đều sửa 
tuyển quân thuỷ, quân bộ chia đóng chỗ yếu hại, để làm thanh thé cứu viện xa cho Bảo 
Thắng, chớ [không phải] chỉ làm kế đóng cửa tự giữ”. 


Dân gian Bắc Kỳ cho là “người nước Thanh đến tranh lấy Bắc Kỳ làm kế tự giữ”, chỉ vì bênh 
người nước Thanh mà vua Tự Đức phải đưa bức thư ra để giải thích dài dòng quá. Nếu dân 
gian chỉ biết “lấy lòng kẻ tiêu nhân đo bụng người quân tử” thì vua Tự Đức, hiển nhiên là bậc 
quân tử, lại phải láy bụng của mình dê đo “bụng của người quân tử hơn” mà giải thích. Tất cả 
những câu chuyện trên đây, chuyện vua nước Thanh dụ như thế nào và quan nước Thanh tâu 
những gì, chỉ từ 1 bức thư của nhà thầu chở gạo Đường Đình Canh mà ra. 


Trong khi đó, “phái viên nước Pháp nghe biết quân nước Thanh tụ tập đông cũng đem thêm 
tàu binh đến đóng ở các xứ Sơn Tây, Hưng Hoá, Bạch Hạc (mỗi nơi 2 chiếc); Hoàng Tá 
Viêm lại giục ngay Lưu Vĩnh Phúc về Thục Luyện và sai các toán quân huấn luyện đến Hưng 
Hoá, Thái Nguyên đều triệu về đóng ở chỗ gần tỉnh Sơn Tây; vua sắc cho thông đốc cùng 2 
phó sứ Tĩnh Biên [Tá Viêm, Hữu Độ, Quang Đản], các đạo quân ở Tam Tuyên, Bắc Ninh, 
Thái Nguyên, Lạng Sơn, hễ có quân nước Thanh đến đóng gần, đều phải cắm trấp thuộc hạ 
yên lặng để đợi lệnh, không được hành động bậy, xem 2 bên [Pháp và Thanh] làm việc cử 
động thế nào, tâu lên ngay”. Tình hình có vẻ căng thắng, thế nhưng cũng trong tháng Bảy 
này, “vua cho là Hà Thành Pháp đã giao trả, không phải thương thuyết gì, [cho nên] cho Trần 
Đình Túc bỏ bớt hàm khâm sai, chuyên làm việc tỉnh ấy”. Mọi việc tưởng đã yên. 
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348 — Quan hệ tay 3 Việt - Pháp - Thanh tiếp theo 


Trước khi tiếp tục theo dõi những diễn biến trong mối quan hệ tay 3 Việt — Pháp — Thanh, 
cũng nên nhìn lại mối quan hệ của vua Tự Đức với dân Bắc Kỳ, đặc biệt là dân Hà Nội. 


Tháng Mười âl năm 1882, tức là 3 tháng sau khi đã phổ biến bức thư của Trương Thụ Thanh 
cho các quan cấp tỉnh, nhà vua “dụ quan lại, thân sĩ, hào mục Bắc Kỳ rằng, trời giúp dân đặt 
Ta VUA, thầy để làm người trên, để cai trị, dé trị rôi loạn, mở bảo sự mê hoặc mà giữ lây mênh 
trời, thé gọi là nghĩa, nghĩa ở dây mà phân được định; thế mà có người bỏ nghĩa lớn vượt bôn 
phận, tự cắt đứt mình với trời đất, cha mẹ, thì cũng chỉ có vài 3 viên quan hiền tài cùng sư 
nho quân tử, lại dịch trong làng cùng răn bảo dắt díu nhau, để chuyên hoá ngầm”. Lời lẽ bí 
hiểm, ám chỉ những người ra làm việc cho Pháp sau khi Garnier hạ thành Hà Nội. 


“Hà Nội trước nhân có việc, xử trí chưa xong, nhiều lần phủ Lý Nhân báo có cướp, phủ Ứng 
Hoà báo có giặc, chống lệnh của triều đình, quan lại công nhiên cướp lấy bọn tù đem đi, đối 
với giáo hoá triều đình, nghĩa phận vua tôi, chả hoá ra có trái lắm ư”. Do trong hòa ước Giáp 
Tuất đã có khoản thứ VIII, “khoan tha” cho những “người nước Đại Nam có giúp nước Đại 
Pháp việc gì”, nên nhà vua vẫn có lòng tức tối không trừng phạt những người đó được, 
thường liên hệ những người đó với những vụ lộn xộn ở Hà Nội. [Son Excellence le Président 
de la République Française et Sa Majesté le Roi accordent une amnistie générale, pleine et 
entière, avec levée de tous séquestres mis sur les biens, à ceux de leurs sujets respectifs qui, 
jusqu'à la conclusion du traité et auparavant, se sont compromis pour le service de l'autre 
partie contractante. Ngài Tổng thống Cộng hòa Pháp và Nhà vua ban lệnh ân xá chung, đầy 
đủ và toàn bộ, cùng với việc đỡ bỏ tất cả các biện pháp tịch biên tài sản, cho những thần dân 
tương ứng của họ, những người, cho đến khi ký kết hiệp ước và trước đó, đã thỏa hiệp mình 
để phục vụ cho phía bên kia]. 


“Đại khái dân khí không yên, vì phong tục không chính, mà tiêm nhiễm đã lâu nên mới đến 
thế, không thé thì người xưa dùng đề đánh quân Nguyên, quân Minh là dàng dân nào; năm 
trước, giặc Hải Dương quấy 1 tỉnh Nam Định, vì dân tốt, quan tốt, đặc cách được khen 
thưởng, lại là dân nào; quan và dân ngày nay, có giữ được làm dân Nam Định mà không làm 
dân Hà Nội hay không, ở Bắc Kỳ từ khi biên thuỳ có việc, hơn 10 năm nay, cung đón vận tải, 
của thiếu sức hết, lại thêm nạn bão, nạn lụt, dân chưa được yên nghỉ, trầm 1 khi nghĩ đến lại 
động lòng thương: hiện nay nạn bên ngoài chưa dẹp được, lòng dân chưa yên, quả biết nghĩ 
lo phòng trước, trên đưới cũng 1 lòng, triều dâ như 1 thì canh giữ nom nhòm không nên quên, 
binh sĩ phải khuyên nhau, bỏ điều ấy không làm, mà chỉ muốn theo kẻ làm loạn giúp kẻ bạo 
ngược, dé trên thì bỏ mât phép vua, dưới làm hại dân chúng, có được không”. 


“Trâm ở chỗ thâm cung, chỉ biết thay trời coi dân như con, vì dân chọn quan, còn việc dẹp 
giặc, yên dân, khen người tốt, bỏ người xấu, phân biệt cám trấp trước, thì khi thừa hành đã có 
người chịu trách nhiệm; nay cho nghiêm sức cho các quan tỉnh, phủ, huyện, châu cho đến 
tổng lý, thân sĩ ở các hạt Bắc Kỳ, phàm người có trách nhiệm với xã dân, đều nên sửa mình 
cho đứng đắn dê xướng suất người dưới, cần thêm dạy bảo, lúc ngày thường thì răn xa xi, 
chuộng tiết kiệm, vỗ nuôi răn bảo, khiến cho dân giàu mà thích lễ nghĩa, hăng hái mà biết lễ 
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phép; hoặc có giặc cướp lén lút, thì doc sức nã bát, không tiêc công sức, côt bát được tướng 
giặc, không đê mâm mông mọc ra như ở Hà Nội”. 


“Khi có ý không cô gắng, hoặc khinh rẻ nhân dân, dung túng kẻ gian nhũng để lo về sau, thì 
cái tội quan địa phương thiếu chức phận quyết không thê tha nhẹ được; đến lúc ấy dù muốn 
giữ mình tránh khéo cũng không thể được, quan và sĩ dân các ngươi nên nhớ lấy mà có gắng, 
dê đón lây phúc tốt; chớ có coi thường lời trm, thêm sự hối về sau”. 


Quay lại với các vấn đề về ngoại giao, tháng Chap năm 1882, tức đã đầu năm 1883 dương 
lịch, nhà vua “sai thượng thư bộ Hình là Phạm Thận Duật sung chức khâm sai đại thần, thị 
lang gia hàm tham tri Nguyễn Thuật làm phó, đi sang Thiên Tân nước Thanh làm việc công, 
biện lý bộ Hộ là Nguyễn Phiên sung chức khâm phái đóng ở Quảng Đông để đệ tin báo”. Lý 
do của chuyên đi “việc công” này, như được giải thích ngay sau đó, vẫn là phần tiếp theo của 
bức thư của Trương Thụ Thanh. 


“Từ khi Hà Nội có việc, ta đã đưa thư cho tổng đốc Quảng Đông là Dụ Khoan, Tăng Quốc 


Thuyên [X8 È, Yu Kuan, tổng đốc tạm quyền, và ?? RÉI E Zeng Goquan, là những tông đốc 
có thời gian tri nhậm xen kē, điều đi đổi về vài lần với Trương Thụ Thanh ở Quảng Đông; có 
vẻ triều đình Việt khá mù mờ về việc ai đang thực sự là tông đốc Quảng Đông] nhờ liệu định 
cho thoả đáng; đến nay, tông đốc họ Tăng uỷ cục Chiêu thương là Đường Đình Canh, tỉnh 
thuộc là bọn Mã Phục Đôn, Chu Binh Lân cùng với phái viên Yên Kinh là Đường Cảnh Tùng 
(chủ sự, tiễn sĩ xuất thân, phụng mật chỉ [của vua nước Thanh] đến nước ta dò xét) đến hỏi 
hiện tình và bàn việc nên làm; có câu nói rằng, dùng sức mà đánh chưa thấy thừa sức, lấy lý 
mà biện bác hoặc có thể giải được”. Không rõ sự thực tới mức nào, rằng có ai đó ở triều đình 
nước Việt đã sớm nhờ cậy nhà Thành “liệu định cho thỏa đáng”, mà lại không phải là vua 
nhờ cậy vua, chỉ là 1 cấp quan nào đó nhờ cậy quan cấp tỉnh. Hợp lý hơn, có lẽ đó chỉ là bức 
thư “vua sai viết trả lời” cho bức thư của Trương Thụ Thanh, mà Nguyễn Văn Tường đã giao 
cho Đường Đình Canh cầm về. Đến bây giờ Đình Canh lại sang lần thứ 2, đi cùng với 1 nhân 
vật rất mới, “phái viên [của] Yên Kinh”, tức Bắc Kinh, tức là phái viên của vua nhà Thanh, 
tên là Đường Cảnh Tùng, RK T'ang Ching-sung theo phiên âm kiểu cũ hoặc Tang 
Jingsong theo phiên âm kiểu mới. Trong khi Đường Đình Canh được coi là quan tam phâm 
thì có lë Đường Cảnh Tùng thấp hơn 1 chút. 


Sách của MeAleavy cũng có chỉ tiết về Đường Cảnh Tùng: 


Among the mandarins in Peking was an assistant-secretary 1n the Board of Civil Office 
named T’ang Ching-sung. As a native of Kwangsi he was inquisitive about Vietnamese 
affairs, and he had contrived to strike up an acquaintance with the members of the tribute- 
missions from Hue. It was in this way that he heard of the exploits of Liu Yung-fu. When he 
learned besides that the hero was of Hakka stock like himself, he began to take a kind of 
proprietary interest in the Black Flags and their achievements. In August 1882, encouraged 
by some colleagues, he made bold to submit his view in a memorial to the Throne. “Trong số 
các quan lại ở Bắc Kinh có 1 trợ lý thư ký trong Ban Dân chính [cấp khá thấp] tên là Đường 
Cảnh Tùng. Là người gốc Quảng Tây, ông rất tò mò về các vấn đề của Việt Nam, và ông đã 
tìm cách làm quen với các thành viên của các sứ bộ triều công từ Huế. Bằng cách này, ông đã 
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nghe nói về chiến công của Lưu Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, khi biết được rằng người anh hùng 
cũng là người Hẹ giống như mình, ông bắt đầu có 1 kiểu quyền sở hữu đối với quân Cờ Đen 
và thành tích của họ. Vào tháng 08/1882, được sự khuyến khích của 1 số đồng nghiệp, ông đã 
mạnh đạn trình bày quan điểm của mình trong 1 tấu trình lên ngai vàng”. Trong khi không 
đánh giá cao lắm tầm nhìn của triều đình nhà Thanh về tình hình Pháp — Việt, ngoại trừ sự có 
chấp của Tăng Kỷ Trạch, McAleavy muốn hướng sự chú ý tới những nhân vật khác, có 
những động cơ rất bất ngờ. 


The document was two thousand characters in length and was composed, in the heroic 
Chinese mode, after a session of drinking, but the ideas it expressed were anything but 
confused; on the contrary they could only have come from a particularly sharp intelligence. 
“Tài liệu dài 2 ngàn chữ và được soạn thảo, đúng kiểu anh hùng China, sau 1 bữa nhậu, tưởng 
như những ý tưởng mà nó thê hiện không có gì ngoài sự rối rắm; nhưng ngược lại, chúng chỉ 
có thé đến từ 1 trí thông minh đặc biệt sắc bén”. 


Tạm bỏ qua những lời mào đầu, Đường Cảnh Tùng, chưa từng đến đất Việt, cho rằng: 


- The Vietnamese forces, both officers and men, were useless. So far, the French had 
been thwarted only by the Black Flags. “Các lực lượng Việt Nam, cả quan và lính 
thäy đều vô dụng. Cho đến nay, người Pháp chỉ bị cản trở bởi quân Cờ Đen”. 

- He must be longing for more recognition from his own country. What harm would 
there be, for example, in sending a mission to him with a message of felicitation from 
the Throne? “Ông ta [Lưu Vĩnh Phúc, vốn là 1 tên cướp lưu vong] hắn đang khao khát 
được công nhận nhiều hơn từ chính đất nước của mình [China]. Vậy, sẽ có hại gì nếu 
gửi cho ông ta 1 sứ mệnh kèm theo 1 thông điệp chúc mừng từ ngai vàng?”. 

- The most effectual way of frustrating French intentions would be not to try and rescue 
Hanoi directly, but rather to lead his band towards Saigon. Even if he did not succeed 
in taking that city, he would plunge the southern provinces into such chaos that the 
French would be obliged to abandon Tongking altogether and concentrate their 
strength on the defence of their base in Cochinchina. “Cách hiệu quả nhất đề làm thất 
bại các ý định của Pháp sẽ không phải là cô gắng giải cứu Hà Nội 1 cách trực tiếp, mà 
là hướng quân [Cờ Đen] của ông ta tới Sài Gòn. Ngay cả khi không chiếm được thành 
phố đó, ông ta sẽ đây các tỉnh phía Nam vào cảnh hỗn loạn đến mức người Pháp buộc 
phải bỏ Bắc Kỳ hoàn toàn và tập trung sức mạnh vào việc bảo vệ căn cứ của họ ở 
Nam Kỳ”, [lưu ý rằng Nam Kỳ hiện đang rất yên bình]. 


Quả là những nhận xét sắc bén và 1 kế hoạch đáng sợ. 


Với 1 vài chậm trễ khách quan và chủ quan, Đường Cảnh Tùng sau đó gặp Tăng Quốc 
Thuyên và được họ Tăng sắp xếp chuyến đi, nhưng có vẻ không giống ĐNTL đã viết, Cảnh 
Tùng không đi cùng với Đình Canh mà đi 1 mình, riêng biệt. 


He had come prepared to receive an unfavourable impression of the country and his 
forebodings were confirmed. The first offence to his eye was given by the officials at the 
customs, With gowns reaching only to the knees, and with bare feet, which they were 
constantly scratching, thrust into heelless slippers. He noticed that his sampan was rowed by 
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women, a phenomenon which he could have observed equally at Hong Kong, and decided on 
the spot that the Vietnamese men were lazy good-for-nothings. “Ông đã chuẩn bị sẵn sàng đề 
đón nhận 1 ấn tượng không tốt về đất nước [Việt] và những tiên đoán của ông đã được xác 
nhận. Điều khó nhìn đầu tiên đập vào mắt ông là từ các quan hải quan, với những chiếc áo 
choàng chỉ dài đến đầu gói và đôi chân trần, ho hay gãi, xó vào đôi dép lê không gót. Ông để 
ý thấy thuyền tam bản chở ông do phụ nữ chèo, 1 hiện tượng mà ông cũng thấy tương tự ở 
Hồng Kông, và ngay lập tức cho rằng đàn ông Việt Nam là những kẻ lười biếng vô tích sự”. 


The next morning, he announced his arrival to the Board of Rites, who were already aware of 
his coming, disclosing his status of mandarin. His announcement received a gratifying 
response, for almost immediately he was visited by one of the most important ministers of the 
realm, Nguyen Van Thuong, a man of sixty-three who in the good Confucian manner had 
risen from obscurity by way of the examination hall, and whose son had married a niece of 
the King. The pair communicated by means of what was called ‘pen-talk”, that is to say they 
expressed their ideas in written Chinese, the universal language of the traditional Far Eastern 
world. “Sáng hôm sau, ông đến trình diện với bộ Lễ, họ đã biết trước việc ông đến, cho thấy 
tư cách quan chức của ông. Thông báo của ông đã nhận được sự hưởng ứng hài lòng, vì gân 
nhu ngay lập tức ông được 1 trong những quan đại thần quan trọng nhất của vương quốc, 
Nguyễn Văn Tường, 1 người đàn ông 63 tuổi [thực ra là 59, hoặc 60 “tuổi ta”] theo phong 
cách Nho giáo tốt bụng, từ nghèo khó đi lên bằng con đường khoa cử, và có con trai đã kết 
hôn với 1 cháu gái của nhà vua [?]. Cặp đôi giao tiếp bằng phương pháp được gọi là “bút 
đàm” , nghĩa là họ bày tỏ ý kiến của mình bằng chữ Hán, ngôn ngữ phổ quát của thế giới Viễn 
Đông truyền thống”. DNTL có đề cập việc Nguyễn Văn Tường tiếp Đường Đinh Canh lần 
đầu, không thấy đề cập cho lần sau, không rõ ai thực sự là người tiếp Đường Cảnh Tùng, 
nhưng dù sao, những mô tả của McAleavy là có lý. 


One might have supposed that T’ang would have been touched by this solicitude, but on the 
contrary all he was conscious of was his visitor’s lack of frankness. When he told of the 
feeling in Peking that Vietnam ought on no account to be bullied or cajoled into accepting a 
French protectorate, and that Liu and the Black Flags should be employed to the full, all he 
got in reply was non-committal hemming and hawing, and he said to himself that a king who 
chose such a man as his chief minister must himself be a pretty wretched sort of monarch. 
“Người ta có thể cho rằng họ Đường sẽ cảm động trước sự quan tâm này, nhưng ngược lại, 
tất cả những gì ông ý thức được là sự thiếu thắng thắn của vị khách [Nguyễn Văn Tường]. 
Khi ông nói về cảm giác ở Bắc Kinh rằng Việt Nam không có lý do gì để bị bắt nạt hoặc bị 
dụ dỗ chấp nhận 1 chế độ bảo hộ của Pháp, và rằng Lưu và quân Cờ Đen nên được sử dụng 
toàn bộ, tất cả những gì ông nhận được trong câu trả lời là 1 cách tránh né, và ông tự nhủ 
rằng 1 vị vua đã chọn 1 người đàn ông như vậy làm tế tướng của mình thì bản thân nhà vua 
phải là 1 loại quân vương khá tôi tệ”. Có lẽ sẽ phù hợp hơn với Đường Cảnh Tùng nếu tiếp y 
là Hoàng Tá Viêm, thay vì Nguyễn Văn Tường. 


In fact it soon became clear that Tu Duc, though courteously presenting the newcomer with a 
whole roast pig, would on no account grant him an audience, alleging, according to T’ang’s 
diary, that it would be too dangerous if the matter reached French ears, though T’ang 
elsewhere admitted that the reason for the rebuff was that he had not been accredited as 
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envoy. “Trên thực té, chăng bao lâu sau, rõ ràng là Tự Đức, mặc dù đã lịch sự tặng cho người 
mới đến 1 con lợn quay nguyên con, nhưng không có lý do gì để cho ông được yết kiến, theo 
nhật ký của Đường, cho răng sẽ quá nguy hiểm nếu vấn đề đến tai người Pháp, mặc dù ở nơi 

khác họ Đường thừa nhận rằng lý do từ chối là bởi ông không được công nhận là sứ thần”. 


Trong khi đó, vẫn thời điểm tháng Chap năm 1882, ĐNTL viết tiếp: “đã phái Nguyễn Thuật 
sang làm khâm sai cùng đi với quan nước Thanh đến trình tổng đốc Quảng Đông nhờ chuyền 
lên giúp, bỗng tiếp được điện tín của Lý Hồng Chương mời đại thần nước ta độ 2 - 3 người 
đến Thiên Tân đề hỏi han và bàn việc đối phó với nước Pháp, vua bèn sai bọn Thận Duật 
đem quốc thư đi”. Về việc có “điện tín”, DNTL sau đó giải thích, “nước Thanh được tin là 
Hà Nội thất thủ, lập tức sai Lý Hồng Chương thương thuyết với công sứ nước Pháp là Bảo 
Hải [chắc là Bourée], Bảo Hải cũng muốn thuận theo viết thư về nước Pháp xét định cho, nên 
Lý Hồng Chương mới có điện tín ấy”, tức là họ Lý nhờ Bourée đánh điện tín giùm. Việc này 
còn nghiêm trọng hơn là việc Đường Cảnh Tùng “đến tai người Pháp”. 


McAleavy cũng viết tiếp: 


Seeing that there was nothing to be gained by staying in Hue, and feeling that the place had 
little to recommend it — the largest Vietnamese houses seemed to him no more than bamboo 
huts without proper beds of furniture — he set off inside a week to make his way along the 
coast to Haiphong from where he would try his luck at penetrating to Laokay and the Black 
Flags. After a deplorable journey, partly on a craft laden with buffalo-dung, so that he never 
knew whether his nauses came from the stench or from the rough sea, he was met at 
Haiphong by a piece of news that made him decide to abandon his mission altogether. “Thấy 
rằng không được gì khi ở lại Huế, và cảm thấy rằng nơi này không có gì đáng để giới thiệu — 
những ngôi nhà lớn nhất của Việt Nam đối với ông dường như không hơn những túp lèu tre 
không có giường tủ thích hợp — ông lên đường trong vòng 1 tuần dọc theo bờ biển đến Hải 
Phòng, từ đó anh ta sẽ thử vận may dé thâm nhập vào Lào Cai và quân Cờ Den. Sau 1 cuộc 
hành trình khốn khô, 1 phàn là trên 1 chiếc thuyền chở đầy phân trâu, đến nỗi ông không bao 
giờ biết mình buồn nôn do mùi hôi thối hay do biển động, ông đã gặp 1 tin tức ở Hải Phòng 
khiến ông quyết định từ bỏ hoàn toàn sứ mệnh của mình”. 


Trong 1 diễn biết khác, trước khi khởi hành ra Bắc Kỳ gặp Hoàng Diệu và sau đó hạ thành 
Hà Nội, chắc là Rivière đã kịp trải nghiệm đường sắt đô thị chạy bằng hơi nước rồi: Lần đầu 
tiên ở Nam Kỳ thuộc Pháp, cũng là lần đầu tiên ở bán đảo Indochina, tuyến đường sắt Sài 
Gòn — Chợ Lớn được khánh thành ngày 27/12/1881 của Société générale des tramways à 
vapeur de Cochinchine, SGTVC, tổng công ty đường sắt đô thị hơi nước Nam Kỳ. Truy 
ngược lại, dự án đường sắt này hoàn toàn là 1 đầu tư tư nhân, đã được manh nha từ khoảng 
năm 1873, trước cả hòa ước Giáp Tuất, nhưng mãi đến năm 1880 mới thực sự được hình 
thành, tài liệu của Paul Doumer ghi: Le tramway de Saïgon à Cholon, mû par la vapeur, a été, 
le 26 janvier 1880, concédé à MM. Ogliastro, Blusteur, Cousins et Desbuissons, puis 
rétrocédé à la Société générale des tramways à vapeur de la Cochinchine. La ligne, dont 
l'écartement de voie est de 1 m et la longueur de 5 km. 112, emprunte la voie publique sur 
une longueur de 4 km. 585. “Đường sắt đô thị từ Sài Gòn đến Chợ Lớn, vận hành bằng hơi 
nước, được cấp cho quý ông Ogliastro, Blusteur, Cousins và Desbuissons vào ngày 
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26/01/1880, sau đó được dôi tên thành Société générale des tramways à vapeur de la 
Cochinchine. Đường có khô đường là 1m và dài 5,112km, phần đi trên đường công cộng dài 
4,585km”, chính xác đến từng mét. 


[Cũng nên rẽ ngang ở đây đề ghi chú rằng Antoine Ogliastro nói trên vốn kinh doanh cầm dò, 
có vợ là Marie-Lousie Desbuissons cho nên kết hợp kinh doanh hệ thống đường sắt cùng với 
anh chị em bên nhà vợ, Cousins et Desbuissons. Antoine cũng được biết tới như là người bạn 
tâm giao của Hui Bon Hoa, tức Huỳnh Văn Hoa, còn gọi “chú Hỏa”, người đứng thứ 4 trong 
danh sách “nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hoả” của Sài Gòn xưa. Ogliastro cùng 
Blusteur và Desbuissons đủ vốn để đầu tư ngay cho tuyến Sài Gòn - Chợ Lớn. Để đầu tư 
tuyến Sài Gòn - Mỹ Tho, La Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises, 
CCFGCE, công ty đường sắt bảo lãnh thuộc địa Pháp phải mât vài năm phát hành trái phiếu]. 


Hình 29: Chuyến tàu khai trương tuyển đường Sài Gòn - Chợ Lớn ngày 27/12/1881 


Có thé tin rằng, 1 trong những thành tựu to lớn nhất mà “chủ nghĩa tư bản” thời kỳ đầu đã 
xây dựng được dê làm biến đổi thé giới, và ngay sau đó “chủ nghĩa thực dân” cũng áp dụng 
dé làm biến đồi các “thuộc địa” của nó, là hệ thống đường sắt. 


Sau khi được phát minh ra từ năm 1712 bởi Thomas Newcomen và được cải tiên 1 cách đáng 
kể bởi James Watt vào năm 1763 [ĐLSC số 149], động cơ hơi nước thoat đầu chỉ được dùng 
dé bơm nước trong hầm mỏ, sau đó là chạy máy dệt, phải đến năm 1825 thì tuyến đường sắt 
thương mại đầu tiên với đầu máy hơi nước mới được đưa vào vận hành tại Anh. Pháp sẽ theo 
sau chút ít với tuyến đường sắt thương mại đầu tiên trên lục địa vào năm 1827, nhưng lại 
dùng ngựa dé kéo. Vì việc này mà Pháp đã chậm chân hơn Bi, bằng cách nhập khẩu đầu máy 
từ Anh, Bi sẽ có tuyến đường sắt với đầu máy hơi nước đầu tiên vào năm 1835, trong khi 
phải đến năm 1844 Pháp mới có được 2 đầu máy hơi nước đầu tiên, do Schneider et Cie, còn 
được gọi là Schneider-Creusot [hiện nay là Schneider Electric], sản xuất. 


Đối với châu À, người Anh đã đem đường sắt tới Ân Độ sớm nhất, từ những năm 1850s, sau 
đó là người Hà Lan đem tới Indonesia, những năm 1860s. Nhật Bản tự cường và người Anh ở 
China, mặc dù bị triều đình nhà Thanh phản đối, cũng bắt đầu có đường sắt từ những năm 
1870s, [ở China thì bị triều đình đỡ bỏ 1 năm sau đó]. Có lẽ Anh và Pháp đã ganh đua với 
nhau dê đem đường sắt vào Malaysia và Nam Kỳ ngay từ đầu những năm 1880s, [nêu đúng 
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là có cuộc đua như vậy thì Nam Kỳ đã thắng, năm 1881, còn Malaysia phải đến năm 1885]. 
Muôn hơn chút ít là Thái Lan và Philippines vào những năm 1890s]. 


Là thành tựu của công nghiệp hóa và chủ nghĩa tư bản, hệ thống đường sắt cũng y như chủ 
nghĩa tư bản, phát triển không ngừng và phải vươn ra nước ngoài, tìm những miền đất mới để 
thỏa mãn sự phát triển đó [hay là như những sách vở này nọ thường day nghién bằng hình 
ảnh “vòi bạch tuộc”]. Hệ thống đường sắt và những đoàn tàu là những mục tiêu khó có thể 
được bảo vệ trong thời chiến, cho nên nó chỉ có thể được phát triển trong thời bình. Lúc này ở 
Nam Kỳ đang là 1 thời kỳ yên bình. 
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349 — Những diễn biến tiếp theo ở Bắc Kỳ đầu năm 1883 


Điều mà Đường Cảnh Tùng nghe được khi đang ở Hải Phòng, đầu năm 1883, “khiến ông 
quyết định từ bỏ hoàn toàn sứ mệnh của mình”, hóa ra cũng là bức “điện tín” mà Lý Hồng 
Chương nhờ người Pháp chuyền giúp tới vua Tự Đức, chính là 1 thỏa thuận giữa Lý Hồng 
Chương và đại biện Pháp tại China, Frédéric Albert Bourée, thường được gọi là Li-Bourée 
Convention, hoặc Agreement. Chưa tìm thấy nguyên văn của thỏa thuận, các tài liệu tiếng 
Anh nói chung thường mô tả nó bao gồm 3 điều sau đây: 


- The first article, it was provided that the Chinese troops would be withdrawn from 
Tonkin and, in return, the French would declare to the Yamen that they would not 
conquest Vietnam or otherwise diminish its sovereignty. Quân China sẽ rút khỏi Bắc 
Kỳ và đổi lại, người Pháp sẽ tuyên bố với nha môn [1 kiểu bộ ngoại giao của nhà 
Thanh] rằng họ sẽ không xâm chiếm Việt Nam hay nói cách khác là làm suy giảm chủ 
quyên của họ. [Có lẽ điều không nói ra ở đây là, quân Pháp cũng sẽ tương ứng rút 
khỏi Bắc Kỳ]. 

- The second article stipulated that France would be allowed to maintain trading 
facilities in the south of Yunnan province. Pháp sẽ được phép duy tri các cơ sở thương 
mại ở phía Nam tỉnh Vân Nam [1 cách kỳ quặc dë nói về Bắc Kỳ]. 

- The third article would set up a buffer zone, the northern part of which would 
practically become a Chinese protectorate, with the southern part being brought under 
French colonial administration. Thiét lập 1 vùng đệm, phần phía Bắc của vùng này 
trên thực tế sẽ trở thành 1 vùng bảo hộ của China, với phần phía Nam được đặt dưới 
quyên kiểm soát của chính quyền thuộc địa Pháp. 


Chưa rõ ràng lăm về cái gọi là “vùng đệm”, sách của McAleavy băng cách nào đó đã có thê 
mô tả rõ hơn: 


It was recognized that the great obstacle to commerce was the bandit-ridden condition of 
Tongking, and as a means of remedying this, it was suggested that a line of demarcation 
should be drawn half-way between the Chinese frontier and the Red River. “Người ta nhận ra 
rằng trở ngại lớn nhất đối với thương mại [trên sông Hồng] là tình trạng đầy rẫy thổ phi của 
Bắc Kỳ, và để khắc phục điều này, người ta đề xuất ràng nên vẽ 1 đường phân giới ở giữa 
biên giới China và sông Hồng” ; 


Như vậy chủ quyên của triều đình Hué rõ ràng đã bi xâm phạm, bởi vì ngoài “biên giới "đã 
có lại vẽ thêm “1 đường phân giới” nào đó nằm sâu vào trong nước Việt. Có thê hiểu là, như 
l sự “biện hộ” bât đắc di cho cái vùng đệm này, sự tồn tại của những “người nước Thanh”, 
bao gồm cả giặc phỉ và quân triều đình, đã thực tế coi như chiếm cứ hầu hết Bắc Kỳ rồi, và 
đề nghị này là có tính chất “don dep” cho cái thực tế đó. Lưu ý rằng, cũng như Đường Cảnh 
Tùng trước đó, Bourée chưa hề đặt chân đến đất Việt, nhưng có thể thấy tầm nhìn của Bourée 
thua xa của Đường Cảnh Tùng. 


North of the line China would exercise a protectorate for the purpose of restoring order, while 
France played an identical role to the south; in the meantime, Chinese troops at present over 
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the border should retire. “Ô phía Bắc của đường ranh giới, China sẽ thực hiện chế độ bảo hộ 
với mục đích lập lại trật tự, trong khi Pháp đóng vai trò tương tự ở phía Nam; trong khi chờ 
đợi, quân China hiện đang ở ngoài biên giới nên rút lui”. 


Mới chi là 1 “đề xuất” của Bourée cho nên chưa có bàn về đường ranh giới cũng như lịch rút 
quân cụ thể, những ai ở đâu ngày nào phải rút về đâu, cho nên McAleavy phải nói thêm răng, 
a stipulation which could only be reconciled with the other provisions if interpreted in the 
sense of withdrawal from any points nearer to the river that to their own land, “1 quy dinh chi 
có thể được tham chiêu với các quy định khác nếu được hiểu theo nghĩa rút lui khỏi bất kỳ 
điểm nào gàn sông hon vè đåt cüa họ”. Và 1 dièu không rõ nữa, là giả sử như “trật tự được 
lập lại” xong rồi thì sẽ như thế nào. 


Việc tặng không cho nhà Thanh cả 1 nửa Bắc Kỳ như vậy được coi là tội lỗi của Bourée, 1 
người có lẽ đã khá thân thiết với Lý Hồng Chương, cá nhân được mô tả là có tính cách 
apprehension, openness, and was very conciliatory, rụt rè, [nhưng lại] cởi mở, và đặc biệt là 
rất hòa giải. Cũng may, những thủ tục trình tấu quan liêu rườm rà từ Lý Hồng Chương lên 
nha môn rồi từ nha môn lên ngai vàng nhà Thanh, trước khi ngai vàng nhà Thanh, vua Quang 
Tự và / hoặc thái hậu Từ Hi, kịp hiểu được cái thỏa thuận này là về điều gì ở đâu, thì nước 
Pháp đã có thể phản đối 1 cách chính thức và nhân tiện, cách luôn chức của Bourée. Ngày 
05/03/1883, bộ trưởng ngoại giao Pháp Challemell Lacour gửi 1 bức điện tín tới Bourée 
thông báo ràng: Cet arrangement consacrait au profit de la Chine des concessions auxquelles 
il ne nous appartient pas de souscrire, “thỏa thuận này đã đưa ra những nhượng bộ vi lợi ích 
của China mà chúng tôi không phải là người đồng ý”. 


ĐNTL cũng có ghi việc này: “Rồi đến tháng Hai năm sau [âl năm 1883], bọn Thận Duật đến 
Thiên Tân thì nước Pháp đã có thư đến nói không chịu điều đình và vin lây cớ hoà ước năm 
Giáp Tuất có câu “Nước Đại Nam có quyền tự chủ, không phải theo phục nước nào” không 
cho nước Thanh nhận nước ta làm thuộc quốc, lại rút sứ Bảo Hải về, mà cho Đức Lý Cô 
[Arthur Tricou] sang thay”. Dây là viêc xáy ra vào tháng Hai cüa näm sau, nhung duoc ghi 
vào thời điểm tháng Chap của năm trước, cho có kết cục của câu chuyện đang nói dở dang. 
Có vẻ cũng tiếc rẻ việc nước Pháp “không cho nước Thanh nhận nước ta làm thuộc quốc”. 


Tiếp theo, mùa Xuân tháng Giêng năm 1883, DNTL mở đầu quyền LXIX viết, “tướng nước 
Pháp ở Gia Định là Lê My [tức Charles-Marie Le Myre de Vilers] về Tây, Tam Sung [tức 
Charles Antoine François Thomson] đến thay, từ đấy trở đi chữ Phú đổi chép là chữ Pháp 
theo bản dịch của China”. Tức là qua những thư từ trao đổi với các quan nhà Thanh vừa rồi 
mới cập nhật được chữ “Phú” thành chữ “Pháp”; và cũng thấy ràng, triều đình nhà Nguyễn và 
ĐNTL nói chung không phân biệt được sự khác nhau giữa thống đốc quân sự và thống đốc 
dân sự của Pháp của Nam Kỳ, chỉ ghi chung chung là “tướng ở Gia Định”. 


Chữ “Phú Lãng Sa” trong chữ Hán là # NY}, fù làng shã, nghe có vẻ như là phiên âm của 
Français, [fase], cũng như chữ RH, yI po rú, là phiên âm của España, thành “Y Pha 
Nho”. Nhớ lại hòa ước Nhâm Tuất 1862, điều khoản đầu tiên trong bản chữ Pháp là “Il y aura 
dorénavant paix perpétuelle entre l'empereur des Français et la reine d'Espagne d'une part et 
le roi d'Annam de l'autre: l'amitié sera complète et également perpétuelle entre les sujets des 
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trois nations, en quelque lieu qu'ils se trouvent”, và trong bản chữ Hán là E 78. Yb BIA E 


T, ARRET, KARAK ERRES ARARA, DSC, hiểu là: 
“hôm nay, hoàng dé vĩ đại của vương quốc Đại Phú Lãng Sa, hoàng dé vĩ đại của vương quốc 
Đại Y Pha Nho, hoàng dé vĩ đại của vương quốc Đại Nam, mong muốn hòa giải những mâu 
thuẫn của 3 vương quốc, dé đạt được vận may mãi mãi”. Không rõ vì lý do gì mà sau này đổi 


H At 


lại gọi là 3Š, fá, viết đầy đủ thì phải là 14:22 Ji B, fălánxī guó, Pháp Lan Tây quốc, tiếng Việt 


cũng theo đó từ đó trở đi gọi đơn giản là “Pháp”. Y Pha Nho cũng được đổi lại thành Tây Ban 


Nha, PET, xibänyä. Tiếng Việt ngày nay, quen gọi "Pháp" hơn là "France" nhưng cũng 
quen gọi "Paris" hơn là "Ba Lê", là 1 tình trạng cũng hơi lủng củng. 


“Lúc bấy giờ tàu chiến nước Pháp đến thêm, mà nước Thanh mới phái đến chỉ có 3 dinh, hiện 
đóng ở Quán Ty đi lại dò xét”. ĐNTL chưa hề 1 lần nào đề cập thắng thắn đến việc cầu viện 
nước Thanh, nhưng ý tứ của câu này thì rõ ràng là đang suốt ruột chờ đợi quân nước Thanh 
đến. 


“Tổng đốc Bắc Ninh là Trương Quang Đản dâng sớ nói, nước Pháp phái thêm tàu chiến sắn 
đến, đã bức hơn trước, ta há nên im lặng, chịu phép dé đợi quân nước ngoài từ xa đến, việc 
cùng chậm lắm; nghĩ nên chỉnh bị ngay các thứ đối phó với giặc, hầu khỏi đến khi có việc 
hấp tấp, xin mật sức cho thống đốc Hoàng Tá Viêm điệu ngay Lưu Vĩnh Phúc đem quân về 
Sơn Tây cùng đóng cho nhiều quân, cho Lương Tuấn Tú sung chức tiêu phủ sứ Cao Bằng, 
Thái Nguyên, chiêu mộ 1000 quân tinh nhuệ, chuyên xuống chỗ giáp giới Bắc Ninh, Thái 
Nguyên đóng dê trân áp, cho chúng bớt hăng hái rút lui, cố nhiên là tốt; nếu có sinh sự ở Nam 
Định, Ninh Bình, xin do kinh lược Nguyễn Chính bàn bạc đốc sức 2 tỉnh ấy tuỳ cơ chống giữ; 
phó kinh lược Bùi Ân Niên bàn với tỉnh Hải Dương đem quân đánh thăng ở bờ biên, 2 đạo 
quân Sơn Tây, Bắc Ninh tuỳ thế ập lại cùng đánh; lại xin văn từ bố [chánh], án [sát], võ từ đề 
[déc], lãnh [binh] trở xuống, người nào nếu có ngăn trở nhút nhát, cho kinh lược chánh phó 
sứ Tĩnh Biên chỉ tên hoặc xích lại tâu lên hoặc chém ngay rao khắp trong quân, cho nghiêm 
hiệu lệnh”. Nghe ra thì thấy tình thế rất căng thăng và việc đối phó rất khẩn trương, nhưng 
vẫn cần phải nhớ lại rằng, cả quân Pháp và quân Thanh đều không coi quan quân của triều 
đình nhà Nguyễn vào đâu cả, và mục tiêu của quân Pháp, cho dü là tin được hay không thì 
cũng là trên cơ sở hòa ước Giáp Tuất, đối phó với quân Cờ Đen để bảo vệ tuyến thông 
thương cho sông Hồng. 


Lúc này Pierre Paul Rheinart lần thứ 3 trong vai trò đại diện ngoại giao của Pháp vẫn đang có 
mặt tại kinh thành, nhưng dường như triều đình Huế không hề có 1 động thái nào đối với 
kênh liên lạc quan trọng này. Người mà Rheinart thay thế, [và đã thay thế cho chính Rheinart 
trước đó, vì RheInart bị điều đi dôi lại nhiều lần], Louis Eugène Palasne de Champeaux mà 
DNTL gọi là Sam-bô, từng “xin vào châu tâu việc” mà bị từ chối [xem DLSC số 344], chắc 
là với Rheinart cũng vậy, đủ biết triều đình Huế nhận thức như thế nào về công việc ngoại 
giao. 


“Vua theo lời tâu ây, nhân bảo răng, quyên của tướng lâm sự tuỳ theo việc phải mà làm, chưa 
thê nhât khái định được, côt được việc mà thôi”. 
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Bên cạnh đó, “thự lý thông thương đại thần nước Thanh là Lý Hồng Chương được [chắc là 
“đưa”] thư đến hỏi về việc nước Pháp; (trước đã gửi điện giục, nay lại tiếp tục thư nói, việc 
quý quốc giao thiệp với nước Pháp, sau khi bản thự về Thiên Tân coi việc nhiều lần nghe tin, 
đã cho bộ đường Lưỡng Quảng sao thư của quý quốc trước sau gửi đến để cho biết, bỗng gặp 
công sứ Bảo [Bourée] nước Pháp đóng ở China đi qua Thiên Tân cùng hỏi bản ngay trước 
mặt, định đem lời bàn thoả đáng, phép hay có ích cả 2 nước, nhưng Bắc - Nam cách nhau 
đường xa, chưa biết hiện tình thế nào; quý quốc là phên giậu của bản triều, hơn 200 năm rất 
là cung kính, tổng lý các quốc sự vụ là Vương đại thần [Dịch Hân] và bản thự gặp việc liên 
quan đến, rất muốn khu xử giúp cho thoả đáng, mong rằng theo điện tín trước, phái ngay đại 
thần đến Thiên Tân, hỏi kín cặn kẽ cho tiện, tuỳ cơ tìm cách điều đình với công sứ nước 
Pháp)”. Có nghĩa là Lý Hồng Chương cũng chỉ mong muốn thúc đầy hoạt động ngoại giao, 
và có khi họ Lý không biết rằng ở ngay tại kinh thành Huế, Pháp cũng đã có đại diện ngoại 
giao ở đó rồi, chính là lần đầu của Rheinart, từ ngày 30/07/1875 lận. 


“Vua sai viết thư trả lời, (đại khái nói các việc trước đã sai sứ thần đem thư đi, lại đem các 
việc nước Pháp phái thêm tàu binh đến nói cô đánh quân Lưu Vĩnh Phước dê thông sang Vân 
Nam, khiến cho nước Nam chịu cho nước ấy bảo hộ và đóng quân ở các kho Hà Nội, Hải 
Dương, xin chuyên đạt giúp đến tổng lý các quốc nha môn xem cơ sự xử trí khéo giúp cho, 
cho nước ấy phải nghe)”. Đại khái là 1 bức thư trả lời hoàn toàn vô nghĩa, có thể hình dung ra 
người nhận sẽ thất vọng đến mức nào. 


Quân Pháp hạ thành Nam Định, theo DNTL ngày 18 tháng Hai âl, tức 26/03/1883, “người 
Pháp đánh bắn cả ngày”, ngày hôm sau “bộ binh sắn vào cửa Đông”, đại khái cũng ác liệt “từ 
giờ Mão đến giờ Ngọ” tức là cả buôi sáng. Sách của McAleavy cũng mô tả tương tự, nhưng 
thêm vào 2 chỉ tiết đáng chú ý: 1 là phía Pháp chỉ có 3 bị thương 1 chết, và 2 là phía Pháp bắt 
được trong thành khoảng 5 chục “lính đánh thuê người China”, Chinese mercenaries mà 
Rivière tin tưởng 1 cách có lý rằng họ thuộc về quân Cờ Đen, cho nên đã cho hành hình toàn 
bộ. 


Ngay trước khi chép việc quân Pháp hạ thành Nam Định, DNTL chép việc vua Tự Đức yêu 
cầu, “Nam Định, Hưng Yên, Ninh Bình các đường nhỏ, sông nhỏ có thê đến tỉnh thành được 
thé có thé chặn lấp được thì phải làm ngay cho tất vững chắc”, có thể coi đây như lý do quân 
Pháp phải hạ thành. Sách của MeAleavy cũng có cùng nhận định, nhưng cho rằng việc chặn 
lấp này là sáng kiến của Hoàng Tá Viêm. Nếu quả thật có sự hiện diện của quân Cờ Đen thì 
cũng có thể tin được rằng chính Tá Viêm đã hiện thực hóa yêu cầu của nhà vua, bằng lực 
lượng theo ý ông ta là khả dĩ nhất. 


Ngay tiếp theo biến cô thành Nam Định là chuyện “tàu thuỷ nước Pháp (1 cái lớn, 1 cái nhỏ) 
tién đóng bờ phía Nam cửa Lục Hải tỉnh Quảng Yên, quân Pháp lên núi làm nhà dựng cờ; 
vua nghe tin, sai quan tỉnh tư bàn với lãnh sự Pháp ở Hải Dương sai tàu ấy phải rút ngay, 
không được như thế, hại sự hoà hiếu mà có lỗi”. Không thấy nói kết quả về sau của việc này 
như thế nào. Giả sử kết quả mà tốt đẹp thì chắc là nhà vua sẽ áp dụng luôn cho cả Nam Định 
và Hà Nội, thậm chí nhà vua có thể nói với ngay đại diện ngoại giao Pháp tại Huế rằng 
“không được như thế”. 
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Còn 1 biến cố khác, mà theo ĐNTL thì chỉ sau biến cô thành Nam Định có 1 ngày, tức là từ 
ngày 19 sang ngày 20 tháng Hai âm lịch [biến có Quảng Yên nói trên không có ngày], là biến 
có Gia Lâm, quân Pháp từ Hà Nội vượt sông Hồng khiêu chiến, “binh dông đánh giáp lá cà 
dữ dội, 2 bên chết và bị thương ngang nhau”, kết cục “quân Pháp chống địch không nổi, rút 
quân xuống tàu, chạy về Đồn Thuỷ Hà Nội”. Vì việc này mà Trương Quang Đản, Trần Xuân 
Soạn và nhiều người khác được thưởng, còn Hoàng Tá Viêm vì “như không nghe không 
thấy”, án binh bất động nên bị phạt. 


LE6ENDE. 
1 Temple de l'esprit du Rois 
2? Maison du Gouverneur 

3 Maison du Général 

4 Maison du Mandarin des Finances. 
5 Trésor 

6 Magasin deriz et de seli 

7 Haison du Mandarin de Justice: 
8 Frison: 

9 Ecurie d'Elephants, | 

10 Tour: 

11 Camp des lettrés. 


- Echelle : 20600 


Hình 30: Thành Nam Dinh năm 1883, nay chi còn lai côt cò 


Tài liệu phương Tây thì cho rằng, mà không phải là không có lý, đây chính là do quân Cờ 
Đen, vì biết Rivière và quân Pháp đang giao chiến ở Nam Định nên tranh thủ thời cơ tắn công 
Hà Nội, chứ không phải quân Pháp chủ động khiêu chiến. Giữ thành Hà Nội là 1 cấp dưới 
của Rivière tên là Berthe de Villers, có lẽ đã cô gắng vượt sông truy kích chút đỉnh nhưng 
không thành công cho lắm. 


Điều đáng ngạc nhiên ở đây là, vì mối quan hệ với Hoàng Tá Viêm đang trục trặc, lẽ ra Vĩnh 
Phúc phải đang “im lặng buôn bã theo dõi tình hình phát triển” từ tuốt trên Lào Cai. Sử sách 
về sau tin rằng Đường Cảnh Tùng đã bằng cách nào đó tiếp xúc được với Lưu Vĩnh Phúc, 
theo đúng kế hoạch đã tấu trình từ đầu với triều đình Bắc Kinh, đem lại được cho quân Cờ 
Den 1 tính chính danh mới từ triều đình Bắc Kinh để đám quân này đánh Pháp. ĐNTL cũng 
thừa nhận, tháng Ba âl năm 1883, “thống đốc Hoàng Tá Viêm tâu nói, phái viên ở Yên Kinh 
là Đường Cảnh Tùng đến quân thứ, (Cảnh Tùng tháng Chap năm ngoái từ kinh [Huế] về Hải 
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Phòng [“trên 1 chiếc thuyền chở đầy phân trâu”], lại đi bộ đến các tỉnh Bắc Kỳ, tra xét tình 
hình biên giới, đến nay cáo từ về nước), cùng nhau bàn luận thấy có nghĩa phẫn lắm, bàn tính 
việc quân, rất là có lý, lại thêm Lưu Vĩnh Phúc là người cùng làng với viên ấy, rất là kính 
trọng; nếu được viên ây ở lại đây, tự khắc mọi việc làm chóng xong [hiểu là néu để Viêm làm 
sẽ không bao giờ xong]; xin tư cho quan tổng đốc Quảng Đông giữ viên ấy ở lại làm việc 
quân, tưởng cũng giúp được 1 tay, vua nghe theo; sau triều đình nước Thanh chuẩn y cho”. 


134 


Lạ 
D 


350 - Đoạn cuôi của vua Tự Đức và Rivière 


Mặc dù đang đóng những vai trò quan trọng trong những biến cô ở Bắc Kỳ, Lưu Vĩnh Phúc 
và Đường Cảnh Tùng lại chỉ có vi trí mờ nhạt trong ĐNTL, cho nên dê tiép tuc theo dôi 2 
nhân vật này, đành phải tiếp tục sử dụng sách Black Flags in Vietnam của McAleavy: 


If we are to believe Liu, Tang told him directly that the present dynasty of Vietnam was 
quite obviously doomed. If the country was not to pass into French hands, Liu must act 
without delay, killing of necessary any Vietnamese official who opposed him, and declare 
himself King: Vietnam would thus remain a vassal of China. T’ang could confirm that the 
Court in Peking was of the same way of thinking. “Nếu chúng ta tin ho Lưu [McAleavy đang 
đề cập đến những gi Lưu Vĩnh Phúc đã viết trong hồi ký], ho Đường đã trực tiếp nói với ông 
rằng triều đại hiện tại của Việt Nam rõ ràng đã bị diệt vong. Muốn đất nước không lọt vào tay 
Pháp, họ Lưu phải hành động không chậm trễ, giết chết bất kỳ quan chức Việt Nam nào 
chống lại ông ta, và tuyên bố mình là Vua: Việt Nam sẽ vẫn là 1 chư hầu của China. Họ 
Đường có thể kháng định ràng triều đình Bắc Kinh cũng có cùng lối suy nghĩ”. [Có lẽ ngày 
nay, giữa năm 2023, cũng đã có ai đó trong vai Đường Cảnh Tùng xúi bây Prigozhin tiến về 
Kremlin chăng? Cũng nên đề ý chỉ tiết, “Hoàng Tá Viêm dâng só xin tha tù sung quân ở 
Hưng Hoá là bọn Hà Văn Giới (hơn 30 đứa) lệ thuộc quân thứ đề đánh giặc”, giỗng như 
Wagner PMC]. 


Nhưng ngay sau đó, McAleavy nói thêm rằng, T’ang’s account of the conversation is 
substantially different, and since he committed his impressions to a diary on the spot, he is 
more trustworthy than Liu, who dictated his recollections many years after the events, when, 
for reasons we shall see, he had fallen out with T’ang. “Lời tường thuật của họ Đường về 
cuộc trò chuyện về cơ bản là khác, và vì ông ấy đã ghi ấn tượng của mình vào 1 cuốn nhật ký 
ngay tại chỗ, nên ông ấy đáng tin cậy hơn họ Lưu, người đã viết lại những hồi ức của mình 
nhiều năm sau các sự kiện, khi mà, vì những lý do mà chúng ta sẽ thấy, họ Lưu đã bất hòa 
với họ Đường”. 


Yet even Tang admits having advised Liu that his best plan would be to gather under his 
banner all the Chinese banditti in the region, as well as any Vietnamese with a taste for 
adventure, and consolidate his power in Tongking. He could then ask Peking to enfeoff him, 
and, fortified by imperial recognition, advance on the South. T’ang added: ‘If you succeed 
you will be a king. Even if you fail, you will be a hero who defended the Chinese frontier’. 
“Tuy nhiên, ngay cả họ Đường cũng thừa nhận là đã khuyên họ Lưu rằng kế hoạch tôt nhất 
của ông ta là tập hợp dưới ngọn cờ của mình tất cả các băng cướp người Hoa trong vùng, 
cũng như bất kỳ người Việt Nam nào có sở thích phiêu lưu, và củng có quyền lực của mình ở 
Bắc Kỳ. Sau đó, ông có thể yêu cầu Bắc Kinh tân phong cho ông, và khi đã được củng cô bởi 
sự công nhận của dé quốc thì sẽ tiên về phía Nam. Họ Đường nói thêm: 'Nếu ông thành công, 
ông sẽ là 1 vị vua. Ngay cả khi ông thất bại, ông sẽ là 1 anh hùng bảo vệ biên giới China”. 


Không được đào tạo bài bản như họ Đường, vốn mù chữ và suốt đời mù chữ, [hồi ký chắc 
chắn là đọc cho thư ký viết], nhưng Lưu Vĩnh Phúc cũng khá nhạy bén: that if he attempted 
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such an exploit, the Vietnamese would at once join hands with the French to oppose him, 
“rằng nếu ông cô gắng khai thác như vậy, người Viêt Nam sẽ ngay lập tức liên kết với người 
Pháp dé chống lại ông”. 


Hình 31: Quân Pháp trên đê tiễn về Gia Cuc, tức Gia Quất, thuộc Gia Lâm Hà Nội 


Nhưng cũng có thê tin rằng chính từ đó mà Lưu Vĩnh Phúc đã trở nên phấn chắn, cử người 
tham gia phòng thủ thành Nam Định và chủ động tân công thành Hà Nội. Nhưng, đỉnh cao 
của sự phân chân này là 1 tuyên bố gửi cho người Pháp ngày 10/05/1883. Không rõ tuyên bố 
này là đáng tin đến mức độ nào, vì không hiểu nó được viết bằng chữ gì, mà theo mục đích 
thì nó nên là bằng chữ Pháp [Vĩnh Phúc có những thư ký thân tín dê chuyển mọi lời nói của y 
thành ra văn bản, nhưng thường là chữ Hán, không rõ có thê viết bàng chữ Pháp hay không], 
nhưng sách của McAleavy thì chỉ có bản dịch chữ Anh, văn vẻ rất là “biền ngẫu”, placarded 
during the night on one of the gates of Hanoi fort, “được dán trong đêm trên 1 trong những 
công của pháo đài Hà Nội”: 


The warrior Liu declares to the French: Other nations despise you. You have the character of 
wild animals. Since you have been in Vietnam, you have seized citadels and massacred 
mandarins. These crimes deserve death: Heaven will not forgive you. “Chién binh ho Luu 
tuyên bố với người Pháp: Các quốc gia khác coi thường các ngươi. Các ngươi có tính cách 
của của những con thú hoang. Từ khi đến Việt Nam, các ngươi đã chiếm đóng thành trì và 
tàn sát quan lại. Những tội ác này đáng chết: Trời sẽ không tha”. 


Today I have been commanded to wage war. My soldiers are as numerous as the clouds. My 
flags and my lances darken the sky. My rifles and my swords are as many as the trees of the 
forest. “Hôm nay ta đã được lệnh tiễn hành chiến tranh. Binh lính của ta nhiều như mây. Cờ 
và giáo của ta làm tối đen bầu trời. Súng và kiếm của ta nhiều như cây trong rừng”. 


But I have no wish to turn the city of Hanoi into a battlefield, and to ruin its people. That is 
why I am making this proclamation to the French who are plundering this country. If you are 
strong enough, you will send your men to Phu-Hoai to fight with my terrible soldiers, and see 
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who is the better. “Nhưng ta không muốn biến thành phố Hà Nội thành 1 bãi chiến trường và 
hủy hoại người dân của nó. Đó là lý do tại sao ta đưa ra tuyên bó này với những người Pháp 
đang cướp bóc đất nước này. Nếu các ngươi đủ sức, hãy cử người của các ngươi đến Phủ 
Hoài [Đức] để đánh nhau với những chiến binh khủng khiếp của ta, xem ai hơn ai”. 


If you are afraid to come, cut off the heads of your Commander-in-Chief andof your officers 
and send them to me! After that surrender the citadel and return to Europe! I shall then be 
able to forgive you. But if you delay, I shall come to find you wherever you may be and I 
shall kill all of you. Life is next door to death. Think carefully! “Nếu các ngươi sợ không dám 
đến, hãy chặt đầu Tông tư lệnh và các sĩ quan của các ngươi và gửi chúng cho ta! Sau đó hãy 
đầu hàng, từ bỏ tòa thành cô và trở về châu Âu! Ta sẽ có thé tha thứ cho các người. Nhưng 
nếu các ngươi chậm trễ, ta sẽ đến tìm các ngươi o bất cứ nơi nào có thê và ta sẽ giết chết tất 
cả các ngươi. Cuộc sống ở bên cạnh cái chết. Nghĩ cho kĩ!”. 

Sau vài ngày bị quân Cờ Đen tân công khiêu khích, đến ngày 19/05/ 1883 Rivière không chiu 
nôi nữa và quyết định xuất quân dé trừng tri, 450 người tiên về Hoài Đức, trong 1 tâm thế mà 
McAleavy mô tả là “laughing and singing”, vừa cười vừa hát. Bản thân Rivière thì to xác 
nhưng 6m yéu vi bị khí hậu nhiệt đới hành hạ, phải ngồi xe ngựa, 1 cÔ xe được mô tả là sang 
trọng, như 1 cuộc du ngoạn. Quân Pháp dễ dàng lọt vào ô phuc kích cüa quân Cò Den, 50 
chét và 76 bi thuong. 


ĐNTL cũng có mô tả chỉ tiết: Mùa Ha tháng Tư âl năm 1883, “quan quân thứ Sơn Tây đánh 
quân Pháp ở Cầu Giấy (ở phía tây ngoài cửa ô La Thành, tỉnh Hà Nội) thắng trận to; lúc bây 
giờ thống đốc Hoàng Tá Viêm đem binh dõng quân thứ Sơn Tây cùng đoàn quân Lưu Vĩnh 
Phúc về phủ Hoài Đức (thuộc Hà Nội) đóng quân liên nhiều; sai đoàn quân Lưu Vĩnh Phúc ra 
khiêu chiến, quân Pháp không ra, chợt nghe tin báo chưởng thuỷ sư Pháp kiểm điểm quân và 
súng đạn, định đến đánh úp; Vĩnh Phúc bèn chia quân đoàn ấy phục trước; sáng sớm ngày 
hôm ấy (ngày 13 [tháng Tư âm lịch, tức 19/05 đương lịch]) chưởng thuỷ sư nước Pháp là Vy 
Ê [Rivière] đem quân (hơn 600) đến thắng Cầu Giấy, quân phục binh vùng dậy đánh mãnh 
liệt; cánh bên tả là Dương Trứ An bị chết trận, cánh bên hữu là Ngô Phượng Điền bị thương 
[đều là quân Cờ Đen], quân đoàn ấy hơi lui; Vĩnh Phúc cùng Hoàng Thủ Trung [quân Cờ 
Đen] xông ra dân vào trận đạn, cô sức đánh; quân Pháp thua chạy, đuổi theo chém được Vy Ê 
ở cửa ô (và quan 2, quan 3 mỗi chức 1 tên, quân Pháp chết 20 tên, bị trọng thương 60 tên, 
thương nhẹ rất nhiều)”. Thống kê số lính Pháp tham gia thì cao hơn nhưng thương vong thì 
lại thấp hơn so với số liệu phương Tây, là số liệu mà Pháp đã thừa nhận. 


“Tin thắng trận tâu lên, vua mừng lắm”, Vĩnh Phúc vốn từ tam phâm được thăng lên nhị 
phẩm, các tướng cấp dưới vốn từ tòng lục phẩm được thăng lên tòng tứ phẩm, v.v. “Lãnh sự 
nước Pháp đưa thư đến xin trả xác (chưởng thuỷ sư và quan 2, quan 3 nước Pháp), vua không 
cho; sai quân thứ Sơn Tây tạm chôn, đợi xét”. Tài liệu phương Tây thì cho rằng, vì được hứa 
hẹn về phân thưởng, cho nên quân Cờ Den đã phân thây Rivière ra đề làm chiến lợi phẩm, 
phải mắt rất nhiều thời gian và công sức, với sự hỗ trợ của giám mục Puginier để thu thập lại. 
Bi kịch lặp lại đến giờ bây mới kết thúc, cách địa điểm cũ chỉ tầm hơn 2km. Lưu ý rằng, mặc 
dù ĐNTL đã có ý mô tả vụ việc như là 1 thắng lợi của quân triều đình, nhưng được cái, khác 
với vụ việc của Garnier, phía Pháp không đề tâm với quân triều đình Việt vì biết rằng đó chỉ 
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là vân đề giữa nước Pháp và nước Thanh. Xử sự của Pháp, “đưa thư đến xin trả xác”, là hop 
tình hợp lý, nhưng “vua không cho” thì quả là cạn lời, dù biết rằng, vua cũng chẳng có gì 
trong tay dê mà cho hay không cho. 


Trong bối cảnh “mối thâm thù” có tính cách truyền thống giữa Anh và Pháp, McAleavy 1 
người Anh, từ nguồn nào đó đã dẫn lại câu nói của 1 người Pháp, Rheinart, về cái bi kịch lặp 
lại này như sau, vẫn là tiếng Anh chứ chưa tìm thấy nguyên văn tiếng Pháp: I respect those 
who are dead, and admire those who fell bravely, but they have reaped what they sowed, and 
for both of them their adventure was bound to end badly, as it began in the English manner, 
that is to say treacherously. We attacked the Vietnamese in violation of all justice, and when 
they recovered from their surprise and defended themselves, we cried Murder! That is really 
too English! “Tôi tôn trọng những người đã chết và ngưỡng mộ những người đã dũng cảm 
ngã xuống, nhưng họ đã gặt hái những gì họ đã gieo, và đối với cả 2 người [Garnier và 
Rivière], cuộc phiêu lưu của họ chắc chắn sẽ kết thúc tôi tệ, vì nó đã bắt đầu theo cách của 
người Anh, tức là bằng cách phản bội. Chúng ta đã tân công người Việt Nam vi phạm tất cả 
công lý, và khi họ hồi phục sau sự ngạc nhiên và tự vệ, chúng ta kêu lên Giết người! Điều đó 
thực sự là quá Anh!”. McAleavy không quên thêm vào: It is the severest condemnation that a 
French mouth can utter. “Đó là sự lên án nặng nề nhất mà 1 người Pháp có thê thốt ra”, [1 
người Pháp được coi là bị lên án nặng nè nhất là khi bị ví “như người Anh”, vice versa, chắc 
là đối với người Anh cũng vậy]. 


Cũng nên thêm vào ở đây, mặc dù không rõ từ nguồn nào và cũng không nói là nhân dip gì, 
tức là không rõ thời gian nào, MeAleavy “trích dẫn” 1 văn bản được coi là từ vua Tự Đức 
viết cho triều đình nhà Thanh, tất nhiên là bản dịch bằng tiếng Anh: For more than two 
hundred years, (wrote King Tu Duc), my country has been a feoff of the Celestial Dynasty 
(i.e. the Manchus). Every foot of its soil, every one of its inhabitants is subordinate to the 
Celestial Dynasty — Today my country 1s threatened by France, just as Korea 1s threatened by 
Japan. But whereas I hear that Korea, thanks to Your support, is able to enjoy peace, my 
country, being situated at a greater distance, does not have the good fortune, which all of us 
long for, of being considered as one of Your close dependencies. “Hơn 200 năm, (vua Tự 
Đức viết), nước tôi đã là phiên thuộc cho Thiên triều (tức Mãn Châu). Từng tắc đất, từng 
người dân đều thuộc về Thiên triều — Ngày nay nước tôi bị uy hiếp bởi nước Pháp, giống như 
Triều Tiên bị uy hiếp bởi nước Nhật. Nhưng trong khi tôi nghe nói rằng Triều Tiên, nhờ sự 
hỗ trợ của Ngài, có thể tận hưởng hòa bình, thì đất nước của tôi, nằm ở 1 khoảng cách xa 
hơn, không có được may mắn mà tất cả chúng tôi đều mong mỏi, được coi là 1 trong những 
người phụ thuộc gần gũi của Ngài”. Nếu như văn bản này là có thực, thì con số “hơn 200 
năm” mà vua Tự Đức đưa ra chắc là dé đề cập đến việc nhà Thanh chính thức về đóng đô ở 
Bắc Kinh năm 1644, chứ không phù hợp với niên biểu của vua Lê hay chúa Nguyễn, nhất là 
vua Gia Long từ năm 1802. Nếu ngược thời gian lại vài chục năm, thì cách nói của vua Tự 
Đức, làm phiên thuộc cho thiên triều “là nguyện vọng của toàn dân”, là có thê hiểu được. 
Nhưng đến thời điểm này, người dân đã có thể nhìn thấy nhiều thế lực và nhiều cách cai trị 
khác nhau, chưa kê thiên triều chẳng coi phiên thuộc ra gì, người dân hän đã có nhiều nguyện 
vọng khác hơn nhiều. 
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Ngay sau đó, cũng trong tháng Tu, thì có việc, “bố chính Quảng Tây là Từ Diên Húc từ Lang 
Sơn đến Bắc Kỳ, [làm như Lạng Sơn không phải thuộc Bắc Kỳ, mà cũng không rõ họ Từ này 
đến Lạng Sơn từ lúc nào, gặp ai ở đâu], tham tán Bùi Ân Niên đến yết kiến, đem hiện tình 
Bắc Kỳ thương thuyết”. 


“Diên Húc nói ràng, sang lần này tất vì nước Nam cứu ứng, duy mùa Xuân năm nay, Lý 
Hồng Chương gặp mặt trách công sứ Pháp (ở Thiên Tân) là Bảo Hải (nói nước Nam là thuộc 
quốc cũ của nước Thanh, đã hoà, sao được cùng phạm), Bảo Hải đưa trình tờ hoà ước (trong 
hoà ước có câu “nước Nam là nước tự chủ”) bảo rằng không can thiệp gì đến China [vẫn là 
câu chuyện cũ, đã nói nhiều lần], cho nên: 


- ` China lấy giúp ngầm làm chủ, cốt không dé cho nước ấy mượn cớ; 
- _ nếu quả là cùng xâm phạm, thì tất phải chiến tranh [Viêt và Pháp]; 
- ` nay đã giúp súng ống cho đoàn quân Lưu Vĩnh Phúc, lại khuyên cô sức đánh giúp”. 


Như vậy là, 1 mặt thì tính, dùng quân Cờ Den thôn tính nước Viêt, cho Lưu Vĩnh Phúc lên 
làm vua nước Việt, mặt khác thì tính, dùng người Việt đánh Pháp, kê cả là cho đến người 
Việt cuối cùng. Bắc Kinh version 1949 không phải truyền nhân của Bắc Kinh version 1883, 
nhưng quả thật, đầu óc tính toán không có gì khác biệt. 


“Ân Niên dâng sớ nói, bố chính họ Từ sang lần này thực có ý cứu giúp nước ta, xin sắc cho 
quan ở bộ viết thư yên ủi khuyên cô sức mưu toan; vua bèn sai viết thư hỏi thăm và yên ủi”. 
Tuy vậy, chắc là thấy tình hình cũng khó nhàn, “sau rồi Diên Húc chuyền về Long Châu, vẫn 
dê [Hoàng] Qué Lan, Triệu Ốc [2 thống lĩnh quân Quảng Tây] đóng ở lại”. 


Đến tháng Sáu âl ngày 16, Tự Đức băng, sau những 36 năm ở ngôi. 
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CHIẾN HAY HÒA 


“Chiến” hay “Hòa” là 1 lựa chọn về vận 
mệnh, chứ không phải là 1 khẩu hiệu, hay tệ 
hơn nữa, 1 tiêu chí để đánh giá con người. 


Thỏa-hiệp là 1 nghệ thuật nhằm biến Co-hôi 
trở thành Hiện-thực, trong khi đặt 1 ranh giới 


r 
A 229 


giữa “Chiên” và “Hòa” là thủ tiêu luôn cái 
nghệ thuật đó. 
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351 — Những người “chủ chiến” 


DLSC số 314 đã đề cập tới những đồn đãi, không có cơ sở gì mà cũng chẳng có ai phản bác 
gì, rằng Kỳ Vï bá, Cơ mật viện đại thần, Cần Chánh điện đại học sĩ, Hình bộ thượng thư, sau 
đôi sang Hộ bộ thượng thư, Nguyễn Văn Tường, 1824-1886, là con rơi của vua Thiệu Tri. 
Nếu quả thật có chuyện như vậy, [mà không thể tin là có thật được nếu đặt câu chuyện này 
bên cạnh câu chuyện về Nguyễn Phúc Hồng Bảo, xem ĐLSC số 253], thì Văn Tường ở vào 
vai huynh trưởng của vua Tự Đức, lớn tuổi hơn cả Hồng Bảo tức Đinh Bảo. 


Còn Vệ Chính nam, Cơ mật viện đại thần, hiệp biện đại học sĩ, Binh bộ thượng thư, Tôn Thất 
Thuyết, 1839-1913, là hậu duệ phòng 4 hệ 5 của chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần, nghĩa là cháu 
5 đời theo nhánh của người con thứ 4, tức Quốc Uy công Nguyễn Phúc Thuần [không nhằm 
lẫn với với chúa Duệ tông Nguyễn Phúc Thuần] người về sau được gọi là Tôn Thất Hiệp, 
[cũng không nhằm lẫn với 1 Tôn Thất Hiệp khác, có tham gia đại đồn Chí Hòa]. Khuất lấp 
đâu đó mât 2 thé hệ, rồi đến Tôn Thất Đính sinh ra Tôn Thất Thuyết. Như vậy, xét về vai về 
trong dòng họ, Tôn Thất Thuyết ở vào vai chú của vua Gia Long, vai ông của vua Minh 
Mạng, vai cụ của vua Thiệu Tri và vai ky, cao tổ khảo, của vua Tự Đức. 


Lớn tuổi hơn 2 người nói trên, là Cơ mật viện đại thần, Văn Minh điện đại học sĩ, Binh bộ 
thượng thư, sau dëi “trông coi công việc bộ Binh” [1 vi trí cao hơn thượng thư], Trần Tiễn 
Thành, 1813-1883, không có mối liên hệ ruột rà nào, dù thật sự hay đồn đãi, với hoàng tộc. 


Giữa 3 người này, hình như chỉ có Tièn Thành và Văn Tường là có chút ft liên hệ, vì không 
hiểu vì lý do nào đó, tháng Chạp, tức đã sang đầu năm 1868 dương lịch, vua “sai hiệp biện 
đại học sĩ là Trần Tiễn Thành đi đến Gia Định, bang biện huyện Thành Hoá là Nguyễn Văn 
Tường sung làm tuỳ biện”, 2 người có thời gian làm việc với nhau, quan huyện bỗng nhảy 
phät lên vi trí quan sứ. N guyên Văn Tường có lẽ từng giải quyết tốt môi quan hệ với các sắc 
tộc thiểu số ở huyện Thành Hóa tỉnh Quảng Trị, giải quyết tốt việc quản thúc các em của 
Đinh Đạo sau “loạn chày vôi”, sau chuyến làm tùy biện đi Gia Định này đã có kinh nghiệm 
để làm việc bang giao, cả với Philastre người Pháp và với Đường Đình Canh và Đường Cảnh 
Tùng người China. Còn Tôn Thất Thuyết vôn là võ tướng, cầm quân dưới quyền của Hoàng 
Tá Viêm, và, theo cách hiểu của triều đình, được đứng tên hưởng hầu hết các công trạng của 
quân Cờ Đen và Lưu Vĩnh Phúc, như dẹp được quân Cờ Vàng Hoàng Sùng Anh hay giết 
được GarnIer. 


Tháng Sáu âl năm 1883, chắc là chỉ vài ngày trước khi băng vì vua băng ngày 16 Giáp Tý 
tháng Sáu, vua Tự Đức “cho Trần Tiễn Thành sung làm phụ chính đại thần, Nguyễn Văn 
Tường, Tôn Thất Thuyết sung cùng là phụ chính đại thần”. Sử quan về sau này viết ra 2 lần 
chữ “phụ chính đại thần”, cho có vẻ như 3 người ngang hàng, nhưng dù sao vẫn thấy rõ ràng 
là Tiễn Thành đứng trước, riêng biệt, còn Văn Tường và Thuyết chỉ đứng sau. [Dường như 
cũng có những sách sử khác không rõ căn cứ vào đâu, ghi rõ “đệ nhất” cho Tiễn Thành, và 
“đệ nhị đệ tam” cho lần lượt cho Văn Tường và Thuyết, cũng hợp lý]. Thống đốc trân Bắc 
đại tướng quân Dich Trung tử Hoàng Tá Viêm, néu không vì bận cầm quân ở ngoài xa thì 
chắc cũng có được 1 suất “phụ chính đại thần”, không chừng còn là “đệ nhất”. 
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“Bon ngươi nên nghiêm sắc mặt đứng ở triêu đình, giữ mình đứng dán, doc suât quan thuộc, 
moi việc cùng lòng làm cho thoả đáng, trên giúp vua nôi ngôi điêu không biệt dën. dưới chữa 
chỗ lệch lạc cho các quan, để nhà nước yên như núi Thái Sơn, thé là không phụ sự uỷ thác”. 


Tưởng đã “yên như núi Thái Sơn”, thế nhưng, “vua nối ngôi [con nuôi của vua Tự Đức, gọi 
là hoàng trưởng tử Thụy quốc công, Ưng Chân] vào tôn điện mới được 3 ngày, bị Văn Tường 
và Thuyết truất bỏ đi, đón Lãng quốc công là Hồng Dật [em ruột thứ 29, là em út của vua Tự 
Đức] lập lên làm vua, mới được 4 tháng, lại bỏ và giết đi”. Chuyện phế lập thì có nhiều, 
nhưng thế gian chưa từng có chuyện nào bi thảm đến như thé. 


“Truéc đây, vua mới mât đi [tức Tự Đức] chọn nuôi hoàng trưởng tử [tức Ưng Chân, sinh 
năm 1852], cùng trước sau nuôi ở trong cung 2 công tử nữa là hoàng tử thứ 2 [tức Ưng Kỹ, 
sinh năm 1864], hoàng tử thứ 3 [tức Ưng Đăng, sinh năm 1869]; vua cho là hoàng tử thứ 3 
tuổi còn bé, hầu hạ cần thận, biết sợ, rất yêu, mà về hoàng trưởng tử thì day bảo càng nghiêm, 
thường vì lầm lỗi bị quở; Văn Tường nghĩ là hoàng trưởng tử tất không được lập lên làm vua, 
mới khinh thường hoàng trưởng tử mà chỉ dé tâm đến hoàng tử thứ 3; đến nay, tờ chiếu dé lại 
cho nối ngôi lại là hoàng trưởng tử, Văn Tường trong lòng không được yên, Thuyết cũng 
không bằng lòng với tự quân”. Câu chuyện hơi trái khoáy ở chỗ, lẽ thường, ai đó mà lựa chọn 
sai thì phải tự mình lãnh nhận hậu quả, vua nối ngôi đã trưởng thành, 31 tuổi rồi. Không hiểu 
vì sao, vì kỷ cương đã quá xiêu vẹo hay vì lòng người đã quá tan nát, Tường và Thuyết lựa 
chọn sai nhưng lại có thể dê dàng giáng hậu quả lên đầu người khác. Diễn biến câu chuyện 
còn kỳ cục và khó tin hơn nữa: 


“Vua nối ngôi [Ưng Chân] lại nghĩ trong tờ di chiếu răn bảo có những câu không tốt, không 
thé truyền bá cho mọi người nghe, [bèn] triệu các phụ chính đại thần, cần bớt 1 đoạn ây di, 
không tuyên lục ra; Trần Tiên Thành bảo thé cũng ôn, 2 người [Văn Tường và Thuyết] đều 
thưa rằng, xin nhà vua quyết định; vua nối ngôi tin là cùng bằng lòng, bèn sai sao tờ di chiếu, 
tự tay xoá bỏ đoạn ây di; dặn Trần Tiên Thành nhớ mà làm”. Tât nhiên thời đó chưa có 
photocopier hoặc software soạn thảo văn bản, cho nên cũng không hiểu “sao” xong rồi lại “tự 
tay xóa bỏ đoạn ấy đi” nghĩa là thé nào, chi đơn thuần là bôi xóa đi, strikethrough trên bản 
sốc hay là nói người chép rút ngắn lại, bỏ qua câu đó không chép. Vấn đề có lẽ là, đương thời 
cũng có những giải pháp bảo mật văn bản, ví dụ như loại giấy loại mực, và đặc biệt là triện ấn 
này nọ, mà vua nối ngôi không thể vượt qua được. 


Cũng theo ĐNTL thì “chiếu rằng, trầm là con thứ 2 của bà cả của đức tiên dé, nhờ trời đất 
ông cha cho nối nghiệp lớn, làm vua nước Nam 36 năm nay, lo sợ hằng ngày, thường sợ 
không làm nổi, khốn nỗi người yếu, đức mỏng, tài kém, lỗi nhiều, đang mong đổi lỗi chưa 
xong, đâu đám quá nghĩ thành ốm; duy lo lắng đã lâu, lại thêm khó nhọc, năm trước đã phát 
bệnh ho, hạ tuần tháng Tư năm nay, bệnh bỗng phát to, trăm chứng hư tôn, đều phát ra cả, đã 
uống thuốc đề chữa, càng ngày càng tăng, lòng thành đến nay mới được hơi có cơ hội, không 
may mà vôi chết, để thương đến muôn đời: trời khó tin, mạnh không thường, phàm việc phải 
dự bị trước, trẫm nuôi sẵn 3 con, Ưng Chân, có nhiên là học lâu trưởng thành, chính danh đã 
lâu, nhưng mặt hơi có tật, giâu kín không rõ ràng, sợ sau không sáng, tính lại hiếu dâm, cũng 
rất là không tốt, chưa chắc đương nỗi việc lớn, nhưng nước cần có vua nhiều tuổi, đương lúc 
khó khăn này, không dùng hắn thì dùng ai; sau khi trm muôn tuổi, nên cho hoàng tử Thuy 
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quốc công Ưng Chân nói nghiệp lớn, lên ngôi hoàng dé; ngươi nên nghĩ kỹ sáng nghiệp thủ 
thành đều khó khăn, nói theo không dễ, không dám bừa bãi chút nào, chỉ mong cho được 
việc, không thẹn với mệnh trời”. Quả thật có “những câu không tốt”, hơi khó nghe, có lẽ là 
do không xuất phát từ tình cảm cha con thật sự, và cũng có lẽ, do vua Tự Đức đã không còn 
khả năng cân nhắc thêm về từ ngữ. 


Thé rồi Tường và Thuyết, “2 người ra bàn kín với nhau rằng được rồi mưu ấy bèn nhất định; 
đến lúc tuyên đọc tờ chiếu, Văn Tường cáo ốm không đứng vào ban châu, Thuyết đứng vào 
bên Trần Tiễn Thành, Tiễn Thành đọc đến đoạn ây đọc nhỏ hàm hò không rô”. Có thê hiêu 
là, thể thức bắt buộc phải sử dụng bản gốc trong trường hợp này, với sự bôi xóa bằng cách 
nào đó của vua nối ngôi, nhưng nguyên văn vẫn còn hiện hữu rành rành trên đó. Tiên Thành, 
có thể vì thiếu tự tin cho nên lúng túng “đọc nhỏ hàm hồ không rõ”, tạo điều kiện cho Thuyết, 
đã có tình “đứng vào bên”, bắt bẻ. Nếu Tiễn Thành dõng dạc hơn, có thể tình thế đã khác. 


“Văn Tường ở trái [chái] bên Đông, làm ra vẻ quái lạ, nói rằng vua nối ngôi sao được giấu 
bớt di chiếu của tiên dé, bây bạ không gì to hơn nữa, còn có thê nối theo tôn miéu xã tắc được 
u; tuyên đọc xong, hai người hỏi vặn Tiên Thành”. Vậy là đã rõ, 1 người “cáo ốm” để đứng 
xuống dưới, sẽ vừa nêu vấn đề vừa tranh thủ sự ủng hộ của đám đông xung quanh, còn 1 
người “đứng vào bên” dé nhân đó cướp lấy văn bản với đầy đủ chứng cứ bôi xóa. Đến mức 
này thì vua nối ngôi chỉ có thể tự trách mình, không những tự hại mình mà còn hại đến cả 
Trần Tiễn Thành và những người ủng hộ khác, [trong số đó có Phan Đình Phùng, người cùng 
4 người khác đỗ “tiến sĩ đồng xuất thân” năm 1877, được làm quan khoa đạo, 1 dang “tư 
pháp” dé chi ra lỗi của vua và các quan]. DNTL viết: “trong khoa đạo có chưởng ấn là Phan 
Đình Phùng tiến lên nói rằng, vua nôi ngôi nêu có lỗi, chưa thấy can ngăn đã vội bàn như thé, 
việc bỏ vua dựng vua là việc to, lại dê dàng quá thế; Thuyết quát lên sai tả hữu đem Đình 
Phùng trói dë ở trại quân Cẩm y bảo đợi dë nghiêm trị; lúc bấy giờ, 4 - 5 người theo sau Đình 
Phùng nghe Thuyết thét trói Đình Phùng tức đều lui tan, cho nên Tiễn Thành và hoàng thân, 
các quan không ai dám trái”. Sau Phan Đình Phùng bị Tường và Thuyết “cách chức trả về 
quê”, Trần Tiễn Thành cũng vậy. 

Cũng nên trích dẫn thêm 1 đoạn nữa dé thấy Trần Tiên Thành đã thiếu tự tin đến mức nào lúc 
đọc di chiếu: ““Tiễn Thành biết là bị chúng đánh lừa, nói chữa rằng, có phải là không đọc đâu, 
nhưng lão phu có bệnh ho, đọc đến đây hết hơi, tiếng nhỏ mà thôi; Thuyết chứng tỏ là không 
phải, cho là càn bậy, cũng như lời Văn Tường nói rồi nhân phái quân túc vệ canh gác trong 
ngoài cung thành rất nghiêm (bắt hết cả người riêng của vua nối ngôi là bọn Nguyễn Như 
Khuê hơn 10 người giao cho đem gông cùm lai)”. 


ĐLSC số 315 đã đề cập đến “quy trình” lựa chọn người thừa kế ngai vàng và tình trạng “nhân 
tài như lá mùa thu” trong đám hậu duệ thế hệ chữ “Ưng” của hoàng gia, mới là chữ thứ 3 
trong “Miên Hồng Ưng Bửu Vĩnh...”. Quy trình kéo dài, tiêu chuẩn chỉ đơn giản là “tư chất 
không đến nỗi bỉ ôi ngu hèn lắm, nói năng và dáng điệu có vẻ trang nghiêm đứng đắn, sức 
vóc mạnh khoẻ, không có tật bệnh vết tích, tính hạnh trung hiếu, thuần phác, học vấn cần 
mẫn hơi thông”, nhưng vẫn không tìm ra được thêm người nào xứng đáng, tóm lại trước sau 
chỉ có 3 người: 
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- Ung Thị [hay Kỹ], sinh năm 1864, được nhận nuôi đầu tiên từ năm 1865 khi mới 2 
tuổi ta, nhưng vì nhỏ tuổi, bị hạ xuống thứ 2 sau khi Ưng Ái lớn hơn được nhận nuôi; 

- Ung Ái, sinh năm 1852, được nhận nuôi từ năm 1868, khi đã 17 tuổi ta; Sang năm sau 
1869 lên 18, đổi cho tên là Ưng Chân, được “sung làm hoàng trưởng tử”; 

- ` Ưng Đăng, làm em của Ưng Thị, sinh năm 1869, được nuôi từ năm 1870 khi cũng 
mới 2 tuổi ta; 


Việc “nhận nuôi” mới chỉ là bước 1, bước 2 phải là được “sung làm hoàng tử”, lúc đó mới 
được ra ở riêng và có thầy dạy học. Ưng Chân được sung làm hoàng trưởng tử cho ra ở Dục 
Đức đường từ năm 1869 cùng dịp cho đổi tên. Ưng Thị được sung làm hoàng tử cho ra ở 
Chính Mông đường từ năm 1879, tức 10 năm sau. Ưng Đăng thì mãi đến năm 1883, cùng với 
di chiếu cho Ưng Chân lên nỗi ngôi mới được sung làm hoàng tử, mặc dù đã được ra ở 
Dưỡng Thiện đường trước đó mấy tháng, từ cuối năm 1882. 


TUE EMPEROR OF COCHIN CHINA AND HIS MINISTERS. 


Hình 32: Tranh của Emile Theodore Therond người đến Nam Kỳ khoảng năm 1859 


Giả thuyết của ĐNTL cho rằng Nguyễn Văn Tường “chi dê tâm đến hoàng tử thứ 3”, có lẽ là 
hơi hoang đường với vị thế của Ưng Đăng còn bấp bênh như vậy. 


Về sau này, sẽ có 1 loại “lịch sử” khác, tố cáo Dục Đức và Hiệp Hòa nào là “thân Pháp” nào 
là “chủ hòa”, nhằm tôn vinh Tường Thuyết là “chủ chiến” và “chống Pháp”. Cũng có thật 
việc Tường Thuyết chống Pháp thật, nhưng lại chống trước hết bằng cách triệt hạ cho bằng 
sạch tất cả những ai cũng chống Pháp nhưng không chống giống mình. 
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352 — Thực hư “chủ chiến - chủ hòa” 


Tât nhiên là, kê cả là 1 việc “tày đình” như phê bỏ 1 ông vua, người ta luôn có thê biện minh 
cho mọi việc băng 1 cách nào đó. Trong trường hợp cụ thê này, đê biện minh cho cái gọi là 
“phe chủ chiên”, 1 vài sách sử về sau liệt kê ra 4 tội “tày đình” của ông vua bị phê bỏ: 


- ` Sửa di chiếu của vua cha; 

- ` Mặc quần đỏ khi đại tang; 

- ` Tự tiện đưa giáo sĩ vào hoàng thành, và đôi khi, để cho đủ liều lượng, “theo Pháp” 
hoặc “dâng tải liệu mật cho Pháp”; 

- ` Thông dâm với nhiều cung nữ của vua cha. 


Tội số 1 đã được đề cập trong DLSC số 351, sau đây là chi tiết của tội số 2: 


Tháng Tư âl năm 1871, tức là đã 1 con giáp về trước và mới 2 năm sau khi được “sung làm 
hoàng tử”, vua Tự Đức “sai cử người làm phụ đạo cho hoàng tử; [bởi vì] khi ấy kính gặp 
ngày ky lăng Trường Thanh (lăng của Hiếu Minh hoàng dé) [tức ngày giỗ của chúa Minh 
Nguyễn Phúc Chu, 1675-1725, vị chúa thứ 6 của nhà Nguyễn, tô 7 đời của hoàng tử, chứ 
không phải đại tang], hoàng trưởng tử vào châu, mặc quần đỏ, phải phạt bông 6 tháng, tháng 
trước chuẩn cho tân phong làm Xuân Trường công, cũng sai hoãn lại; từ chức giáo đạo trở 
xuống đều phải giáng chức lưu nhiệm, hay giáng chức dôi di có thứ bậc; vua bèn sai chọn đặt 
1 viên làm sư bảo cho hoàng tử, 2 viên chuyên sung việc dạy bảo hoàng tử; dụ rằng, trầm từ 
khi nuôi Ưng Chân làm hoàng tử, về việc nuôi dạy khuyên bảo, không cái gì là không đầy đủ, 
lại kén chọn quan đại thần đi lại dạy bảo, đặt ra các chức giảng tập, trưởng sử, tư vụ, để cho 
giảng tập dùi mài mà cho được thành tài, thế mà áo mặc vào châu, gián hoặc có khi không 
được cân thận, thì ngày thường dẫn bảo điều hay, ngăn cắm điều trái ra sao; giao cho văn ban 
đình thần hội đồng công cử, cốt sao cho xứng lòng ân cần về việc thận trọng chọn người làm 
phụ đạo của trẫm (sau cử Nguyễn Tri Phương, lại cử Nguyễn Văn Phong sung làm sư bảo, 
đều lây cớ là già 6m từ chối, vua đặc cách cử thượng thư Phạm Phú Thứ, trực học sĩ Nguyễn 
Chính sung làm giáo đạo)”. Tội này như vậy là đã xử lý xong rồi. 


Có lẽ 2 tội này là chưa đủ dé phế bỏ 1 ông vua, cho nên người ta phải thêm vào 2 trọng tội 
nữa, 1 tội phản quốc và 1 tội luân thường đạo lý [không thấy ghi trong ĐNTL, hoặc giả có thể 
đã bị xóa bỏ đi rồi đưới thời vua Thành Thái]. Nhưng thực sự không rõ ràng, là Ưng Chân 
Dục Đức, với 14 năm ở vi trí “hoàng trưởng tử”, đã phạm phải những trọng tội nói trên vào 
lúc nào và ở mức độ nào, và nếu có tại sao lại không bị xử lý kịp thời. Có thể tin chắc rằng 
“vua nối ngôi” sẽ không, và không thé kịp, phạm những trọng tội đó chỉ trong von vẹn có 3 
ngày dày biến động. Vå lại, tên tuổi của giáo sĩ nào đó, tài liệu mật nào đó và tên tuổi của 
cung nữ nào đó, cũng không thấy đề cập ở đâu cả. 


Theo DNTL thì “hoàng trưởng tử” có phạm 1 số tội khác sau đây, bị xử lý kip thời: 


Tháng Chín âl năm 1876, “có dụ răn dạy bảo hoàng trưởng tử và giáng trách thái y viện sứ 
Nguyễn Tán; khi Ấy, hoàng trưởng tử có con nhỏ bị 6m, đã uống thuốc của Tán, chưa đỡ; vua 
nghe biết, liền sắc cho thái y phái người đến chữa ngay, hoàng trưởng tử nhân giữ Tán lại, 
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Tán cũng nghe theo, bảo sai Nguyễn Tăng Cáp trực thay; vua cho là việc ấy tuy là thường 
tình việc riêng, nhưng rất quan hệ đến đạo nghĩa, bèn giáng dụ nghiêm trách, hoàng trưởng tử 
phải phạt lương 1 năm, Tán phải giáng làm tả viện phán, cho vẫn làm việc, còn bọn giáo đạo, 
giảng tập không biết sửa giúp, đều giáng 2 cấp lưu”. Tội này gọi là “lạm dụng ban bảo vệ sức 
khỏe trung ương” cho riêng con của mình. [Cũng nên nói thêm rằng, chất lượng của cái “ban 
bảo vệ sức khỏe” của nhà vua này, tới thời điểm này thì nói chung là không còn có thể tin 
được nữa, chỉ với vài loại sâm nhung cây cỏ kết hợp với cầu cúng là chính. Vua Tự Đức ốm 
phải cử người sang tận Quảng Đông nước Thanh tìm thầy thuốc mà không được, vua băng rồi 
mới về tới. Không biết đầu đuôi bối cảnh thế nào, nhưng Tuy Lý vương Miên Trinh là người 
đã biết dùng thuốc tây từ sớm, thường qua lại sứ quán Pháp dê xin thuốc, có điều mối quan 
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hệ đó vê sau đã làm hại cha con ông, khi “phe chủ chiên” lên năm quyên]. 


Tháng Mười âl năm 1881, “giảm binh dinh theo hầu ở Dục Đức đường; vua nghĩ hoàng 
trưởng tử đã quen việc, cho nên giảm bớt lính đi; lại nghe nói lính hầu đường ấy đều mặc 
nhung phục, nhân đó bảo rằng, nhung phục hễ khi khâm mệnh mới cho, mặc dé theo hầu là 
phải, nếu ngày thường theo hầu cũng mặc nhung phục, thì không phải lễ; lúc trẫm làm hoàng 
tử, đâu dám như thế”. Tội này thuộc về phong cách “thích ăn diện, phô trương”, cũng giống 
như tội “mặc quần đỏ” hồi trước. 


Tháng Sáu âl năm 1882, “thị vệ hiệp lãnh là Nguyễn Văn Thành thân hành đưa con gái đến 
Dục Đức đường làm thứ thiếp, lạm dùng võng đỏ bằng đầu, nói dối là được Từ chỉ (lệnh của 
thái hậu), thị vệ là bọn Nguyễn Tường đem việc tâu lên; vua bảo rằng, quan viên giao thiệp 
riêng với hoàng thân, hoàng tử, đã nhiều lần nghiêm cắm, cho đến việc lấy vợ lây chồng, đều 
có lệ nhất định, Nguyễn Văn Thành mình hầu chỗ cắm cận, càng nên giữ phép, thế mà tự 
mình phạm phép trước, đến lúc hỏi lại không thú thực, lại dám nói bậy là có Từ chỉ, tội lại 
càng nặng, xử tội mãn trượng (100 trượng), đồ 3 năm, hoàng trưởng tử cũng chuẩn cho phạt 
bông 2 năm”. Tôi này, lai 1 lần nữa cũng lại thuộc về tội “thích ăn diện, phô trương”, chắc là 
không thê sửa chữa được. Không rõ ái nữ của viên thị vệ Nguyễn Văn Thành này, số phận về 
sau thé nào, vì ngoài Phan Thị Điều ái nữ của Phù quốc công Phan Đình Bình, Ưng Chân 
Dục Đức còn có 7 người thê thiếp nữa, đều không rõ tên. 


Chăng có chức sắc và liên quan gì, chỉ là những kẻ hầu người hạ ở Dục Đức đường, nhưng 
“bắt hết cả người riêng của vua nôi ngôi là bọn Nguyễn Như Khuê hơn 10 người giao cho 
đem gông cùm lại..., rồi án xử Như Khuê phải xử tội chém, nhưng giao cho phủ Thừa Thiên 
nghiêm giam đợi năm sau sẽ thi hành [vì “nhân gặp ngày khánh điển tân tôn”, chăng biết rồi 
sau có thi hành hay không]..., Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Văn Thiêm phải xử tội lưu, 
Nguyễn Thuý, Ngô Oánh, Nguyễn Trực phái đi khổ sai ở đồn Trấn Lao, Nguyễn Văn Kham 
phải tội đồ, Bùi Duy Giản, Nguyễn Chính Hùng, Nguyễn Hữu Đôn, Hoàng Đình Lệ, Hồ Văn 
Thiệu, Lê Văn Bảng, Vũ Văn Tha đều được rộng tha, giao cho dân xã quản thúc rất ngặt”. 
Đây chắc là những người ở thứ bậc thấp nhất, chăng công chẳng tội mà nghiêm nhiên được 
ghi đầy đủ họ tên vào chính sử. 


Tạm thời gác lại những điều chưa rõ về lý do hay ý đồ của người này người khác khi phế bỏ 
vua Dục Đức, hãng cứ tiếp tục với việc tôn lập vua Hiệp Hòa: 
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Đầu tiên là sự không thống nhất giữa 2 thủ lĩnh của cuộc đảo chính: “khi mật bàn người được 
lập, Văn Tường đề ý đến hoàng tử thứ 3 [Ưng Đăng, lúc này 15 tuổi ta], mà Thuyết thì cho là 
hoàng đệ Lãng quốc công [Hồng Dật, em thứ 29, con út của vua Thiệu Trị] có tư chất thông 
minh, vốn quen biết sẵn lvới Thuyết], dê ý đến Lãng quốc công, Văn Tường tính là không 
tranh nồi, cũng theo lời ấy, rồi đem ý xin lập vua nhiều tuổi tâu trước với cung Gia Thọ qu 
Từ Du thái hoàng thái hậu) để lĩnh chỉ”. Chăng lẽ làm việc “tày đình” như vậy chi vi “dé ý” 
hay “vốn quen biết sẵn” với người này người khác, không hợp lý chút nào, chưa kê không có 
chút gì liên quan đến việc “chống hay không chống” Pháp, chủ chiến hay chủ hòa. 


“Được ý chỉ [của Từ Du] truyền rằng, hiện nay trong thì lo về vua mới mât, ngoài thì lo có 
giặc ngoại xâm, người ít tuổi thực không đương nồi, nhưng thân này già cả, sao biết được, 
phần nhiều nhờ tôn nhân, phụ chính, đình thần, cùng nhau chọn các hoàng đệ ai nên lập thì 
lập lên làm vua”. Người mẹ này chỉ quan tâm đến con đẻ của mẹ mà thôi, nay con đẻ của mẹ 
qua đời mà không có cháu nối dõi, các con khác mẹ không cần quan tâm. Căn cứ vào ý chỉ 
này thì tất cả những hoàng đệ còn sông đương thời, thế hệ chữ “Hồng”, gòm có: Hòng Phó 50 
tuôi, Hồng Tổ 49 tuổi, Hồng Huu 48 tuổi, Hồng Kiện 46 mëi, Hồng Truyền 46 tuổi, Hồng 
Dinh 40 tuổi, Hồng Dật 36 tuổi, 7 người đều là có cơ hội. Chưa kê rằng, nếu ngược thời gian 
lại 3 con giáp trước thì bậc huynh trưởng Nguyễn Phúc Hồng Bảo, nếu không vì mẹ dé mât 
sớm, sẽ là xứng đáng hơn nhiều. Lưu ý rằng thế hệ chữ “Ưng”, Ưng Chân cũng đã 31 tuổi, 
Ưng Thị 19 tuổi và Ưng Đăng 14 tuổi. 


“Thuyết bèn đến phòng cơ mật bảo bọn thượng thư Nguyễn Trọng Hợp [bộ Lại], thị lang 
Lâm Hoành [bộ Công], Trần Thúc Nhận [bộ Lê], Hoàng Hữu Thường [bộ Binh], thị vệ đại 
thần Tôn Thất Thái rằng, ngày nay phi tìm vua nhiều tuổi cho xã tắc, không ai hơn Lãng quốc 
công [Hồng Dật], các ông nên phải nói”. Ý chỉ của Từ Dụ có nói “tôn nhân phụ chính đình 
thần cùng nhau chọn”, nhưng có lẽ tiễn hành 1 “hội nghi” là điều còn chưa được nghĩ ra ở 
thời điểm này, cho nên Thuyết chỉ cần đi 1 vòng bảo 1 câu là xong cho từng loại đối tượng, 
kiểu như nói với người này tôi có bia rồi mà chưa có mòi, rồi lại nói với người kia là tôi có 
méi rồi mà chưa có bia, thé là ngồi giữa có đủ cả. 


Tiếp theo Tường và Thuyết sẽ làm việc với tôn nhân: “Lúc bấy giờ, bên ngoài nghe tin cấp 
báo đương gấp, chợt có việc biến bên trong, đều không ai biết làm thé nào; đến khi hội bàn ở 
Tả vu, Văn Tường và Thuyết hỏi trước các thân phiên, hoàng thân thì đều nói rằng, tuy cũng 
ở trong tôn thống, nhưng ngày thường mỗi người ở riêng 1 nhà, không biết rõ được, xin 3 đại 
thần cùng đình thần liệu bàn” 


“Tường, Thuyết lại hỏi đình thần nói ngày nay việc không thê hoãn được, Trọng Hợp [đã 
được Thuyết mom ý trước] bèn nói trong các hoàng đệ có Lãng quốc công vôn khen là có 
học, được tiên dé cho sung chức tôn dài, nay hiệc việc như thế, chưa biết Lãng quốc công có 
đương được không; Lãng quốc công đứng dậy khóc nói rằng, tôi là con út của tiên dé, tư chất 
tầm thường, thực vạn vạn phần, không dám nhận”. 


“Văn Tường và Thuyết đều nói rằng đấy thực là phúc của xã tắc, xin đừng chối; bèn cùng các 
quan ký tên tâu xin ý chỉ của thái hoàng thái hậu lập quốc công làm vua”. Vậy là xong. 
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Di chiếu của vua Tự Đức, mặc dù việc chính là việc truyền ngôi đã bị vi phạm như vậy [vi 
phạm bằng cách bỏ bớt vài chữ nhưng không thay dëi nội dung, và vi phạm bác bỏ hoàn toàn 
nội dung], nhưng hoàng tộc và triều đình vẫn có gắng hoàn thành cho băng được 2 việc phụ 
nữa, là tân tôn mẹ của Tự Đức lên làm thái hoàng thái hậu và tôn vợ của Tự Đức, người nuôi 
dưỡng Dục Đức, lên làm hoàng thái hậu. Oái oăm là ở chỗ, nếu con lên làm vua thì tắn tôn 
mẹ lên làm hoàng thái hậu là việc bình thường, nhưng bây giờ, em lên làm vua mà vẫn cô tân 
tôn chị dâu lên làm hoàng thái hậu thì hơi nực cười: 


“Tôn nhân và đình thần tuân theo di chiếu, nghĩ xin tân tôn Trung phi [Võ Thị Duyên con Võ 
Xuân Cần, dưỡng mẫu của Dục Đức] làm hoàng thái hậu; Trung phi đến cung Gia Thọ [nơi ở 
của Từ Du] lay và từ chối, có nói nếu dạy được Thuy quốc công [Dục Đức], mới dám nhận 
tân tôn, nay Thuy quốc công như thế, cũng dự có lỗi không dám nhận, xin từ và xin đến 
Khiêm cung [lăng Tự Đức] để hầu tiên dé”. 


“Vua lại mời Trung phi ngự điện Cao Ninh, thân hành làm lễ bái yết và dâng cơm, Trung phi 
lại có từ”. Sau bàn đi bàn lại, xem xét điển này lễ kia, rốt cục vua em phong chị dâu làm 
Khiêm hoàng hậu, không có chữ “thái”, chữ “Khiêm” là lấy từ tên lăng của vua anh. “Vua 
đem tập tâu ây tâu lên Tà Du thái hoàng thái hâu, bèn cho thi hành”. 


Đoạn kết của Dục Đức, cũng bàn đi bàn lại, xem xét điển này lễ kia, rốt cục là “đuôi về ngạch 
cũ”, tức là chỉ là “công tử”, tên cũ [chắc là Ưng Ái]. Tôn nhân đình thần định cho vẫn ở nhà 
cũ nhưng không gọi tên là Dục Đức đường nữa, “cần chỉ tiêu sai bảo gì, liệu đặt người dạy 
bảo thì đều ty có chức trách nghĩ làm, lại thường kiểm thúc xem xét dê tỏ ra ân tình và pháp 
luật đều vẹn cả”. Nhưng vua mới không yên tâm, chuyện phế lập soán ngôi này không đùa 
được, “việc vẫn cho ở nhà cũ, kẻ ra người vào hỗn hợp, phòng giữ kiểm soát khó chu đáo”. 

Rốt cục, “bỏ vua nguyên nối ngôi trước là Thuy quốc công làm công tử, dời ra ở giảng đường 
viện Thái y”. 


Ngày mùng 4 tháng Chín âl năm 1883, “vua [Hiệp Hòa] cho đón hoàng thái phi [mẹ vua, vợ 
vua Thiệu Trị, về vai về ngang bằng với Từ Du] vào ở cung Khôn Thái, dâng lên 50 lạng 
vàng, 100 đĩnh bạc (mỗi đĩnh 10 lạng), các thứ gám lua màu hàng Nam, hàng Bắc 100 tám, 
lụa màu vải màu cùng lụa thô 300 tắm, tiền đồng 3000 quan, tiền kẽm 2000 quan”. ĐNTL 
không thấy nói gì thêm nữa về Dục Đức. Các tài liệu khác thì thống nhất cho rằng Dục Đức 
chết thảm vào ngày 06/10/1883 dl, tức mùng 6 tháng Chín âl, chỉ 2 ngày sau sự kiện vua Hiệp 
Hòa đón mẹ vào cung nói trên. [Cái tài liệu có nhằm lẫn, thực ra vua Dục Đức đến ngày 
mùng 6 tháng Chín âl năm sau, tức 24/10/1884 mới bị giết, chứ không phải ngày 06/10/1883. 
Việc này được ĐNTL chép ở quyền VI đệ ngũ kỷ]. 


Không thê biêt được Duc Đức sẽ là 1 vị vua như thê nào, liệu ông có cách gì cứu vân nôi vận 
mệnh của đât nước và sự suy tàn của triêu đại hay không, nhưng rõ ràng, việc phê bỏ vua Dục 
Đức 1 cách mơ hồ và luộm thuộm như vậy chỉ làm cho mọi việc tôi tệ hơn mà thôi. 


Tháng Bảy âl năm 1883, tức 1 tháng sau khi vua Tự Đức băng, “nước Pháp phái đem tàu binh 
(8 chiếc) đánh lấy thành Trán Hải cửa biển Thuận An, từ ngày 15 đến ngày 18 [tức 17- 
20/08/1883 di] đánh bắn suốt ngày, quan giữ cửa biên là hữu quân Lê Sỹ, thống chế Lê 
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Chuẩn, tham tri Lâm Hoành, chuông vê Nguyên Trung đều chết trận”. Chưa có trận nào mà 
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quân Pháp đánh phá dü dội như trận này. McAleavy kể: As night fell, the shore was lit up by 
the fires which the shells had started. Next day the bambardment was resumed until the 
defenders’ guns were completely silenced. Early on August 20th, a landing party was put 
ashore and was soon in possession of the fort, which was discovered to be chockful of 
corpses, victims of the cannonade. “Khi màn đêm buông xuống, bờ biên được thắp sáng bởi 
những ngọn lửa do đạn pháo bắt đầu. Ngày hôm sau, cuộc vây hãm được tiếp tục cho đến khi 
súng của quân phòng thủ hoàn toàn im bặt. Sáng sớm ngày 20/08, 1 nhóm đồ bộ được đưa 
lên bờ và nhanh chóng chiếm được pháo dài, nơi được phát hiện chứa đầy xác chết, nạn nhân 
của trận đại bác”. 


ĐNTL kê như sau: “Lúc bấy giờ, tàu của Pháp từ Trà Úc chạy đến ngoài cửa biên Thuận An, 
bỏ neo, lập tức đưa chiến thư; vua sai Nguyễn Thành Y đến trước dê giảng thuyết, phái viên 

nước ấy mượn cớ, bảo rằng Thành Ý trước ở Gia Định, tướng nước ấy không bằng lòng, nay 
đến thương thuyết, là khinh sứ phái, để chống cự”. 


“Vua lại sai Trần Thúc Nhận, Phạm Như Xương di tiếp theo, đại khái đem các việc vua cũ 
mới chết, vua mới mới lên ngôi giữ lẽ bàn bạc; Thúc Nhận, Như Xương vừa đến thành Trấn 
Hải, tàu Pháp đánh bắn luôn mấy ngày không ra cửa biển được, đến lúc thành Trấn Hải 
không giữ được, Thúc Nhận tự nhảy xuống biên chết, quan giữ cửa biển là bọn Lê Sỹ đều 
chia quân đóng giữ các đồn, chống giữ được 2 ngày, phái viên nước Pháp bèn chia quân 
xuống thuyền gỗ sam theo đường sau Thai Dương đánh úp; đạo quân Trương Văn Đễ thua 
chạy, quân Pháp thừa thé tiến đánh, đại bác từ tàu bắn vào, Lê Sỹ, Lê Chuẩn, Lâm Hoành, 
Nguyễn Trung đều bị bại, quân chạy tan, thành bèn mât”. 


Hình 33: "Pháp bèn chia quân xuống thuyên gô sam đánh up" 


“Vua nghe tin báo, lập tức sai thượng thư bộ Lại là Nguyễn Trọng Hợp đến ngay thành Trấn 
Hải bàn hoà; lại sắc cho các đồn sở từ Lộ Châu trở lên đều phải canh giữ phòng thủ cho 
nghiêm, [nhưng] nếu tàu nước ấy có đến đồn nào, tức phải treo cờ trắng, không được bắn 
khiêu khích; lúc bấy giờ tỉnh cũ tỉnh mới Hải Dương cũng bị mât, chợt báo tin đến, cho nên 
việc nghị hoà càng quyết định”. 


Vậy mà đôn răng phê lập là đê tìm người “chủ chiên”. 
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353 — Lời qua tiếng lại và chủ quyền 


Bức chiến thư mà ĐNTL kê tàu Pháp đến Thuận An bỏ neo, “lập tức đưa chiến thư”, theo 
McAleavy là do François-Jules Harmand viết, sau này được sử gia các bên thống nhất thừa 
ân”. Chưa rõ bản góc là tiếng gì và có còn được lưu trữ ở đâu không, 


LE 


nhận là “lời lẽ tàn nhân 
ngay cả trang Wikipedia cũng chỉ trích dẫn từ bản tiếng Anh của McAleavy với ít nhiều khác 
biệt: 


It declared that the just grievances of the French were too many to enumerate. The 
Vietnamese had shamelessly violated treaties. They had hired into their service those 
infamous brigands the Black Flags, whose hand were stained with blood. They had even 
appealed to the government of China, a useless piece of treachery which they must now be 
bitterly regretting. “Nó tuyên bó rằng những bât bình chính đáng của người Pháp là quá nhiều 
để liệt kê. Người Viêt Nam đã vi phạm các hiệp ước [danh từ số nhiều] 1 cách trơ trẽn. Họ đã 
thuê những tên cướp Cờ Đen khét tiếng, những kẻ có bàn tay nhuôm máu. Họ thậm chí đã 
khiếu nại lên chính phủ China, 1 hành động phản bội vô ích mà giờ đây họ phải hôi hận 1 
cách cay đắng”. Đoạn văn này và đoạn tiếp theo dưới đây, không được đặt trong dấu ngoặc, 
không phải là trích nguyên văn, mà chỉ là cách nói tóm lược của McAleavy mà thôi. Nhắc lại 
rằng Henry McAleavy, 1912-1968, là 1 nhà phương Đông học người Anh, không có thiện 
cảm hay bênh vực gì đối với chủ nghĩa thực dân Pháp, hay chủ nghĩa thực dân nói chung. 


The so-called complaints which they raised against the French, referred simply to the fact that 
the latter — who were it must be remembered in the position of Vietnam's creditors — having 
failed to get what was owing to them by friendly means had been compelled to take steps for 
the recovery of the indemnities due. “Cái gọi là những khiếu nại mà họ đưa ra chống lại 
người Pháp, chỉ đơn giản đề cập đến thực tế là người Pháp - những người phải được ghi nhớ 
ở vị trí chủ nợ của Việt Nam - đã không lấy được những gì nợ họ bằng các biện pháp thân 
thiện, đã buộc phải thực hiện các bước dé thu hồi các khoản bồi thường đến hạn”. Chiêu theo 
hòa ước Giáp Tuất 1874 khoản thứ 6 thì, “il est fait remise au Roi, par la France, de tout ce 
qui lui reste dû de l'ancienne indemnité de guerre”, hiểu theo ĐNTL là các khoản tiền bồi 
thường còn thiếu “nay được bỏ hết, không đòi hỏi nữa”, để dôi lây các điều khoản về việc 
thông thương trên sông Hồng. Đây là điều mà phía Pháp đang đòi hỏi nhưng vùng thượng du 
sông Hồng lại đang bị quân Cờ Đen án ngữ. 


Đoạn sau đây được đặt trong dấu ngoặc, tức là được trích nguyên văn: We could [the 
document continued], for we have the means, destroy your dynasty from top to bottom, down 
to its very roots, and seize for ourselves all the kingdom, as we have done in Cochinchina. 
“Chúng tôi có thể [bức chiến thư tiếp tục], vi chúng tôi có phương tiện, tiêu diệt triều đại của 
bạn từ trên xuống dưới, cho đến tận gốc rễ của nó, và chiếm láy toàn bộ vương quốc cho 
riêng mình, như chúng tôi đã làm ở Nam Kỳ”. McAleavy hay bất kỳ 1 “bên thứ 3” nào cũng 
không däm “tóm lược” kiểu ngôn từ này, cho nên mở ngoặc dé trích dẫn là hợp lý. 


You will be perfectly aware that this would present no difficulty to us. You are incapable of 
putting up a serious resistance to our armies. “Bạn sẽ hoàn toàn nhận thức được rằng điều này 
sẽ không gây khó khăn gi cho chúng tôi. Bạn không có khả năng đưa ra 1 sự kháng cự 
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nghiêm túc đối với quân đội của chúng tôi”. Trong trường hợp như thé này, với những gi đã 
xảy ra ở Nam Kỳ từ 20 năm trước, tiếng Việt thường nói là bạn “đã” hoàn toàn nhận thức 
được, chứ không phải “sẽ”. Tuy nhiên, có vẻ như việc sử dụng thì tương lai ở đây sẽ mang 
tính đe dọa cao hơn: đáng lẽ bạn phải “đã” rồi, nhưng nếu bạn vì lý do nào đó còn “chưa”, thì 
chúng tôi sẽ, thêm 1 lần nữa, làm cho bạn “sẽ”. 


For a moment, you hoped to find help from a great empire on your borders, which has on 
several occasions posed as your suzerain, but even if such a suzerainty ever existed, whatever 
the consequence resulting from it, it can no longer have anything but an historical interest. 
“Trong 1 khoảnh khắc, bạn đã hy vọng tìm được sự giúp đỡ từ 1 đề chế vĩ đại ở biên giới của 
mình, dé chế này trong nhiều trường hợp đã tự xưng là bá chủ của bạn, nhưng ngay cả khi 1 
bá chủ như vậy đã từng tồn tại, bất kê hậu quả do nó gây ra là gì, thì nó không còn có gì khác 
ngoài lợi ích lịch sử”. Rất hoa mỹ để nói rằng, đó chỉ còn là quá khứ. Tệ hơn nữa, “bất kể nó 
là gì”, đó là 1 quá khứ không đáng được trân trọng. 


Khép lại vấn đề: Now here is a fact which is quite certain: you are at our mercy. We have the 
power to seize and destroy your capital and to cause you all to die of starvation. You have to 
choose between war and peace. We do not wish to conquer you, but you must accept our 
protectorate. “Bây giờ đây là 1 sự thật hoàn toàn chắc chắn: ban đang ở dưới sự nhân từ của 
chúng tôi. Chúng tôi có sức mạnh dé chiếm đoạt và phá hủy kinh đô của các bạn và khiến tất 
cả các bạn chết đói. Bạn phải lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình. Chúng tôi không muốn 
chinh phục bạn, nhưng bạn phải chấp nhận sự bảo hộ của chúng tôi”. 


Và mở ra 1 vấn đề mới: For your people it is a guarantee of peace and prosperity: it is also 
the only chance of survival for your Government and your Court. We give you forty-eight 
hours to accept or reject, in their entirely and without discussion, the terms which in our 
magnanimity we offer you. “Đối với người dân của ban, đó là sự đảm bảo cho hòa bình và 
thịnh vượng: đó cũng là cơ hội sống sót duy nhất cho Chính phủ và Triều đình của bạn. 
Chúng tôi cho bạn 48 giờ dé chấp nhận hoặc từ chối, toàn bộ và không thảo luận, các điều 
khoản mà chúng tôi đưa ra cho bạn với lòng độ lượng của chúng tôi”. 


Hình 34: Có thảo luận: Đình Túc, Champeaux, Harmand, Caspar, Trọng Hop, Masse 
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Hứa hẹn: We are convinced that there is nothing in them dishonourable to you, and, if carried 
out with sincerity on both sides, they will bring happiness to the people of Vietnam. “Chüng 
tôi tin chäc räng không có gi trong đó là điều đáng hồ then đối với bạn, và nêu được thực hiện 
với sự chân thành của cả 2 bên, chúng sẽ mang lại hạnh phúc cho người dân Việt Nam”. 


De dọa: If you reject them, you must expect the greatest evils. Imagine the most frightful 
things conceivable, and you will still fall short of the truth. The Dynasty, its Princes and its 
Court will have pronounced sentence on themselves. The name of Vietnam will no longer 
exist in history. “Nếu bạn từ chối chúng, bạn phải mong đợi những tai họa lớn nhất. Hãy 
tưởng tượng những điều đáng sợ nhất có thé tưởng tượng được, và bạn vẫn sẽ không hiểu 
được sự thật. Triều đại, các ông hoàng và Triều đình sẽ tự tuyên án cho chính mình. Cái tên 
Việt Nam sẽ không còn trong lịch sử”. Có thé hiểu được, lý do tại làm sao mà nhà vua phải 
sắc ngay cho các dòn sở, nếu thấy tàu Pháp đến phải lập tức treo cờ trắng. 


François-Jules Harmand là ai, và điều gì đã dẫn tới những lời lẽ kinh khủng, đến nỗi chính 
nước Pháp về sau cũng phải bác bỏ, như thế? Hóa ra, bác sĩ hải quân Harmand, năm 1873 
mới chỉ là y sĩ trong đội hình đi ra Bắc Kỳ cùng với Garnier, đã từng chứng kiến những cái 
chết thảm của trung úy Garnier và thiếu úy đ'Avricourt dưới tay quân Cờ Đen. Có thể nói, 
thái độ của Harmand đối với Cờ Den có chút ít tính chất cá nhân trong đó. 


ĐLSC số 350 đã trích dẫn, theo sách của McAleavy, 1 tuyên bố của Lưu Vĩnh Phúc đe dọa 
người Pháp, được dán lên công thành Hà Nội ngày 10/05/1883 mà theo đó, cùng với những 
hành động khiêu khích khác của quân Cờ Đen, đã dẫn đến việc Rivière dẫn quân ra 1 cách 
khinh suất dê mà chết thảm. DNTL không đề cập gì, và có vẻ như cũng không biết gì đến 
tuyên bô này. Lưu ý rằng, theo cách hiểu thông thường thì đây là 1 tuyên bô rõ ràng là gây 
hân của 1 thực thể rõ ràng là ngoài vòng pháp luật, gây hân với 1 bên trong mối bang giao 
Việt — Pháp, mà bên kia, tức triều đình Việt, chủ nhà, lẽ ra phải có trách nhiệm ngăn chặn. 


Vẫn theo McAleavy, dường như cũng trong tháng 05/1883 nhưng có lẽ muộn hơn 1 hoặc 2 
tháng, sau cái chết của Rivière thì hợp lý hơn, có lẽ là để khuếch trương chiến thắng của quân 
Cờ Den trước quân Pháp, Đường Cảnh Tùng “was busily engaged in drafting a proclamation 
to be disseminated by the Black Flags, which differed from previous announcements in 
declaring to the world at large the inflexible determination of Liu and his followers to 
maintain Chinese suzerainty”, bận rộn soạn thảo 1 tuyên bó để phổ biến bởi quân Cờ Den, 
khác với những tuyên bồ trước đây trong việc tuyên bó với thé giới nói chung về quyết tâm 
cứng rắn của họ Lưu và những người theo ông nhằm duy trì quyền bá chủ của China. Có thể 
hiểu “khác với” ở đây nghĩa là, nó không còn tính chất ngoại giao như những gì mà Dịch Hân 
Lý Hồng Chương Tăng Kỷ Trạch từng nói hoặc viết. Đây chính là “the straw that broke the 
camel”s back”, cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà, giọt nước làm tràn ly người Pháp. 


The document began with a reminder that for a thousand years Vietnam had formed part of 
the Chinese Empire. With small regard for local sentiment 1t even boasted that the Ming 
Dynasty had brought back Chinese rule: there was no mention of the brevity of this 
experiment. “Tài liệu bắt đầu bằng 1 lời nhắc nhở rằng trong hàng ngàn năm, Viêt Nam đã là 
1 phần của Dé quốc China. Ít quan tâm đến tình cảm địa phương [tức là bỏ qua tinh thần yêu 
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nước chống ngoại xâm của người Việt], nó thậm chí còn khoe khoang rằng nhà Minh đã 
mang lại sự cai trị của China: không đề cập đến sự bền lâu của thử nghiệm này”. Vẫn như 
trước, đoạn này cũng không phải là nguyên văn mà chi là tóm lược của McAleavy. Nói chung 
người Việt nên có 1 thái độ như thế nào nêu thấy 1 văn bản được mở đầu như vậy? 


Tiếp theo đây là đoạn trong ngoặc, được hiểu là trích dẫn nguyên văn, khi không còn có thê 
“tóm lược” được nữa: 


During the Great Pure Dynasty (of the Manchus) [it went on], several families have ruled 
Vietnam in succession, but every one of them accepted the status of vassal, and regularly paid 
tribute. This fact 1s known to any lad five foot tall: are the French the only ones never to have 
heard of it? To wage war on Vietnam is equivalent to waging war on China. “Dưới triều Đại 
Thuân (của Mãn Châu) [tuyên bố tiếp tục], 1 số dòng họ đã nối tiếp nhau cai trị Việt Nam, 
nhưng họ đều chấp nhận thân phận chư hầu và thường xuyên triều cống. Bất kỳ 1 người cao 
1m6 nào cũng biết sự thật này: có phải người Pháp là những người duy nhất chưa từng nghe 
nói về nó? Gây chiến tranh với Việt Nam tương đương với gây chiến tranh với China”. Cái 
cách mà bản tuyên bố này nói về “1 số dòng họ”, rõ ràng là rất thiếu tôn trọng đối với ngai 
vàng đương thời, đang cai tri nước Viêt. 


France started the present conflict: if the mighty Emperor of China in his anger demands a 
reckoning from the French for their crimes, what excuse can they offer? Under the 
guardianship of the great Emperor, Chinese armies have gone out to rid Vietnam of brigands, 
whereas the French have not helped with so much as an arrow. On what do they base their 
talk of protection? Strange protection indeed, to seize cities, to kill mandarins, and to plunder 
treasuries! “Chính Pháp đã bắt đầu cuộc xung đột hiện tại: nếu Hoàng dé hùng mạnh của 
China trong cơn tức giận yêu cầu người Pháp tính toán cho tội ác của họ, thì họ có thê đưa ra 
lời bào chữa nào? Dưới sự bảo hộ của Hoàng dé vĩ đại, quân China đã ra tay dê đánh đuổi 
bọn cướp ở Việt Nam, trong khi người Pháp đã không giúp đỡ đến 1 mũi tên. Họ căn cứ vào 
đâu để nói về sự bảo vệ? Sự bảo vệ thật là kỳ lạ, chiếm các thành phó, giết chết các quan lại 
và cướp bóc các kho báu!”. Người Pháp đáng bị phán xét, nhưng quân Cờ Den rõ ràng không 
ở vào vị thế có thể đưa ra phán xét đó. 


I, Liu Yung-fu, am a Kwangsi man, and I am bound to defend the Chinese frontier. I also 
hold a Vietnamese commission, and consequently, it is my duty to suppress the enemies of 
Vietnam. “Ta, Lưu Vĩnh Phúc, là người Quảng Tây, và ta có nghĩa vụ bảo vệ biên giới China. 
Ta cũng giữ 1 trọng trách ở Việt Nam, và do đó, nhiệm vụ của ta là trân áp nhüng ké thù cüa 
Viêt Nam” [sic!]. 


In May, I boldly led my soldiers against Hanoi, burning Christian churches outside that city. 
On May 13th I personally commanded my men in a bloody battle with the French, three 
hours in length, during which the guns roared like thunder and lumps of flesh flew though the 
air. The odds against us were ten to one, but we killed the French commander-in-chief, and 
more than twenty officers, as well as inflicting innumerable casualties on their men. Since 
then the enemy have not dared to venture outside Hanoi. “Hòi tháng 5, ta đã manh dạn dẫn 
binh đánh Hà Nội, đốt phá các nhà thờ Kitô giáo ngoài thành. Ngày 13/05, đích thân ta đã chỉ 
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huy quân của mình trong trận chiến đẫm máu với quân Pháp kéo dài 3 giờ đồng hồ, trong đó 
súng nô như sắm và những tảng thịt bay tứ tung trong không trung. Tỷ lệ cược chống lại ta là 
10 ăn 1, nhưng chúng ta đã giết được chỉ huy Pháp và hơn 20 sĩ quan, cũng như gây ra vô số 
thương vong cho quân của chúng. Từ đó quân thù không dám ra ngoài Hà Nội nữa”. Đoạn 
văn này đã hơi có chút lẫn lộn ngày tháng giữa âm và dương lịch: trận chiến mà Rivière thiệt 
mạng là ngày 19/05 dl tức 13 tháng Tư âl, chứ không phải 13/05. 


The will of Heaven being manifest, if the French repent and withdraw, I shall refrain from 
further bloodshed. If they persevere in their crimes, then I swear I shall never rest until I have 
had my revenge. If they make more trouble for China, a summons from me will collect an 
army of ten thousand men, at the head of which I shall advance to take Saigon. “Ý trời đã tỏ, 
nếu người Pháp ăn năn và rút lui, ta sẽ ngưng không cho đồ máu nữa. Nếu chúng ngoan cô 
với tội ác của mình, thì ta thè rằng ta sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi trả thù xong. 
Nếu họ gây thêm rắc rối cho China, lệnh triệu tập của ta sẽ tập hợp 1 đội quân 10 ngàn người, 
dẫn đầu là ta sẽ tién vào chiếm lấy Sài Gòn” [sic!]. 

Chưa hết, Đường Cảnh Tùng / Lưu Vĩnh Phúc còn đe dọa cả người Việt ngay trên quê hương 
của họ: As for you Christian converts, you should be grateful for the generosity which has 
been shown to you. Now that we are at war, converts are traitors, and will be slaughtered 
without compunction. “Đối với các ngươi những kẻ cải đạo theo Kitô giáo, các ngươi nên 
biết ơn vì sự hào phóng đã được thê hiện cho các ngươi. Bây giờ chúng ta đang có chiến 
tranh, những kẻ cải đạo là những kẻ phản bội, và sẽ bị tàn sát không thương tiếc” [sic!]. 

If you change your way, furnish us with information about the enemy, and act as our fifth 
column, you will be rewarded abundantly. “Nếu các ngươi thay đổi con đường của mình, 
cung cấp cho ta thông tin về kẻ thù và đóng vai trò là đội quân thứ 5 [?] của ta, các ngươi sẽ 
được trọng thưởng”. Fifth column là 1 thuật ngữ hiện đại, dùng để chỉ những hoạt động ngầm 
trong lòng địch, được coi là xuất hiện lần đầu tiên trong bối cảnh nội chiến ở Tây Ban Nha 
những năm 30 của thế kỷ XX, quinta columna. Không hiểu sao McAleavy lại đem ra áp dụng 
ở đây, và nguyên văn thì Cảnh Tùng hay Vĩnh Phúc đã dùng chữ gì. 


As for you men from Saigon, formerly Vietnamese subjects, how can you have forgotten 
your native land? Be serving as guides for the enemy, you have sinned against your 
conscience. Turn your arms against your foreign masters, and you will save your lives! “Còn 
các ngươi từ Sài Gòn, vốn là thần dân Việt Nam, làm sao các ngươi quên được quê hương? 
Phục vụ dẫn đường cho kẻ thù, các ngươi đã phạm tội với lương tâm của mình. Hãy quay vũ 
khí chống lại các quan thầy ngoại quốc của các ngươi, và các ngươi sẽ cứu được mạng sống 
của mình!”. Nghiên cứu của Tạ Chí Đại Trường, sách Người lính thuộc dia Nam Kỳ (1861- 
1945), cho biết: “Sau trận chiếm thành Nam Định (27/03/1883), 2 tàu tiếp viện Villars và 
Victorieuse đồ bộ ngày 14/05 có mang theo 1 toán lính tập. Đó là cánh quân bản xứ tiên 
phong trước khi Tiểu đoàn Viễn chinh Bắc Kỳ được thành lập theo Công điện Bộ ngày 16/05. 
Tiểu đoàn này còn có danh xưng khác là Tiểu đoàn Tiền tuyến. Và phàn lớn lính tập Nam Kỳ 
chắc đã nhập vào quân tiếp viện của chính quốc dưới quyền tướng Bouet đồ bộ Bắc Kỳ ngày 
07/06 [1883]”. 
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Those of you who accept French service, remember I know your names, although I do not 
choose to reveal them here. Although you traitors today, I hope you will return to decency 
tomorrow! “Kẻ nào chấp nhận phục vụ quân Pháp, hãy nhớ rằng ta biết tên của các ngươi, 
mặc dù ta không muốn tiết lộ chúng ở đây. Mặc dù các ngươi là kẻ phản bội ngày hôm nay, 
ta hy vọng các ngươi sẽ trở lại đàng hoàng vào ngày mai!”. Câu hù đọa cuối cùng này là kém 
cỏi nhất trong 1 bản tuyên bô khá là danh thép, nhưng có vẻ rất phù hợp với tư cách thổ phi, 
sớm đầu tối đánh, hôm nay đầu hàng ngày mai phản bội. 


|» 


Không biết vua Hiệp Hòa và triều đình có ai biết gì về cái tuyên bô danh thép này không, hay 
là chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà tháng Sáu âm lịch, tức là trong khoảng 07/1883 dương 
lịch, vua “phong đề đốc Lưu Vĩnh Phúc làm Nghĩa Lương nam, vì Vĩnh Phúc có nhiều chiến 
công, cho nên nhân lễ tân quang ban ân”. 


Chưa hết, sang tháng Bảy âm lịch, nhà vua còn “cho tuần phủ Lạng - Bằng là Lã Xuân Oai 
sung chức hậu mệnh chánh sứ, trực học sĩ toản tu ở Sử quán là Nguyễn Khuyến làm phó sứ; 
(lúc bấy giờ đã báo việc hiếu của cả nước, sẽ cử hành điển lệ bang giao [tức cầu phong sắc 
phong với nhà Thanh], cho nên sai đi đến cửa Nam Quan đợi lệnh; sau lại xin cho sứ di 
đường biên, bọn Xuân Oai đều rút về chức cũ, rồi không đi nữa”. DNTL không ghi này cụ 
thể, nhưng từ ngày 15 là tàu Pháp đã đánh thành Trấn Hải cửa biên Thuận An rồi. “Năm ấy 
làm lại hoà ước mới [tức là hòa ước Quý Mùi 1883, cũng gọi hòa ước Harmand], sau rồi 
không sai đi nữa”. 


ĐLSC số 056 có đề cập đến chuyện, trong khi Triệu Quân vua Lý tông của nhà Tống vốn 
đang chỉ là hư vị cùng quân vì sức ép của quân Mông Cô, thì Trần Cảnh vua Thái tông của 
nhà Trần cũng vẫn bày đặt cầu phong sắc phong này nọ, về sau chắc cũng hơi mắc cỡ, nên 
mới đem quân sang dọa 1 vệt châu Khâm châu Liêm cho bố tức. Tuy nhiên, đó là trường hợp 
duy nhất và là 1 câu chuyện mà chính sử luôn muốn im đi, bởi vì cho dù vật có dëi sao có 
dời, thời thế có biến động đến đâu đi chăng nữa, cái sắc phong của thiên triều vẫn là tất cả 
tính chính danh mà mọi triều đại Việt đều muốn có. 
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354 - Hòa ước Quý Mùi 1883 


Sách sử về sau dành cho hòa ước Quý Mùi 1883 và triều đình nhà Nguyễn những lời nặng nè, 
“đã thừa nhận Pháp thống trị toàn bộ Việt Nam”, hay “đã xác lập quyền bảo hộ lâu dài của 
Pháp trên toàn bộ Việt Nam” v.v., nhưng nói chung rất lười biếng đăng tải nguyên văn của 
hòa ước. Cỡ như trang mạng của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng chỉ ghi: “Trong VNSL, sử 
gia Trần Trọng Kim đã tóm tắt 1 số điểm chính sau...” với chỉ 6 điểm được liệt kê, chưa kê 
tên của Harmand, chắc là tam sao thất bản, còn bị viết thiểu mât chữ “d” cuối cùng. Những 
điểm được liệt kê bao gòm, không sai nhung vân thua xa su rành mach cüa VNSL: 


1. Triều đình Huế công nhận sự bảo hộ của Pháp. Mặt ngoại giao kê cả giao thiệp với 
nước Tàu cũng phải có sự ưng thuận của Pháp. 

2. Nam Kỳ là xứ thuộc địa từ năm 1874 nay được mở rộng gồm cả tỉnh Bình Thuận thay 
vì Bình Thuận thuộc Trung Kỳ. 

3. Pháp có quyền đóng quân ở Đèo Ngang và cửa Thuận An. 

4. Trung Kỳ, tức các tỉnh từ Khánh Hòa ra tới Đèo Ngang thuộc triều đình Huế. Cắt 3 
tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh gia nhập vào Bắc Kỳ. 

5. Khâm sứ Pháp ở Huế có quyền ra vào tự do yết kiến vua. 

6. Ở Bắc Kỳ (gồm cả 3 tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh) Pháp có quyền đặt công sứ ở các tỉnh để 
kiểm sát quan Việt nhưng đại để việc nội trị không bị ảnh hưởng. 


Có lẽ là, tại vì hòa ước này sẽ nhanh chóng bị thay thê bởi hòa ước Giáp Thân 1884 ngay sau 
đó, cho nên ĐNTL cũng bỏ qua mà không nêu chỉ tiết. 


Đối với những văn bản hòa ước, hay hiệp ước, và về sau này sẽ phổ biến hơn, liên quan hơn 
đến cuộc sống hàng ngày, là các văn bản hợp đồng, từ những câu chuyện kiểu như câu 
chuyện về hòa ước Quý Mùi 1883 này, cho thấy rằng người Việt là rất lười/kém đọc hiểu, 
thường chỉ hiểu qua loa nhưng thích nhảy vào phê phán tơi bời 1 văn bản mà mình chưa đọc, 
hoặc chỉ mới đọc cái tiêu đề, hoặc đã đọc rồi những chưa hiểu hết những hàng chữ đó đang 
nói điều gì. Khác hơn so với “biết đọc”, đọc hiểu, reading comprehension, ít nhất phải là khả 
năng xử lý 1 văn bản mới, hiểu biết về nội dung của nó và tích hợp vào với những kiến thức 
mà mình đã có. 


ĐNTL kê: Tháng Bảy âl năm 1883, “khâm sai Bắc Kỳ toàn quyền đại thần của nước Pháp là 
Hà A Mang cũng [ “cũng”, tức là họ cũng chỉ như ta mà thôi!] đưa thư đến bàn hoà; vua sai 
triệu gia hiệp biện đại học sĩ hưu trí là Trần Đình Túc, ở xã Bàn Môn huyện Phú Lộc tỉnh 
Thừa Thiên, cho lĩnh thượng thư bộ Lễ sung chức toàn quyền đại thần, thượng thư bộ Lại 
sung Cơ mật viện đại thần là Nguyễn Trọng Hợp làm phó, để đến sứ quán bàn định hoà ước: 
Trọng Hợp từ cửa Thuận An về nói, nước ây hen dén sí quán Kinh thành định hoà ước, cho 
nên có mệnh lệnh ây; (làn này hoà ước nhiều khoản chưa được thoả đáng, sau 2 - 3 lần bàn 
định, đến tháng Năm năm Kiến Phúc thứ nhất mới thành, cùng giao cho nhau); lại cho tham 
tri bộ Hình là Phạm Bính, thị lang bộ Hộ là Phan Văn Dư sung chức hộ tiếp sứ”. Đoạn văn 
trong ngoặc đơn, bởi vì hòa ước Quý Mùi 1883 này là việc bất đắc di, cũng may mà phía 
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Pháp cũng không phê chuân, cho nên DNTL, được viêt ra sau nhiêu năm, có thê bắc câu luôn 


qua hòa ước mới của năm sau, hòa ước Giáp Thân 1884, còn gọi là hòa ước Patenôtre. 


Nhiều tài liệu dựa vào 1 bức tranh đương thời, cho rằng tham gia vào việc ký kết hòa ước 
này, về phía Pháp gồm có Jules Harmand, và Palasner de Champeaux mà ĐNTL gọi là Sam- 


bô, và 1 Masse nào đó; về phía Việt có Nguyễn Trọng Hợp và Trần Đình Túc; và đặc biệt, có 
sự tham gia làm trung gian của giám mục Marie-Antoine Casper Lộc [mà bức tranh chú thích 
sai thành Gasper], quản nhiệm giáo phận Bắc Đàng Trong. Nguyên văn tiếng Pháp của hòa 
ước Quý Mùi 1883 như sau: 


1. 


LAmnam reconnaît et accepte le protectorat de la France, avec les conséquences de ce 
mode de rapports au point de vue du droit diplomatique européen, c’est-à-dire que la 
France présidera aux relations de toutes les Puissances étrangères, y compris la Chine, 
avec le Gouvernement annamite, qui ne pourra communiquer diplomatiquement avec 
les dites Puissances que par l’intermédiaire de la France seulement. An Nam công 
nhận và chấp nhận chế độ bảo hộ của Pháp, với những hậu quả của phương thức quan 
hệ này theo quan điểm của luật ngoại giao châu Âu, nghĩa là Pháp sẽ chủ trì quan hệ 
của tất cả các thế lực nước ngoài, bao gồm cả China, với Chính phủ An Nam, Chính 
phủ An Nam sẽ có thể giao tiếp ngoại giao với các thé lực nói trên chỉ thông qua trung 
gian của Pháp. Dường như đây là 1 điều khoản chưa từng có tiền lệ, được đưa ra chỉ 
dê chặt đứt cho bằng được mối quan hệ “môi răng” với thiên triều. 

La province de Binh-Thuan est annexée aux possessions françaises de la Basse- 
Cochinchine. Tỉnh Bình Thuận được sáp nhập vào thuộc dia của Pháp ở Hạ-Nam Kỳ. 
Xem điều 26 bên dưới, Bình Thuận được xem như, 1 lần nữa, dê trừ các khoản nợ. 
Lưu ý sự xuất hiện của tiền tố “Hạ”, có lẽ có mối liên quan đến “Thúy” Chân Lạp 
trong sự phân biệt với “Lục” Chân Lạp, trong tâm trí của người Pháp. Cũng lưu ý 
rằng Bình Thuận không phải là 1 nơi trù phú, chỉ là nơi trú lánh của, thoạt đầu là 
những tàn quân chống Pháp, về sau là tất cả các loại người ngoài vòng pháp luật đối 
với Nam Kỳ. 

Une force militaire française occupera d’une façon permanente la chaîne de 
montagnes Deo-Ngang, qui aboutit au cap Ving-Kuia, ainsi que les forts de Thuan- 
An, et ceux de l'entrée de la rivière de Hué, qui seront reconstruits au gré des autorités 
françaises. Les forts s’appellent en langue annamite: Ha-Duon, Tran-Haï, Thay- 
Duong, Trang-Lang, Hap-Chau, Lo-Thau et Luy-Moï. Một lực lượng quân sự của 
Pháp sẽ chiếm đóng vĩnh viễn dãy núi Đèo Ngang, xuống đến mũi Ving-Kuia [có lẽ là 
Vũng Chùa], cũng như các đồn ở Thuận An và những đồn ở cửa sông Huế, mà chúng 
sẽ được xây dựng lại theo ý muốn của nhà cầm quyền Pháp. Tên các đồn theo tiếng 
An Nam: Hải Dương, Trấn Hải, Thai Dương, [có lẽ là] Trac Linh, còn Hap-Chau, Lo- 
Thau và Luy-Moï có lẽ là Hậu Lộ Châu, Tiền Lộ Châu, và Tân Lộ Châu, tất cả đều là 
những đồn lũy nằm phía bên ngoài phá Tam Giang và đầm Thanh Lam, phòng thủ 
hướng ra biên. Có vẻ như Pháp cũng lo ngại 1 thế lực nào khác sẽ cướp mất triều đình 
Huế của mình. 

Le Gouvernement annamite rappellera immédiatement les troupes envoyées au 
Tonkin, dont les garnisons seront remises sur le pied de paix. Chính phủ An Nam sẽ 
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ngay lập tức thu hồi quân đội được gửi đến Bắc Kỳ, các đơn vị đồn trú của họ sẽ được 
khôi phục lại vị thé hòa bình. Dường như việc này cũng không có gì đáng kê. Ngoại 
trừ 2 lực lượng của Tá Viêm và Quang Đản ở Bắc Kỳ đã lâu, triều đình chỉ có thêm 
Nguyễn Chính được cử đi phòng thủ ở đâu đó Tam Điệp hoặc Thanh Hóa. 

Le Gouvernement annamite donnera l’ordre aux mandarins du Tonkin d’aller 
reprendre leurs postes, nommera de nouveaux fonctionnaires aux postes vacants, et 
confirmera éventuellement, après entente commune, les nominations faites par les 
autorités françaises. Chính phủ An Nam sẽ ra lệnh cho các quan lại Bắc Kỳ trở lai 
chức vụ của họ, sẽ bô nhiệm các quan chức mới vào các chức vụ bị bỏ trồng, và sẽ 
xác nhận nếu cần, sau khi đã có sự thống nhất chung, việc bô nhiệm đó với các nhà 
chức trách Pháp. 

Les fonctionnaires provinciaux depuis la frontière nord du Binh-Thuan jusqu’à celle 
du Tonkin - et par cette dernière nous entendons la chaîne Deo-Ngang qui servira de 
limite - administreront, comme par le passé, sans aucun contrôle de la France, sauf en 
ce qui concerne les douanes ou bien les travaux publics, et, en général, tout ce qui 
exige une direction unique et la compétence de techniciens européens. Các quan tỉnh 
từ biên giới phía Bắc Bình Thuận cho đến Bắc Kỳ - và đối với Bắc Kỳ chúng tôi 
muốn nói đến dãy Đèo Ngang sẽ đóng vai trò là ranh giới - sẽ được quản lý, như trong 
quá khứ, mà không có bât kỳ sự kiểm soát nào từ Pháp, ngoại trừ hải quan hoặc công 
chánh, và nói chung, mọi thứ đòi hỏi 1 sự quản lý duy nhất và năng lực của các kỹ 
thuật viên châu Âu. VNSL chỉ tóm lược khoản thứ 6/27 này thành gạch đầu dòng thứ 
4, “từ tỉnh Khánh Hòa ra đến đèo Ngang [giới hạn mới của Trung Kỳ], thì quyền cai 
trị thuộc về Triều đình”, bỏ qua vấn đề hải quan và công chánh, những vấn đề mà 
thực sự nhà Nguyễn không có năng lực, liên quan đến các khoản 8, 9, 10 dưới đây. 
Dans les limites ci-dessus, le Gouvernement annamite déclarera ouverts au commerce 
de toutes les nations - outre le port de Quin-Nhon - ceux de Tourane et de Xuanday. 
On discutera ultérieurement s’il n’est pas avantageux aux deux États d'en ouvrir 
d’autres, et l’on fixera également les limites des concessions françaises dans les ports 
ouverts. La France y entretiendra des agents, sous les ordres du Résident de France à 
Hué. Trong phạm vi nói trên [tức là trong phạm vi Trung Kỳ], Chính phủ An Nam sẽ 
tuyên bố mở cửa thương mại cho tất cả các quốc gia - ngoài cảng Quy Nhơn [đã mở 
rồi] - các cảng Đà Nẵng và Xuân Đài. Chúng ta sẽ thảo luận sau néu việc mở các cảng 
khác không có lợi cho 2 Quốc gia, và chúng ta cũng sẽ ấn định các giới hạn nhượng 
bộ của Pháp đối với các cảng mở. Pháp sẽ duy trì các đại lý ở đó, theo lệnh của Công 
sứ Pháp tại Huế. 

La France pourra élever un phare soit au cap Varela, soit au cap Padaran ou à Poulo- 
Cécir de mer, suivant les conclusions d’un rapport qui sera fait par des officiers et 
ingénieurs français. Pháp có thê dựng 1 ngọn hải đăng ở mũi Varela [mũi Đại Lãnh, 
Phú Yên], hoặc ở mũi Padaran [mũi Dinh, Ninh Thuận], hoặc ở Poulo-Cécir de mer 
[đảo Phú Quý, BÌnh Thuận], theo kết luận của 1 báo cáo sẽ được thực hiện bởi các sĩ 
quan và kỹ sư Pháp. 

Le Gouvernement de S. M. le Roi d’Annam s'engage à réparer, à frais communs et 
après entente, entre les deux Hautes Parties contractantes, la grande route d'Hano à 
Saigon, et à l’entretenir en bon état, de façon à y permettre le passage des voitures. La 
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France fournira des ingénieurs pour faire exécuter les travaux d’art, tels que ponts et 
tunnels. Chính phủ của Quốc vương An Nam cam kết sửa chữa, bằng chi phí chung 
và sau khi được sự đồng ý của 2 bên, con đường chính từ Hà Nội đến Sài Gòn, và duy 
trì nó trong tình trạng tốt, dê cho phép xe cô qua lại. Pháp sẽ cung cấp các kỹ sư để 
thực hiện các công trình chính, chẳng hạn như cầu và đường hâm. 

10. Une ligne télégraphique sera établie sur ce trajet et exploitée par des employés 
français. Une partie des taxes sera attribuée au Gouvernement annamite, qui 
concédera, en outre, le terrain nécessaire aux stations. Một đường dây điện báo sẽ 
được thiết lập trên tuyến đường này và do các nhân viên người Pháp điều hành. Một 
phần chi phí đóng góp sẽ được phân bô cho chính phủ An Nam, chính phủ này cũng 
sẽ nhường đất cần thiết cho các trạm. 


Các điều khoản số 8, số 9 và số 10 này là những vẫn đề hoàn toàn mới thuộc về phát triển hạ 
tầng, mà triều đình nhà Nguyễn hay người Việt nói chung còn chưa bao giờ nghĩ tới. Đường 
bộ là thứ mà, ngoài việc thi thoảng sửa đường cho nhà vua đi đâu đó, người Việt nói chung là 
không cần tới, bởi vì cả đời họ không có xe có ngựa gì cả, họ chỉ cần đôi quang gánh và đôi 
chân trần là đủ. Tất nhiên sử sách về sau cũng dê dàng kết luận rằng, những việc phát triển hạ 
tầng này chỉ là để “phục vụ cho đã tâm xâm lược” mà thôi. 


Hình 35: Đường bộ qua đèo Cả năm 1898 [hình trên internet] 


11. Il y aura à Hué un Résident, fonctionnaire d'un rang très élevé. Il ne s'immiscera pas 
dans les affaires intérieures de la province de Hué, mais il sera le représentant du 
protectorat français, sous le contrôle du Commissaire général du Gouvernement de la 
République française, lequel présidera aux relations extérieures du royaume 
d’Annam, mais pourra déléguer son autorité et tout ou partie de ses pouvoirs au 
résident de Hué. Le Résident de France à Hué aura droit d'audience privée et 
personnelle auprès de S. M. le Roi d'Annam, qui ne pourra refuser de le recevoir, sans 
motif valable. Ở Huế sẽ có quan Công sứ, 1 quan chức cấp cao. Quan sẽ không can 
thiệp vào công việc nội bộ của tỉnh Hué, nhưng quan sẽ là đại diện của chế độ bảo hộ 
của Pháp, đưới sự kiểm soát của Tổng Ủy viên Chính phủ Cộng hòa Pháp, người sẽ 
chủ trì các mối quan hệ đối ngoại của vương quốc của An Nam, nhưng có thê ủy 
quyên toàn bộ hoặc 1 phần quyền hạn của mình cho công sứ ở Huế. Công sứ của Pháp 
tại Huế có quyền yết kiến riêng và cá nhân với Quốc vương An Nam, Quốc vương 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


không được từ chối tiếp kiến mà không có lý do chính đáng. [Điều khoản này mang 
dấu ấn cá nhân của Harmand, người vốn đang là Commissaire général, Harmand 
muốn viên Công sứ Pháp ở Huế thuộc quyền kiểm soát của mình. Cơ cấu và các chức 
danh này về sau sẽ có rất nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cách chuyên ngữ 
“Résident” thành “Khâm sứ”, SIE. với chữ “khâm” nghĩa là “thuộc về nhà vua”, là 
không phù hợp, bởi vì Pháp là 1 nền cộng hòa]. 

Au Tonkin, il y aura un Résident à Hanoï, un à Haïphong, un dans les villes maritimes 
qui pourraient ultérieurement se fonder, un au chef-lieu de chaque grande province. 
Aussitôt que le besoin s'en fera sentir, les chefs-lieux des provinces secondaires 
recevront aussi des fonctionnaires français qui seront placés sous l'autorité des 
Résidents de la grande province de laquelle ils relèvent, suivant le système des 
divisions administratives du pays. Ở Bắc Kỳ sẽ có 1 Công sứ ở Hà Nội, 1 ở Hải 
Phòng, 1 ở các thị trân ven biển mà sau này có thê được thành lập, 1 ở thủ phủ của 
mỗi tỉnh lớn. Ngay khi có nhu cầu, các trưởng thị trân của các tỉnh phụ cũng sẽ tiếp 
nhận các công chức Pháp, những người sẽ được đặt đưới quyền của các Công sứ của 
tỉnh lớn mà họ trực thuộc, theo hệ thống các đơn vị hành chính của đất nước. 

Les Résidents et les Résidents-adjoints seront assistés des aides et collaborateurs qui 
leur seront nécessaires, et protégés par une garnison française ou indigène, suffisante 
pour assurer leur pleine sécurité. Các Công sứ và phó Công sứ sẽ được hỗ trợ bởi các 
trợ lý và cộng tác viên cần thiết cho họ, và được bảo vệ bởi 1 đơn vị đồn trú của Pháp 
hoặc bản xứ, đủ dê đảm bảo an toàn cho họ. 

Les Résidents éviteront de s'occuper des détails de l'administration intérieure des 
provinces. Les mandarins indigènes de toute catégorie continueront à gouverner et à 
administrer sous leur contrôle; mais ils pourront être changés sur la demande des 
autorités françaises, s'ils manifestaient de mauvaises dispositions à leur égard. Các 
Công sứ sẽ tránh tham gia vào các chi tiết của nội bộ chính quyên của các tỉnh. Quan 
lại bản xứ thuộc mọi tầng lớp sẽ tiếp tục cai trị và quản lý dưới sự kiểm soát của họ; 
nhưng họ có thê bị thay đổi theo yêu cầu của chính quyền Pháp, nếu họ thể hiện 
những khuynh hướng xấu. 

C'est par l'intermédiaire des Résidents seuls que les fonctionnaires et employés 
français de toute catégorie, appartenant aux services généraux, tels que postes et 
télégraphes, trésor, douanes, travaux publics, écoles françaises, etc., etc., pourront 
avoir des rapports officiels avec les autorités annamites. Chỉ thông qua các Công sứ 
mà các công chức và viên chức Pháp thuộc mọi loại, thuộc các dịch vụ chung, chăng 
hạn như bưu điện và điện báo, kho bạc, hải quan, công trình công cộng, trường học 
Pháp, v.v., có thê có quan hệ chính thức với chính quyền An Nam. 

Les Résidents rendront la justice dans toutes les affaires civiles, correctionnelles ou 
commerciales entre les Européens de toutes nationalités, et les indigènes, entre ceux- 
ci et ceux des Asiatiques étrangers qui voudront jouir des avantages de la protection 
française. Les appels des jugements des Résidents seront portés à Saïgon. Câc Công 
sứ sẽ thực thi công lý trong tất cả các vẫn đề dân sự, cải huấn hoặc thương mại giữa 
người châu Âu thuộc mọi quốc tịch và người bản xứ, giữa những người này và những 
người nước ngoài châu Á muốn hưởng lợi từ sự bảo hộ của Pháp. Kháng cáo các phán 
quyết của các Công sứ sẽ được chuyên vào Sài Gòn 
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17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Les Résidents contrôleront la police dans les agglomérations urbaines, et leur droit de 
contrôle sur les fonctionnaires indigènes s'étendra suivant les développements 
desdites agglomérations. Các Công sứ sẽ kiểm soát cảnh sát tại các khu định cư đô thị 
và quyền kiểm soát của họ đối với các quan chức bản địa sẽ được mở rộng tùy theo sự 
phát trin của các khu định cư nói trên. 

Les Résidents centraliseront, avec le concours des Quan-Bo, le service des impôts, 
dont ils surveilleront la perception et l'emploi. Các Công sứ sẽ tập trung vào, với sự 
giúp đỡ của các Bó chánh, dịch vụ thuế, việc thu và sử dụng mà họ sẽ giám sát. 

Les douanes, réorganisées, seront entièrement confiées à des administrateurs français. 
Il n'y aura que des douanes maritimes et des frontières, placées partout où le besoin 
s'en fera sentir. Aucune réclamation ne sera admise relativement aux douanes pour les 
mesures prises par les autorités militaires au Tonkin. Hải quan, được tô chức lai, sẽ 
hoàn toàn được giao cho các nhà quản lý người Pháp. Sẽ chỉ có hải quan hàng hải và 
biên giới, được đặt ở bất cứ nơi nào có nhu cầu. Không có khiếu nại nào sẽ được chấp 
nhận liên quan đến hải quan đối với các biện pháp được thực hiện bởi chính quyền 
quân sự ở Bắc Kỳ. 

Les citoyens ou sujets français Jouiront, dans toute l'étendue du Tonkin, et dans les 
ports ouverts de l’ Annam, d'une entière liberté pour leurs personnes et leurs 
propriétés. Au Tonkin, et dans les limites des ports ouverts de l'Annam, ils pourront 
circuler, s'établir et posséder librement. Il en sera de même de tous les étrangers qui 
réclameront le bénéfice de la protection française d'une façon permanente ou 
temporaire. Công dân hoặc thần dân Pháp [khái niệm này đang được áp dụng cho 
người bản xứ ở Nam Kỳ], công dân hoặc thần dân Pháp sẽ được hưởng, trong toàn bộ 
phạm vi Bắc Kỳ, và tại các hải cảng mở của An Nam, 1 sự tự do hoàn toàn về người 
và tài sản của họ. Ở Bắc Kỳ, và trong giới hạn của các cảng mở của An Nam, họ có 
thê đi lại, định cư và sở hữu 1 cách tự do. Điều này sẽ là như nhau đối với tất cả 
những người nước ngoài yêu cầu hưởng lợi từ sự bảo hộ của Pháp trên cơ sở lâu dài 
hoặc tạm thời. 

Les personnes qui, pour des motifs d'ordre scientifique ou autres, voudront voyager 
dans l'intérieur de l'Annam, ne pourront en obtenir l'autorisation que par 
l'intermédiaire du Résident de France à Hué, du Gouverneur de la Cochinchine ou du 
Commissaire général de la République au Tonkin. Ces autorités leur délivreront des 
passeports qui seront présentés au visa du Gouvernement annamite. Những người, vi 
lý do khoa học hoặc lý do khác, muốn đi lại trong nội địa An Nam, chỉ có thể xin 
phép thông qua Công sứ Pháp tại Huế, Thống đốc Nam Kỳ hoặc Tổng Ủy viên Cộng 
hòa tại Bắc Kỳ. Các cơ quan này sẽ cấp cho họ hộ chiếu, sẽ được xuất trình đề xin thị 
thực của Chính phủ An Nam. 

La France entretiendra, tant que cette précaution lui paraîtra nécessaire, des postes 
militaires le long du Fleuve-Rouge, de façon à en garantir la libre circulation. Elle 
pourra également élever des fortifications permanentes où elle le jugera utile. Nước 
Pháp sẽ duy trì, miễn là biện pháp đề phòng này cần thiết, các chốt quân sự doc theo 
sông Hồng, dê đảm bảo lưu thông tự do. Nước Pháp cũng có thể xây dựng các công 
sự lâu dài ở nơi phù hợp. 


161 


23. 


24. 


25. 


26. 


ZT: 


La France s'engage à garantir désormais l'intégrité complète des Etats de S. M. le Roi 
d'Annam, à défendre ce Souverain contre toutes les agressions du dehors et contre 
toutes les rébellions du dedans, et à soutenir ses justes revendications contre les 
étrangers. La France se charge à elle seule de chasser du Tonkin les bandes connues 
sous le nom de Pavillons-Noirs et d'assurer par ses moyens la sécurité et la liberté du 
commerce du Fleuve-Rouge. Sa Majesté le Roi d'Annam continue, comme par le 
passé, à diriger l'administration intérieure de ses Etats, sauf les restrictions qui 
résultent de la présente convention. Nước Pháp cam kết bảo đảm từ nay về sau sự 
toàn vẹn hoàn toàn các Quốc gia của Quốc vương An Nam, bảo vệ Chủ quyền này 
trước mọi cuộc tân công tù bên ngoài và chông lai moi cuôc nôi loan từ bên trong, và 
ủng hộ những yêu sách chính đáng của ông ta chống lại những kẻ lạ mặt. Nước Pháp 
tự mình đảm nhận việc đánh đuôi các băng đảng được gọi là Cờ Den ra khỏi Bắc Kỳ 
và bằng các biện pháp của mình dê đảm bảo an ninh và tự do thương mại ở sông 
Hồng. Vua An Nam tiếp tục, như trong quá khứ, chỉ đạo việc quản lý nội bộ của Quốc 
gia của mình, ngoại trừ các hạn chế phát sinh từ hòa ước này. 

La France s'engage également à fournir à S. M. le Roi d'Annam tous les instructeurs, 
ingénieurs, savants, officiers, etc., dont elle aura besoin. Nước Pháp cũng cam két 
cung cấp cho Quốc vương An Nam tất cả các giảng viên, kỹ sư, học giả, sĩ quan, v.v. 
mà nước này sẽ cần. 

La France considérera en tous lieux, au-dedans comme au-dehors, tous les Annamites 
comme ses vrais protégés. Nước Pháp sẽ coi ở mọi nơi, trong cũng như ngoài nước, 
tất cả những người An Nam là những người được bảo vệ thực sự của mình. 

Les dettes actuelles de l'Annam vis-à-vis de la France seront considérées comme 
acquittées par le fait de la cession de Binh-Thuan. Các khoản nợ hiện tai của An Nam 
đối với Pháp sẽ được coi như đã được thanh toán bằng sự kiện nhượng Bình Thuận. 
Des conférences ultérieures fixeront la quotité à attribuer au Gouvernement annamite 
sur le produit des douanes, des taxes télégraphiques, etc., etc., du royaume, des impôts 
et douanes du Tonkin et des monopoles ou entreprises industrielles qui seront 
concédées au Tonkin. Les sommes prélevées sur ces recettes ne pourront pas être 
inférieures à 2 millions de francs. La piastre mexicaine et les monnaies d'argent de la 
Cochinchine française auront cours forcé dans toute l'étendue du royaume, 
concurremment avec les monnaies nationales annamites. Câc thuong nghi tiếp theo sẽ 
ân định hạn ngạch được cấp cho Chính phủ An Nam trong số tiền thu được từ hải 
quan, phí điện báo, v.v., v.v., của vương quốc, thuế và hải quan của Bắc Kỳ và của 
các công ty độc quyền hoặc doanh nghiệp công nghiệp mà sẽ được cấp cho Bắc Kỳ. 
Số tiền khấu trừ từ các khoản thu này không được ít hơn 2 triệu franc [chắc là nhiều 
hơn so với nguồn thu đương thời của triều đình]. Đồng piastre của Mexico [đang 
thuộc Pháp] và đồng bạc của Nam Kỳ thuộc Pháp sẽ được lưu hành hợp pháp trên 
toàn vương quốc, đồng thời với đồng tiền quốc gia của người An Nam. 


La présente Convention sera soumise à l'approbation du Président de la République française 
et de S. M. le Roi d'Annam, et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible. Hòa 
ước này sẽ được đệ trình để Tổng thống Cộng hòa Pháp và Quốc vương An Nam phê chuẩn, 
và các văn bản phê chuẩn sẽ được trao đối càng sớm càng tôt. 
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La France et l'Annam nommeront alors des Plénipotentiaires qui se réuniront à Hué pour 
examiner et régler tous les points de détails. Pháp và An Nam sau đó sẽ cử các Đặc mệnh 
toàn quyên hop tại Huê đê xem xét và giải quyêt mọi vân dê chi tiệt. 


Les Plénipotentiaires nommés par le Président de la République française et S. M. le Roi 
d'Annam étudieront, dans une conférence, le régime commercial le plus avantageux aux deux 
Etats, ainsi que le règlement du système douanier sur les bases indiquées à l'article 19 ci- 
dessus. Ils étudieront aussi toutes les questions relatives aux monopoles du Tonkin, aux 
concessions de mines, de forêts, de salines et d'industries généralement quelconques. Các đại 
diên toàn quyền do Tổng thống Cộng hòa Pháp và Quốc vương An Nam bô nhiệm sẽ nghiên 
cứu, trong 1 hội nghị, chế độ thương mại có lợi nhất cho 2 Quốc gia, cũng như quy định của 
hệ thống hải quan trên cơ sở nêu tại điều 19 ở trên. Họ cũng sẽ nghiên cứu tất cả các câu hỏi 
liên quan đến các công ty độc quyền của Bắc Kỳ, đến các nhượng bộ về mỏ, rừng, nghề muối 
và nói chung là các ngành công nghiệp khác. 


Fait à Hué, en la légation de France, le 25e jour du mois d'août 1883 (23e jour du 7e mois 
annamite). Làm tại Huế, trong dinh công sứ Pháp, ngày 25/08/1883 (tức ngày 23 tháng Bảy 
lịch An Nam). 


Nhưng, chỉ 2 tháng sau, tháng 10/1883, Harmand bị triệu hồi. 
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355 - Hué đầu hàng 


Trước và sau trận Thuận An và hòa ước Quý Mùi, còn có trận Sơn Tây diễn ra 2 lần. Cả 
ĐNTL và sách của McAleavy đều giống nhau ở chỗ mô tả 2 diễn biến 1 cách riêng biệt, 
không theo trình tự thời gian. Vấn đề là ở bên Pháp, nội các của Jules Ferry, 1832-1893, vốn 
được coi là 1 người “ủng hộ việc mở rộng thuộc địa”, đã trở lại chính trường. Đối với nước 
Thanh, vị trí đại biện Pháp của Bourée, 1 người “yêu China”, đã được thay thé bằng Tricou, 1 
người có thể dập tắt những lời lẽ này nọ về nước Việt của Dịch Hân Lý Hồng Chương Tăng 
Kỷ Trạch. Và 1 bộ 3 đã được hình thành dé giải quyết những ách tắc ở Bắc Kỳ, bao gồm 
Harmand quan dân sự, Bouet tướng trên bộ và Courbet đô đốc trên biên. Dê đi gặp triều đình 
Huế, Harmand đã đi tàu cùng Courbet, còn Bouet ở lại Bắc Kỳ, thành ra trận Thuận An và 
trận Sơn Tây đã diễn ra như 2 sự kiện riêng biệt. 


ĐNTL kê: Tháng Bây âl năm 1883, “quan quân ở quân thứ Sơn Tây đánh tan quân Pháp ở 
các xứ Hương Canh, Phú Diễn; người Pháp từ sau khi thua ở Cầu Giấy, đem thêm tàu binh 
đến chiêu mộ quân khách, cùng dân đi đạo, quyết ý đánh 1 trận to với quân thứ Sơn Tây để 
báo thù [chỉ báo thù với quân thứ Sơn Tây mà thôi, hiểu là quân Cờ Đen]; đến nay ngày 13, 
[tàu Pháp đánh thành Trán Hải từ ngày 15 đến ngày 18, tức là sau trận Sơn Tây này 2 ngày], 
quân thuỷ quân bộ 4 đạo đến đánh các đồn Hương Canh, Phú Diễn (thuộc phủ Hoài Đức), 
Hoàng Xá, Đại Cát (thuộc huyện Đan Phượng) thế rất đữ dội; thống đốc Hoàng Tá Viêm đốc 
thúc quan quân cùng đoàn quân họ Lưu 4 mặt tiếp ứng, quan nước Thanh là Đường Cảnh 
Tùng cũng phái quân các dinh cùng đánh giúp, các đạo quân đều hăng hái cô đánh, từ giờ 
Mão đến giờ Dậu, quân Pháp thua chạy, các quân thừa thắng bắn và chém hơn 200 tên, rồi 
đem tin thắng trận ây tâu lên”. Nghe DNTL mô tả như vậy thì nên hiểu là, trên thực tế quân 
Cờ Đen cùng quân Thanh giao chiến với quân Pháp, còn Hoàng Tá Viêm chỉ là ăn theo. 


McAleavy kê: While these developments were taking place at Hue, in Tongking General 
Bouet, contrary to his own cautious inclinations, was being pushed by the imperious will of 
Dr Harmand into an offensive against Sontay and the Black Flags. Trong khi những diễn biến 
này đang diễn ra tại Hué, thì tai Bắc Kỳ Tướng Bouet, trái ngược với khuynh hướng thận 
trọng của chính mình, đã bị ý chí độc đoán của bác sĩ Harmand đây vào cuộc tân công 
chống lại Sơn Tây và quân Cờ Đen. Đoạn văn này McAleavy có dụng ý, muốn làm nỗi bật sự 
khác biệt tính cách giữa Bouet, 1 viên tướng nhưng lại khá ôn hòa, và Harmand, 1 viên chức 
dân sự nhưng lại khá hiếu chiến. 


For this, he was able to employ about one thousand five hundred men, who marched out 
westwards from Hanoï at dawn on August 15, 1883. They were divided into three columns, 
whose task was to clear the Black Flags from Phu-Hoai and an adjacent village called Ve, 
after which they would converge and advance towards Sontay together. Vì điều này, ông đã 
có thể sử dụng khoảng 1500 lính, hành quân về phía Tây từ Hà Nội vào rạng sáng ngày 
15/08/1883. Họ được chia thành 3 cánh quân [chứ không phải “thủy bộ 4 dao” như ĐNTL 
mô tả], có nhiệm vụ quét sạch quân Cờ Den khỏi phủ Hoài Đức và làng liền kè tên là làng 
Vẽ, sau đó họ sẽ hội tụ và cùng nhau tiễn về Sơn Tây. 
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The column on the right hand, to whom Ve had been assigned as objective, very quickly ran 
into trouble, being harassed by sharp-shooters and then brought to a complete standstill by a 
system of entrenchments dug around the village. Once halted, they seemed to be invaded by a 
kind of indefinable fear, in which recollections of the fate of Garnier and Rivière undoubtedly 
had a share. At all events it was with the greatest difficulty that they were induced to make a 
show of action, and when darkness fell, they bivouacked where they were. Cánh quân bên tay 
phải, mà làng Vẽ được giao cho làm mục tiêu, rất nhanh chóng gặp rắc rối, bị quấy rối bởi 
những tay súng sắc bén và sau đó bị bé tắc hoàn toàn bởi 1 hệ thống cố thủ được đào quanh 
làng. Khi dừng lại, họ dường như bị xâm chiếm bởi 1 loại sợ hãi không thé xác định được, 
trong đó những hồi ức về số phận của Garnier và Rivière chắc chắn có 1 phần [trí tưởng 
tượng của McAleavy]. Trong mọi trường hợp, khó khăn lớn nhất là họ phải thực hiện 1 màn 
trình diễn hành động, và khi bóng tối buông xuống, họ không có gì che chở ở nơi họ đang ở. 


In the meantime, Bouet himself had been heartened to discover that Phu-Hoai was 
abandoned, but the enemy had left merely to occupy a stronger position 1n a town called 
Phong, some five miles away, where an elaborate set of earthworks had been erected. Here 
the Black Flags sustained all the fire-power that the French could employ, never themselves 
replying with a single shot until the attackers came within range, when they riposted so 
heavily that every attempt to advance was driven off in confusion. Trong khi đó, bản thân 
Bouet đã rất phân khởi khi phát hiện ra rằng phủ Hoài Đức đã bị bỏ hoang, nhưng kẻ thù đã 
rời đi chỉ dê chiếm 1 vị trí vững chắc hơn trong 1 thị trân tên là Phùng, cách đó khoảng 5 
dặm, nơi 1 hệ thống công sự bằng đất đã được dựng lên. Tại đây, quân Cờ Den chịu đựng tát 
cả hỏa lực mà quân Pháp sử dụng, không hè đáp trả dù chỉ bằng 1 phát bắn duy nhất cho đến 
khi những kẻ tân công lọt vào trong tầm bắn, khi chúng tân công dữ dội đến mức mọi nỗ lực 
tiến lên đều bị đánh tan trong bối rối. 


After some hours of this, completely demoralized — for his third column had fared no better — 
the General returned to Hanoi, where next morning he was rejoined by the first column, who 
had given up hope of taking Ve. Forty-two dead had been left on the field. Sau đó vài giò, 
hoàn toàn mât tinh thần - vì cánh quân thứ 3 của ông ta cũng chẳng khá hơn - viên tướng 
quay trở lại Hà Nội, nơi mà sáng hôm sau ông ta gặp lại cánh quân đầu tiên, lực lượng đã từ 
bỏ hy vọng chiếm làng Vẽ. 42 người chết đã bị bỏ lại trên cánh đồng [chứ không đến nỗi 200 
như DNTL đã mô tá]. 


Tin chiến thắng này chắc cũng phải mât vài ngày mới về đến Huế, khi mà đồn Trán Hải đã 
thất thủ rồi, lại thêm tình huống “lúc bấy giờ thành tỉnh Hải Dương đã thất thủ, vua có vẻ 
buồn nói rằng, lang sói đương nhông nháo, bắt làm gì đám cầy cáo, xem tờ tâu cũng không 
biết là mừng”. 


Nói thêm về việc thành Hải Dương thất thủ mà DNTL vừa đề cập ở đây [thực ra là đề cập vài 
lần rải rác, như là chỉ nhân tiện mà thôi]. Sự việc diễn ra ngày mùng 10 tháng Bảy, tức là đã 3 
ngày trước trận Sơn Tây lần đầu, đứng đầu tiên trong chuỗi biến cô. Thành Hải Dương khi đó 
gọi là thành Đông, vốn án ngữ đường sông Thái Bình, 1 nhánh của sông Hồng mà quân Pháp 
muốn đảm bảo thông thương; quân ta đắp 1 cái thành mới, gọi là thành Đông Tân [di tích 

hiện còn ở Hải Dương cũng không rõ là thành mới hay cũ, dường như 2 thành cũng không xa 
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nhau là mấy], và đang lục tục chuyền tới thì “phái viên của Pháp nghe tin, bèn đem 4 chiếc 
tàu chiến kéo lên đồn Đông Tân [chỉ huy là lieutenant colonel Brionval], chia lính lên bộ vào 
thành cũ, lên cột cờ kéo cờ tam tài, lại chia quân chiếm giữ cửa thành [coi như hoàn tắt về 
mặt đảm bảo thông thương]; Nguyễn Viết Vinh [thủy sư phó lãnh binh đang đóng ở thành cü] 
cũng rút quân đến tỉnh mới cùng đóng [trong bối cảnh này có thê bị coi là 1 hành động đối 
đầu]; phái viên của Pháp lại dem 1 toán quân đến tỉnh mới đánh phá, [tông đốc] Lê Điều uỷ 
cho đề đốc là Tôn Thất Hoè, lãnh binh là Văn Phú Lương đem quân ra đánh, rồi cũng nối đến 
tiếp ứng; rồi sau quân Pháp từ đẳng sau đánh úp, quân ta không chống női, đều sợ chạy tan”. 
Câu chuyện chỉ có vậy. 


[Tuy nhiên, cũng nên mở ngoặc ra ở đây rằng, theo 1 vài tài liệu phương Tây thì lai có 1 điều 
rất đáng chú ý khác: Quân Pháp tìm thấy ở Hải Dương những phần còn lại của những binh 
lính vốn đang bị coi là mất tích, bao gồm cả người Pháp và người Việt theo Pháp, với những 
dấu vết rõ ràng của việc tra tân và hành hình. Quân Pháp sau đó ngay lập tức đã trả thù bằng 
cách tàn sát những tù binh hàng binh đang có trong tay]. 


Hình 36: Thành Hải Dương, với những nạn nhân được phát hiện bị treo trên tường 


Tiếp theo, sang tháng Tám quân Pháp lại đánh Sơn Tây 1 lần nữa, lần này “phái viên Pháp lại 
đem thuyền quân đến Sơn Tây gây hắn khích, quân ta chống đánh lại, chúng phải rút lui; lúc 
bấy giờ, tàu Pháp 12 chiếc, lính hơn 2000, đường thuỷ đường bộ cùng tiến lên”. 


McLeavy cũng kê: The news of the victory at Hue must have stimulated Bonet to a renewed 
effort, for on September 1st he marched out again, this time keeping his troops in a compact 
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body. Tin tức về chiến thắng ở Huế hẳn đã kích thích Bouet 1 nỗ lực mới, vì vào ngày 01/09, 
ông lại hành quân ra ngoài, lần này giữ lính của mình trong 1 đơn vị nhỏ gọn [ý nói, không 
chia ra làm 3 mũi tân công như lần trước nữa]. 


ĐNTL kê: “Thống đốc Hoàng Tá Viêm, đoàn quân Lưu Vĩnh Phúc cùng bièn binh nước 
Thanh cự đánh giặc Pháp ở các xã Thượng Mô, Hạ Mô (thuộc phủ Hoài Đức), Đoài Khê 
(thuộc huyện Dan Phượng), đánh nhau dữ 3 ngày đêm (từ mông 1 đến mông 3); quân Pháp 
lại thua (bắn vỡ tàu to vừa, tàu nhỏ 3 chiếc, bắn chết hơn 300 lính Pháp)”. 


McAleavy kê: The expedition lasted only for two days. It failed in its purpose of capturing 
Sontay, for the troops got only half-way to that city. They did enter Ve, but probably for the 
same reason that was given for abandoning the march to Sontay, namely that the countryside 
was inundated. Chuyên phiêu lưu chỉ kéo dài trong 2 ngày. Nó đã thất bại trong mục đích 
chiếm Sơn Tây, vì quân lính chỉ đi được nửa đường đến đó. Họ đã vào làng Vẽ, nhưng có lẽ 
vì cùng 1 lý do đã được đưa ra khi hủy bỏ cuộc hành quân đến Sơn Tây, đó là vùng nông thôn 
bị ngập lụt. [Thực ra, quân Cờ Đen cũng đang khốn đốn với mùa nước lụt này, và đường như 
còn đồ tội cho quân Pháp đã phá đê]. Không thấy McAleavy đề cập gì đến thương vong mà 
theo ĐNTL thì nhiều hơn hän so với lần trước. Có lẽ là Hoàng Tá Viêm, không chỉ ăn theo 
quân Cờ Đen và quân Thanh, mà còn tâng công với triều đình, tố “chiến thắng” lên gấp nhiều 
lân. 


Ngày 10/09, đúng 1 tuần sau chuyến phiêu lưu Sơn Tây thất bại lần thứ 2, Bouet từ chức, trở 
về Pháp. 


GES E 


Mặc dù quân thứ Sơn Tây đang “thắng trận liên tiếp” như vậy, ĐNTL viết, “vua cho là hiện 
nay đã giảng hoà, quân thứ cần phải rút bãi quân đi ngay; nhân dụ rằng, quân của Pháp đến 
Thuận An, bắt ép phải hoà, ta cùng các quan cũng đã biết trước, nhưng thế lực kẻ mạnh người 
yếu, không làm sao được, tưởng bọn Hoàng Tá Viêm cũng đã biết rõ rồi”. Đây là câu nói 
“chủ hòa”, thậm chí là “chủ hàng”, điển hình nhất của triều đình Huế. McAleavy mô tả 
những sự kiện này trong chương thứ 13 trong cuốn sách của mình, con số rất xấu, và đặt tên 
cho chương sách là Hue Capitulates, Huế đầu hàng. 


Từ góc nhìn của vua Hiệp Hòa, dù sao đi chăng nữa: 


“Lân này ngẫu nhiên gặp biên cố, dẫu từ trước chưa có bao giờ, mà kinh sư được yên tĩnh, 
đêu nhờ uy linh của miêu xã, phúc lớn của nhà nước, mới được như thê”. [Kiêu “thê nước 
đang lên”]. 


“Ta vẫn biết cục hoà ước có nhiêu điều khó chịu, nhưng vì thê bách buộc, không thê không 
được; nay cục hoà mới định, lòng người tạm yên; ngươi bọn Hoàng tướng quân nên xét lẽ 
phải trái, cần nhäc nặng nhẹ, theo tờ dụ trước, lây sự tin tỏ cho họ biệt”. 


“Nếu cô chấp ý kiến riêng mà bàn khác đi, thì 1 góc xa xôi, nếu có thể chắc là giữ được, 
nhưng còn kinh sư và tôn miéu, xã tắc thì làm thé nào; huống chi họ nhiều lần nói xin ta rút 
quân, cho nên không làm thế không được; trầm đã hiểu dụ cặn kẽ, nên kính cân tuân theo, 
chớ trái mệnh lệnh của trằm”. 
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“Cho thượng thư bộ Lai là Nguyễn Trọng Hop làm khâm sai đại thần, thượng thư bộ Công là 
Trần Văn Chuẩn, tham tri bộ Lại là Hồng Phi đều làm phó khâm sai, biện lý bộ Lễ là Đinh 
Văn Giản làm tham biện, đi ra Bắc Kỳ hội cùng Toàn quyền đại thần nước Pháp bàn mọi việc 
(tất cả các việc giao nhận thành trì, hiểu dụ dẹp yên nhân dân, cùng rút bỏ binh dõng)”. 


Trước đó, ngay sau vụ đồn Trấn Hải, “vua sai viết thư đưa sang tổng đốc Lưỡng Quảng và Lý 
Hồng Chương cùng Tổng lý nha môn nước Thanh, nói các ý phái viên nước Pháp đến cửa 
Thuận An ức hiếp phải hoà”. Phải đến sau trận Sơn Tây lần thứ 2, “tông đốc Quảng Đông 
nước Thanh là Tăng Quốc Thuyên đưa thư trả lời, nói là đã đem các văn thư của nước ta 
chuyền đạt lên rồi; vua xem thư nói rằng, xem kỹ thì biết viên tổng đốc này hình như sợ 
người Pháp hiềm thù, cũng đồng ý với Cung Thân Vương, Lý Hồng Chương, cho nên từ 
trước không chịu ra mặt giúp đỡ ta, nay dẫu có ý tốt cũng muộn quá rồi, huống chi họ còn 
đang biện luận chưa biết bao giờ xong, chỉ phô trương đến nghĩa hão mà không ích gì vậy”. 


Tuy vậy, giữa 2 nước vẫn còn 1 chút xíu chuyện khôi hài nữa, là “tuần phủ Quảng Tây nước 
Thanh là Nghê Văn Úy đưa thư trả lời báo rằng, nước Thanh sẽ sai sứ sang phong sắc; vua 
sai Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Hữu Cư đi đến sứ quán nói cho sứ nước Pháp biết; (rồi thì 
sứ nước Pháp đòi xem tờ biểu báo tang của nước ta và bản chính thư trả lời của tuần phủ 
Quảng Tây, vua lại sai viện Cơ mật và Thương bạc soạn giao cho họ xem)”. 


Việc cầu phong sắc phong với nhà Thanh chấm dứt từ đây. 
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356 - Cuộc trị vì ngăn ngủi của vua Hiệp Hòa 


Nói lại chuyện cuối tháng Bảy âl năm 1883 [tháng đầu tiên ở ngôi], sau khi đã viết thư cho 
nước Thanh kê lễ chuyện bị ức hiếp phải ký hòa ước [đây được coi là việc bang giao thứ 2, vì 
việc bang giao thứ nhất chắc chắn là với người Pháp rồi], thì vua Hiệp Hòa “dụ bảo các quan 
quân thứ Bắc Kỳ rằng, tàu binh nước Pháp đến cửa Thuận An, bắn ngay chiếm cứ các đồn 
Trán Hải, Thai Dương, thé rất nguy cấp, quan quân hiện đang nghiêm giữ, chợt có phái viên 
nước ấy là khâm sai Bắc Kỳ toàn quyền đại thần Hà A Mang đưa thư đến bàn hoà”. 


Trong tình thế ngặt nghèo cấp bách, không rõ nguyên văn nhà vua kê lễ với nhà Thanh những 
gi, nhưng đối với quốc nội, nhà vua đã khéo léo đây việc “Hà A Mang đưa thư đến bàn hòa” 
xuống cuối cùng, sau khi khẳng định “quan quân hiện đang nghiêm giữ”, có vẻ như muốn nói 
rằng tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát, cho yên lòng quan quân Bắc Kỳ. 


“Các điều khoản trong thư ấy có nhiều khoản rất không thể được, nhưng nay quan tài tiên dé 
chưa rước an táng, Từ Du thái hoàng thái hậu và hoàng thái phi tuổi nhiều, già yêu và đang 
lúc thương xót, mà gặp biến cô như thé, lại tiếp tỉnh Hải Dương phi báo là thành ấy thất thủ; 
trầm lo nghĩ việc trong việc ngoài, trên thì rất lo tôn miéu xã tắc, dưới thì không nõ dê quân 
dân nhọc khổ”. Bên cạnh các lý do nội bộ của hoàng gia về tiên dé thái hậu thái phi v.v, và bỏ 
qua những diễn biến ở Thuận An, nhà vua lấy 1 việc không to tát gì lắm ở Bắc Kỳ là việc Hải 
Dương ra để làm lý do bên ngoài, khi nói chuyện với quan quân Bắc Kỳ. 


“Đã phái bọn toàn quyền đại thần Trần Đình Túc, Nguyễn Trọng Hợp cùng với nước ấy bàn 
định hoà ước ấy, tuy chưa được 2 nước ký tên đóng ấn, nhưng đã cùng với toàn quyền nước 
ây bàn định, trong ấy khoản thứ 4 nói hiện nay quân đánh dep ở Bắc Kỳ tức khắc gọi về, trừ 
ra quan quân trong ngạch thời bình vô sự thì đóng lại; lại khoản thứ 5 nói nên lập tức rút quan 
quân ở Bắc Kỳ đều về chỗ làm việc cũ của mình, lại phái quan viên điền bô ngạch khuyết, lại 
nên cùng với nước Pháp 2 bên bàn bạc cấp bằng thực thụ cho các quan viên mà nước Pháp 
hiện đã đặt ra, các việc như thế”. So với vua anh Tự Đức thì vua Hiệp Hòa có vẻ hiểu biết 
rành rẽ hơn về các điều khoản của hòa ước. Giữa Việt và Pháp đã nhiều lần ký hòa ước, dù là 
các hòa ước “bất bình đẳng”, mà hiền nhiên là không thê bình đẳng được nếu xét về thế và 
lực. Theo các điều khoản của các hòa ước đó thì nước Việt đã ở vào trạng thái hòa bình, còn 
các trách nhiệm đánh dẹp nếu có sẽ do quân Pháp đảm nhiệm. Còn nếu bác bỏ, không ký các 
hòa ước thì đó sẽ là 1 câu chuyện khác. 


“Trừ cả hoà ước sẽ cho sao lục dê thi hành ra, còn quân thứ hiện tại ở Bắc Kỳ đại tướng quân 
đến biền binh đoàn dông đều phải lập tức triệt bãi, hoặc về kinh, hoặc về tỉnh, hoặc về chức 
cũ, đều nên theo như cũ, cho khỏi ngăn trở lỡ việc; việc ây là trâm tam châm chuóc thòi nghi, 
van bât dác dï, muôn trên thi yên linh hòn tiên dê, yên lòng 2 cung, duói thi toàn tính mang 
muôn dân, đã bảo tôn nhân, đình thần tuân hành đề thư việc cấp trước mắt; ngươi các quan 
quân thứ nên thê tất kính làm, chớ vin công nghị, theo ý kiến riêng, để lo cho vua cha làm 
gì”. Nửa đầu là những mệnh lệnh khá quyết đoán, nhưng nửa sau, từ chỗ “việc ây là”, lai dôt 
ngột đôi sang 1 giọng điệu rất ngập ngừng. 
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Các tháng tiếp theo, tháng Tám và tháng Chín, nhà vua vẫn tiếp tục phải ra vài “dụ” nữa, có 
du cho Bắc Kỳ có dụ cho kinh thành và Trung Kỳ, thậm chí phải “câm những lời đồn bậy 
không có căn cứ”, đủ biết là lòng người cả nước xôn xao đến mức nào. “Thé mà có bọn 
không biết gì, chỉ đặt ra lời nói không căn cứ, làm cho mọi người dao động: hoặc có kẻ nói là 
giả hoà rồi lại đánh nhau, hoặc có kẻ giữ ý kiến về lương, giáo nọ kia để doạ nạt nhau mà nói 
cho sướng miệng: thậm chí nhân dân huyên náo, 1 người nghe bóng, trăm người nghe đồn, 
không có đích kiến gì, mang túi đội hòm, công trẻ dắt già, tự đem nhau chạy trón, không ở 
đích chỗ nào”. Trong khi khó biết được, thực sự tính cách, kiến thức và khuynh hướng của 
vua Hiệp Hòa là như thế nào, thì có 1 chi tiết nhỏ cho thấy nhà vua đã không hè lång tránh 1 
thực té gai góc, an elephant in the room: “có kẻ giữ ý kiến về lương, giáo nọ kia để doa nat 
nhau mà nói cho sướng miệng”. Và cũng có hắn 1 loại đối tượng đã được nhà vua nhắc nhở 
đích danh nhiều lần: “đến như các học trò ở Quốc tử giám, trước đã xin đi đánh giặc, ta đã 
không cho, nay lại nhân thể đề cầu tiếng trung nghĩa, tin tức truyền đi, càng sinh ra mối ngờ 
vực; những thói điêu ngoa như thế, đáng chán đáng giận”, và, “thân hào, sĩ thứ đều nên yên 
P 


thường giữ phận, để đợi triều đình xử trí”, rất kiên quyết. 


Sang tháng Mười thì ngoài Bắc Kỳ có chuyện lạ, “thống lĩnh nước Thanh là Hoàng Qué Lan 
mộ thêm bièn binh ở quân dinh, muốn vào thành tỉnh Bắc Ninh đóng quân, tỉnh thần là 
Trương Quang Đản đem việc ấy tâu lên”, tức là mộ thêm quân người nước Thanh đem qua 
nước Việt, với “đèn xanh” của Quang Dän. Và lạ hơn nữa, “tán tương quân thứ Sơn Tây là 
Nguyễn Thiện Thuật (cử nhân người Hải Dương) nhận trát của quan nhà Thanh đem quân 
nhà Thanh về Hải Dương gọi họp quân nghĩa dõng, đánh nhau với Pháp, các nơi trong hạt ây 
đều khởi quân dê ứng theo, (các toán quân khởi nghĩa đều do Thiện Thuật lĩnh văn bằng của 
quan nhà Thanh, từ dây về sau thường thường đến sát tỉnh thành đánh nhau với Pháp, bên nào 
cũng có tử thương)”. 


La Thi. $ 


Hóa ra, vị thủ lĩnh nỗi tiếng của “khởi nghĩa Bãi Sậy”, không đơn giản chỉ là “yêu nước Việt” 
mà kháng lệnh của 1 triều đình “chủ hòa”, trốn vào 1 vùng đầm lầy lau sậy nào đó dé “chống 
Pháp”. Ông ta đã nhận lệnh từ 1 triều đình khác, mà hẳn là ông ta coi là cao hơn triều đình 
của nước mình, hay nói theo ngôn từ của Trần Nguyên Đán thời trước thì đó là “triều đình 
cha” của triều đình của nước mình. Vậy không nên ngạc nhiên khi mà chẳng cần bằng chứng 
gi, nhiều tài liệu về sau này gán luôn cho Nguyễn Thiện Thuật là “hậu duệ [không biết bao 
nhiêu đời] của Nguyễn Trãi”, cháu ngoại của Trần Nguyên Đán. Không rõ, đối với ĐNTL thì 
đây là I cách vinh danh hay bôi nhọ khởi nghĩa Bãi Sậy? 


Độ Gr 


Diễn biến ngày càng phức tạp, quân Pháp mở rộng hoạt động ra khắp Bắc Kỳ, “phái viên 
nước Pháp bắt tuần phủ Hải Dương là Nguyễn Văn Phong, tuần phủ Quảng Yên là Hoàng Vỹ 
(ngờ là giao thông với quân thứ Sơn Tây), rồi thì đều đem xuống thuyền chở về Gia Định; lại 
bắt tuần phủ Hưng Yên là Nguyễn Văn Thận, (cử nhân, người Quảng Bình), án sát là Vũ Ích 
Khiêm (Văn Thận nhiều lần tải thuốc súng và lương thực đi Sơn Tây, tờ tư của Thận bị người 
Pháp bắt được đem về Hà Nội, rồi đem Văn Thận ra bắn chết, Ích Khiêm sau được tha, nhân 
cáo bệnh về nghỉ)”. Quan chức Hải Dương bị quân Pháp truy bắt khá nhiều so với các địa 
phương khác: tuần phủ Nguyễn Văn Phong, bố chính Vũ Túc, tổng đốc Lê Điền..., có lẽ là 
có liên quan đến các tù binh hàng binh bị tra tắn và hành hình. 
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“Sứ Pháp cho mời Tuy Lý vương Miên Trinh đến sứ quán, vua nhân thé sai đem các việc ở 
tinh, ở quân thứ về Sơn Tây, Bắc Ninh thương thuyết, (lúc bấy giờ sứ Pháp đưa thư đến yêu 
cầu ta bỏ các quan quân thứ ở Sơn Tây, Bắc Ninh, cho nên vua sai đi thương thuyết bỏ việc 
ây di)”. ĐLSC số 352 đã đề cập chuyện Tuy Lý vương thường qua lại với người Pháp và xin 
thuốc tây về uống, có thể coi là vua Hiệp Hòa cũng tinh ý khi muốn kết hợp môi quan hệ này 
với việc thương thuyết. Tuy nhiên, sai lầm của nhà vua là ở chỗ, nhà vua đã bỏ qua 1 điều mà 
người Pháp biết rất rõ: Sơn Tây đang là bản doanh của quân Cờ Đen với Hoàng Tá Viêm 
đứng đàng sau, và Bắc Ninh đang là bản doanh của quân Thanh, đã và đang kéo nhau sang, 
với Trương Quang Đản đứng đàng sau. Đứng ở góc độ các hòa ước đã ký kết thì yêu cầu của 
phía Pháp là chính đáng và cần thiết, không thé “bỏ việc ấy đi” được. 


Hình 37: Trang của L. Huard, được coi là mô tả việc chiếm thành Quảng Yên, 1883 


“Sứ Pháp nhân xin vào châu vua, Tuy Lý vương đem việc tâu lên, vua lại sai Tuy Lý vương 
đi bàn định về nghỉ lễ yết kiến, lại sai tham tri bộ Lễ là Nguyễn Văn Thuý, tham tri bộ Binh 
là Hà Văn Quan, tham biện Nội các là Hoàng Hữu Thường cùng sung làm tiếp hộ sứ; rồi sau 
sứ Pháp vào yết kiến vua ở điện Văn Minh, cất mũ vái 1 vái; vua hỏi han yên ủi (hỏi thăm 
sức khoẻ của giám quốc [đường như đây là lần đầu tiên dịch từ chữ president] nước Pháp và 
yên ủi viên sứ ấy)”. Tổng thống Pháp đương thời là François Paul Jules Grévy, 1807-1891, 
làm tổng thống từ 1879 đến 1887, vốn là 1 người phản đối việc mở rộng thuộc địa. Không rõ 
kết quả thực sự của cuộc yết kiến Champeaux - Hiệp Hòa này là gì, DNTL không ghi cụ thể 
ngày yết kiến, nhưng mọi tài liệu khác đều thống nhất cho rằng đó là ngày 28/11/1883. 


Thé rồi, “ngày Đinh Sửu [30 tháng Mười, tức 29/11/1883, chỉ 1 ngày sau cuộc tiếp kiến, nói 
đúng hơn là ngay trong đêm sau khi tiếp kiến], Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết phế 
vua, giết đi và giết cả đại thần Trần Tiễn Thành; lập hoàng tử thứ 3 lên làm vua”. 


“Trước đây, phế dé [DNTL đổi cách gọi vua Hiệp Hòa] đã nối ngôi, Tường, Thuyết cậy công 
tôn lập lên, việc gì cũng chuyên quyền làm bậy; vua ghét 2 người ấy, muốn tước bớt quyền 
di, cho nên, ngoài mặt vẫn hậu đãi, quý trọng mà trong cũng ức chế nhiều, (như việc dëi 
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Thuyết sang bộ Lai, không cho giữ binh quyền, lại tờ tâu của 6 bộ, đều giao cho Nội các 
duyệt tâu, không chuyên giao cho 2 người ấy)”. 


“Gặp khi những người thân tín của vua là tham tri bộ Lại Hồng Phì, tham biện Nội các Hồng 
Sâm đều có tờ mật tâu xin bỏ kẻ quyền thần, vua nhân cùng Hồng Phi, Hồng Sâm mật mưu 
việc áy; Tuy Lý vương Miên Trinh, Huyện công Hồng Tu đều có dự mưu, (Hồng Tu, Hồng 
Sâm đều là con [của] Tuy Lý vương); Tường, Thuyết đã biết việc ấy”. 


“Vua lại muốn dùng mẹo dê 2 người giết nhau: triệu Văn Tường vào nói chuyện, thì bảo Văn 
Tường là người trung thành, vẫn rất tin cậy, còn Thuyết rất ngang ngược, đặn Văn Tường tìm 
cách bỏ Thuyết đi; Thuyết vào hầu, vua cũng nói như thế; 2 người lại ra, đều đem lời nói ấy 
mật bảo nhau, nhân mưu việc bỏ vua mà lập vua khác”. 


“Thuyết bèn lấy cớ là Thuận An sau khi thất thủ, phủ hạt Thừa Thiên nên tự tìm cách bảo vệ 
gia hương, phát hô phù (tín hiệu dùng dê trưng triệu quân lính) ra mật sai mộ nhiều hương 
dëng (nhưng sai người thân tín là Kỳ Nội hầu Hồng Chuyên, phò mã Đặng Huy Cát chia 
nhau cai quản) dê phòng sai khiến, người ngoài chưa ai biết cả”. 


“Gân đây, phái viên nước Pháp nhân hoà nghị đên xin châu yêt, 2 người kiêm cớ tránh mặt, 
không dự việc ây; vua lại đặc cách sai Tuy Lý vương chuyên đi lại sứ quán bàn bạc, 2 người 
ngờ vua đem mưu ây dặn Tuy Lý vương câu cứu với người Pháp”. 


“Bèn vào ngày Bính Tý là ngày 29 tháng ấy [29 tháng Mười âl, tức 28/11 di], lúc canh 2, các 
cửa hoàng thành, kinh thành đã đóng kín, Thuyết thu hết cả chìa khoá cửa; bèn trước nói dối 
là đêm ấy nghe nói ngoài thành có bọn bây bạ họp kẻ dị dang, xin tự điểm bièn binh, mật 
phòng bị sẵn, biên ra, giao cho quan trực hầu tâu lên; rồi ngoài thì phát ra hồ phù, sai họp tất 
cả mộ dõng ở bờ phía Nam sông Hương, trong thì đòi gọi các quân đều mang khí giới, do các 
viên Ông Ích Khiêm, Trương Văn Đễ đi trước dẫn đến đóng ở sở Tịch điền”. 


Điểm hợp lý duy nhất trong những câu chuyện có vẻ có đầu có đuôi nói trên là mối quan hệ 
không tốt giữa vua Hiệp Hòa và cặp đôi Tường — Thuyết, và điểm hợp lý này bác bỏ hoàn 
toàn tính chính đáng nếu có của cuộc phế lập thứ nhất của cặp đôi này. Còn những thuyết âm 
mưu cho rằng “nhà vua cầu cứu người Pháp đề tìm cách loại trừ Tường — Thuyết” rõ ràng là 
hoàn toàn không có cơ sở. Việc cho phép sứ Pháp yết kiến nhà vua vôn là 1 việc khó khăn 
xưa nay chỉ bởi cái lề thói Nho giáo cô hủ, trải qua chừng đó năm mới chi có 1 lần duy nhất 
vua Tự Đức tiếp đồng thời Bonard và Palanca đến đệ trình thư phê chuẩn hòa ước Nhâm Tuất 
1862. Sự cô hủ này, vô lý và có hại, và trước hết là có hại cho bên yếu hơn, đã bị Harmand 
quyết tâm bác bỏ bằng hän 1 điều khoản trong hòa ước mới, điều khoản thứ 11, triều thần hắn 
phải biết và phải chấp nhận đó là “trạng thái bình thường mới”. Hơn nữa, các mô tả về việc 
chuẩn bị cho buôi yết kiến như trong ĐNTL chắc diễn ra cũng không ít ngày, với hoàn toàn 
công khai sự tham gia của nhiều thành phần ban bệ, nếu phản đối thì Tường — Thuyết có lẽ 
cũng có đủ quyền lực để ngăn cản. Lần đầu gặp nhau, vừa mới diễn ra lúc ban ngày thì đến 
đêm nhà vua đã bị hại, việc “2 người kiếm cớ tránh mặt” có thể là có thật nhưng không thể có 
thật việc sau đó nhà vua còn kịp bàn bạc gì hay cầu cứu gì với ai được nữa. 
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Như thực tế đã xảy ra, cặp đôi Tường — Thuyết, chăng hề có 1 chút chủ kiến hay chiến lược 
gì, chỉ lấy việc yết kiến này làm cái cớ để hãm hại 1 nhà vua mà họ thấy đã không còn dễ 
dàng khống chế được nữa. Họ vắng mặt mà chẳng cần phải kiếm cớ, bởi vì đó là lúc họ đang 
tập hợp lực lượng. 


“Cho mời văn võ đình thần người nào hiện ở ngoài hoàng thành, cũng đến công đường bộ Hộ 
(chỗ Văn Tường ở); 2 người bảo rằng, Lãng quốc công [Tường và Tuyết đổi cách gọi vua 
Hiệp Hòa] ni ngôi đến nay, làm việc phần nhiều trái phép cũ, lại gần gũi người bây (ngầm 
chỉ bọn Hồng Phì, Hồng Sâm, Hồng Tu) người đều không phục, nay nên xin bỏ đi, đón hoàng 
tử thứ 3 lên nối nghiệp lớn”. 


“Lúc bấy giờ các quan đều vốn sợ uy lệnh của 2 người ấy, không ai dám nói điều gì khác, 2 
người bèn 1 mặt dự làm tờ tâu, 1 mặt đem văn võ đình thần chuyền đến sở Tịch điền (duy có 
thượng thư bộ Công là Đoàn Văn Hội cáo 6m không đến)”. 


“Sai đem tờ tâu lấy chữ các quan ký tên; lúc bấy giờ đã trống canh tư [3 giờ sáng], bèn sai 
Hậu quân là Nguyễn Hanh, thị lang bộ Binh là Lê Đại, trích phái biền binh đi đến nhà Dưỡng 
Thiện ở Khiêm lăng đón hoàng tử thứ 3, lúc mờ sáng, về đỗ ở điện Quan Canh sở Tịch điền, 
2 người [Tường — Thuyết] cùng các quan ở sở ấy đều lần lượt lay mừng”. 


“Khi Ấy, bọn Hanh mới đến đón, hoàng tử thứ 3 rất sợ hãi, bọn Hanh ôm lên võng rước di; 
đến khi về đến nơi, 2 người nói với hoàng tử thứ 3 là xin lập lên làm vua, hoàng tử thứ 3 nói 
rằng ta còn bé, sợ không làm nổi; 2 người nói rằng, tiên dé đã có ý ấy, nhưng chưa kịp làm, 
nay là mệnh trời vậy, xin nghĩ đến tôn miếu, xã tắc là quan trọng”. 


“Đến sáng rõ, (tức ngày Đinh Sửu là ngày 30 tháng Mười), 2 người thông báo cho các quan 
hiện túc trực đêm ở ây ở trong Nội (văn trực thần là tham tri Hà Văn Quan, võ trực thần là 
quyền chưởng dinh Hùng nhuệ Trần Văn Cư, tham biện viện Cơ mật là Hò Lệ, tham biện Nội 
các là Lê Duy Thuy, thị vệ sứ đại thần là Tiền quân Tôn Thất Thạ đều đến họp, lúc bấy giờ 
Đoàn Văn Hội cùng đến)”. 


“Khi đồng hồ 5 - 6 chuyên [chưa rõ nghĩa là gì?], vua mới biết là có sự biến; hỏi đến những 
người trực hầu, thì chỉ có vài người cung thái giám; vội vàng thất thố, không biết làm thế nào, 
chỉ phải dự phê tờ chiếu nhường ngôi, để đợi”. Nhà vua vốn đã bị giam lỏng trong cung từ tối 
hôm trước ròi. 


“Đến giờ Mùi [3 giờ chiều], 2 người đón hoàng tử thứ 3 vào viện Cơ mật tạm nghỉ và đem tờ 
tâu bỏ vua cũ lập vua mới, tâu lên Từ Du thái hoàng thái hậu lấy ý chỉ để thi hành; lại sai mở 
cửa mạn Tây Nam (ngày hôm ấy cửa 4 mặt kinh thành đóng kín cả ngày), cho gọi các hoàng 
thân, cũng đều lục tục vào Tả vũ; đến nơi thì ai cũng 1m lặng, chỉ trông nhau mà thôi”. 


“Duy Tuy Lý vương, Hồng Tu, Hồng Sâm ở ngoài, nghe biết tin sợ bị vạ lây, bèn đem gia 
quyến đến chỗ phái viên Pháp đóng ở Thuận An cầu cứu [đường như sách “Annam et 
Tonkin, notes de voyage d'un marin”, xuất bản năm 1892 của Ernest Picard Destlan, thuyền 
trưởng tàu Vipère lúc đó đang thả neo ở Thuận An, có xác nhận việc này]; Hoàng Hoá công 
Miên Triện, Hải Ninh quận công Miên Täng cũng sợ hãi đi mất; sau dây vài ngày, Hồng Phi 
đi công sai ngoài Bắc về, đến đầu địa giới Quảng Trị nghe biết tin tự cho là nguy, lập tức thuê 
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thuyên đên hội với Tuy Lý vương; sau vì phái viên Pháp giao trả về, cùng với Hông Tu, 
Hồng Sâm dêu bị nạn”. 


“Lúc bấy giờ, vua sai thái giám là Trần Đạt đem tờ chiếu nhường ngôi, yêu cầu lui về chỗ 
phủ cũ [tức là trở về làm Lãng quốc công như cũ], 2 người giả cách nhận lời, sai Tôn Thất 
Thạ đem võng đưa vua cùng phi tần nội cung cho về phủ cũ (ở địa phận xã Phú Xuân), nhưng 
mật dặn riêng Ích Khiêm, Văn Đễ trực trước ở ngoài cửa Hiển Nhân, đón đường sai đưa vua 
đến nhà Hộ Thành, cho uống thuốc độc giết đi”. 


[Có 1 phiên bản khác về viên thái giám Trần Đạt này, do viên cựu đồng lý văn phòng cuối 
cùng của triều Nguyễn đưa ra, tất nhiên là trong những nỗ lực “tố cáo” những người chủ cũ 
của mình, rằng chính Đạt được vua Hiệp Hòa giao cho cầm tờ mật sớ của Hồng Phì và Hồng 
Sâm, với bút phê của nhà vua, “bàn việc điều đình với Pháp và nhờ Pháp trừ khử 2 quyền 
thần”, đem đến nhà cho Trần Tiễn Thành dë cùng nhau thực hiện, nhưng lại bị em trai là Trần 
Quốc mật báo cho Nguyễn Văn Tường chặn bắt]. 


“Lúc bấy giờ những phi tần đã cho về trước dë hộ vệ đưa vua; khi đến đấy [Hộ Thành], Ích 
Khiêm, Văn Dê cho thuốc độc vào nước chè dâng lên, vua không chịu uống; Văn Dê ra lay 
khóc khuyên răng, vua tôi đến lúc biến không thê làm thế nào được; vua nói rằng, ta lại 
không được bằng Thuy quốc công à [tức vua Dục Đức, không bị giết ngay lúc bị phế truất], 
còn lần chân không uống; Ích Khiêm bèn đem nước chè ấy đồ vào miệng vua, lập tức phát 
lên như người phải gió; 1 lúc lâu Trần Xuân Soạn [từ trong thành] ra truyền nói rằng, nêu để 
chậm quá sẽ phải tội nặng, [Ông Ích Khiêm] lập tức láy tay bóp họng vua lè lưỡi, lồi mắt ra, 
rồi vua mới chết (đến lúc đưa vua về phủ, thấy chỗ cô họng vua sưng như cái cung giương 
lên, ai cũng thấy làm la); Ích Khiêm, Văn Dê vào bảo rằng, Lãng quốc công đến dây đã uống 
thuốc độc chết rồi; 2 người [Tường — Thuyết] bèn rước hoàng tử thứ 3 vào ở điện Hoàng 
Phước, đợi sẽ chọn ngày tốt tôn lên làm vua”. 


“Trân Tiễn Thành cùng 2 người ấy vẫn không bằng lòng nhau, trước đây vì việc tuyên chiến, 
đã bị 2 người ấy tham hặc nhiéc móc, giận không quên được; bọn Hồng Phi mật tâu xin bỏ 
cường thần, Tiễn Thành cũng có đi lại mật với nhau (Tiễn Thành đêm thường ngầm đến dinh 
thự Hồng Phì bàn kín với nhau), 2 người đã biết; cho nên việc Tiễn Thành cáo ốm xin về nhà 
riêng, đều do 2 người bắt buộc; đêm hôm trước họp nhau ở sở Tịch điền, 2 người cũng có 
đem bản thảo tờ tâu đến tường với Tiễn Thành yêu cầu phải theo làm việc ấy, Tiễn Thành lại 
khước từ, nói rằng, bỏ vua nọ lập vua kia, sao có thể làm mãi, tôi đã bãi chức về nhà, không 
dám dự việc ấy, 2 người lại càng ngờ mà ghét; nhân thê đêm ấy cũng sai người đến giết Tiên 
Thành ở nhà riêng (nhà ở ấp Doanh Thị Trung)”. 


“Ngày hôm sau (tức là mông 1 tháng Một âl), 2 người Gu xin chôn vua bằng lễ nghi quốc 
công, giao cho phủ Tôn nhân chiêu lệ chôn cất, còn Tiễn Thành thì do phủ Thừa Thiên khám 
biên cho là bị kẻ cướp giết chết; đến lúc việc phát ra, ai cũng biết là do 2 người ấy sai người 
giết, mà chả ai đám nói ra”. 


Không rõ thực hư thế nào, có bằng chứng giấy tờ gì còn lại ở đâu không, nhưng rõ ràng 
ĐNTL đã ghi rằng, diễn biến nào cũng đều được “tâu lên Từ Du thái hoàng thái hậu đề lấy ý 
chỉ thi hành”. 
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Cũng trong khoảng thời gian đó, ở Xiêm vua Rama V sẽ tri vì được 42 năm, từ 1868 đến 
1910, ở Miên vua Norodom I sẽ tri vì được 44 năm, từ 1860 đến 1904. 
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357 - Trận Sơn Tây lần thứ 3, tháng 12/1883 


Vua Kiến Phúc, 1869-1884, lên ngôi ngày mùng 3 thì trong hoặc ngay sau ngày 12, trong 1 
động thái có tính chất biểu tượng, “chuẩn cho Thương bạc trong viện Cơ mật đem việc lễ 
đăng quang đã xong, viết thư báo cho Công sứ Pháp là Sam-bô dê ông ta chuyên tư cho súy 
phủ của Pháp ở Gia Định, báo cáo về Quốc trưởng nước Pháp”. [Vẫn cử chánh phó sứ gì đó, 
định đi nước Thanh nhưng mà thôi]. 


Bên cạnh đó, nhà vua “đặc ân giảm tội đến mức thấp nhất” cho quan tướng các xứ bị thất thủ 
ở Bắc Kỳ, “vì cớ lần ấy đường lối chiến hay hòa chưa xác định, tình hình diễn biến quá bất 
ngờ, việc phòng thủ có khó khăn”, đồng thời cho thăng thưởng “những người có công lao 
nghênh lập”, đặc biệt là Ông Ích Khiêm người bóp cô vua Hiệp Hòa, “theo sự sắp xếp và đề 
nghị của Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường mà làm”. 


Tuân thủ hòa ước Quý Mùi và cũng là tiếp tục đường lối của vua chú Hiệp Hòa, vua Kiến 
Phúc “dụ khiến viên tổng đốc quân thứ Bắc Kỳ đóng ở Sơn Tây là Hoàng Tá Viêm, tông đốc 
Ninh - Thái kiêm thứ vụ Trương Quang Dän, đề đốc Ngô Tắt Ninh, Lê Văn Hồ, Nguyễn Văn 
Chư, tán lý Lương Quy Chính, tán tương Nguyễn Thiện Thuật v.v... đều thoái triệt về kinh”. 
Những đoạn tiếp theo đây tóm lược về bối cảnh và từ đó, giải thích ý định của nhà vua trong 
dụ: “nước Thanh ban đầu từ sau khi quân Pháp đánh thành Chiêm Hà [không rõ là thành 
nào?], họ lần lượt phái dinh đoàn đến đóng đồn ở các tỉnh biên giới ven nội địa và 2 tỉnh Sơn 
Tây, Bắc Ninh, tuy nói rằng đề làm thanh viện cho lực lượng ta ở Bắc Kỳ, nhưng kỳ thực là 
để tự bảo vệ vững phên giậu của họ thôi; mùa Thu năm nay, thuyền Pháp đến đánh cửa biên 
Thuận An, vua Hiệp Hòa đã bảo quan các tỉnh đều triệt thoái binh dông, nhưng quan các tỉnh 
còn làm bạn trú cho quân Thanh”. 


Đến đây ĐNTL có 1 đoạn mở ngoặc: “Quan Cơ mật viện cho rằng nước ta ở giữa 2 nước lớn, 
đối với nhà Thanh thì là kẻ phiên phục ngàn năm, theo nghĩa không nên đoạn tuyệt; mà đối 
với Pháp thì lại là nước xa lửa gần, thế buộc không thể dừng được, chi bằng cứ đứng trung 
lập, đợi 2 nước hành động thôi”. Không rõ “quan Cơ mật viện” là những ai, nhưng cho dù có 
bao nhiêu người đi chăng nữa, chắc không ai qua khỏi 2 vị phụ chính đại thần kiêm sung Cơ 
mật viện đại thần, là Kỳ Vĩ hầu Nguyễn Văn Tường và Vệ Chính bá Tôn Thất Thuyết, vôn 


nỗi tiếng là “chủ chiến”, còn “chủ” như thé nào thì không ai biết. 


Đáng ghê tởm nhất là cái mệnh đề “phiên phục ngàn năm, theo nghĩa không nên đoạn tuyệt”. 
Và điều còn đáng lo ngại hơn nữa là, đường như không có nhiều người thấy rằng đây là điều 
đáng ghê tom. Cỡ như sử quan đàng hoàng chép vào chính sử, dé lại cho hậu thé. 


Lưu ý là, tính đến năm 1884 thì nhà Thanh mới tồn tại được có 248 năm, chứ chăng có “ngàn 
năm” nào cả. Nếu cộng thêm 20 năm nữa của Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhà hậu Kim, tức là tính từ 
năm 1616, thì lúc đó chúa Tiên Nguyễn Hoàng cũng đã qua đời được 3 năm rồi, đã dé lại cơ 
nghiệp cho chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên rồi. 


Cũng nên biết rằng trong 1 bối cảnh khác, ngày 01/03/1848, thủ tướng nước Anh đương thời 
là Henry John Temple, tử tước Palmerston đệ tam, 1784-1865, đã có 1 câu nói nổi tiếng 
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trước Hạ viện Anh: We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our 
interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow. Chúng ta không 
có đồng minh vĩnh cửu, và chúng ta không có kẻ thù vĩnh viễn. Lợi ích của chúng ta là vĩnh 
cửu và vĩnh viễn, và những lợi ích đó là nghĩa vụ của chúng ta phải theo đuổi. 


[Cũng nên mở ngoặc dé nói thêm ở đây răng, câu thành ngữ “môi hở răng lạnh”, vốn không 
phải là thành ngữ của nước Việt, ở xứ nhiệt đới và dân có nhiều người hàm răng bị hô. Đây là 
câu thành ngữ PC 43, chân vong xin hàn, từ 1 câu chuyện nhà Tán mượn đường nhà Ngu 
để đi diêt nhà Quắc nào đó của đồng bằng Hoa Bắc lạnh giá, sau này được du nhập về dê 
nhằm ràng buộc đồng bằng sông Hồng. Trong câu chuyện Tán Ngu Quắc nói trên, Tân có nại 
lý do là Quắc thường xuyên tân công cướp bóc Tân, nhưng không nói rõ là Quắc đi đường 
nào, liệu có từng mượn đường của Ngu hay không]. 


Quay lại với ĐNTL và vua Kiến Phúc: “Đến lúc này, toàn quyền Pháp là Ra-măng [bản dịch 
DNTL cho rằng cũng vẫn là Harmand nhưng có lẽ không phải, Jules Harmand đã bị triệu hồi 
tháng 10/1883; chưa tìm ra là nhân vật nào có tên có thé đọc như vậy], 2 lần gửi thư về cho 
viên khâm sứ ở kinh đô là Sam-bô nói rằng nước ấy định đánh quân Thanh, xin chỉ thị rõ cho 
quan nước ta không được phép thông lưng với quân Thanh, néu kẻ nào lưu lại giúp đỡ quân 
Thanh phải coi là trái mệnh triều đình”. Rõ ràng và dễ hiểu. 


“Họ lại k ra các quan đóng ở các tỉnh Sơn, Bắc (quan đóng ở địa phương là Hoàng Tá Viêm, 
Lương Quy Chính, Ngô Tắt Ninh, Lê Văn Hô, Nguyễn Văn Chư, Nguyễn Thiện Thuật, quan 
tỉnh là Trương Quang Dân, Nguyễn Đình Nhuận, Nguyễn Tu, Nguyễn Ngọc Chân, Nguyễn 
Văn Giáp, Tôn Thất Vịnh) và đòi công khai cách chức những người ấy”. Cũng rất rõ ràng và 
dé hiệu. 


“Quan khâm sai Nguyễn Trọng Hợp gần đây lại nói thêm là “chấp nhận tai họa nên chọn cái 
nào nhẹ”, xin triệu bọ Hoàng Tá Viêm về kinh để cho quân Pháp tự lo liệu, ngõ hầu đỡ sinh 
sự ra; sau đó quan Cơ mật viện tâu xin cứ giữ lý của mình trả lời bác đòi hỏi của họ, mà lại 
triệt hồi bọn Hoàng Tá Viêm dé ngăn chặn lời nói của người ta”. 


“Nhà vua chấp nhận ý kiến đó, quan Cơ mật viện lập tức tuân theo phúc đáp, ý quan Khâm sứ 
cũng ưng thuận, vì vậy mới có dụ đó”. Tuy nhiên, ĐNTL lại mở ngoặc nói thêm rằng: (Sau 
đó, các quan ở các tỉnh ây vân làm ban tré cho các doanh trai quân Thanh, cho dén khi quan 
Pháp phái tới chiếm cứ 3 tinh Sơn [Tây], Bắc [Ninh], Hưng [Hóa] mới lục tục tân mát kéo về 
hoặc bỏ đi nơi khác). ĐNTL cũng kê tên 3 người “nạp ấn bỏ chức, theo quân Bắc”, bao gồm 
Tạ Hiện [được nhà Thanh cấp cho con dấu “Bắc Ninh đề đốc quan phòng” |, Phạm Vụ Mẫn, 
và Hoàng Văn Hòe. 


“Quân Pháp đến đánh thành Sơn Tây, quân của dinh đoàn bị vỡ, bèn chạy vào thành, tổng 
đốc là Hoàng Tá Viêm lui quân về đóng ở Thục Luyện”. 


“Trước kia, quân Pháp mây lần đánh chiếm thành này, nhưng bị dinh đoàn đây lùi; đến khi 
Pháp tăng thêm hơn 7 ngàn tên lính (có lính À Rập tức là nước mỏm đầu châu Phi, bọn lính 
thú có bọn lính Sài Gòn, tức là giám binh thuộc Nam Kỳ lục tỉnh, lại có lính mộ ma tà tức 
bọn vô lại giáo dân theo mộ), tàu thuyền lớn nhỏ 15 chiếc (lại mộ lính và phu chở những 
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thuyền buôn phụ theo rất đông); chiến xa có đại bác vài trăm chiếc, (lính đều mang súng 
không dùng cờ và giáo), chia làm 2 đường bộ và thủy từ Hà Nội tiến lên”. 


Cuộc chiến Sơn Tây bắt đầu với những chỉ tiết [kiểu “ta thắng địch thua”] như sau: 


“Tối ngày 14 [tháng Một âl, tức 13/12/1883] thì đến sát thành Sơn Tây, đề đốc Tam Tuyên là 
Lưu Vĩnh Phúc, Đoàn Dũng và thống lĩnh đinh quân Thanh là Đường Cảnh Tùng và đốc đới 
Trương Vĩnh Thanh ra thành nghênh chiến”. Không thấy Tá Viêm đâu cả. 


“Ngày 15, quân thủy quân bộ của Pháp cùng dựa nhau đến ngoài đê tỉnh thành Sơn Tây (các 
làng Phù Xa và Phù Nhi), đánh nhau từ giờ Mão đến giờ Dậu; dinh đoàn thắng nhiều lần, bắn 
chết rất nhiều (hơn 300 tên, thu được súng và đại bác); quân Pháp mạo hiểm chiếm đóng [tức 
là đã chiếm đóng được ròi] các làng Phù Xa và Phù Nhi; đến tối dinh đoàn thu quân, giữ chắc 
la thành [tức là cái thành phụ đắp rộng ra bên ngoài thành chính, xem thêm phần mô tả trong 
sách của McAleavy dưới đây, khá kiên có nhưng lại bât lợi vì ở gần và thấp hơn đê sông 
Hồng]; đêm â ây dên sáng, anau Pháp cô sức đánh cửa Bắc la thành (giáp sông), dinh đoàn giữ 
thành bắn chết rất nhiều giặc”. Không rõ các tên “Phù Xa Phù Nhi” có nguồn gốc như thế 
nào, nhưng hiện nay ở Sơn Tây vẫn còn các địa danh “Phù Sa” và “Phú Nhi”. 


Hình 38: Chiến lüy làng Phù Xa, ảnh chụp của bác sĩ quân y Hocquard, 01/1884 


“Ngày 16, 2 bên giằng co; ngày 17, quân Pháp chuyên đánh các cửa phía Bắc la thành, đại 
bác thủy bộ cùng bắn vào; dinh đoàn cùng án binh trong thành, bị thương vong khá nhiều; 
giờ Thân [4 giờ chiều], 1 đội quân của Lưu Vĩnh Phúc vượt thành tiếp chiến, hồi lâu quân 
Pháp phải rút lui vài dặm; [thế rồi không hiểu tai sao] bỗng đến giờ Dậu, dinh mặt Bắc thành, 
binh lính sợ hãi phá cửa thành mà ra, quân doanh bị vỡ; Cảnh Tùng, Vĩnh Phúc và các quan 
trong tỉnh là bọn Nguyễn Đình Nhuận ngăn lại không được, quân Pháp thừa thé trèo lên 
thành; sớm ngày 18, quân Pháp vào được trong thành; dinh quân Thanh của Lưu Vĩnh Phúc, 
Đoàn Dũng rút về đóng quân ở Hưng Hóa; Tá Viêm và bọn Lương Tư Thứ đóng quân ở 
ngoài cửa Nam la thành, luyện tập quân lính, sau đó kéo quân về đóng ở [tức là tháo chạy về] 
Thục Luyện”. 
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Sách của McAleavy [phần tiếng Việt sử dụng bản dịch của Ngô Bắc], trước hết nói về các lực 
lượng đang đóng ở Sơn Tây: Apart from three thousand Black Flags, the only Chinese troops 
at Sontay were about a thousand Yunnanese, and rather less than five hundred Kwangsi men 
whom T’ang Ching-sung, by dint of frantic intercession, had contrived to transfer under his 
personal command to the threatened city. In other words, the Chinese garrison did not amount 
to more than four thousand five hundred men, to whom were added about five thousand 
Vietnamese of very dubious quality. “Ngoài 3 ngàn quân Cờ den, quân China duy nhất tại 
Sơn Tây là khoảng 1 ngàn lính Vân Nam, và chưa dây 5 trăm lính Quảng Tây mà Đường 
Cảnh Tùng, nhờ sự can thiệp hùng hồ, đã sắp xếp đề đến phụ lực cho thành phố đang bị de 
dọa đưới quyền chỉ huy cá nhân của ông. Nói cách khác, lực lượng dòn trú của Trung Quốc 
không lên tới hơn 4500 người, được bô sung thêm khoảng 5 ngàn lính Việt Nam có chất 
lượng rất đáng ngờ”. Dựa theo hồi ký của Lưu Vĩnh Phúc, cho nên cách viết của McAleavy 
đặc biệt coi thường quan quân binh tướng Việt đương thời. 


Và đây lần thứ 3 Lưu Vĩnh Phúc lại có 1 bức thư khiêu khích khác gửi cho người Pháp, 
không rõ ngày tháng và cách phát hành: 


You Frenchmen, [it says], have now been in Tongking for nineteen months. Your defeats 
have disgraced your country, while your people are being bled white to support your cost. 
“Lính Pháp các ngươi, [bản văn viết], nay đã đến Bắc Kỳ được 19 tháng. Sự thất trận của các 
ngươi làm quốc gia các ngươi xấu hồ, trong khi dân chúng các ngươi đã bị bóc lột đến tận 
xương tủy dê hỗ trợ cho những phí tôn của các ngươi”. 


And yet you show no sign of repentance. You stay in your lair, not daring to come out and 
fight, although your countrymen brag that you are going to attack Kwangtung province. You 
set black devils to plunder and ravage a defenceless population, more cruelly than the vilest 
of bandits. “Và tuy thế các ngươi vẫn chưa tỏ vẻ hôi lỗi. Các ngươi chui rác trong hang ô, 
không dám 16 mặt ra ngoài và chiến đấu mặc dù đồng bào của các ngươi khoác lác rằng các 
ngươi sắp sửa tấn công tỉnh Quảng Đông. Các ngươi đã tung bầy ma quỷ hắc ám đề cướp bóc 
và tàn phá 1 dân tộc vô phương tự vệ, tàn ác hơn cả tên hèn hạ nhất trong đám thổ phi”. 
[Nghe có vé nhu để cho thuận tiện, Vĩnh Phúc tự so sánh luôn với chính mình!]. 


But today the mighty Emperor of China is moved to anger and pronounces your doom. I, Liu 
Yung-fu, have received instructions from the Governor of Kwangsi that an imperial edict 
orders us to retake the city of Hanoi. The people of Vietnam will come alive again. Saigon 
will follow Hanoi, and not one of you will be left on Vietnamese soil. The shameful fate of 
Napoléon ITI will be reenacted. “Nhưng ngày hôm nay Hoàng dé China đã nổi cơn tức giận 
và tuyên cáo ngày tận thế của các ngươi. Ta, Lưu Vĩnh Phúc, đã nhận được chỉ thị từ tổng 
đốc Quảng Tây rằng 1 sắc dụ của triều đình đã ra lệnh cho chúng ta chiếm lại thành phố Hà 
Nội. Dân chúng Việt Nam sẽ lại được hồi sinh. Sài Gòn sẽ tiếp nối Hà Nội, và không 1 kẻ 
nào trong bọn ngươi còn được ở lại trên dất nước Việt Nam. Số phận nhục nhã của Napoléon 
III sẽ được tái diễn”. 


Cuộc chiến Sơn Tây bắt đầu với những diễn biến như sau: 
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At the beginning of December 1883, four thousand more French troops arrived in Tongking, 
and Admiral Courbet decided the time had come for him to strike, since to delay any longer 
would incur the risk of finding the level of the river too low to take the naval vessels he 
proposed to use. “Đầu tháng 12/1883, 4000 quân Pháp nữa đến Bắc Kỳ, và Đô Đốc Courbet 
quyết định đã đến lúc ông ta mở cuộc tấn công, bởi việc trì hoãn hơn nữa sẽ chịu sự bât trắc 
nếu mực nước sông hạ quá thấp làm trở ngại lưu thông loại chiến thuyền hải quân mà ông đề 
nghị sử dụng”. 


First of all he struck a blow against the enemy”s morale by capturing a couple of Vietnamese 
magistrates whose seats of authority lay on the road to Sontay and taking them to Hanoi, 
where they were shot by a firing squad, on the grounds that they had continued their 
opposition to the French in defiance of the recent treaty. In considering this and similar 
exploits of Courbet, it is interesting to bear in mind that in 1848, during his student days, he 
had fought on the Paris barricades. “Trước tiên ông đánh 1 cú phủ đầu vào tinh thần của địch 
quân bằng cách bắt giữ 1 vài quan án sát có nhiệm sở nằm trên đường tién tới Sơn Tây và dẫn 
giải họ về Hà Nội, nơi họ bị xử bắn bằng 1 toán hành quyết, với lý do họ vẫn còn tiếp tục sự 
chống đối người Pháp bất chấp hiệp ước mới có. Khi xem xét hành động này cùng các hành 
vi táo bạo tương tự, điều nên ghi nhớ là trong năm 1848, khi còn đang đi học, ông ta đã chiến 
đấu trên các chiến lũy của Paris”. Thực ra, MeAleavy đề cập đến chi tiết trong tiêu sử này chi 
là theo kiểu 1 người Anh nói về 1 người Pháp chứ không có gì đáng kê. Dù sao, đây cũng vẫn 
là 1 chi tiết nghiêm trọng nhưng lại không thấy trong ĐNTL, hoặc cũng có thê đây chính là 
các trường hợp ĐNTL đã đề cập của những tuần phủ Hải Dương là Nguyễn Văn Phong, tuần 
phủ Quảng Yên là Hoàng Vỹ, bị bắt đem về Sài Gòn, tuần phủ Hưng Yên là Nguyễn Văn 
Thận bị bắn chết chăng [xem DLSC số 356]. 


The expedition moved out from Hanoi on December 11, 1883. There were five thousand five 
hundred troops, about half of them advancing overland, the rest on board a flotilla of boats 
which moved up the river to a point chosen for disambarkation, about six miles on the nearer 
side of Sontay. Here the tow halves of the army assembled... “Cuộc hành quân rời Hà Nội 
vào ngày 11/12/1883. Quân số tham dự gồm 5500 binh lính, khoảng 1 nửa đi theo đường bộ, 
phần còn lại trên 1 tiêu hạm đội gồm các chiếc thuyền đi ngược dòng sông đến 1 địa điểm đã 
được lựa chọn dê đồ bộ, khoảng 6 dàm trên phía gần Sơn Tây hơn. Tại đây 2 toán quân đã tập 
hợp lại... ”. 


In the distance they could discern the object of their campaign, and a formidable sight it was. 
The heart of it was a Vaubanesque citadel which put some of them in mind of Antibes. 
Clustered round the walls of this fortress was the town itself which the Black Flags had 
enclosed within an earthwork, nearly twenty feet high and fifteen feet thick, densely planted 
with bamboos. On the outside of this earthwork there was a ditch filled with water. Along the 
river-bank, where the defenders expected the attack would come, a dyke was strongly 
fortified so as to constitute an extra rampart. “Từ đàng xa, họ có thé nhận thấy mục tiêu của 
chiến dịch của họ, và đó là 1 quang cảnh đáng kinh sợ. Trung tâm của nó là 1 tòa thành xây 
theo kiểu Vauban khiến nhiều người trong họ nghĩ đến Antibes. Tụ tập quanh các bức tường 
của tòa thành này chính là 1 thị trân mà quân Cờ Đen đã bao quanh bằng 1 vành đai bằng đất 
[chính là cái được gọi là “la thành”], cao gần 20 feet và dày khoảng 15 feet, cắm cọc tre dầy 
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đặc. Bên ngoài vòng đai đắp bằng đất này là hào sâu ngập nước. Doc bờ sông, nơi mà quân 
phòng thủ chờ đợi cuộc tân công sẽ xảy ra, 1 con đê được xây dựng kiên cô tạo thành 1 bờ 
lũy bô túc”. 


But distrust had arisen in Liu Yung-fu’s mind towards his Vietnamese allies, no doubt 
because of the ambivalent attitude towards the war now being shown by Prince Hoang after 
the capitulation of Hue, and he declined to permit other than Chinese forces to enter to town 
precincts. “Nhưng sự nghi ngờ đã phát sinh trong đầu óc của Lưu Vĩnh Phúc đối với quân 
đồng minh Việt Nam của ông ta, chắc chăn là vì thái độ mâu thuẫn đối với cuộc chiến giờ 
đây được biêu lộ bởi ông hoàng Hoàng [Hoàng Tá Viêm] sau khi Hué đầu hàng, và ông đã từ 
chối không cho phép bất cứ lực lượng nào không phải người China được tiến vào các khu 
phó của thị trân”. Có lẽ, đây là 1 trong những cách trả giá rất thích hợp cho cái thân phận 
“phiên phục ngàn năm”. 


Throughout the engagement, indeed, the Vietnamese on Liu’s side seem to have played a 
négligeable role, and might just as well not have been present. In contrast, useful service was 
performed for the French by militia from Cochinchina, and even by a freshly-formed 
company of Tongkingese auxiliaries, mostly Christians. It will be seen that if we consider the 
Chinese as the sole effective garrison — and this 1s no more than the plain truth — the attackers 
outnumbered the defenders by about one thousand men, and were besides incomparably 
better armed, having at their disposal a large number of field guns. Trên thực tế, trong suốt 
cuộc giao chiến, quân Việt Nam bên phía họ Lưu chi đóng 1 vai trò không đáng kê, và cũng 
có thể coi như không có mặt. Ngược lại, công tác hữu ích được thực hiện cho phía Pháp bởi 
các dân quân từ Nam Ky, và thậm chí bởi cả các đội quân tro lực Bắc Kỳ mới được thành lập, 
phần lớn là các Kitô hữu. Điều sẽ được nhìn thấy là nêu chúng ta coi quân China là đội quân 
hữu hiệu độc nhất — và thực sự là như thế — quân số bên tân công nhiều hơn bên phòng thủ 
khoảng 1000 quân, chưa kê đến việc được trang bị mạnh mẽ vượt bực hơn, có trong tay nhiều 
pháo binh dã chiến để sử dụng”. Nhắc lại rằng, đây là sách của McAleavy, mà nhân vật chính 
là quân Cờ Đen và thủ lĩnh của chúng Lưu Vĩnh Phúc. 


The action commenced on December 14th with an attack on the riverside dyke by the Foreign 
Legion and a body of Marines. The struggle was extraordinary bitter, but by the afternoon the 
dyke had changed hands. Then during the night the Black Flags launched a furious counter- 
attack which might well have succeeded had there not been a particularly bright moon — 
Chinese observers remarked that this was a rare phenomenon in Vietnam — which made every 
corner of the terrain clearly visible. “Trận đánh được khởi sự hôm 14/12 với 1 cuộc tân công 
vào phía bờ đê ven sông bởi quân đánh thuê lê đương và 1 đơn vị thủy quân lục chiến. Cuộc 
giao tranh cực kỳ dữ dội, nhưng đến chiều, con đê đã đổi chủ. Sau đó trong buổi tối quân Cờ 
Đen đã mở 1 cuộc phản công rất có thê đã thành công nếu không có trăng quá sáng tỏ đêm 
hôm đó - các quan sát viên China nhận xét rằng đây là 1 hiện tượng hiếm có tại Việt Nam — 
khiến cho mọi ngóc ngách của địa hình đều bị lộ rõ”. Có thể McAleavy không biết, nhưng 
không thé tin được rằng “các quan sát viên China” lại không biết về hiện tượng trăng sáng 
ngày rằm, 14/12/1883 chính là ngày rằm tháng Một. 
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Having withstood this onslaught, the French passed the next day in consolidating their 
position, which gave them the advantage, from the parapet of the dyke, of being on a level 
with the top of the earthwork around the town proper. It was apparent from the outset that any 
attempt to penetrate the thicker of bamboos would be suicidal: the sole feasible means of 
Ingress was through a gate, and the one on the west side was chosen for the purpose. “Cầm 
cự được trận tân công này, quân Pháp đã dùng cả ngày hôm sau đề củng cô vi trí của họ, 
mang lại cho họ lợi thế, từ bờ chắn trên đê, của cao điểm ngang bằng với đỉnh của tường lũy 
bao quanh chính thị trân. Hiën nhiên ngay từ đầu là bất kỳ mưu toan nào nhằm xâm nhập khu 
vực cám đầy cọc tre sẽ là tự sát: phương cách khả thi duy nhất dê xâm nhập là xuyên qua 1 
công thành, và công thành bên phía Tây là nơi được lựa chọn”. ĐNTL chỉ tập trung mô tả ở 
phía Bắc. 


Artillery was brought up and the bombardment began on the morning of December 16th. 
Although overwhelmed by the superior French fire-power, Liu and his men held their ground, 
their Black Flags fluttering defiantly, until just before nightfall ‘a human tempest’, as a 
French officer puts it, stormed through the barrier, to discover that the defenders had 
withdrawn into the citadel itself. That night the besiegers slept on their arms, but when dawn 
broke on December 17th it was notice that a gate of the fortress was ajar. The Chinese had 
reitred under cover of darkness and were now well on the way to the old Black Flag 
stronghold of Hung-Hoa, up river. “Pháo binh được mang đến và trận pháo kích đã khởi sự 
vào sáng ngày 16/12. Mặc dù bị áp đảo bởi hỏa lực ưu thắng của Pháp, họ Lưu và đoàn quân 
của y vẫn giữ vững được vị trí, những ngọn Cờ Đen vẫn tung bay ngạo nghễ, mãi cho tới 
trước khi bóng đêm đồ xuống, ‘1 biển người”, như 1 sĩ quan Pháp đã mô tả, tràn qua cửa 
chắn, mới khám phá ra rằng quân phòng thủ đã rút lui vào ngay trong tòa thành. Buổi tối hôm 
đó, quân bao vây gác súng năm ngủ, nhưng khi bình minh ló rạng vào ngày 17/12, người ta 
nhìn thấy 1 công thành hé mở. Quân China đã rút đi trong bóng đêm và giờ đây đang trên 
đường đến 1 căn cứ địa cũ của quân Cờ Den tại Hưng Hóa, ngược phía thượng lưu dòng 
sông”. So với mô tả vốn đã rất lạc quan của ĐNTL, “quân doanh bị vỡ”, thì mô tả của 
McAleavy còn ưu ái quân Cờ Den hơn rất nhiều. 
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Ma Tray 


SON-TAY 


Hinh 39: Thành Son Tây nám 1883 


Tông két tôn thât, sách cüa McAleavy cho là quân Pháp có 83 chét và 320 bi thuong. The 
Chinese, on the most trustworthy calculation, had upwards of a thousand dead. “Phia China, 
theo tính toán dáng tin cậy nhất, có đến cá ngàn người tử trận”. 


Máy ngày tiếp theo, triều đình Huế lo chuyện sửa miéu hiệu và an táng cho vua Tự Đức, 
đồng thời thương lượng với người Pháp ở Thuận An để nhận cha con Tuy Lý vương về xử lý. 


Sử sách về sau hình như cũng khá bối rối, không biết xếp trận Sơn Tây này vào "chiến tranh 
Pháp - Việt" hay "chiến tranh Pháp - Thanh". 
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358 — Thé nào là “cống răn căn gà nhà” 


Có 1 câu hỏi kỳ cục mà dường như sử sách từ mọi quan điêm cho đên nay chưa có câu trả lời 
thỏa đáng: Trận chiên Sơn Tây, và sau đó là những trận chiên ở Bác Ninh Hưng Hóa v.v., là 
loại trận chiên gì, nên được gọi tên như thê nào, giữa bên nào với bên nào? 


- _ Đó là sự tiếp tục của chiến tranh Pháp — Việt vốn bắt đầu từ năm 1858, chiến tranh 
xâm lược, “quân Pháp đang gấp rút hoàn thành công cuộc chiếm đóng và thống trị” 
nước Việt, còn quan quân Việt đang chống lại “thực dân Pháp xâm lược” với sự giúp 
đỡ của quan quân nước Thanh, hay 

- ` Đó là màn dạo đầu của chiến tranh Pháp — Thanh, cuộc đụng độ giữa 2 nèn văn minh 
đang tranh giành ảnh hưởng trên đất Việt, trong đó “quân Pháp đánh đuôi băng đảng 
Cờ Đen” và quân Thanh ra khỏi bờ cõi Việt Nam, giúp châm dứt môi quan hệ “thiên 
triều — phiên thuộc” giữa nhà Thanh và nhà Nguyễn, hay thậm chí 

- ` Đó là của cuộc chiến tranh chống xâm lược mà quân Pháp, theo những hòa ước Pháp 
— Việt đã ký kết, đứng ra đánh bại quân xâm lược nhà Thanh, khẳng định chủ quyền 
và bờ cõi cho nước Việt bước vào kỷ nguyên mới. 


Như người ta thường nói: hỏi tức là đã trả lời. 


Sau khi thành Sơn Tây lọt vào tay quân Pháp, ĐNTL kê quan tỉnh Sơn Tây, bao gồm tổng 
đốc Nguyễn Đình Nhuận, bố chánh Nguyễn Văn Giáp và đề đốc Nguyễn Từ đều theo Hoàng 
Tá Viêm kéo về Thục Luyện, huyện Thanh Sơn tỉnh Hưng Hóa, là 1 nơi mà so với Sơn Tây 
thì đối xứng về phía bên kia của sông Đà; Đường Cảnh Tùng “đem 4 dinh chuyền về đóng ở 
phía Bắc dê việc vận chuyền binh lương được dễ dàng”, tức là đã chạy tuốt lên Tuyên Quang: 
Lưu Vĩnh Phúc đem 3 dinh đóng ở Hưng Hóa, tức là cũng ở bên kia sông Đà gần với Hoàng 
Tá Viêm nhưng dịch lên phía Bắc giáp với sông Hồng, và có cả 1 bộ phận vượt qua bên kia 
sông Hồng đóng ở Lâm Thao Vĩnh Phú. Dù sao thì đây ít nhất cũng là 3 đám quân khác nhau, 
cho nên sẽ chạy tản mát đi 3 nơi khác nhau. 


Sách của McAleavy, ngay từ đầu đã có sự phân biệt ràng [xem DL SC số 357], trong tay 
Đường Cảnh Tùng là 1 ngàn lính Vân Nam và 500 lính Quảng Tây. Đến khi tháo chạy, dễ 
hiểu là lính Vân Nam sẽ chạy lên Tuyên Quang còn lính Quảng Tây, decided not to dally 
down on the Red River at Hung-Hoa, where they would no doubt have had to bear the rough 
edge of Liu’s tongue, but fled to the by now more familiar surroundings of Bac-Ninh, which 
had become quite a home from home for them and their fellow provincials, so much so that 
there was already murmuring among the local population, “quyết định sẽ không nắn ná ở 
Hưng Hóa, trên dòng sông Hồng nữa, nơi mà ho chắc chắn phải chịu đựng lời mắng mỏ nặng 
nề của họ Lưu, mà chạy quay về môi trường quen thuộc hơn của họ tại Bắc Ninh, nơi đã trở 
thành 1 quê hương trên đất khách đối với họ và những người cùng tỉnh, đến nỗi đã sẵn khiến 
người dân địa phương xì xào”. Lính Quảng Tây và lính Vân Nam đã chẳng ưa gì nhau, tất 
nhiên sẽ cùng nhau không ưa quân Cờ Den và sẽ cùng nhau là tai họa cho người dân Việt ở 
moi nơi mà chúng đi qua hoặc trú đóng. ĐNTL kê có 3 đám quân chạy về 3 hướng, nhưng 
thực ra là 4. 
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For Liu and the Black Flags were not the only ones to be defrauded by the Kwangsi treasury. 
The stipend of the Kwangsi soldiers was badly in arrears, and they were living openly on the 
country, commandeering everything that took their fancy and spending most of their time 1n a 
perpetual haze of opium. “Bởi không chi họ Lưu và quân Cờ Den là những người duy nhất bị 
dối gạt bởi ngân khô Quảng Tây. Khoản trợ cấp của binh sĩ Quảng Tây được trả quá chậm 
trễ, và họ được thả để sông buông tuồng ở mọi nơi, cướp đoạt mọi đồ vật phù hợp với sự 
ngông cuồng của họ và dùng phân lớn thời giờ bên làn khói thuốc phiên liên miên”. 


Có vẻ như McAleavy muốn giảm nhẹ “sự buông tuồng” của quan quân nhà Thanh, cho là 
“chỉ vì hoàn cảnh” mà thôi. Nhưng điều này hoàn toàn trái ngược ngay với những chỉ tiết mà 
chính McAleavy đưa ra: his military commanders were at logger-heads among themselves, 
while the most senior of them, having left his own concubines behind in the safety of 
Kwangsi, complained so angrily to the Vietnamese authorities of their inhospitality in not 
providing him with company that a seraglio of thirty or forty young women was hastily 
assembled for his consolation, “các chỉ huy quân sự của ông ta [của Quảng Tây | còn xích 
mích với nhau; trong khi đó, viên sĩ quan cao cấp nhất trong số họ [có lẽ là Hoàng Quế Lan 
Huang Guilan, hoặc Triệu Ốc Zhao Wo], sau khi để lại các nàng hầu của ông ta tại hậu 
phương an toàn ở Quảng Tây, hung hăng phàn nàn với các giới chức thẩm quyền Việt Nam 
về thái độ không hiếu khách của họ khi đã không cung cấp cho ông ta người nào làm bầu bạn 
đến nỗi 1 nội cung gồm khoảng 30 đến 40 thiếu nữ đã được khân trương tập hợp cho sự giải 
trí của ông ta” [sic!]. 


Có lẽ cũng khó so sánh, quân Cờ Den và quân nhà Thanh, quân nào gây ra nhiều tội ác hơn 
đối với người dân Việt Nam ở những nơi chúng đi qua, nhưng cũng có thể thấy răng, trong 
khi hành vi của quân Cờ Đen là hành vi cướp bóc, đúng như bản chất của chúng, thì hành vi 
của quân nhà Thanh là sự ngang ngược dựa trên sự đớn hèn của đám quan chức Việt. Trước 
khi lên án sự buông, tuồng ngang ngược của đám quan quân nhà Thanh, cần phải thấy: rõ thực 
chất “công rắn về cán gà nhà”, “rước voi về dày må tổ” của đám “giới chức thâm quyền Việt 
Nam” này trước đã, đặc biệt là đám “chủ chiến”. 
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Ngay tiếp sau sự tháo chạy nói trên, ĐNTL viết thêm về 1 sự hiện diện mới, nhưng bản dịch 
tiếng Việt cho vào trong ngoặc: (khi ấy tuần phủ Quảng Tây là Từ Diên Húc đến Lạng Sơn 
dé đốc tiễn), “tiễn” có lẽ là chữ E, “thực hành”, đôn đốc việc thực hành. Sách của McAleavy 
cũng có chỉ tiết này: on the very day after the fall of Sontay, the Governor of Kwangsi 
province at the head of a numerous army crossed the Vietnamese border to Langson, from 
where he went on to inspect Bac-Ninh, recognized as the next target of French advance; “vào 
ngay sau hôm Sơn Tây thất thủ, tổng đốc tỉnh Quảng Tây đã cầm đầu 1 đoàn quân đông đảo 
băng qua biên giới Việt Nam ở Lạng Sơn, từ đó ông ta đi thanh sát Bắc Ninh, được nhìn nhận 
như mục tiêu kế tiếp của cuộc tiến quân của Pháp”. Quan quân nhà Thanh, không còn đếm 
xia gì đến triều đình Huế, đang ngang nhiên xâm nhập Bắc Kỳ. Mặc dù ĐNTL rõ ràng là 
muốn lảng tránh những chỉ tiết về sự cướp bóc hãm hiếp tàn hại của đám quan binh nhà 
Thanh này đối với thường dân nước Việt, nhưng đôi khi vẫn dé lộ ra: “tuần phủ Quảng Tây 
nhà Thanh là Từ Diên Húc đến Lạng Sơn, yết cắm binh dõng các dinh quấy nhiễu, lệnh cho 
tỉnh ấy phải cung ứng vật dụng đều có trả tiền, (nhưng vua) chuẩn lệnh không cho nhận”. 
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Lưu ý cái ngoặc đơn (nhưng vua). Có lẽ trên thực tế, Từ Diên Húc cứ thản nhiên mà “lệnh” 
cho các quan tỉnh phải cung phụng, rồi sử quan sau này muốn làm nhẹ đi, mới thêm vào rằng 
“đều có trả tiền”, nhưng vì hiển nhiên chẳng có tiền nào ở đâu cả, mới có thêm đoạn “lệnh 
không cho nhận”, rồi đến 1 lúc nào đó nữa ai đó mới chèn thêm nhà vua [mới 15 tuổi và 
không có thực quyền] vào cho đủ chủ ngữ. 


Trong bối cảnh 3 bè 4 bên ở như vậy Bắc Kỳ, những việc sau đây đã diễn ra ở Huế: 


“Vua thỉnh phục ngự ở điện Cần Chính, toàn quyền Pháp Đức-lý-cô làm lễ triều yết (miễn mũ 
3 lạy) [?]; tháng trước toàn quyền Pháp là Hà-truất-mang từ Bắc xuôi về cảng Đà Nẵng 
(thuộc Quảng Nam), Lý-cô cũng vừa tới đây (Lý-cô đến dé thay cho Truất-mang về nước)”. 
DNTL đệ ngũ ký có 1 số thay dëi so với đệ tứ ký trước kia: thay vì viết tên Harmand là Hà-a- 
mang thì lại là Ra-măng rồi Hà-truất-mang rồi rút gọn thành Truât-mang, Đức-lý-cố rồi cũng 
sẽ bị rút gọn thành Lÿ-c6, chính là Arthur Tricou, thực ra là toàn quyền Pháp ở China chứ 
không phải ở Việt, không hề có vai trò “thay cho Truất-mang về nước”. Không rõ “miễn mũ 
3 lạy” là thế nào, có phần chắc chắn là không có lạy lục gì cả, có lẽ ngả mũ và quỳ 1 gối là 
cùng, theo kiểu phương Tây. 


INDO-CUINK. = RÉCEPTION DE M. TRICOU, MINISTRE PLÉNIVOTENTIAIRE DE FRANCE, PAR LE NOUVEL EMPEREUR D'ANKAN 


Voir page 39. 
Hình 40: Miên mü 3 lay, Tricou yết kiên vua Kiên Phúc 


“Khâm sai Nguyễn Trọng Hợp (cùng về Đà Nẵng với Truất-mang) biết lệnh, cho biện lý 
Công bộ là Trần Doãn Khanh, phủ thừa là Đinh Viết Tân, tham biện là Nguyễn Hữu Cư cùng 
vào bến Thuận An đề hộ tống và nghênh tiếp; thế rồi Lý-có đến sứ quán, chuẩn cho quan 
Thương bạc của viện Cơ mật hội hàm với tướng là Truất-mang, trước nghĩ hòa ước 27 khoản, 
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nhiều điều không kham nổi và [người Pháp] kịp về Bắc tranh trước bờ cõi rồi hoành hành 
ngang ngược với các công sứ [hiểu là các công sứ hoành hành ngang ngược], đến nỗi sĩ dân 
không yên với mọi sự”. Trong cuộc “hội hàm” này, đúng ra Lyÿ-cô Tricou sẽ có vi trí chính 
thức và cao hơn so với Truất-mang Harmand. Các tài liệu phương Tây cho rằng mục đích 
chuyến thăm của Tricou là “to obtain its ratification from the Vietnamese government”, để 
nhận sự phê chuẩn [đối với hòa ước Harmand, Quý Mùi 1883] của chính quyền Việt Nam, 
nhưng có lẽ cần hiểu đúng là dê bàn thêm về việc sửa đôi bản hòa ước đó, vốn đã không được 
chính quyền Pháp phê chuẩn. 


“Tricou hinted that some of the more objectionable clauses of the Harmand treaty might be 
revised if the Vietnamese demonstrated their sincerity”, Tricou đã bóng gió rằng 1 vài điều 
khoản khó chấp nhận của hòa ước Harmand có thê được sửa đổi néu phía Việt Nam thé hiện 
sự chân thành của họ. “Sự chân thành” ở đây, theo ý nghĩa tích cực nhất của nó, chỉ là việc từ 
bỏ thái độ thông lưng với đám thổ phi Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc và cùng với đó là quan binh 
nhà Thanh, vốn chẳng khác gì nhau cả về tư cách lẫn mưu đồ. Việc cử Tricou đến Huế là 1 
bước xuống thang của Pháp. 


Trước thái độ có lẽ là trọng thị của Lý-có Tricou, phái bộ của triều đình và sau đó là ĐNTL 
đã có thé kê 1 cách mạnh dạn những chi tiết “hoành hành ngang ngược”, thậm chí chỉ đích 
danh Harmand trong vị trí quan toàn quyền, ĐNTL dé trong ngoặc đơn như sau: (Đông Nam 
Hà Nội không giao cả [trả lại thành Hà Nội nhưng vẫn giữ lại khu Đồn Thủy ven sông Hồng], 
lại gây nên sự biến ở 3 tỉnh Ninh Bình, Quảng Yên, Hưng Yên; 3 tuần phủ, có kẻ bị bắt, kẻ bị 
đánh; giam quan tỉnh, đánh quan phủ, trách nã đề đốc, tư sức các phủ huyện [mà các phủ 
huyện này đang] đợi chiếu chỉ, phá bỏ khí giới súng đạn, cướp đi kho bạc, buộc xé bỏ số sách 
dinh điền, dẫn đến quan thân, sĩ dân trung nghĩa đều phân khích; [hậu quả là] có người uống 
thuốc độc, có kẻ nhảy xuống sông tự tử, có kẻ mang ấn ra khỏi thành, nạp ấn rồi bỏ quan 
truyền hịch khởi binh; có chỗ đánh sứ Pháp, hoặc có chỗ giết phái đoàn Pháp; bọn côn đồ 
nhân đó mà làm nhiều điều xấu xa tôn hại; tất cả đều do quan toàn quyền gây nên). Công 
bằng mà nói thì trong bối cảnh đương thời, đây mới đúng là điều nên làm và cách nên làm, 
khai thác những ý tưởng về Tự Do — Bình Đắng — Bác Ái của thời kỳ Khai Sáng, chứ không 
phải đối đầu 1 cách vô vọng với chủ nghĩa dân tộc nước lớn của Pháp. 


Theo như mô tả của DNTL thì trên đây mới chỉ là làm việc bước 1 với Harmand, sau đây mới 
đến bước 2 làm việc với Tricou: “Chuyển thư đến chỗ nghị bàn của Lý-cố, đòi hợp với công 
pháp, dê làm cho vững vàng sự hòa hảo”. Rõ ràng đây không phải là cách làm việc quen 
thuộc của Tường hay Thuyết, không rõ người nào đứng sau vị vua mới 15 tuổi để làm được 
những điều mới mẻ này. 


“Lý-cô đệ thư xin nhập triều yết, cùng nhau ký tên đóng dấu và nhận thư giao ước, chỗ cần 
thì châm chước sửa đổi, xin đệ hồi giám quốc nghĩ định; rồi chuẩn đặt toàn quyền đại thần 
coi giữ quan ải, giao cho Lÿ-cô 1 bản, Lý-cố cũng đặt toàn quyền đại thần coi giữ quan ải, 
giao ta 1 bản, đều có bản lưu tồn; đặc biệt chuyền thư cho giám quốc đợi sau bàn bạc, đến 
như việc triều yết trao đổi với nhau sau mới tiến hành, tiếp đó trao dëi công việc cho xong 
xuôi; Lý-có lại xin thỉnh yết (triều đình) cũng đồng ý [vậy là đã 3 lần liên tiếp nhà vua gặp 
Tricou, khác hắn với thái độ khó khăn trước kia]; lễ xong, phụng cấp cho các phẩm hạng như 
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ngọc bội, kim khánh và kim ngân tiền, sau đó Ly-cô lại di ra Bắc rồi chuyên về nước”. Theo 
như ngôn từ của ĐNTL thì diễn biến có vẻ thuận lợi, tài liệu phương Tây cũng cho rằng triều 
đình Huế “s'en remettant au bon vouloir de la République quant aux adoucissements qui 
pourraient y être ultérieurement apportés”, tin tưởng vào thiện chí của nước Cộng hòa về 1 số 
điều khoản [của hòa ước] sau đó sẽ được nới lỏng. 


Bên cạnh đó, ĐNTL cũng kê 1 câu chuyện khác: 


“Tôn Thất Thuyết lập “phân nghĩa quân’; lúc đó, Thuyết muốn lập lính chân tay riêng của 
mình, bèn thương lượng với Nguyễn Văn Tường nói rằng, tién hành vào ngày 29 tháng Mười 
là quan trọng nhất [tức 28/11/1883, chính là ngày của cuộc yết kiến Champeaux — Hiệp Hòa 
mà đêm hôm đó, Tường — Thuyết làm chính biến]; 2 viên quan này cùng với những đình thần 
đã dự biết trước nên ai nấy giao cho những người thân thuộc tham dự vào việc hiểu dụ các 
thân hảo, sĩ dân kết đảng làm theo; lần này, qua chọn lọc số người trong đó mà ban thưởng, 
ngoài ra tuy chưa được dự vào phái cử, nhưng đều vui lòng đáp ứng; gần đây nhiều người 
làm theo, nay các binh ngạch thiếu nhiều, nên nhân tình hình ấy mà thu dụng họ, xin hội đồng 
Binh bộ xét tuyên dụng được bao nhiêu lính (nhưng không được khấu giản) chia làm vệ đội, 
lượng mà thiết lập quản suất, tùy số mộ được nhiều hay ít mà thưởng phẩm hàm, đặt tên là 
“phần nghĩa quân”; số quân đó được khao thưởng và đặt tên riêng, chiều theo thứ tự tuyên 2 
vệ Tiền phong, nhưng vẫn lệ thuộc vào các viên quan mà 2 vị thần đó ủy nhiệm cho dé luyên 
tập và phân phái; theo thời kỳ này thì hữu dụng nên (Tường) cho phép; sau đó, Thuyết cho 
Trần Xuân Soạn lĩnh số quân ấy”. Dễ thấy những thay đổi trong cung đình giai đoạn này đã 
dẫn đến việc ĐNTL đệ ngũ kỷ được viết khá lộn xôn, vụ việc nghiêm trọng này bị đây lui đi 
gân 2 tháng, từ cuối tháng 11/1883 sang đầu tháng 01/1884, với những lời lẽ giảm nhẹ, làm 
như không liên quan gi đến việc phế truất vua Hiệp Hòa. Như thường lệ thì Tường — Thuyết 
phải bị tội “khi quân” với mưu đồ thành lập quân đội riêng này. 


“Di chuyên nha đóng ở sơn phòng Quảng Trị cùng với nha ở phủ Cam Lộ; nguyên nha son 
phòng và phủ Cam Lộ trước đặt ở địa phận xứ Động Ngang, huyện Thành Hóa [nơi Nguyễn 
Văn Tường từng làm tri huyện], quan Cơ mật viện [chắc là chính Văn Tường] tâu rằng, son 
phòng của Quảng Tri có thê làm hậu lộ cho kinh đô; chuân cho quan sơn phòng này xem xét 
tường tận lại, tăng thêm kinh lý; quan nối theo coi sơn phòng này [không nêu tên] cho rằng, 
địa thế ở đây chật hẹp, đã khảo xét được nơi liền với chỗ đất cũ này là ở phía trên địa phận xã 
Bảng Son, địa thế rộng rãi, có thể chứa được 1 khu kiến trúc lớn di về đây, xin cho di đến, 
phủ, nha cũng xin chuyên đến phòng nội, (vua) chuẩn y; đến lúc ấy, bèn chuẩn cho đắp thành, 
đào hào, xây cất nha thự, kho súng, nhà lính, cùng với các tòa kỳ đài, pháo đài, chọn nơi di 
chuyên trân Lao Bảo”. 


Như vậy là, có vẻ như cái kế hoạch từ bỏ kinh thành đi “kháng chiến” của Tường — Thuyết đã 
được thực hiện từ lúc này. Lại 1 lần nữa, cái ngoặc đơn “(vua) chuẩn y”, có lẽ là trong bản 
sốc chỉ có mỗi chữ “chuẩn y”, vè sau ai dó mói chèn thêm nhà vua vào. Xây dựng 1 “hậu lộ 
cho kinh đô” tất nhiên không phải là việc 1 sớm 1 chiều, nhất là còn phải tránh ánh mắt của 
người Pháp, nhưng ĐNTL đệ ngũ kỷ muốn dùng việc này để biện hộ cho việc “lập phân 
nghĩa quân” nói trên, cho đúng tỉnh thần “chủ chiến”. 
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359 - Tiếp theo là trận Bắc Ninh 


Tháng Giêng năm 1884 ĐNTL viết: “Cô-bi là tổng thống thủy sư Bắc Kỳ người Pháp về 
nước, Mi-lô lại thay”. Anatole-Amédée-Prosper Courbet, người vốn là tư lệnh hải quân 
duyên hải Bắc Kỳ, nhưng đang kiêm nhiệm luôn cả việc trên bộ khi tướng Bouet từ chức, còn 
Charles-Théodore Millot, hàm thiếu tướng, mới được điều từ Pháp sang. Việc thay thế này 
được cho là vì quân Pháp đánh giá quá cao quân Cờ Đen, đã điều thêm bộ binh từ Algérie 
qua và tất nhiên là phải có 1 tướng lục quân mới. Bản thân Courbet không có về nước mà tiếp 
tục ở lại lập nhiều chiến công trước các hạm đội của nhà Thanh, trước khi qua đời vì bệnh tả 
ở Bành Hồ [thời đó gọi là Pescadores], Đài Loan, tháng 06/1885. 


Cũng có nhiều ý kiến chê bai cho rằng quân Pháp đã chậm chạp, lẽ ra có thể tận dụng chiến 
thắng Sơn Tây dé đầy nhanh hơn nữa công cuộc chiếm đóng Bắc Kỳ. Đúng là dưới lăng kính 
của cái mục tiêu “chiếm đóng Bắc Kỳ” thì quân Pháp không những đã chậm trễ lại còn thay 
đổi người, “thay ngựa giữa dòng”, quyết định thay Courbct được đưa ra đúng vào ngày 
Courbet vừa hạ xong thành Sơn Tây, là những sai lầm ấu trĩ nhất mà người ta có thể phạm 
phải về mặt quân sự. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, cho dù được sách sự về sau này chấp nhận 
rộng rãi đi chăng nữa, cái lăng kính “chiếm đóng Bắc Kỳ” chưa chắc đã là mối quan tâm 
chính của người Pháp đương thời, với sự ràng buộc của các điều khoản của các hòa ước đã và 
đang ký kết. 


ĐNTL viết tiếp: “Tướng Pháp là Mi-lô đến đánh quân Thanh hiện đóng ở tỉnh Bắc, bèn tiễn 
vào tỉnh thành”. 


“Trước đây công việc phòng ngừa các tinh thượng du, tướng Pháp giao cho khâm sai đại thần 
phái biện, bèn chuyên binh thuyền chở về đóng ở 2 tỉnh Hà Nội và Hải Dương, chia ra làm 
vài đạo: đạo đường thủy thì đi qua các sông Nghĩa Trụ, sông Lục Đầu và sông Thiên Đức, 
Nguyệt Đức, đạo đường bộ thì do các phủ huyện Siêu Loại, Quế Dương, Gia Lâm, Thuận 
Thành; các thuyền lớn nhỏ hơn 40 chiếc, ngựa 200 con, quân 6 — 7 ngàn người, kèm có 
thuyền buôn đề chở thuốc đạn, lính mộ số nhiều trong tháng ấy đều họp ở Bắc Ninh”. Phải 
hiểu rằng, đoạn văn tù mù này của ĐNTL đang mô tả việc quân triều đình, trong sự đồng 
thuận cùng quân Pháp, về trú đóng ở Hà Nội và Hải Dương sau trận Sơn Tây. 


“Khi ấy quân Thanh có 60 dinh chia ra khắp 4 mặt thành tỉnh Bắc dé nghiêm phòng: thống 
lĩnh Triệu Ốc ở ngoài thành, Hoàng Qué Lan đóng ở trong thành [chắc là cùng với “nội cung 
gồm khoảng 30 đến 40 thiếu nữ” như MeAleavy mô tả], kỳ đài ở dinh Đốc bộ treo cờ hiệu 
nước Đại Thanh [sic!], các cửa thành đều khóa và hết thảy phải canh coi; tông đốc tỉnh ấy là 
Trương Quang Đản tuân theo chuẩn định trước, trung lập, hiện đem quân nguyện theo đi 
quân thứ cũ đi ra đóng ở địa phận xã Nghi Vệ, huyện Tiên Du”. Cũng giống như ở Sơn Tây, 
Hoàng Tá Viêm bị Lưu Vĩnh Phúc bắt đóng quân ở vòng ngoài, thậm chí không cho ra vào 
thành, Trương Quang Đản ở đây cũng vậy, phải đóng quân ở vòng ngoài của thành Bắc Ninh, 
ĐNTL chữa then bằng cách cho rằng đó là “tuân theo chuẩn định trước, trung lập”, 1 kiểu 
trung lập kỳ quặc của người chủ nhà bị quân cướp đuổi ra đường. 
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Đối chiếu 2 đoạn văn nói trên thì thấy quân triều đình, trong tay của khâm sai đại thần, đóng 
ở phía Nam và phía Đông của thành Bắc Ninh, lây những con sông làm ranh giới với quân 
Thanh và Trương Quang Đản. 


Về cách bố trí của quân Thanh thì sách của McAleavy cho rằng: Rather naively, the Kwangsi 
forces had anticipated that the French offensive would keep to this highway, along which 
numerous strongpoints had been prepared for such a contingency. “Khá ngây thơ, các lực 
lượng Quảng Tây dự liệu rằng cuộc tân công của Pháp sẽ diễn ra trên đường lộ này [tức là 
đường cái quan Hà Nội đi Lạng Sơn], dọc theo đó nhiều cứ điểm đã được chuẩn bị cho 1 tình 
huống như thế”. Nói chung là so với quân Cờ Đen thì quân chính quy nhà Thanh bị coi 
thường, cả về mặt kỹ thuật chiến thuật lẫn tinh thần chiến đấu. 


Hình 41: Quân Thanh phòng ngự trên đường cái quan hướng về Hà Nội 


ĐNTL viết tiếp: “Ngày mëng 10 [tháng Hai âl, tức 07/03/1884], quân Pháp tới dinh đồn quân 
Thanh đánh bắn, cướp được 7 đồn ở Mẫn Tuyên, Phù Lương, Thuận Lương của đảng Trần 
Đắc Quý; ngày 13, đề đốc tam tuyên là Lưu Vĩnh Phúc đem quân đoàn từ Hưng Hóa đến Bắc 
Ninh, đồn đóng chưa định”. 


Sách của McAleavy thì cho rằng quân Cờ Den đã đến Bắc Ninh từ 1 tuần trước đó rồi, vì 
được tổng đốc Vân Nam Sầm Dục Anh [là 1 quan chức cấp cao khác của nhà Thanh, đã đến 
Lào Cai từ đầu tháng Giêng] thuyết phục về tình đoàn kết nên có với quân Quảng Tây, nhưng 
án binh bât động: Expecting the worst, Liu stationed his force in the hills outside the city and 
awaited developments. As he had foreseen, the French, finding the commanding heights 
unguarded, made sure of occupying them before turning their attention to Bac-Ninh itself. 
“Dự liệu tình huống xấu nhất, họ Lưu cho lực lượng của ông đóng quân tai các ngọn đổi bên 
ngoài thành phố và chờ đợi diễn tiên. Như ông đã tiên đoán, quân Pháp, đi tìm kiếm các cao 
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điểm chi huy không được phòng giữ, bảo đảm phải chiếm đóng chúng trước khi tập trung sự 
chú ý vào thành phố Bắc Ninh”. 


Không đề cập gì đến các ưu khuyết điểm về mặt chiến thuật, DNTL lưu ý đến 1 chỉ tiết có vẻ 
khá thần bí: “Đến sáng ngày 15 quân Pháp cùng quân Thanh đánh nhau ở địa hạt Quê Dương 
chưa phân thua được; trưa hôm ấy, quân Pháp tới dinh quân Thanh, thả khí cầu, bèn thu quân 
về thuyền ngay; buổi chiều, quân Pháp chợt đưa quân trở lại vây đánh, quân ở dinh Thanh 
nhiều người bị thương, chết, chống địch không nổi đều vỡ, do đó gom cùng với quân các 
dinh hiện đóng ở tỉnh thành đều vỡ tan, lùi về Thái Nguyên, Lạng Sơn”. 


Sách của McAleavy mô tả có khác 1 chút nhưng nói chung là vẫn cùng 1 kết cục: The 
Kwangsi army, seeing the tricolour waving on the slopes above them, panicked and fled pell- 
mell along the highway towards Langson, carrying their women and their loot with them, 
while their Vietnamese allies fires on them from the rear. Ten brand-new Krupp cannon, 
having done harm to nobody, fell into French hands, as did a great deal of other military 
equipment. “Nhìn thấy ngọn cờ tam tài tung bay bên sườn đôi trên đầu họ, quân Quảng Tây 
kinh hoảng bỏ chạy tán loạn dọc theo con đường cái quan dẫn đến Lạng Sơn, mang theo phụ 
nữ và của cải cướp được cùng với họ, trong khi các đồng minh Việt Nam của họ nô súng bắn 
họ từ phía sau lưng [khó tin việc này nếu như nói về đám quân của Trương Quang Đản, hoặc 
có thê là đân chúng hoàn toàn tự phát trước sự bạo ngược của quân Thanh chăng?]. Chục 
khẩu đại bác hiệu Krupp mới tinh [của quân Quảng Tây vốn được trang bị rất tốt], chăng làm 
hại được ai cả, rơi vào tay quân Pháp, cũng như 1 số lượng quân trang quân dụng lớn lao 
khác”. 


Hình 42: Quân Pháp thu được 10 khẩu đại bác hiệu Krupp [Đức] của quân Thanh 


Trong khi ĐNTL kê, “đoàn quân của Lưu cũng lui về Hưng Hóa (đoàn ấy lần này lại cùng 
với quân Thanh chäng hợp, chăng từng có đánh viện trợ trận nào)”, thì MeAleavy cũng cho 
rằng, the Black Flags were only a mile or two away when the city fell, so completely had Liu 
washed his hands of the affair, “quân Cờ Den chi ở cách đó khoảng 1, 2 dăm khi thành phó 
thất thủ, họ Lưu đã hoàn toàn phủi tay trước sự việc xảy ra”. 


Biết vậy, nhưng dường như chỉ tiết này chăng được ai quan tâm cả. 
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“Quan Pháp bèn chỉnh đội sắn vào tỉnh thành, bô chính Nguyễn Tu, án sát Nguyễn Ngọc 
Chấn (đều đóng ở trong thành) và viên bièn lại dịch đều tản ra các xã dân ở quanh tỉnh”. Các 
quan chức dân sự này trước ở trong thành, không rõ là tự nguyện hay bị ép buộc nhưng chắc 
chỉ để phục dịch quân Thanh, nay thấy quân Pháp tới thì lại tản đi, ra điều bất hợp tác. 


“Đốc thần Trương Quang Dän từ Tiên Du nghe báo tin tức đem các quân ở quân thứ nguyên 
theo về tỉnh, quá chiều đến huyện Võ Giàng, bị tản binh của dinh Thanh tranh nhau chạy 
ngăn lại; đến đêm, tới ngoài tỉnh thành, đã thấy quan Pháp vào thành đóng giữ, nhân đi tắt tới 
hạt huyện Yên Phong đóng tập tâu lên”. Vẫn là cách xử sự thấy quân Pháp vào thành thì bỏ đi 
nơi khác, ra điều bất hợp tác. Có khác hơn là Quang Đản có bề dày hợp tác với quân Thanh, 
nếu rơi vào tay quân Pháp có lẽ cũng khó giữ được tính mạng. 


“Rồi, dưới hạt chốn trốn nhôn nháo, phủ huyện không thể kiềm chế được, đốc thần ấy 
[Quang Dân] lại dem những quân ở quân thứ cũ đi tuần trấp ở quân 2 phủ là Đa Phước và 
Lạng Giang; bọn khâm sai đại thần là Đoàn Văn Hội ở Hà Nội cũng ủy cho thám báo tập 
tâu”. Dễ thấy là lúc này Quang Đản và khâm sai Đoàn Văn Hội không có liên hệ gì với nhau, 
Quang Đản bị mắc kẹt ở phía Bắc thành Bắc Ninh. 


“Nhân chuẩn cho nguyên bô chính Nguyễn Tu quyên biện tổng đốc, (khi ấy Nguyễn Tu đã về 
Thanh Hóa, nguyên án sát Hà Tĩnh là Dương Danh Lập ở gần tỉnh thành, cùng quan Pháp yết 
kiến nhau, quan Pháp đã cho quyền tổng đốc, sau đó lại bàn láy Nguyễn Tu quyền biện, cho 
nên mới có chuẩn này); quan phiên, quan niét có khuyết, thì lấy ngay người ở gần đấy, chuẩn 
quyên sang biện; (lấy án sát là Nguyễn Xuân Duẩn đổi làm bô chính, giám lâm Trần Hữu 
Văn quyền biện án sát); dùng tuần phủ nguyên đốc thần Quang Đản và các quan ở quân thứ 
tỉnh cũ, chuẩn cho đều được về kinh chờ chỉ”. Có 1 số quan lại ở 1 số nơi, không phải những 
nơi đang diễn ra chiến trận, ra “yết kiến” quân Pháp và được quân Pháp bô nhiệm, sau đó 
triều đình mới biết thì lập tức “chuẩn cho”, còn những người đã có dính líu đến quân Thanh 
như Quang Đản thì phải “về kinh chờ chỉ”. 


“Quan Pháp đã vào thành tỉnh Bắc Ninh, bèn chia quân ra làm 2 đạo: 1 đạo đi phá hủy các 
thành trại ở đồn Nhã Nam, 1 đạo lính và số ngựa đi tỉnh Thái Nguyên; khi ây Lưu đoàn và 
bọn thống lĩnh nhà Thanh là Triệu Oe đã về Hưng Hóa, Lạng Sơn, duy còn có 5 dinh quân 
của quản đốc Trần Đức Triều còn lưu ở tỉnh thành ấy đánh nhau phút lát cũng lui về thành 
Hưng Hóa, thủ úy là Nguyễn Quang Khoan bị bắn, tỉnh thần bèn dời đóng ở trong dân”. 
Hưng Hóa và Lạng Sơn ở về 2 phía khác hắn nhau của Thái Nguyên, họ Lưu chạy về Hưng 
Hóa ở phía Tây còn họ Triệu chạy về Lang Sơn ở Đông Bắc, DNTL rõ ràng không muốn bộc 
lộ sự “mất đoàn kết” giữa Cờ Đen và Quảng Tây. Còn Trần Đức Triều và Nguyễn Quang 
Khoan có lẽ là 2 tỉnh thần Thái Nguyên, lỡ đứng về phía quân Thanh khi quân Thanh và quân 
Pháp đang đuôi nhau chạy ập đến. 


“Ngày 22 tháng Hai [19/03/1884], quân Pháp bèn vào thành [Thái Nguyên] đốt cháy 3 cửa 
thành và các giấy tờ, của cải ở kho, rồi đem hết tiền bạc, súng gang, đồ đồng mọi vật chở về 
tinh Bắc [Ninh]; do đó 1 cõi Thái Nguyên bị quân đoàn luyện tán dông [tàn quân lưu lạc] 
giày xéo, sau đến giữa tháng Năm, quân Pháp mới chia quân đóng đấy”. Có thể hiểu là, thoat 
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đầu quân Pháp cho rằng họ chỉ có trách nhiệm đánh đuổi quân Cờ Den và quân Thanh, chứ 
không có trách nhiệm cai trỊ. 


Trong 1 diễn biến khác, “đặc biệt gia phong tước trật cho phụ chính đại thần Nguyễn Văn 
Tường, Tôn Thất Thuyết có thứ bậc; 2 đại thần ấy đều cùng tâu xin tước bỏ chức tước của 
phế dé gia phong cho, (Văn Tường là thự Văn Minh điện Dai hoc sĩ, Kỳ Vĩ hầu, Thuyết là 
Điện tiền tường quân, Hiệp biện Đại học sĩ, Vệ Chính bá”. Sau khi vua Hiệp Hòa bị phế thì 
về cơ bản, bộ máy quyền lực vẫn hoạt động bình thường, riêng 2 “quyền thần” này lại có thái 
độ đoạn tuyệt 1 cách kỳ cục, đòi phải bị “tước bỏ” để rồi được “gia phong” lại như cũ, rồi 
mới “tién tước” thêm lên nữa. Việc này tất nhiên chăng có liên quan gì đến “chủ chiến” hay 
“chủ hòa”, chỉ là những trò lố mang tính cách thù hẳn cá nhân với vua cũ. 


“Đình nghị bảo thế cũng hợp đạo thường, phụng chuẩn cho theo như chức tước trước, (Văn 
Tường là Thái tử thái phó Hiệp biện Đại học sĩ, Kỳ Vĩ bá, Thuyết là thượng thư bộ Binh, Vệ 
Chính nam”. Thé rồi “đình nghị lại giáp xin cho y theo chuẩn nghị gần đây, (hồi tháng Một 
năm ngoái, phụng phê chuẩn cho các thần tham chước bàn giao tiến tước hàm cho 2 đại thần 
ấy, còn chưa bàn xét), đặc biệt gia tước trật, đến đây mới chuẩn cho Văn Tường gia hàm thái 
phó, thăng thụ Cần Chính điện Đại học sĩ, Vĩ quốc huân thần, tắn phong Kỳ Vĩ quận công, và 
Thuyết, thăng thụ Hiệp biện Đại học sĩ, Vệ quốc thượng tướng quân, tân phong Vệ Chính 
hầu, còn kiêm sung hàm đều theo như cũ”. 


Thêm 1 diễn biến khác nữa, có vẻ như triều đình hoàn toàn biết từ trước, nhưng đến bây giờ 
quân Cờ Den đã lui rôi, mới thực hiện được, hoặc mới dám thực hiện: 


“Sai tỉnh thần Sơn Tây giúp đỡ cho dân 3 xã (đều thuộc huyện Tam Dương) là Tiên Canh, 
Ngọc Canh, Hòa Canh; trước đây Lưu Vĩnh Phúc đem đoàn quân dõng tới miền Bắc để hợp 
đánh, khi đi đường qua 3 xã này, nói vào trọ đỗ, dân xã ấy ngờ sợ, đóng chặt công làng không 
cho vào, bọn đõng ấy dôt giết hơn 1 ngàn nhà, đã sai chia hạng chân tuất; lại dụ Hoàng Tá 
Viêm và Vĩnh Phúc đều gia tâm kiểm thúc quân lính, không được buông tha như thế; đến 
đây, lại cho là dân 3 xã ấy tàn hại rất thảm, sai cứu giúp dân”. 
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360 — Đoạn cuối của quân Cò Den 


Mặc dù Hưng Hóa cách Bắc Ninh chừng 100km, và sau Hưng Hóa vẫn còn chiến sự đôi chút 
ở Tuyên Quang, nhưng nói chung sách sử về sau này gộp chung các trận Bắc Ninh, Thái 
Nguyên, Hưng Hóa và Tuyên Quang vào làm 1, để phân biệt với các trận Sơn Tây và các trận 
khác trước đó như 1 giai đoạn khác trong 1 tên gọi chung là “chiến dịch Bắc Kỳ”, 
l’expedition du Tonkin, bởi vì về đại lược, đến lúc này quân Pháp đã không còn chần chù 
nữa, trong khi quân Cờ Den chỉ còn chạy dài, coi như đã bị xóa sô. 


* APOTHEOSE DE LA CONQUÊTE DU TONKIN 


Hinh 43: Tranh cô dông cüa Pháp vinh danh viêc chinh phuc Bàc Ky 


Tháng Ba âl năm 1884, DNTL kê: “Quan Pháp đánh chiếm tinh thành Hung Hóa, bấy giờ 
thuyền quân Pháp họp đông ở thành bên núi (hơn 7 ngàn quân, thuyền lớn, thuyền nhỏ và 
súng đạn có nhiều), tháng ấy tién đánh Hưng Hóa; 


tổng đốc Vân Quý nhà Thanh là Sầm Dục Anh cho rằng Hưng Hóa là nơi chiến 
trường không thể ở được, yết sức cho các dinh bọn thống lĩnh Đinh Hòe, Mã Trụ về 
giữ nội địa, [hiểu là, quân Vân Nam, cũng không khác gì quân Quảng Tây, đã tháo 
chạy về bên kia biên giới từ sớm rồi], 

tổng thông Hoàng Tá Viêm cũng dỡ đồn Phương Giao (gần tỉnh thành, Tá Viêm trước 
về đồn Thục Luyện, gân, trích bon lính ở quân thứ tiễn đóng đồn ây), lai vè dòn Thuc 
Luyện, [có vẻ như Tá Viêm muốn về đồn Phương Giao cho gần quân Cò Den, nhưng 
không rõ vì quân Cờ Den không cho phép, hay là vì sợ ở gần đó sẽ bị quân Pháp 
đánh, mà cứ phải loanh quanh để rốt cục lại quay về Thục Luyện], 

thự tuần phủ Nguyễn Quang Bích đem đại binh dời đóng sợ trở ngại, bàn xin Lưu 
đoàn đem quân lại giúp”, câu văn này hơi tối nghĩa. Quang Bích vốn là quan đầu tỉnh 
Hưng Hóa, bỗng dưng rơi vào tình thế đứng giữa quân Cờ Đen và quân Pháp, đã tỏ rõ 
thái độ muốn nhờ cậy quân Cờ Đen. Như thường lệ, quân Cờ Den chiếm đóng tỉnh 
thành, còn “đại binh” của tỉnh thành thì phải dạt ra ngoài. 
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“Ngày 13 [tháng Ba âl, tức 08/04/1884, 20 ngày kẻ từ khi kết thúc trận Thái Nguyên], quân 
Pháp đến tỉnh thành, tỉnh thần dời đóng ngoài thành; ngày 14, quân Lưu đoàn cùng quân 
Pháp đánh nhau, chưa rõ thua được, đến giờ Ngọ ngày 15, súng lớn nô liền tiếng, Lưu đoàn 
không thé địch lại, rồi theo trên đường phủ Lâm Thao dẫn quân đi; bây giờ quan quân đồn 
Thục Luyện [Tá Viêm] bèn theo con đường thượng du Thu Cúc di tắt, tỉnh thần [Quang Bích] 
cũng đều tùy tiện tản ở các nơi [cả 2 tướng triều đình đều tìm cách chạy theo quân Cờ Đen]; 
ngày 17, quan Pháp bèn vào thành, chia quân đóng ở đó, chia quân phá hủy các đồn bảo Thục 
Luyện”. Hãy giả sử, chuyện gì sẽ xảy ra và lịch sử sẽ đối khác như thế nào, nếu như Tá Viêm 
hoặc Quang Bích hoặc Quang Đản hoặc ai đó, ra bắt tay và nói với người Pháp rằng, “merci 
beaucoup de nous aider à détruire les bandits”, cám ơn nhiều vì đã giúp chúng tôi tiêu diệt 
bọn giặc cướp, chăng hạn. Có lẽ REIA # 241214, “thức thời vụ giả vi tuân kiệt” là 1 thứ gì 
đó đã không còn tồn tại nữa rồi. 


Sách của McAleavy kê có vẻ đơn giản hơn, theo 1 cách rõ ràng là rất đề cao quân Cờ Đen: 


Back in Hung-Hoa, they faced a delta which seemed irretrievably lost, while due north 
communications With Langson and Kwangsi were severed. Only to the northwest lay 
security, in the hills along the upper reaches of the Red River, and ultimately, if the worst 
came to the worst, in Yunnan itself. They were given the merest breathing-space before the 
French were upon them, deploying an encircling movement which threatened to cut their 
lifeline. “Trở về Hưng Hóa, họ đối diện với 1 vùng đồng bằng có vẻ đã bị thất thủ không thé 
nào thu hồi được, trong khi các mối giao thông về phía Bắc với Lạng Sơn và Quảng Tây đã bị 
cắt đứt. Chỉ ở hướng Tây Bắc là còn nơi an toàn, trên những núi đổi dọc theo thượng nguồn 
của sông Hồng, và cuối cùng, nếu tình trạng tôi tệ nhất xảy ra, là chính địa phận Vân Nam. 
Ho chỉ có 1 khoảnh khắc gấp rút trước khi quân Pháp truy kích họ, bồ trí 1 cuộc hành quân 
bao vây đe dọa việc cắt đứt tuyến tiếp tế của họ”. Đây là đoạn “nhận định tình hình”. 


To the Yunnanese soldiers Hung-Hoa meant little, and they removed themselves with alacrity 
to positions they had prepared in the more inaccessible terrain farther up the stream. “Đối với 
các binh sĩ tỉnh Vân Nam, Hưng Hóa không mây ý nghĩa với họ, và họ đã tự động di chuyên 
1 cách nhanh nhẹn lên các vị trí mà họ đã chuẩn bị tại địa hình hiểm trở phía trên thượng 
nguồn xa hơn”. Hiểu là quân Vân Nam tháo chạy từ trước rồi, về bên kia biên giới. 


But the Black Flags had been in the place for a decade and it went cruelly against the grain to 
say good bye to it. At least they could deprive the French of the satisfaction of turning the old 
familiar hust and mess-halls into a peepshow. On their way out they set the building alight, 
and it was pver an expanse of charred rubble that the tricolour was hoisted on April 12, 1884. 
“Nhưng quân Cờ Den đã cư ngụ ở đây cả 1 thập kỷ và thực sự miễn cưỡng đau đớn để giã từ 
nơi đây [sic! quân Cờ Đen đã trở nên “yêu nước Việt”!]. Ít nhất họ có thể tước đoạt của người 
Pháp thú vui biến các lều trại và nhà ăn cũ kỹ quen thuộc thành nơi thưởng thức các màn 
thoát y. Trên đường rút lui, họ đã phóng hỏa thiêu đốt các tòa nhà, và chính là trên đồng đồ 
nát bao la mà ngọn cờ tam tài đã được kéo lên vào ngày 12/04/1884”, tức ngày 17 tháng Ba 
âl, khớp với ĐNTL. Giống như sử sách thường ca ngợi “không thành kế” mỗi khi phải rút lui, 
quân Cờ Đen cũng “đốt sạch phá sạch” trước khi tháo chạy, không rõ việc này ảnh hưởng tới 
cuộc sông của cư dân địa phương như thế nào. 
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Liu himself, leaving his followers in temporary security a few miles up river, returned to his 
favourite base of Laokay to take stock of the situation. “Bản thân họ Lưu, sau khi dé toân 
quân của ông ở địa điểm an toàn tạm thời cách xa vài dặm trên vùng thượng nguồn, đã quay 
trở về căn cứ ưa thích của mình tại Lào Cai để theo dõi tình hình”. Lào Cai nằm ngay biên 
giới, như vậy là quân Cờ Đen đã về đất China. 


Về phía triều đình, vẫn tiếp tục chính sách, “chuẩn cho” những chức quan hợp tác với người 
Pháp, “chuẩn về kinh chờ chỉ” những chức quan đối đầu với người Pháp. DNTK kê tiếp: 
“Việc đến tai vua, chuẩn cho hồng lô tự khanh nguyên lĩnh bố chính Ninh Bình, quyền hộ 
tuần phủ là Nguyễn Văn Thi (hiện đóng ở Thanh Hóa, đã tư cho sứ Pháp ở Ninh Bình biết, 
hãy còn ngăn trở, nên chưa tới chức); đổi quyền tuần phủ tỉnh ấy, nguyên lĩnh bố chính tỉnh 
ây là Bùi Quang Thích vẫn làm việc như cũ, nguyên bô án sát Sơn Tây còn lưu ở Hà thành là 
Lê Ngọc Uän đổi sang làm án sát tỉnh ấy; nguyên tỉnh thần ở quân thứ Sơn Tây là Hoàng Tá 
Viêm, Lương Tú Thứ, Ngô Tất Ninh, Nguyễn Đình Nhuận và bọn Nguyễn Quang Bích ở tỉnh 
Hưng Yên đều chuẩn về kinh chờ chỉ”. 


Vấn đề nảy sinh là, trong số những người thuộc diện “về kinh chờ chỉ” này, nhiều người 
kháng chỉ không về: “Rồi, Quang Bích (nhị giáp tiến sĩ, người xã Trình Phố, Nam Định) ủy 
người nộp ấn, lẻn lên thượng du, muốn đi sang nước Thanh (gửi thư vĩnh biệt người nhà), 
việc đó không thành, rồi mât ở sơn phận tỉnh ấy; Tá Viêm đem quân ở quân thứ về tới Quảng 
Bình, tâu nộp ấn cờ tiết nhưng vẫn lưu ở quê nhà; Tú Thứ, Tất Ninh đem quân ở quân thứ về 
kinh; còn Đình Nhuận thì sau đi sang nước Thanh (năm Đồng Khánh thứ 2, nguyên tuần phủ 
Lạng Sơn là Lâ Xuân Oai về Hà Nội, do nha Kinh lược sứ trình thực, dẫn tới quan Pháp bàn 
định, cho về quê nhà). Nguyễn Văn Giáp (nguyên bô chính Sơn Tây), Nguyễn Thiện Thuật 
(nguyên tán tương quân thứ Sơn Tây) đều từ biệt di mất”. 


Trong khi đó, Sách của McAleavy kết thúc chương 14 — Cơn thịnh nộ của Lưu Vĩnh Phúc 
bằng những câu như sau: 


In China the first reaction to the news was one of rage. The provincial governors of Kwangsi 
and Yunnan were dismissed in disgace; though, rather unfairly, "Teen Yu-ying as Viceroy of 
Yunnan and Kweichow was untouched. “Tại China, phản ứng đầu tiên trước tin này là giận 
dữ. Các tông đốc Quảng Tây và Vân Nam [Từ Diên Húc ##ÉJH và Đường Cảnh Ri. 
không nhằm lẫn với Đường Cảnh Tùng, và thực tế cũng không thấy tên của Đường Cảnh xuất 
hiện ở đâu cå] bị cách chức trong ô nhục; tuy nhiên, khá bât công là Sàm Duc Anh vói tu 
cách là phó vương Vân Nam và Quý Châu [cũng gọi là tông đốc Vân — Quý, 1 chức vu tương 
đương với tổng đốc Lưỡng Quảng] lại không bị ảnh hưởng”. Dường như McAleavy quên mât 
rằng tông đốc Lưỡng Quảng Trương Thụ Thanh cũng không bị ảnh hưởng gì cả. 


The Commander of the Kwangsi army whose sexual appetites had been so unseasonable 
thought it prudent to evade the wrath to come by swallowing a lethal dose of poison: two of 
his subordinates, of less resolution, were beheaded in front of their troops. “Tu lênh quân 
Quảng Tây người có ham muốn tình dục trái mùa [tức Hoàng Qué Lan người có 1 nội cung 
gồm 30-40 thiếu nữ ở Bắc Ninh], nghĩ rằng nên khôn ngoan để trón tránh cơn thịnh nộ sắp tới 


196 


bằng cách nuốt 1 liều thuốc độc chết người: 2 cấp dưới của ông ta, ít quyết tâm hơn, đã bi 
chặt đầu ngay trước mặt quân của họ”. 


Stories like these, as they drifted down over the border were as balm to Liu’s resentment. 
But along with them came other, less welcome, reports. Li Hun-chang and the faint-hearts 
seemed to be carrying the day at Peking. “Những câu chuyện như thé này trôi qua biên giới 
như 1 liều thuốc xoa dịu nỗi oán giận của họ Lưu. Nhưng cùng với chúng còn có những báo 
cáo khác ít được hoan nghênh hơn. Lý Hồng Chương và những kẻ nhút nhát dường như sắp 
lên nắm quyền ở Bắc Kinh”. 


Về số phận của Hoàng Qué Lan, trang Wiki tiếng Hoa, mục từ 31 Bë CH), Hoàng Qué 
Lan (nhà Thanh) có ghi: = HA FEH, AIER, Er FI, PH VH, HR 
TRAVERS äï H:Bll CH k 18 JE, “ngày 17/03 [theo dương lịch], do Bắc Ninh thất thủ 
nên ông bị ra lệnh cách chức và thâm vấn, ngày 04/04, Trương Thụ Thanh tổng đốc Lưỡng 
Quảng, báo cáo rằng Hoàng Qué Lan đã tự sát”. Cũng chính trang này cho rằng Qué Lan chết 
ngày 11/04, có lẽ là lời của Thụ Thanh ngày 04/04 chỉ là sức ép để Quế Lan hành động 1 tuần 
sau đó. Cũng nên nhớ rằng người tiền nhiệm của Hoàng Quế Lan chính là Phùng Tử Tài, 
người có thời gian ở Bắc Kỳ lâu hơn nhiều và sẽ còn quay lại, không biết liệu có sở thích hay 
ham muốn trái mùa nào không. 


ĐNTL cũng có mô tả tương tự, nhưng có lẽ có được thông tin muộn hơn, từ nhà Thanh, về 
việc này: “Dụ [của vua nhà Thanh] nói rằng, Từ Diên Húc đóng giữ Lạng Sơn, không hay 
tiễn trước về làm việc, đến nỗi Bắc [Ninh] thành không giữ được, chuẩn cho về kinh, giao bộ 
nghị xử; Hoàng Quế Lan, Triệu Ốc đều cách chức, đợi xét; Trần Đắc Quý trước làm mât đồn 
sông Phù Lương, đảng là Mẫn Tuyên sợ lui không tiến, tức thì đùng quân pháp xử ngay, để 
bảo mọi người cùng biết, ngoài ra, các dinh phân biệt để cứu xét rõ ràng kính nghị”. 


Đến đây cần rẽ ngang dê lưu ý rằng, hầu hết những tài liệu và sách giáo khoa lịch sử hiện nay 
[cho đến tháng 09/2023], đều sử dụng chung 1 giọng điệu dé mô tả những trận chiến này theo 
kiểu, “giao tranh quyết liệt giữa quân Pháp và liên quân Việt Nam dưới sự chỉ huy của Hoàng 
Kế [Tá] Viêm, Nguyễn Quang Bích [và những người khác] cùng với quân Cờ Den của Lưu 
Vĩnh Phúc”, trong đó quân Cờ Đen được coi là “quân ta” với 2 chiến công nổi bật cách nhau 
10 năm ở Cầu Giấy. Đó quả là 1 sự đánh tráo thâm hiểm. 


Dường như đối với ĐNTL, cái tên Lưu Vĩnh Phúc xuất hiện lần cuối cùng trong việc việc vua 
Kiến Phúc “sai tỉnh thần Sơn Tây giúp đỡ cho dân 3 xã” vốn bị quân Cờ Den “đốt giết hơn 1 
ngàn nhà”, nêu tên “Hoàng Tá Viêm và Vĩnh Phúc đều gia tâm kiểm thúc quân lính” [xem 
ĐLSC số 3591. 


Nhưng câu chuyện quân Cờ Đen vẫn chưa phải là đã hết hắn, tháng Năm âl năm 1884, DNTL 
kể: “Quan quân Pháp lại đóng ở Tuyên Quang, 3 tháng trước nguyên Lưu đoàn lãnh binh là 
Hoàng Thủ Trung đem 2 ngàn quân từ Hưng Hóa lui về tỉnh thành ấy (khi ấy doanh biền đã 
về ở giáp đất nước Thanh), 


- ` hoạnh bắt tuần phủ Hoàng Tướng Hiệp an trí ở phủ Yên Bình, 
- _ cướp hết kho tàng và sô sách của công, rồi chở đi, 
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- _ thông phán Nguyễn Trung Hội bi bắn chết, 
- án sát Nghiêm Niệm kính cáo bệnh về, 
- ` bố chính Lê Văn Duyên lén về Hà Nội, 


đến đây quan Pháp bàn sai Văn Duyên đáp ngồi ở binh thuyền chèo đi, vào đóng ở thành ấy, 
lại đòi Nghiêm Niệm về giữ chức cũ, từ đó mùa Hạ đi đánh, mùa Đông về giữ; còn Trung thì 
thu viện lấy quân tán dëng hoặc 6 — 7 ngàn, hoặc hơn 10 ngàn lại quấy rối, đường thủy, 
đường bộ đều bị ngăn trở (từ tháng 6 đến tháng 12, hoặc mỗi tháng 1 - 2 lần, hoặc 4 - 5 lần); 
quân Pháp cô giữ dê chờ quân viện”. 


Quân Pháp chủ động và có thiện chí tìm cách ôn định tình hình bằng cách sử dụng các chức 
quan đương nhiệm. Còn cách viết của ĐNTL ở đây vẫn lơ lửng, không có sự phân biệt gì 
giữa tàn quân Cờ Đen Hoàng Thủ Trung tiếp tục quấy rồi với các quan lại địa phương khác 
đang là nạn nhân của hắn. Ó đoạn tiếp theo ĐNTL mở ngoặc đơn: (Tướng Hiệp đỗ đồng tiến 
sĩ, người Hà Nội, sau bị Thủ Trung ép đi sang nước Thanh ở Long Châu, rồi chết; khoảng 
năm Đồng Khánh, truy tặng cho làm thượng thư bộ LỄ)”. 


Thé rồi “toàn quyền đại thần Pháp là Ba-đức-na (1 tên Ba-td-nô) [Jules Patenôtre des 
Noyers], giám đốc Lê Na [Pierre Paul Rheinart] lại định ước mới”. 
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361 — Hòa ước Thiên Tân 1884 


Tiếp theo biến cô thành Tuyên Quang, sau khi mô tả tàn quân Cờ Den do Hoàng Thủ Trung 
càm đầu bắt giết các quan lại sở tại rồi quân Pháp đến ôn định tình hình, ngày 31/05/1884, thì 
ĐNTL chuyên ngay sang nói về việc Patenôtre đến Huế và hòa ước Giáp Thân ngày 13 tháng 
Năm tức 06/06/1884, có vẻ như không biết gì đến, hoặc có biết nhưng bỏ qua, những diễn 
biến đang xảy ra giữa nước Thanh và nước Pháp. 


Lưu ý rằng, từ tháng Chap, tức là đầu năm d 1883, theo gợi ý của Lý Hồng Chương thông 
qua Đường Cảnh Tùng, triều đình Huế đã cử Phạm Thận Duật và Nguyễn Thuật làm chánh 
sứ phó sứ đi Thiên Tân đề ở lại đó cùng với họ Lý “bàn việc đối phó với nước Pháp”. Có lẽ 
lúc đầu, Lý Hồng Chương đang nhìn thấy cơ hội dễ dãi với đại diện của Pháp, Bảo Hải tức 
Bourée, nhưng về sau Bourée bị thay bởi Tricou [xem DLSC số 348 và 349] thì cơ hội không 
còn nữa. Sau Tết Nguyên đán năm 1884, sứ bộ Duật và Thuật về đến kinh, [thời gian chỉ hơn 
1 năm cả đi và về thì rõ là thời gian ở lại không nhiều], ngoài việc mua được cho nhà vua 
mây quyền sách, 1 bộ “Thanh cú lũ khoáng mẫn bản nguyên biên’ gì đó gồm 4 quyền và 1 
quyền “luận lược” cũng gì đó, được nhà vua khen là “lược chép chính trị hưng vong được mât 
[1 cách] giản di mà không sót [giúp cho] người đọc dê nhớ”, chăng biết là sách gì của ai, thì 
chắc là cũng không được ai chia sẻ thông tin gì ở Thiên Tân cả, dù là thông tin về những diễn 
biến Thanh — Pháp hay thông tin của chính Lý Hồng Chương. 


Theo sách VNSL của học giả Trần Trọng Kim, chương XII, câu chuyện lần lượt từ các trận 
Sơn Tây Bắc Ninh Hưng Hóa Tuyên Quang, đến hòa ước Fournier rồi mới đến hòa ước 
Patenôtre. Về hòa ước Fournier, VNSL viết như sau: “Bấy giờ tuy các tỉnh ở mạn trung châu 
đất Bắc Kỳ đều thuộc về quan Pháp cai quản cả, nhưng quân Tàu còn đóng ở Lạng Sơn, Cao 
Bằng và mạn Lào Kay. Bởi vậy chính phủ Pháp muốn dùng cách giao thiệp mà trang trải với 
nước Tàu, dé chính phủ Tàu nhận cuộc bảo hộ của nước Pháp ở nước Nam cho xong. Lại 
nhân bấy giờ có hải quân trung tá Pháp tên là Fournier quen 1 người nước Đức tên là Détring 
làm quan bên Tàu coi việc thương chánh ở Quảng Đông. Détring vốn thân với quan tông đốc 
Trực Lệ là Lý Hồng Chương. Một hôm Détring gặp trung tá Fournier nói chuyện việc hòa 
ước với Tàu. Détring điện về cho Lý Hồng Chương biết. Hai bên đều có ý muốn hòa cho êm 
chuyện”. Câu chuyện nghe có vẻ quá đơn giản so với tầm mức của nó. 


Theo sách của McAleavy thì câu chuyện “có đầu có đuôi” hơn 1 chút, theo đó thì trong 1 dip 
tình cờ nào đó Fournier nói chuyện riêng với Détring, professed a total inability to understand 
the Chinese reluctance to face the facts of life, which were, according to him, that the French 
were inevitably on the point of becoming the masters of Tongking, “đã tỏ ra hoàn toàn không 
thé hiểu nổi sự miễn cưỡng của người China khi đối mặt với sự thật của cuộc sống, mà theo 
ông, là người Pháp chắc chắn sắp trở thành chủ nhân của Bắc Kỳ”. 


Fournier cho răng, vì bản chất của Cờ Den chỉ là giặc cướp thôi cho nên nước Pháp có thé dễ 
dàng mua được chúng bằng 1 ít đô la, và vì người Vân Nam vốn theo đạo Hồi cho nên có thê 
dễ dàng nghe theo người Algerie thuộc Pháp cũng theo đạo Hồi dé làm thánh chiến với nhà 
Thanh, v.v. và v.v. Cuối cùng Fournier gợi ý 3 điều mà triều đình nhà Thanh nên làm ngay 
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lập tức, muộn bao nhiêu thì sẽ càng phải trả giá cao bấy nhiêu: 1 là triệu hồi hầu tước Tăng 
Kỷ Trạch, người đang là đại sứ của nhà Thanh ở châu Âu và là cái gai trong con mắt của 
người Pháp, về nước, 2 là rút quân khỏi Bắc Kỳ và từ bỏ mọi yêu sách chủ quyên đối với nhà 
Nguyễn, và 3 là bồi thường cho nước Pháp 1 cách thỏa đáng, chắc là cho những gì mà quân 
Cờ Den đã gây ra. Tất nhiên đây là kiểu câu chuyện trà dư tửu hậu giữa 2 người châu Âu, vai 
về cũng không phải tầm thường, đang nói về nhà Thanh ở ngôi thứ 3. Cũng không loại trừ 
rằng, 1 vài chuyên động của ham đội Pháp ở đâu đó, vô tình hay cô ý đã hỗ trợ cho câu 
chuyện của hải quân trung tá FournIer. 


Điều đáng ngạc nhiên 1 là ngay sau đó từ Quảng Đông, Détring đã gửi điện báo về Thiên Tân 
cho họ Lý và kê lại câu chuyện của Fournier theo 1 cách nào đó. 


Điều đáng ngạc nhiên 2 là họ Lý cũng ngay sau đó đã gọi Détring trở lại Thiên Tân dé làm rõ 
thêm, và nếu như đoạn đầu của câu chuyện còn có vẻ khá mù mờ thì đến đoạn này nó đã trở 
nên rất cụ thé: ngày mà Détring gặp họ Lý ở Thiên Tân là ngày 17/04. 


Điều đáng ngạc nhiên 3 là cũng ngay sau đó, trong ngày hoặc muộn nhất là hôm sau, họ Lý 
đệ trình toàn bộ vấn đề, cũng theo 1 cách nào đó, lên triều đình Bắc Kinh. 


Điều đáng ngạc nhiên 4 là ngày 19/04, chi 2 ngày sau cuộc gặp Détring — Lý, họ Lý đã nhận 
được phản hồi từ chính Từ Hi thái hậu. Sau đây là nội dung phản hồi đó, McAleavy dê trong 
ngoặc, tức là trích dẫn nguyên văn từ đâu đó nhưng mà là tiếng Anh: 


For the last two years [it read], the question of France and Vietnam has been getting steadily 
more acute, in spite of Our repeated instructions to Our ministers. Trong 2 năm qua [văn bản 
viết], vân đề giữa Pháp và Việt Nam ngày càng trở nên gay gắt hơn, bất chấp những chi thị 
liên tục của Ta tới các đại thần. 


If Li Hung-chang at this juncture repeats his performance at Shanghai last summer and 
wastes time as an idle spectator, while opportunity of effective action is omitted, what 
execuse can he possibly allege? Nếu Lý Hồng Chương vào thời điểm này lặp lại màn trình 
diễn của ông ấy ở Thượng Hải vào mùa hè năm ngoái và lãng phí thời gian như 1 khán giả 
nhàn rỗi, trong khi cơ hội hành động hiệu quả bị bỏ qua, thì ông ấy có thé viện cớ gì? 


Now surely 1s the moment for energy and sincerity, to strengthen our ties with France and 
thus to stabilize the problem of Vietnam. Bây giờ chắc chắn là thời điểm cần có nghị lực và 
sự chân thành đề tăng cường mối quan hệ của chúng ta với nước Pháp và từ đó ôn định vấn 
đề Việt Nam. 


McAleavy thêm vào 1 nhận xét rằng, the all-clear signal could not have been conveyed more 
unequivocally, “tín hiệu hoàn toàn rõ ràng cũng không thê được truyền tải 1 cách rõ ràng 
hơn”. Kê ra mà nói thì 2 triều đình, nhà Nguyễn và nhà Thanh đương thời cũng có nhiều 
điểm tương đồng, đặc biệt là cả 2 bà thái hậu đều có chữ “Từ”, nhưng làm việc thì 2 bà quả 
thật là rất khác. 


Sử sách về sau thường giải thích về hành xử của Từ Hi thái hậu trong 1 bối cảnh rằng, bà 
phải lần lượt triệt hạ 2 đối thủ cung đình của mình, đồng nhiếp chính Từ An thái hậu đã chết 
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1 cách bí ân năm 1881, và Cung thân vương Dịch Hân mới bị bãi chức nhân thất bại vừa rồi ở 
Bắc Kỳ của quân 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, [PLSC số 360 chỉ đề cập tới các cấp dưới, 
Từ Diên Húc Hoàng Quế Lan v.v., mà không quan tâm SỐ phận của Dịch Hân], và hơn nữa, 
trong bối cảnh mối quan hệ mờ ám của bà với viên “giả” hoạn quan Lý Liên Anh. Nói chung 
là xấu xa và u tối, nhưng Từ Hi khá hiểu về cuộc chơi và quyền hạn của mình. 


Thực tế trong mối quan hệ giữa Pháp và Thanh lúc này, sau khi Bourée “yêu nước Thanh” đã 
phải ra đi để nhường chỗ cho Tricou cứng răn, thì Tricou sau khi từ Huế về cũng đã trở về 
nhiệm sở cũ ở Tokyo đề nhường chỗ cho tử tước de Semallé, 1 người hình như là về sau này 
sẽ nôi tiếng hơn vì hiểu biết về đồ sứ, chứ không phải ngoại giao. Không rõ là ngài tử tước 
phớt lờ chuyện Bắc Kỳ vì bận đi coi đồ sứ, dë cho Fournier phải nhảy vào làm việc, hay là 
nhà Thanh đang mong muốn tìm 1 kênh làm việc phi chính thống, nhưng rõ ràng điều đáng 
ngạc nhiên thứ 5 là ngày 24/04, Tăng Kỷ Trạch đã bị điều sang London, dë văn phòng ở Paris 
lại cho Lý Phượng Bảo [Li Fengbao AVE], người vốn đang làm việc 6 Berlin. 


Hình như dë cho mọi việc trở nên chính thức, Lý Hồng Chương có đánh điện cho đô đốc 
Sébastien Lespès, tư lệnh sư đoàn hải quân Viễn Đông, cấp trên của Fournier để được xác 
nhận. Nếu biết rằng đô đốc Lespès rồi sẽ hoạt động dưới quyền của đô đốc Courbet, người 
vừa hoàn tất chiến dịch Sơn Tây ngày 17/12/1883 trước đó, người ta mới thấy nền ngoại giao 
Pháp có những cách thức hoạt động khá kỳ lạ. 


Fournier sau đó đã đến Thiên Tân vào tối ngày 05/05, 16 ngày sau phản hồi của Từ Hi, và 
gäp Lý Hồng Chương vào sáng ngày hôm sau 06/05, dê rồi hòa ước Thiên Tân được ký kết 
vào ngày 11/05/1884. 


Toàn văn hòa ước chỉ ngăn gọn có 5 điêu khoản như sau: 


Art. 1. La France s’engage à respecter et à protéger contre toute agression d’une nation 
quelconque, et en toutes circonstances, les frontières méridionales de la Chine, limitrophes du 
Tonkin. Nước Pháp cam kết tôn trọng và bảo vệ chống lại mọi hành vi xâm lược từ bất kỳ 
quốc gia nào, và trong mọi trường hợp, vào biên giới phía Nam của China, giáp với Bắc Kỳ. 
[Đây là 1 lời hứa long trọng mà theo McAleavy thì Fournier đã đồng ý đưa lên đầu tiên để 
làm đẹp mặt họ Lý và như điều 2 sẽ cho thấy, “trần an” nhà Thanh]. 


Art 2. Le Céleste Empire, rassuré par les garanties formelles de bon voisinage qui lui sont 
données par la France, quant à l’intégrité et à la sécurité des frontières méridionales de la 
Chine, s'engage: 1° à retirer immédiatement, sur ses frontières les garnisons chinoises du 
Tonkin; 2° à respecter dans le présent et dans l’avenir, les traités directement intervenus ou à 
intervenir entre la France et la Cour de Hué. Thiên triều, được trân an bởi những đảm bảo 
chính thức về quan hệ láng giềng tốt đẹp mà nước Pháp dành cho mình, cũng như sự toàn vẹn 
và an ninh của biên giới phía Nam của China, cam kết: 1° rút quân ngay lập tức, về biên giới 
của mình, các đơn vi đồn trú China ở Bắc Kỳ; 2° tôn trọng các hòa ước hiện tại và tương lai 
đã trực tiếp ký kết hoặc sẽ ký kết giữa Pháp và triều đình Huế. [Đây là 1 cách nói thay cho 
“từ bỏ quyền bá chủ”, 1 cách nói đễ được chấp nhận bởi cả 2 hệ thống ngoại giao khác nhau, 
ngoại giao thứ bậc “theo chiều dọc” và ngoại giao bình đẳng “theo chiều ngang”]. 
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Art. 3. En reconnaissance de l'attitude conciliante du Gouvernement du Céleste Empire, et 
pour rendre hommage à la sagesse patriotique de Son Excellence Li-Hong-Chang, 
négociateur de cette convention, la France renonce à demander une indemnité à la Chine. En 
retour, la Chine s'engage à admettre, sur toute l’étendue de ses frontières méridionales 
limitrophes du Tonkin, le libre trafic des marchandises entre 1’ Annam et la France d’une part, 
et la Chine de l'autre, réglé par un traité de commerce et de tarifs à intervenir, dans l’esprit le 
plus conciliant, de la part des négociateurs chinois, et dans des conditions aussi avantageuses 
que possible pour le commerce français. DÊ ghi nhận thái độ hòa giải của Thiên triều và dê tỏ 
lòng tôn kính trí tuệ yêu nước của Ngài Lý Hồng Chương, người đàm phán của hòa ước này, 
nước Pháp từ bỏ yêu cầu bồi thường từ China. Đổi lại, China cam kết thừa nhận, trên toàn bộ 
phạm vi biên giới phía Nam giáp với Bắc Kỳ, việc lưu thông hàng hóa tự do giữa An Nam và 
Pháp là 1 bên, và China là 1 bên, sẽ được điều chỉnh bởi 1 hiệp ước thương mại và thuế quan 
được soạn thảo trên tinh thần hòa giải nhất về phía các nhà đàm phán China, và trong những 
điều kiện có lợi nhất có thé có cho thương mại của nước Pháp. 


Art. 4. Le Gouvernement français s'engage à n'employer aucune expression de nature à porter 
atteinte au prestige du Céleste Empire, dans la rédaction du traité définitif qu’il va contracter 
avec l’Annam et qui abrogera les traités antérieurs relatifs au Tonkin. Chính phủ Pháp cam 
kết không sử dụng bât kỳ biểu hiện nào có khả năng làm suy yếu uy tín của Thiên triều trong 
việc soạn thảo hòa ước dứt khoát mà họ sẽ ký kết với An Nam và sẽ bãi bỏ các hòa ước trước 
đây có liên quan đến Bắc Kỳ. [Đây cũng là 1 nhượng bộ nữa của Fournier đối với họ Lý, 
nhưng chỉ thuần túy trên danh nghĩa, tức là chỉ là vấn đề từ ngữ trong hòa ước mới mà thôi]. 


Art. 5. Dès que la présente Convention aura été signée, les deux Gouvernements nommeront 
leurs Plénipotentiaires, qui se réuniront, dans un délai de trois mois, pour élaborer un traité 
définitif sur les bases fixées par les articles précédents. Ngay sau khi Hòa ước này được ký 
kết, Chính phủ 2 nước sẽ chi định các đại diện toàn quyền của mình, những người sẽ gặp 
nhau trong vòng 3 tháng để soạn thảo 1 hòa ước cuối cùng trên cơ sở đã được xác lập bởi các 
điều khoản trước đó. [Fournier cũng khá tự biết rõ vai trò của mình, dành chỗ sẵn cho việc 
hoàn tất hòa ước cuối cùng cho những nhà ngoại giao chuyên nghiệp khác]. 


Conformément aux usages diplomatiques, le texte français fera foi. Phù hợp với thông lệ 
ngoại giao, văn bản tiếng Pháp sẽ được ưu tiên áp dụng. 


Fait à Tien-Tsin, le 11 mai 1884, le dix-septième jour de la quatrième lune de la dixième 
année du Kouang-Sin, en quatre expéditions (deux en langue française et deux en langue 
chinoise), sur lesquelles les Plénipotentiaires respectifs ont signé et apposé le sceau de leurs 
armes. Làm tai Thiên Tân vào ngày 11/05/1884, tức ngày 17 tháng Tư năm Quang Tự thứ 10, 
trên 4 bản in (2 bản bằng tiếng Pháp và 2 bản bằng tiếng China), mà các đại diện toàn quyền 
tương ứng đã ký và đóng dấu chính thức của mình. 


Chacun des Plénipotentiaires a gardé un exemplaire de chaque texte. Mỗi vị toàn quyên lưu 
giữ 1 bản sao của mỗi văn bản. 


Signé / Đã ký: Lý Hồng Chương. Signé / Đã ký: Fournier. 
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Hình 44: Viên sĩ quan hải quân làm ngoại giao 


Trong VNSL, Trần Trọng Kim cũng viết tiếp: “Chính phủ Pháp bèn sai trung tá Fournier lên 
Thiên Tân để cùng với Lý Hồng Chương nghị hòa. Đến ngày 18 tháng Tư năm Giáp Thân 
(1884) [văn bản tiếng Pháp ghi ngày 17 tháng Tư, có thể lịch Việt Nam và lịch nhà Thanh 
lệch nhau], thì lập xong tờ hòa ước. Đại lược nói rằng nước Tàu thuận rút quân đóng ở Bắc 
Kỳ về, và từ đấy về sau chính phủ Tàu thuận nhận tờ giao ước của nước Pháp lập với nước 
Nam. Nghĩa là nước Tàu để cho nước Pháp được tự do xếp đặt mọi việc ở đất Việt Nam”. 


Đây là sứ mệnh ngoại giao duy nhất của sĩ quan hải quân François Ernest Fournier, 1842- 
1934, người mãi đến năm 1891 mới được phong chuẩn đô déc và về hưu năm 1907. 


Đôi với nước Viêt, ngoài chuyện vôn đã mơ hô không xác định được ai là ta ai là địch, từ bây 
giờ sẽ bát dâu có thêm thói quen đê cho người khác quyêt định vận mệnh của mình, trong khi 
vẫn tôn xương máu cho cái gọi là “chủ chiến”. 
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362 - Hòa ước Giáp Thân 1884 


Không thê có chuyện triều đình Huế không biết gì đến hòa ước Thiên Tân 1884, bởi vì nếu 
không biết thì đã không có màn đón tiếp Patenôtre 1 cách trọng thị như ĐNTL sẽ mô tả đưới 
đây. Có lẽ ĐNTL đã chọn cách không đề cập đến hòa ước Thiên Tân, tức là né tránh việc số 
phận của nước mình được quyết định bởi nước khác, cho đỡ xấu mặt. 


“Trước đây giám quốc Pháp tiếp thư của nước ta (thấy ghi ở tháng Chạp năm ngoái), [tức là 
gửi thư nhân dịp Tricou đến Huế, xem DLSC số 358], sau báo thăm hỏi yên ủi và nói ý kiến 
hòa ước sở định xin châm chước công bằng, lại lây tháng trước đã phái giao cho toàn quyền 
ây đi trước (ngày mồng 4 tháng Tư trước xuống thuyền) báo cho biết, bèn sai thượng thư bộ 
Hộ là Phạm Thận Duật sung làm khâm sai toàn quyền đại thần, tham tri bộ Công là Tôn Thất 
Phiên, quyền sung thượng thư bộ ấy sung làm phó toàn quyên, tham tri Chu Đình Kế, thị lang 
Lương Thành đều sung hộ tiếp để phòng bị lúc lâm thời thù ứng, lại chuẩn cho dự bàn các 
công việc khoản tiếp gòm có 5 khoản đề đợi”, các khoản đó đại lược như sau: 


- ` bièn binh 50 tên, khí giới quần áo chỉnh tè, tức thì tới ngay đón tiến, dự sai 200 tên 
lính trực ở bến tàu sứ quán dê hộ tiếp cho trong sự thé, 

- ` số lính theo hầu toàn quyền 2300 người [lính Pháp], yêu cầu trước bắt cho 10 chiếc 
thuyền đi đến cửa biên Thuận An hộ chở đến sứ quán ấy và xin sửa sang vài dây trại 
lính quân thủy ở gần quán đề cho lính đó tạm ở, 

- ` bắn súng chào 15 tiếng dé tỏ lòng vui mừng, 

- ` bò 1 con, đê 1 con, lợn 1 con, phẩm quả 1 mâm, gạo nếp 1 tháng, chè ô long 1 cân, gà 
vịt đều 10 con, trứng gà vịt đều 30 quả biếu quan toàn quyền, và 3 bò, 3 lợn, chuối 1 
ngàn quả, 10 thúng gạo trắng, trứng gà, vit dèu 150 quä, duòng cát 50 cân dem biéu 
cho tùy phái và tùy binh, không kê mời yến tiệc này nọ, 

- ban Lý thiện làm cỗ hạng nhất 1 mâm, hạng nhì 2 mâm, cần được nhã và sạch đệ tới 
thự thương bạc bày đặt, do viên hộ tiếp và toàn quyền bản quốc [Phạm Thận Duật] 
khoản tiếp 2 lần, khi mới đến và khi sắp đi. 


“Đến đây, Ba-đức-na, Lê Na [Patenôtre và Rheinart] đem bọn tùy phái, tùy binh đến sứ quán, 
lây tờ khâm cấp, sắc thư của nước ấy tâu đạt; chuẩn cho Thận Duật và Phiên đem sắc thư yết 
kiến so sánh truyền chỉ cho yên úy trả lời thương định hòa ước, láy ngày 13 tháng này [tháng 
Năm âl năm 1884] là ngày Đinh Hợi làm xong, phàm 19 khoản”. Đây là bản hòa ước cuối 
cùng giữa nhà Nguyễn và nước Pháp, sẽ có hiệu lực cho đến tận ngày 11/03/1945 khi vua 
Bảo Đại tuyên bó hủy bỏ. Sau đây là chỉ tiết của bản hòa ước, với từ ngữ của ĐNTL, cùng 
với nguyên bản tiếng Pháp và phần dịch theo nguyên bản đó: 


“Khoản thứ 1 — Nước Đại Nam tự nhận nước Đại Pháp giúp đỡ, nghĩa là nước Đại Nam có 
giao thông với nước nào, thì nước Đại Pháp giúp đỡ công việc, và nhân dân nước Đại Nam 
có ở nước ngoài thì Đại Pháp cũng giúp đỡ". L’ Annam reconnaît et accepte le Protectorat de 
la France. La France représentera Annam dans toutes ses relations extérieures. Les Annamites 
à l'étranger seront placés sous la protection de la France. An Nam công nhận và chấp nhận sự 
bảo hộ của Pháp. Pháp sẽ đại diện cho An Nam trong tất cả các quan hệ đối ngoại. Người An 
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Nam ở nước ngoài sẽ được đặt dưới sự bảo hộ của Pháp. [Nhiều bản dịch cũng theo ĐNTL 
mà dịch Annam ra thành Đại Nam, như 1 cách tự thỏa mãn]. 


“Khoản thứ 2 — Quân nước Đại Pháp đóng lâu ở đồn cửa biển Thuận An, từ cửa biển ấy lên 
tới kinh thành; các đồn lũy ở ven sông và công việc phòng bị, nước Đại Nam cần phải triệt 
bỏ”. Une force militaire française occupera Thuan-An d’une façon permanente. Tous les forts 
et ouvrages militaires de la rivière de Hué seront rasés. Quân Pháp sẽ chiếm đóng Thuận An 
vĩnh viễn. Toàn bộ đồn lũy, công trình quân sự trên sông Hué sẽ bị san bằng. 


“Khoản thứ 3 — Địa giới nước Đại Nam, từ giáp tỉnh Biên Hòa [thuộc] Nam Kỳ về phía Bắc 
cho đến giáp tỉnh Ninh Bình [thuộc] Bắc Kỳ, các quan viên ở tỉnh đều làm chức tự trị dân 
như cũ; trừ ra các nha Thương chính và cục Tạo tác, nên có quan Pháp trông coi, còn việc 
thường mà có ứng dụng quan bác vật hãy dùng người Pháp đề trông coi”. Les fonctionnaires 
annamites, depuis la frontière de la Cochinchine jusqu’à la frontière de la province de Ninh- 
Binh, continueront à administrer les provinces comprises dans ces limites, sauf en ce qui 
concerne les douanes, les travaux publics et, en général, les services qui exigent une direction 
unique ou l’emploi d’ingénieurs ou d’agents européens. Các quan chức An Nam, từ biên giới 
Nam Kỳ đến biên giới tỉnh Ninh Bình, sẽ tiếp tục quản lý các tỉnh nằm trong giới hạn này, 
ngoại trừ liên quan đến hải quan, giao thông công chính và nói chung, các dịch vụ đòi hỏi sự 
quản lý duy nhất hoặc sử dụng lao động của các kỹ sư hay quản lý người châu Âu. [Địa giới 
của “nước Đại Nam”, tức Annam, tức Trung Ky, lần đầu xuất hiện]. 


“Khoản thứ 4 — Nước Đại Nam từ giáp tỉnh Biên Hòa đến giáp tỉnh Ninh Bình, những tỉnh ở 
khoảng giữa ấy, trừ ra cửa biên Thi Nai đã mở buôn rồi, nay Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam, 
Xuân Đài thuộc tỉnh Phú Yên, 2 cửa biển đó nên mở thêm bến buôn ra, ngoài ra các cửa biển 
khác, sau này xét có ích lợi thì họp bàn mở thêm việc buôn; nước Pháp cũng có đặt quan ở 
những chỗ bến buôn mở thêm ấy, nhưng những quan ấy phải theo lệnh của quan khâm sứ đại 
thần ở kinh”. Dans les limites ci-dessus indiquées, le Gouvernement annamite déclarera 
ouverts au commerce de toutes les nations, outre le port de Qui-Nhon, ceux de Tourane et de 
Xuan-Day. D’autres ports pourront être ultérieurement ouverts après une entente préalable. 
Le Gouvernement français y entretiendra des agents placés sous les ordres de son Résident à 
Hué. Trong giới hạn nêu trên, Chính phủ An Nam sẽ tuyên bố mở cửa thương mại cho tất cả 
các quốc gia, không kê cảng Qui Nhơn, các cảng Đà Nẵng và Xuân Đài. Các cảng khác nữa 
sau đó có thể được mở thêm khi có thỏa thuận. Chính phủ Pháp sẽ duy trì các đại diện ở đó 
theo lệnh của Công sứ tại Hué. 


“Khoản thứ 5 — Quan khâm sứ đại thần đóng ở kinh, chuyên về giù công viêc ngoại giao 
nước Đại Nam với nước ngoài, không có dự kip tới công việc các tỉnh ở trong giới hạn khoản 
thứ 3 [trong giới hạn của Trung Kỳ]; khâm sứ đại thần, lại được thắng vào tâu với đại hoàng 
dé nước Đại Nam; quan khâm sứ đại thần ấy ở trong kinh thành có quân Pháp theo hầu”. Un 
Résident général, représentant du Gouvernement français, présidera aux relations extérieures 
de l’ Annan et assurera l'exercice régulier du protectorat, sans s’immiscer dans 
l’administration locale des provinces comprises dans les limites fixées par l’article 3. Il 
résidera dans la citadelle de Hué avec une escorte militaire. Le Résident général aura droit 
d’audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté le Roi d’Annam. Tổng Công sứ, đại 


205 


diện của Chính phủ Pháp, sẽ chủ trì quan hệ đối ngoại của An Nam và sẽ đảm bảo thực hiện 
thường xuyên quyền bảo hộ, không can thiệp vào chính quyền địa phương của các tỉnh nằm 
trong giới hạn do điều 3 quy định. Ngài sẽ cư trú tại kinh thành Huế có quân hộ tống. Ngài 
Tổng công sứ sẽ có quyên tiếp kiến cá nhân và riêng tư với Vua An Nam. 


“Khoản thứ 6 — Các tỉnh nước Đại Nam từ giáp Ninh Bình trở về phía Bắc, tỉnh nào có sự cần 
cấp, thì nước Đại Pháp nên đặt công sứ hay bọn phó công sứ, đều theo lệnh quan khâm sứ ở 
kinh; tỉnh nào có công sứ hay phó công sứ, thì ở trong các tỉnh ấy, gần chỗ quan tỉnh ở thì 
công sứ, phó sứ đó, có lính Pháp hay lính Nam theo hầu”. Au Tonkin des Résidents ou 
Résidents-adjoints seront placés par le Gouvernement de la République dans les chefs-lieux 
où leur présence sera jugée utile. Ils seront sous les ordres du Résident général. Ils habiteront 
dans la citadelle, et, en tout cas, dans l’enceinte même réservée au mandarin; il leur sera 
donné, s’il y a lieu, une escorte française ou indigène. Ở Bắc Kỳ, Công sứ hoặc Phó Công sứ 
sẽ được Chính phủ Cộng hòa bồ trí tại các thủ phủ nơi sự hiện diện của họ được coi là hữu 
ích. Họ sẽ tuân theo lệnh của Tổng Công sứ. Họ sẽ sống ở trong thành, và trong mọi trường 
hợp, trong chính khu vực dành riêng cho quan lại; nếu cần thiết, họ sẽ được người Pháp hoặc 
người bản xứ hộ tống. [PNTL vẫn muốn nói đến “các tỉnh của nước Đại Nam” ở phía Bắc, 
nhưng bản tiếng Pháp không nói như vậy nữa, chỉ Tonkin, tức Bắc Kỳ]. 


“Khoản thứ 7 — Quan công sứ nước Pháp đặt ở tỉnh nào ở Bắc Kỳ, quan công sứ ấy không 
được dự làm những việc dân chính trong tỉnh ấy, các quan tỉnh ấy, không kê là hạng quan 
nào, cứ cai tri hạt dân như cũ; như quan Pháp có kiểm được quan Nam nào nên thay đổi, có 
xin thay đối ấy, sẽ thay đổi”. Les Résidents éviteront de s'occuper des détails de 
l’administration des provinces. Les fonctionnaires indigènes de tout ordre continueront à 
gouverner et à administrer sous leur contrôle; mais ils devront être révoqués sur la demande 
des autorités françaises. Các Công sứ sẽ tránh phải giải quyết các chi tiết của chính quyền các 
tỉnh. Các quan chức bản xứ thuộc mọi cấp bậc sẽ tiếp tục cai trị và điều hành dưới sự kiểm 
soát của họ [các Công sứ]; nhưng sẽ bị triệu hồi theo yêu cầu của nhà chức trách Pháp. 


“Khoản thứ 8 — Nước Đại Pháp không kê viên dịch nào, như có việc gi nên tư báo với các 
quan nước Dai Nam thì do quan công sứ nước Pháp tư báo mà thôi”. Les fonctionnaires et 
employés français de toute catégorie ne communiqueront avec les autorités annamites que par 
l'intermédiaire des Résidents. Công chức và nhân viên Pháp thuộc bât kỳ lĩnh vực nào sẽ chỉ 
liên lạc với chính quyền An Nam thông qua Công sứ. 


“Khoản thứ 9 - Nước Đại Pháp sẽ dựng 1 con đường điện báo từ Sài Gòn đến Hà Nội, 
chuyên do người Pháp trông làm, khoản này nếu được tiền lời bao nhiêu, nước Pháp trích lấy 
1 phần giao cho nước Nam tiêu dùng, vì nước Nam có nhường phần đất dê đủ chỗ làm, do đó 
những nhân viên điện báo mới có thể dựng được buông bếp nhà cửa đề ở”. Une ligne 
télégraphique sera établie de Saïgon à Hanoï et exploitée par des employés français. Une 
partie des taxes sera attribuée au Gouvernement annamite qui concédera, en retour, le terrain 
nécessaire aux stations. Đường dây điện báo sẽ được thiết lập từ Sài Gòn đến Hà Nội và do 
nhân viên người Pháp vận hành. Tiền thuế 1 phần sẽ được phân bô cho Chính phủ An Nam 
dé đổi lai họ sẽ cấp đất cần thiết cho các trạm. 


206 


“Khoản thứ 10 - Các người ngoại quốc ngụ ở nước Đại Nam từ giáp Biên Hòa đến giáp Ninh 
Bình và địa hạt Bắc Kỳ, thì đều chịu dưới quyền nước Đại Pháp xử đoán, như người nước 
Nam cùng người nước ngoài, hay người nước ngoài cùng người nước Nam có việc gì tranh 
kiện nhau thì đều do quan nước Pháp phân xử”. En Annam et au Tonkin, les étrangers de 
toute nationalité seront placés sous la juridiction française. L’autorité française statuera sur 
les contestations de quelque nature qu’elles soient qui s’élèveront entre Annamites et 
étrangers, de même qu'entre étrangers. Tai An Nam và Bắc Kỳ, người nước ngoài thuộc mọi 
quốc tịch sẽ bị đặt dưới quyền tài phán của Pháp. Cơ quan có thâm quyền của Pháp sẽ ra 
phán quyết về các tranh chấp thuộc bắt kỳ tính chất nào phát sinh giữa người An Nam và 
người nước ngoài, cũng như giữa người nước ngoài với nhau. 


Khoản thứ 11 — Nước Đại Pháp từ giáp tỉnh Biên Hòa đến giáp tỉnh Ninh Bình, thì quan bố 
chính chiều thu thuế lệ về cho triều đình nước Đại Nam y theo như cũ, không có quan Pháp 
kiểm cô tới đó; đến như địa hạt Bắc Kỳ thì quan công sứ hợp với quan bô chính, tóm các thuế 
lệ mỗi tỉnh 1 xứ, khiến cho tiện việc kiểm có, biết được số sở thu và sở chi, khi thu xong, 
quan nước Đại Pháp và quan nước Đại Nam hội đồng chuẩn định sự chỉ phí các nơi và các số 
công nhu tiền kẽm bao nhiêu, số chỉ còn bao nhiêu, quy nộp vào kho ở kinh của triều đình 
nước Dai Nam. Dans l’ Annam proprement dit, les Quan-Bo percevront l'impôt ancien sans le 
contrôle des fonctionnaires français et pour compte de la Cour de Hué. Au Tonkin, les 
Résidents centraliseront avec le concours des Quan-Bo le service du même impôt, dont ils 
surveilleront la perception et l'emploi. Une commission composée de commissaires français 
et annamites déterminera les sommes qui devront être affectées aux diverses branches de 
l’administration et aux services publics. Le reliquat sera versé dans les caisses de la Cour de 
Hué. Ở chính đất An Nam, các quan bố chính sẽ thu thuế như cũ và thay mặt cho triều đình 
Huế mà không có sự kiểm soát của các quan chức Pháp. Ở Bắc Kỳ, Công sứ sẽ tập trung với 
sự trợ giúp của quan bé chính về dịch vụ thuế tương tự, việc thu và sử dụng chúng sẽ được 
giám sát. Một ủy ban bao gồm các ủy viên người Pháp và An Nam sẽ xác định số tiền phải 
được phân bô cho các ngành hành chính và dịch vụ công khác nhau. Phần còn lại sẽ nộp vào 
kho bạc của triều đình Huế. 


“Khoản thứ 12 — Các sở Thương chính ở trong nước Đại Nam, lại muốn bàn định giao hết 
cho quan Đại Pháp chuyên biện, những sở Thương chính có nên xây dựng thì chỉ ở những nơi 
ven biên và biên giới mà thôi, lấy các sở Thương chính trước, quan võ nước Pháp đã làm như 
thế nào, nước Đại Nam ngày nay cũng nên thôi bàn; đến như điều lệ các sở Thương chính và 
các lệ thuế ngoại ngạch kip các khoản lệ cám các thuyền không được vào cửa biển, trong khi 
có dịch khí, thì trong nước Đại Nam và các sở Bắc Kỳ cũng y như điều lệ của 6 tỉnh Nam 
Kỳ”. Dans tout le royaume, les douanes réorganisées seront entièrement confiées à des 
administrateurs français. Il n’y aura que des douanes maritimes et de frontières placées 
partout où le besoin se fera sentir. Aucune réclamation ne sera admise en matières de 
douanes, au sujet des mesures prises jusqu’à ce jour par les autorités militaires. Les lois et les 
règlements concernant les contributions indirectes, le régime et le tarif des douanes, et le 
régime sanitaire de la Cochinchine seront applicables aux territoires de l’ Annam et du 
Tonkin. Trên khäp vuong quốc, việc hải quan được tổ chức lại sẽ được giao hoàn toàn cho 
các nhà quản lý người Pháp. Sẽ chỉ có hải quan hàng hải và hải quan biên giới được đặt ở bất 
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cứ nơi nào có nhu cầu. Sẽ không có khiếu nại nào được chấp nhận trong các vấn đề hải quan 
liên quan đến các biện pháp được thực hiện bởi chính quyền quân sự cho đến nay. Các luật và 
quy định liên quan đến các khoản đóng góp gián tiếp, chế độ hải quan và thuế quan, chế độ y 
tế của Nam Kỳ sẽ được áp dụng cho lãnh thổ An Nam và Bắc Kỳ. 


“Khoản thứ 13 — Trong địa hạt Bắc Kỳ, nước Đại Nam và những người Pháp mở buôn ở các 
sở, và những người được nước Pháp bảo trợ, đều được đi lại buôn bán, mua đất dựng cửa 
hàng, thung dung tự tiện, lại khoản các giám mục, linh mục giảng giáo cho giáo dân đã ước 
định ở ngày 15/03/1874, tức ngày 27 tháng Giêng năm Tự Đức thứ 27 (khoản thứ 9 [hòa ước 
Giáp Tuất, xem ĐLSC số 327]); nay đại hoàng dé nước Đại Nam cũng phê chuẩn y như 
khoản ấy”. Les citoyens ou protégés français pourront, dans toute l’étendue du Tonkin et dans 
les ports ouverts de l’Annam, circuler librement, faire le commerce, acquérir des biens 
meubles et immeubles et en disposer. S. M. le Roi d’Annam confirme expressément les 
garanties stipulées par le traité du 15 mars 1874 en faveur des missionnaires et des chrétiens. 
Công dân Pháp hoặc những người được bảo vệ sẽ có thể, trên khắp Bắc Kỳ và tại các cảng 
mở của An Nam, tự do đi lại, buôn bán, mua bán và định đoạt động sản và bất động sản. Vua 
An Nam xác nhận rõ ràng những bảo đảm được quy định trong hòa ước ngày 15/03/1874 đối 
với các nhà truyền giáo và Kitô hữu. 


“Khoản thứ 14 — Như có người nước ngoài muốn đi trong nước Đại Nam có công việc gì, thì 
phải xin giấy thông hành ở quan khâm sứ tại kinh, hay quan tông thống Gia Định, đến trình 
quan nước Đại Nam phê chữ đóng ấn vào 2 chữ “dĩ trình” mới có thê đi được”. Les 
personnes qui voudront voyager dans l’intérieur de l’Annam ne pourront en obtenir 
l’autorisation que par l’intermédiaire du Résident général à Hué ou du Gouverneur de la 
Cochinchine. Ces autorités leur délivreront des passeports qui seront présentés au visa du 
Gouvernement annamite. Những người muốn di du lịch trong nội dia An Nam sẽ chi có thể 
xin phép thông qua Tổng Công sứ tại Huế hoặc Thống đốc Nam Kỳ. Các cơ quan chức năng 
này sẽ cấp hộ chiếu cho họ và sẽ được xuất trình đề xin thị thực của Chính phủ An Nam. 


“Khoản thứ 15 — Nước Đại Pháp tự hứa rằng, từ sau đi, xin giúp đại hoàng đề nước Đại Nam 
hoàn toàn tốt đẹp và trong nước khỏi phải giặc cướp trong ngoài, do đó mà nước Đại Pháp 
chiều cho là ở trong nước Đại Nam, hoặc Bắc Kỳ hay nơi nào cần kíp, có nên đóng quân thì 
được dùng quân đóng dé bảo trợ”. La France s’engage à garantir désormais l’intégrité des 
États de S. M. le Roi d’Annam, à défendre ce Souverain contre les agressions du dehors, et 
contre les rébellions du dedans. À cet effet, l’autorité française pourra faire occuper 
militairement sur le territoire de l’ Annam et du Tonkin les points qu’elle jugera nécessaires 
pour assurer l'exercice du protectorat. Từ nay trở đi, Pháp cam kết đảm bảo sự toàn ven của 
quốc gia của vua An Nam, bảo vệ Chủ quyền này khỏi sự xâm lược từ bên ngoài và chống lại 
các cuộc nồi dậy từ bên trong. Đề đạt được mục đích này, chính quyền Pháp sẽ có thể chiếm 
đóng về mặt quân sự các điểm trên lãnh thổ An Nam và Bắc Kỳ mà họ cho là cần thiết dë 
đảm bảo việc thực hiện chế độ bảo hộ. 


“Khoản thứ 16 — Đại hoàng đê nước Đại Nam cai tri trong nước, trừ ra những điêu đã định ở 
trong hòa ước ngoài, còn đêu theo như cũ”. S. M. le Roi d’Annam continuera, comme par le 
passé, à diriger l’administration intérieure de ses États, sauf les restrictions qui résultent de la 
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présente convention. H.M. Vua An Nam sẽ tiêp tục, như trong quá khứ, chi đạo việc quản lý 
nội bộ quôc gia của mình, ngoại trừ những hạn chê do hòa ước này gây ra. 


“Khoản thứ 17 — Nước Dai Nam còn thiếu số bạc của nước Pháp (tức là món nợ Y Pha Nho) 
sau sẽ bàn định tính trả, nước Đại Nam đừng đi vay mượn nước ngoài; nếu nước Pháp không 
đồng ý, thì nước Đại Nam không được vay nước ngoài”. Les dettes actuelles de l’Annam vis- 
à-vis de la France seront acquittées au moyen de paiements dont le mode sera ultérieurement 
déterminé. S. M. le Roi d’Annam s’interdit de contracter aucun emprunt à l'étranger sans 
l’autorisation du Gouvernement français. Các khoản nợ hiện tai của An Nam đối với Pháp sẽ 
được thanh toán bằng các phương thức sẽ được xác định sau. Vua An Nam không ký kết bât 
kỳ khoản vay nào ở nước ngoài mà không có sự cho phép của Chính phủ Pháp. 


“Khoản thứ 18 — Sau khi quan của 2 nước hội đồng chia định giới hạn các nơi mở buôn, và 
việc nhường đất cho người mở bến buôn, trong đó có bàn dựng cây đèn pha ở nước Đại Nam, 
từ ven biên Biên Hòa đến giáp Ninh Bình cùng địa hạt Bắc Kỳ, và lệ định thuế khai các mỏ, 
lệ dùng tiền bạc, hội đồng định chia các sở Thương chính và những lợi tạp thuế và thuế điện 
báo, và chia các khoản thuế chưa cho liệt vào khoản thứ 11, trích giao cho nước Đại Nam 
nhận dùng; điều ước ây đệ vè, đưa tới triều đình Đại Pháp và tiễn lên đại hoàng đế nước Đại 
Nam phê chuẩn, tùy tức trao đổi”. Des conférences régleront les limites des ports ouverts et 
des concessions françaises dans chacun de ces ports, l’établissement des phares sur les côtes 
de l’Annam et du Tonkin, le régime et l'exploitation des mines, le régime monétaire, la 
quotité à attribuer au Gouvernement annamite sur les produits des douanes, des règles, des 
taxes télégraphiques et autres revenus non visés dans l’article 11 du présent traité. La 
présente convention sera soumise à l’approbation du Gouvernement de la République 
française et de S. M. le Roi d’Annam, et les ratifications en seront échangées aussitôt que 
possible. Các cuộc đàm phán sẽ quy định các giới hạn mở cảng và tô giới của Pháp ở từng 
cảng, việc xây dựng các ngọn hải đăng trên bờ biển An Nam và Bắc Kỳ, cơ chế và việc khai 
thác hàm mỏ, chế độ tiền tệ, hạn ngạch phân bô cho Chính phủ An Nam về thuế quan, các 
quy tắc, thuế điện tín và các khoản thu khác chưa được đề cập tại khoản thứ 11 của hòa ước 
này. Hòa ước này sẽ được trình lên Chính phủ nước Cộng hòa Pháp và Nhà vua An Nam phê 
chuẩn và việc phê chuẩn sẽ được trao đôi trong thời gian sớm nhất. 


“Khoản thứ 19 — Tờ ước này thay thế cho các tờ ước ký ngày 23/11, ngày 30/08 và ngày 
15/03/1879; khi nào 2 bên như có thay đổi ý kiến gì ở trong tờ ước đó thì cứ lây bản chữ 
Pháp làm chính; toàn quyền đại thần của 2 bên đã ký tên và đóng ấn ở tờ ước ấy làm bằng”. 
Le présent traité remplacera les conventions des 15 mars, 31 août et 23 novembre 1874. En 
cas de contestation le texte français fera seul foi. En foi de quoi, les Plénipotentiaires 
respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets. Fait à Hué en double 
expédition, le 6 juin 1884. (L.S.) Patenotre. (L.S.) Nguyen-Van-Tuong. (L.S.) Phamud- 
Thuan-Duat. (L.S.) Ton-That-Fay. Hòa ước này sẽ thay thế các hòa ước ngày 15/03, ngày 
31/08 và ngày 23/11/1874. Trong trường hợp có tranh chấp, văn bản tiếng Pháp sẽ có giá trị 
xác thực duy nhất. Dé làm bằng, các đại diện toàn quyền tương ứng đã ký hòa ước này và 
đóng dấu vào đó. Được làm tại Huế thành 2 bản, ngày 06/06/1884. Đã ký Patenotre, Nguyễn 
Văn Tường, Phạm Thuận Duật, Tôn Thất Phiên. [Lưu ý, thoạt đầu không có Nguyễn Văn 
Tường trong danh sách dự bàn, nay lại nhảy vào, đứng trước cả khâm sai toàn quyên]. 
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Hòa ước bị thay thé là hòa ước Giáp Tuất, ký ngày 15/03/1874, tức 27 tháng Giêng âm lịch, 
đoạn vừa rồi ĐNTL ghi theo ngày dương lịch nhưng theo thứ tự ngược, thời gian sau ghi 
trước, thời gian trước ghi sau, và có lẽ là bản dịch đã in nhằm năm 1879. Cũng chưa rõ các 
ngày theo sau, 31/08 và 23/1 1, là các ngày gì, có lẽ là ngày điều chỉnh hoặc phê chuẩn, cũng 
có thê là ngày ký bô sung cái thương ước 29 điều kèm theo hòa ước Giáp Tuất, cụ thê hóa 
việc mở cửa sông Hồng. 


Từ lúc này, 3 “kỳ” đã được hình thành 1 cách rõ ràng: 


- _ Nam Kỳ vốn thuộc Pháp từ hòa ước Nhâm Tuất 1862, tiếng Pháp gọi là Cochinchine 
[về nguồn gốc của tên gọi Cochinchine, xem ĐLSC số 168], 

- ` Bắc Kỳ từ nay là xứ bảo hộ, tiếng Pháp gọi theo tên thành Đông Kinh từ thời nhà Lê 
mà thành ra Tonkin, 

- _ Trung Kỳ vẫn là “vương quốc Đại Nam” của nhà Nguyễn, [quốc hiệu được vua Minh 
Mạng đặt từ năm 1838, xem DLSC số 235, theo sau quốc hiệu “Việt Nam” được vua 
Gia Long đặt năm 1804 với sự chuẩn thuận của nhà Thanh, xem ĐLSC số 192], 
nhưng tiếng Pháp chỉ gọi là Annam theo cách gọi cũ của nhà Thanh. 


ĐNTL kê tiếp: “Hôm ấy tức thì hội đồng đem ấn cũ của nhà Thanh phong cho, phá đi dê đúc 
lại; (khi ấy toàn quyền Pháp [Jules Patenôtre des Noyers] cùng khâm sứ Ba-rô [Eusèbe Irénée 
Parreau] bàn nói, cái ấn cũ nhà Thanh phong cho nước Đại Nam, chỉ có khi nào gửi quốc thư 
sang nước Thanh thì mới dùng, ngoài ra không cần gì cả; nay nước Đại Nam đã nhận nước 
Pháp bảo trợ, không làm phiên phục nước Thanh nữa, thì cái ấn nhà Thanh ấy nên lấy ngày 
trao dëi lại dê trả nước ấy, nhưng đã nói mãi 2 - 3 lần, vẫn đều như thế; Nguyễn Văn Tường 
bàn lại nói, bảo không thôi thì phá đi để đúc cái khác mà thôi, viên ấy cũng thuận nghe, bèn 
lại yêu cầu làm ngay đề kịp ngày trao đôi, không thì viên ấy giao cho quan võ chiêu biện, và 
châm chước các lẽ ở trong tờ ước cũng đình, chuẩn cho kính cáo Thế miéu và điện Hòa 
Khiêm, sai Thận Duật và Phiên hội đồng cùng với tên ấy áp ấn dé lại khuôn mẫu, đợi dé đệ 
về cho nước ây biết, rồi tức đem ấn ây đến sứ quán phá, đúc thành khối bạc”. 


Sách của McAleavy cũng mô tả: 


The new treaty which was signed on June 6, 1884 will not be described here: for our purpose 
the situation remained essentially as before. Only one circumstance attending the ceremony 
needs to be mentioned. Hòa ước mới được ký ngày 06/06/1884 sẽ không được mô tả ở đây: 
vì mục đích của chúng tôi, tình hình về cơ bản vẫn như trước. Chỉ cần nhắc đến 1 hoàn cảnh 
tham dự buổi lễ. 


The most important physical symbol of Chinese suzerainty was a seal presented eighty years 
ago to Gia Long, the founder of the dynasty, by his overlord the Emperor Chia Ch’ing. The 
French had decided that, as long as this token remained at Hue, the old link with China would 
survive in some form. Biểu tượng vật chất quan trọng nhất của quyền bá chủ của China là 1 
quả ấn do Hoàng đề Gia Khánh tặng cho Gia Long, người sáng lập triều đại, cách đây 80 
năm. Người Pháp đã quyết định rằng, chừng nào biểu tượng này còn ở Huế thì mối liên hệ cũ 
với China sẽ tôn tại dưới 1 hình thức nào đó. 
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Résatence donl le luxe reliait constime wa cadre treg 
brillant! pour c visiteurs, 

On se mit à la traduction du traité que M. Parenôtre 


a it tout préparé de Paris Ce bai be loc de 
M. Massé, acminiatrateur des faires indigènes, qui se 
tira à merveille de co travail délicat. Tous les mas 
ayant dai bien vérifiés, tomes los espressions avani 
Été tourbe otretournées, (Texplication du met: Pro- 
toctorat er4r"aulre+, lel que asp l'ontondons à sa tra» 
duction en aanssu®e dans ce sean, fut l'objet de labo- 
riewsek discucciont] oa estra dans la discusion des 
articles. 

Au bout da tros , walgré la chute de l'oceu- 
pation dass partia de La citsdolle qui leur est parti- 
Culiéremeet ble, co traité dtait 3£e6g#¿ es principe. 

Notre minisire mit abes en avant plusieurs quoi 
tinas donc §| exigeair la scêsiion immédiate < 

Indemnités aux rien sta "ms pour les massacres et 
les saat cans dom ils Areni des victimes, 

Annie pour lcs Mandtztes compromis pour naus, 
el, enfin, serwie du secau chinois, 

Ôn coenaissiit Lexem de ce scema, nous es 
ariz mène une description, 

ÌÍ y avait alccamel de du c< ce decor Der de 
vassenlité qui ecterait l'A arora à la Che. Mais, malgré 
la démontranns psépahlo de l'impansance de lear ss- 
tern, l'artraction đa vacio empire du Mäer: était ep- 


core celle, que les Annanites conservaien précieuse. 
sent ce! dò et c be consi(ffrøicel avec respect 

Ce sccau fut ekira, puailal, en tơ, à Gia-Leag 
et il éta x appeoa au bài de toutes les Jemen ou docu- 
par ks empereurs Annam au Fils du 
traduction, en annwuile et on latin, du 
qui compie D seconde moibé do ce 
CE 


À gra Roz. ms. 
Des pourparlurs tare norsbre lurent entamés. Quas- 


thé da te, do Katie, furent ecpromés par 
les uns et par les autres, par le premier rògen lui 
rte: qui disat : e Avec ioutes ces concessions veus 
allez me (sire empoisarmer par le parti des letirés! » 
pais ia comitia doit dre per prolonde, < j'en 

par là vigueur et l'actorité Quả montre vis-à-vis 


tous, 

Bref, sl (ut décidé, comme dernière satiskaction 30- 
cornée par ous, que le sceau au lieu d'être epvowứ 
ep France serait foodu, 

Es l'acte devait précéder la signeture du eme ar- 
stoe pour Le jaar tuivaAt, 6 juin, 

Dopuss deux hourse, los abords de la Rfsidene veut 
p dr saldats nanaeites, Sur les deea cổtếa de 

allée qui part de la Rivière à lo de lá réssloace, 
vue haw de sokits o tuniques Weu, manches rou- 
ge de grandes piques, ornées dans de baut 
‘une tone de couleur, et comme tomoars dans lest 
déploiements militares abondance dedrsgesex. Ainti, 
poar an rar rene de E avons D 
une bere me dr wines dive 
jante bordé de Gegen bordé ke SE TN 
RW n SC E unge? Sern Le 
porteurs de piques et assis, ls jambes croi 
agiendent les “a 2 cotège, arms d'un saber qu'ils 
tiennent dns la main par le bout du four- 
reau. 
Les plénigateniiaires, qui sost les ciènderias char- 
d'assister à ln destruction du secau, descendent de 
cars barques, 

Les parasols se lèrent sur leurs têtes et gravessent, 
à pas comptés, le cortège se dirige rers la Résidence, 

Le prosser plinipotentiaire est sĩ vxilard bion 
conservé dont be regard calme, d'ordinaire, lasse, à 
certaine *eshesf, mn délai trés vf, 

Le _.. est le ministre des allaires Ai 
a Tair très (#w4iigev$ N est beaucozp plas june. Sa 
figure reste soins an passible. 


On prend place aumur de ba table, dans le grand 
salon là lạ NZ ` wë 


La reunion est nombreuse, 

L'amiral Courbet a détaché un certain nombre de 
3a auxquels sơ sont joints cux dela gar- 
MART — 9 

Ce qui và sở parser | ben d'Ae eurieux. 

L'attento te fut pas déçue, 

Sur la table, le cachot royal a été déposé — avey son 


Den l'encre 

Lat une plique Per doré de 10 ` 12 centis- 
tres de cdab, gesam Ek, ” dont ER cai 
formia par À pu SE P 

On dre un cortain sombra d'exemplaires de ze 
cachat 

Le ministre en lit la description qui est vérifiée sur 
l'objet méme! Pendan ce wmps, bes éu cortège 
oni déposé au où bou du saloa un souiller de fonge es 
mr zem: ca wrie, Ce soulet se compose de deux 
creires baut d'un mètre ciaquante eu bambous: 
dess tumpara surmontés d'un long manche kenen 
hemétiquencat l'intérieur des cylindres, desquels sat 
rees au lounas par deux tarava ca bainbass, 

On lame le fourneau. La scène devient très inté. 
remanié. Le brait de deux tampons se relevant ci 
r'abamasnt shemuntivement clans le komers, sous les 
elarta de deus Ã %£4r84ei, couvrent par intermaitence 
les voix clac négociatouss. Hioniôt, lo pott ercuset 
ree git svát l'action du chuibean de hoit; des Hammer 
Weires s'élèvent. Le monont đe ls lation eg arrivé. 
(Jeelqu'un prend Le cachot et sa dispaus à lo jeter au 
le. M. Fatonôòire Tree ot, adraia sis promier 
misie, dont ke visage ne bouge pas Fure ligne: 

— || eu encore tenps; eses coarserveroas le cacher, 
mais il sera envoyé à Paris. 

L'autre CM ver pas immédiaioment, |Í se pene 
cài À Tele de 351 second, Puis il fk un moave- 
nent de Wte rend, 

elqwes minutes oprès, le derniers vcatge palpable 
de la longue surzermeett que tevcs'xzeet la Chine 
sue Le pars d'Annam avait disparu, ei ao hein pus 
qu'as bloc informe d'argent. 
Cote fotz scètre Le tice vivement 
tous les sportitours.… 


Hình 45: Tin về việc ký kết hòa ước trên tờ l'Illustration ngày 30/08/1884 


The seal must be surrendered and sent to Paris. Browbeaten as they were, this was too much 
for the Regents to accept: they resisted so strenuously that Patenôtre finally had to content 
himself with a compromise, namely that the seal should be ceremonially destroyed in his 
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presence. Quả ấn phải được giao nộp và gửi đến Paris [để được trưng bày làm chiến loi 
phẩm, chứ không phải trả lại cho nước Thanh như ĐNTL đã viết]. Dù bị đánh bại nhưng điều 
này là quá sức dé các quan phụ chính chấp nhận: họ chống cự quyết liệt đến mức Patenôtre 
cuối cùng phải bằng lòng với 1 thỏa hiệp, cụ thé là quả ấn phải bị phá hủy theo nghi thức 
trước sự chứng kiến của ông. 


It was a silver plaque with gold plating, four and a half inches square and weighing thirteen 
pounds: 1t bore the carving of a sitting camel. A clay stove and a pair of bellows were fetched 
to the conference-room and the process began. ‘A few minutes later”, said the correspondent 
of the Havas News Agency, ‘the last palpable vestige of the long suzerainty claimed by China 
over Vietnam had become a shapeless lump of silver”. Đó là 1 khối bạc mạ vàng, vuông 4 
inch ruòi và nặng 13 pound: trên đó có chạm khắc 1 con lạc đà đang ngồi. Một cái lò đất và 1 
cặp ống thôi được mang đến phòng hội nghị và quá trình bắt đầu. “Vài phút sau”, phóng viên 
của Thông tán xã Havas [tiền thân của AFP bây giờ, được thành lập bởi Charles-Louis Havas 
từ năm 1832] nói, “dấu tích cuối cùng có thể sờ thấy được về quyên bá chủ lâu dài mà China 
tuyên bô đối với Việt Nam đã trở thành 1 khối bạc không còn hình thù gï”. 


Kê ra thì Patenôtre cũng thật tinh tế, và đây đúng là 1 chỉ tiết lịch sử thật thú vị. 
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363 — Cận cảnh việc tiêu hủy quả ân của China 


DLSC số 362 vừa giới thiệu rằng Havas News Agency, tiền thân của Agence France-Presse 
tức AFP sau này, là hãng thông tấn đầu tiên trên thé giới ra đời từ năm 1832, có phóng viên 
thường trú ở Huế dé đưa tin về việc ký kết hòa ước Giáp Thân ngày 06/06/1884 cùng với việc 
tiêu hủy quả ấn của China. Tin tức và hình ảnh về sự kiện hấp dẫn này do Havas đưa về đã 
được tờ báo nồi tiếng đương thời, tờ tuần báo l'Illustration của Paris đăng tải trong số ra ngày 
30/08 cùng năm. Toàn văn bài đăng như sau: 


AU TONKIN. 


Digitized by GOC gle UNIVERSITY OF MINNESOTA 


Hình 46: Ví dụ vê l'Illustration - Bắc Kỳ, chuẩn bi cho buổi cho [ra ngày 10/05/1884] 


La signature du traité du 6 juin 1884 avec l'Annam, et la destruction du sceau Chinois. Việc 
ký kết hòa ước ngày 06/06/1884 với An Nam, và việc tiêu hủy quả ấn của China. 


L'Agence Havas nous communique quelques notes très curieuses de son correspondant de 
Hué, relatives au traité du 6 juin et à la destruction du sceau chinois, signe de la vassalité de 
l'Annam, ainsi qu'un fac-simile de ce sceau. Nous croyons être agréables à nos lecteurs en 
publiant ce dessin et ces notes. Thông tấn xã Havas truyền dat cho chúng tôi 1 số ghi chú rất 
tò mò từ phóng viên của họ ở Hué, liên quan đến hòa ước ngày 06/06 và việc tiêu hủy quả ấn 
của China, 1 biểu hiện cho tình trạng chư hầu của An Nam, cũng như 1 bản sao [tức là hình 
ảnh đóng xuống tờ giấy] của quả ấn này. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang làm hài lòng độc 
giả của mình bằng cách xuất bản bức vẽ này và những ghi chú này. 


M. Patenôtre est arrivé à Hué le 30 mai. Immédiatement, il fit ses visites officielles au régent 
et aux ministres. Bien mieux, il alla voir, pendant cette tournée, un certain nombre de princes 
de la famille royale, laissésen dehors des affaires, et qu'un revirement d'influence peut amener 
au pouvoir. Ngài Patenôtre đến Huế ngày 30/05. Ngay lập tức ngài đã có chuyên thăm chính 
thức tới quan phụ chính và các thượng thư. Điều tuyệt vời hơn nữa là trong chuyên thăm này, 
ngài đã thăm 1 vài hoàng tử của hoàng gia, những người đã bị loại khỏi công việc, và đó là 1 
sự thay đổi mà ảnh hưởng có thê mang lại quyên lực [có lẽ ý nói rằng từ nay, toàn quyền 
Pháp có thể can thiệp vào việc lựa chọn người kế VỊ ngai vàng]. 
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Ces princes, ignorés ou se croyent tels, ne furent pas peu surpris de l'honneur qui leur était 
fait et ils experimèrent leur gratitude en même temps que leur étonnement. Những hoàng tử 
này, bị bỏ qua hoặc tự tin rằng bản thân là như vậy, không hè ngạc nhiên trước vinh dự được 
trao cho họ và họ bày tỏ lòng biết ơn đồng thời bày tỏ sự kinh ngạc. [Họ không ngạc nhiên 
khi được tiếp kiến, nhưng kinh ngạc về “ảnh hưởng có thể mang lại quyền lực”, tức khả năng 
can thiệp vào việc lựa chọn người kế VỊ ngai vàng nói trên]. 


Quant au premier régent, il dût contenir les sentiments d'hostilité sourde qu'il a conservés 
jusqu'à ce jour contre nous; il nomma sans autre difficulté les deux ministres délégués 
chargés de négocier avec notre plénipotentiaire. Ce furent un prince de la famille royale et le 
ministre de la guerre. Về phân vị quan phụ chính đầu tiên [tức Nguyễn Văn Tường], ông ấy 
đã phải kìm nén cảm giác thù địch thầm kín mà ông ấy vẫn giữ chống lại chúng ta cho đến 
ngày nay; ông chỉ định mà không gặp khó khăn gì 2 vị thượng thư đại diện chịu trách nhiệm 
đàm phán với đặc mệnh toàn quyền của chúng ta. Họ là hoàng tử của hoàng gia và là thượng 
thư bộ Binh. [Phóng viên của Havas nhìn nhận đúng dòng dõi hoàng tộc của tham tri bộ 
Công Tôn Thất Phiên nhưng đã nhằm lẫn từ bộ Hộ thành bộ Binh cho thượng thư Phạm Thận 
Duật. Còn DNTL đệ ngũ kỷ vốn được hoàn tất đưới thời vua Thành Thái, là con của vua Dục 
Đức người bị Nguyễn Văn Tường hại chết, cho nên chắc đã lược bỏ việc mô tả Văn Tường 
lúc này]. 


A partir de ce moment, nous vimes ces deux personnages venir presque tous les jours à la 
Résidence, bien vêtus avec leur tunique bleue de ciel, toujours accompagnés par des soldats 
porteurs de longues piques, et par un groupe nombreux de lettrés, de mandarins, grands et 
petits, ayant tous une fonction élevée dans les ministères. Từ đó trở đi, chúng ta thấy 2 người 
này [Duật và Phiên, lưu ý rằng trong những mô tả tiếp theo dưới đây, các thượng thư thứ 1 và 
thứ 2 sẽ được dùng cho Duật và Phiên chứ không dùng cho Tường nữa] hầu như ngày nào 
cũng đến dinh Công sứ, mặc áo dài màu xanh da trời, luôn có lính mang giáo dài đi cùng và 1 
nhóm đông nho sĩ, quan lại lớn nhỏ, tất cả đều có chức vu cao trong các bộ. 


Mais, en dehors des ministères, cette foule de fonctionnaires ne cherche pas à gagner du 
prestige en étalant de riches uniformes. Leur mise est d'une simplicité rigoureuse et... d'une 
propreté relative. Nhưng, ngoài các thượng thư, đám đông quan chức này không tìm cách tạo 
uy tín bằng cách trưng bày những bộ đồng phục sang trọng. Trang phục của họ rất đơn giản 
và... tương đối sạch sẽ. 


Un caï-couan noir usé, une culotte d'une blancheur douteuse qui leur laisse à découvert le bas 
des jambes, les pieds nus, telle est leur mise. Một “cái quần” đen đã cũ, 1 quần cộc có màu 
trắng đáng ngờ dê lộ phần dưới chân của họ, bàn chân dê trần, trang phục của họ là như vậy. 
[Có lẽ phóng viên đã học được từ “cái quần” ở đâu đó đề phiên âm ra tiếng Pháp thành “caï- 
couan”, nhưng lại dùng dê chỉ tắm áo đài đen mà các nho sĩ thường mặc, bên dưới áo dài đen 
là quần trắng nhưng hơi ngắn, không che hết phần cô chân, lại thêm đi chân trần. Những mô 
tả này nói chung là khá chính xác]. 


La pauvreté de leur extérieur, leur mine piteuse ressortent avec plus de vigueur dans les 
salons de la Résidence dont le luxe relatif constitue un cadre trop brillant pour ces visiteurs. 
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Vẻ nghèo nàn bè ngoài của họ, khuôn mặt đáng thương của họ càng nỗi bật hơn trong các 
phòng chờ của Dinh Công sứ, nơi có sự sang trọng tương đối tạo nên 1 khung cảnh quá rực 
rỡ đối với những du khách này. [Công trình này, Hôtel de la Résidence supérieure, thường bị 
gọi là “tòa khâm sứ Trung Kỳ”, đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc bao vây Hué, từ 11/1946 
đến 02/1947 tại địa điểm bây giờ thuộc về Đại học Sư phạm Hué]. 


On se mit à la traduction du traité que M. Patenôtre apportait tout préparé de Paris. Ce fut le 
lot de M. Massé , administrateur des affaires indigènes, qui se tira à merveille de ce travail 
délicat. Tous les mots ayant été bien vérifiés, toutes les expressions ayant été tournées et 
retournées, (l'explication du mot: Protectorat entr'autres, tel que nous l'entendons à sa 
traduction en annamite dans ce sens, fut l'objet de laborieuses discussions) on entra dans la 
discussion des articles. Người ta bắt đầu dịch bản hòa ước mà ngài Patenôtre đã mang từ 
Paris sang. Đây là công việc của ngài Massé, người quản lý các vấn đề bản địa, người đã thực 
hiện 1 cách đáng ngưỡng mộ công việc tế nhị này. Tất cả các từ đã được xác minh rõ ràng, tất 
cả các cách diễn đạt đã được dịch ngược và dịch xuôi trở lại, (việc giải thích từ Bảo hộ giữa 
những từ khác, như chúng ta hiểu trong bản dịch sang tiếng An Nam theo nghĩa này, là chủ 
đề của các cuộc thảo luận tốn nhiều công sức) người ta đã bước vào việc thảo luận từng điều 
khoản. [Thực ra, khó có thé lạc quan được như phóng viên của Havas: ĐLSC số 362 đã đăng 
song song nguyên bản hòa ước bằng tiếng Pháp cùng với từ ngữ của ĐNTL, trong đó ngay ở 
khoản thứ 1, khi nguyên bản tiếng Pháp viết rằng, “L’ Annam reconnaît et accepte le 
Protectorat de la France”, lẽ ra là “An Nam công nhận và chấp nhận sự Bảo hộ của Pháp”, thì 
DNTL lại chỉ viết là, “Nước Đại Nam tự nhận nước Đại Pháp giúp đỡ” mà thôi. M. Massé, 
người đã thấy có mặt khi thảo luận hòa ước Quý Mùi 1883, lúc đó cũng đã có chữ “le 
protectorate” rồi nhưng vẫn không thực sự thành công lần dịch thuật này. Lẽ ra, 1 điều tốt 
hơn có thể làm được, nhưng có lẽ sẽ cần phải có nhiều hơn các học giả thực sự từ cả 2 bên, là 
so sánh 1 cách kỹ lưỡng các khái niệm “bảo hộ” và “thiên triều”, để cùng nhau đi đến 1 kiểu 
quan hệ mà cả 2 bên đều hiểu và có thể chấp nhận được]. 


Au bout de trois jours, malgré la clause de l'occupation d'une partie de la citadelle qui leur est 
particulièrement pénible, ce traité était accepté en principe. Sau 3 ngày, bất chấp điều khoản 
chiếm đóng 1 phần kinh thành là điều đặc biệt đau đớn đối với họ, hòa ước này đã được chấp 
nhận trên nguyên tắc. [Khoản thứ 5 của hòa ước nói rằng, Tổng Công sứ “sẽ cư trú tại kinh 
thành Huế có quân hộ tống”. Trên thực tế triều đình sẽ phải nhường Trán Bình đài ở góc 
Đông Bắc của kinh thành, dân gian gọi là “đồn Mang Cá”, cho quân Pháp trú đóng]. 


Notre ministre mit alors en avant plusieurs questions dont il exigeait la solution immédiate. 
Đại diện của chúng ta sau đó đưa ra 1 sô câu hỏi mà ông yêu câu giải pháp ngay lập tức: 


Indemnités aux missionnaires pour les massacres et les dévastations dont ils furent les 
victimes. Amnistie pour les Mandarins compromis pour nous, et, enfin, remise du sceau 
chinois. On connaissait l'existence de ce sceau, nous en avions même une description. Bồi 
thường cho các nhà truyền giáo vì những vụ thảm sát và tàn phá mà họ là nạn nhân. Ân xá 
cho những quan lại đã thỏa hiệp với chúng ta, và cuối cùng là giao ra quả ấn của China. 
Chúng ta biết về sự tồn tại của quả ấn này, chúng ta thậm chí còn có mô tả về nó. 
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Il y avait nécessité de détruire ce dernier lien de vassalité qui retenait l'Annam à la Chine. 
Mais, malgré la démonstration palpable de l'impuissance de leur suzerain, l'attraction du vaste 
empire du Milieu était encore telle, que les Annamites conservaient précieusement cet objet 
et le considéraient avec respect. Cần phải hủy bỏ mối liên kết chư hầu cuối cùng đã kìm hãm 
An Nam trong tay China. Nhưng, bất chấp sự thé hiện rõ ràng về sự bất lực của chúa té của 
họ [ý nói sự bât lực của nhà Thanh trước sức mạnh của phương Tây], sức hấp dẫn của vương 
quốc Trung tâm rộng lớn vẫn nguyên vẹn đến mức người An Nam trân trọng vật thé này và 
coi trọng China. 


Ce sceau fut donné, paraît-il, en 1803, à Gia-Long et il était apposé au bas de toutes les lettres 
ou documents envoyés par les empereurs d'Annam au Fils du Ciel. Voici la traduction, en 
annamite et en latin, du texte chinois qui compose la seconde moitié de ce sceau. La première 
partie est en mandchou. Có vẻ như quả ấn này đã được trao cho Gia Long vào năm 1803 và 
nó sẽ được đóng ở dưới cùng của tất cả các bức thư hoặc tài liệu do các hoàng dé An Nam 
gửi đến Thiên Tử. Đây là bản dịch sang tiếng An Nam và tiếng Latin văn bản tiếng China 
nằm ở nửa sau của con dấu này. Nửa đầu tiên là tiếng Mãn Châu: 


An Nam quốc vương chi ân / Annamitici regni Regis est sigillum. 


Hình 47: Bản sao của quả ấn, nira bên phải là chữ 2 pË E Z E 


Des pourparlers sans nombre furent entamés. Quantité de regrets, de supplications, furent 
exprimés par les uns et par les autres, par le premier régent lui même qui disait: "Avec toutes 
ces concessions vous allez me faire empoisonner par le parti des lettrés!" mais sa conviction 
doit être peu profonde, si j'en juge par la vigueur et l'autorité qu'il montre vis à-vis de tous. 
Vô số cuộc đàm phán đã được bắt đầu. Số lượng hối tiếc, cầu xin, đã được người này người 
kia bày tỏ, bởi chính vị quan phụ chính đầu tiên [đường như lại là Nguyễn Văn Tường], 
người đã nói: "Với tất cả những nhượng bộ này, các vị sẽ khiến tôi bị đánh thuốc độc bởi các 
nho sĩ!" nhưng niềm tin của ông ta hăn là nông cạn, nếu tôi [người phóng viên] đánh giá bằng 
sức mạnh và uy quyền mà ông ta thể hiện đối với mọi người [ý là ông ta nói vậy thôi, chứ đâu 
có ai đủ khả năng dé đánh thuốc độc ông ta]. 
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Bref, il fut décidé, comme dernière satisfaction accordée par nous, que le sceau au lieu d'être 
envoyé en France serait fondu. Et l'acte devait précéder la signature du traité arrêtée pour le 
jour suivant, 6 juin. Tóm lại, điều đó đã được quyết định, như sự hài lòng cuối cùng do chúng 
ta đưa ra, rằng quả ấn thay vì được gửi về Pháp thì sẽ bị nung chảy. Và hành động này sẽ diễn 
ra trước lễ ký kết hòa ước đã được ấn định vào ngày hôm sau, ngày 06/06. 


Depuis deux heures, les abords de la Résidence sont garnis de soldats annamites. Sur les deux 
côtés de l'allée qui part de la Rivière à la porte de la résidence, une haie de soldats en 
tuniques bleues, manches rouges, porteurs de grandes piques, ornées dans le haut d'une 
touffe de couleur, et comme toujours dans leurs déploiements militaires, abondance de 
drapeaux. Ainsi, pour une centaine d'hommes de ligne, nous avons là une dizaine de drapeaux 
de teintes les plus diverses, jaune bordé de bleu, rouge bordé de noir, etc. Trong 2 giờ đồng 
hồ, xung quanh Dinh Công sứ đã có lính An Nam đứng. Ở 2 bên con hẻm dẫn từ Sông lên 
đến cửa dinh là 1 hàng rào binh lính mặc áo xanh, tay áo đỏ, mang giáo lớn, phía trên trang 
trí bằng chùm màu, và như mọi khi trong các cuộc triển khai quân sự của họ, là sự phong phú 
của cờ. Như vậy, đối với 100 người trong hàng, chúng ta có khoảng 10 lá cờ với nhiều màu 
sắc đa dạng nhất, vàng viên xanh, đỏ viền đen, v.v. 


C'est la mise en scène ordinaire. Devant la haie de porteurs de piques et assis, les jambes 
croisées, attendent les gens du cortège, armés d'un sabre qu'ils tiennent dans la main gauche 
par le bout du fourreau. Đây là nghi lễ thông thường. Trước hàng rào của những người mang 
giáo, ngòi bắt chéo chân, là những người trong đám rước chờ đợi, được trang bị 1 thanh kiếm 
mà họ cầm bằng tay trái ở đầu vỏ. 


Les plénipotentiaires, qui sont les mandarins chargés d'assister à la destruction du sceau, 
descendent de leurs barques. Các quan toàn quyên là những vi quan có trách nhiệm chứng 
kiên việc phá bỏ quả ân rời khỏi thuyên của họ. 


Les parasols se lèvent sur leurs têtes et gravement, à pas comptés, le cortège se dirige vers la 
Résidence. Những chiêc long được nâng lên quá đâu họ và đoàn rước nghiêm trang bước di 
dêu đặn tiên vê phía Dinh Công sứ. 


Le premier plénipotentiaire est un vieillard bien conservé dont le regard calme, d'ordinaire, 
lance, à certains moments, un éclair très vif. Vị đặc mệnh toàn quyền đầu tiên là 1 ông già 
được bảo vệ tốt [có lẽ là Phạm Thận Duật], người có ánh mắt điềm tĩnh, thường lóe lên, vào 1 
số thời điểm nhất định, 1 tia sáng rất sông động. 


Le second, qui est le ministre des affaires étrangères, a l'air très intelligent. Il est beaucoup 
plus jeune. Sa figure reste moins impassible. Người thứ 2 là bộ trưởng ngoại giao, có vẻ rất 
thông minh. Ông ấy trẻ hơn nhiều. Vẻ mặt ông bớt dửng dưng hơn. [Có thể là Tôn Thất Phiên 
chăng, người không có chỉ tiết tiêu sử nào và mới chỉ là tham tri bộ Công, trong khi triều đình 
không có bộ ngoại g1ao]. 


On prend place autour de la table, dans le grand salon de la Résidence. La réunion est 
nombreuse. L'amiral Courbet a détaché un certain nombre de ses officiers auxquels se sont 
joints ceux de la garnison. Ce qui va se passer promet d'être curieux. L'attente ne fut pas 
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déçue. Người ta ngồi quanh chiếc bàn trong phòng khách lớn của dinh Công sứ. Cuộc họp rất 
đông người. Đô đốc Courbet đã đuôi bớt 1 số sĩ quan của mình ra ngoài, cùng với những 
người đồn trú. Điều sắp xảy ra hứa hẹn sẽ gây tò mò. Sự mong đợi đã không thất vọng. 


Sur la table, le cachet royal a été déposé - avec son tampon à l'encre rouge. C'est une plaque 
d'argent doré de 10 à 12 centimètres de côté, pesant 5k., 900 et dont la poignée est formée par 
un chameau couché. On tire un certain nombre d'exemplaires de ce cachet. Trên bàn, quả ấn 
hoàng gia đã được đặt ở đó — cùng với khay mực dấu của nó bằng mực đỏ. Đó là 1 khối bạc 
mạ vàng có cạnh dài từ 10 đến 12 cm, nặng 5,900kg, [McAleavy đổi đơn vị do lường thành 
4.5 inches và 13 pounds, khá chính xác] và có tay cầm hình 1 con lạc đà đang nằm. Người ta 
đóng ra 1 số lượng nhất định các bản sao của quả ấn này [đóng ra giấy cho các mục đích khác 
nhau, ví dụ như Havas cũng có 1 bản để gửi về Paris]. 


Le ministre en lit la description qui est vérifiée sur l'objet même! Pendant ce temps, les gens 
du cortège ont déposé au milieu du salon un souffet de forge et un fourneau en terre. Ce 
soufflet se compose de deux cylindres haut d'un mètre cinquante en bambous; deux tampons 
surmontés d'un long manche ferment hermétiquement l'intérieur des cylindres, lesquels sont 
reliés au fourneau par deux tuyaux en bambous. Quan thượng thư đọc mô tả đã được xác 
minh trên chính đối tượng đó! Trong lúc đó, những người trong đám rước đặt 1 ống bê và 1 
lò nung ở giữa phòng khách. Ông bễ này được tạo thành từ 2 ống tre cao 1.50 mét; 2 ống thụt 
phía trên có tay cầm dài vừa khít bên trong các ống bê, được nối với lò nung bằng 2 ông tre. 
[Không hiểu tại sao người Pháp không cung cấp 1 kiểu lò tốt hơn]. 


On allume le fourneau. La scène devient très intéressante. Le bruit des deux tampons se 
relevant et s'abaissant alternativement dans le fourneau, sous les efforts de deux Annamites, 
couvrent par intermittence les voix des négociateurs. Bientôt, le petit creuset rougit sous 
l'action du charbon de bois; des flammes bleuâtres s'élèvent. Le moment de la fusion est 
arrivé. Người ta nỗi lửa. Cảnh tượng trở nên rất hấp dẫn. Tiếng động của 2 ống thut luân 
phiên lên xuống trong lò, đưới sự nỗ lực của 2 người An Nam, liên tục át đi tiếng nói của các 
nhà đàm phán. Chäng bao lâu, cái nồi nấu kim loại nhỏ đỏ lên dưới tác dụng của than củi; 
ngọn lửa xanh bốc lên. Thời điểm tan chảy đã đến. 


Quelqu'un prend le cachet et se dispose à le jeter au feu. M. Patenôtre l'arrête et, s'adressant 
au premier ministre, dont le visage ne bouge pas d'une ligne: -Il est encore temps; nous 
conserverons le cachet, mais il sera envoyé à Paris. L'autre ne répondit pas immédiatement. Il 
se pencha à l'oreille de son second. Puis il fit un mouvement de tête négatif. Ai đó lấy quả ân 
chuẩn bị ném vào lửa. Ngài Patenôtre ngăn ông ta lại và nói với vi thượng thư thứ nhất, 
khuôn mặt không hè chuyền động lấy 1 nét: - Vẫn còn kịp; chúng tôi sẽ giữ quả ấn nhưng nó 
sẽ được gửi đến Paris. Người kia không trả lời ngay lập tức. Ông ghé vào tai vị thượng thư 
thứ hai. Sau đó lại lắc đầu từ chối. 


Quelques minutes après, le dernier vestige palpable de la longue suzeraineté que revendiquaIt 
la Chine sur le pays d'Annam avait disparu, et ne formait plus qu’un bloc informe d'argent. 
Đến đây thì đúng là câu văn mà McAleavy đã trích dẫn vào trong sách của mình, chi có điều 
là đã được dịch qua tiếng Anh: A few minutes later, the last palpable vestige of the long 
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suzerainty claimed by China over Vietnam had become a shapeless lump of silver. Vài phút 
sau, dấu tích cuối cùng có thé sờ thấy được về quyền bá chủ lâu dài mà China tuyên bô đối 
với Việt Nam đã trở thành 1 khối bạc không còn hình thù gì”. MeAleavy dùng “Việt Nam” 
thay cho An Nam trong nguyên bản, và lược đi mât 1 đoạn ngắn ngay sau đó, avait disparu, 
“đã biến mât”, có vẻ “duy lý” hơn, vật chất không biến mắt đi đâu cả. 


Câu văn cuối cùng trên tuần báo l’Illustration: Cette petite scène historique intéressa 
vivement tous les spectateurs... Màn trình diễn nhỏ bé có tính lịch sử này khiến tất cả khán 
giả rất thích thú... 
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XỨ BẢO HỘ 


Khó có định nghĩa hay chuẩn mực nào hoàn 
hảo dê có thé so sánh được sự khác biệt giữa 
tình trạng của 1 “nước chư hầu”, a vassal 
state, và tình trạng của 1 “xứ bảo hộ”, a 
protectorate / a protected state. 


Có lẽ, điều dễ thấy và được công nhận rộng 
rãi nhất, chỉ là tình trạng “bảo hộ” thường 
được xác định bằng việc ký kết với nhau 1 văn 
bản, còn tình trạng “chư hầu” thì mơ hò hơn, 
chỉ có tính chất cảm tính nhưng mà “ngàn 


năm khó bó”. 
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364 — Cuộc phục kích Bắc Lệ 


Mặc dù hòa ước Thiên Tân 1884 được coi là 1 thành tựu ngoại giao cho viên thuyền trưởng 
hải quân Fournier, nhưng, dù sao chăng nữa thì thuyền trưởng hải quân vẫn không phải là nhà 
ngoại giao chuyên nghiệp, cái thành tựu đó hóa ra đã có 1 lỗ hông chết người: không ấn định 
mốc thời gian cụ thể cho việc quân của nhà Thanh phải rút hoàn toàn ra khỏi Bắc Kỳ. Chỉ 
vừa đúng 1 tuần sau khi ký kết, hòa ước ký ngày 11/05 thì đến ngày 17/05, không rõ là có 
được nhắc nhở bởi ai hay không, hay là tự mình sực nghĩ ra, vẫn đang còn ở Thiên Tân, 
Fournier đã chủ động đề nghị với Lý Hồng Chương về 2 mốc thời gian rút quân cụ thé: tính 
từ chính ngày 17/05 này, mốc 20 ngày dành cho quân Quảng Tây, tức là đến 06/06, và mốc 
40 ngày dành cho quân Vân Nam vốn phải đi xa hơn, tức là đến 26/06, để ra khỏi Bắc Kỳ. 
Hoàn toàn hợp lý và Lý Hồng Chương cũng không có ý kiến gì khác, nhưng vấn đề là không 
hề có 1 văn bản nào cho điều này. 


Ö Hué, ngày 06/06 lai chính là ngày ký kết hòa ước Giáp Thân 1884. Sau sự kiện đó, ngoài 
việc 2 bên Việt — Pháp trao đôi quà tặng này nọ cho nhau hết sức hoành tráng, vua Kiến Phúc 
còn “chuẩn ban cấp 2 đồng tiền vàng, 1 đồng tiền bạc cho thống binh nước Pháp tên là Mi-lô, 
(trước gọi là tướng Pháp đóng tại Bắc Kỳ)”. Chắc là vì vướng bận vụ tiền vàng tiền bạc này, 
cho nên khi nhận được thông tin từ Thiên Tân, phải 9 ngày sau, đến ngày 15/06 tướng Millot 
mới cử trung tá Dugenne đem 800 quân [450 quân Pháp và 350 quân người Bắc Kỳ mới 
tuyển dụng] và cả ngàn phu khuân vác, theo đúng tinh thần hòa ước đã ký, từ Bắc Ninh theo 
đường cái quan đi thăng lên dé tiếp quản thành Lạng Sơn. 


Thời tiết nóng bức và các dòng sông ngập tràn nước lũ đã làm chậm bước chân của đoàn 
quân này, cho đến ngày 23/06, tức mùng 1 tháng Năm nhuận, tại 1 địa danh là Bắc Lệ, non 
nửa đường từ Bắc Ninh di Lạng Sơn, hay nói 1 cách khác là sắp đến ải Chi Lăng nỗi tiếng, thì 
quân Pháp gặp quân Thanh, dường như là 2 bên có lời qua tiếng lại và rốt cục nô súng. Có lẽ 
đối với quân Thanh thì đó không phải là điều bất ngờ, vì họ đã có đào công sự chuẩn bị từ 
trước rồi. Quân Pháp vì vậy gọi đây là 1 cuộc phục kích. ĐNTL kê: “Quân dinh Thanh đánh 
bại quân Pháp ở cầu Quan Âm Lạng Sơn, thu phục được đồn Bắc Lệ”. 


Về phía Pháp, ngay từ lúc 2 bên lời qua tiếng lại, quân Pháp đã nhận ra rằng họ đang phải đối 
đầu với quân chính quy từ Quảng Tây, căn cứ vào việc đối phương nắm vững thông tin về 
việc hòa ước Thiên Tân không có thời hạn rút quân và đề xuất về sau của Fournier, nhưng 
vẫn đòi được giữ nguyên vị trí để chờ lệnh. Về sau, các tài liệu phương Tây bổ sung thêm 


rằng, đó là 3100 quân của Wan 2 Hộ RỤ ng CE HL NH), có sự hỗ trợ của 1500 quan của Pan 


Dingxin (JR 1) đang đóng ở đâu đó gần đó. Tài liệu phương Tây cũng cho rằng, chỉ huy 
cấp cao hơn của sự xâm nhập mới nhất này là tư lệnh quân Quảng Tây Wang Debang (F É 
F5), dường như không có mặt trực tiếp lúc đó. 


Quên mât việc hòa ước vừa mới ký xong còn chưa ráo mực, cũng chäng cần biết ý nghĩa của 
hòa ước là gì, ĐNTL hào hứng kể lại 1 cách khá chỉ tiết câu chuyện “quân dinh Thanh đánh 
bại quân Pháp”, như kê về 1 thắng lợi của chính mình: 
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Sau khi tóm lược việc nhà Thanh xử lý đám Từ Diên Húc, Hoàng Quế Lan, Triệu Ốc..., vi 
thất bại ở Bắc Ninh [xem lại ĐLSC số 360], ĐNTL viết, nhà Thanh “đồi sai tuần phủ Hò 
Nam là Phan Đỉnh Tân [chính là Pan Dingxin nói trên] thay làm tuần phủ Quảng Tây đốc 
biện quân vụ, trong tháng Tu [âl] ra cửa ải [tức là xâm nhập đất Việt] cùng với tổng đốc Vân 
Quý là Sầm Dục Anh hiệp bàn đổi bô thống lĩnh Tô Nguyên Chương, thự đề đốc Quảng Tây 
và bọn thống lĩnh Vương Đức Bảng [PNTL chú thích là giữ chức bố chính, chính là Wang 
Debang nói trên], Phương Hữu Thăng, Hoàng Nguyên Xuân, 70 dinh chia đóng ở Nam Quan 
và xứ Lạng Quang và Quang Âm [có lẽ là Quan Âm nói trên, 70 dinh đóng rải từ ải Nam 
Quan qua Lạng Sơn xuống đến tận đây, cả trăm km], phòng ngừa tiễu biện”. Thông tin của 
DNTL có lẽ chính xác hơn tài liệu của phương Tây về mặt nhân sự của quân Thanh, vì Phan 
Đỉnh Tân Pan Dingxin thay Từ Diên Húc làm tuần phủ Quảng Tây, còn Vương Đức Bảng 
Wang Debang chỉ là 1 chỉ huy quân sự của tỉnh, chắc cùng cỡ với Hoàng Qué Lan mà thôi. 
Phan Đỉnh Tân “hiệp bàn cùng với”, tức là coi như ngang hàng với tông đốc Vân Nam — Quý 
Châu Sầm Duc Anh, có quyền “đổi bô bọn Vương Đức Bảng”. 


Tiếp theo, sự hào hứng của ĐNTL đặc biệt là ở chỗ, trong đám quân Thanh đó thực sự có 
không ít “quân của mình”, tức là những quan tướng Việt đã từng kháng chỉ của nhà vua, trả 
ân lại cho triều đình mà đi theo quân Thanh: “Khi ấy tuần phủ tỉnh Lạng là Lá Xuân Oai tâu 
lây tán tương quân thứ tỉnh Đông là Nguyễn Thiện Thuật sung làm thương biện ứng tiếp, 
cùng đề đốc Tạ Hiện, ngự sử Phan Huy Quang, nghĩa dân Hải Dương là bọn Phạm Hữu Bằng 
10 người, đem quân dõng tới tỉnh Lạng, quan tuần phủ tỉnh ấy lại tâu xin, hoặc sung ứng tiếp, 
hoặc sung điều khién, đều lệ thuộc vào dinh quân Thanh”. Đến đây ĐNTL có nói thêm, như 
là 1 cách nhân mạnh tính chính đáng cho bên mình rằng, “từ sau đi, nước Thanh lại dụ quan 
Pháp tới đến nghị hòa bàn định điều ước [ý nói việc ở Thiên Tân, cho nên], chuẩn đều yên 
lặng chờ lệnh, đừng đem quân đánh trước”. 


ĐNTL viết tiếp: “Đến canh tư sáng ngày mồng 2 tháng ấy [tức 24/06 di], quân Pháp hơn 700 
- 800 người, sang qua sông Hóa (cách cầu Quan Âm 8 - 9 dám) bắt đầu nô súng, quân dinh 
bèn đua sức đánh đến giờ Thân, được trận bắt được 1 tên quan 4, 2 tên quan 2, 20 người lính 
[Pháp], hơn 100 lính ma tà [Việt], và bắt được áo, mũ, lừa, ngựa rất nhiều và chết đuối ở sông 
Hóa, không biết đâu mà kê; quân Pháp lui giữ Bắc Lệ; ngày mồng 7, quan nhà Thanh cấp 
bằng tán tương quân vụ là Hoàng Đình Kinh (tri huyện huyện Hữu Lũng) và những viên 
nhân, thuộc vào quân ngạch, đốc quân nghĩa dông đánh lấy lại Bắc Lệ, bắt được 1 quan 2, 1 
quan 1, và 6 - 7 đầu người lính; ngày 11, lại phái quân nghĩa đõng chặn núi Thiên Cầu đánh 
chém quân ấy, hơn 50 người, giải nộp dinh nhà Thanh lĩnh thưởng: quân Pháp do đó phải lưu 
giữ dưới nhà trạm Bắc Cần 10 dặm”. Rõ là 1 “thăng lợi vang dëi của quân mình”. Trận ngày 
mùng 2 thì chỉ nói chung chung là “quân dinh” nhà Thanh, còn trận ngày mùng 7 rõ là 1 viên 
tri huyện người Việt, được nhà Thanh phong làm “tán tương quân vụ” [1 dạng “sĩ quan tham 
mưu”| lập công, “giải nộp dinh nhà Thanh lĩnh thưởng”. 


Tài liệu phương Tây thì cho rằng quân Pháp có 22 người chết và 60 người bị thương cả thảy. 
Sách của McAleavy mô tả bằng hình ảnh: “chỉ vài giờ sau địa danh Bắc Lệ đã vang vọng 
khắp thế giới”. Đại biện Pháp tử tước de Semallé ngay lập tức yêu cầu Bắc Kinh bồi thường, 
nhưng phía nhà Thanh phản đối, cho rằng vì thời hạn rút quân chưa được xác định, cho nên 
quân lính của họ có quyền giữ nguyên vị trí chờ những kết quả đàm phán tiếp theo. Đáng chú 
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là phía nhà Thanh cho rằng, nếu nói chuyện bồi thường thì quân lính của họ đáng được bòi 
thường hơn vì số người chết và bị thương nhiều hơn, những 300. Cho đến nay, sử sách Việt 
vẫn khäng kháng cho rằng, “đây là 1 thắng lợi to lớn của liên quân Việt — Thanh”, không cần 
biết cái gọi là “liên quân” này được hình thành từ lúc nào và trên cơ sở nào, liệt kê chung 
những Nguyễn Thiện Thuật Tạ Hiện Là Xuân Oai [đường như đã quên mât Hoàng Đình 
Kính] vào cùng với những Phan Đỉnh Tân Sầm Dục Anh Vương Đức Bảng. 


Patenôtre, đã trở về đến Thượng Hải ngày 01/07/1884, và Courbet, người từng hạ thành Sơn 
Tây bây giờ đảm nhiệm vị trí tư lệnh Hải đội Viễn Đông, Escadre d'Extrême-Orient, nhanh 
chóng trở thành 1 cặp bài trùng dê đưa ra 1 tối hậu thư cho nhà Thanh vào ngày 12/07: quân 
nhà Thanh phải rời khỏi Bắc Kỳ ngay lập tức, cùng với 1 khoản bồi thường 250 triệu francs. 
Thêm vào đó, các xưởng quân giới ở Phúc Châu và Nam Kinh, vốn là thành tựu của Lý Hồng 
Chương trong việc hiện đại hóa quân đội nhà Thanh, phải được giao nộp cho phía Pháp như 1 
sự bảo đảm. If these condistions were not accepted within three days, the French Chargé 
d’Affaires would quit Peking and the French forces would seize the above-mentioned 
arsenals, and perhaps other such establishments. Nếu những điều kiện này không được chấp 
nhận trong vòng 3 ngày [về sau có nâng lên 7 ngày], đại biện lâm thời Pháp, tức Patenôtre, sẽ 
rời Bắc Kinh và các lực lượng Pháp sẽ chiếm giữ các xưởng quân giới nói trên, và có thể cả 
những cơ sở khác nữa. 


Về phía nhà Thanh, Lý Hồng Chương đã tương đối bị thất sủng, và đối đầu với Patenôtre bây 
giờ sẽ là Tăng Quốc Thuyên, em trai của Tăng Quốc Phiên, chú ruột của Tăng Kỷ Trạch. 
Bằng cách nào đó, sách của MeAleavy đã trích dẫn được những chỉ dẫn mà họ Tăng đưa ra 
cho nhân viên dưới quyền của mình khi đàm phán với người Pháp: 


- The important thing is that the King of Vietnam should continue to be enfeoffed by 
Us and to pay Us tribute. Điều quan trọng là Vua Việt Nam phải tiếp tục được Ta sắc 
phong và phải triều cống cho Ta, [bác bỏ hòa ước Giáp Thân 1884 và can thiệp vào 
chủ quyền của Việt Nam]. 

- ` If they mention Liu Yung-fu and his army, say that it is a matter for China to deal 
with. Nếu họ [người Pháp] đề cập đến Lưu Vĩnh Phúc và đội quân của ông ta, hãy nói 
rằng đó là vấn dè dë China giải quyết, [bác bỏ hòa ước Giáp Thân 1884 và can thiệp 
vào chủ quyên của Việt Nam]. 

- _ In delimiting the frontier, an area should be left as no-man”s land on the Vietnam side 
of the boundary. Trong việc phân định biên giới, 1 khu vực nên được coi là miền đất 
không người ở về phía của Việt Nam trên đường biên giới, [lại quay về với khái niệm 
“vùng đệm”, giống như thời Lý Hồng Chương đàm phán với Bourée, xâm phạm chủ 
quyền bằng cách cắt đất của Việt Nam ]. 

- ` If the negotiations break down, go straight back to Nanking. Nếu cuộc đàm phán thất 
bại, hãy về thắng Nam Kinh, [để tỏ vẻ cứng rắn]. 

- ` In no circumstances must you go on board a French ship, for you would be putting 
yourself in their hands. Trong mọi trường hợp, không được lên tàu của người Pháp vi 
như vậy là tự đặt mình vào tay họ. 
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Vẫn theo sách của McAleavy, dường như là Lý Hồng Chương có lời khuyên cho Tăng Quốc 
Thuyên rằng, “bồi thường vài trăm ngàn dollars [chứ không phải 250 triệu francs] cũng 
không thiệt hại gì”. 


Phải đến khi Patenôtre gia hạn tối hậu thư thêm 1 lần nữa, xác định hạn chót là 01/08 thì đến 
ngày 29/07 họ Tăng mới xuống nước, 2 bên ngồi xuống với nhau ở Thượng Hải để đàm 
phán. Nghe lời họ Lý, họ Tăng đưa ra mức bồi thường là 5 trăm ngàn dollars, bằng khoảng 
3,3 triệu francs theo thời giá. Ngày 05/08 tàu Pháp do 1 thuyền trưởng Lespès nào đó nã pháo 
vào Cơ Long, Keelung, 1 cảng biên phía Bắc đảo Đài Loan. Ngày 19/08, số tiền bồi thường 
được phía Pháp giảm xuống còn 80 triệu francs, thời hạn trả lời là 2 ngày. Đến ngày 21/08, 
không có trả lời nào cả, cờ Pháp tại trụ sở ngoại giao ở Bắc Kinh được hạ xuống, Patenôtre 
đã giữ lời và rời khỏi nhiệm sở. Đáp lại, đại sứ nhà Thanh ở Paris là Lý Phương Bảo, Li 
Fengbao, cũng đời sang Berlin. 


Thực hiện những lời cuối của tối hậu thư, “admiral Courbet will immediately take whatever 
steps seem to him necessary to secure for the French government the reparations to which it 
is entitled”, đô đốc Courbet sẽ ngay lập tức thực hiện bât kỳ hành động nào mà ông ấy cho là 
cần thiết để đảm bảo cho chính phủ Pháp những khoản bồi thường mà nó được hưởng, ngày 
23/08 Courbet cho tàu tiên vào cửa sông Mân, Min Jiang, ở tỉnh Phúc Kiến, tiêu diệt 1 cách 
dễ dàng hạm đội Phúc Kiến ở đó. Ngày 24/08, các tàu Pháp nã pháo vào hải quân công 
xưởng Phúc Châu nhưng không lên bờ. Ngày 25/08, trên đường quay trở ra biển, các con tàu 
của Courbet tiện thê tiêu diệt luôn, từ đằng sau, các pháo đài bảo vệ bờ bièn, vốn chỉ quay 
mặt phòng thủ ra phía biển mà sau lưng đề trồng. 


Cuộc chiến Pháp - Thanh bắt đầu. 


Hình 48: Cuộc chiến Pháp - Thanh, những diễn biến chính 


Đáng ngạc nhiên là cho đên nay, vân còn có quan diêm cho răng nguyên nhân của cuộc chiên 
này là “dã tâm xâm lược” của Pháp đôi với Việt Nam, làm như nhà Thanh không có dã tâm 
nào cả. 
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365 - Đoạn cuôi của vua Kiên Phúc và chuyện Hồng Hưu 


Không biết là liệu vua Kiến Phúc có nghe biết được diễn biến gì của cuộc đàm phán giữa 
Patenôtre và Tăng Kỷ Trạch hay không, hay chỉ là tình cờ mà ngay sau khi họ Tăng đưa ra 
mức bồi thường hài hước 5 trăm ngàn dollars, ngày 29 hoặc 30/07 gì đó, thì ngày 31/07/1884 
nhà vua băng hà. 


Ngay sau trận phục kích Bắc Lệ, ĐNTL kê: “Các tỉnh thượng du Bắc Kỳ, từ sau khi có việc 
xảy ra, [không rõ ý của ĐNTL đề cập cụ thê đến việc gì], giặc cướp nổi dậy, tình thế càng 
ngày càng lao lướt, quan tỉnh còn chưa về hết, quyền tông đốc Hà - Ninh là Nguyễn Hữu Độ 
đem việc tâu lên; vua dụ rằng, các ngươi ở đây gần hơn, lại cùng quan Pháp đi lại khoản tiếp, 
tình ý hơi có thể tin được, cần nên tùy nghi châm chước mà làm, quan tỉnh nào hay quan phủ 
huyện nào, có ai tản lánh đi đâu, tức thì tư sức cho trở về nguyên chức; tỉnh hạt nào bọn gian 
tụ họp còn ít, thì sức cho dân sở tại bắt phải phân tán ngay, nếu còn nhiều thì bàn với quan 
Pháp đem quân họp đánh, cho dân được yên ôn”. 


Sau đó thêm 1 việc nữa, là “khởi phục cho Nguyễn Trọng Hợp làm hồng lô tự thiếu khanh 
quyên thự lý tổng đốc Sơn - Hưng — Tuyên; tướng Pháp gửi thư xin sung, nên có mệnh này”, 
[Nguyễn Trọng Hợp từng nói, “chấp nhận tai họa nên chọn cái nào nhẹ”, có ý muốn hợp tác 
với người Pháp và xử lý đám Hoàng Tá Viêm]. 


Đây là những điều vua Kiến Phúc đã làm, để ĐNTL có thé viết xuống những dòng chữ đánh 
giá rằng, “đương khi vận nước gian nan, mà sáng suốt lo toan, chống giữ cuộc lớn, để yên 
được công nghiệp vua cha”. 


Rất đáng thắc mắc việc vua Kiến Phúc để lại di chúc, truyền ngôi cho người em ruột của 
mình là Ưng Lịch lên làm vua Hàm Nghi. Nhớ lại rằng, sinh thời vua Tự Đức đã tự chọn cho 
mình 3 người con nuôi, hoàng trưởng tử Ưng Chân, sinh năm 1852, đã làm vua Dục Đức rồi 
bị phế sau 3 ngày, hoàng tử thứ 2 là Ưng Kỹ, sinh năm 1864, và hoàng tử thứ 3 là Ưng Đăng, 
sinh năm 1869, chính là vua Kiến Phúc. Trong 3 người con nuôi này thì 2 người sau, Ưng Kỹ 
và Ưng Đăng là 2 anh em ruột, và 2 người anh em ruột này còn 1 người em ruột nữa, không 
được vua Tự Đức lựa chọn, là Ưng Lịch. Ưng Đăng ở ngôi nhưng mât sớm, 1 cách hợp tình 
hợp lý thì người nối ngôi nên là hoàng tử Ưng Kỹ chứ không nên là công tử Ưng Lịch. Việc 
vua Kiến Phúc mới 15 tuổi dê lại di chúc 1 cách trái khoáy, tất nhiên gây ra nhiều đồn đoán 
về mưu đồ của các quyền thân. 


Nói lại thêm cho rõ theo “dé hệ thi” mà vua Minh Mạng để lại, “Miên Hồng Ưng Bửu Vĩnh”, 
thì lúc này đang là câu chuyện giữa 3 thế hệ, chữ “Miên”, chữ “Hồng” và chữ “Ưng”. Vua Tự 
Đức, tên là Hồng Nhậm, băng hà, để lại ngôi vua cho cháu ruột [mà vua nhận làm con] tên là 
Ưng Chân, vốn là con của người em thứ 4 tên là Hồng Y, là vua Dục Đức, ở ngôi được 3 
ngày thì bị phế. Người tiếp theo lên làm vua lại là em út [thứ 28] của vua Tự Đức, tên là 
Hồng Dật, là vua Hiệp Hòa, như vậy ngôi vua được truyền ngược từ thế hệ sau lên cho thế hệ 
trước. Đến lượt vua Hiệp Hòa bị phế, ngôi vua lại được chuyền xuôi xuống cho hàng cháu tên 
là Ưng Đăng [cũng là con nuôi vua Tự Đức], vốn là con của người em thứ 26 tên là Hồng Cai 
[cũng gọi Hồng Hợi], là vua Kiến Phúc. Đến lượt Ưng Đăng vua Kiến Phúc lại truyền ngôi 
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ngược lên cho người anh ruột của mình là Ưng Lich làm vua Hàm Nghi. Còn 1 lần truyền 
ngôi ngược nữa về sau, nối tiếp Ưng Lịch vua Hàm Nghi sẽ là người anh ruột Ưng Kỹ vua 
Đồng Khánh. Câu ca đao “1 nhà sinh dáng 3 vua, vua còn vua mât vua thua chạy dài” là dê 
chỉ trường hợp đặc biệt của nhà Hồng Cai / Hợi này. 


Việc vua Kiến Phúc qua đời đã làm cho 1 người, vốn cũng có thé lực trong hoàng tộc và 
được nhà vua tin cậy, là Gia Hưng vương Hồng Hưu, phải gánh tai vạ. Ngay khi vừa mới lên 
ngôi, dường như vua Kiến Phúc đã [nghe lời ai đó] muốn giảm bớt quyền lực của 2 quyền 
thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết bằng cách bô sung thêm 1 phụ chính đại thần 
nữa là Hồng Hưu, người con thứ 8 của vua Thiệu Trị, theo dòng họ thì vua Kiến Phúc gọi 
bằng bác ruột. 


Dễ hiểu là việc bô nhiệm bô sung này không thê nào là vừa lòng cặp quyền thần Tường — 
Thuyết được. Hơn nữa, Gia Hưng vương Hồng Hưu lại còn tham gia tích cực vào việc đàm 
phán hòa ước Giáp Thân và việc tiêu hủy quả ấn của nhà Thanh, có mối liên hệ tốt đẹp với 
người Pháp, tức là thuộc “phe chủ hòa”. Mặc dù như đã thấy qua nhiều diễn biến trước đây, 
không ai có thê hiểu thực ra “phe chủ chiến” có chiến lược “chủ chiến” như thế nào, nhưng rõ 
ràng là thái độ “chủ hòa” của Hồng Hưu sẽ dễ dàng được sử dụng dé biện minh cho âm mưu 
hãm hại ông, để lại cho ông và cho những người khác có liên quan, có khi thậm chí cả những 
người chăng có liên quan gì, tiếng xấu muôn đời. 


ĐNTL viết: “Phụ chính thân thần Gia Hưng vương kiêm sung Tôn nhân phủ Tôn chính Hồng 
Hưu bị tội, cách chức tước, phải an trí ở phủ Cam Lộ; trước đây, Chấn Tĩnh quận công là 
Miên Trí tâu hặc vương ấy vì nhân việc tư bỏ việc công, tiết lộ quân quốc trọng sự, gia dĩ 
thêm thói dâm dục (cùng với công chúa Đồng Xuân can tội tước tịch, đôi theo họ mẹ là Hò 
Thi Dôc thông gian sinh con) moi khoän xin giao cho Tôn nhân phü hôi dòng phu chính dai 
thần xét nghĩ, bèn giao sở Túc vệ giam xét”. 


Kê từ vụ án Mỹ Đường thông dâm với mẹ ruột [xem ĐLSC số 213], cái motif “loạn luân” đã 
trở nên rất thường xuyên và dê dàng được sử dụng để loại trừ lẫn nhau trong cuộc chơi quyền 
lực dưới triều Nguyễn. Cho đến nay thì tát nhiên không còn chứng lý gì dê có thể tìm hiểu 
đâu là sự thật, chỉ biết rằng công chúa Đồng Xuân vốn được gả cho Nguyễn Lâm là con trai 
của Nguyễn Tri Phương, gia đình chắc cũng ôn thỏa, có 1 con trai đường như cũng thành đạt 
về sau. Không may, Lâm cùng với cha kẻ trước người sau thiệt mạng khi thành Hà Nội thất 
thủ lần đầu với Garnier năm 1873. Lúc đó Lâm mới 29 tuổi, đã làm phò mã được 10 năm, để 
lại công chúa làm góa phụ khi mới có 26 tuổi. 


Có 1 Nguyễn Phúc Miên Dần Trấn Tĩnh quận công, [P là chữ Dần chứ không phải chữ Trí, 
chắc là lỗi của bản dịch, cũng như “Trấn” và “Chấn” vậy], nhưng thành tích của người này 
toàn là những kiêu căng ngông cuông, trái gia pháp, ham chơi bời..., và sẽ qua đời vài tháng 
sau đó, ngay đầu năm 1885, 49 tuổi. 


[Có lẽ Nguyễn Phúc Miên Dän Trán Tĩnh quận công cũng chỉ là 1 cách viết tam sao thất bản 
khác của Nguyễn Phúc Miên Niết Trán Định quận công, người có 1 người con là Hồng 
Chuyên, tháng Ba âl năm 1884 can tội cùng đồng bọn “giả làm quan quân sắn vào nhà cô 
thượng thư Trần Tiễn Thành cướp của cải”, bị xử chém; và 1 người con khác là Hồng Thành, 
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tháng Chap tức đầu năm 1884 di, can tội “cư tập đảng phái, thiêu đốt nhà cửa, giết hại giáo 
dân thuộc huyện Hương Trà, xã Dương Hòa, thiêu 89 hộ, giết hơn 20 người”, cũng bi xử 
chém. Có lẽ Gia Hưng vương Hồng Hưu đã gây thù chuốc oán với cặp quyền thần “chủ 

và gia đình Chấn Trần Tĩnh Định gì đó quận công qua 2 vụ án này]. 


chiến” 
Nguyễn Phúc Hồng Hưu sinh năm 1835, lớn hơn người em gái đúng 1 con giáp. Nghe nói vụ 
“thông gian” này có sinh ra 1 bé gái nhưng không thấy tung tích đâu cả, chỉ biết rằng mấy 
năm sau, đến năm 1888 công chúa qua đời, có “xin được chọn đất an táng ở từ sở thuộc quê 
quán của phò mã đã chết là Nguyễn Lâm”, xem ra tình nghĩa vợ chồng vẫn vẹn toàn lắm. 


Cũng nên lưu ý rằng, theo cách hiểu đương thời, cốt lõi của việc buộc tội ở đây là tội loạn 
luân, nhưng DNTL lại chỉ ghi là *gia dĩ thêm” mà thôi, theo sau 2 tội khác là “nhân việc tư 
bỏ việc công” và “tiết lộ quân quốc trọng sự”, được hiểu là những tội nghiêm trọng hơn 
nhiều, nhưng lại rất mơ hò, không ai biết là việc tư gì và việc công gi, hay quân quốc trọng sự 
nào đã bị tiết lộ cho ai. Không rõ cái thời điểm “trước đây” mà Miên Dần tâu hặc Hồng Huu 
là lúc nào, Đồng Xuân công chúa làm góa phụ đã được gần 12 năm rồi. ĐNTL viết tiếp: 
“Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết lại đem đủ tình trạng vương ấy tâu bày xin cùng xét 
nghĩ 1 thể” [nghĩa là Miên Dần và Tường — Thuyết tâu cùng 1 lúc với nhau]. Nội dung tâu 
bày của Tường — Thuyết như sau: 


“Ngày tháng Sáu, Giản tông Nghị hoàng đề [vua Kiến Phúc] mât, bọn chúng tôi tuân vâng lời 
di chúc, chọn lấy ngày 13 làm lễ tân quang: trước 1 ngày đó, sứ cũ Pháp là Lê Na [Rheinart] 
ủy cho ký lục Hinh tới dinh bọn tôi nói, nếu tôn Gia Hưng vương lên làm vua thì y thuận 
nghe, bằng không thé thì y gây chuyện, đem hết gia quyến bọn tôi bắt tội”. Người Pháp tất 
nhiên mong muốn 1 người thừa kế ngai vàng phù hợp, và có thê gây áp lực theo những cách 
hữu hiệu khác, hơn là cho 1 ký lục đi nói chuyện theo kiểu băng đảng tội phạm. Đoạn văn 
này hơi khó tin, nhưng mục đích của nó là gán thêm cho Hồng Hưu trọng tội “thông mưu với 
người Pháp để dòm ngó ngôi báu”. 


“Bọn tôi trộm nghĩ việc lớn của nhà nước, không dám đoái riêng, 1 mặt cứ y ngày làm lễ tân 
quang, 1 mặt nói với vương ấy, bằng không tình gi, thì nên ủy cho báo với sứ ấy đình chỉ bớt 
việc, đừng nên ngăn trở sinh ngờ, nhưng vương ấy dé lòng đã lâu, không chịu ủy báo cho sứ 
ây”. Cách xử lý của các vị phụ chính đại thần có quyền hành lớn nhất trong triều đình lại 
không khác gì trò chơi của con trẻ. 


“Chước đó không thành [không rõ là đang nói về ai], mới đưa thư cho quan binh ấy đóng ở 
miền Bắc; ngày 22 tháng ấy, quan tham tán đóng ở miền Bắc xuất đem hơn 10 chiếc thuyền 
quân, đến sứ quán đó đe dọa, toan muốn sinh chuyện, và vào thành đóng giữ; bọn tôi bât đắc 
dĩ phải nhân nhún dé định ngôi lớn, xin chuẩn cho quan ấy vào làm lễ tiến yết và cho quan 
binh ấy vào thành; từ đó trở đi, Hồng Huu lấy bệnh năm rèn ở trong phủ đệ, không dê ý gì 
đến việc công, trong các hàng thân phiên đã có nhiều người cùng biết; Chân Tĩnh quận công 
thưa nói thế cũng do ở lòng công phẫn; nay phát ra việc này, tội án thật là sâu nặng thế mà 
còn dám kéo dăng dai gần được 1 ngày [?!]”. Đoạn văn này rất tối ý, có lẽ nên hiểu là, 
Rheinart khi thấy áp lực không thành công, đã gửi thư cho quân Pháp ở Bắc Kỳ, xuất 10 
chiếc thuyền quân, nhưng không hiểu tại sao lại đến “sứ quán” nào dé đe dọa sinh sự? Việc 
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“vào thành đóng giữ” chắc là việc quân Pháp, theo khoản thứ 5 của hòa ước Giáp Thân, vào 
đóng quân trong Trấn Bình đài, thường gọi là thành Mang Cá. Mô tả Hồng Hưu “lấy bệnh 
nằm rèn”, có lẽ là ám chỉ Hồng Huu bất mãn vì không được làm vua, và câu tiếp theo đường 
như đã vô tình tiết lộ rằng, Miên Dần “cũng do ở lòng công phẫn” nào đó nhất thời ngay lúc 
đó, mới “thưa nói thế” 1 câu chuyện từ trước đó, câu chuyện loạn luân không ai kiểm chứng. 
Y của đoạn này phù hợp với chữ “gia dĩ thêm” mà ĐNTL đã dùng trước đó, và Tường — 
Thuyết muốn dứt điểm thật nhanh vụ Hồng Huu này, “dàng dai gần được 1 ngày”. 


“Lê Na hiện đóng ở cửa đồn Thuận An, liền về sứ quán ủy người tới dinh chúng tôi bảo phải 
khoan tha cho Hồng Hưu về phủ, không thì y gửi điện về nước ấy, không khỏi lại sinh 
chuyện lôi thôi”. Chăng lẽ viên ký lục tên Hinh nào đó lại được cử di 1 lần nữa, để nhắc lại 
lời đe dọa gần giống như lần trước, nhưng không phải là để Hồng Hưu lên làm vua nữa, chỉ 
còn là để “khoan tha” mà thôi. 


“Hôm qua, tôi và Nguyễn Văn Tường đi đến sứ quán ấy (Lê Na về rồi), sứ mới bảo rằng, 
trước đây, về khoản làm lễ tân tôn và việc Hồng Huu có người không bằng lòng (ám chỉ vào 
Lê Na) đưa tin gièm pha đã nhiều, nước ấy hắn cũng sinh lòng thiên lệch, nay nên xử trí cho 
khéo; vả nước ây báo hô quy quôc, viêc trièu dâ chäng hề can dự, duy có việc lớn là lễ tấn tôn 
cùng với phụ chính đại thần đều là việc quan trọng, nên cho viên ấy dự biết, thế mới hợp thể, 
rồi về sẽ báo tin về nước ấy, hắn sẽ bằng lòng, còn tội án của Hồng Huu, mặc dù quý quốc xử 
đoán, viên áy không dám nói các lẽ”. Rất có thể những can thiệp này nọ của Rheinart đối với 
các phụ chính đại thần là có thật nhưng mang tính cá nhân. Đến khi Rheinart về nước và 
người mới đến thay thé là Victor-Gabriel Lemaire, DNTL ghi là Lô-mr-ơ, thì mối quan hệ 
quay trở lại theo đúng tinh thần của hòa ước Giáp Thân, “bảo hộ” và “dự biết” các nghi lễ mà 
thôi, không can dự việc triều chính. 


“Vå Hồng Huu hệ thuộc là người ý thân của nhà vua, chung lòng nghĩa vui lo; xem như lời 
nói và việc làm của sứ Pháp thì mối tình thông quan, thực đã không thể che được, duy đương 
lúc nhà nước có tang, lòng người chưa định, cùng đương lúc đau thương, bọn tôi không dám 
vào tâu, sợ phiền lòng thánh lo nghĩ mà làm cho dân chúng ngờ hoặc, nín nán lựa theo dé nên 
việc lớn, nay can khoản ấy, vốn không dung giết, mà còn dám như thế, thực đáng khá sợ; bọn 
tôi cùng bàn, nghĩ theo lời xin của sứ mới, do viện tôi nghĩ soạn tờ tư, đệ giao cho sứ ây và 
dem cái án cüa Hòng Huu dé tuân làm”. 


Vua Hàm Nghi “bèn chuẩn như lời tâu, đến đây án thành, cách bỏ chức tước, phát di an trí ở 
phủ Cam Lộ, Quảng Trị; phòng (nhà) vương ấy có 7 công tử, giáng làm tôn thất, chia giao 
cho các tỉnh quản thúc, (Tôn Thất Huy, Tôn Thát Diễn an trí ở Cam Lộ; Tôn Thất Chân, Tôn 
Thất Dũng giao về Nghệ An; Tôn Thất Linh, Tôn Thất Tân, Tôn Thất Vệ giao về Hà Tĩnh)”. 
Mỗi 1 nhánh con vua, ngoại trừ nhánh chính của người thừa kế ngai vàng, được gọi là 
“phòng”, không hiểu lệ này và chữ này ở đâu ra, cũng chẳng lấy gì làm hợp lý hay rõ ràng gì 
cho lắm. Các hoàng tử của vua Minh Mạng thành hơn 7 chục “phòng”, các hoàng tử của vua 
Thiệu Trị thành gần 30 chục “phòng” nữa, chắc phải phân biệt “Miên phòng”, “Hồng phòng” 
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và “Ưng phòng”, “Bửu phòng”... 


Vài tháng sau, Hồng Hưu chết 1 cách đáng ngờ ở nơi an trí, phủ Cam Lộ tỉnh Quảng Tri. 
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L'EXPEDITION DU TONKIN. = rire DES INDIGÈNES DEVANT LES TROUPES FRANÇAISES 
Hình 49: Thái độ của người Bắc Kỳ trước quân Pháp, L'Illustration tháng 05/1884 
Vài diên biên khác cũng đáng đê nêu ra lúc này: 


Tri huyện Thọ Xương là Hoàng Cao Khải, nhiều lần bàn với quan Pháp đẹp bắt các giặc rất là 
được việc, được thăng thị giảng sung bang biện, hiệp cùng án sát Hà Nội Cao Xuân Dục đánh 
dep giặc cướp ở Hà Nội và Mỹ Đức. Đây là lần đầu tiên Hoàng Cao Khải xuất hiện trong 
DNTL. Có lẽ vì “các giặc cướp” này ngày sau, bằng cách nào đó bỗng dưng được gắn nhãn 
“chống Pháp”, cho nên Hoàng Cao Khải bỗng nhiên trở thành “Việt gian”. 


Ông Ích Khiêm, nguyên thị lang bộ Binh, tước nam, bị tội đuôi dân cư xây nhà riêng, thành 
án phát đi Bình Thuận sung quân, chết trong ngục ở đó, được gia ơn miễn tội, khai phục hàn 
lâm viện thị độc. Ông Ích Khiêm là người đồ thuốc độc vào miệng vua Hiệp Hòa. 


Chỉ vì 1 đám lính canh nào đó sơ suất, 1 tên giặc Đình Chuyên nào đó vượt ngục, thé là đám 
quyên thần Tường — Thuyết tâu lên với vua Hàm Nghỉ: “Tự quân [chỉ vua Dục Đức] ở lâu 
viện Thái y, cũng nên làm sớm đi để khỏi sự trở ngại về sau, xin chuyên dòi sang nhà ngục 
phủ Thừa Thiên dê giam giữ cho được cân mật; tâu lên làm ngay, các con trai con gái đều 
cho theo về ở với mẹ, giao về quê ngoại quản thúc [Phan thị về quê của Phan thị ở xã Phú 
Lương, Nguyễn thị về quê của Nguyễn thị ở xã Phú Xuân, Nguyễn Phúc Bửu Lân tức vua 
Thành Thái sau này, là con của Phan thị], rồi 2 người bí mật sai không cho tự quân ăn uống: 
đến ngày mùng 6 tháng ấy [tháng Chín â 1 năm 1884] là ngày Đinh Mùi, giờ Thìn, thì tự quân 
chết ở ngục; người coi ngục cứ báo là chẳng ăn mà chết, bèn an táng ở cánh đồng xứ Tứ Tây 
xã An Cựu huyện Hương Thủy”. Thành tích của “phe chủ chiến”. 
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366 — Việc đăng quang của vua Hàm Nghi 


Sách của McAleavy nói về việc vua Kiên Phúc băng hà và vua Hàm Nghi lên ngôi: 


In Vietnam itself things were not standing still. The royal palace at Hue again witnessed a 
mysterious death, but one which to certain seasoned observers did not come altogether as a 
surprise. When King Kien-Phuoc signed the treaty with M. Patenôtre in June, it was 
whispered that in spite of his youth he would not long survive such a gesture of abnegation. 
“Ở Viêt Nam moi chuyện không hề đứng yên. Cung điện hoàng gia ở Huế 1 lần nữa chứng 
kiến 1 cái chết bí ân, nhưng là 1 cái chết mà 1 số nhà quan sát dày dạn kinh nghiệm không hè 
ngạc nhiên. Khi vua Kiến Phúc ký hòa ước với Patenôtre vào tháng 6, người ta đã rỉ tai nhau 
rằng dù còn trẻ nhưng ông sẽ không thê sống sót được lâu sau 1 cử chỉ từ bỏ như vậy”. Tất 
nhiên McAleavy nói về các “nhà quan sát” phương Tây, hoặc chí ít là “theo kiểu phương 
Tây”. Người Việt ở trong nước không có thói quen quan sát hay đánh giá những vấn đề 
“chính trị” như thế này, dễ mắc vào trọng tội “khi quân”. 


It seemed as if the French reverse at Bac-Le precipitated events, for on July 21, 1883 the 
King died, exactly how from that day to his has never been fully explained, though few 
doubted that poison administered by the Regents was the cause. “Dudng như [vi thé của] 
người Pháp bị đảo ngược bởi sự kiện xảy ra ở Bắc Lệ, vì ngày 21/07/1883, nhà vua băng hà, 
chính xác như thé nào thì từ ngày đó chưa bao giờ được giải thích đầy đủ, mặc dù có vài nghi 
ngờ rằng chất độc của các quan Phụ chính là nguyên nhân”. Có thể hiểu là, nếu như người 
Pháp thực thi 1 cách tốt hơn cái hòa ước mà vua Kiến Phúc đã chấp nhận rủi ro vì nó, đánh 
dep 1 cách hiệu quả đám thổ phi và quan binh nhà Thanh ở Bắc Kỳ, thì “phe chủ chiến” sẽ 
không dám làm càn mà xuống tay thí nghịch như vậy. Đám quyền thần Tường — Thuyết cũng 
không phải là quyền lực đến mức hễ không hài lòng với vua nào thì giết vua đó. Lưu ý rằng, 
trong khi thừa nhận có “nghi vân chính trị” trong cái chết của vua Kiến Phúc, sử sách tiếng 
Việt lại có xu hướng lái câu chuyện về hướng “tư thông” này nọ. 


His second brother, a lad of for fourteen, was elevated in his place under the style of Nam- 
Nghi, and the significance of what had happened was emphasized by the ostentatious 
omission of the Regents not only to seek the approval of the French but even to give them 
prior warning of the choice of sovereign. “Người em thứ 2 của nhà vua, 1 cậu bé 14 tuổi, 
được đưa lên ngôi vị với niên hiệu là Hàm Nghi, và tầm quan trọng của những gì đã xảy ra đã 
được nhân mạnh bởi sự bỏ qua 1 cách phô trương của các quan Phụ chính, không những bỏ 
qua việc tim kiếm sự chấp thuận của người Pháp mà còn bỏ qua việc báo trước cho họ sự lựa 
chọn chủ tê”. Kê ra thì hòa ước Giáp Thân không có nói gì đến việc thừa kế ngôi vị của “Sa 
Majesté le Roi d’Annam”, cũng không có những phụ lục cần thiết dê định nghĩa mối quan hệ 
“bảo hộ”, le protectorat đe la France, trong khi đó thì cách hiểu thé hiện trong ĐNTL chỉ là 
mối quan hệ “giúp đỡ” mà thôi. Trong 1 mối quan hệ ngoại giao tôi thiêu thì có lẽ việc thông 
báo và mời tham dự lễ đăng quang là cần và đủ, nhưng nếu đặt trong bối cảnh nước Pháp 
muốn thay thé cho vai trò của nước Thanh thì đúng là sẽ cần 1 cái gì đó dê thay thé cho “cầu 
phong” và “sắc phong” là những thứ vốn đã có. Ở đây khó có thé kết luận, liệu các phụ chính 
đại thần không biết thê thức ngoại giao hay có tình bỏ qua dê chọc tức người Pháp. 
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To let such impertinence pass unnoticed, it was felt in Paris, would be to invite 
insubordination in the future. The challenge was therefore accepted. “Ở Paris, người ta cảm 
thấy nếu dê sự xác xược như vậy trôi qua mà không bị chú ý sẽ dẫn đến sự bât tuân trong 
tương lai. Do đó, lời thách thức đã được chấp nhận”. Nói chung, phản ứng của người Pháp 
như vậy cũng là bình thường, vấn đề chỉ là cách viết “giật gân” của McAleavy thôi. 


On August 12th, the Chief of Staff of the French expeditionary force arrived in Hue with a 
battalion of troops and a battery of artillery, and immediately presented the Regents with an 
ultimatum: they were curtly told that they were required to make an application in due and 
proper form soliciting the assent of France to the nomination of the new monarch. “Ngày 
12/08, tham mưu trưởng quân viễn chinh Pháp đến Huế cùng 1 tiêu đoàn lính và 1 khẩu đội 
pháo, lập tức đưa cho các quan Phụ chính 1 tối hậu thư: họ được thông báo cộc lốc là phải 
nộp đơn đúng hạn với hình thức thích hợp dê kêu gọi sự đồng ý của Pháp trong việc đề cử 
quốc vương mới”. Có vẻ như người Pháp đã làm quá, hoặc McAleavy đã viết quá, viên “tham 
mưu trưởng” ở đây là đại tá Guerrier. Tuy nhiên, bỏ qua những từ ngữ tạo kịch tính, cũng 
đáng dé so sánh câu chuyện này của McAleavy với câu chuyện của Văn Tường về 1 “ký lục 
Hinh” nào đó, gây áp lực lên Văn Tường để đòi tôn Gia Hưng vương lên làm vua thay cho 
công tử Ưng Lịch. 


Faced with this firmness, the courage of the mandarins evaporated. The petition was 
submitted and granted, and on August 17th the French Resident, with the Chief of Staff, 
made a ceremonial entrance into the Palace by the self-same door through which in former 
years had passed the envoys of Peking, and withnessed the enthronement. “Đối mặt với sự 
cứng rắn này, lòng đũng cảm của các quan lại đã tan biến. Đơn thỉnh cầu đã được đệ trình và 
được chấp thuận, và vào ngày 17/08, Công sứ Pháp, cùng với tham mưu trưởng, đã thực hiện 
nghi lễ nhập Cung bằng chính cánh cửa mà những năm trước sứ thần của Bắc Kinh đã đi qua 
và chứng kiến lễ đăng quang”. Câu chuyện bắt đầu 1 cách căng thắng đã được kết thúc trong 
nhẹ nhàng, chứng tỏ McAleavy đã thêm nhiều gia vị vào đó. Không có trong ĐNTL nhưng 
về sau có nhiều tài liệu tiếng Việt đề cập đến E chi tiết này, không rõ mức độ đáng tin 
cậy đến đâu nhưng rõ ràng là, tưởng rằng đề cao “cuộc đấu tranh của phe chủ chiến”, hóa ra 
chi là những chiêu trò kỳ cục: Thay vì đấu tranh với người Pháp trên căn bản hòa ước đã ký, 
Văn Tường lại làm trò viết đơn thỉnh cầu bằng chữ Nôm dé rồi Rheinart trả lại bắt viết bằng 
chữ Hán; hay là sau khi không ngăn được người Pháp đi vào bằng cửa chính giữa của Ngọ 
Môn, vốn chỉ dành riêng cho nhà vua và duy nhất 1 lần, vào tháng Bảy âl năm 1849, cho sứ 
nhà Thanh là Lao Sùng Quang sang làm lễ tuyên phong cho vua Tự Đức, thì Thuyết sau đó 
đóng luôn lại để khi ra về, người Pháp đành phải dùng cửa bên... Những mưu hèn này được 
kê lại 1 cách khoái trá, như là những “thắng lợi to lớn” về mặt ngoại giao, bảo vệ chủ quyền 
này nọ. 


Đôi chiêu lại 1 chút vê các môc thời gian: 


ĐNTL viết: “[năm] Giáp Thân, ngày Quý Mùi (tức ngày 11), tháng Sáu, mùa Hạ, năm Kiến 
Phúc thứ nhất [tức 01/08/1884], quân thần rước tự quân đến điện Cần Chính nhận bảo tỷ 
truyền quốc và áo bào muôn năm nối ngôi, dâng thư rước lên ngôi vua, bèn kính mở quỹ 
vàng duyệt lây tên vua càng kính cáo giao, miêu, các diên, tâu suôt 3 cung hop hành su nghi, 
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đều y như lệ trước; [ngày] Giáp Thân (tức ngày 12), tự quân lên ngôi ở điện Thái Hòa, lấy 
sang năm là [năm] Ât Dậu làm năm Hàm Nghi thứ nhất [vì năm nay đang là năm Kiến Phúc 
thứ nhất], ban bảo chiếu cho khắp trong ngoài”. Đây là việc đã xảy ra 10 ngày trước khi tham 
mưu trưởng Pháp đến Huế đưa tối hậu thư. 


Sau đó 1 vài ngày, có lẽ 03/08/1884, DNTL viết tiếp: “Thuong bạc thần ở viện Cơ mật cho 
rằng lễ tân quang đã thành, đưa thư cho khâm sứ Pháp là Lê Na chuyền tư cho tướng Pháp 
Mi-lô và gửi về Quốc trưởng Pháp”. Có vẻ như đến lúc này người Pháp mới được biết, và sau 
đó vài ngày nữa, đến ngày 12/08 mới can thiệp. Dù sao thì việc đã rồi và về nội dung cũng 
không có gì đáng để phản đối, cho nên việc đệ đơn và chấp thuận có thể đã diễn ra 1 cách 
nhanh chóng và suôn sẻ. Ở đây, rõ ràng là không giống với câu chuyện mà Tường — Thuyết 
bia ra để hãm hại Hồng Hưu [xem DLSC số 365]. 


ĐNTL viết tiếp: “Khâm sứ Pháp đóng ở kinh thành là Lê Na đem quan quân cùng đóng ở 
điện Thái Hòa, dâng sớ mừng lễ tân quang và 1 cỗ kiệu (mạ vàng, bọc gắm), cất mũ, làm lễ 3 
lần cúi đầu, lễ xong, truyền chỉ ban cấp có thứ bậc”, đến cả “ký lục là Lê Duy Hinh và 2 tên 
thông ngôn, sa thường nhuộm màu và lụa trắng đều 1 tắm”. 


“Trước đây, đem việc làm lễ tân quang gửi thư sang giám quốc Đại Pháp, đến đây, [giám 
quốc Pháp] gửi thư trả lời nói, chính thé ở nước ta, nước ấy đã chẳng biết gì, duy việc đại lễ 
tấn quang và các việc đặt phụ chính thần, nước ấy cùng với Tri Phương [?!] đã hợp biết sự 
thé, viên thân phúc y rôi [tức Cơ mật viện phê duyệt rồi], cho nên [bây giờ ta] chuẩn cho [sứ 
Pháp] đến tiên yết, sứ ấy lại yêu cầu xin cho quan quân nước ấy vào đóng ở đài Trán Bình à, 
vua cũng y cho, (đài Trán Bình làm ở ngoài cửa Trấn Bình, thành cao 1 tâng, chu vi 246 
truong 7 thuóc 4 tâc, tuc goi là thành Mang Cá, nay cho quan quân ây vào dóng, dó là noi dât 
nhuong)”. Vän vé doan này hoi lüng củng, và không hiểu Tri Phương nào vào lúc này, có khi 
là do dịch nhằm chăng, nhưng nói chung về nội dung thì không có vấn đề gì. 


Tiếp theo, * “sai phụ chính đại thần bàn với quan khâm sứ đóng ở kinh, xin cho thuê người 
nước ấy quản coi 3 chiếc tàu thủy là Thuận Tiếp, Thuận Ôn và Lợi Đạt để chạy đi Hải 
Dương, Hải Phòng, chở gạo về kinh”. Trước đây hình như thường thuê người nước Thanh, 
đáng buồn là người Việt vận hành mây chiếc tàu hơi nước này không được. 


Những diễn biến tiếp theo, trên đất liền Bắc Kỳ, của cuộc chiến Pháp — Thanh: 


Tháng Chap, tức đã đầu năm 1885 dl, “thống binh tướng Pháp là Mi-lô đánh thua [đúng ra 
nên là “đánh bại”, và không phải Millot người đã từ chức từ tháng 09/1884, chỉ huy quân 
Pháp lúc này là Louis Brière de I'Tsle], đánh thua quan quân dinh Thanh ở đồn Giản Hoàn 
tỉnh Lạng Sơn, vào đóng tỉnh thành; trước đây, tướng Pháp lại chỉnh binh pháo hàng nghìn và 
có quân mộ, và số nhiều thuyền bè phụ vào, từ thành Hà Nội tiến đi cùng với các đạo đồn thủ 
Bắc Ninh họp làm, đến ngày 18 - 19 tháng ấy [19 tháng Chạp tức 03/02/1885] tiến đánh, 
cướp được đồn Điều Vàng nhà Thanh, ngày 20 liền cướp được 3 đồn, ngày 22 thăng cướp 
được đồn Giản Hoàn, là đại doanh; các dinh quân nhà Thanh tản về thượng du, tỉnh thần ây 
dòi đóng ngoài thành; tướng ấy bèn vào thành chia ủy cho phó súy giữ đó, bèn về”. Phó súy 
Pháp ở đây là trung tá Paul-Gustave Herbinger, người như dưới đây sẽ rút lui khỏi Lạng Sơn 
dë nhanh chóng trở thành tội đồ của quân đội Pháp. 
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Hình 50: Cuộc chiến Pháp - Thanh ở Lạng Son 


Chỉ 2 tháng sau, đến tháng Hai âl năm 1885, tình hình đảo ngược, “quân dinh Thanh đánh 
thua [đánh bại] quân Pháp ở thành Lạng Sơn; tháng Chạp năm ngoái thống binh tướng Pháp 
là Mi-lô [de l'Isle] đánh bại quân Thanh, rồi vào đóng ở thành ấy, để cho phó thống binh 
[Herbinger] giữ đó, rồi về ngay Hà Nội; đã chuẩn cho phái viên viện Cơ mật đệ khánh vàng, 
ngọc, ngà voi, gươm độc kiếm, vàng bạc tiền các hạng đem tặng; đến đây quân Thanh đánh 
bại quan quân Pháp, lại vào thành trú ở, phó thống binh bị thương, lui về Hà Nội, viên thống 
binh ấy hiện ở Hà Nội cũng trở về nước Pháp; đồ tặng phẩm cũng đem đến đó, thương thú 
phái ấy là Sinh-bích [?] cho rằng lần trước phái đại viên đến, lần này lại phái thuộc viên, xin 
từ chối không nhận; bèn sai Phạm Thận Duật, Hoàng Hữu Thường đi đến sứ quán, nói với 
toàn quyền khâm sứ Lô-mi-ơ [Lemaire] và thăm hỏi vui vẻ dê biếu”. Các phân tích quân sự 
về sau này về trận Lạng Sơn năm 1885 đều thống nhất chỉ tay vào sự bât tài vô dụng của 
Herbinger, và có vẻ như ĐNTL cũng biết điều đó. Điều đáng lưu ý là, theo ĐNTL, có vẻ như 
chiến thắng của tướng đe l'Isle trước quân Thanh, theo đúng những gi đã thỏa thuận trong 
hòa ước Giáp Thân, đã làm hài lòng vua Hàm Nghi khiến nhà vua muốn tặng quà cho viên 
tướng này. Tuy nhiên, những diễn biến tiếp theo đã làm cho số phận của món quà trở nên 
long đong lận đận. 


DNTL không quan tâm đến các diễn biến tiếp theo giữa quân Thanh và quân Pháp, chỉ biết 
rằng, sang tháng Tư, sau khi Champeaux quay lại để thay cho Lemaire về nước thì, “khâm sứ 
Pháp đóng ở kinh thành là Sam-bô đưa thư nói, 2 nước Thanh - Pháp giảng hòa ở Yên Kinh 
nhà Thanh ngày 28 tháng ấy, tờ ước áp dấu ký tên, trao dëi việc xong; xin tư cho các tỉnh Bắc 
Kỳ biết”. Chính xác thì hòa ước Thiên Tân được ký ngày 09/06/1885, tức là ngày 27 tháng 
Tư âl, có lẽ đúng như ĐNTL đã nói, sang ngày hôm sau thì “áp dấu ký tên trao đôi”. Mối 
quan hệ “nước cha và nước con”, “ngàn năm phiên thuộc” giữa China và nước Việt chính 
thức được chấm dứt. 


Khốn thay, đối với nhiều người Việt, đây lại chăng phải là điều mà chúng muốn. Chẳng hạn, 
thất bại của Herbinger lại được chúng tung hô như 1 chiến thắng của “nhân dân ta chống thực 
dân Pháp xâm lược”, đám Phan Đỉnh Tân Phùng Tử Tài Vương Đức Bảng, và cả Lưu Vĩnh 
Phúc [vẫn đang còn ở đâu đó Tuyên Quang nhưng không được ĐNTL nhắc tới nữa], lại được 
chúng mô tả như những “anh hùng”. 
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367 — Hòa ước Thiên Tân 1885 


Khá dài, nhưng dù sao thì cũng không thê bỏ qua cái hòa ước mà trong đó, các nước khác ký 
kêt với nhau vê sô phận của nước Việt: 


Traité de paix, d’amitié, et de commerce, conclu entre la France et la Chine, le 9 juin 1885, à 
Tien-Tsin. (Éch. des ratif. à Pékin, le 20 novembre 1885). Hòa ước về hòa bình, hữu nghi và 
thương mại được ký kết giữa Pháp và China, ngày 09/06/1885 tại Thiên Tân. (Trao đổi phê 
chuẩn ở Bắc Kinh, ngày 20/11/1885). [Hòa ước Thiên Tân 1885 Lý — Patenôtre 1885 này, 
nên được đọc cùng với hòa ước Thiên Tân Lý — Fournier 1884, DLSC số 361]. 


Le Président de la République Française et sa Majesté l'Empereur de Chine, animés l'un et 
l'autre d'un égal désir de mettre un terme aux difficultés auxquelles a donne lieu leur 
intervention simultanée dans les affaires de l'Annam, et voulant rétablir et améliorer les 
anciennes relations d'amitié et de commerce qui ont existe entre la France et la Chine, ont 
résolu de conclure un nouveau Traité répondant aux intérêts communs des deux nations en 
prenant pour base la Convention préliminaire signée à Tien-Tsin, le 11 Mai 1884, ratifiée par 
décret impérial, le 13 Avril 1885. Tông thống Cộng hòa Pháp và Hoàng dé China, cả 2 đều có 
cùng mong muốn châm dứt những khó khăn mà sự can thiệp đồng thời của họ vào công việc 
của An Nam đã gây ra, và mong muốn thiết lập lại và cải thiện mối quan hệ hữu nghị và 
thương mại lâu đời đã tồn tại giữa Pháp và China, đã quyết tâm ký kết 1 Hòa ước mới đáp 
ứng lợi ích chung của 2 nước trên cơ sở Thỏa thuận sơ bộ ký tại Thiên Tân, ngày 11/05/1884, 
được phê chuẩn ngày 13/04/1885. 


A cet effet, les deux Hautes Parties Contractantes ont nomme pour leurs Plénipotentiaires 
savoir. Dé đạt được mục đích này, 2 bên ký kết cấp cao đã bô nhiệm các đại diện toàn quyền 
của mình, cụ thé là: 


Le Président de la République Français: M. Jules Patenôtre, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire de France en Chine, Officier de la Légion d'Honneur, Grand-Croix 
de l'étoile polaire de Suède, etc. Tông thống Cộng hòa Pháp: ngài Jules Patenôtre, đặc phái 
viên và bộ trưởng đặc mệnh toàn quyền của Pháp tại China, sĩ quan quân đoàn danh dự, đại 
thập tự Bắc đầu bội tinh của Thụy Điển, v.v.; 


Et Sa Majesté l'Empereur de Chine: Li-Hong-Chang, Commissaire impérial, premier grand 
secrétaire d'État, grand précepteur honoraire de l'héritier présomptif, surintendant du 
commerce des ports du Nord, gouverneur général de la Province du Tchéli, appartenant au 
premier degré du troisième rang de la noblesse, avec le titre de Souyi. Và Hoàng dé China: 
Lý Hồng Chương, khâm sai đại thần, tổng lý nha môn, thái tử thái bảo, Bắc dương đại thần, 
tổng đốc Trực Lệ, Tác Nghị nhất đẳng bá; 


Assisté de Si-Tchen, Commissaire impérial, membre du conseil des Affaires étrangères, 
président au Ministère de la Justice, administrateur du Trésor au ministère des Finances, 
directeur des écoles pour l'éducation des officiers héréditaires de l'aile gauche de l'armée 
tartare à Pékin, commandant en chef le contingent Chinois de la bannière jaune à bordure; et 
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de Teng-Tcheng-Sieou, Commissaire impérial, membre du cérémonial d'État. [Với sự tham 
gia của 2 nhân vật không rõ tung tích lắm, là Si-Tchen và Teng-Tchen-Sieou, hay Xi Zhen và 
Deng Chengxiu theo cách phiên âm mới, dường như là thuộc “phái cứng rån” trong tông lý 
nha môn, có mặt dê “giám sát” Lý Hồng Chương]. 


Hình 51: Minh họa trái ngược: phía Pháp có 3 người, phía Thanh chỉ có 1 người 


Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont reconnus en bonne et due 
forme, sont convenus des articles suivants. Sau khi trao đôi vê toàn bộ quyên hạn của mình 
và được công nhận theo đúng hình thức, họ đã đông ý vê các điêu khoản sau: 


ART Ier, La France s'engage à rétablir et à maintenir l'ordre dans les provinces de l'Annam 
qui confinent à l'Empire Chinois. A cet effet, elle prendra les mesures nécessaires pour 
disperser ou expulser les bandes de pillards et gens sans aveu qui compromettent la 
tranquillité publique et pour empêcher qu'elles ne se reforment. Toutefois, les troupes 
Française ne pourront, dans aucun cas, franchir les frontières qui séparent le Tonkin de la 
Chine, frontière que la France promet de respecter et de garantir contre toute agression. Nước 
Pháp cam kết khôi phục và duy trì trật tự ở các tỉnh của An Nam giáp biên giới với Dé quốc 
China. Dé đạt được mục tiêu này, Pháp sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết dé đánh tan hoặc 
trục xuất các nhóm cướp bóc và những người không thú tội, gây tôn hại đến sự bình yên của 
công chúng và ngăn chặn chúng tái hình thành. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, quân đội 
Pháp sẽ không thê vượt qua biên giới ngăn cách Bắc Kỳ với China, 1 biên giới mà Pháp hứa 
sẽ tôn trọng và bảo đảm chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào. 


De son côté, la Chine s'engage à dispenser ou à expulser les bandes qui se réfugient dans ses 
provinces limitrophes du Tonkin, et à disperser celles qui chercheraient à se former sur son 
territoire pour aller porter le trouble parmi les populations placées sous la protection de la 
France, et, en considération des garanties qui lui sont données quant à la sécurité de sa 
frontière, elle s'interdit pareillement d'envoyer des troupes au Tonkin. Về phần mình, China 
cam kết loại trừ hoặc trục xuất các băng đảng đang ân náu ở các tỉnh giáp ranh với Bắc Kỳ và 
giải tán những băng đảng tìm cách hình thành trên lãnh thổ của mình nhằm gây rắc rối trong 
cộng đồng dân cư được Pháp bảo vệ, và, khi xem xét những đảm bảo được đưa ra liên quan 
đến an ninh biên giới của mình, nước này cũng không được gửi quân đến Bắc Kỳ. 
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Les Hautes Parties Contractantes fixeront, par une Convention spéciale, les conditions dans 
lesquelles s'effectuera l'extradition des malfaiteurs entre la Chine et l'Annam. Các Bên ký kết 
cấp cao sẽ thiết lập, bằng 1 Công ước đặc biệt, các điều kiện theo đó việc dẫn độ tội phạm 
giữa China và An Nam sẽ được thực hiện. 


Les Chinois, colons ou anciens soldats, qui vivent paisiblement en Annam, en se livrant à 
l'agriculture, à l'industrie, ou au commerce, et dont la conduite ne donnera lieu à aucun 
reproche, jouiront pour leurs personnes et pour leurs biens de la même sécurité que les 
Protégés Français. Người China, những người định cư hoặc cựu quân nhân, sống hòa bình ở 
An Nam, tham gia vào nông nghiệp, công nghiệp hoặc thương mại và hành vi của họ sẽ 
không gây ra bất kỳ sự chê trách nào, sẽ được hưởng sự an toàn về thân thể và tài sản của họ 
giống như những người được Pháp bảo hộ. 


ART. 2. La Chine, décidée à ne rien faire qui puisse compromettre l'œuvre de pacification 
entreprise par la France, s'engage à respecter, dans le présent et dans l'avenir, les Traités, 
Conventions, et Arrangements, directement intervenus ou à intervenir entre la France et 
l'Annam. China, quyết định không làm bât cứ điều gì có thê gây tôn hại đến công việc bình 
định do Pháp thực hiện, cam kết tôn trọng, trong hiện tại và tương lai, các Hòa ước, Công ước 
và Thỏa thuận đã trực tiếp ký kết hoặc sẽ ký kết giữa Pháp và An Nam. 


En ce qui concerne les rapports entre la Chine et l'Annam, il est entendu qu'ils seront de 
nature à ne point porter atteinte à la dignité de l'Empire Chinois et à ne donner lieu à aucune 
violation du présent Traité. Liên quan đến mối quan hệ giữa China và An Nam, người ta hiểu 
rằng chúng sẽ không làm tôn hại đến phâm giá của Đề quốc China và không gây ra bất kỳ vi 
phạm nào đối với Hòa ước này. 


ART. 3. Dans un délai de six mois à partir de la signature du présent Traité, des commissaires 
désignés par les Hautes Parties Contractantes se rendront sur les lieux pour reconnaître la 
frontière entre la Chine et le Tonkin. Ils poseront partout, où besoin sera, des bornes destinées 
à rendre apparente la ligne de démarcation. Dans le cas où 1ls ne pourraient se mettre d'accord 
sur l'emplacement de ces bornes ou sur les rectifications de détail, qu'il pourrait y avoir lieu 
d'apporter à la frontière actuelle du Tonkin, dans l'intérêt commun des deux pays, ils en 
référeraient à leurs Gouvernements respectifs. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký Hòa ước 
này, các ủy viên do các Bên ký kết cấp cao chỉ định sẽ tới địa điểm công nhận biên giới giữa 
China và Bắc Kỳ. Họ sẽ đặt các cột mốc ở những nơi cần thiết để làm rõ đường phân giới. 
Trong trường hợp họ không thể nhất trí về vị trí của các trạm này hoặc về những điều chỉnh 
chỉ tiết cần thiết đối với biên giới hiện tại của Bắc Kỳ, vì lợi ích chung của cả 2 nước, họ sẽ 
chuyền vấn đề đó lên nhà cầm quyền tương ứng của mình. 


ART A Lorsque la frontière aura été reconnue, les Français, ou Protégés Français et les 
habitants étrangers du Tonkin, qui voudront la franchir pour se rendre en Chine, ne pourront 
le faire qu'après s'être munis préalablement de passeports délivrés par les Autorités Chinoises 
de la frontière sur demande des Autorités Françaises. Pour les sujets Chinois, 1l suffira d'une 
autorisation délivrée par les Autorités Impériales de la frontière. Khi biên giới đã được công 
nhận, người Pháp, người được Pháp bảo hộ và cư dân nước ngoài ở Bắc Kỳ muốn vượt qua 
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biên giới để đến China, sẽ chỉ có thê làm như vậy sau khi đã có hộ chiếu do nhà cầm quyền 
China câp trước đó theo yêu câu của nhà câm quyên Pháp. Đôi với các thân dân China, giây 
phép của câp thâm quyền biên giới thiên triêu là đủ. 


Les sujets Chinois qui voudront se rendre de Chine au Tonkin par voie de terre, devront être 
munis de passeports réguliers, délivrés par les Autorités Françaises sur la demande des 
Autorités Impériales. Thần dân China muốn đi từ China đến Bắc Kỳ bằng đường bộ phải có 
hộ chiếu thông thường do nhà cầm quyền Pháp cấp theo yêu cầu của thiên triều. 


ART. 5. Le commerce d'importation et d'exportation sera permis aux négociants Français ou 
Protégés Français et aux négociants Chinois par la frontière de terre entre la Chine et le 
Tonkin. Il devra se faire toutefois par certains points qui seront déterminés ultérieurement, et 
dont le choix, ainsi que le nombre, seront en rapport avec la direction comme avec 
l'importance du trafic entre les deux pays. Il sera tenu compte, à cet égard, des règlements en 
vigueur dans l'intérieur de l'Empire Chinois. Thương mại xuất nhập khẩu sẽ được phép đối 
với các thương nhân Pháp hoặc được Pháp bảo hộ và các thương nhân China qua biên giới 
đất liền giữa China và Bắc Kỳ. Tuy nhiên, việc này sẽ phải được thực hiện thông qua 1 số 
điểm nhất định sẽ được xác định sau và việc lựa chọn điểm nào cũng như sô lượng sẽ liên 
quan đến hướng đi cũng như tầm quan trọng của giao thông giữa 2 nước. Về vấn đề này, các 
quy định có hiệu lực trong Đề quốc China sẽ được tính đến. 


En tout état de cause, deux de ces points seront désignes sur la frontière Chinoise, l'un au- 
dessus de Lao-Kaï, l'autre au-delà de Lang-Son. Les commerçants Français pourront s'y fixer 
dans les mêmes conditions et avec les mêmes avantages que dans les ports ouverts du 
commerce étranger. Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Chine y installera des 
Douanes et le Gouvernement de la République pourra y entretenir des consuls dont les 
privilèges et les attributions seront identiques à ceux des agents de même ordre dans les ports 
ouverts. Trong mọi trường hợp, 2 trong số những điểm này sẽ được chi định ở biên giới 
China, 1 ở trên Lào Cai, 1 ở ngoài Lạng Sơn. Các thương nhân Pháp sẽ có thê định cư ở đó 
với những điều kiện và lợi thế tương tự như ở các cảng mở cửa cho ngoại thương. Nhà cầm 
quyền của Hoàng dé China sẽ thành lập Cơ quan Hải quan ở đó và nhà cầm quyền nước Cộng 
hòa sẽ có thể duy trì các quan chấp chính ở đó, những người có đặc quyền và quyền hạn 
giống hệt với đặc quyền của các đại lý cùng cấp tại các cảng mở. 


De son côté, Sa Majesté l'Empereur de Chine pourra, d'accord avec le Gouvernement 
Français, nommer des consuls dans les principales villes du Tonkin. Về phần mình, Hoàng dé 
China có thê thỏa thuận với nhà cầm quyền Pháp bô nhiệm các lãnh sự tai các thành phố 
chính của Bắc Kỳ. 


ART. 6. Un règlement spécial, annexé au présent Traité, précisera les conditions dans 
lesquelles s'effectuera le commerce par terre entre le Tonkin et les provinces Chinoises du 
Yunnan, du Kouang-Si, et du Kouang-Tong. Ce règlement sera élaboré par des commissaires 
qui seront nommés par les Hautes Parties Contractantes, dans un délai de trois mois après la 
signature du présent Traité. 1 quy định đặc biệt, kèm theo Hòa ước này, sẽ nêu rõ các điều 
kiện theo đó hoạt động buôn bán trên đất liền sẽ được thực hiện giữa Bắc Kỳ và các tỉnh Vân 
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Nam, Quảng Tây và Quảng Đông của China. Những quy định này sẽ được soạn thảo bởi các 
ủy viên do các Bên ký kết cấp cao chỉ định trong vòng 3 tháng sau khi ký kết Hòa ước này. 


Les marchandises faisant l'objet de ce commerce seront soumises, à l'entrée et à la sortie, 
entre le Tonkin et les provinces du Yunnan et du Kouang-Si, à des droits inférieurs à ceux 
que stipule le tarif actuel du commerce étranger. Toutefois, le tarif réduit ne sera pas appliqué 
aux marchandises transportées par la frontière terrestre entre le Tonkin et le Kouang-Tong et 
n'aura pas d'effet dans les ports déjà ouverts par les Traités. Hàng hóa liên quan đến hoạt 
động thương mại này sẽ phải chịu mức thuế xuất nhập cảnh giữa Bắc Kỳ và các tỉnh Vân 
Nam và Quảng Tây, mức thuế thấp hơn mức thuế quy định trong biêu thuế ngoại thương hiện 
hành. Tuy nhiên, mức thuế giảm sẽ không áp dụng đối với hàng hóa vận chuyền qua biên giới 
đất liền giữa Bắc Kỳ và Quảng Đông và sẽ không có hiệu lực tại các cửa khẩu đã được mở 
bởi các Hòa ước. 


Le commerce des armes, engins, approvisionnements, et munitions de guerre de toute espèce 
sera soumis aux lois et règlements édictés par chacun des États contractants sur son territoire. 
Việc buôn bán vũ khí, thiết bị, vật tư và đạn dược chiến tranh các loại sẽ phải tuân theo luật 
pháp và quy định do mỗi Quốc gia ký kết ban hành trên lãnh thổ của mình. 


L'exportation et l'importation de l'opium seront régies par des dispositions spéciales qui 
figureront dans le règlement commercial susmentionné. Việc xuất khâu và nhập khẩu thuốc 
phiện sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản đặc biệt được nêu trong các quy định thương 
mại nêu trên. 


Le commerce de mer entre la Chine et l'Annam sera également l'objet d'un règlement 
particulier. Provisoirement il ne sera innové en rien à la pratique actuelle. Thương mại đường 
biển giữa Chian và An Nam cũng sẽ phải chịu những quy định đặc biệt. Tạm thời sẽ không có 
sự đôi mới trong thực tiễn hiện tại. 


ART. 7. En vue de développer dans les conditions les plus avantageuses les relations de 
commerce et de bon voisinage que le présent Traité a pour objet de rétablir entre la France et 
la Chine, le Gouvernement de la République construira des routes au Tonkin et y encouragera 
la construction de chemins de fer. Với quan điểm phát triển trong những điều kiện thuận lợi 
nhất méi quan hệ thương mại và láng giềng tốt đẹp mà Hòa ước hiện tại nhằm mục đích tái 
lập giữa Pháp và China, Chính phủ Cộng hòa sẽ xây dựng đường bộ ở Bắc Kỳ và khuyến 
khích xây dựng đường sắt. 


Lorsque, de son côté, la Chine aura décidé de construire des voies ferrées, il est entendu 
qu'elle s'adressera à l'industrie Française, et le Gouvernement de la République lui donnera 
toutes les facilités pour se procurer en France le personnel dont elle aura besoin. Il est 
entendu aussi que cette clause ne peut être considérée comme constituant un privilège 
exclusif en faveur de la France. Về phần mình, khi China quyết định xây dựng đường sắt, 
người ta hiểu rằng họ sẽ liên hệ với ngành công nghiệp Pháp và nhà cầm quyền nước Cộng 
hòa sẽ cung cấp cho họ mọi điều kiện đề tuyên dụng ở Pháp những nhân sự mà nước này sẽ 
cần. Người ta cũng hiểu rằng điều khoản này không thể được coi là câu thành 1 đặc quyền có 
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lợi cho Pháp. [Wiki tiếng Việt dịch là: điều khoản này được coi như đặc quyền dành cho 
Pháp]. 


ART. 8. Les stipulations commerciales du présent Traité et les règlements à intervenir 
pourront être revisés après un intervalle de dix ans révolus à partir du jour de l'échange des 
ratifications du présent Traité. Mais, au cas où six mois avant le terme, ni l'une ni l'autre des 
Hautes Parties Contractantes n'aurait manifesté le désir de procéder à la revision, les 
stipulations commerciales resteraient en vigueur pour un nouveau terme de dix ans et ainsi de 
suite. Các quy định thương mại của Hòa ước này và các quy định được ban hành có thể được 
sửa đôi sau khoảng thời gian 10 năm kê từ ngày trao đổi phê chuẩn Hòa ước này. Tuy nhiên, 
trong trường hợp 6 tháng trước thời hạn, cả 2 Bên ký kết đều không bày tỏ mong muốn tiễn 
hành sửa đổi, các quy định thương mại sẽ vẫn có hiệu lực trong thời hạn mới là 10 năm và 
sau này cũng sẽ như thế. 


ART. 9. Dès que le présent Traité aura été signé, les forces Françaises recevront l'ordre de se 
retirer de Kelung et de cesser la visite, etc., en haute mer. Dans le délai d'un mois après la 
signature du présent Traité, l'île de Formose et les Pescadores seront entièrement évacuées 
par les troupes Françaises. Ngay sau khi Hòa ước này được ký kết, các lực lượng của Pháp sẽ 
được lệnh rút khỏi Kelung và chấm dứt đi lại ngoài khơi.Trong vòng 1 tháng sau khi ký kết 
Hòa ước này, quân Pháp sẽ hoàn toàn rời khỏi đảo Formosa và nhóm đảo Pescadores [nay gọi 
là Bành Hỏi. 


ART. 10. Les dispositions des anciens Traités, Accords et Conventions entre la France et la 
Chine, non modifiées par le présent Traité, restent en pleine vigueur. Các quy định của các 
Hòa ước, Thỏa thuận và Công ước cũ giữa Pháp và China, không được Hòa ước này sửa đôi, 
vẫn có đầy đủ hiệu lực. 


Le présent Traité sera ratifié dès à présent par sa Majesté l'Empereur de Chine et, après qu'il 
aura été ratifié par le Président de la République Française, l'échange des ratifications se fera 
à Pékin dans le plus bref délai possible. Hòa ước này sẽ được Hoàng dé China phê chuẩn 
ngay lập tức và sau khi được Tổng thống Cộng hòa Pháp phê chuẩn, việc trao đổi phê chuẩn 
sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong thời gian nhanh nhất có thê. 


Fait à Tien-Tsin en quatre exemplaires, le 9 Juin 1885, correspondant au vingt-septième jour 
de la quatrième lune de la onzième année Kouang-Siu. Làm tai Thiên Tân thành 4 bản, ngày 
09/06/1885, tương ứng với ngày 27 tháng Tư năm Quang Tự thứ 11. 


Đã ký: Patenôtre, Lý Hồng Chương, Teng-Tcheng-Sieou, và Si-Tchen. 


Sử sách China thường xếp hòa ước này vào loại “bất bình đăng”, PFEZA, găn liên với 
g xêp y 


cái gọi là “bách niên quốc si”, HF YÒ, mà họ dùng để nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc của 
họ. Có thể nhà Thanh đã ký nhiều hòa ước “bất bình đẳng” thật, với những cường quốc khác, 
nhưng hòa ước Thiên Tân 1885 này, theo như nội dung trên đây thì không phải là “bất bình 
đẳng” giữa 2 bên ký kết, giữa Pháp và Thanh. Sự “bất bình đăng” ở đây là thuộc về 1 bên thứ 
3, bên mà số phận bị định đoạt bởi 2 bên ký kết. 
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Sử sách Việt lai thường lảnh tránh thực chất của cái hòa ước này, lảng tránh vi không muốn 
làm rõ 1 sự lựa chọn quan trọng, lựa chọn SỐ phận cho mình. 


Về phần mình, đương thời vua Hàm Nghi đã “sai làm thư gửi sang Giám quốc Pháp”, lời lẽ 
và thể thức cũng đàng hoàng, phù hợp với thời thế, thế nhưng, bỗng “từ sau đi nhân có việc, 
nước Pháp im không trả lời”. 
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368 — Trận tập kích đồn Mang Cá 1885 


Ngày 03/07/2023 mới đây, tại 1 diễn đàn nào đó về “hợp tác ba bên”, China và Japan và 
Korea, diễn ra ở Thanh Đảo, tay chiến lang Vương Nghị đã rất có vẻ kẻ cả nói với 2 đối tác 
của mình rằng, theo bản dịch tiếng Anh chính thức của diễn đàn: No matter how blond you 
dye your hair, how sharp you shape your nose, you can never become a European or 
American, you can never become a Westerner. We must know where our roots lie. “Cho dù 
ban có nhuộm tóc vàng đến đâu, có sửa mũi nhọn đến đâu, bạn cũng không bao giò có thé trở 
thành người châu Âu hay người Mỹ, bạn không bao giờ có thê trở thành người phương Tây. 
Chúng ta phải biết cội rễ của mình nằm ở đâu”. 


Chắc chắn 2 người đồng cấp Nhật và Hàn của họ Vương có thừa sự lịch lãm ngoại giao để 
coi như không nghe thấy những lời kỳ cục này, nhưng trang mạng quora dot com, 1 trang 
mạng có vẻ nhiều chuyện, lại biến nó thành 1 câu hỏi cho người dân Nhật Bản và Hàn Quốc: 
“bạn có “khó chịu”, upset, với nhận xét đó không và các nhà cầm quyền của các bạn nên làm 
gì để đáp lại. Hóa ra người dân Nhật Bản và Hàn Quốc cũng lịch lãm không kém, khi mà 
không có mây người quan tâm đến câu hỏi này. Dù ít dù nhiều cũng có người trả lời, và sơ bộ 
cho thấy có 2 cách trả lời có thê coi là “nặng lời nhất”: 1 là “it shows how much Wang 
understands about building relationships”, nhận xét của họ Vương cho thấy ông ta “hiểu biết 
đến mức nào về việc xây dựng các mối quan hệ”, và 2 là, “it’s simply funny”, nó chỉ đơn giản 
là buồn cười, [thậm chí có cả lời khuyên cho họ Vương rằng nên đến Hàn Quốc đề tận hưởng 
dịch vụ phẫu thuật thâm mỹ]. 


Không khó, và cũng không quá lời, để nhận thấy rằng, lối suy nghĩ của họ Vương này chỉ 
thích bám vào, 1 cách không khoan nhượng, sự khác biệt giữa bản thân mình với những 
người khác, ở 1 mức độ nào đó là tương đồng với lối suy nghĩ, chäng hạn của Hamas hay của 
Taliban. 


Quay lại câu chuyện của những người Việt “chống thực dân Pháp xâm lược” bằng cách đi 
đầu quân cho nhà Thanh, mà Thanh chính quy Phùng Tử Tài hay Thanh thảo khấu Lưu Vĩnh 
Phúc đều được. Họ, thà tiếp tục làm “ngàn năm phiên thuộc” cho 1 thứ đã mục rữa, miễn đó 
là “phương Đông” của họ, chứ không muốn phân đấu cho tương lai của mình bằng cách tiếp 


H H 
A 66. As 


nhận 1 thé giới quan khai phóng. Thực chất họ không hè “trung quân” mà cũng chăng hề “ái 
quốc”, họ chỉ đơn thuần là kỳ thị “phương Tây” mà không cần biết có những thuộc tính hay 
giá trị nào có thé và cần phải tiếp thu ở đó, cho lợi ích của chính họ. Thanh sử cảo quyền thứ 
527 khuếch khoác rằng, năm 1885 khi Phùng Tử Tài kéo sang, “dân An Nam lập ra 5 đại 
đoàn “trung nghĩa quân’ hơn 2 vạn người, thảy đều dùng cờ xí của họ Phùng, đến Tây Cống [ 


P H, Xi Coóng, tức Sài Gòn, theo cách phiên âm của người China] cũng nghe tiếng mà bắt 
liên lạc [!?]”. 


Đang buồn là có thể liệt kê ra nhiều những “trung nghĩa quân” này, như bố chính Nguyễn 
Văn Giáp, đề đốc Tạ Hiện, tán tương Nguyễn Thiện Thuật, tuần phủ Nguyễn Quang Bích, 
tổng đốc Trương Quang Dän v.v., và tất nhiên không thê thiếu thống đốc quân thứ Bắc Kỳ 
Hoàng Tá Viêm. Quân Pháp đã nhiều lần yêu cầu triều đình phải xử lý những nhân vật này, 
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có 1 vài nhân vật do đụng độ trực tiếp cho nên đã bị quân Pháp bắt và tự xử lý. Nhưng giọt 
nước làm tràn ly, cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà, chính là cái việc đã làm cho vua Hàm 
Nghi, mặc dù đã lịch lãm gửi thư cho giám quốc nước Pháp [DLSC số 367], nhưng rồi “nhân 
có việc, nước Pháp im không trả lời”. Đó là, “ngày Ất Mão, kinh thành có việc”. 


ĐNTL kê: “ngày Ât Mão, kinh thành có việc, Tôn Thất Thuyết kèm vua vâng mệnh tam 
cung, ngự giá chạy ra miền Bắc”. Kê từ khi vua Tự Đức băng hà, triều chính rối ren, cho nên 
DNTL đụng việc gì cũng có câu viện dẫn, thoạt đầu là “ý chỉ” của Từ Du, về sau là “mệnh” 
của tam cung, [3 người đàn bà, bao gồm cung 1 Từ Du là mẹ của Tự Đức, cung 2 Trang Ý là 
vợ chính của Tự Đức, mẹ nuôi của hoàng tưởng tử Dục Đức, cung 3 Huy Thuận là vợ nhỏ 
của Tự Đức, mẹ nuôi của hoàng tự thứ 3 Kiến Phúc]. Vai trò thực sự của tam cung này nếu 
có, cần phải được xét riêng từng việc. 


[Đến đây cần rẽ ngang dé lưu lại 1 dấu hỏi về ngày tháng ghi trong ĐNTL: Nói chung ngày 
tháng âm lịch ghi trong ĐNTL là chính xác và có thê dê dàng däi sang ngày tháng dương 
lịch, ví dụ vua Kiến Phúc “sinh ngày mồng 2 Giáp Tuất, tháng Giêng Bính Dần năm Kỷ Ty”, 
tức 12/02/1869, hoặc “ngày 16 Giáp Tý tháng Sáu mùa Hạ năm Quý Mùi, Dực tông Anh 
hoàng dé mât” tức 19/07/1883. Tuy nhiên, dường như lai có 1 số trường hợp, không rõ là vô 
tình hay cô ý, hay bị dịch sai [ĐLSC chưa có điều kiện tham khảo bản gốc chữ Hán của 
ĐNTL], như trường hợp “ngày Ât Mão, kinh thành có việc” này. Nếu “Åt Mão” trong tháng 
Năm âl năm 1885 thì sẽ phải là ngày 17 tháng Năm, tức 29/06/1885 dl, nhưng sử sách mọi 
nguồn, và ngay cả trong chính ĐNTL này, đều thống nhất rằng trận tập kích đồn Mang Cá 
của Tôn Thất Thuyết diễn ra sáng sớm ngày Tân Dậu 23 tháng Năm, tức Chủ nhật 
05/07/1885. Việc nhằm lẫn này dường như bị lặp lại vài lần khi ngày tháng được ghi theo can 
— chi, nhưng lại hoàn toàn chính xác khi ngày tháng được đánh số. Có nhiều khả năng đây là 
sự nhằm lẫn của sử quan]. 


“Trước đây, đô thống tướng Pháp là Cô-ra-xi [trung tướng Henri Roussel de Courcy, mới 
được điều sang thay cho Louis Briere đe l'Isle làm tư lệnh của quân đoàn viễn chinh Bắc Kỳ] 
đến tòa sứ xin dâng quốc thư làm lễ vào châu yết, nhưng tức trước yêu cầu của Nguyễn Văn 
Tường, Tôn Thất Thuyết cùng tắt sang sứ quán hội thương, Thuyết thác cớ có bệnh không đi. 
Văn Tường 1 mình cùng Phạm Thận Duật đi, [Pháp muốn chầu yết, Việt không cho, Pháp 
tức, đòi Việt qua sứ quán họp]; tướng ấy không nghe, cô mời Thuyết, Thuyết sợ đi, hoặc có 
việc gì xảy ra chăng, sau bèn không đi, ngày thường cho quân Phần nghĩa làm tự vệ cho 
mình, lại nghiêm sức các quân dinh kiểm soát chỉnh đốn những đồ khí giới, Văn Tường với 
đình thần cho rằng đó cũng là thanh thế phòng bị vậy”. 


Ngôn ngữ mà ĐNTL sử dụng vốn đã không thích dụng dê tả thực, cộng thêm với chất lượng 
dịch thuật đã cho ra 1 đoạn văn lủng củng như trên. Về sau, có lë dựa vào đoạn văn lủng củng 
này mà xuất hiện 1 thuyết âm mưu rằng de Courcy định lừa mời Thuyết sang họp dé bắt, đồ 
tội cho de Courcy về những diễn biến tiếp theo. [Ví dụ trang Wiki tiếng Việt, mục từ “trận 
kinh thành Huế 1885”: de Courcy có ý nhân dịp này bắt Tôn Thất Thuyết ngay giữa cuộc 
đàm phán]. Dù sao đi chăng nữa, nước Pháp cũng đang là 1 thê chế cộng hòa, người ta sẽ 
không thê hình dung được, giả sử de Courcy định làm vậy thật thì ông ta sẽ giải trình và tiếp 
tục sự nghiệp của mình như thế nào. Cũng có 1 thuyết âm mưu khác nữa, cho rằng Thuyết 


242 


“chống Pháp” bằng cách “cho chĩa đại bác từ đại nội vào đồn Mang Cá”, gây mâu thuẫn với 
de Courcy. Việc “chĩa đại bác” này là bắt nguôn từ 1 câu chuyện có thật và cũng đã được ghi 
lại trong ĐNTL như sau: vào khoảng tháng Hai âl năm 1885, tức là trước khi de Courcy xuất 
hiện, “triệt bỏ cỗ súng ở quán sứ Sở Chỉ ở trên kinh thành; tháng trước, khâm sứ Pháp là Lô- 
mi-ơ bàn nói, 2 nước đã ký hòa rồi, mà các cỗ súng đặt [từ trước, vô tình] chỏ vào chỗ sứ ấy 
đóng, nên hội đồng xem xét rút bỏ đi; chuẩn cho thống chế thần cơ là Tôn Thất Phê, đề đốc 
kinh thành là Nguyễn Hữu Ngoạn cùng với bọn đề đốc lãnh binh của Pháp phái đi họp xét; 
đến đây phái viên Pháp đem quân lên thành tới Bắc Đài, đóng kín cửa châu mai ở chỗ các cửa 
súng gòm 45 cô, lại yêu cầu rút cả các nơi ở về phía tả nửa đài Nam Xang đến phía hữu nửa 
đài Bắc Trung và các nơi đài Trán Bình; cơ mật đình thần 2 - 3 lần bàn bạc không hợp, bèn 
gòm cho triệt di”. 


Về phía phương Tây, có những tường thuật khác cho ràng khi thấy Thuyết cô tình vắng mặt, 
de Courcy, vốn thuộc phe “diều hâu”, đã đe dọa “sẽ cho người đến bắt Thuyết”, điều này có 
vẻ phù hợp hơn với thực tế. Về phần mình, đoạn văn này của ĐNTL cũng chỉ mới mô tả 
những động thái “cố tình vắng mặt” của Tôn Thất Thuyết mà thôi, theo 1 cách mà người đọc 
có thê nhận thấy là ĐNTL cũng không đồng tình với cách xử sự đó. 


Hình 52: Trấn Bình đài hay đồn Mang Cá, năm 1967 


“Đêm ngày 22 tháng ấy [tháng Năm, tức 04/07/1885, ngày tháng đánh số trong ĐNTL là 
chính xác], Thuyết ngầm chia quân các dinh vệ làm 2 đạo: 1 đạo sai em là Trị phòng tham 
biện (nguyên ở phòng, Thuyết sức về), Tôn Thất Lệ cai quản, nửa đêm sang đò sông Hương 
hợp cùng với bọn thủy sư đề đốc và hiệp lý đánh úp tòa sứ, Thuyết tự cùng với bọn Phấn 
nghĩa chưởng vệ là Trần Xuân Soạn làm 1 đạo đánh úp đài Trấn Bình, doanh Nam Pháp, 
Nguyễn Văn Tường không biết gì hết”. Bông dưng ĐNTL nhân mạnh sự chia rẽ giữa 2 nhân 
vật chính của phe “chủ chiến”. 


“Thuyết phân bô xong, bèn ở lúc đầu trống canh tư (tức ngày 23 [05/07/1885]) bắt đầu nô 
súng ở đài Trán Bình, tiếng kêu vang động: khi ấy Văn Tường ở bộ Lại đương ngủ, thự tham 
tri bộ Binh là bọn Hoàng Hữu Thường nghe tiếng súng nô, tức thì đến gõ cửa báo Văn Tường 
biết; Tường dậy, sợ nói nguy rồi, bèn vội vàng gửi tâu xin mở cửa Hiên Nhân và cửa Đại 
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Cung chạy vào tả vu, nhưng không biết làm thế nào”. ĐNTL tiếp tục nhân mạnh rằng Tường 
không hề hay biết gì về kế hoạch của Thuyết. 


“Quân Pháp đóng cửa chặt, lên nâp đợi sáng, nhưng từ từ nô 1 - 2 tiếng súng lớn; Thuyết khi 
ây ở vườn sau điều khiển, Xuân Soạn ủy người báo cho đài Trấn Bình biết quân Pháp đã bị 
súng ta bắn chết hết rồi, tiếng súng lớn bắn, tưởng là súng quân Pháp ở ngoài sông đài Trấn 
Bình bắn vậy; Thuyết lại sai vần súng lớn lên thành chỉ bắn tòa sứ, (cũng bị phá vỡ mât 2 
nơi); đạo quân Tôn Thất Lệ cũng phóng súng bắn cháy các nhà tranh gần tòa sứ”. Tướng tâm 
phúc của Thuyết là Trần Xuân Soạn, người trực tiếp chỉ huy đạo quân Phấn nghĩa của 
Thuyết, bị ĐNTL mô tả như 1 kẻ ngờ nghệch, ấu trĩ. 


“Tới lúc sáng rõ, quân thủy lục của Pháp đều họp súng lớn xe máy dé ở trên đài [lục quân ở 
Trán Bình đài tức đồn Mang Cá] và trên cột buồm tàu [thủy quân trên sông Hương], bán liền 
mây tiếng, àm ầm như sắm và đạn bay rơi xuống, bị thương trúng chết khá nhiều và rơi vào 
các cung điện nhà cửa ở trong hoàng thành và cung thành, gián hoặc có xuyên hoại; bọn lính 
Pháp lại chia nhau từng toán, đem súng tay ngang ngược bắn phá, 2 đạo quân ở trong và ở 
ngoài của ta bị tan vỡ cả, trong thành rối loạn”. Kết thúc khá chóng vánh, nếu so sánh với 
những trận đánh ở Bắc Kỳ thì quả thật, những đạo quân tâm phúc này của Tôn Thất Thuyết 
chăng thê nào so sánh được với quân Cờ Den hay quân nhà Thanh. 


“Văn Tường tâu xin vua và xa giá tam cung đi ra Khiêm cung tạm thời lánh loạn, (khi ấy Văn 
Tường đã vào bên tả vu, 1 lát xin mở cửa Hòa Bình đến chỗ Thuyết điều khiển, nhìn trông 
biết là thất bại rôi, lại vào tả vu tâu xin vua xuất hành, trong khi vội vã, chỉ soạn được cái ân 
ở ngự tiền văn lý mât sát và ân kiềm 2 quả với hạng dê vàng bạc đồ đệ đem theo)”. Khiêm 
cung thuộc quân thê lăng vua Tự Đức, bên kia sông, là nơi mà tam cung đều đã từng quen 
thuộc ở đó. Ý của Văn Tường rõ ràng chỉ là đưa vua và tam cung đi “tạm lánh”. 


“Dùng hữu quân đô thống là Hồ Văn Hiën phù xe, giờ Thìn hôm ấy bắt đầu từ cửa Tây Nam 
ra [đối góc với đồn Mang Cá, vừa tránh được quân Pháp vừa phù hợp hướng đi về Khiêm 
cung]; Văn Tường vâng ý chỉ của thái hoàng thái hậu Từ Dụ và lưu lại giảng hòa, tức thì đi 
tắt vào nhà thờ đạo Kim Long [khoảng 1 km tính từ cửa thành]; Thuyết ra sau gặp giá, bèn 1 
mình hộ chuyền đi đến Trường Thi (ở xã La Chử [hoặc La Chữ, khoảng 10 km tính từ cửa 
thành nhưng lại ngược về hướng Tây Bắc]) nhân kèm đi ra ngoài Bắc; thự hiệp biện đại học 
sĩ là Phạm Thận Duật, thự tham tri Trương Văn Dê và Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Lệ đều đi 
theo xa giá, (khi đó, tùy giá chỉ có xe loan và lính bièn binh lẻ té châu chuc trên đưới ước 100 
người, còn các dinh vệ, sau khi thua trận đều tức tìm đường tản về quê quán)”. Với tốc độ di 
chuyền của “xa giá” như vậy, ban ngày, rõ ràng là quân Pháp đã không đuổi theo. Khác với ý 
của Văn Tường đi “tạm lánh” ở Khiêm cung, Thuyết đưa vua và tam cung đi ra hướng Bắc. 


“Giờ Ngọ mới đến xã Văn Xá [mới được chừng 15km tính từ cửa thành về phía Tây Bắc], 
nghỉ 1 chút, Thuyết tức thì kèm vâng mệnh vua, đem qua tình hình vua phải ra đi thông báo 
cho thiên hạ Cần vuong, lần lượt tư cho Nam - Bắc tuân làm”. Thực ra văn bản chiếu Cần 


vương, hiện còn được lưu trữ, có ghi ngày tháng cụ thê là Er Cp 7S H AU H. ngày 2 
tháng Sáu Hàm Nghi nguyên niên, tức 13/07/1885 dl, tức 8 ngày sau. Cũng có thé 8 ngày đó 
là khoảng thời gian để Tôn Thất Thuyết nghiền ngẫm chấp bút, tầm chương trích cú được 1 
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mớ sự tích ở tận đầu tận đâu từ đời thuở 8 hoánh nào: Chu Thái vương nào đó đóng đô ở đất 
Mân bị giặc đuôi phải chạy đến đất Kỳ, Đường Huyền tông nào đó bị giặc lây mât kinh đô 
phải chạy sang đất Thục, hay những sự tích người này người nọ, Hồ Yên Triệu Thôi, Quách 
Nghi Lý Bật, phò tá vua nọ vua kia..., mà không thấy nói gì đến những hòa ước đã ký hay 
hiện tình của mối quan hệ Việt — Pháp. 


“Ngày Bính Thìn, vua cùng với xa giá tam cung đến tỉnh Quảng Trị, dừng nghỉ ở hành cung; 
(từ thự hậu quân chưởng phủ Nguyễn Hanh, thự thống chế Ngô Tắt Ninh, thự tả quân Đinh 
Tử Lượng, tham tri bộ Công Tôn Thất Phiên, biện lý Trần Khánh Tiến, thủy sư hiệp lý Cao 
Hữu Sung, phủ doãn Nguyễn Đình Dương, toản tu Phạm Phú Lâm cũng đều nối tiếp đến 
hành tại)”. Ngày Bính Thìn này phải được hiểu là ngày tiếp theo sau ngày Ất Mão nói trên, 
nhưng đó là Ất Mão chép sai nên Bính Thìn cũng vậy. Thực tế, đây là ngày hôm sau của bién 
có, Nhâm Tuất 24 tháng Năm tức 06/07/1885, sau 1 ngày đêm vất vả xa giá đã vượt được 
khoảng cách gần 70km từ kinh thành ra đến Quảng Trị, quân Pháp không đuổi theo. 


CỨA THUẦN AN 


Hoàng thành 
(Cung điện 
nhà vua) 


Hình 53: Lược dô trận tập kích đôn Mang Cá trong sgk Lịch sử 
Trong khi đó ở kinh thành Huê: 


“Đương lúc xa giá nhà vua đã đi rồi, quân Pháp lên kỳ đài treo hiệu cờ tam tài, súng bắn vẫn 
còn ầm vang, quan lại nhân dân giành nhau tìm cửa chạy ra, rồi tự giày xéo lên nhau, chết và 
bị thương rất nhiều; quân Pháp bèn đốt 2 bộ Lại và Binh (nguyên là nơi Văn Tường và 
Thuyết ở đó) và thuốc đạn khí giới các dinh trại bốc lên xông trời (2 ngày đêm không tắt), 
chia g1ữ các cửa thành trong ngoài và các sở kho tàng cung điện; ngày phát gạo kho thuê vát 
những dân còn ở trong thành và những bọn ở ngoài lén vào (đều là đồ vô lại nhòm vào toan 
lây đồ đạc của quan tư còn bỏ sót lại), sửa đắp các trại lính làm nơi trú đóng và nhặt chôn, 
hỏa táng các xác bị chết và bị nạn ở lúc trận vong; dưới đô thành nơm nớp sợ chạy”. Theo 
đúng những gì ĐNTL đã mô tả thì thương vong có nhiều, nhưng phàn lớn là vì “tự giày xéo 
lên nhau” mà chạy. Dường như về sau, kinh thành Huế có “miéu âm hồn” cho biến cô này. 
[Từ khoảng năm 2010, khi biến cố Mậu Thân nóng lên, miéu âm hồn Huế bông trở nên nhộn 
nhịp, dê pha loãng biến có kia di]. 


245 


Sách của McAleavy, vi lây Lưu Vĩnh Phúc và quân Cờ Den làm nhân vật chính cho nên 
không quan tâm nhiều đến biến cô này, nhưng cũng có nhận xét rằng: “The French reacted 
with the most atrocious severity, which will always be remembered as a disgrace to their 
national honour”, người Pháp đã phản ứng với mức độ nghiêm trọng tàn khốc nhất, điều này 
sẽ luôn được ghi nhớ như 1 sự ô nhục đối với danh dự dân tộc của họ. Dường như nhận xét 
nặng nè này chủ yếu là dành cho hành vi cướp bóc tài sản hoàng gia, bị du luận coi là “tai 
tiếng hơn cả vụ cướp bóc cung điện mùa Hè của nhà Thanh”, chứ không phải cho số thương 
vong. 


“Văn Tường hôm ấy đã vào nhà thờ đạo Kim Long, bèn cùng với giám mục Lộc [Marie- 
Antoine-Louis Caspar Lộc, người về sau sẽ bị những ngòi bút đều giả gán cho tội "báo cho de 
Courcy mọi sự chuẩn bị của phe chủ chiến"] thương thuyết, cùng đến tòa sứ trần tình, cùng 
bàn nỗi khô với đô thông Pháp, lại xin giảng hòa; đô thống ấy cũng nghe lời, dặn phải rước 
ngay vua và tam cung hồi loan về triều”. 


“Buổi chiều hôm ấy, Văn Tường bèn bàn với quan Pháp vào thành tạm đóng, (đóng ở trong 
nhà bộ Hộ); hôm sau (tức là ngày 24 [tháng Năm âl, tức 06/07/1885, ĐNTL ghi chính xác]) 
bèn hội đồng yết thị cho 2 nước hòa hảo như cũ, nhưng cho ở trong thành là không tiện, lại 
bàn ra nha Thương bạc tạm đóng đấy làm việc”. Tất cả những việc kê trên, từ lúc sáng sớm 
nô súng cho đến khi yết thị hòa hảo, chỉ vón vẹn trong 2 ngày 23 và 24 tháng Năm âm lịch. 


“Bèn đem hiện tình giảng hòa phi tấu nơi hành tại và thông báo cho Nam - Bắc biết; lúc đó, 
trong đô thành nhân dân hãy còn nhôn nháo sợ hãi, bọn gian đồ, phần nhiều đi cướp bóc ở 
ngoài mặt phố và các nơi làng xóm, Văn Tường nghiêm sức đi tuần ngăn cắm, viên huyện 
Hương Trà tức thì bắt được vài tên phạm ở 2 chợ Nam Phố, An Hòa, đem chém đầu bêu ngay 
để cảnh cáo, các bọn khác nghe tin đều đẹp cả; Văn Tường lại ủy thị lang bộ Binh là Phạm 
Hữu Dụng thân đến hành tại, đem hiện tình bàn với Thuyết tâu vua biết, định xin rước xe vua 
về, Hữu Dụng đến bị Thuyết ngăn cản, (Thuyết không tâu vua, nhưng dặn Hữu Dụng về báo 
với Văn Tường, phải nên đoàn kết với quan Pháp, không lại lân áp như trước, thì mới đón xe 
vua về); Hữu Dụng sợ Thuyết, bèn từ về ngay, không dám tâu cho vua biết”. 


“Thuyết tức thì lây ngày 27 Kỷ Mùi [27 là số đúng, nhưng Kỷ Mùi lại là chữ sai, ngày 27 là 
ngày Ất Sửu], ép vua lên xe đi ra sơn phòng tỉnh Quảng Trị; (khi ấy Thuyết đã tâu xin tam 
cung cùng đi nhưng tam cung có ý lần lữa, Thuyết bèn mật cùng với bọn hỗ tòng là Hô Văn 
Hiền, Phạm Thận Duật, Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Lệ lây hôm ấy ước giờ Sửu hộ thánh giá 
đi sơn phòng, tuần phủ Quảng Trị là Trương Quang Đản đều hiện tiếp tục đến hành tại, các 
quân thần đều không biết gì cả, sáng ra mới rõ việc”. Hành tại Quảng Trị thì tất nhiên là đâu 
đó ngay tỉnh thành Quảng Tri, còn sơn phòng Quảng Tri là thành Tân Sở, nay thuộc xã Cam 
Chính huyện Cam Lộ, 2 nơi cách nhau chừng 3 — 4 chục km. 


“Thuyết đến [sơn] phòng, tức phái cho Phân nghĩa quân về đòi Trương Văn DÈ, Ngô Tất 
Ninh đều tiếp tục đến phòng; bọn Tôn Thất Phiên đều lại về kinh, duy Nguyễn Hanh, Đinh 
Tử Lượng, Lương Thành, phủ thần ấy bàn hãy lưu lại ở tỉnh ấy [tức Quảng Trị, 1 réo đường 
chừng 100km mà bị chia ra làm 3: 1 đầu là kinh thành, 1 đầu là sơn phòng, tỉnh thành Quảng 
Trị nằm ở giữa]; do đó, lòng người càng thêm ngờ sợ, không biết theo về đâu, riêng 1 hạt phủ 


246 


Thừa Thiên, vi có Văn Tường ở đó giảng hòa và hay hiệu lệnh ngăn câm, hơi nhờ được yên, 
còn các hat Nam - Bắc, thì bọn côn dò tụ họp cướp bóc nổi lên; lương giáo ngày thường thù 
nhau, sinh ra tàn sát lẫn nhau, nơi nào cũng có; đô thống Pháp lại yêu cầu Văn Tường dé 
chiêu tập quan lại, thôi bắt đỉnh dân, hiểu bảo cho lương giáo Nam - Bắc cùng yên và cắm sự 
xảy ra trộm cướp, hạn đến tháng Hai là thanh thiếp”. 


“Tháng Sáu, ngày mồng 1 Quý Hợi [thực ra là Mậu Thìn, 12/07/1885, ngày hôm sau là ngày 
ghi trên chiếu Cần Vương], vua ở sơn phòng tỉnh Quảng Trị; khi ấy sau quân Phân nghĩa bị 
thua, trốn tan chạy, quan Pháp treo thưởng cho người bắt được quân ấy, bọn quân ấy bèn đều 
lục tục đến sơn phòng theo Thuyết”. 


Trong khi đó, “tam cung vẫn nghỉ xe ở hành cung tỉnh ấy; trước vài ngày, Tôn Thất Thuyết 
lại ủy người gửi tâu, xin tam cung tiếp tục đi sơn phòng; tuần phủ Quảng Trị là Trương 
Quang Đản vẫn bàn cùng Lương Thành cho thành Quảng Trị là nơi phong trần, nghĩ xin tam 
cung hồi loan, đã tư cho Văn Tường biết làm”. Kết cục, ngày mồng 2, Văn Tường có bản tâu 
lên tam cung, “ngày mồng 3 Ât Sửu [thực ra là Canh Ngọ] thì hồi loan, ngày mồng 5 Đinh 
Mão [thực ra là Nhâm Thân, 16/07/1885] về đến Khiêm cung”. Cả đi và về mât 12 ngày, và 
về Khiêm cung ở lăng vua Tự Đức chứ không phải là về trong kinh thành. 


Những ngày can — chỉ của tháng Năm của năm Ất Dậu 1885 này bị lệch sớm lên 6 ngày, 
trong khi của tháng Sáu bị lệch sớm lên 5 ngày, có lẽ vì ai đó đã tưởng nhâm là tháng Năm 
đó đủ 30 ngày, thực tế tháng thiếu, chỉ có 29 ngày. 
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369 — Lệnh dụ thiên hạ cần vương 


Trận tập kích đồn Mang Cá năm 1885, ngoài việc được lên kế hoạch và thực hiện 1 cách quá 
kém cỏi, thì trong 1 chừng mực nào đó nên được so sánh với cuộc tập kích ngày 07/10/2023 
của Hamas vào Israel. 

Về phía quân Pháp, ngoài việc sau đó vét sạch kho tàng của hoàng gia, “tai tiếng hơn cả vụ 
cướp bóc cung điện mùa Hè của nhà Thanh”, thì trái với những tài liệu thôi phồng về “tội ác 
của thực dân Pháp” hiện đang lưu hành, đã khá kiềm chế, hầu như không có hành động trả 
thù nào và nhanh chóng ôn định tình hình. Thực ra, có thể nói nguyên nhân của sự kiềm chế 
này là do tôn thất của quân Pháp không đáng kê, nghe đâu chỉ có 16 chết và 80 bị thương, so 
với hơn 1 ngàn hoặc 1 ngàn rưỡi quân của Tôn Thất Thuyết, trận tập kích hầu như không có 
tiếng vang gì ở đâu, ví dụ như so với trận phục kích Bắc Lệ. 


Về phía triều đình Việt, hậu quả trực tiếp của trận tập kích này là kẻ chủ mưu [bât tài] Tôn 
Thất Thuyết phải tháo chạy, bắt cóc theo nhà vua trẻ Hàm Nghi và sau đó, phát hành “lệnh dụ 
thiên hạ cần vương”. Văn bản này về sau thường được gọi 1 cách không chính xác lắm là 
“chiếu cần vương”. “Chiếu”, #4, là văn bản cấp cao nhất do nhà vua ban ra, Tôn Thất Thuyết 
đương thời không dám mạo dùng, chỉ dám dùng chữ “dụ”, f, 1 cấp thấp hơn. Về sau này, 


như DNTL thường nói, dân dã mới “xướng lên là chiêu cân vương”. 


Văn bản “Lệnh dụ thiên hạ cần vương” trên trang Wikisource tiếng Việt có 1 chỗ bị dịch sai: 
ME 3 PAR E RE EX EN 4X Ë [duy luân thường sở hệ bách tích hương sĩ vô đại 
vô tiêu tất bất trầm khí] mà lại dịch là, “chi duy luân thường quan hệ, trăm quan khanh sĩ 
không kê lớn nhỏ, tất không bỏ trẫm”. Đúng ra phải là, “chỉ duy luân thường quan hệ, hàng 
trăm hương sĩ không kê lớn nhỏ, trâm sẽ không bao giờ từ bỏ”, “nhà vua không bỏ ai” mà lại 
dịch ngược thành “không ai bỏ nhà vua”, có lẽ ở nhiều văn bản khác cũng vậy. Mặc dù từ bỏ 


kinh thành nhưng không từ bỏ dân, đoạn tiếp theo nhà vua kêu gọi, người có trí thì hiến mưu 
kế, người có đũng thì hiến sức lực, người giàu thì bỏ của dê nuôi quân, hy vọng thu lại được 
bờ cõi, bằng không thì “thưởng nặng mà phạt cũng nặng, đừng có hối tiếc”, [tát nhiên là ở 
vào hoàn cảnh của nhà vua thì ai cũng biết là chỉ dọa suông vậy thôi]. Văn bản này tất nhiên 
là do Tôn Thất Thuyết chấp bút trên đường từ kinh thành chạy lên sơn phòng Quảng Trị, có 
lẽ cũng có chút hợp lý khi đưa “người có trí hiến mưu kế” [nên hiểu là “chiến lược”] lên đầu, 
rồi mới đến sức lực và của cải. 


“Lệnh dụ thiên hạ cần vương”, được ban hành ngày mùng 2 tháng Sáu âl năm 1885 [DNTL 
bỏ qua không chép nội dung], trong bối cảnh đương thời còn chưa có máy photocopy và dịch 
vụ phát chuyên nhanh, cho nên phải 1 tháng sau, đến ngày mùng 2 tháng Bảy, mới có cử 
nhân Lê Trung Đình ở Quảng Ngãi là nhân vật đầu tiên hưởng ứng. ĐNTL kê: 


“Bình Sơn tả vệ hương binh chánh quản là cử nhân Lê Trung Đình, hữu vệ phó quản là bọn 
tú tài Nguyễn Tự Tân, Vũ Hội, và thương biện Nguyễn Văn Hoành cho rằng xe vua đã ra, lại 
nghe có dụ cần vương [mới nghe chứ chưa có thấy], muốn nhân đó dây quân, tức thì tới tỉnh 
xin cấp khí giới lương xướng; tỉnh thần [Quảng Ngãi, cụ thê là bố chính Lê Duy Thụy và án 


248 


sát Nguyễn Văn Du] cho rằng lính hương binh chi canh giữ nơi làng xóm, không vi với lính 
tỉnh được, không dám tự tiện cấp, đợi chạy giấy mời những quan viên tại quán, bàn nghĩ sẽ 
làm”. Quan tỉnh cân nhắc vậy là bình thường và hợp lý, tuy nhiên: 


“Bọn Đình, Tân bèn chia phát binh phu làm 3 đạo, tất cả hơn 3 ngàn tên; trước ngày mông 2 
tháng này [tháng Bây âl năm 1885] tiên đến tỉnh thành, hiệp quản là Trần Tu, thành thủ úy là 
Nguyễn Côn mở cửa nội ứng, bọn ấy sắn vào tỉnh thành, đem 2 viên bó án [Thụy và Du nói 
trên] ra thành giam trói, thu lây ân triên, binh truong, tièn lương, buông tha tù phạm, trước 
chém 1 tên suất đội, 2 tên dân đạo”. Có thể hiểu “suất đội” là viên chức quân sự, chắc là đã 
chống lại đám binh phu khởi loạn này cho nên bị chém, còn “2 tên dân đạo” thì chỉ là dân sự 
mà thôi, không có lý do gì để chém người ta ngoại trừ mâu thuẫn tôn giáo. 


[Thơ ca khuyết danh đương thời có đoạn như sau: Khởi đầu tại huyện Bình Sơn / Kéo vô lấy 
tỉnh đoạt quờn thượng ty / Tỉnh quan cũng chịu thua đi / Bồ thì chạy trốn, án mi giam ngoài / 
Vào thành trước hết làm oai / Chém đầu anh đội lại vài giáo nhơn... |. 


“Cất nguyên Tuy Lý vương là Miên Trinh (nguyên được giáng tước công, an trí ở trong tỉnh 
thành này) làm phụ chính quốc vương; Miên Trinh không theo, giả làm có bệnh nằm lỳ 
không dậy; bọn ây bèn dát nhüng danh chüc nguy là thông đốc, tham tán, đề déc, lãnh binh, 
đốt nhà và giết chết dân giáo làm việc ngang ngược không kiêng nê ai”. Có khi Trung Đình 
này cũng chưa từng gặp 1 người Pháp hay 1 tên lính Pháp nào đề mà biết rằng nên căm ghét 
hay cần chống lại. Việc của Đình chỉ đơn giản là “đốt nhà và giết chết dân giáo” mà thôi, 
nhưng sử sách về sau, 1 cách đầy dụng ý, coi Đình “là một chí sĩ yêu nước đã lãnh đạo cuộc 
khởi nghĩa kháng chiến chống Pháp”, đặt chuyện Đình thông minh tài giỏi từ bé, lập hội đoàn 
xây căn cứ từ sớm, lặn lội vào ra bàn này bạc nọ với Tôn Thất Thuyết từ khi Thuyết còn chưa 
tập kích đồn Mang Cá, v.v. và v.v., thậm chí tên của Đình có lúc còn được lôi ra để đặt cho 
tỉnh Quảng Ngãi [tỉnh Lê Trung Đình!?]. Kết cục, “cuộc khởi nghĩa” do Đình “lãnh đạo” kéo 
đài được 3 ngày: 


“Quyên tiču phủ sứ ở sơn phòng Nghĩa - Định là Nguyễn Thân báo với tổng đốc Bình - Phú 
là Lê Thận, (Thận đã ủy cho án sát Bình Định là Lê Duy Cung đi cùng sơn phòng họp làm), 
ủy cho Đinh Hội đem hơn 900 bièn binh tiến tiễu; ngày mồng 5 tháng ấy [tức chi 3 ngày sau] 
đến tỉnh chia quân sẵn vào thu phục tỉnh thành, và ân triện bố án, bắt sống được Trung Đình, 
và giết được bọn Tự Tân tất cả 7 tên, còn đều trốn chạy, bèn đưa 2 viên phiên niết [cách gọi 
khác của bô án, tức Thụy và Du nói trên, có lẽ dùng trong trường hợp bị mât chức vì lý do gì 
đó] về dinh”. 


“Tiễu phủ sứ ấy [Nguyễn Thân] tức thì ủy cho mời các quan viên ở quán (nguyên Lễ bộ 
thượng thư là Đỗ Đệ, thự đốc Bình - Phú Nguyễn Trọng Biện, tuần phủ Nam - Ngãi là Đoàn 
Nhượng, biện lý Công bộ là Vũ Duy Tĩnh (nguyên cũ là Văn Thanh) họp bàn, và tư bàn với 
tuần phủ Nam - Ngãi là Nguyễn Ngoạn, quyền lưu 2 viên phiên niết nhận ân làm việc, để chờ 
mệnh triều đình, và Trung Đình chém ngay, rồi người ta báo cho lang trung bộ Hộ biết”. 


“Khi nhân việc tản về, Nguyễn Hữu Tạo [1 nhân vật “cần vương” khác, chưa rõ tung tích, có 
lẽ vì chưa kịp làm gì] cũng mưu khởi binh, Nguyễn Thân lại tức phái viên bièn đến thắng nhà 
bắt giết ngay, thu cả đồ binh trượng, (viên huyện Mộ Đức nói, do quan sơn phòng báo, nói 
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phong văn nghe Hữu Tao ngày 25 tháng Sáu, âm mưu hop đảng kiểm xét sửa sang các đồ 
binh trượng đi Bình Định để giết giáo dân) đều đem việc báo lên, hạt Quảng Ngãi nhân được 
yên ôn; đến đây, Cơ mật viện cho rằng sơn phòng ấy sớm hay làm tắt được ngòi cơ biến, nghĩ 
chuẩn theo đặc cách thưởng cất cho Đinh Hội, Nguyễn Thân dé tỏ sự khuyến khích, còn bọn 
dư đảng nguyên đi theo Trung Đình đã tan về thì miễn khỏi cứu xét”. 


Thực ra, ĐNTL đã giảm nhẹ việc chém giết linh mục và giáo dân hết sức dü dội nhân danh 
“cần vương” thời kỳ này. Cái họa “văn thân” của đám Trần Tân Đặng Như Mai từ gần 2 chục 
năm về trước [DLSC số 326] tưởng đã dep được yên rồi, hóa ra vẫn còn nguyên vẹn âm i, chi 
chờ dip là bùng phát trở lại, từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa, cho đến Bình Thuận, tức là toàn bộ vùng phía Nam kinh thành của đất Trung Kỳ: 


Mở đầu giết đạo Văn Bân [nay thuộc giáo xứ Phú Hòa, Quảng Ngãi] 
Trẻ già trai gái 1 lần sát thiêu 

Đảo hào chôn sống cũng nhiều 

Trói vò trân nước dập diu thây trôi 

Đánh đâm sát mạng vô hồi 

Quá tay độc ác nghĩ thôi lạ lùng... 


hay là: 


Đương khi ấy giáo nhơn 

Cam liều chết đặng về cùng Thiên Chúa 

Tấm lòng vàng đá 

Tân, Châu, Hoàng, Minh, Sï, Chung, Thành [tên Việt của các linh mục Pháp: Jean Poirier 
Tân, André Garin Châu, Louis Guégan Hoàng, Horoné Dupont Minh, Auguste Macé Sĩ, 
Françoi Barrat Chung, và Dominique Iribarne Thành] 

Quyết xá sanh cho được tới thiên đình 

Tác dạ sắt đinh 

Thông, Mão, Hậu, Bảo, Trang, Nhứt, Lý [tên các linh mục Việt] 

Các tỉnh giáo sư cùng giáo sĩ 

Cũng cam lòng vì đạo liều mình 

Mọi nơi phước viện chốn tu trinh 

Đã nhiều kẻ quyên sinh trí mạng 

Bằng thuật đủ tóc tơ quá ngán 

Hãy nói qua sơ lược ít tờ [quá nhiều chỉ tiết khó nói hết cho nên chỉ tóm tắt thôi] 

Hai trăm mười bốn sở nhà thờ 

Tính lại mười phần đã ráo [214 sở nhà thờ bị đốt cháy hết] 

Bốn mươi bốn ngàn người bổn đạo 

Sót lại còn muôn rưỡi là may [44 ngàn còn lại chừng 1 ngàn rưỡi] 


Tổng cộng trong khoảng 2 năm “cần vương”, 8 linh mục người Pháp [danh sách trên là 7, 
thêm linh mục Chatelet như dưới đây], chừng 20 đến 40 ngàn, theo các ước tính khác nhau, 
giáo dân Nam bị giết hại, 225 nhà thờ và tất cả nhà ở của dân đạo thuộc giáo phận Đông 
Đảng Trong bị đốt cháy. Như đã nói trên, quân Pháp “đang kiềm chế” sau trận tập kích đồn 
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Mang Cá, cho nên cũng án binh bất động luôn trước tình trạng quân “cần vương” tàn sát giáo 
dân, kê cả tàn sát các linh mục người Pháp. Trong khi các giám mục của các giáo phận lân 
cận tìm cách giúp đỡ lẫn nhau, “Đạo dân bị giết cũng nhiều / Còn ai trốn dáng đã liều tám 
thân / Đức Cha lo lắng ân cần / Mướn tàu vào rước, 2 lần đem ra / 10 phần hết 7 còn 3 / Dem 
vào Gia Định ước là 9 trăm”, thì các tác giả khuyết danh cũng tô cáo “Binh Tây ngơ ngắn co 
ro / Cứ nằm ngoài Huế, chẳng vô thanh trừng”. 


Đoạn trích “Cận đại Việt sử diễn ca” của tác giả Huỳnh Thiên Kim dưới đây, có lẽ đã mô tả 
khái quát và đầy đủ hơn, bao gòm cả những biến động bên Pháp và Nam Kỳ: 


Chiếu Cần vương có tiếng vang, 

Dân tâm xúc động, văn thân kéo cờ. 

Bắc Trung khởi nghĩa 1 giờ, 

Quyết lòng khôi phục cõi bờ nước Nam. 

Nghĩ rằng dân đạo tà tâm, 

Đầu hàng giặc Pháp, nhận làm điệp viên, 

Đưa đường dẫn lối các miền, 

Đánh Tân Sở [sơn phòng Quảng Trị nơi vua Hàm Nghỉ và Thuyết ở] đó nhãn tiền chăng 
Xa. 

Nội công phản quốc gọi là, 

Hô hào “sát tả” đạp chà giáo dân. 

Đánh thành Quảng Ngãi rần rần, 

Giết Boi-ri-é [Poirier Tân], giáo đường Bàn Gôi [Bàu Góc, Mộ Đức]. 

Phú Hòa, Phường Chuối [2 giáo xứ ở Quảng Ngãi] nổi sôi, 

2 linh mục trả xong rồi trái oan: 

Có Ga ranh [Garin Châu], cô Ghê gan [Guégan Hoàng], 

Ma xê [Macé Si] Nước Nhi [giáo xứ Nước Nhi, Phù Mỹ], thiên đàng nương mây. 
Ba ra [Barrat Chung] Thác Đá [Hoài Nhon] bỏ thây, 

Duy bông [Dupont Minh] Hội Đức [Hoài Nhơn] 1 ngày tiên du. 

Y ri bạt [Iribarne Thành] chết Quán Cầu [Quán Cau, giáo xứ Mäng Lăng, Phú Yên] 
Sa to lê [Chatelet] chặt mât đầu Cây Gia [giáo xứ Tịnh Sơn, Phú Yên]. 
Giáo dân bị giết hằng hà, 

Khắp vùng Thanh Hóa [có lẽ địa danh không đúng], Khánh Hòa, Phú Yên. 
Lưỡng Bình [Định và Thuận] lưỡng Quảng [Nam và Ngãi] các miền, 

Ở gân Hué chỉ Thừa Thiên an toàn. 

Các linh mục khóc phàn nàn, 

Cuộc xy [Henri Roussel de Courcy | chậm trễ dep loàn cứu dân. 

Phong trào bồng bột trăm phần, 

Lửa xe nước gáo [lửa thì nhiều nước thì ít], viện binh thấm gì! 

Lòng Sông [Làng Sông, Tuy Phước, Bình Định] toàn thể bỏ đi, 

7 nghìn lánh nạn thành Quy [Quy Nhơn] não nùng. 

Tụ nhau bãi bể cơ cùng, 

Không phên che nắng, không mùng ngủ đêm. 

Đương cơn đói giá gạo lên, 
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Ca men béc [giám mục Van Camelbeke, Quy Nhon] mướn chở chuyên Sài Gòn. 

2 năm [1885-1887] cảnh trạng héo don, 

Tính nhì vạn tứ [2 vạn 4 ngàn, hay 24 ngàn người chết] hao mòn giặc ni. 

Bên Tây nội các Phe ry [Jules Ferry], 

Thứ dân [hạ viện] lật dô, Nam Kỳ Tom sông [Charles Thomson, thống đốc Nam Kỳ]. 

Đòi về “công cán” hết mong, 

Bê ranh [Charles Bégin, tổng tư lệnh Đông Dương, kiêm thống đốc Nam Kỳ] quyền nhiếp 
luật chung đảng bè. 


Cũng nên lưu ý thêm 1 vài chi tiết khác trong triều đình: 


Ở kinh thành, Nguyễn Văn Tường, tuyệt đối không còn dáng vẻ của 1 “nhân vật chủ chiến” 
nữa, đã thỏa thuận xong với người Pháp và làm tờ tâu gửi cho tam cung đang ở Quảng Tri: 
“Thần là Nguyễn Văn Tường, [và] Tôn Thất Thuyết vâng di mệnh tiên đế cùng sung chức 
phụ chính, nay mà hỏng việc, tội thần không nói sao cho hết; nhưng thần cũng không tưởng 
rằng Tôn Thất Thuyết lại lừa dối thần như thế [sic?!], đến tam cung tuôi già, nhà vua còn trẻ, 
lặn lội gió bụi, chịu làm sao nổi, huống chi kinh thành, miéu điện, lịch đại sơn lăng, 1 buổi bỏ 
đi như không, lòng thần tử chịu sao được sự chua xót ấy, nên thần phải tuân theo sắc văn [tức 
“ý chỉ” của Từ Du mây ngày trước, “lưu Tường lại đề giảng hôa”], đem thân lăn lộn ở đây, 
cùng với quan Pháp đi lại, vì bản tâm của thần, nguyên cùng với xã tắc mât còn, không dám 
lia bó vây; nay tiép tờ của Truong Quang Dán tỏ bày mọi lẽ [Dán cho ràng, Quäng Tri là chô 
"phong trân”, không thể ở được] đã gửi thư cho khâm sứ Pháp, cứ theo lời phúc tư, thì đô 
thống đại thần rất mong rước vua vè, cüng mong giữ gìn cung điện như cũ; duy trong thành 
ây chưa tĩnh, cũng có người ngầm muốn nô súng, bằng rước vua vào thành, sợ có chưa tiện, 
xin hãy ngừng nghỉ ở Khiêm cung, đô thống ấy xin phái 100 hay 200 quân ở ngoài canh 
chực, để giữ khỏi sự quan ngại, nhưng bọn quân ây nên dùng thứ ăn như trâu, dê, gà, vit mọi 
thứ, ta cũng ưng cho; thần trộm chiều cung điện trong thành dẫu còn như cũ, nhưng số quân 
Pháp ở đó khá nhiều chưa được yên lặng, xin trú ở Khiêm cung, tưởng cũng thỏa thuận; thần 
nghiệp dï phái người kiểm soát chỉnh đốn, tịnh ủy bọn thần là Trương Như Cương đi Quảng 
Trị chuc đón hỗ tòng; cúi xin mệnh giá hồi loan, để yên lòng dân, cuối cùng viết nên hiệu, 
mượn dùng ân quan phòng của khâm sứ Pháp”. 


Thuyết vẫn chấp bút cho vua vài điều qua lại nữa, đến mức “ý chỉ thái hoàng thái hậu Từ Du 
lại xuống dụ cho các địa phương [tìm cách] rước xe vua về và trị tội Tôn Thất Thuyết chuyên 
quyền làm bậy”. Tôn Thất Thuyết, Phạm Thận Duật, Hồ Văn Hiën và Trần Xuân Soạn, toàn 
bộ gia sản bị tịch thu, gia thuộc kê cả cha mẹ anh em vợ con đều bị bắt giam chờ xét. Đặc 
biệt, Tôn Thất Đính là cha của Tôn Thất Thuyết, 74 tuôi, vốn đi theo Thuyết bị tỉnh Quảng 
Trị bắt được, triều đình giao cho người Pháp đem đi an trí ở Côn Đảo. 


“Dụ định cách thưởng cho việc rước giá vua về và bắt nghịch Thuyết, yết cáo khắp các hạt từ 
Quảng Trị về phía Bắc (cai quản lại quân dân, ai hay thiết kế trực tiếp đưa xe vua ra giao cho 
quan quân rước về, thưởng trao cho hàm chánh nhị phâm, tân phong tước nam; như đã có 
chức hàm tứ ngũ phẩm trở lên rồi, thì hàm thưởng cũng thế; (chánh nhị) lại gia phong cho 
tước bá; bắt sống được Tôn Thất Thuyết thưởng bạc 1 ngàn lạng, chém được thưởng 8 trăm 
lạng; bắt sống Trần Xuân Soạn, thưởng 6 trăm lạng, chém được thưởng 3 trăm lạng; ở trong 
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di theo như bọn Hồ Văn Hiển hay nội ứng thì được miễn nghị, và thưởng cho vàng, bạc, tiền 
có thứ bậc)”. Như vậy, con đường trở về của vua Hàm Nghi hiên nhiên dà bi đóng lai. 


Trong 1 diễn biên khác, kê từ hòa ước Thiên Tân 1885, quân Cờ Den lại quay trở về thân 
phận những kẻ ngoài vòng pháp luật vì đã bị triều đình nhà Thanh chối bỏ, tan tác và tiếp tục 
cướp bóc trên đất Việt. Riêng Lưu Vĩnh Phúc trở về bản quán với hàm tổng binh Quảng 
Châu. Bằng cách nào đó, Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn và Nguyễn Thiện Thuật, 3 người 
này có lẽ kẻ trước người sau chứ không thể đồng thời, bỏ vua Hàm Nghi ở lại đâu đó trong 
rừng sâu bên Lào với các con của Thuyết, đã lẻn sang nương náu tại nhà của Lưu Vĩnh Phúc 
từ sớm, muộn nhất là đầu năm 1888, và ở lại, Thuyết chết năm 1913, Soạn chết năm 1923, 
Thuật chết năm 1926, đều ở bên đó. Sử sách về sau cho rằng Thuyết “đi cầu viện nhà 
Thanh”, nhưng rõ ràng là Thuyết không có tư cách gì để làm được việc đó. 


Trong 1 diễn biến khác nữa, ở Hà Nội, ngay trong tháng 08/1885, người Pháp đã cho làm 1 
tuyến đường sắt đô thị đầu tiên, đi từ khu nhượng dia qua rue des Incrusteurs [phô Tho 
Khảm, tức là các phố Tràng Tiền, Hàng Khay và Tràng Thi bây giờ] và rue de la Mission 
[phố Nhà Chung] tới cửa Đông thành Hà Nội, chỉ dành riêng cho công vụ, mỗi ngày chạy 3 
chuyến, riêng Chủ Nhật 4 chuyến, sức kéo là 3 con la cái. 
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Ở Sài Gòn, sau thành công của tuyến đường sắt Sài Gòn — Chợ Lớn của tổng công ty đường 
sắt đô thị hơi nước Nam Kỳ SGTVC [chạy cách xa bờ kênh Tàu Hú, gọi là “đường trên”], 
công ty đường sắt bảo lãnh thuộc địa Pháp, la compagnie des chemins de fer garantis des 
colonies françaises, CCFGCF, cũng phát hành trái phiếu để nhảy vào cạnh tranh. Tuyến 
đường sắt Sài Gòn — Mỹ Tho [chạy sát bờ kênh Tàu Hü, gọi là “đường dưới”] sẽ được đưa 
vào khai thác ngày [20 hoặc] 25/07/1885, dài 71km, đi qua 3 cầu và có 8 nhà ga. Đến cuối 
năm 1888, có lẽ vì cạnh tranh không nổi cho nên tuyến Sài Gòn - Mỹ Tho này sẽ được 
chuyên giao lại cho SGTVC. ĐLSC số 348 đã lưu ý rằng SGTVC là tư nhân cho nên chủ 
động về vốn hơn so với CCFGCF, 1 công ty “được bảo lãnh”. 
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370 — Thời nhiếp chính của Từ Du 


Nói chung sử sách các nguồn đều không cho rằng thái hoàng thái hậu Từ Dụ từng có nhiếp 
chính, chỉ có “nhiếp chính Thọ Xuân vương Miên Định” trong khoảng Hàm Nghi xuất bôn 
trước khi Đồng Khánh lên ngôi mà thôi. Quả thật phép tắc của nhà Nguyễn, do vua Gia Long 


đặt ra từ đầu, đã không chấp nhận chuyện “thủy liêm thính chính”, # SE 2. nghĩa là 
chuyện đàn bà ngồi ở đằng sau bức màn mà nghe chuyện triều chính, thái hoàng thái hậu Từ 


Du không dám vi phạm điều cắm ky này. Tuy nhiên như ĐNTL đã chép ràng, “ý chỉ tam 
cung chuẩn cho Thọ Xuân vương là Miên Định quyền coi việc nước, phàm việc tâu suốt tam 
cung, xin chỉ tuân hành”, thì có nghĩa là, tuy bà sẽ không ngòi sau rèm, nhưng bà vẫn là 
người quyết định mọi việc, xuống chỉ cho mọi người tuân hành. [Cũng có ý kiến cho rằng, 
thực chất Miên Định là người quyết định, chỉ “mượn thêm” danh của thái hoàng thái hậu mà 
thôi, nhưng rõ ràng đây là 1 ý kiến khiên cưỡng, đây Miên Định vào “phe chủ hòa” đề giữ 1 
hình ảnh đẹp dé cho “thái hậu hiền đức”]. 


Lấy mốc biến cô ngày 23 tháng Năm âl năm 1885, khi Tôn Thất Thuyết ép vua Hàm Nghi và 
tam cung đi Quảng Trị, ngay lập tức thái hoàng thái hậu Từ Dụ đã kịp, bằng miệng, không rõ 
là Thuyết có biết việc này hay không, giao nhiệm vụ cho Văn Tường “lưu lại giảng hòa”. Vai 
trò của bà đã bộc lộ ngay từ lúc đó, cho đến khi vua Đồng Khánh lên ngôi, ngày 11 tháng 
Tám âl cùng năm, tức là hơn 2 tháng rưỡi. 


Nô lực cuối cùng dë rước vua Hàm Nghi là vào cuối tháng Bảy âl năm 1885, ở Hà Tĩnh. Tôn 
Thất Phiên và 350 lính đã đợi sẵn nhưng Tôn Thất Thuyết kịp “ép xe vua đi nơi khác, bèn 
không rước được”. Sau nỗ lực này, viêc chăng đặng đừng, thái hoàng thái hậu đành phải ra 
mặt ban 1 chỉ dụ khá dài, như DNTL ghi lại dưới đây: 


“Ý chỉ tam cung, lại xuống dụ cho thân hào, giám linh mục ở các địa phương trong ngoài và 
các dân lương giáo, gần đây xe vua xuất hành, trong ngoài bàng hoàng, dân sĩ Nam - Bắc sợ 
ngờ, không biết theo đâu, nghe có dụ cần vương ở hành tại, phần nhiều bảo quan Pháp bội 
với lời minh ước, hòng toan gây việc như ở Quảng Ngãi, Bình Định ấy; bọn côn đồ nhân đó 
gá mượn theo bóng thừa cơ cướp của giết người, lương giáo phục thù, nhờ đó càng thêm 
ngông ngược, đã dụ rước xe vua về và thanh minh tội trạng của Tôn Thất Thuyết chuyên 
quyên làm bây”. 


Kê từ thời điểm này trở di, ĐNTL sẽ chép tên của Tôn Thất Thuyết là Lê Thuyết, theo họ của 
bà nội, bởi vì theo 1 cách nào đó, tội của Thuyết đã làm cho cha của Thuyết là Tôn Thất 
Đính, 74 tuổi, phải bị đổi sang họ của mẹ, thành Lê Đính rồi. 


“Còn sợ bề ngoài, nghe ngóng chưa đều, lại dem lấy lý thế thuận nghịch khúc trực hiểu thị 
cho các thân hào địa phương nên lấy việc gần đây đúng nghĩa dê làm gương, đại lược nói, từ 
xưa tới nay, những người giúp việc cho thiên hạ, duy ở sự hiểu nghĩa lý, biết thời thế mà thôi; 
ta cùng Đại Pháp giảng hòa, thời phải nên thế, mà thế cũng phải đến thé, trong khoảng tập tục 
chăng cùng nhau, nên mọi việc thường có chỗ không trùng khớp, nhưng sau rồi cũng được 
lành tất câ; Nam Kỳ việc trước, chưa am tình thế, sự ăn năn đã khó đuôi kịp; đại đoạn chiến 
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tranh ở Bắc Kỳ cũng duy cùng với Đại Thanh so sánh, bằng đất ấy dân ấy đều là của ta cả, 
nước Đại Pháp chăng qua làm kế bảo hộ thông thương thôi”. 


“Từ điều ước tái định đã được phân minh, khiến nước Pháp trước tự bại hòa gây biến, thì 
phàm ai ở đất vua, cũng đều thù ghét, ai bảo là không nên; không gì bằng cuộc nghĩa cử đêm 
22 tháng Năm năm nay [trận tập kích đồn Mang Cá], chỉ vì Tôn Thất Thuyết quá vì thiếu lẽ, 
kip ở thân mưu, rồi lại ép xe vua ra chơi, làm sĩ dân ây, dèu có thê giét ké nghich thân mà 
rước xe vua về; sớm làm được việc Ấy, mới là nghĩa cử”. 


Vẫn là 1 thứ văn chương lủng củng, có lẽ nên hiểu rằng, 1 mặt thì cũng “hiểu nghĩa lý biết 
thời thế” nhưng mặt khác không thể không ghét Pháp, “không gì bằng” việc đánh Pháp; tội 
trạng của Thuyết không phải là vì đánh Pháp, mà là vì thất bại dé rồi trở thành kẻ nghịch thần 
ép nhà vua phải xuất bôn. 


“Thế mà không giận kẻ nghịch thân, lại gây thù cho nước, có kẻ lấy cần vương làm danh 
nghĩa, có kẻ lây bình Tây làm phận sự, bèn đến họp đảng nỗi loạn như ở Quảng Ngãi, Bình 
Định ấy; sao chăng nghĩ lẽ thiên hạ duy tháng ấy thì thắng, bằng thắng ở người, mà ta thì 
cong, càng thêm chóng tội, nào có ích gì; huống chỉ ta với Pháp, thế lực thế nào, mọi người 
đều đã biết cả, bèn nói man lên chiến tranh là dễ lắm, là nho sinh không đạt thời vụ vậy; nên 
cần thận nghĩ đó, đừng dê cái lo ấy lại”. 


Đoạn này dường như đã thừa nhận 1 cách khá thắng thắn rằng, người Pháp sức đã mạnh lại 
còn “thắng”, tức là đúng về lý, ta sức đã yếu lại còn “cong”, tức là sai. Cái “lý” ở đây là 
những gì mà 2 bên đã ký kết với nhau. 


“Đến đây lại lấy 2 bên bình giáo [bình dân và giáo dân] còn chưa được yên, lại dụ thêm rằng, 
bình giáo dù có khác lỗi, nhưng cũng đều là con đỏ của triều đình, không nên chia rẽ khác 
nhau; gần đây có nhiều việc giống nhau và khác nhau, người làm dân lương ghét vì không 
đồng đạo mà trong lòng sinh ra nóng lạnh, người làm dân giáo cậy thế lắn át mà tình ruột thịt 
đem đặt ra ngoài da, 2 dàng ghét nhau thi 2 dàng hẳn thù nhau, thì thé cô nhiên như thé; 
nhưng xét kỹ ra thì đầu đuôi cũng tự người đầu mục không khéo xử trí cho nên nỗi ấy”. 


Các đoạn tiêp theo dưới đây sẽ tách làm 2, phân dành cho “đâu mục của bình dân”, tức là các 
quan lại, và phân dành cho “đâu mục của giáo dân”, tức là các giám mục linh mục: 


“Ôi, nhà nước dựng lên quan tư mục cốt dê trị dân; làm sư đạo của dân 1 địa phương, phải 
nên giữ lòng minh chính; hoặc có kẻ bị ghét quá đáng, 1 khi kiện cáo, gia thêm nat nộ mà dân 
giáo uất ức không bày tỏ được; hoặc sợ hơi nóng bốc lên, gặp có sự lăng ngược, 1 chiều nín 
nhịn, mà ân tình của người dân lương không bày được”. 


“Làm giám linh mục ấy trách nhiệm ở việc giảng giáo, phải nên giữ lòng công bình; bình dân 
hoặc có kẻ trốn tránh dao thuế mà chạy vào nhà giáo ấy, hoặc có kẻ tranh chiếm ruộng đất mà 
nhờ thế ấy đều bao dung cả, đến nỗi có kẻ cậy thế mà bức bách người, hoặc có kẻ khinh 
thường pháp luật mà không đoái, đều không phải là sở ý của Thiên Chúa dạy dân; kẻ bình 
dân kia sao không nghĩ cùng ở đất vua dèu là dân vua, giáo dân bình nhật binh dao thuế khóa 
cùng với lương dân cùng thế; gián hoặc có kẻ ức hiếp bình dân vì lẽ gì, sao không tới quan 
địa phương mà tô cáo, mà dám hại nhau, ngược đãi nhau ngang trái như thế, đối với pháp luật 
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thực là khó dung; giáo dân ây sao chăng nghĩ sinh ở đời này, tam giáo cửu lưu, đêu có đạo cả, 
nào ai có câm đâu, mà bèn mượn thê lần người, dên nổi chứa bao thù oán, lòng sao nò thê”. 


“Ôi, giáo đã không dung được lương, thì lương cũng không cam tâm chịu thua giáo, phải đến 
tranh nhau, khiến cho trong chốn làng xóm, không lấy ơn lễ ở với nhau mà lại trông nhau như 
thù nghịch; giết người đốt nhà, tội có nhỏ đâu, mà lại đem thêm thử pháp luật như việc gần 
đây xảy ra ở Bình Định và Quảng Ngãi rất là quái gó đáng giận, cần nên tỏ rõ điển hình để 
răn bảo; nhưng nghĩ, bọn ngươi 1 khi giận déi. đám làm điều trái đạo, rồi hay cải hối được, 
nếu chăng uốn nän cầu toàn, hắn đến ngọc đá đều cháy, trong lòng ta thực không nỡ thế, đã 
chuẩn cho gia ơn cho miễn sự tra xét 1 lần; từ nay nên hậu tình hòa hảo, không nên ghen ghét 
lẫn nhau; làm người coi địa phương phải ngay sáng để xướng suất, mà sự oan uông cần được 
thân lý; làm giám linh mục phải công bằng đề dạy dỗ, mà sự ghen ghét phải bỏ đi, khiến cho 
cùng thuận, cùng giúp, cùng phù trì nhau, 2 bên hòa thuận thì còn gì vui bằng”. 


“Nếu không khéo khu xử, đều tự thù hän nhau, thì đều có tội để xử; quan địa phương chiếu 
theo lệ nich chức nghiêm trị; giám linh mục tư sang nước Pháp nghĩ xử, đều nên kính cân 
nhé; thông lục đều tuân”. 


Việc phân chia này, giữa 1 bên để triều đình “theo lệ nịch chức nghiêm tri”, và bên kia giao 
cho “nước Pháp nghĩ xử”, thoạt nghe có vẻ rất “có lý có tình”, đâu ra đó, nhưng thực ra chỉ 
hoàn toàn là cảm tính, chăng dựa vào 1 căn bản pháp luật hay chủ quyền nào cả. Tuy nhiên, 
dù sao đi chăng nữa, lệnh dụ này xét về mọi mặt, vẫn đáng được quốc dân hưởng ứng hơn là 
cái lệnh dụ “thiên hạ cần vương” tào lao của Thuyết. 


Tiếp theo, lần lượt Phạm Thận Duật, [vốn đang đi theo Thuyết ngoài Quảng Trị], và Nguyễn 
Văn Tường [đang ở kinh thành] bị quân Pháp bắt, theo ĐNTL nói thì có “định án, ưng kết tội 
lưu”, nhưng không rõ liệu có thực có phiên tòa hay không. “Thuyền Pháp chở Văn Tường 
đến Gia Định, sau chở gòm cá Pham Thân Duât, Lê Dinh [cha cüa Thuyét] đem về nước ây 
[thực té là đem đi dày ở Tahiti, Polynesia thuộc Pháp ở giữa Thái Bình Duong]; Thận Duật 
trong khi đi đường bị ốm chết ở trong tàu, buông xác xuống biên”. 


Khoản thứ 10 của hòa ước Giáp Thân 1884 có ghi rõ, l’autorité française statuera sur les 
contestations de quelque nature qu’elles soient qui s’élèveront entre Annamites et étrangers, 
de même qu'entre étrangers, “co quan có thầm quyền của Pháp sẽ ra phán quyết về các tranh 
chấp thuộc bắt kỳ tính chất nào phát sinh giữa người An Nam và người nước ngoài, cũng như 
giữa người nước ngoài với nhau”. Phiên bản của triều đình Huế như được ghi trong ĐNTL 
cũng rõ ràng, “như người nước Nam cùng người nước ngoài, hay người nước ngoài cùng 
người nước Nam có việc gì tranh kiện nhau thì đều do quan nước Pháp phân xử”. Trận tập 
kích đồn Mang Cá đã đặt Thuyết và những người có liên quan, như Phạm Thận Duật và bao 
gòm cả Nguyễn Văn Tường, vào tình thế “phát sinh tranh chấp với người Pháp”, và do đó sẽ 
thuộc thâm quyền xét xử của tòa án Pháp. 


Nước Pháp lúc này đang lắp dựng bức tượng “Nữ Thần Tự Do soi sáng thế giới” ở New York 
dê tặng cho nước Mỹ, có thê tin rằng, bất chấp những tùy tiện và lạm quyền của đám quân 
tướng viễn chinh, phải có giấy tờ bản án hợp lệ đi kèm thì nơi an tri Tahiti của nền cộng hòa 
Pháp mới có thể tiếp nhận tù nhân Nguyễn Văn Tường. Nhiều “str sách chống Pháp” về sau 
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đã nhân vụ việc này, và căn bệnh ung thư vòm vọng của Tường, mà tha hò thêu dệt về “tội ác 
của chế độ thực dân Pháp”, tùy tiện bắt bó, tra tấn, dày doa, thậm chí “đồ hóa chất làm bỏng 
cô hong để phạm nhân khỏi kêu la khi bị tra tán”. Phiên tòa của Pháp xét xử Tường, Duật và 
những người có liên quan khác, không thé thiếu nhưng có lẽ cũng chỉ sơ sài chóng vánh với 
những luật sư và bồi thâm đoàn được chỉ định, bản án đã được ĐNTL ghi lại 1 cách đại lược 
rằng, “từng đã chống cự nước ấy thực đã nhiều năm, từ khi cùng với Tôn Thất Thuyết sung 
làm phụ chính, lại dëng suất quan quân nổi dậy công kích quan binh nước ấy” và thêm nữa, 
Tường “do đô thống ấy [de Courcy] xin cho 2 tháng lo liệu việc nước cùng Bắc Kỳ đều được 
lặng yên vô sự, đến ngày 27 tháng ấy [tháng Bảy, tính từ 23 tháng Năm là hơn 2 tháng] hết 
hạn, mà các tỉnh tả kỳ về phía Nam có nhiều nơi nỗi quân chém giết dân giáo”. Có thể hình 
dung quá trình “lưu lại để giảng hòa” của Tường với người Pháp là rất căng thăng, đem tính 
mạng của mình ra dé cầu cạnh, chứ không phải như mô tả hời hot của ĐNTL, “vào nhà thờ 
đạo Kim Long, bèn cùng với giám mục Lộc thương thuyết, cùng đến tòa sứ trần tình, cùng 
bàn nỗi khổ với đô thống Pháp, lại xin giảng hòa; đô thống ấy cũng nghe lời, dặn phải rước 
ngay vua và tam cung hồi loan về triều”. 


Không rõ án bao nhiêu năm, thụ án mới được đến tháng 07/1886, Tường chết vì ung thư vòm 
họng. Sang đầu năm 1887, Lê Đính tức Tôn Thất Đính, cha của Thuyết, mãn hạn lưu đày, khi 
được về nước đã đem theo về di thể của Tường. 


Cũng nên kê ra ở đây 1 câu chuyện, dù rằng xảy ra muộn hơn nhiều về sau này, đề làm rõ 
thêm về bức tranh Trung Kỳ trong phạm vi hiệu lực của hòa ước Giáp Thân 1884: Khoảng 
cuối năm 1930 đầu năm 1931, đảng bộ cộng sản của tỉnh Quảng Ngãi hoạt động chống Pháp 
khá manh động, hầu hết các nòng cốt của tỉnh đảng bộ dèu lần lượt bị quân Pháp bắt và thông 
qua những phiên tòa chóng vánh, đều phải nhận các bản án tù đày với các mức độ khác nhau, 
nhẹ thì bị an trí ở gần ngay trong tỉnh, tại các “căng an trí” Ba Tơ hay Sơn Hà [“căng”, camp, 
nghĩa là “trại” ], nặng hơn thì dày đi “nhà dày” Ban Mê Thuột [maison des exiles, loại nhà tù 
ở nơi xa xôi, phân biệt với maison central là nhà tù ở ngay trung tâm các đô thị lớn, như Hỏa 
Lò ở Hà Nội và Khám Lớn ở Sài Gòn], cho đến mức nặng nhất là đày tới nhà giam ở Côn 
Đảo [le bagne de Poulo Condor]. Tuy nhiên, có trường hợp của bí thư tỉnh ủy đương thời là 
Nguyễn Nghiêm, lẽ ra với tư cách người cầm đầu, mức án nên là bị đày đi Ban Mê Thuột 
hoặc Côn Đảo, nhưng do chỗ có người thân trong dòng họ đang làm quan cho triều đình nhà 
Nguyễn, xin được giao trả Nghiêm về cho triều đình xử lý thay vì tòa án Pháp. Kết cục, triều 
đình nhà Nguyễn không có cái lối xử như kiểu tòa án Pháp, cho nên đã đem Nghiêm ra chém 
công khai ở bên bờ sông Trà Khúc, ngay phía trước thành Quảng Ngãi. Những người bị kết 
án đi an tri hay đi đày ở đâu đó, có thể căn cứ vào tình trạng tù đày của mình dé “tố cáo chế 
độ thực dân Pháp” thế này thế nọ, nhưng những trường hợp như của Nguyễn Nghiêm thì 
không. Như trang Wiki tiếng Việt chẳng hạn, viết đầu Ngô mình Sở rằng “chính quyền thực 
dân đưa ông đi xử trảm theo luật Gia Long” [?!], thật là 1 lối viết của sự thiếu hiểu biết. 


[Cũng vẫn ở tỉnh Quảng Ngãi, có thể kể ra thêm 1 ví dụ khác vài năm sau: Có 1 vụ án đình 
đám tên là “vụ án tái tổ đảng cộng sản Đông Dương ở Quảng Ngãi”, không rõ phiên xử kéo 
dài bao nhiêu ngày nhưng nói chung, những người “tái tổ chức” này bị bắt vào khoảng từ 

cuối tháng 04 tới đầu tháng 05/1935, đến ngày 12/07/1935 tòa tuyên án tông cộng 44 người 
với các mức án từ 2 năm tù treo đến 20 năm tà khổ sai, không có tử hình, ngoài ra còn có 4 
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người không bi truy tố vì đã chết và 45 người, nhiều hơn con số 44 người bị tuyên án nói 
trên, được tuyên vô tội. Cũng may là không có ai được / bị trao lại cho triều đình nhà 
Nguyễn. Và dường như triều đình nhà Nguyễn cũng không có “phân biệt đối xử” gì với 
những người bị Pháp kết án]. 


Quay lại với thái hoàng thái hậu Từ Dụ, “đô thống Pháp là Cô-ra-x1 [de Courcy], khâm sứ 
Sam-bô [Champeaux] đưa thư nói giao trả thành trì, yêu cầu rước tam cung đều trở về cung 
điện, quan lại các nha ở 6 bộ vào thành đóng ở làm việc như cũ; phàm các hạng ở trong kinh 
thành đều giao trả cả, và cáo thị cho trong kinh ngoài tỉnh rằng, trước đây, Nguyễn Văn 
Tường đã giảng hòa, đô thống Pháp đã đánh điện về triều Pháp biết, gần đây mới điện phục 
lại ngôi hoàng dé nước Đại Nam như trước, nhà nước Đại Nam cũng y như cũ cho nên tới 
đây mới nói rõ sự giao trả thành trì”. Có thé hiểu rằng, với Nguyễn Văn Tường và vài người 
bị kết án, mặc dù chủ mưu Tôn Thất Thuyết vẫn còn “tại đào”, đối với người Pháp, vụ việc 
đồn Mang Cá đã được khép lại 1 cách chính thức. 


“Việc ây tâu lên, thái hoàng thái hậu Từ Du nhân dụ cho bon nhiếp chính Thọ Xuân vương 
Miên Định và đình thần tôn nhân rằng, nay nghe đô thống đại thần nước Đại Pháp và khâm 
sứ đại thần có bụng tốt trả lại thành trì của ta, yêu cầu bọn ta về cung, rất là vui vẻ; nhưng 
bọn ta đàn bà, không am hiểu việc nước, huống chi phép quốc gia ta, không có lệ thủy liêm 
thính chính; [vậy | trước nên định lây ngôi vua, có người làm chủ, rồi sau bọn ta về cung, mới 
làm thỏa hợp, nên bàn hỏi quan Pháp thé nào sẽ hồi tấu; rồi đó triều đình Pháp nghe tin xe 
vua còn chưa đón về, lại tục điện báo cho thành trì nên chờ có chủ quân mới trả; bèn phụng ý 
chỉ, chuẩn gồm bàn phúc xét”. 


“Chỉ dụ: chuẩn cho các tỉnh Nam - Bắc, dùng quân Pháp chia phái trân giữ; khi ấy thành trì ở 
kinh còn cần sửa chữa, lính các tỉnh còn thuộc thưa thớt, đô thống khâm sứ đại thần Pháp bàn 
bạc rằng, từ Quảng Nam đến Bình Thuận, Quảng Trị đến Thanh Hóa [tức là Trung Kỳ nhưng 
ngoại trừ Thừa Thiên], tính theo tỉnh lớn hay nhỏ phải bắt lính Pháp chia đóng, trân giữ cho 
vên dân cư, còn đến quan tỉnh thì cứ trị dân làm việc như thường: đợi khi kinh thành giao 
xong, kén quân sung ngạch, lính Pháp sẽ lại rút về; xin dụ cho dân hiểu biết, khỏi sự ngờ vực, 
cho nên có lệnh chuẩn này”. 


“Mậu Thìn (tức ngày mùng 4 tháng này), chỉ dụ chuẩn rước Kiên Giang quận công vào nối 
ngôi Hoàng dé”. Ngày mùng 4 tháng Tám, tức 10/09/1885, đúng ra là ngày Canh Ngọ, ĐNTL 
ghi lệch mât 2 ngày. Dưới đây cũng vậy, ngày tấn quang 19/09/1885 tức ngày 11 Đinh Sửu 
thì ĐNTL lại ghi là Ât Hợi. Có thể là có quy ước nào đó ghi lệch đi để phân biệt “Hàm Nghi 
nguyên niên” và “Đồng Khánh nguyên niên”, cùng trong năm Ât Dậu 1885, chăng? 


“Tháng trước, vâng dụ của thái hoàng thái hậu Từ Du bảo sớm định ngôi vua để tiện về cung, 
ứng bàn nghĩ phúc mọi lẽ; nhiếp chính Miên Định và đại thần Nguyễn Hữu Độ, Phan Đình 
Bình đã cùng với quan Pháp bàn định, đến đây đại thần 2 nước và tôn nhân văn võ đình thần 
hội hàm tâu xin dé chung 1 mối, vâng ý chỉ chuẩn cho, bèn phụng thái hoàng thái hậu Từ Du, 
bá cáo trong kinh ngoài tỉnh rằng, vua làm chủ cả thần dân, tôn miéu xương sinh, đều quan hệ 
ở đó; nước ta cùng nước Đại Pháp kết hảo đã 20 năm, 2 bên không lừa dôi nhau, nước nhờ đó 
mà yên; ngày 22 tháng Năm năm nay, nghịch thần là Thuyết làm càn hỏng việc, tôn xã rung 
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sợ, xe vua chạy quanh, cung quyết và triều đình ngày ngày trông mong, không còn nước mắt; 
từ khi y ép vua đi nơi khác, đã hơn 2 tháng nay, đã nhiều lần phái đi đón rước rồi, mà không 
có tin gì, lão cung nghĩ tới đó đau giận rất nhiều”. 


“Nay may Đại Pháp giảng hòa bàn để cho Đại Nam hoàng dé ngự vị như trước, nhà nước Đại 
Nam cũng y như cũ, những ý tốt ấy từng đã bảo khắp trong ngoài cho bọn ngươi biết; nay 
tiếp triều đình Đại Pháp điện báo rằng, cần có vua chúa mới trả thành trì; lão cung nghĩ rồi lại 
nghĩ, nếu chăng theo thời thi thô, thì đàn xã đàn tắc và nơi 9 miéu hương lửa åt phải lạnh 
lùng, trong triều ngoài nội thần dân không biết hệ thuộc vào đâu, 3 tháng bỡ ngỡ 4 biển ầm 
vang, sự thé đến thế làm sao mà kéo lại được; ôi, ngôi vua không thể bỏ không, ý tốt không 
thể trái mãi được, chấn hưng sự gần mât nói tiếp sự gần đứt, chính là ở việc này; nếu trái thời 
và nghịch với lòng dân, thì nước lớn tính sao”. 


“Bậc tiên dân có nói rằng, xã tắc làm trọng, lão cung rất lưu ý lắm; đã có Đại Pháp đô thông 
bảo hộ Đại Nam quốc toàn quyền đại thần Cô-ra-xi, trú kinh khâm sứ đại thần Sam-bô, nhiếp 
lý quốc chính Thọ Xuân vương Miên Định, cơ mật viện đại thần Nguyễn Hữu Độ, Phan Đình 
Bình và bọn văn võ đình thần ở phủ Tôn nhân tuân dụ tâu xin rước lập con thứ 2 của Dực 
tông Anh hoàng dé là Kiên Giang quận công Ưng Kỹ làm tự hoàng dé đề nối ngôi chính và 
thống nhất lòng người”. Nhắc lại việc vua Tự Đức nhận 3 người con nuôi, hoàng tử trưởng là 
Ưng Chân trước đã lên làm vua Dục Đức, hoàng tử thứ 2 là Ưng Kỹ này đến giờ lên làm vua 
Đồng Khánh, hoàng tử thứ 3 là Ưng Đăng trước đã lên làm vua Kiến Phúc. Ưng Lịch vốn là 
em ruột của Ưng Kỹ và Ưng Đăng nhưng không được vua Tự Đức chọn, chỉ là do đám 
Tường — Thuyết chuyên quyền, tự ý lập lên làm vua Hàm Nghi. 
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Hinh 55: Vua Dông Khánh trên báo Pháp ngày 17/07/1886 
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“Lão cung sâu được yên vui, đã chuân cho chọn ngày lành, lấy ngày mùng 6 tháng này kính 
rước vào thành, ngày 11 làm lễ tân quang, hoàng thái hậu ngự về nội điện, dé chính lại ngôi 
quốc mẫu”. Ngày 11 tháng Tám tức 19/09/1885. 


“Khi vua Hàm Nghi trở về sẽ lại tập phong công tước, dê thừa tự Kiên quốc công; nước có 
trưởng quân là phúc của xã tắc, trên có thê yên được uy thiêng của tiên dé ở trên trời, đưới có 
thể thỏa sự trông mong của thần dân 1 nước, mà lão cung trong lúc tuổi già được thấy vật cũ 
của tiên triều, thì sự may nào bằng nữa; phàm thần thứ ở trong triều ngoài nội của ta, đều nên 
kính noi khuôn phép, để vui hội tốt; bá cáo cho cả trong ngoài đều được nghe biết”. 


ANNAM. — Cornet su soi Hax-NGin PAR LE CAPITAINE Đ@UEAWGEN KT LE LIEUTENANT DE GENDARMERIE BONNEFOY- 


(Dessin de M. L. Tom: d'après le croquis de M. R. de L. 


Hinh 56: Vua Hàm Nghi bi bát bói dai úy Boulangier và trung úy Bonnefoy 


Được 3 năm, vua Hàm Nghi bị bắt ở dâu đó trong rừng sâu. “Sử sách chống Pháp” về sau 
thêu dệt ra nhiều chuyện, nào là chuyện vua Đồng Khánh và tam cung “liên tục gửi thư gọi 
vua trở về nhưng vua khảng khái từ chối”, nào là chuyện những kẻ phản bội dẫn đường cho 
Pháp, nào là chuyện vua “không nhận mình là Hàm Nghỉ” nhưng lại vô tình thi lễ với thầy 
học cũ cho nên bị lộ v.v. và v.v., đại khái chỉ là để thêm mắm thêm muối, làm đậm đà thêm 
câu chuyện “chù chiến — chủ hòa”. 


Cũng nhân tiện khi đang nói về “lệnh dụ thiên hạ cần vương”: Không rõ là từ bao giờ, 2 chữ 
“đồng bào”, [FJ H, có vẻ như được dùng 1 cách phô biến và thân thiết, nghĩa là “cùng chung 1 
bào thai, cùng cha cùng mẹ cùng tô tiên”... Tuy nhiên, trong “lệnh dụ thiên hạ cần vương” lại 
có 1 chữ “đồng bào” khác, FJ}, chỉ có nghĩa là “cùng chung 1 kiểu áo bào” mà thôi, trong 
câu [F] 7 A] 727 Eè BR li H 4014], “đồng bào đồng trach bât từ gian hiểm đương như hà”, dịch 
là “cùng tâm áo cùng tắm lòng không từ gian hiểm phải thế chứ”. E rằng có ai đó về sau này, 
ở vào thời “hậu cần vương”, vớ được chữ “đồng bào” thấy hay hay liền đem về dùng, nhưng 
“chữ tác đánh thành chữ tô”. 


261 


371 — “Tuyên ngôn thôi-độc-lập” của vua Đồng Khánh 


Hòa ước Giáp Thân đã được ký kết từ ngày 06/06/1884 dưới triều vua Kiến Phúc, nhưng phải 
trải qua thêm 1 năm rưỡi nữa với nhiều biến động, triều đình nhà Nguyễn mới thực sự hiểu 
được tình thé, thê hiện bằng bức thư sau đây của vua Đồng Khánh mới lên ngôi, theo ĐNTL, 
gửi cho tổng thống Pháp, có thê được coi như 1 “tuyên ngôn thôi-độc-lập”: 


“Viết quốc thư gửi sang nước Đại Pháp đề tạ lòng tốt, thư rằng: nói ngôi hoàng dé nước Đại 
Nam, quốc tính..., tên vua..., kính gửi thư kính thăm đại hoàng dé điện ha nước Đại Pháp 
bình yên, tốt đẹp nhiều phúc lành”. 


Tổng thống Pháp đương thời là Jules Grévy, chắc phải giơ tay kêu trời nêu được đọc thư này. 
Điều đáng suy nghĩ ở ngay phần mở đầu này là, đường như không có ai hoặc không có cách 
nào dé có thé giải thích được cho vua Dòng Khánh, và các vua Viêt khác nữa, về sự khác biệt 
giữa chính thê quân chủ và chính thể cộng hòa, và cùng với sự khác biệt đó là những vấn đề 
triết học và lịch sử tương ứng, của nước Pháp, của châu Âu và nói chung của thế giới. Vua đã 
vậy, chỉ biết “suy bụng ta ra bụng người”, thì cả nước, từ quan đến dân, từ trí thức đến binh 
lính, cũng y như vậy, và đó quả thật là 1 thảm họa thâm căn có đề về nhận thức. 


[Tất nhiên là nước Việt lúc này nghèo hơn nước Thanh dé có thê có được 1 vài đại điện ở 
châu Âu theo kiêu như Tăng Kỷ Trạch, người nói được tiếng Anh và có hiểu biết về cách vận 
hành của chính trường Pháp, cũng như có hiểu biết về mối tương quan lợi ích giữa các cường 
quốc Âu Mỹ khi đối diện với thị trường China. Nhưng cũng không hắn là nước Việt phải bé 
tắc trong tăm tối, bởi vì nước Việt đã từng có những Nguyễn Trường Tộ và Trương Vĩnh Ký 
đề cập đến vấn đề này rồi, hoặc như Nguyễn Thành Ý và Phạm Phú Thứ cũng là những người 
từng có hiểu biết về châu Âu. Có thê có 1 điểm chung là, tất cả những Tăng Kỷ Trạch Phạm 
Phú Thứ nói trên, dù Thanh hay Việt, không dê dàng gi dë có thể đưa những hiểu biết của 
mình vào đầu óc các đẳng chủ tê của họ. Họ, và cái ngôn ngữ họ dùng, không thích hợp với 
cách ké chuyện kiểu “de la démocratie en Amérique” của Alexis de Tocqueville, cách kê 
chuyện từ năm 1840 mà đến bây giờ năm 2023, nhà xuất bản tri thức vẫn phải dịch lång lång 
né né đi thành “nền dân trị Mỹ” thì mới được phát hành]. 


“Nay ơn nhờ oai linh quý quốc, bảo hộ tôn xã nước tôi, được còn nước ở sau khi táng vang 
[chưa rõ từ này là gì trong nguyên bản, nhưng nghe rất nghiêm trọng], rất là ơn to, kính tạ, 
kính tạ; vả lại nước tôi cùng với quý quốc cùng giao hảo đã lâu, Thé tô Cao hoàng dé tôi [vua 
Gia Long], trước khi trung hưng, quý quốc giúp đỡ thực nhiều; đến Duc tông Anh hoàng dé 
[vua Tự Đức], giữ tín thành, sửa hoà hảo, hơn 20 năm, không có hiềm khích chút nào, viêc ây 
vạn quốc thiên hạ cùng đều nghe biết cả”. 


Thứ nhất, thực tế vua Tự Đức trị vì những 36 năm, từ 1847 đến 1883, nhưng mât 16 năm đầu 
là chính sách cắm đạo, từ đó mà gây thành nạn binh đao. Nói “hơn 20 năm hòa hảo” là chỉ 
tính từ thời điểm hòa ước Nhâm Tuất 1862 trở đi. 


Thứ hai, môi giao hảo của vua Gia Long với người Pháp là có thật và thực sự có ích cho quá 
trình trung hưng của nhà Nguyễn, nhưng đó chủ yếu là mối quan hệ cá nhân của nhà vua với 
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những người Pháp cụ thé, như Pièrre Joseph Georges Pigneau Bi Nhu quận công hay Victor 
Olivier de Puymanel Nguyễn Văn Tín hay Jean-Baptiste Chaigneau Nguyễn Văn Thắng 
chăng hạn. Ô đây vua Đồng Khánh 1 cách sai lầm tố lên thành “quý quốc giúp đỡ thực 
nhiều” 
Évariste Régis Huc hồi năm 1860 đã mở đầu cho 1 cách hiểu sai ở nước ngoài, cho rằng vì 
“nước Pháp đã giúp đỡ”, bằng cái hòa ước Versailles 1787 được ký kết giữa giám mục 
Pigneau de Behaine Bá Đa Lộc và bá tước de Montmorin bộ trưởng ngoại giao của vua Louis 
XVI, mà nước Pháp sau đó đã bỏ qua, không thực hiện, cho nên nước Pháp nghiễm nhiên “có 
quyền” với nước Việt [?]. Những cách nói sai hiểu sai này, về sau đã trở thành 1 nhận định 
phô biến, ác ý và cô tình, rằng vua Gia Long đã “công rắn cắn gà nhà”. 


, có lẽ đã mở đâu cho 1 cách nói sai ở trong nước về vai trò của nước Pháp, giông như 


“Không may, trời không thương đến, hoàng khảo tôi [vua Tự Đức] bỗng bỏ bờ cõi khu vực, 
quyên thần là Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết giả mạo lộng quyên của nước, tự ý làm 
bậy; ngày 23 tháng Năm năm nay, kinh thành thất thủ, xe tiên dé dời đi, 2 người ấy, thực là 

căn nguyên tai va”. 


Theo như lời lẽ của vua Đồng Khánh ở đây thì tội trạng của cặp quyền thần Tường — Thuyết 
phải được tính ngay từ ngày vua Tự Đức băng hà, tuy thời gian không thật nhiều nhưng với 
biết bao nhiêu lần phê lập, phế bỏ vua có chính danh là Dục Đức để rồi lần lượt lập rồi phế 
các vua khác không có chính danh như Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi, trong đó riêng có 
Kiến Phúc, tuy là cũng có tính chính danh nhưng về thứ tự là xếp sau vua Đồng Khánh, [nhắc 
lại, thứ tự 3 người con nuôi, tức là hoàng tử của vua Tự Đức, là Dục Đức trưởng, Đồng 
Khánh thứ 2, và Kiến Phúc thứ 3]. Trong khi yếu tô “chủ hòa — chủ chiến” đã rõ là 1 yếu tố 
không có thực, chỉ còn lại yếu tô “ 
Không còn gì có thé biện hộ được cho việc phế lập càn rỡ của cặp quyền thần. 


chính danh” mà thôi, đê so sánh vua này với vua khác. 


“May nhờ lượng rộng quý quốc, không nỡ làm tuyệt dòng dõi, cướp lấy đất đai, nhân dân, 
khiến cho quả nhân này được vào, nối ngôi lớn, làm chủ xã tắc”. 


Câu này, cũng như 1 câu khác ở phía dưới, rằng “nay quý quốc vừa mới lấy nước xong, liền 
trả cho ngay, bảo hộ cho, mới biết quý quốc vốn không có lòng tranh lây nước Đại Nam”, 
chắc sẽ làm cho nhiều người, kê cả người Pháp, phải ngạc nhiên. Không biết những lời lẽ này 
từ ai ở đâu, bằng cách nào đến được với ngòi bút của vua Đồng Khánh, chỉ biết rằng đối với 
người Pháp, và cả dư luận quốc tế, trận tập kích đồn Mang Cá thực sự không có tiếng vang gì 
lắm. Đã ký xong hòa ước Thiên Tân 1885 với nhà Thanh, người Pháp 1 cách đơn giản sẽ bắt 
tay vào triển khai việc thực hiện hòa ước Giáp Thân 1884 ở nước Việt. Có 1 chút xíu cản trở 
đối với họ là 2 phụ chính đại thần Tường và Thuyết, bỗng dưng tự hiện hình trong 1 cuộc đối 
đầu hoàn toàn không cân sức, như là tự nộp mình để họ có thể dep di 1 cách dễ dàng. Hậu 
quả nghiêm trọng nhất trong vụ này có lẽ là việc cướp bóc tài sản của hoàng gia, đã xảy ra 1 
cách khá là tự phát, đầy tai tiếng mà về sau, có vẻ như người Pháp đã phải có gắng khắc 
phục. [Hình như cũng chưa từng có 1 thống kê cụ thể, phần nào tài sản Tôn Thất Thuyết đã 
đem đi và phần nào tài sản quân Pháp cướp bóc]. Người Pháp còn chưa kịp nghĩ đến việc 
“lây nước”, nói gì đến việc “trả nước”. 
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Cuối năm 1884 đầu năm 1885, tức là đương thời, tai Berlin đã diễn ra 1 hội nghị, có thể gọi 
là Berlin Conference hoặc Congo Conference hoặc West Africa Conference đều được, do thủ 
tướng Đức là Otto von Bismarck và vua Bi là Leopold II đồng tổ chức, kết thúc bởi 1 đạo luật 
chung, General Act, vào ngày 26/02/1885, được sử sách về sau này coi là đã “chính thức hóa 
cuộc tranh giành châu Phi vốn đang diễn ra sôi nổi”, formalised the scramble for Africa that 
was already in full swing, tất nhiên là giữa các cường quốc Âu Mỹ với nhau. 


DS go ` wen ut Set. Au Burg, o fr. Ae pr ei E Seet 
3 Ze,  S 2 ee SS ech teen) Zeenen Son 


Hình 57: Hội nghị Berlin trên báo Đức, có ghi chu tên người tham dự 


Quay lại thời kỳ buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương các thế kỷ XVI - XVIII mà châu Phi 
là nạn nhân, sử sách các nguồn cũng không phải là công tâm cho lắm khi mà đã không nói rõ 
ra rằng, tất cả những người da đen bị đóng gông đưa xuống tàu dê bị chở đi từ châu Phi sang 
châu Mỹ làm nô lệ, thực ra là đã bị bắt và bị đem bán từ đầu bởi chính những người da đen 
khác trên cùng lục địa, thường là trong các cuộc chiến tranh cướp bóc lẫn nhau giữa các bộ 
tộc bản địa. Người Âu Mỹ lúc đó không có khả năng và cũng không có ý định thâm nhập sâu 
vào lục địa châu Phi. Có thể người châu Phi bản địa sẽ không hài lòng khi nghe thấy điều 
này, nhưng rõ ràng là họ đã không có những chuyện tích kiểu như cái bọc 1 trăm trứng, hay 
những khái niệm kiểu như “đồng bào”, cho đù là “bào thai” hay “áo bào” với nhau, cho nên 
việc tàn sát lẫn nhau ở đó là khá thường xuyên, và vẫn đang tiếp tục diễn ra hàng ngày, như ở 
Sudan hiện nay, năm 2023, chẳng hạn. Quá trình vận chuyên, buôn bán, khai thác và đối xử 
với lao động nô lệ, diễn ra sau đó đầy máu và nước mắt, kê từ khi họ rời khỏi bờ biên châu 
Phi quê hương của họ, mới là được thực hiện bởi người Âu Mỹ, nhưng là với tư cách cá nhân 
chứ không phải với tư cách nhà nước, mặc dù các nhà nước Âu Mỹ rõ ràng là đã làm ngơ 
hoặc thậm chí hỗ trợ. 


Các cường quốc Âu Mỹ, về mặt nhà nước, quan tâm đến châu Phi muộn hơn nhiều, đến tận 
những năm 70s của thế kỷ XIX, nói 1 cách hoa mỹ là “đề thiết lập 1 kết nối với các mạng 
lưới thương mại địa phương”, to establish a connection to local trade networks. Điều đầu tiên, 
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quan trong nhât mà hôi nghị Berlin năm 1885 đã đạt được trong General Act là “resolved to 
end slavery by African and Islamic powers”, quyết tâm chấm dứt chế độ nô lệ của các thế lực 
Phi châu và Hồi giáo. 


[Nói ngoài lề: chế độ nô lệ của các thế lực Phi châu và Hồi giáo không có đày đọa người Âu 
Mỹ, trong khi việc cắm đạo của triều đình Việt thì có, cho nên "quyết tâm châm dứt chế độ 
cắm đạo ở Việt" của Pháp có vẻ là chính đáng hơn việc Âu Mỹ can thiệp vào châu Phi]. 


Cho dù trên thực tế, bên dưới những lời hoa mỹ này là “dã tâm” thực sự của các cường quốc, 
khai thác tài nguyên và nhân lực của các vùng còn nguyên sơ, nhưng dù sao đi chăng nữa, 
cũng không còn có ai ở đâu vào cuối thế kỷ XIX có thé nghĩ về những điều thô thiên, 1 nước 
này đến “tranh lấy, làm tuyệt déng dõi, cướp lấy đất đai và nhân dân” ở 1 nước khác..., như 
vua Đồng Khánh vừa nói được nữa. Thời của những cuộc chinh phục kiểu Thành Cát Tư Hãn 
đã qua rồi, hoặc ít nhất nó không thể ngang nhiên diễn ra mà không bị quốc tế lên án. 


Nói thêm về hội nghị Berlin 1884-1885, chủ yếu là Anh và Pháp đã chia nhau vùng ảnh 
hưởng ở châu Phi bằng cách vạch ra “những đường biên giới”, có thể là đường thăng tắp kẻ 
trên bản đồ hoặc những đường ngoằn nghèo trên thực địa, tạo ra những “nước” này “nước” 
khác, mà không đếm xia gì đến các yếu sắc tộc, tôn giáo và văn hóa của người bản địa, người 
cùng 1 sắc tộc có thê bị chia rẽ ra thành các “nước” khác nhau, hoặc người thuộc các sắc tỘc 
khác nhau lại có thé bị gom chung vào 1 “nước”, tạo nên tình trạng xung đột sắc tộc và tôn 
giáo triền miên ở lục địa này về sau này. 


Đáng nói hơn là trường hợp của vua Bỉ Leopold II, người đồng tô chức hội nghị Berlin với 
âm mưu hợp pháp hóa 1 “nhà nước tự do Congo” và trở thành quốc trưởng của nó, trong khi 
vẫn là vua Bi. Người ta đồn rằng, dê mô tả sự cai trị tàn bạo của Leopold II, nguyên nhân gây 
nên cái chết của khoảng 10 triệu người Congo bản địa, 1 khái niệm mới lần đầu tiên phải ra 
đời: khái niệm “tội ác chống lại loài người”, crimes against humanity. [Có lẽ khái niệm trào 
phúng “Tết Công Gô” của người Việt cũng nằm trong bối cảnh này, để những người cùng 
khổ nói về 1 điều đáng mơ ước mà không biết đến bao giờ mới có thê xảy ra]. 


Số phận của nước Việt, “văn hiến” và có chủ quyền trong mỗi quan hệ với phương Tây, mặc 
dù cũng không cân xứng nhưng rõ ràng là vẫn khác hắn với số phận của những người bản địa 
châu Phi chưa từng có “nước”. Từ đó có thê hú vía mà thấy rằng, 1 triều đình nhà Nguyễn bất 
lực, ngai vàng lại bị phế lập liên tiếp 1 cách khó hiểu và đi cầu cạnh sai chỗ, đã tạo điều kiện 
cho những kẻ như Lý Hồng Chương Tăng Kỷ Trạch nào đó, chi 1 chút xíu nữa thôi là đã có 
thể vạch 1 “đường biên giới mới” chạy ngang qua giữa đồng bằng sông Hồng. 


Quay lại với bức thư của vua Đồng Khánh: “Lại nhờ được các quý vị, quý đô thống đại thần 
là Cô-ra-xi [de Courcy, như đã nhiều lần xuất hiện trong ĐNTL], phó đô thống đại thần là 
Ba-duy-đam [Léon Prudhomme, mới xuất hiện lần đầu trong ĐNTL], khâm sứ đại thần là 
Sam-bô [de Champeaux, như đã nhiều lần xuất hiện trong ĐNTL], thượng thư bộ Lại đại thần 
là Sinh-bích [chưa tìm ra tên người này, có thể nhà vua nhâm lân với Lô-mi-ơ tức Tổng Công 
sứ Victor-Gabriel Lemaire chăng], hợp sức giúp đỡ được chu toàn, các việc đều ôn thoả cả, 
non sông, cây cỏ nước Đại Nam lại có ngày nay, đều là ơn của quý quốc; có lòng nhân, làm 
việc nghĩa, vạn quốc đều khen, đâu phải chỉ 1 nước tôi cảm ơn”. [Nhà vua quá lời!]. 
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“Vå lại, nước tôi hẻo lánh ở 1 nơi xa, từ trước đến nay, về việc hoà hảo, chỉ có thần với dân, 
thường thường nghi ngại, trăn trở, thực là sợ quý quốc không bao dung cho”. Câu này đáng 
chú ý là ở chỗ, cái thế giới quan “trung quốc”, coi mình là dé quốc ở trung tâm, l'empire du 
milieu, mà vua Việt thường bắt chước vua China trong ngoại giao, trải từ Đinh — Lý — Trần — 
Lê cho đến nhà Nguyễn, “tiểu bá” học đòi theo “đại bá”, đã không còn nữa. Đây đáng ra là 1 
khởi đầu tốt cho 1 “chủ nghĩa nước nhỏ” hiện đại hợp lý. 


“Nay quý quốc vừa mới lấy nước xong, liền trả cho ngay, bảo hộ cho, mới biết quý quốc vốn 
không có lòng tranh lây nước Đại Nam và muốn nước Dai Nam ngày càng tién lên giàu 
mạnh, cùng ngang hàng với các nước, thì công tâm là nhường nào; chỉ vì quả nhân tài kém, 
đức bạc, rất sợ không gánh vác nồi, nên sớm tối lo sợ, không biết làm thế nào, chỉ mong quý 
quốc giúp đỡ, cho được cùng hưởng phúc hoà bình, đó là hy vọng lắm”. 


“Cái ân giúp theo ấy, không biết láy gì báo đáp, nước tôi xin nhận quý quốc là thượng quốc 
và xin tuyên bố quý đô thống đại thần Cô-ra-xi làm Bảo hộ quận vương, khâm sứ đại thần 
Sam-bô làm Bảo hộ công, sẽ tặng mỗi viên 1 cuốn lụa màu hạng tốt và 1 thẻ bài vàng, cái mà 
nước Nam vẫn quý, chỉ là để đáp lại công đặc biệt, đợi khi nước tôi yên Ôn cả, tôi sẽ sai sứ 
thần sửa lễ vật đề tỏ tình giao hảo lâu đài, nay kính thư”. Về sau khi phong tặng có bô sung 
thêm 3 người, “phó đô thống đại thần Ba-duy-đam làm Bảo quốc công, quan bảy khoanh 
[thiếu tướng] tham tán đại thần Hoa-nê [Charles-Auguste-Louis Warnet] làm Duc quốc công, 
thượng thư bộ Lại Sinh-bích làm Vệ quốc công”]. 


Đoạn văn cuối cùng quan trọng này lẽ ra nên được dịch ra tiếng Pháp, chäng hạn như “Mon 
Royaume reconnaît par la présente de la France comme le Protecteur, et déclare le Général de 
Courcy comme le Protecteur-Prince, et l'Ambassadeur de Champeaux comme le Protecteur- 
Duc”, cho thống nhất với các khái niệm phương Tây. Trong ý hiểu của mình, thực ra vua 
Đồng Khánh cũng chỉ đặt những danh hiệu “quận vương” này “quận công” nọ theo kiểu gia 
phong cho người trong hoàng tộc trước nay mà thôi. Hòa ước Giáp Thân 1884 đã có đề cập 
đến các chức danh Pháp trên đất Việt rồi, Résident général đóng ở kinh thành và các 
Résidents đóng ở các tỉnh, diièu này cũng sẽ có nhiều thay đổi về sau, cuối cùng là 
Gouverneur Général, tiếng Việt gọi là “Toàn quyền”. 


Với bức thư này của vua Đồng Khánh, ĐLSC sẽ khép lại quyên 6. 
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